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Vị Bảo quản hai Ngôi Thánh đường, Quốc vượng 
Fahad b. Abdul Aziz al Saud, Quốc vương của À-rập 
Sauđi, hân hạnh chỉ thị việc xuất bản 
Kinh Qur'an với bán dịch ý nghĩa nội dung. 
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Do Рис Vua Fahad bin Abdul Aziz al-Saud, 
D 


Bán dich Thiên kinh Qur'an bằng Việt ngữ này 
Vi Báo quản hai ngôi Thánh đường linh thiêng, 





Thién Kinh 
Qur'an 


Bán dich ۲ nghia nói dung 


do 


Hassan Bin Abdul Karim chuyển ngữ 
với sự cộng tác của Abdul Halim Ahmed 


Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương 
Fahad về việc xuất bản Thiên Kinh Qur'an 
tại Madina, K.S.A. 





بقلم معالي الشیخ: صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ 


وزير الشوون الإسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد 
المشرف العام على المجمع. 
الحمد لله رب العالمینء القائل في كتابه الکرم : 


)...3 جاه کم رک AI PP‏ نت 4 . 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد القائل: 
«خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه). 
أما بعد: 
فإنفاذاً لتوجيهات خادم ا حرمین الشريفين الملك ሓቆ‏ بن عبدالعزیز آل سعود» حفظه АШ‏ بالعناية 
بكتاب «АШ‏ والعمل على تيسير نشره» وتوزيعه بين المسلمين» في مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتفسيره» وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم . 
وإيماناً من وزارة الشؤون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد بالمملكة العربية السعودية» باهمية 
ترجمة معاني القرآن الکرم» إلى جميع لغات العالم المهمة» تسهيلاً لفهمه على المسلمين الناطقين 
بغير العربية» وتحقیقاً للبلاغ المأمور به في  : з‏ بَلّغوا عني ولو آية» . 
وخدمة لإخواننا الناطقين با لغة الفيتنامية, يطيب مجمع ¿UM‏ فهد لطباعة الصحف الشريف 
بالمدينة النورق أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الفيتنامية» التي قام بها الشیخ حسن عبدالكريم» 
وراجعها من قبل ا جمع کل من: الشيخ عبدالحليم у ሓው!‏ نجوين) و الشیخ محمد أفندي بن محمد 
يوسف. 
ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظیم. الذي نرجو أن يكون خالصاً لوجهه 
Е‏ وأن ينفع به الناس . 
إننا ندرك أن ترجمة معاني القرآن ce SE‏ مهما بلغت دقتهاء ستکون قاصرة عن آداء العاني 
العظيمة التي يدل علیها النص القرآني المعجز, وأن ДАП‏ التي تؤديها الترجمة U)‏ هي حصيلة ما بلخه 
علم الترجم في فهم کتاب الله الكرم» وانه يعتريها ما يعتري عمل البشر کله من خطأ أو نقص . 
ومن ثم نرجو من كل قاری لهذه الترجمة أن يوافي مجمع اللك فهد لطباعة الصحف الشریف 
بالدينة النبوية U‏ قد یجده فیها من خطأ أو نقص أو زيادة للافادة من الاستدراکات في الطبعات 
القادمة إن شاء الله ۔ 


والله الوفق. وهو الهادي إلى سواء السبيل» اللهم تقبل منا إنك آنت السمیع العلیم . 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ngài Sheikh Saleh b. Abdul Aziz b. Muhammad al Sheikh Bộ trưởng Bộ 
Islam Vu, Auqaf, Da'wah và Irshad 


Moi lời ca tung đều dâng lên Allah, Đấng Chủ Té của vũ trụ và muôn loài. 
Allah đã phán trong Kinh sách của Ngài như sau: 

“Một Ánh sáng và Kinh Sách quang minh đã đến với các người” 
Và Phúc lành và Bằng an cho Nabi Muhammad (saw), Vị Thiên Sứ ưu 
hạng trong các Sứ Giả của Allah. Người có tuyên bố: 
“Tốt nhất trong các người là người học hỏi Qur'an và dạy lại cho người khác" 
Nhằm thi hành lệnh truyền của Quốc Vương Fahad b. Abdul Aziz al Saud-Xin 
Allah che chó Ngài-vé việc báo vệ và duy trì Kinh Sách của Allah cũng như 
việc phổ biến và phân phối nó cho các tín hữu Muslim trên thế giới; 
Bộ Islam Vụ, Auqaf, Da'wah và Irshad của Vương Quốc Ả-rập Saudi nhận 
thấy tầm mức quan trọng của việc phiên dịch nội dung Qur'an sang các ngôn 
дей quan trong trên thé giới hầu giúp người Muslim không thông thao tiếng 


А-тар thông hiểu nội dung Qur'an cũng như việc thi hành lời dán của Thiên 
Sứ bảo phải truyền chuyển cho người khác dẫu là một ayah (câu) nơi ta; 


Và nhằm phuc vụ các đạo hữu Muslim nói tiếng Việt, Trung tâm Ап loát 
Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah rất hài lòng giới thiệu với các 
độc giả nói tiếng Việt bán dịch Qur'an bằng Việt ngữ của Hassan Abdul 
Karim đã được Sheikh Abdul Halim Ahmad Nguyễn ; và Sheikh Muhammad 
Afandi b. Muhammad Yusof đại diện cho Trung tâm Ал loát duyệt lại. 


Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã giúp hoàn tất công trình 
phiên dich to lớn rất hữu ích này cho nhân loại với niém hy vọng nhân loại 
sẽ hưởng lợi về việc phiên dịch bất vụ lợi nhằm phuc vu Allah. 

Quả thật, chúng tôi nhận thấy mặc dù hết sức cố gắng phiên dịch Lời Phán 
của Allah trong Qur'an, dịch giá vì tính hữu hạn của con người chỉ có thể 
giúp độc giả hiểu được nội dung của nó chứ không thể dịch hết được ý 
nghĩa của một kiệt tác. 

уі thế, chúng tôi hy vọng các độc giả nói tiếng Việt sẽ liên lạc với Trung 
tâm Ẩn loát Quốc Vương Fahad tại Madinah Munauwarah về những 
khuyết điểm khi đọc bản dịch háu giúp chúng tôi hoàn chỉnh việc ấn loát 
trong tương lai, Insha Allah. 

Allah đã giúp hoàn tất và hướng dẫn theo con đường ngay chính. Xin Ngài chấp 
nhận việc làm này của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng hằng Nghe và hằng Biết. 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ Lượng, Đấng Rất mực Khoan Dung 
LỜI MỞ ĐẦU 
Kinh Qur'an thường được phiên âm Coran hay Koran bắt nguồn từ 


động từ дага’а của tiếng A-ráp có nghĩa ‘у, hắn дос” và từ đó 
Qur'àn có nghĩa “việc tuyên дос” hay “một bản văn được doc га”. 


Thật vậy, Kinh Qur'àn là Lời phán truyền của Đấng Thượng Đế 
‘Allah’ đã do Thiên thần Jibril (Gabriel) mang xuống đọc cho Thiên 
sứ Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) để Người đọc lại 
cho nhân loại bằng tiếng Å- -тар. (Q. 26:192-195) Thiên sü 
Muhammad (Phúc lành và Bằng an cho Người) đã xác nhận minh 
không phái là tác giả của Kinh Qur'àn bởi vì từ thuở ấu thơ cho đến 
khi thụ phong chức Thiên sứ vào lúc 40 tuổi, Người đã không biết 
đọc biết viết (Q. 7:157) và đã không hé đọc một kinh sách hay viết 
một quyển kinh nào từ tay phải của Người. (Q. 26:48) 


Với thể văn xuôi gieo vần độc đáo và nội dung vô cùng phong phú, 
Kinh Qur'an làm cho người nghe say mê. Nó là một kiệt tác vô dich 
mà không một văn hào hay thi nhân Á- -тар nào có thé sáng tác nói 
một tác phẩm tương tự. (О. 2:23-24) 


Allah phán: “Nếu TA truyền giáng Qur'àn này lên một quả núi thì 
Ngươi (Muhammad) sẽ thấy nó ha mình khiêm tốn và nứt ra làm hai 
vì khiếp sợ Allah.” (Q. 59:21) 


Kinh Qur'àn vì thế mang tính chất thiêng liêng khác với một tác 
phẩm bình thường của con người. Từng lời phán (kalimah), từng câu 
kinh (ауа!) của № có một giá trị thiêng liêng siêu phàm không thể 
chuyển ngữ sang một thứ tiếng khác. 


Không ai có đủ khả năng dịch nổi một kiệt tác và nhất là Lời phán 
truyền của Allah, Đấng Tạo Hóa. 


Việc chuyển ngữ Kinh Qur'an sang tiéng Viét là mót viéc làm hét 
sức mạo hiểm bởi vì một tôn giáo có những ngón từ riêng, những tín 
điều và tín ngưỡng . riêng, những cung cách thờ phụng riêng và vì thế 
người ta không thể dùng từ ngữ của một tôn giáo này để dịch các 
ngôn từ của một tôn giáo khác. 


Việc làm của chúng tôi chỉ là diễn dịch ý nghĩa nội dung của Kinh 
Qur'àn sang tiếng Việt chứ không phái dich từng chữ Ả- -rập của nó 
sang Việt ngữ. Do đó, bản dịch Việt ngữ này không phải là Kinh 
Qur'an 





Để giúp độc giả tránh hiểu lầm ý nghĩa nội dung của Kinh Qur'àn, 
chúng tôi giữ nguyên các danh từ riêng của nó như Allah (Đấng 
Thượng Dê), Rabb (Đấng đã tạo hóa, Đấng yêu thương, nuôi dưỡng, 
chăm sóc, hướng dẫn, Đấng Chủ Té đang cai quản vũ trụ và muôn 
loài), salah (lễ nguyện), zakah (thuế an sinh giúp đỡ người nghèo), 
siyàm (nhịn chay), Hajj (hành hương) v.v.. 


Chúng tôi tri ân Bộ Islam Vụ, Audäf, Daˆwah và Irshad của Vương 
quốc A-ráp Sau-đi và Trung tâm ấn loát và phát hành Kinh Qur'an 
thuộc Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah đã dành cho 
chúng tôi một cơ hội quí báu để ấn loát và phát hành bån dich ý 
nghĩa nói dung Kinh Qur'an bằng Việt ngữ của chúng tôi đính kèm 
với nguyên tác Kinh Qur'an báng tiéng A- гар háu giúp các tín hữu 
Muslim nói tiếng Việt nắm được nói dung của Kinh Qur'an vốn là 
một ánh sáng và chỉ đạo của Allah ban cho nhân loại. 


Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng hằng yêu thương và chăm 
sóc nhân loại, đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành công tác phục vụ 
Ngài. Amin 
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Surah 1. Al-Fatihah Juzu 1 





AL-FATIHAH 


(Khai Đề) 








1.- Nhân danh Allah', Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng | Rất mực 
Khoan dung”. 


2.- Mọi lời ca tụng đều dâng lén Allah, Rabb? (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài”; 


3.- Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung; 

4.- Đức Vua? của Ngày Phán xử” (Cuối cùng). 

5.- (Ôi Allah) duy chi Ngài chúng | tôi thờ phụng và chỉ với riêng 
Ngài chúng tôi cầu xin được giúp đỡ”; 

6.- Xin Ngài hướng dẫn chúng tôi (đi) theo con đường ngay chính: 


7.- Con đường của những người đã được Ngài ban ânŸ, không phải là 
(con đường của) những kẻ mà Ngài đã giận dữ và (cũng không phải 
là con đường của) những ai lầm đường lạc lối. 





' Allah là tên riêng của Đấng Tạo Hóa, Đấng Thượng Đế 

2 Ar-Rahmän Ar-Rahim là hai thuộc tính (Sifár) của Allah. Allah là Đấng rất mực 
Nhân từ Đô lượng đối với tất cả chúng sinh, rất mực Khoan dung Tha thứ đối với 
những ai thơ phụng ngài. 

3 Rabb là Đấng Tạo hóa, Đấng Yêu thương, Chăm sóc, Nuôi dưỡng, Đấng Thượng 
Đế, Đấng Chủ Tể đang làm chủ và cai quản tất cả muôn loài muôn vật trong các 
tầng trời và trái đất 

«መ góm loài người, loài jinn và tất cá van vật giữa trời và đất. 
5 ይ ይ là Đức Vua nắm mọi quyền hành xử lý. 

$ Din là tôn giáo, hay việc phán xử để tưởng thưởng và trừng phạt. Allah là Đức 
Vua sẽ chủ trì việc xét xử con người vào Ngày Phán xử Cuối cùng. Các Sứ giả của 
Allah hay Thiên sứ đã mang Chỉ thị của Allah đến chỉ day loài người rằng chết 
không phải là hết mà họ sẽ được phục sinh trở lại để chịu VIỆC phán xử hành động 
tốt và xấu của họ trên thế gian suốt thời gian họ đã sống trên trái đất chiếu theo hồ 
sơ cá nhân do các thiên thần ghi lại trong $6 bộ đời của họ. 

7 Sau khi nhận thức Allah là Rabb của minh, người Muslim chỉ tôn thờ và phụng sự 
riêng Allah và cầu xin Ngài giúp đỡ trong mọi hoàn cảnh. Người Muslim không 
được nhập nhằng giữa Đấng Tạo Hóa Allah và các tạo vật của Ngài. Mọi vật trong 
các tàng trời và trái đất và giữa trời đất đều là các tao vật của Allah kể cả loài 
người. Người Muslim không được phép tôn thờ các tạo vật của Allah mà chỉ tôn thờ 
riêng Allah, Đấng Tạo Hóa. Tôn thờ các tạo vật của Allah là phạm một trọng tội 
mà Allah không bao giờ tha thứ. (Q.4:116) 

° Những người đã được Allah ban ân gồm: 1/ Các Nabi (Vị tiếp thu Mặc khái); 2/ 
các Siddiqün (VỊ yêu chuộng Sự thật); 3/ các Shuhađã' (Vi Tự đạo); và 4/ Salihün 
(Vị Hiền lương). (Q.4:69) 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 1 









` AL-BAQARAH' 
и Bó еси ита. 


Nhân danh Allah, Đấng Rất Мис Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 


1.- Alif. Làm. ۵۴ 


2.- Đây là Kinh Sách, không có gì phải ngờ vực cả, (dùng làm) Chỉ 
đạo” cho những người ngay chính sợ Allah: 


3.- Những ai tin điều vô-hình” và chu đáo dâng 16 59727" và chi dùng 
những vật mà TA (Allah) đã cung cấp; 


4.- Và những ai tin tưởng nơi những điều (mặc khải) đã được ban 
xuống cho Ngươi (Muhammad) và những điều đã được ban xuống 
vào thời trước Ngươi; và họ tin chắc chắn nơi Đời Sau; 


5.- Họ là những người theo đúng sự Dẫn đắt do Rabb (Allah) của họ 
(ban xuống) và là những người sẽ thành đạt. 


! Bé tựa cho Chương này lấy từ một danh từ ‘al-Baqarah’ ndi câu 67 cüa nó. 
Phương cách đặt tên cho các Chương của Ош” ап đều nhu thé cá. Tức là düng một 
danh từ của Chương để đặt tên cho nó. Về sự tích của al-Baqarah (Con bò cái tơ) 
sẽ để cập sau. 
z Đây là những chữ cái của máu tự Ả-rập. Khi ba chữ cái Alif. Làm. Mim. được đặt 
chung với nhau như thé thì được goi là Muqatta'at hay chữ tắt. Trong Qur'àn, 
muaatta'at Alif. Тат. Mim. được khởi xướng tại các chương 2, 3, 29, 30, 31, và 32. 
Các học giả Muslim giải thích đó là một phương cách Allah gợi sự chú ý của cử 
tọa. Chỉ Allah thôi biết ý nghĩa của nó. 

? Huda là Chỉ đạo hướng dẫn cụ thể. 
5 Muttaqin là những người có Taqwa. Taqwa có nghĩa: 1/ Sợ Allah; 2/ Kiểm hãm 
miệng mồm, tay chân và tấm lòng khỏi phạm tội; 3/ từ đó trở thành ngay chính, 
đạo đức. 
5 AI-Ghayb có nghĩa là vật, điều mà con mắt thường không thể nhìn thấy được 
nhưng hiện có, chẳng hạn như Thương đế Allah, Thiên thần, Đời. sau, sự Phục sinh, 
Thiên đàng, Hỏa ngục, Định mệnh v.v... và cụ thể như điện tử, nguyên tử v.v.. 
hiện có nhưng mắt thường không thể nhìn thấy. 
Š Salah là một nghi lễ thờ phụng Allah của người Muslim được cử hành hằng 
ngày và có tính bắt buộc. Nghi thức hành lễ Salah đã do Thiên sứ 
Muhammad (saw) chỉ dạy cho các tín dê. Nó gồm các động tác Qiyàm (Đứng 
thẳng người), Ruka’ (cúi mình vé đằng trước), 5#/#ሪ (quì mọp đầu xuống đất) 
Trong mỗi động tác, người dâng lễ phải độc một số câu kinh và lời cầu 
nguyện ngu ý tán dương Allah và tự nhắc nhở vé mối quan hệ của mình đối 
với Đấng Tạo hóa Allah. 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 1 





6.- Quả thật, đối với những kẻ không có đức tin', đù і Ngươi có cảnh 
cáo hay không cảnh cáo chúng, điều đó bằng thừa đối với chúng bởi 
vì chúng nhất định không tin gì cả. 


7.- Allah niêm kín tấm lòng của chúng và lấy tấm màn bịt tai và mắt 
của chúng lại; và chúng sẽ chịu một sự trừng phạt hết sức to lớn. 


8.- Và trong nhân loại có những người nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán Xử) Cuối cùng” nhưng thật ra chúng không tin 
gì cả. 

9.- Chúng dối Allah và những người tin tưởng nhưng thực sự chúng 
chỉ dối bản thân mình nhưng chúng không nhận thấy (điều đó). 


10.- Trong lòng của chúng có một chứng bệnh (giả dối). Allah làm 
cho bệnh tình của chúng thêm trầm trọng và chúng sẽ bị trừng phạt 
đau đớn vì tội nói dối. 

11.- Và khi có lời bảo chúng: “Chó làm điều ác đức trên trái đất” thì 
chúng đáp: “Chúng tôi chỉ là những người cải thiện cho tốt.” 

12.- Này, chắc chắn chúng là những kẻ ác đức, nhưng chúng мо 
nhận thấy (điều đó). 


13.- Và khi có lời bảo chúng: “Các ngươi hãy tin tưởng như mọi 
người tin tưởng” thì chúng đáp: “Há chúng tôi tin giống như những 
kẻ đần độn tin hay sao?” Này, chắc chắn chúng là những kẻ đần 
độn, nhưng chúng không biết (đó thôi). 


14.- Và khi gặp những ai có đức tin, chúng bảo: “Chúng tôi tin 
tuóng.” Nhung khi ó riéng vói những tên Shaytàn? của bọn chúng, 
chúng bảo: “Chúng tôi theo quí ngài. Chúng tôi chỉ chế giễu họ.” 


15.- Allah chế giéu lại chúng và buông cho chúng lang thang vơ vẩn 
trong sự thái quá. 


16.- Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm lạc thay vì theo Chỉ đạo, 
nhưng cuộc đổi chác của chúng chẳng có lợi gì và chúng cũng không 
được hướng dẫn đi đúng đường. 


! Kufr, Кайг tit góc chü kafara có nghĩa: 1/ Phủ nhận Allah, phụ ơn; 2/ Phủ nhận 
đức tin, phủ nhận các điều mặc khái của Allah, không tin gì cả; 3/ Pham thượng, 
ch rằng Allah mắc phải những thiếu sót, không toàn ven v.v.. 

2 Shayátin (số nhiều của Shaytan). Shaytan (Sa-táng) cón mang mót tén goi khác là 
Iblis, một tạo vật mà Allah đã tao ra bằng lửa ngon tức loài Jinn. (Q.55:15) Nó là 
ке thù của loài người, chuyên dụ dỗ và dán dắt ho lạc khói Chính dao của Allah 
tức Islam. Shayatin ở đây ám chỉ những kẻ xấu, ban bè của Shaytan. 
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17.- Thí dụ của chúng giống hinh ánh của một người nhúm lên một 
ngọn lửa, và khi ngọn lửa soi sáng mọi vật xung quanh người (nhúm 
lửa), thì Allah lấy mất ánh sáng của chúng, bỏ chúng ở lại trong tăm 
tối, khiến chúng không nhìn thấy gì cả. 


18.- (Giống kẻ) điếc, cám và mù, chúng sẽ không quay về (với 
Chính đạo). 


19.- Hoặc giống như một lớp mây sắp cho mưa trên trời, trong đó 
vừa là âm u, vừa là sấm sét và tia chớp. Chúng lấy ngón tay bịt tai 
lại để đừng nghe tiếng sấm sét, điếng cả người vi sợ chết. Và Allah 
bao vây những kẻ không có đức tin. 


20.- Tia chớp làm cho chúng lóe mắt không nhìn thấy gì: giống nhu 
cảnh khi ánh sáng lóc lên, chúng lần mò bước dẫm trong đó; và khi 
trời tối đen như mực thì chúng đứng im một chó. Và nếu Allah 
muốn, Ngài sẽ trút đi thính giác và thị giác của chúng bởi vì Allah 
có quyền chi phối trên tất cả vạn vật. 

21.- Hỡi nhân loại! Hãy thờ phụng Rabb (Allah) của các người, 
Đấng đã tạo các người và những ai trước các người để các người trở 
thành những người ngay chính sợ Allah. 


22.- Đấng đã tạo trái đất như một tấm thám và bầu trời như một 
chiếc lọng che cho các người và ban nước mưa từ trên trời xuống mà 
Ngài dùng để làm mọc ra cây trái thành thực phẩm cho các người 
(dùng). Bởi thế, chớ dựng những đối thủ ngang vai! với Allah trong 
lúc các người biết (điều đó). 

23.- Và nếu các người nghi ngờ vé những điểu (mặc khái) mà TA 
(Allah) đã ban xuống cho người bể tôi (Muhammad) của 7A thì hãy 
mang đến một Chương (S#rah)? tương tự như cái của Nó (Qur'àn) và 
hãy gọi những nhân chứng của các người không phải là Allah đến 
xác nhận nếu các người nói thật. 

24.- Nhưng nếu các người không thể làm được và chắc chắn các 
người không thể làm nổi thì hãy sợ ngọn Lửa mà chất đốt là con 
người và đá được chuẩn bị sắn cho những kẻ phủ nhận đức tin. 





! Andàd là những vật, kẻ ngang vai. Allah là Đấng Tuyệt đối, không ai, vật gì có 
thể so sánh ngang vai với Ngài đặng. 

? Sürah là một chương của Kinh Qur'an. Một sërah gồm một số ayah (số nhiều là ayar). 
Ayah có nghĩa là một Dấu hiệu, Dấu ấn, Dấu lạ. Theo chuyên môn, thì ayah là một câu 
kinh, hay Lời mặc khái của Allah. Ayah được đánh số thứ tự. Kinh Qur'an gồm 114 sürah 
dài ngắn khác nhau. Sirah dài nhất gồm 286 ayah, sürah ngắn nhất gồm 3 ayah. 
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25.- Và hãy báo cho những ai có đức tin và làm việc thiện vé việc 
ho sé được (Allah) ban thưởng những ngôi Vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy. Mỗi lần họ được cung cấp trái cây của chúng làm 
thực phẩm, họ nói: “Đây là những món mà chúng tôi đã được cung 
cấp trước đây.” Và họ sẽ được ban cho những món ăn tương tự, và 
trong đó họ sẽ có những người vợ trong sạch; và sẽ ở trong đó đời đời. 


26.- Quả thật, Allah chẳng có gì e then khi Ngài dùng những thí dụ để so 
sánh cho dù đó là một con muỗi hay một con vật to lớn hơn nó nữa. Bởi vì 
đối với những ai có đức tin thì biết đó là sự thật từ Rabb của họ; ngược lại, 
đối với những ai không có đức tin thì (lấy cớ đó để) nói: "Allah ngụ ý muốn 
gì khi Ngài đưa ra thí dụ so sánh này?” Do nó, Ngài làm cho nhiều người đi 
lạc và do nó, Ngài dắt nhiều người đi dáng đường; nhưng Ngài không dùng 
nó để đưa ai đi lạc cả ngoại trừ những kẻ bất tuân vượt quá mức giới hạn: 


27.- Những ai vi phạm Giao Uóc! của Allah sau khi đã được phê 
chuẩn và xé làm hai điều Allah ra lệnh cho kết hợp lai và gieo rắc 
điều thối nát trên trái đất. Họ là những kẻ sẽ mất mát. 


28.- Làm sao các người có thể phủ nhận Allah”? trong 6 thấy các 
người đã chết, Ngài làm cho các người sóng; rôi Ngài sẽ làm cho 
các người chết, rồi sé dựng các người sống lại, rồi các người sẽ trở 
về gặp Ngài (để nhận chịu xét xử). 


29.- Ngài là Đấng đã tạo cho các người tất cá mọi vật dưới đất rồi 
hướng về bâu trời Ngài hoàn chỉnh chúng thành bẩy tầng trời; và 
Ngài biết hết mọi vật. 

! ‘Ahd là Thỏa ước, Giao ước. Allah đã giao ước với Thiên Sứ Ibrahîm (Abraham), 
tổ phụ của Isma'il (Ishmael) và Ishãq (Isác) rằng Người và hậu duệ sẽ phái truyền 
bá việc thờ phụng Đấng Allah Duy nhất tức Islàm (Q. 2: 131-132) Nabi Ya'qüb 
(Gia cốp) tức Іѕга-1, đứa con trai của Nabi Ishãq, cũng đã bảo con cháu của mình 
như thế (Q. 2:133) Nhưng người dân Do thái tức con cháu của Nabi Ya'qüb sau này 
bất шап và nói loạn. Lúc Thiên sứ Muhammad (saw) dời cu về Madinah, người 
dân Do thái và người dân A-ráp tại thành phố Madinah đã ký kết một thỏa hiệp 
liên minh phòng thủ và tương trợ với người Muslim, cam kết sẽ cùng nhau bắt tay 
phòng thủ và báo vệ thành phố Madinah nếu bị kẻ thù của Islam tấn công. Nhưng 
về sau, người dân Do thái và người dân Á-rập đạo đức giả đã bội ước và tiếp tay 
cho kẻ thù của Islam đến tiêu diệt người Muslim. Ngoài ra, người dân Do thái còn tìm 
cách xúi giuc người A-ráp Muslim chia ré nhau. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 

? Ở đây, Allah nhắc nhở con người về lẽ huyén vi của việc tao hóa. Đầu tiên, con 
người không là gì cả, một tỉnh trùng vô nghĩa phất phơ đâu đó chưa có sự sống (xem 
như chết), rồi Allah ban cho y sự sống qua việc y sinh ra đời. Sau một thời gian sống, 
Allah làm cho y chết (qua đời). Rồi vào Ngày Phục sinh, Allah dựng y sống trở lại để 
chịu sự xét xử. Tương tự một hạt giống khô héo không có sự sống, Allah tưới nước 
mưa lên nó, በዕ nẩy mâm kết thành cây trái. Sau một thời gian sống, trái cây chín già, 
rơi rụng và chết trở lại. Sống và chết, chết và sống kết thành một chu kỳ bất di dịch. 
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30.- Và khi Rabb (Allah) của Ngươi phán bảo các Thiên thân': "TA sẽ 
đặt một Đại diện cho TA” trên trái đất.” (Các Thiên thân) thưa: “Phải 
chăng Ngài đặt một nhân vật sẽ hành động thối nát và làm đổ máu nơi 
đó, trong lúc chúng tôi tán dương ca tụng và thánh hóa Ngài hay sao?” 
(Allah) phán: “TA biết điều mà các ngươi không biết.” 


31.- Và (Allah) day Adam tên gọi (của) tất cả (vạn vật). Rồi Ngài 
đặt (mọi vật) ra trước mặt các Thiên thần, và phán: “Các ngươi hãy 
cho TA biết tên của những vật này nếu các ngươi chân thật.” 


32.- (Các Thiên thần) thưa: “Quang vinh thay Ngài! Chúng tôi 
không biết điều gi ngoài. diéu mà Ngài dá day chüng tói. Quá thát, 
duy chỉ Ngài là Đấng Biết hết, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 


33.- (Allah) phán: “Này Ädam! Nhà ngươi cho (Thiên thần) biết tên 
gọi của chúng (vạn vật).” Bởi thế, khi (Adam) cho (Thiên thần) biết 
tên gọi của chúng (vạn vât), (Allah) phán: “Há TA dà khóng báo 
cho các nguoi ró TA biết điều vô hình của сас tầng trời và trái đất 
và TA biết điều các ngươi tiết lộ và giấu giếm hay sao?” 


34.- Và hãy nhớ lại khi 74 (Allah) phán cho các Thiên thân: “Нау 
phü phục” trước Adam!" Bởi thế, chúng phủ phuc ngoại trừ Iblîs’. 
Nó từ chối và ngạo mạn. Và nó trở thành một tên phản nghịch. 


35.- Và TA (Allah) phán (cho Adam): “Này Adam! Ngươi và vợ của 
Ngươi hãy ở trong Thiên đàng và tha hỗ ăn (hoa quả) dói dào của nó bất 
cl nơi nào tùy ý hai ngươi muốn, nhưng chớ đến gần cái Сау này bói vi 
(nếu ăn trái của nó) hai ngươi sẽ trở thành những kẻ làm điều sai quấy.” 


36.- Nhung 5ከ37 (8. đã làm cho hai (vợ chóng Adam) rơi xuống khói 
đó (Thiên đàng)” và làm cho hai người rời khói (tình trang sung 
sướng) mà họ đã từng hưởng trong đó. Và TA phán: “Hãy đi xuống 
(tất cả)! Đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. Và trên trái đất các ngươi 
sé có một nơi ở (tam) và một cuộc sống (tạm) suốt một thời gian." 


37.- Sau đó, Adam hoc được từ Rabb của Người Lời (Mặc khải) bởi 
vì Ngài xót thương đoái nhìn Người trở lại. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 





1 „ Malä-ikah. Xem bàng kê các từ chuyên món. 

? Khalifah là một Ủy viên, một người Đại diện cho nhà vua hay thượng cấp. Vị 
Khalifah cúa Allah là Ádam nhu được nói ở câu 31 dưới đây. 

з Sajada là qui mop dáu phü phục. Sajada 9 đây có nghĩa tuân phuc. 

4 Iblîs không phải là Thiên thần. Nó thuộc loài Jinn (Q.7:12; 55:15) Iblis còn được gọi là 
Shaytàn. Iblis tiêu biểu cho sự tự cao tự đại. Shaytan tiêu biểu cho sự lường gạt, lừa dối. 

5 Shaytün. Xem báng ké các tit chuyén món. 
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Surah 2. Al-Baqarah Juzu 1 





38.- TA (Allah) phán: “Tất cả hãy di хабар! khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhưng nếu có Chỉ дао” từ TA đến cho các người; ai tuân theo Chỉ 
đạo của TA thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

39.- Ngược lai, ai phủ nhận (Chỉ đạo của TA) và cho những Lời Mặc 
khải của TA là điều giả tạo thì sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục) 
và sẽ ở trong đó đời đời. 

40.- Hỡi con cháu của Israel”! Hãy nhớ Ân huệ mà TA (Allah) đã ban 
cho các người và hãy làm tròn Lời Giao ước của các người với TA và TA 
sẽ làm tròn Lời Giao Ước của TA với các người và chỉ sợ riêng TA thôi. 
41.- Và hãy tin tưởng nơi những điều TA ban xuống nhằm xác nhận 
lại những điều đang ở (trong tay) của các người và chớ là người đầu 
tiên phủ nhận (Thông điệp của TA) và chớ bán các Lời Mặc khải 
của TA với một giá nhỏ nhoi; và hãy sợ riêng TA thôi. 

42.- Và chớ trộn lẫn sự thật với sự giả dối và giấu giếm sự thật trong 
lúc các người biết (điều đó). 

43.- Và hãy dâng lễ Salah một cách chu đáo và đóng Дакар (thuế cho 
người nghèo) và cúi đầu cùng với những người cúi đầu (thần phục ngài). 
44.- Phải chăng các ngươi bảo mọi người cư xử đạo đức nhưng tự 
mình quên làm nó đi trong lúc các ngươi đọc rõ Kinh sách (hơn ai)? 
Thế phải chăng các ngươi không hiểu? 

45.- Và hãy cầu xin được giúp đỡ trong niém kiên nhẫn và với việc 
lễ nguyện Salah; và quả thật diéu này rất khó nhưng không mấy khó 
đối với những người hạ mình khiêm tốn (trước Allah): 

46.- Những ai nghĩ rằng họ sẽ gặp Rabb của họ và sẽ trở về gặp 
Ngài (ở Đời sau). 

47.- Hỡi con cháu của Israel! Hãy nhớ Ân huệ mà TA đã ban cho 
các người và (việc) TA ưu đãi các người hơn thiên hạ. 

48.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hồn nào có thể giúp ích 
được cho một linh hồn nào khác; và sẽ không có một sự can thiệp 
nào được chấp nhận giùm cho nó và sẽ không có một sự bói thường 
nào được chấp nhận từ nó và họ sẽ không được (ai) giúp đỡ. 





! Mặc dù đã được tha thứ, hai vợ chóng Адат vẫn bi Allah trục xuất khỏi Thiên 
đàng theo kế hoạch đã định tức xuống trần làm Khalifah của Allah. (Q.2:30) Iblis 
cũng bị trục xuất luôn cùng với hai vợ chóng Ádam. 

? Huda tức sự hướng dẫn cụ thể. Allah hướng dán Адат bằng lời mặc khái. 

3 Israel là biệt hiệu của Nabi Ya'güb (Jacob, Gia-cốp), con trai của Nabi Ishãq (Isäc) và là cháu 
nội của Nabi Ibrahîm (Abraham). “Соп cháu của Israel’ ám chỉ người dân Do thái hiện nay. 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 1 





49.- Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã cứu các người thoát khỏi dám 
thuộc ha của Fir'aun'; chúng áp bức các người bằng cực hình tai ác: 
chúng giết con trai của các người và tha mạng cho các phụ nữ của 
các người; và có một sự thử thách lớn lao từ Rabb của các người 
trong sự việc đó. 


50.- Và hãy nhớ lại khi ТА đã ге biển (Hồng hải) ra làm hai (để) cho 
các người (chạy băng qua bờ phía bên kia) và TA đã cứu sống các 
người và đã nhận đám thuộc hạ của Firaun chết chìm (dưới biển) 
trong lúc các người đứng nhìn rõ (cảnh tượng); 


51.- Và hãy nhớ lại khi TA đã hẹn gặp Mũsa trong (thời gian) bốn 
mươi đêm rỗi trong thời gian Người vắng mặt, các người đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các người đã làm một điều hết sức sai quấy. 


52.- Rồi sau việc làm (sai quấy) đó, TA đã lượng thứ cho các người 
để cho các người có dip tó lòng biết ơn (TA). 


53. Và hãy nhớ lại khi TA đã ban cho Müsa Kinh sách và Chuẩn- 
mực (dùng phân biệt Phúc và Tội) để cho các người có cơ hội được 
hướng dẫn (theo Chính đạo). 


54.- Và hãy nhớ lại khi Müsa đã nói với dám dân của Người: “Này 
hỡi dán ta! Quả thật, các người đã tự làm hai bản thân mình qua 
việc các người đã thờ con bò con; bởi thế hãy quay về sám hối với 
Rabb của các người. Do đó, hãy tự giết (những tên tội lỗi của) các 
người. Điều đó tốt cho các người hơn dưới cái nhìn của Rabb của 
các người.” Tiếp đơ, Ngài quay lại tha thứ cho các người bởi vì quả 
thật Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


55.- Và hãy nhớ lại khi các người đã nói với Mũsa: “Chúng tôi sẽ 
không bao giờ tin tưởng tháy trừ phi chúng tôi thấy Allah công 
khai.” Vì thế, lưỡi tâm sét đã đánh các người trong lúc các người 
mục kích rõ (cảnh tượng). 


56.- Rồi 7A làm cho các người sống lại sau cái chết của các người 
để cho các người còn có dip tạ ơn (Allah). 


57.- Và TA đã đưa làm mây đến che mát cho các người (nơi sa mạc) và 
TA đã ban Manna và Chim cút xuống cho các người (và phán): “Hãy ăn 
những món (thực phẩm) tốt và sạch mà 7A cung cấp cho các người.” 
(Nhưng họ không hài lòng với các món đó). Và (việc bất mãn của) họ 
không làm thiệt hại 74; ngược lại, họ tự làm hại bản thân mình mà thôi. 





! Phê-rô là nhà vua của Ai-cập vào thời của Nabi Mũsa (Môi-se). 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 1 





58.- Và hãy nhớ lại khi TA đã phán: “Hãy vào thị trấn (Jerusalem) 
này và ăn tùy thích thực phẩm dói dào của nó ở bất cứ nơi nào và 
hãy bước vào cửa với dáng điệu phủ phục và thưa: “Xin Ngài tha thứ 
cho chúng tôi”, 7A sẽ tha thứ những lỗi lầm của các người và sẽ ân 
thưởng thêm cho những người làm tốt. 


59.- Nhưng những kẻ làm điều sai quấy đã thay đổi Lời (Mặc khái) 
sai với lời đã được truyền xuống cho chúng. Bởi thế, 7A đã ban tai 
họa từ trên trời xuống trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy vì tội 
chúng đã bất tuân và vượt quá mức giới hạn. 


60.- Và hãy nhớ lại khi Mũsa cầu xin nước uống cho người dân của 
Người. 7A (Allah) phán: “Hãy dùng Chiếc gậy của Ngươi đánh lên 
tảng đá.” Thế là từ đó phun ra mười hai mạch nước suối (cho mười 
hai bó lạc của Israel’). Mỗi bộ lạc đều biết điểm nước của họ. Hãy 
ăn (thực phẩm) và uống (nước) do Allah ban cho và chớ làm điều ác 
đức và thối nát trên trái đất. 

61.- Và hãy nhớ lại khi các người đã báo Mũsa: “Hỡi Müsa! Chúng 
tôi không thể tiếp tục cam chịu với một loại thức ăn (này mãi). Bởi 
thế, xin thầy һау cầu xin Rabb (Allah) của Һу giùm chúng tôi để 
Ngài làm mọc ra từ đất trồng những loại thực phẩm như: rau tươi, 
dưa chuột, tỏi, đậu lăng-ti và hành tây của nó.” (Mũsa) đáp: “Phải 
chăng các người muốn đổi cái tốt lấy cái tệ hay sao? Hãy đi đến bất 
cứ thị trấn nào (của Ai-cập), các người sẽ có được những món mà 
các người đòi hỏi.” Và họ đã bị hạ nhục và nghèo khó và tự rước 
vào thân sự Giận dữ của Allah. Sở dĩ như thế là vì họ đã từng phủ 
nhận các Lời Mặc khái của Allah và đã giết các Nabi? của Allah 
không có lý do chính đáng. Như thế là vì họ bất tuân Allah và hằng 
vượt quá mức giới hạn (qui định bởi Allah). 





! Israel tức Nabi Ya'qüb (Jacob, Gia-cốp) có 12 người con trai, mỗi người là tù 
trưởng của một bộ lạc (al-Asbap. (Xem Q. 2:130-140) 
? Nabi là một vị tiếp thu Lời Thiên khái của Allah. 
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62.- Quả thật, những ai tin tưởng (nơi Qur'an) và những ai là người Do thái 
và tín đồ của Ki-Tô giáo và những người Sabian!, ai tin tưởng nơi Allah và 
Ngày (Phán Xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ có phán thưởng của họ 
nơi Rabb của họ; và họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 

63.- Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận lời Giao ước của các 
người và nhấc ngon núi (tai Sinai)? cao khỏi đầu của các người (và 
phán): “Hãy nắm vững những diéu TA đã ban cho các người (trong 
Taurah) và hãy nhớ cho kỹ những điều ghi trong đó để may ra các 
người sẽ trở thành người ngay chính sợ Allah.” 


64.- Rồi sau đó các người quay lưng làm ngơ. Nếu Allah không đặc ân và 
khoan dung thì chắc chắn các người đã trở thành những kẻ mất mát rồi. 
65.- Và các người dư biết ai trong các người là những kẻ vi phạm 
(giới cấm của) Ngày Thứ bảy” (Sabbath). Bởi thế, TA (Allah) đã 
phán cho chúng: “Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 


66.- Bởi thế, 7A (Allah) đã dùng nó (hình phạt) để làm ngã lòng 
những kẻ sống vào thời đại của chúng và những ai sống sau chúng 
và làm một bài học cho những người ngay chính sợ Allah. 


67.- Và hãy nhớ lại khi Müsa nói với người dân của Người: “Quả 
thật, Allah ra lệnh cho các ngươi tế một con bó cái tơ.” Họ bảo: 
“Phải chăng thầy mang chúng tôi ra làm trò cười hay sao?” (Mũsa) 
đáp: “Ta xin Allah che chở, chớ để ta thành một người ngu muội.” 


68.- Họ bảo: “Thây hãy cầu xin Rabb của Tháy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì?” (Mũsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là 
một con bò cái không già lắm cũng không non lắm, cỡ tuổi trung 
bình. Nào, hãy làm theo điều Ngài ra lệnh.” 

69.- Họ bảo: “Thầy hãy cầu xin Rabb của Thầy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ máu da của nó là gì.” (Müsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: 
“Nó là một con bò cái máu da vàng hung, làm cho người xem thích thú.” 





! Một dân tộc trong quá khứ đã sống tại Mũsal (xứ I-rắc), tôn thờ Đấng Allah Duy 
nhất (Га ilãha Ш Allah) và doc Az-Zabür (Thi thiên của Sabian). 

? Tür-as-Sinin Xem báng ké các ti! chuyén món. 

3 Người dân Do thái không được phép đánh cá vào Ngày Thứ bảy (Sabbath). Tập tục 
này kéo dài khiến cá biển саш thấy an toàn lội vào bờ nhô đầu lên khỏi mặt nước vào 
Ngày Thứ bảy. Vào các ngày khác chúng không lội vào bờ vì sợ bị bắt. Đây là một sự 
thử thách đối với những kẻ tham lam. Mặc dầu được những người ngay chính khuyên 
răn, những kẻ tham lam bất tuân và đã bắt cá vào Ngày Thứ bảy. Vì phạm giới cấm, 
họ đã bị Allah trừng phạt bằng cách biến họ thành loài khỉ. (Q. 7:163—166) 
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70.- Họ bảo: “Thây hãy cầu xin Rabb của Tháy giùm chúng tôi, cho 
chúng tôi biết rõ nó là gì bởi vì đối với chúng tôi các con bò cái đều 
giống nhau, dễ nhầm lẫn. Lần này nếu Allah muốn, chúng tôi sẽ 
được chỉ dẫn đúng đắn.” 


71.- (Müsa) đáp: “Ngài (Allah) phán: “Nó là một con bó cái không 
bị bắt cây đất cũng không dùng để kéo nước vào ruộng, khỏe mạnh 
và nguyên lành (không có gì khiếm khuyết cả).” Họ bảo: “Bây giờ 
Thầy trình bày rõ sự thật.” Và họ đã tế nó nhưng hầu như không 
muốn làm. 


72.- Và hãy nhớ lại khi các ngươi đã giết một sinh mạng nhưng cãi 
nhau vỀ nó (vụ án mạng). Và Allah đưa ra (ánh sáng) điều (bí ẩn) 
mà các ngươi đã giấu giếm. 


73.- Bởi thế, 7A (Allah) đã phán: “Hãy đánh nó (người chết) với 
một bộ phận của nó (con bò cái đã tế).” Bằng cách đó, Allah làm 
cho người chết sống lại (và khai tên của thủ phạm trong vụ án 
mạng) và làm cho các ngươi thấy Dấu lạ của Ngài (Allah) để may 
ra các ngươi hiểu rõ (sự tình của vụ sát nhân). 


74.- Rồi kể từ sau đó, quả tim (tấm lòng) của các ngươi chai cứng lại 
như đá hoặc cứng dữ hơn. Eởi vì, có loại đá từ đó nước suối (sông) 
phun ra và cũng có loại dá rift làm hai để nước trong đó cháy ra; và 
cũng có những loại đá vi 57 Allah mà rơi xuống. Và Allah không 
làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 


75.- (Hỡi những ai có đức tin!) Phải chăng các ngươi nuôi hy vọng 
rằng họ (những người Do thái) sẽ tin tưởng các ngươi hay sao? Và 
chắc chắn một thành phán của họ (Thây tu Do thái) đã nghe Lời 
phán của Allah rồi cố tình làm hỏng ý nghĩa của nó sau khi đã hiểu 
тб nó trong lúc họ biết (điều họ làm). 


76.- Và khi gặp những ai có đức tin, họ bảo: “Chúng tôi tin tưởng,” 
Nhưng khi gặp riêng nhau, họ bảo: “Quí vị có cho (những người 
Muslim) biết những điều rna Allah đã tiết lộ cho quí vị (trong 
Tauráh) hay không để ho (người Muslim) có dịp tranh luận với quí 
vị về điều đó trước mặt Rabb của quí vị?” Thế phải chăng các người 
không hiểu? 
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77.- Và há ho (người Do thái) không biết rằng Allah biết điều họ 
giấu giếm và điều họ tiết lộ? 


78.- Và trong bọn họ có những tên mù chữ không biết Kinh sách là 
gì ngoại trừ điều mong ước hão huyền và chỉ phỏng đoán. 


79.- Bởi thế, khốn nạn cho những ai đã tự tay mình viết Kinh sách 
гбі bảo: “Đây là Kinh sách do Allah (ban xuống),” hầu mang nó đi 
bán với một giá nhỏ nhoi. Bởi thế, khốn nạn cho họ về những điều 
mà bàn tay của họ đã viết ra và khốn nạn cho họ về cái (lợi lộc) mà 
họ đã kiếm được (từ đó). 


80.- Và họ (người Do thái) báo: “Lửa (của Hỏa ngục) chỉ cham phái 
chúng tôi trong một số ngày nhất định” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Phải chăng các người đã nhận từ Allah một lời Giao 
ước bởi vì Allah không bao від vi pham Lời Giao ước của Ngài? 
hoặc phải chăng các người đã đổ thừa cho Allah điều mà các người 
không biết?” 


81.- Vâng, ai chuốc tội và tội quấn lấy thân thì chắc chắn sẽ là 
những người bạn của Lửa; họ sẽ ở trong đó đời đời. 


82.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ là những 
người Bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 


83.- Và hãy nhớ lai khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước từ con 
cháu của Israel (phán báo): "Các ngươi. không được tôn thờ ai khác 
mà chỉ (tôn thờ) riêng . Allah thôi và ăn ở tử tế với cha mẹ và bà con 
ruột thịt và các trẻ mồ côi và người thiếu thốn và ăn nói lễ độ với 
mọi người và chu đáo dâng lễ Salah và dóng Zakah; гбі các nguoi 
quay lưng làm ngơ trừ một thiểu số trong các ngươi và các ngươi là 
những kẻ sa ngã (cho đến nay).” 
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84.- Và hãy nhớ lại khi TA (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi (phán bảo): “Chớ làm đổ máu của các ngươi và chớ xua đuổi 
nhau ra khỏi nhà cửa của các ngươi rồi các ngươi long trọng xác 
nhận (Lời Giao ước) và các ngươi là nhân chứng (của nó).” 


85.- Rồi cũng, chính các ngươi lại giết hại lẫn nhau và xua đuổi một 
thành phần của các ngươi ra khỏi nhà của họ, tiếp tay (cho kẻ thù) 
chống lại họ trong tội lỗi và hận thù; và nếu họ rơi vào tay của các 
ngươi như tù binh thì các ngươi đòi họ chuộc mạng mặc dù các ngươi 
không được phép trục xuất họ. Phải chăng các ngươi. chỉ tin một 
phần Kinh sách và phủ nhận phần còn lại? Bởi thế, phần phạt dành 
cho ai trong các ngươi làm điều đó không gì khác hơn là sự nhục 
nhã ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, họ sẽ nhận một sự trừng phạt 
khủng khiếp hơn bởi vì Allah không làm ngơ trước những điều các 
ngươi làm. 

86.- Họ là những kẻ đã mua đời này với giá của Đời sau. Bởi thế, 
việc trừng phạt họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được ai 
cứu giüp. 

87.- Và chắc chắn TA (Allah) đã ban cho Müsa! Kinh sách và đã cử 
một loạt các Sứ giả sau Người. TA đã ban cho ‘Îsa, con trai của 
Maryam những bằng. chứng rõ rệt và hỗ trợ Người. với Thiên Thần 
Jibril. Phải chăng môi lần một Sứ giả (của TA) đến вар сас ngươi 
mang theo điều mà bản thân của các ngươi không thích, các ngươi tỏ 
ra ngạo mạn? Rồi các ngươi cho một số (Sứ giả của TA) nói dối còn 
một số khác thì các ngươi đã giết đi? 


88.- Và họ nói: “Quả tim của chúng tôi là những cái bọc kín (chứa 
Lời truyền của Allah, chúng tôi không cần thêm diéu nào khác). E 
Khóng, Allah nguyén гда ho vì tội không tin của họ. Bởi thế, điểu 
mà họ tin tưởng thật là ít. 
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89.- Và khi một Kinh sách từ Allah đến với ho, xác nhận diéu họ 
dang giữ (trong Kinh Таигай và Injil) và mặc dù trước đó họ đã 
hằng cầu nguyện cho được thắng những ai không có đức tin (với sự 
xuất hiện của một vị Nabi) nhưng khi điểu mà họ công nhận đúng 
đã đến với họ thi ho lại phủ nhận. Bởi thế, Allah nguyễn гда những 
kẻ không có đức tin. 


90.- Và tôi tệ thay diéu vì nó mà họ đã bán rẻ linh hên của họ, rằng 
vì lòng đố ky mà họ không tin nơi điều (Mặc khái) do Allah ban 
xuống. (Họ viện cớ nói) rằng, đáng lý ra Allah với lòng uu-ái cúa 
Ngài nên ban sự Mặc khải xuống cho ai mà Ngài muốn trong số bây 
tôi của Ngài (thay vì cho Muhammad). Bởi thế, họ tự chuốc lấy sự 
Giận dữ này đến sự Giận dữ khác (của Allah). Và những kẻ không 
có đức tin sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 


91.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy tin tưởng nơi điều Allah ban xuống 
(cho Muhammad),” họ đáp: “Chúng tôi tin nơi điều đã được ban 
xuống cho chúng tôi (trong Таиғаћ)” và họ không tin nơi điều nào 
khác sau Nó (Таиғаһ), trong lúc Nó (Qur'an) là sự Thật xác nhận lại 
điều họ đang giữ. Hãy báo ho: “Thế tại sao các ngươi đã giết các 
Nabi của Allah trước đây nếu các người thực sự có đức tin?" 


92.- Và chắc chắn Mūsa đã đến gặp các ngươi với những bằng 
chứng rõ rệt rồi sau (khi) Người (đi vắng), các ngươi đã mang con 
bò con (đúc) ra thờ và các ngươi là những kẻ làm điều sai quấy. 


93.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã nhận Lời Giao ước của các 
ngươi và đã nhấc ngọn núi (ở Sinai) cao khói dáu сйа các nguoi (và 
phán): "Hày nắm thật vững điều (Мас khái) mà TA đã ban cho các 
ngươi và hãy nghe theo (Lời phán). Ho đáp: “Chúng tôi nghe nhưng 
chúng tôi không tuân theo.” Và vì không có đức tin, nên (hình ảnh 
của) con bò con (đúc) đã thấm sâu vào quá tim (tám lóng) cüa ho. 
Нау báo ho: “Тбі 16 thay điều mà đức tin của các nguoi dá sai báo 
các ngươi (làm) nếu các ngươi tin tưởng (nơi bất cứ điều gì).” 
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94.- Hãy báo họ: “Nếu nhà cửa ở Đời sau với Allah chỉ đặc biệt 
dành riêng cho các ngươi chứ không cho ai khác trong nhân loại, thì 
hãy mong cho được chết sớm đi nếu các ngươi nói thật.” 


95.- Và nhất định họ sẽ không bao giờ mong được chết sớm bởi vì 
(họ sợ) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của họ đã gởi đi trước và 
Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 


96.- Và chắc chắn Ngươi : sẽ thấy trong loài người, họ là những kẻ 
tham sống nhất, (tham sống) hơn cả người dân đa thần. Mỗi một 
người của họ đều ao ước được sống thọ bằng một ngàn năm nhưng 
tuổi thọ đó chẳng cứu được họ thoát khỏi sự trừng phạt của Allah 
bởi vì Allah là Đấng hằng thấy những điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 


97.- Hãy báo họ (ከ61 Muhammad!): “Ai là kẻ thù của (Thiên thân) 
Jibril bởi vì Người (Jibril) mang № (Qur'an) xuống đặt vào tấm 
lòng của Ngươi theo phép của Allah? Nhằm xác nhận những điều đã 
được ban xuống trước, vừa là một Chỉ đạo vừa là một Tin mừng cho 
những người có đức tin. 


98.- Ai là kẻ thù của Allah và của các Thiên thần và của các Sứ giả 
(của Allah) và của (Thiên thần) Jibril và của (Thiên thần) Mika-il, 
thì Allah là kẻ thù của những kẻ không có đức tin đó. 


99.- Và chắc chắn ТА (Allah) đã ban xuống cho Ngươi (Muhammad) 
các Câu kinh rõ rệt nhưng chỉ những kẻ dấy loạn, bất tuân mới 
không tin. 

100.- Phải chăng mỗi lần họ giao ước một lời cam kết nào thì một 
thành phán của ho quáng nó sang mót bén? Khóng, da só bon ho 
không có đức tin. 


101.- Và mỗi lần một Sứ giả của Allah đến gặp họ để xác nhận lại 
điều họ đang giữ thì một thành phần của những kẻ đã được ban cho 
Kinh sách (người Do Thái và tín dó Thiên Chúa giáo) ‹ đã quẳng 
Kinh sách của Allah ra sau lưng, làm như họ không hay biết gì cả! 
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102.- Ngugc lai, | ho nghe theo nhüng điều mà những tên Shaytàn đã 
đọc (lệch lạc) về quyên lực của Sulaymán. Sulaymàn đã không phủ 
nhận đức tin; ngược lai, chỉ những tên Shaytàn mới không tin tưởng: 
Chúng dạy loài người pháp thuật đã được ban xuống cho hai Thiên 
thần Нами và Мапи tại Bàbil (Ba- bi-lón). Nhung hai (Thién thán) 
này khóng day (pháp thuát) cho mót ai mà khóng báo trước: “Chúng 
tôi đây chỉ là một sự cám dỗ (để thử thách quí vị); do đó chớ phủ 
nhận đức tin.” Tuy nhiên, họ vẫn học từ hai vị Thiên thần đó những 
điều (pháp thuật) mà họ dùng để làm chia ly cặp vợ chóng. Và họ 
khóng hại được một ai trừ phi có phép của Allah. Và ho học hỏi 
điều làm thiệt thân họ chứ không làm lợi gì cho họ. Bởi vì họ biết 
chắc rà ráng ai mua bán pháp thuát thi sé khóng được hưởng một phần 
(tốt) nào ở Đời sau. Và tói tệ thay giá cả (tiên bạc) vì nó mà họ đã 
bán rẻ linh hôn của họ. Phải chi họ biết điều đó! 


103.- Và nếu họ có đức tin và sợ Allah thì chắc chắn phán thưởng từ 
Allah sẽ tốt hơn nhiều. Phải chi họ biết diéu đó! 


104.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ dùng tiếng Кай mã і (mà xưng hô 
với Sứ Giả của Allah) mà nên dùng tiếng Unzurnd! (để xưng hô với 
Người) và hãy chú ý nghe Người (dạy). Và những kẻ không có đức 
tin sẽ bị trừng phạt đau đớn (vì tội phạm thượng đối với Sứ giả của 
Allah). 


105.- Những kẻ không có đức tin, dù đó là thành phán cüa Người 
dân Kinh sách” hay là М gười dân đa thần déu không muốn một điều 
tốt nào từ Rabb (Allah) của các người được ban xuống cho các 
người. Nhưng do lòng Khoan dung của Ngài, Allah chọn người nào 
Ngài muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên 
ân vĩ đại. 





! ка’та có nghĩa “hãy lắng nghe chúng tôi” và ra'ina có ý khùng diên, ngu muĝi’. 
Unzurna có nghĩa hãy đợi chúng tôi. Người dân Do thái vốn có ác cảm với Thiên 
sứ Muhammad (saw) nên đã uốn lưỡi nói ra'ina thay vì rã'inã để nhao báng Thiên 
sứ. (Q. 4:46) Vì thế, Allah bảo các tín đổ nên dùng tiếng Unzurná thay مه‎ ۰ 

2 Ahl al-Kitàb tức Người dân Kinh sách ám chỉ người dán Do thái và tín dó Thiên 
chúa giáo. 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 1 


106.- Bát cứ một Câu kinh nào TA (Allah) hüy bó hoác làm cho 
quên di thi sẽ được TA thay thế bằng một Câu kinh tốt hơn hoặc 
tương đương với nó. Há ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah có 
quyền trên tất cả mọi việc hay sao? 


107.- На ngươi (hỡi người!) không biết rằng Allah cai trị các tầng 
trời và trái đất hay sao? Và ngoài Ngài ra, các ngươi không có một 
vị Bảo hộ hay một vị Cứu tinh nào khác. 


108.- Phải chăng các ngươi muốn vặn hỏi Sứ giả (Muhammad) của 
các ngươi giống như (Sứ giá) Müsa đã bị (các tín 06 của Người) vặn 
hỏi trước đây hay sao? Và ai thay đổi từ chỗ có đức tin sang chỗ 
không tin thì chắc chắn sẽ đi lạc khỏi Chính đạo (Islam) êm å. 


109.- Đa số trong đám Người dân Kinh sách, do lòng ganh tị, muốn 
làm cho các ngươi trở lại (tình trạng) mất đức tin sau khi các ngươi 
đã có đức tin và sau khi họ đã chứng kiến rõ sự thật. Bởi thế, hãy 
lượng thứ và bỏ qua cho họ cho đến khi nào Allah ban hành Mệnh 
lệnh của Ngài xuống. Và quả thật, Allah có toàn quyển định đoạt 
trên tất cả mọi vấn đề. 


110.- Và hãy chu đáo dâng lễ Salah và đóng Zakáh và bất cứ dióu 
(tốt) nào các ngươi đã gỞi đi trước cho bản thân của các ngươi (ở 
Đời sau), các ngươi sẽ tìm thấy nó lại nơi Allah bởi vì chắc chắn 
Allah thấy hết những điều tốt mà các ngươi đã làm. 

111.- Và họ bảo: “Chỉ người Do thái và người theo Thiên Chúa giáo 
mới được vào Thiên đàng.” Бау chẳng qua là điểu mơ ước (hào 
huyền) của họ. Hãy bảo (họ): “Hãy trưng các bằng chứng của các 
ngươi ra xem nếu các ngươi nói thật.” 

112.- Vâng, bất cứ ai nạp trọn sắc diện của mình cho Allah dêng 
thời là một người làm tốt thì sẽ được phần thưởng nơi Rabb của y. 
Ho sẽ không lo sợ cũng sẽ không buôn phiền. 
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113.- Và nhüng người Do thái bảo: “Các tín đồ Thiên Chúa giáo 
chẳng dựa vào cái gì (để làm cơ 50); và nhüng tín dó Thién Cháa 
giáo báo: “Những người Do thái chẳng dựa vào cái gi (để làm cơ sở) 
trong lúc họ đọc chung một Kinh sách. Tương tự như thế, những kẻ 
không biết gì cũng nói ra lời giống như lời của họ. Nhưng vào Ngày 
Phục sinh, Allah sẽ xét xử giữa bọn họ về những điều họ đã từng 
tranh chấp. 


114.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã ngăn cản (nơi) Thánh đường của 
Allah không cho tên của Ngài được tụng niệm trong ‹ đó và còn tích 
cực tìm cách đập phá chúng (những thánh đường)? Đối với những kẻ 
như thế thì chỉ có cách làm cho chúng sợ khi chúng muốn bước vào 
thánh đường. Chúng sẽ bị hạ nhục ở đời này và sẽ bị trừng phạt 
nặng né ở Đời sau. 


115.- Và hướng đông và hướng tây là của Allah. Bởi thế, khi các 
ngươi quay mặt về hướng nào thì Allah hiện diện nơi đó. Bởi vì quả 
thật, Allah Bao la, Biết hết (mọi việc). 


116.- Và họ bảo: “Allah có một đứa con trai. A Quang vinh và trong 
sach thay Ngài! Khóng, moi vát trong các tầng trời và trái đất đều là 
(những tạo vật) của Ngài cả. Mọi vật đều thần phục Ngài. 


117.- (Allah là) Đấng sáng tạo các tầng trời và trái đất; và khi Ngài 
quyết định một việc (vát), Ngài chỉ phán bảo: “Hãy thành" thì nó sẽ 
thành (theo Ý Ngài muốn). 


118.- Và những kẻ không biết gì nói: “Tại sao Allah không trực tiếp 
nói chuyện với bọn ta? hoặc tại sao không có một Lời mặc khải nào 
được mang đến cho bọn ta?” Tương tự như thế, những kẻ (không c có 
đức tin) trước họ cũng đã nói ra những lời giống như lời của họ. Tấm 
lòng của họ giống nhau. Chắc chắn 7A (Allah) đã trình bày rõ những 
Lời Mặc khải cho đám người có đức tin vững chắc. 


119.- Và chắc chắn TA (Allah) cử N gươi (Muhammad) đến làm một 
người mang Tin mừng và Cảnh cáo bằng sự thật. Và Ngươi sẽ không 
bị chất vấn về (tội lỗi của) những người bạn của Hỏa ngục. 
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120.- Và những người Do thái lẫn tín dó Thiên Chúa giáo sé không 
bao giờ hài lòng với Ngươi trừ phi Ngươi theo tín ngưỡng của họ. 

Hãy bảo họ: “Quả thật, Chỉ đạo của Allah mới là sự Hướng dẫn (duy 
nhất và đúng dín.)" Và nếu Ngươi làm theo điều mong muốn của 
họ sau khi Ngươi đã tiếp thu sự hiểu biết (vé Chi dao cüa Allah) thi 
Ngươi sẽ không được ai che chở hoặc giúp đỡ dé tránh khỏi (su 
trừng phạt của) Allah. 


121.- Những ai đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách nên doc Nó 
(Kinh sách) theo lẽ mà № phái được doc, ho sé tin nơi Nó. Ngược 
lại, ai không tin nơi Nó thi sé là những kẻ mất mát. 


122.- Hài con cháu của Israel! Hãy nhớ những Ân huệ mà TA 
(Allah) đã ban cho các người và việc TA đã ưu đãi các người hơn 
thiên hạ. 


123.- Và hãy sợ một Ngày mà không một linh hón nào sẽ dén bói 
cho một linh hồn nào khác và sẽ không có một sự bồi thường nào 
được chấp nhận từ nó và sẽ không có ai được can thiệp giùm cho ai 
và cũng sẽ không có ai giúp đỡ được ai. 


124.- Và hãy nhớ lại khi Ibrahim đã được Rabb của Người thử thách 
bằng những Mệnh-lệnh mà Người đã hoàn tất mỹ mãn. (Bởi thế, 
Allah đã) phán: “TA sẽ cử Ngươi làm một nhà lãnh đạo cho nhân 
loại.” (Ibrahim kèo nài) thưa: “Và từ con cháu của bé tôi nữa.” 
(Allah) đáp: ጊዳ hứa của TA không can hé gi đến những kẻ làm 
điều sai quấy.” 


125.- Và hãy nhớ lại khi 7A (Allah) đã chỉ định Ngôi dên (Ka'bah) 
làm một nơi an toàn cho thiên hạ tới lui thăm viếng và (phán cho 
các khách viếng): “Нау lấy chỗ đứng của Ibrahim làm địa điểm 
dâng lễ cầu nguyện” và TA đã bắt Ibrahim và Ismá'il (con trai của 
Người) cam kết phái giữ Ngôi dén của TA cho trong sach (dé khách 
thập phương đến thăm và) đi vòng quanh Nó và cho những người 
lánh trần và cho những người (đến) cúi đầu (thần phuc) và cho 
những người đến phủ phuc (lễ nguyện).” 


126.- Và hãy nhớ lại khi Ibrahim (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb của 
bé tói! Xin Ngài làm cho thành phó (Makkah) này an toàn và nuói 
sống dân cư của nó với hoa quả, (nuôi) người nào trong bọn chúng 
tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng.” (Allah) phán: 
“Và ai không có đức tin thì TA sẽ cho (y) hưởng thụ ngắn ngủi rồi 
TA sé lôi dáu 7 dén chó trüng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi 
đến cuối cùng tôi tệ nhất.” 
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127.- Уа hãy nhớ lai khi Ibrahim và Ismá'il хау móng của Ngôi dên 
(và cầu nguyện): "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài chấp nhận (việc 
làm này) từ chúng tôi, bởi vì Ngài là Đấng Hằng nghe và Hằng biết 
(hết mọi việc).” 


128.- "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho chúng tôi thành hai 
người Muslim (thần phục) Ngài và tạo một Ummah (Cộng đồng) 
Muslim của Ngài từ con cháu của chúng tôi và chỉ cho chúng tôi 
những nghỉ lễ bắt buộc và lượng thứ cho chúng tôi bởi vì chắc chắn 
Ngài là Đấng Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


129.- "Lay Rabb chüng tói! Xin Ngài dung lén trong chüng (con 
cháu cüa chüng tôi) một Sứ giả (xuất thân) từ chúng. Người sẽ đọc 
các Lời Mặc khải của Ngài cho chúng và sẽ dạy chúng Kinh sách và 
Lẽ Đúng đắn Khôn ngoan; và Người sẽ thanh sạch hóa chúng. Quả 
thật, Ngài là Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt.” 


130.- Và chỉ ai tự lừa dối bản thân (linh hồn) mình mới bỏ tín 
ngưỡng của Ibrahim bói vi TA (Allah) dá chon Người (làm một nhà 
lãnh đạo) ở trần gian này; và ở Đời sau chắc chắn Người sẽ ở trong 
hàng ngũ của những người lương thiện. 


131.- Và hãy nhớ lại khi Rabb của Người (Ibrahim) dá phán bào 
Người: “Hãy thần phục (Та!)” (Ibrahim) thua: *Bé tói xin nap minh 
thán phuc Rabb (Allah) cüa vü tru và muón loài." 


132.- Và Ibrahim đã truyền bảo điều đó cho các con của Người; và 
Ya'qub cũng làm y như thế, dặn các con: “Này các con! Quả thật, 
Allah đã chon Din (Islam) cho các con; bởi thé các con chỉ chết 
trong tình trang các con là những người Muslim (thần phuc Allah). 


133.- Phái cháng các ngươi (ከ61 con cháu của Israel!) đã chứng kiến 
cánh Ya'qub sắp từ trần khi Người bảo các con của Người: “Các con 
sẽ thờ phụng ai (cái gi) sau (khi) ta (mát?)" (Các con) thua: “Chúng 
con sẽ thờ phụng Thượng Đế của cha và Thượng Đế của tổ tiên của 
cha: Ibrahim, Ismá'il và Ishaq, một Thượng Đế Duy-nhất; và chúng 
con là những người Muslim (thần phục Allah).” 


134.- Đó là một Ummah (Cộng đồng) đã vĩnh viễn ra đi. Họ sẽ 
hưởng thành quả mà họ đã làm ra còn các người thì về phần công 
lao của các người. Các người sẽ không bị chất vấn vé những công 
việc mà họ đã làm. 
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135.- Và ho nói: “Hãy trở thành người Do Thái hay thành tín 6 
Thiên Chúa giáo nếu muốn được hướng dẫn.” Hãy bảo họ (hổi 
Muhammad!): “Không, (Ta theo) tín ngưỡng của Ibrahim, Hanif (chỉ 
tôn thờ riêng Allah) và Người không phải là một người thờ đa thân.” 


136.- Hãy bảo họ (hỡi người Muslim!): “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và những điều (Mặc khải) đã được ban xuống cho chúng tôi 
và những điều đã được ban xuống cho Ibrahim, và Ismã'ïl ۷۵ 46 
và Ya'qüb và các Bộ lạc (của Israel); và những điều (Мас khải) đã 
được ban xuống cho Misa và cho 'Isa và những điều đã được ban 
xuống cho các Nabi (tiếp thu mặc khái) từ Rabb của Ho; chúng tôi 
(người Muslim) không phân biệt ky thị một Vi (Nabi) nào trong Họ 
(các Nabi của Allah) và chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah). 


137.- Bởi vậy, nếu họ tin tưởng nơi những điểu giống với những điều 
đã được ban cho các ngươi (hỡi Muslim!), thì chắc chắn họ di đúng 
đường. Ngược lại, nếu họ quay lưng làm ngơ, thì chính họ mới là 
những kẻ đã chia rẽ tôn giáo. Và riêng Allah thôi đủ (giúp) Ngươi 
(ከ61 Muhammad!) đương đầu với họ, bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
nghe và Hàng biết (hết mọi việc). 


138.- Mầu sắc (tôn giáo) của Allah (là Islam). Và ai trội hơn Allah 
trong việc nhuộm mầu (các tín đồ của Ngài?) Và chúng tôi là những 
người thờ phụng Ngài. 


139.- Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị muốn tranh luận với chúng tôi 
vé Allah trong lúc Ngài là Rabb của chúng tôi và là Rabb của quí 
vị? Và phần việc của chúng tôi là của chúng tôi còn phần việc của 
quí vị là của quí vị. Và chúng tôi thành tâm với Ngài (Allah). 


140.- Hoặc phải chăng quí vi báo Ibrahim, Ismã'il, Ishaq, Ya'qüb và 
các Bộ lạc (của Israel) là những người Do thái hay tín đổ Thiên 
Chúa giáo cả hay sao? Hãy bảo họ: “Phải chăng quí vị biết hơn 
Allah?" Còn ai sai quấy hơn kẻ đã giấu giếm Lời xác nhận của 
Allah (về Sứ giả Muhammad) trong (Kinh sách) mà họ đang giữ? 
Và Allah không làm ngơ trước những điều các ngươi làm. 

141.- Đó là một Ummah (Cộng dêng) đã qua đời. Họ gặt hái thành 
quả về những điều (thiện) mà họ đã làm ra còn của quí vị thì là điều 
mà quí vị đã làm ra. Quí vị sẽ không bị chất vấn vé những điều mà 
họ đã làm. 
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142.- Những kẻ điên ró trong thiên hạ sẽ nói: “Điều gì đã làm (cho 
những người Muslim này) thay đổi hướng Qiblah! mà họ thường 
quay về đó (để dâng 182)” Hãy bảo ho: “Hướng đông và Hướng tây 
là của Allah. Ngài hướng dẫn người nào Ngài muốn đến con đường 
ngay chính.” 


143.- Và TA (Allah) đã làm cho các người thành một Ummah Wasa? 
(Cộng đồng đúng đắn) để các người trở thành các nhân chứng cho 
nhân loại và Sứ giả (Muhammad) là một nhân chứng cho các người; 
và TA (Allah) đã chỉ định hướng Qiblah mà Ngươi thường quay về 
đó (để dâng lễ) là chỉ dé cho TA (Allah) biết ai là người tuân theo 
Sứ giá (của Allah) với ai là người quay gót chân theo hướng khác. 
Và quả thật đó là một thay đổi rất lớn, nhưng không mấy trọng đại 
đối với những ai đã được Allah hướng dẫn (theo Chính đạo). Và 
Allah không làm cho đức tin của các người thành vô nghĩa bởi vì 
Allah rất mực Độ lượng, rất mực Khoan dung. 


144.- Chắc chắn TA (Allah) thấy Ngươi (Muhammad) ngước mặt lên 
trời (cầu xin Chỉ đạo). Bởi thế, TA (Allah) hướng Ngươi về phía 
Qiblah làm cho Ngươi hài lòng. Do đó, hãy quay mặt của Ngươi 
hướng vé Al-Masjid al-Haräm (Thánh đường Linh thiêng tại 
Makkah). Và ở bất cứ nơi nào, các người hãy quay mặt về phía đó 
(để dâng lễ). Và chắc chắn những ai đã được (Allah) ban cho Kinh 
sách đều biết rằng đó là sự Thật do Rabb của họ ban xuống. Và 
Allah không làm ngơ trước những điều họ làm. 


145.- Và chắc chắn rằng nếu Ngươi có mang tất cả các Phép lạ đến 
cho những ai đã được ban cho Kinh sách thấy (hầu thuyết phục họ 
về sự thật) đó, thì nhất định ho sẽ không theo hướng Qiblah của 
Ngươi; và Ngươi cũng sẽ không theo hướng Qiblah của ho; và đôi 
bên không ai theo hướng Qiblah của ai cả. Và sau khi đã rõ sự Thật, 
nếu Ngươi tiếp tục làm theo ý muốn của họ thì rõ ràng Ngươi có 
tình làm điều sai quấy. 


! Qiblah là huóng nhám vé muc tiéu dáng lễ. Trước khi Thiên sứ Muhammad (saw) 
đời cư ሃይ Madinah và sau mười sáu tháng định cư tại đó, người Muslim vẫn hướng 
về Jerusalem để dâng lễ. Sau đó, Allah truyền lệnh cho Thiên sứ đổi hướng Qiblah 
về Ngôi dén Ka'bah ở Makkah để dâng lễ. 

? Wasat có nghĩa chính giữa và đúng đắn. Islam là một tôn giáo trung dung, đúng 
đắn, không cực đoan. 
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146.- Những ai mà TA (Allah) đã ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (Muhammad) (là Sứ giá của Allah) giống nhu việc ho nhìn 
nhận con cái của họ vậy, nhưng một số trong bọn họ giấu giếm sự 
thật trong lúc họ biết (điều đó). 


147.- Sự Thật là từ Rabb của Ngươi. Bởi thế, chớ sinh lòng nghi ngờ 
(về Nó). 


148.- Mỗi cá nhân (hay cộng dóng) đều có một mục tiêu mà y (hay 
họ) hướng vé (để dâng lễ). Do đó, hãy thi dua nhau làm dióu lành. 
Bất cứ nơi nào các ngươi ở, Allah sẽ đưa các ngươi đến gặp nhau. 
Bởi vì Allah có quyển chi phối trên tất cả mọi việc. 


149.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khởi hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Harám (để dâng 16). Và chắc chắn đó là 
sự Thật từ Rabb của Ngươi. Và Allah không làm ngơ trước những 
điều các người làm. 

150.- Và từ bất cứ nơi nào Ngươi khói hành, hãy quay mặt của 
Ngươi về hướng Masjid-al-Haràm (dé dâng lễ); và ở bất cứ nơi nào, 
hãy quay mặt của các người hướng về đó (để dâng lễ) để cho thiên 
hạ không còn lý do để tranh chấp với các người (vé Qiblah) ngoai 
trừ những ai làm điều sai quấy trong bọn họ. Bởi thế, chớ sợ họ mà 
hãy sợ TA. Và để cho TA hoàn tất Ап Іше của TA cho các ngươi và 
để cho các ngươi được hướng dẫn đúng Chính đạo; 

151.- Tương tự như việc 7A (Allah) đã cử một Sứ giả xuất thân từ 
các ngươi đến để đọc cho các ngươi các Lời Mặc khải của 7A và 
thanh sạch hóa các ngươi và day các ngươi Kinh sách (Qur'an) và 
Lë đúng đắn khôn ngoan! và day các ngươi những điều mà các 
ngươi chưa từng biết. 

152.- Bởi thế, hãy nhớ ТА; TA sẽ nhớ các ngươi trổ lại. Và hãy biết 
ơn TA và chớ phụ ân TA. 


153.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy cầu xin sự giúp đỡ (của Allah) 
trong kiên-trì và lễ-nguyện Salah. Bởi vì quả thật, Allah ở với những 
người kiên nhẫn. 


! Al-Hikmah có nghĩa Sunnah lề lối của Thiên sứ và Е igh giáo luật của Islàm 
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154.- Và chó nói vé nhüng ai dà hy sinh tính mang cho Chính nghia 
của Allah (rằng họ đã) chết rồi. Không, (họ vẫn còn) sống nhưng 
các người không nhận thấy (điều đó). 

155.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ thử thách các người với những 
điều sợ hãi, và đói khát, và việc mất mát tài sån và (thiệt hai) sinh 
mạng và hoa quả (mùa màng), nhưng hãy báo tin mừng cho những 
người kiên nhẫn: 

156.- Những ai khi gặp phải thiên tai sẽ nói: “Quả thật, chúng tôi là 
của Allah và chúng tôi sẽ trở về với Ngài”:- 

157.- Họ là những người sẽ nhận Phúc lành và sự Khoan dung của 
Rabb của họ và họ là những người được hướng dẫn (đúng Chính đạo). 


158.- Quả thật, (hai ngọn đổi) Safa và Marwah! (tại Makkah) là 
những biểu hiệu của Allah. Do đó, ai làm Hajj hoặc 'Umrah tại Ngôi 
đên (của Allah) thì sẽ không có tội khi đi vòng hai địa điểm đó. Và 
ai tự nguyện làm điều lành thì quả thật Allah Hằng ghi ơn và Hằng 
biết (việc làm tốt của họ). 


159.- Quả thật, những ai giấu giếm những bằng chứng rõ rệt mà TA 
(Allah) đã ban xuống và (giấu giếm) Chỉ đạo mà TA đã trình bày rõ 
cho nhân loại trong Kinh sách, thì sẽ bị Allah nguyên гда (và thóa 
ma) và bị cả những người (có quyển) thóa mạ, nguyền гда luôn. 


160.- Ngoại trừ những ai biết sám hối và phục thiện và công bố (sự 
Thật) thì sẽ được TA đoái thương tha thứ bởi vì TA là Đấng Hằng 
quay lại Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


161.- Bởi vì quả thật những ai phủ nhận đức tin và chết trong tình 
trạng không có đức tin thì sẽ bị cả Allah và Thiên thần và nhân loại 
nguyễn rủa, tất cả; 


162.- Chúng sẽ ở trong (tình trạng bị nguyên rủa) đó đời đời. Hình 
phạt dành cho chúng sẽ không được giảm nhẹ và chúng sẽ không 
được buông tha. 

163.- Và Thượng Đế của các người là một Thượng Dé Duy nhất. 
Không có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (Allah), Đấng rất mực 
Nhân từ, rất mực Khoan dung. 








! Safa và Marwah Xem bảng kê các từ chuyên món. 
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164.- Quá thát, trong viéc tao hóa các táng trời và trái đất; và (việc) 
luân chuyển ban đêm và ban ngày; và (việc) các chiếc tàu (chở 
hàng hóa) vượt trùng dương làm lợi cho nhân loại; và (việc) Allah 
ban nước mưa từ trên trời xuống nhờ đó Ngài làm cho mảnh đất chết 
khô sống lại; và (việc) Ngài rải tung đủ loại sinh vật khắp mặt đất; 
và (việc) chuyển hướng các luồng gió và luóng máy mà Ngài chế 
ngự giữa trời và đất; (tất cả các việc đó) là những Dấu hiệu cho 
những người biết suy nghĩ. 

165.- Nhưng trong nhân loại có những kẻ đã dựng những đối thủ 
ngang vai với Allah. Họ yêu thương chúng giống với tình thương mà 
họ dành cho Allah. Ngược lại, những ai có đức tin thì yêu thương 
Allah mạnh hơn. Và nếu những ai làm điểu sai quấy có thể nhìn 
thấy được (sự thật) thì chúng sẽ không thấy gì ngoài sự trừng phạt 
bởi lẽ tất cả quyền lực đều nằm trong tay của Allah và Allah rất 
nghiêm khắc trong việc trừng trị. 


166.- (Bởi vì) khi đối diện với hình phạt, những kẻ được tuân theo sẽ 
(tuyên bố) vô can đối với những kẻ phục tùng chúng và mọi quan hệ 
giữa đôi bên sẽ bị cắt đứt hết. 

167.- Và những kẻ phục tùng sẽ bảo: “Nếu chúng tôi có cơ hội trở 
lại trần gian, chúng tôi sẽ tuyên bố vô can đối với bọn chúng giống 
như việc bọn chúng đã tuyên bố vô can đối với chúng tôi ngày nay.” 
Allah sẽ cho chúng thấy kết quả của việc làm của chúng chỉ gồm 
những ân hận và nuối tiếc giống như thế. Và chúng sẽ không có 
cách nào thoát ra khỏi Lửa (của Hỏa ngục). 

168.- 1161 nhân loại! Hãy ăn những thức ăn được cho phép và tốt 
sạch và chó dám theo dấu chân của Shaytàün; quả thật nó là kẻ thù 
công khai của các người. 

169.- (Shaytãn) chỉ ra lệnh cho các người làm điều tội lỗi và điều 
khả б và bắt các người nói vé Allah những điều các người không 
biết. 
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170.- Và khi có lời báo họ: “Hãy tuân theo điều (Мас khái) do Allah 
ban xuống,” thì họ đáp: “Không, chúng tôi sé theo điều mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao! Ngay cả việc cha 
mẹ của họ không biết gì hoặc không được ai hướng dẫn hay sao? 


171.- Và hình ảnh của những kẻ phủ nhận đức tin có thể so sánh với 
(hình ảnh của) một người (chăn trừu) thét to cho những con vật 
không nghe được tiếng gì khác ngoài tiếng gọi và tiếng thét. (Chúng 
là những sinh vật) điếc, câm và mù cho nên chúng không hiểu gì. 


172.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy ăn những thức ăn tốt sạch mà 
TA (Allah) đã cung cấp cho các người; và hãy biết ơn Allah nếu các 
người chỉ thờ phụng riêng Ngài. 


173.- (Allah) chỉ cấm các người ăn (thịt của) xác chết, và máu 
(huyết), và thịt của con heo, và những món mà tên của các thần linh 
khác không phải (tên của) Allah đã được đọc nhắc đến (khi cắt cổ 
chúng). Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc mà phải dùng những món 
(сіт) đó ngoài ý muốn (của mình) và không quá độ, thì sẽ không bị 
tội. Bởi vì quả thật Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


174.- Quả thật, những ai giấu giếm những diéu (mặc khái) của Kinh 
sách mà Allah đã ban xuống và dùng Nó để mua bán với một giá 
nhỏ nhoi thì là những kẻ chỉ nuốt Lửa vào bung. Allah sẽ không nói 
đến chúng vào Ngày phục sinh, cũng sẽ không thanh sạch hóa 
chúng; và chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

175.- Chúng là những kẻ đã mua lấy sự lầm-lạc thay vì theo Chỉ đạo 
đúng đắn và mua lấy hình phạt thay vì sự tha thứ. Thật chúng gan dạ 
lắm mới dám đương đầu với Lửa (của Hỏa ngục!) 

176.- (Sở di) như thế là vi Allah ban Kinh sách xuống bằng sự thật 
và quả thật những ai bất đồng ý kiến vé Kinh sách (của Allah) thì 
chắc chắn sẽ rơi vào tình trạng chia rẽ đạo giáo rộng xa. 
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177.- Dao düc khóng phái là các nguoi quay mát vé huóng dóng hay 
huóng tây; mà dao đức là việc ai tin tưởng noi Allah và Ngày Phán 
xử Cuối cùng, và các Thiên thân, và Kinh sách | (của Allah), và các 
Nabi (của Allah), và vì yêu thương Ngài mà bố thí của cải cho bà 
con ruột thịt, và cho những trẻ mồ côi, và những người thiếu thốn, và 
những người lỡ đường, và những người ăn xin, và để chuộc và giải 
phóng những người nô-lệ, và chu đáo dâng lê Salah và đóng Zakah 
và hoàn tất lời hứa khi đã hứa, và kiên trì chịu đựng trong nghịch 
cảnh (đói khổ) và thiên tai (bệnh hoạn) và trong thời gian xảy ra 
chiến tranh (bạo động). Họ là những người chân thật và là những 
người ngay chính sợ Allah. 


178.- Hài những ai có niềm tin! Luật trả thù (Qisás) về việc giết 
người được qui định như sau: (sinh mạng của một) người tự do đổi 
lấy (sinh mạng của một) người tự do; (sinh mạng của) một người nô- 
lệ đổi lấy (sinh mạng của) một người nó-lé; một người phu nữ đổi 
lấy một người phụ nữ; nhưng nếu phạm nhân nào được anh (hay em) 
của nạn nhân lượng thứ cho phần nào, thì hãy làm theo yêu cầu hợp 
lý của y và bêi thường cho nạn nhân một cách tốt đẹp. Đây là sự 
giảm khinh và là sự khoan dung từ Rabb của các ngươi. Bởi thế, sau 
các qui định nêu trên, ai vượt quá mức giới hạn thì sẽ bị trừng trị 
đích đáng. 


179.- Và trong luật د دال‎ có việc (cứu) sinh mạng đối với các người, 
hỡi những người hiểu biết! để cho các người trở thành những người 
ngay chính sợ Allah. 


180.- Lénh truyén cho các người (như sau:) Khi một ai trong các 
người sắp từ trần, nếu y để lại tài sản thì phải lập di chúc cho cha 
mẹ và bà con ruột thịt một cách hợp lý. Đây là bón phận của người 
ngay chính sợ Allah. 


181.- Bởi thế, ai sửa đổi lời di chúc sau khi đã nghe nó thì chỉ riêng 
những người sửa đổi đó mới chịu tội. Bởi vi Allah Hằng nghe và 
Hằng biết hết mọi việc. 
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182.- Nhung người nào sợ có sự thiên vị hoặc tội lỗi từ người để lại 
di chúc rồi đứng ra giàn xếp giữa những người liên hệ thì sẽ không 
mang tội. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


183.- Нді những ai có niém tin! Nhin chay theo chế độ (507 ) 
được truyền xuống cho các ngươi như đã được truyền xuống cho 
những người trước các ngươi để các ngươi (rèn luyện) sự khắc kỷ và 
trở thành người ngay chính sợ Allah. 


184.- (Nhịn chay) trong một số ngày ấn định. Nhưng ai trong các 
ngươi mắc bệnh hoặc đi xa nhà thì sẽ nhịn bù lại cho đủ số ngày đã 
thiếu về sau. Nhưng đối với những ai có khá năng kiêng cữ (nhưng 
rất chật vật trong việc nhịn chay vì già yếu), thì có thể chuộc tội 
bằng cách nuôi ăn (từng ngày) một người thiếu thốn. Nhưng người 
nào tự nguyện (bố thí) làm tốt, thì điều đó tốt cho y hơn. Tuy nhiên, 
thực hiện việc nhịn chay 'Siyam' tốt cho các ngươi hơn nếu các ngươi 
biết (giá trị của nó). 


185.- Tháng Ramadan là tháng trong dó (Kinh) Qur'àn được ban 
xuống. làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về Chỉ 
đạo và Tiêu chuẩn (phân biệt Phúc và Tội). Bởi thế, ai trong các 
ngươi chứng kiến (hoặc có mặt tại nhà) tháng đó thì phải nhịn chay 
'Siyam' tron tháng; và al bi bénh hoác di xa nhà thi phái nhịn bù lại 
số ngày dà thiếu vé sau. Allah muốn điểu dé dàng cho сас ngươi và 
khóng muón gây khó khăn cho các nguoi. (Ngài muốn các ngươi) 
hoàn tất số ngày (nhịn chay) ấn định và muốn cho các ngươi tán 
dương sự Vi đại của Allah (Takbir?) về việc Ngài đã hướng dẫn các 
ngươi và để cho các ngươi có dip tạ ơn Ngài. 


186.- Và khi bây tôi của ТА hỏi М \gươi (Muhammad) về TA, (háy 
báo ho) TA ở gần. ТА дар lại lời cầu xin của người nguyện cầu khi 
y cầu xin TA. N gược lại, họ cũng phải đáp lại (Lời gọi của) TA và 
tin tưởng nơi TA để may ra họ được hướng dẫn đúng đường. 


„ Siyam có nghĩa kiêng cử, hãm mình và được qui định nơi câu 187 ở dưới 
? Takbir gồm việc đọc lớn ‘Allahu Akbar’ (Allah Vĩ đại) 
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187.- Cho phép các ngươi được ăn nằm với vợ ban đêm suốt thời 
gian nhịn chay 'Siyam'. Ho là y-phục của các ngươi và các ngươi là y 
phục của họ. Allah biết điều các ngươi thường lén lút với nhau. Do 
đó, Ngài đoái thương quay lại tha thứ cho các ngươi. Bởi thế, bây 
giờ các ngươi được phép chung chạ với họ, nhưng hãy cố gắng thực 
hiện diéu Allah đã ra lệnh cho các ngươi, và hãy ăn và uống (ban 
đêm) cho đến khi các ngươi thấy rõ sợi chỉ trắng của buổi rạng đông 
tách khỏi sợi chỉ đen của nó, rồi hoàn tất việc nhịn chay. (theo chế 
độ 'Siyam') cho đến lúc đêm xuống. Và không được ăn nằm với vợ 
trong thời gian các ngươi lánh trần tu tỉnh trong thánh đường. Đó là 
những giới cấm quy định bởi Allah. Do đó, chớ vi phạm chúng. 
Allah trình bày những Lời Mặc khải của Ngài cho nhân loại đúng 
nhu thế dé may ra họ trở thành người ngay chính sợ Allah. 


188.- Và chớ gian lận ăn nuốt tài sán của các ngươi lẫn nhau, và chớ 
dùng nó để hối lộ các quan toà hầu các ngươi có thể ăn không một 
phần tài sản của nhân loại một cách tội lỗi trong lúc các ngươi biết 
điều đó. 


189.- Họ hỏi Ngươi vé những vàng trăng lưỡi liém. Hãy bảo ho: 
“Chúng là những thời điểm cho nhân loại (ghi đếm thời gian) và 
(cho) việc làm Hajj. Dao đức không phái là di vào nhà bằng cửa 
sau' mà đạo đức là ai sợ Allah. Và hãy đi vào nhà bằng những cửa 
chính (của nó), và hãy sợ Allah để cho các ngươi có thể thành công. 


190.- Và vì Chính Nghĩa của Allah? һау đánh trả những kẻ đã đánh 
các ngươi (trước) nhưng chớ vượt quá mức giới hạn bởi vì quả thật 
Allah không thương những kẻ phạm giới. 


| Người Á- -ráp tién Islàm kiéng vào nhà bằng các cửa chính nhất là vào thời gian 
pum На] hay sau thời gian đó. Islàm sửa đổi tập tuc này. 
2 Fisabilillah có nghĩa theo con đường của Allah. 
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191.- Và hãy giết chúng nơi nào các nguoi bắt được chúng và đánh 
(đuổi) chúng ra khỏi nơi mà chúng đã đuổi các ngươi ra đi bởi vì 
quấy nhiễu nghiêm trọng hơn giết chóc. Nhưng chớ đánh chúng 
trong Thánh đường Linh thiêng (Al-Masjid-al-Haràm tai Makkah) 
trừ phi chúng đánh các ngươi trong đó. Và nếu chúng đánh các 
ngươi thì hãy giết chúng lại. Đó là quả báo dành cho những kẻ 
không có đức tin. 


192.- Nhưng nếu chúng ngưng chiến thì (nên biết rằng) Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


193.- Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào chấm dứt việc 
quấy nhiễu. Và chúng sẽ hoàn toàn thần phục Allah. Do đó, nếu 
chúng ngưng chiến thì sẽ không còn mối hiểm thù nào đối với chúng 
nữa ngoại trừ những kẻ làm điều sai quấy. 

194.- Tháng cấm ky là tháng cấm ky (cho cả đôi bên Muslim và 
Kafir) và có Luật trả đũa (Q¡sãs) về những điều cấm ky. Bởi thế, ai 
vi phạm (những giới cấm) nhằm lấn át các ngươi, thì hãy lấn át trở 
lại như thế. Và hãy sợ Allah, và hãy biết rằng Allah ở cùng với 
những người sợ Allah. 


195.- Và hãy chi dùng (tài sản của các ngươi) cho Chính nghĩa của 
Allah, và chớ để cho bàn tay (keo kiệt) của các ngươi xô đẩy các 
ngươi đến chó tự hủy và hãy làm tốt bởi vi quả thật Allah yêu 
thương những người làm tốt. 


196.- Và hãy hoàn tất việc làm Hajj và 'Umrah dâng lên Allah. 
Nhung nếu các ngươi bị cán trở (trong việc này) thì hãy gói một con 
vật tế đến tế (nếu có khả năng), và các ngươi không được cạo đầu 
cho đến khi con vật tế đã đến chỗ tế. Nhưng nếu ai trong các ngươi 
bị bệnh hoặc ngứa da đầu (cần phải cạo) thì phải chịu phạt bằng 
cách nhịn chay "Зіуат hoặc bố thí (cho người nghèo) hoặc dâng một 
con vật tế. Bởi thế, khi các ngươi bình thường trở lại, ai muốn tiếp 
tục làm 'Umrah nhập chung với Hajj (tức Hajj at-Tamattu' và al- 
Qirán), thì phái dâng một con vật tế nếu có khả năng. Nhưng ai 
không có khá năng (dâng một con vật tế) thì phái nhịn chay 'Siyam' 
ba (03) ngày trong thời gian làm Hajj và báy (07) ngày sau khi trổ 
về nhà; như vậy là đủ mười (10) ngày tất cả. Рау là điều kiện dành 
cho người nào mà gia đình không ở (trong vùng tiếp cận) Thánh 
đường Linh thiêng (A!-Mfasjid-al-Haräm tại Makkah). Và hãy sợ 
Allah, và hãy biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm khắc. 
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197.- (Việc làm) Hajj diễn ra trong những tháng! được biết rõ. Bói 
thế, ai thực hiện việc làm Hajj trong những tháng đó thì không được 
dâm dục, không được hung ác, không được cãi vã trong thời gian 
làm Hajj. Allah biết điều tốt các ngươi làm. Và hãy mang theo thức 
ăn trong thời gian xa nhà, nhưng lương thực tốt nhất là lòng thành 
kính sợ Allah. Và hãy sợ TA, hỡi những người hiểu biết! 


198.- Các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tìm kiếm thiên lộc của 
Rabb (Allah) của các ngươi (qua việc mua bán đổi chác trong thời 
gian làm Hajj). Nhưng khi các ngươi vội vã rời (thung lũng) 'Arafat 
(để di Muzdalifah), hãy tán duong Allah tại Ngôi dên linh thiêng 
(Mash ar-il-Haram 6 Muzdalifah). Và hãy tán dương” Allah đúng 
theo (cách) Ngài đã chỉ dẫn cho các ngươi bởi vì quả thật trước đây 
các ngươi là những kẻ lầm đường lạc lối. 


199.- Rồi hãy vội vã rời khói (Muzdalifah) nơi mà mọi người vội và 
bỏ đi và hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


200.- Do đó, khi các ngươi đã hoàn tất các nghi lễ (Mfanäsik của 
Hajj), thì hãy tán dương Allah đúng như cách các ngươi đã tán 
dương cha mẹ của các ngươi (trước đây) hoặc tán dương (Allah) 
mạnh hơn. Nhưng trong nhân loại có người cầu nguyện thưa: “Lạy 
Rabb chúng tôi! Xin (Ngài) ban cho chúng tôi (Ân süng) ở đời này!” 
Và họ sẽ không được phần nào cả ở Đời sau. 


201.- Và trong họ, cũng có người cầu nguyện: "Lay Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài ban cho chúng tôi phần tốt ở đời này và phần tốt ở Đời sau 
và cứu vớt chúng tôi khỏi hình phạt của Lửa (Hỏa ngục!)” 

202.- Họ là những người sẽ được (Allah) ban phân thưởng về những 
việc tốt mà họ đã làm ra. Và Allah rất nhanh trong việc thanh toán 
(thưởng phạt). 


! Các tháng Shauwäi, Zulqa'dah và Zul Hijjah tức tháng 10, 11 và 12 âm lịch Islam. 
? Zikr có nghĩa tưởng nhớ, tụng niệm, tán dương. 
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203.- Và һау tán duong Allah vào những Ngày (Tashriq) ấn định". 
Nhưng ai vội vã ra về trong vòng hai ngày thì không phái tói, và ai 
nhát dinh 6 lai (cho hét nhüng Ngày Tashriq) thì cũng không có tội 
nhất là đối với người nào sợ Allah. Và „вау $9 Allah, và һау biét 
rằng các ngươi sẽ được tập trung đưa vé gặp Ngài trở lại (dé chịu 
xét xử ở Đời sau). 


204.- Và trong nhân loại có hạn ng người mà lời nói về (đời sống) trần 
gian này làm cho Ngươi trầm хб, và y còn mang Allah ra làm chứng 
cho những điều nằm trong lòng của y trong lúc y lại là một tên tranh 
chấp hung hãn nhất. 


205.- Nhưng khi bỏ đi, y vội vã đi làm chuyện ác đức trên trái đất, 
phá hoại mùa màng và giết hại gia súc. Và chắc chắn Allah không 
chấp nhận việc ác đức. 


206.- Và khi có lời bảo y, 'Hãy sợ Allah', thì tính ngạo mạn của y 
làm y phạm tội. Bởi thế, y xứng ‹ đáng đi vào Hỏa ngục, và chắc chắn 
Hỏa ngục là nơi nghỉ xấu xa nhất. 


207.- Ngược lại, trong nhân loại có hạng người chịu bán mình để 
làm hài lòng Allah. Và Allah Rất mực Độ lượng với Ьу tôi của 
Ngài. 

208.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy gia nhập Islam một cách trọn 
vẹn” và chớ dẫm theo bước chân của Shaytãn bởi vì nó là kẻ thù 
công khai của các ngươi. 


209.- Nhưng nếu các ngươi sa ngã sau khi đã chứng kiến những bằng 
chứng rõ rệt thì nên biết rằng Allah Toàn năng, Rất mực Sáng suốt. 


210.- Phải chăng họ chỉ còn đợi Allah được Thiên thần tháp tùng 
xuống gáp chüng trong bóng mây và vấn dé (do đó) sé được giải 
quyết? Bởi vì mọi vấn dé đều được trình lên cho Allah quyết định. 


! Ba ngày: thứ 11, 12 và 13 của tháng Zul-Hijjah. 
2 Kaffah = hoàn toàn, trọn ven cả đức tin lẫn hành động, cá lời nói lẫn việc làm, 
không giả dối. Thực hiện trọn vẹn các giáo luật của Islam. 
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211.- Hãy hỏi con cháu của Israel xem có bao nhiéu Dấu hiệu rõ rệt 
mà 7A (Allah) đã ban cho ho? Và 31 thay đổi Ân huệ của Allah sau 
khi đã tiếp thu nó, thì nên biết Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng trị. 


212.- Đời sống trần tục này xinh дер (và hấp dẫn) đối với những kẻ 
không có đức tin. Chúng chê cười những người có đức tin nhưng 
(chúng không biết việc) những người ngay chính sợ Allah sẽ ở bên 
trên chúng vào Ngày Phục sinh. Và Allah sẽ cung cấp vô số thiên 
lộc cho người nào mà Ngài muốn (cho). 


213.- (Ban đầu) nhân loại chỉ là nột Cộng đồng (Ummah). Sau dó 
(vi ho lám lac nén) Allah dung lêr: các Nabi (xuất thân từ họ) làm 
nhüng vi vifa mang tin | mừng vifa bio tin dữ, và (Allah) gói cüng VỚI 
Họ những Kinh sách bằng sự Thật 46 Ho dựa vào đó mà xét xử nhân 
loại về những vấn dé (nhân loại) thường tranh chấp nhau. Nhưng 
không ai tranh chấp nhau trong (6 ngoai trừ những kẻ đã được 
(Allah) ban cho Kinh sách (bởi vì) sau khi tiếp thu (những Lời giáo 
huấn) rõ rệt, do lòng đố ky và muối: áp bức kẻ khác (nên chúng đâm 
ra tranh chấp đó thôi). Bởi thế, ላ] ah, với sự chấp thuận của Ngài, 
đã dẫn dắt những ai có đức tin đến với Chân lý về những điều chúng 
thường tranh chấp nhau. Và Allah hướng dẫn người nào Ngài muốn 
đến Con đường ngay chính (của Islcm). 


214.- Hoặc phải chăng các người nzhĩ rằng các người sẽ vào Thiên 
đàng trong lúc các người chưa hé ting trải những thử thách tương tự 
(những thử thách) mà những приб đã qua đời trước các ngươi đã 
nếm? Họ đã từng kinh qua nghịch cảnh và hoạn nạn và họ dao động 
(tinh thần) đến nỗi Sứ giả (Muhamrad) và những tín 46 sát cánh với 
Người đều phải than: “Chừng nào :ự cứu giúp của Allah mới đến?” 
Này! Sự cứu giúp của Allah chắc chắn ở sát bên (các ngươi đó!) 


215.- Họ hỏi Ngươi, vật gì họ phá. chi dùng vào việc bố thí? Hãy 
bảo ho: “Bất cứ vật gì các ngươi сіі ra từ tài sản của các ngươi, thì 
là cho cha mẹ và bà con ruột thịt vì trẻ mó côi và người thiếu thốn 
và người lỡ đường. Và bất cứ vật nào các ngươi tiêu ra từ tài sản của 
các ngươi thì quả thật Allah biết rõ hết. 
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Sürah 2. Al-Baqarah Juzu 2 


216.- Lệnh chiến đấu đã được truyén xuống cho các ngươi và đó là 
điều mà các nguoi khóng thích. Có 16 các nguoi ghét diéu mà chính 
nó lai tốt cho các ngươi và có lẽ các ngươi thích diéu mà chinh nó 
lại xấu cho các ngươi. Allah biết (giá trị của nó) trong lúc các ngươi 
không biết. 


217.- Ho hỏi Ngươi (Muhammad) về việc chiến đấu trong những 
tháng cấm ky. Hãy bảo họ: “Chiến đấu trong tháng cấm ky là một 
(vi phạm) trọng đại. Nhưng dưới cái nhìn của Allah thì việc cản trở 
thiên hạ không cho theo Chính đạo của Allah, việc phủ nhận Ngài, 
và việc (cấm thiên hạ đến thờ phụng tại) Thánh đường Linh thiêng 
(ở Makkah) cũng như việc trục xuất dân cư của nó ra khỏi (thánh 
địa) (tất cả điều đó) còn trọng đại hơn (việc chiến đấu trong tháng 
cấm ky). Bởi vì (dùng bạo lực để) quấy nhiễu nghiêm trọng hơn 
việc giết chóc. Và chúng sẽ không ngưng đánh các ngươi cho đến 
khi nào chúng làm cho các ngươi bỏ đạo của các ngươi nếu có khả 
năng. Và ai trong các ngươi bỏ đạo và chết trong tình trạng không 
có đức tin thì là những người mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa ở 
đời này lẫn Đời sau. Và họ sẽ là những người Bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời.” 

218.- Quả thật, những ai có đức tin và những ai di-cư và chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah là những người hy vọng sẽ được Allah 
khoan dung bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


219.- Họ hỏi Ngươi vé việc uống rượu và cờ bạc. Hãy bảo họ: 
“Trong hai điểu đó vừa có một tội lớn vừa có một vài mối lợi cho 
nhân loại, nhưng tội của hai thứ đó lớn hơn mối lợi của chúng.” Họ 
lại hỏi Ngươi phái chi dùng cái gì để (làm viéc thien). Нау báo ho: 
“Vật còn lại (sau khi thỏa mãn những nhu cầu cần (ከ16()” Allah 
trình bày cho các ngươi những Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế 
để cho các ngươi suy nghĩ lại; 
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220.- (Về ảnh hưởng của chúng) ở đời này và Đời sau. Họ hỏi Ngươi về tình 
trạng của các đứa ге mồ côi. Hãy bảo ho: “Cải thiện (đời sóng) cho chúng là 
điều tốt nhất, và nếu các ngươi hợp tác làm ăn với chúng thì (hãy xem) chúng 
như là anh em của các ngươi bởi vì Allah biết ai là kẻ thối nát so với người 
lương thiện. Và nếu Allah muốn thì Ngài thừa sức làm cho các ngươi መ 
hoan nan khó khán. Bói vi quá thát, Allah Toàn Năng, Rất muc Sáng suốt. 


221.- Và chớ kết hôn với các phụ nữ thờ đa-thần cho đến khi nào họ có 
đức tin (nơi Allah) bởi vì một phụ nữ nô-lệ có đức tin tốt hơn một người 
phụ nữ thờ đa thần dẫu rằng họ quyến rũ các ngươi. Và chớ kết hôn (con 
gái của các ngươi) cho những người đàn ông thờ đa-thần cho đến khi nào 
chúng có đức tin (nơi Allah) bởi vì một người nô-lệ nam có đức tin tốt 
hơn một người đàn ô ông thờ đa thần dẫu rằng chúng quyến rũ các ngươi. 
Những người thờ đa thần này mời các ngươi đến với Lửa (của Hỏa ngục) 
trong lúc Allah kêu gọi các ngươi đến Thiên đàng và sự Tha thứ theo 
phép của Мәді. Và (Allah) trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài cho 
nhân loại để họ có thể ghi nhớ (việc hôn nhân). 


222.- Họ hỏi Ngươi về kinh kỳ của phụ nữ. Hãy bảo họ: “Nó là một 
sự ô-nhiễm. Bởi thế, „hãy xa phụ nữ (người vợ) trong thời gian có 
kinh kỳ và chỉ đến gần họ khi nào họ sạch sẽ. Do đó, khi họ (tắm 
gội) sach sẽ rôi, các ngươi có thể đến với họ lúc nào, nơi nào nhu 
Allah đã chỉ thị cho các ngươi. Quả thật, Allah yêu thương những 
người năng sám hối và những người giữ mình sạch sẽ. 


223.- Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng' cho các ngươi. Do đó, 
hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các 
ngươi muốn, nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng trước cho bản thân của các 
ngươi (khi đến với họ). Và hãy sợ Allah, và biết rằng các ngươi sẽ вар 
Ngài trở lai (ở Đời sau), và hãy báo tin lành cho những người có đức tin. 


224.- Và chớ mang (tên của) Allah ra làm bình phong chống chế cho 
những lời thể (trống rỗng) của các ngươi để các ngươi không làm 
việc đạo đức, và không sợ Allah và không hòa giải mọi người, bởi vì 
Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (hết mọi việc các ngươi làm). 





! Harth là một miếng đất düng tróng trot. Allah ví người vợ nhu một miếng đất trồng, 
người chóng nhu mót anh nóng phu. Néu muón có hoa máu tót, anh nóng phu phái vun 
sới miếng đất cho tốt để gieo hạt. Đất tốt cho ra trái tốt. Tuy nhiên cày bừa cũng phải 
theo phương pháp và theo mùa, miếng đất vi thế mới cho ra trái tốt và nhiều. Tương tự 
như thế, vợ chóng phải biết thương yêu chìu chuộng lẫn nhau mới sinh ra các đứa con tốt, 
lành mạnh. Thiên sứ có dạy lời cầu nguyện trước khi hai vợ chóng ăn nằm với nhau. 
‘Bismillah! Allahumma Jannib nash-Shaylana wa jannibish-shaylana mà razaqtana' 
(Nhân danh Allah! Cầu xin Allah giữ chúng tôi xa khói Sa-tăng và giữ Sa-tăng xa khỏi 
con cái mà Ngài ban cho chúng tôi.) -Sahih Bukhari; Sahih Muslim. 
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225.- Allah sẽ không goi các ngươi đến hỏi vé những điều vô nghĩa 
trong lời thể của các ngươi mà Ngài sẽ gọi các ngươi đến hỏi về 
những điều mà quả tim (tấm lòng) của các ngươi đã cố ý làm ra; và 
Allah Hằng Tha thứ và Hằng Chịu đựng (với bẩy tôi của Ngài). 


226.- Đối với những ai thể thốt sẽ không ăn nằm với vợ nữa (Па), 
thời gian chờ đợi (cho họ suy nghĩ và quyết định) là bốn tháng. 
Nhưng nếu họ quyết định trở lại (với vợ) thì chắc chắn Allah Tha 
thứ và Khoan dung (cho họ); 


227.- Và nếu họ nhất định ly dị (vợ), thì quả thật Allah Hằng Nghe 
và Hằng Biết (điều đó). 

228.- Và những người vợ ly dị, vì quyền lợi của bản thân, nên ở vậy 
trong ba (tháng) kinh kỳ. Và họ không được giấu (bào thai) mà 
Allah đã tạo trong bụng của họ nếu họ tin tưởng nơi Allah và Ngày 
sau. Và người chồng của họ có quyển ưu tiên lấy họ trở lại trong 
thời gian đó nếu hai người chịu hòa với nhau. Và theo lẽ công bằng, 
các bà vợ có quyền (đòi hỏi người chồng chu cấp...) tương đương với 
quyên (mà người chóng đã dùng để) đối xử với họ (như trung thành 
và kính trọng chóng...); tuy nhiên người dàn ông (có trách nhiệm) 
trội hơn người dàn bà một bậc; bởi vi Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt (khi qui định quyển hạn giữa nam và nữ). 


229. Việc ly-di chỉ được cho phép (tuyên bó) hai lần. Sau đó, 
(chồng) giữ (vợ) lại một cách tử tế hoặc trả tự do (cho vợ) một cách 
tốt đẹp. Và các ngươi không được phép lấy lại bất cứ tiền cưới nào 
mà các ngươi đã tặng cho vợ, ngoại trừ trường hợp đôi bên sợ không 
thể giữ được những giới han (qui định) bởi Allah. Nhưng nếu các 
ngươi sợ đôi bên không thể giữ được những giới hạn của Allah, thì 
đôi bên không mắc phải tội về phần tặng vật mà bà vợ dùng để 
chuộc sự tự do của mình. Đây là những giới hạn qui định bởi Allah. 
Do đó, chớ vi phạm chúng. Và ai vi phạm những giới hạn của Allah 
thì là những kẻ làm điều sai quấy. 

230.- Do đó, nếu người chóng đã 1у-ді vợ, thì bà vợ sẽ không còn 
hợp pháp cho ông chồng cũ nữa trừ phi người vợ kết hôn với một 
người khác; sau này nếu ông chóng mới (này) ly dị bà ta thì hai vợ 
chóng (ci) sẽ không mắc tội nếu họ thuận tái hợp với nhau và nếu 
họ nghĩ rằng họ có thể tôn trọng những giới hạn của Allah. Đó là 
những giới hạn mà Allah trình bày cho những người hiểu biết. 
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231.- Và khi các nguoi ly-di vợ và họ sắp hoàn tất thời han ở vậy 
('Iddah) thì, hoặc giữ họ lại một cách tử tế hoặc trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp; và chớ giữ họ lại để làm khổ họ, làm thế các ngươi sẽ 
phạm tội. Và ai làm thế, thì thật sự sẽ làm hại bản thân (linh hồn) 
mình; và chớ mang các Lời Mặc khái của Allah ra làm điều bón cot, 
và hãy nhó An hué cüa Allah dà ban cho các nguoi trong Kinh sách 
và diéu dáng dín khón ngoan mà Ngài dùng để khuyên báo các 
ngươi; và hãy thành kính sợ Allah, và nên nhớ rằng chắc chắn Allah 
biết hết mọi việc. 


232.- Khi các ngươi ly-dị vợ và họ hoàn tất thời hạn ở vậy (“14ааһ) 
của họ, chớ cán ho tái hôn với người chồng cũ nếu đôi bên thuận tái 
hợp một cách tốt đẹp. Đó là diéu dùng để khuyên bảo những ai 
trong các ngươi tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Điều đó trong sạch 
và sạch sẽ cho các ngươi bởi vì Allah biết (Phúc và Tội) trong lúc 
các ngươi không biết. 


233.- Những bà me ly-di sé cho con bú sữa (me) suốt hai năm tròn 
đối với người (cha) nào muốn cho con họ bú vú mẹ đủ thời hạn, 
nhưng người cha (của đứa con) phải chịu mọi phí tổn về ăn uống và 
may mặc cho các bà mẹ một cách tử tế. Mỗi linh hồn chỉ bị bắt làm 
việc tuỳ theo khả năng của nó; không bà mẹ nào bị làm khổ vì đứa 
con của bà, cũng không người cha nào bị làm khổ vì đứa con của 
ông ta. Và đối với người thừa kế, trách nhiệm cũng sẽ như thế. 
Nhưng nếu đôi bên (vợ chóng ly-di) tham khảo ý kiến lẫn nhau và 
thỏa thuận thôi cho con bú 803 rne thì hai người không mắc tội nếu 
các ngươi tìm được một bà vú nuôi cho đứa con của các ngươi; và 
các ngươi không mắc tội nếu các ngươi tặng bà vú nuôi (tiên quà) 
mà các ngươi đã đồng ý tặng họ một cách lịch thiệp. Và hãy sợ 
Allah, và hãy nhớ rằng Allah thấy rõ những điều các ngươi làm. 
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234.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ lại, các goá phu này vi 
quyền lợi của bán thân sẽ phải ở vậy (Iddah) bón tháng và mười 
ngày. Do đó, khi họ hoàn tất thời hạn ở vậy, các ngươi không có tội 
vé việc ho tự giải quyết bản thân của họ một cách biết điều. Và 
Allah Hằng Quen thuộc với những điều các ngươi làm. 


235.- Và các ngươi không có tội nếu các ngươi gián tiếp ngỏ lời đính 
hôn với các phụ nữ hoặc giữ kín trong lòng các ngươi. Allah biết 
rằng các ngươi sẽ tưởng nhớ các nàng ấy, nhưng chớ lén lút hứa hẹn 
với họ trừ phí các ngươi nói ra lời lẽ phong nhã lịch thiệp và chớ 
nhất quyết ràng buóc viéc thành hón cho dén khi nào màn han qui 
định của nó; và hãy biết rằng Allah biết diéu nằm trong tâm hồn 
của các ngươi. Do đó, hãy thận trọng giữ mình đối với Ngài, và hãy 
biết rằng Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các nguoi). 


236.- Các ngươi không có tội nếu ly-dị vợ trước khi động phòng 
hoặc chưa định cho họ một phần tặng vật nào; và hãy tặng các bà 
một món quà tặng (Mahr) thích hợp, người giáu tüy theo phương 
tiện của mình, người nghèo tùy theo phương tiện của mình, một món 
quà tặng có tính bắt buộc đối với những người làm tốt. 


237.- Và nếu các ngươi ly dị vợ trước khi động phòng nhưng sau khi 
đã định cho họ một phần quà tặng thì phân nửa của tặng vật mà các 
ngươi đã định cho họ không còn là của các ngươi nữa trừ phi các bà 
từ khuóc nhán nó hoác tir khước bởi người đàn ông mà sự ràng buộc 
hôn nhân nằm trong tay của họ (người giám hộ). Và hãy nhớ rằng từ 
khước (phân nửa của tặng vật) gần với việc sợ Allah. Và chớ quên 
đối xử độ lượng giữa các ngươi với nhau. Bởi vì Allah thấy rõ những 
điều các ngươi làm. 
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238.- Hãy chăm sóc và giữ vững các lễ nguyện Salawat, nhất là 
cuộc lê chính giữa (lễ 'Asr); và đứng (dâng lễ) trước Allah với tinh 
thân sùng kính hoàn toàn; 


239.- Nếu các ngươi sợ (địch tấn công) thì hãy dáng lé trong tư thé 
đi bộ hoặc trong tư thế cưỡi trên lưng con vật; nhưng khi các ngươi 
được bình yên trở lại, hãy (dâng lễ) tưởng nhớ Allah theo cách mà 
Ngài đã dạy các ngươi, điều mà các ngươi không biết trước đó. 


240.- Và những ai trong các ngươi chết bỏ vợ ở lại (trần gian) thì 
nên lập di chúc cho các quả phụ bằng một năm cấp dưỡng và không 
được trục xuất họ Ta khỏi nhà; nhưng nếu họ bỏ đi, thì các ngươi 
không có tội về điều họ tự giải quyết bản thân của họ một cách biết 
điều. Và Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt (trong việc quy định 
đó). 

241.- Và các bà vợ ly dị được hưởng một số tiền cấp dưỡng có tính 
bắt buộc đối với những người ngay chính sợ Allah. 

242.- Allah trình bày rõ các Lời Mặc khải của Ngài đúng như thế để 
cho các ngươi có thể hiểu được (những giới hạn do Ngài qui định). 
243.- Há Ngươi không để ý đến hằng ngàn người vì sợ chết mà bỏ 
nhà cửa của họ ra đi hay sao? Allah đã phán với họ: “Hãy quyết tử!” 
rồi Ngài làm cho họ sống trở lại: Quả thật, Allah rất mực Nhân từ 
với loài người, nhưng đa số nhân loại phụ ơn (Ngài). 

244.- Và hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah, và nên biết rằng 
quả thật Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 

245.- Ai là người sé cho Allah mượn một món vật (mượn) tốt, thì 
Ngài sẽ trả lại gấp đôi và nhiều hơn nữa? Bởi vì Allah (là Đấng) 
ban ít hay ban nhiêu (bổng lộc) và các ngươi sé được đưa vé gặp 
Ngài trở lại (ở Đời sau). 
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246.- На Ngươi không để ý đến vấn dé của những vi cầm đầu trong 
hàng ngũ của con cháu của Israel sau thời đại của Mũsa hay sao khi 
họ nói với một vị Nabi (tên Samuel) của họ như sau: “Hãy chỉ định 
một vị vua cho chúng tôi để (Người lãnh đạo) chúng tôi chiến đấu 
cho Chính nghĩa của Allah?” (Nabi ấy) đáp: “Biết đâu các ngươi sẽ 
không chiến đấu khi lệnh (chiến đấu) được truyền xuống cho các 
ngươi!” (Họ) bảo: “Tại sao chúng tôi không chiến đấu trong lúc 
chúng tôi lẫn con cháu của chúng tôi đã bị trục xuất ra khỏi nhà cửa 
của chúng tôi?” Nhưng khi lệnh chiến đấu được truyền xuống cho 
họ thì họ đào nhiệm ngoại trừ một thiểu số. Và Allah biết rõ những 
kẻ sai phạm. 


247.- Và Nabi (Samuel) của họ đã báo họ: "Allah đã chỉ định Talut 
làm vua của các ngươi.” Họ đáp: "Làm sao ông ta có thể làm vua 
cai trị chúng tôi trong lúc chúng tôi xứng đáng hơn ông ta. Hơn nữa, 
ông ta cũng không được giầu sang phú quí mà?” (Nabi của họ) đáp: 
“Quả thật, Allah đã chọn ông ta để lãnh đạo các ngươi và ban cho 
ông ta kiến thức dôi dào và thể lực hơn người. Và Allah ban quyển 
hành cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Bao quát (hết mọi việc) 
và Hiểu biết (hết mọi vấn đề). 

248.- Và Vị Nabi của họ bảo tiếp: “(Sẽ có) một Dấu hiệu (xác nhận) 
vương quyển của ông ta là các ngươi sẽ nhận được một cái Tương 
chứa thánh-vật tượng trung cho sự thanh binh do Rabb (Allah) của 
các ngươi ban xuống và cả những thánh-vật mà gia đình của Mũsa 
và gia đình của Harũn đã để lại do những Thiên thần mang đến. Quả 
thật, trong sự việc đó, có một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi 
có đức tin. 
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249.- Bói thế, khi Talüt ra quán đi chiến đấu, (Talüt) báo (binh 
tướng): “Chắc chắn Allah sẽ thử thách các ngươi với (nước của) một 
con sông. Ai uống nước sông đó thì sẽ không là người của ta; và ai 
không uống, thì sẽ là người của ta trừ phi người nào uống từng hớp 
từ lòng bàn tay của mình.” Nhưng họ (không nghe lời và) đã uống 
nước sông đó ngoại trừ một số rất ít. Bởi thế, khi họ băng qua sông, 
(Tala) với những ai ርዕ đức tin cùng theo Người lên tiếng: “Ngày 
nay chúng ta không đủ sức đương đầu với Лайи và đoàn quân của y. 
Tuy nhiên, những ai nghĩ rằng bé nào họ cũng phải gặp Allah trở lại, 
đã lên tiếng: “Có bao nhiêu lân một lực lượng nhỏ có thể đánh bại 
một lực lượng lớn với sự cho phép của Allah? Bởi vì Allah ở cùng 
với những người kiên cường bất khuất. 


250.- Và khi họ tiến quân lên đương đầu với 1212۶ và đoàn quân của 
y, họ (cầu nguyện) thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài xối lén 
chúng tôi (tinh thần) kiên trì nhẫn nại và làm cho bàn chân của 
chúng tôi vững chắc và giúp chúng tôi đánh thắng những kẻ ngoại 
giáo không tin.” 

251.- Bởi thế, với sự chấp thuận của Allah, họ đánh tan (dich quân) 
và Пауйа đã giết chết 72/2۶ và Allah đã ban cho Người (Dawid) 
quyền bính và lẽ đúng đắn khôn ngoan và dạy Người điều mà Ngài 
muốn. Và nếu Allah không dùng một nhóm người này để chặn đứng 
một nhóm người kia thì trái đất sẽ rối loạn và thối nát. Nhưng chắc 
chắn Allah Rất mực Nhân từ Độ lượng với thiên hạ. 


252.- ظ‎ là những Lời Mặc khái của Allah. TA đọc chúng cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và thật sự Ngươi là một trong các 
Sứ giả (của Allah). 
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253.- Đó là các Sứ giá (của Allah); TA đã ưu đãi một số người này 
hơn một số người nọ. Trong họ, có người Allah nói chuyện trực tiếp, 
và nâng cao cấp bác danh dự; và TA đã ban cho '[ба, con trai của 
Maryam, những bằng chứng rõ rệt và hỗ trợ Người với Rữh al-Qudus 
(Thiên thần Jibril); và nếu Allah muốn thì những người sống sau 
(thời đại của các Thiên sứ) đã không chiến tranh lẫn nhau sau khi đã 
chứng kiến những bằng chứng rõ rệt (của Allah) nhưng họ bất đồng 
ý kiến với nhau, bởi thế trong họ có một số người tin tưởng và có 
một số không tin. Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh 
lẫn nhau, nhung Allah đã làm bất cứ dièu gì Ngài muốn. 


254.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng tài sản mà TA (Allah) 
đã cung cấp cho các ngươi (để làm việc thiện) trước khi xảy ra Ngày 
mà sẽ không có việc mua bán đổi chác, sẽ không có tình bạn hữu 
(bao che cho nhau) và cũng sẽ không có sự can thiệp nào (được 
chấp thuận). Và những kẻ không có đức tin là những kẻ làm điều sai 
quấy. 


255.- Allah! Không có Thượng Dé nào khác ngoài Ngài (Allah), 
Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. Ngài không 
buôn ngủ, cũng không ngủ. Mọi vật trong các tång trời và trái đất 
đều là (những tạo vật) của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được 
với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài biết điểu хау ra trước 
họ và điểu хау ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết 
của Ngài vé bất cứ diéu gì ngoại trừ điểu nào Ngài muốn cho họ 
biết. Ngai vàng (Kursi) của Ngài bao trùm cả các tầng trời và trái 
đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt bởi vi 
Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Chí Đại. 

256.- Không có việc cưỡng bách (tín ngưỡng) trong lãnh vực tôn 
giáo. Chắc chắn Chân lý và Lé phái bao giờ cũng khác biệt với điều 
ngụy tạo và sự sai lạc. Bởi thế, ai phủ nhận Tà thần và tin tưởng nơi 
Allah, thì chắc chắn sẽ nắm vững chiếc cán (hay sợi dây cứu rỗi) 
không bao giờ đứt. Bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi 
việc). 
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257.- Allah là Đấng Báo hộ của những người có đức tin. Ngài dua 
ho từ tám tối ra ánh sáng. Ngược lai, các chủ nhân của những kẻ 
không có đức tin là những tên Tà thân. Chúng dắt họ từ chỗ ánh 
sáng xuống cõi âm u. Những người này sẽ làm bạn với Lửa (của 
Hỏa Ngục). Trong đó, họ sẽ ở đời đời. 


258.- Hán Ngươi (Muhammad) không suy ngẫm về một ké! đã tranh 
luận với Ibrahim vé Rabb của Người bởi vì Allah đã ban cho y 
quyền bính hay sao? Khi Ibrahim bảo y: "Rabb cüa tói là Dáng ban 
sự sống và gây sự chết.” (У) đáp: “Та cũng (có quyền) ban sự sống 
và làm cho chết vậy.” Ibrahîm đáp: "Nhung Allah (Rabb của tôi) 
làm cho mát trüi moc tif huóng dóng, thé ngài làm cho nó moc ۷ 
hướng tây đi (nếu ngài có khá năng?)” Bởi thế, kẻ không có đức tin 
đó đâm ra lúng túng (vì đuối lý). Và Allah không hướng dẫn đám 
người làm điều sai quấy. 

259.- Hoặc như ai đó” đã đi ngang qua một thị trấn hoang tàn, nhà 
cửa sụp đổ. Y bảo: “Làm sao Allah phục sinh lại thị trấn này sau khi 
nó đã chết (thế này?) Bởi thế, Allah làm cho y chết một trăm năm 
rồi dựng y sống lại. (Allah hỏi y): “Nhà ngươi ở lại đó bao lâu?” Y 
thưa: “Bề tôi ở lại đó một ngày hay một buổi gì đó.” (Allah) bảo y: 
“Không nhà ngươi ở lại đó một trăm năm. Thé hãy nhìn thức ăn và 
thức uống của nhà ngươi, chúng chẳng tỏ dấu hiệu gì mục rã cả; và 
hãy nhìn con lừa của nhà ngươi. và 7A lấy ngươi làm một Dấu hiệu 
cho nhân loại; và nhà ngươi hãy nhìn những khúc xương xem 7A đã 
dựng và sắp xếp chúng, rôi TA lấy thịt bao chúng trở lại như thế 
nào? Bởi thé; khi y nhận thức được thực tại, y vội thưa: “Bề tôi biết 
quả thật Allah có quyền trên tất cá mọi vật.” 





! Vua Namrud 
2 
> Am chỉ hoặc 1/ Ezekiel; 2/ Nehemiah; và 3/ Ezra (Edras). 
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260.- Và hãy nhớ lại khi Ibrahîm thua (với Allah): “Гау Rabb của bé 
tôi! Xin Ngài cho bé tôi thấy việc Ngài làm cho người chết sống lai 
như thế nào?” (Allah) phán báo (Ibrahim): “Нап nhà ngươi không tin 
(việc phục sinh) hay sao?" (Ibrahim) thưa: “Ваш không phái thế, 
nhung dé cho bé tôi được yén tám (vé viéc dó.)" (Allah) phán: *Hày 
bít bón con chim, táp luyén cho cháng xu huóng vé nguoi (cót 
chúng lai và Бат chúng thành từng mảnh), rôi đặt thịt Бат của 
chúng tại mỗi ngọn đổi, rồi gọi chúng, chúng sẽ bay nhanh đến với 
ngươi. Và hãy biết rằng Allah Toàn Năng, Toàn Tri (đủ khả năng và 
sự hiểu biết để làm mọi việc). 

261.- Hình ảnh của những ai chi dùng của cải của họ cho Chính 
nghĩa của Allah giống như một hạt lúa trổ ra bảy bông lúa, mỗi bông 
lúa trổ ra một trăm hạt lúa. Allah tăng nó nhiều cho người nào Ngài 
muốn bởi vì Allah Rộng rãi Bao la và Biết (hết mọi việc). 


262.- Những ai chi dùng của cải của họ cho Chính nghĩa của Allah 
rồi không kèm theo lời nhắc khéo về sự rộng rãi của mình cũng 
không làm tổn thương danh dự của người khác, thì sẽ nhận phần 
thưởng của họ nơi Rabb của họ. Ho sẽ không lo sợ cũng sẽ không 
buồn phién. 

263.- Lời nói tử tế và sự tha thứ tốt hơn của bố thí kèm theo việc 
làm tổn thương danh dự của người khác bởi vì Allah rất mực Giầu có 
(không thiếu thốn chi), hằng Chiu đựng (với bầy tôi của Ngài). 


264.- Hài những ai có niềm tin! Chó làm cho việc bố thí của các 
ngươi thành vô nghĩa bằng cách nhắc khéo về lòng rộng rãi của 
mình và với lời lẽ làm tón thương danh dự của người khác giống như 
(việc làm của) những kẻ chi dùng của cải của mình phô trương cho 
thiên hạ thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày sau. Bởi vì 
hình ảnh của một người như thế giống hình ảnh của một tảng đá trơn 
láng có một lớp bụi phủ bên trên; khi mưa rào đổ lên nó, (nước 
mưa) quét sạch lớp bụi ấy đi bổ nó nằm trơ trọi một mình. Họ sẽ 
không định đọat được gì về những vật mà họ đã thu hoạch. Và Allah 
không hướng dẫn một dân tộc không có đức tin. 
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265.- Và hinh ánh cüa ,những ai chi dùng của cái của họ nhằm làm 
hài lòng Allah và để củng cố tâm hồn của họ thêm vững chắc giống 
như một ngôi vườn được tọa lạc trên một gò đất cao và phì nhiêu; 
khi mưa rào tuôn lên nó, nước mưa làm tăng vụ mùa gấp đôi; nhưng 
nếu không có mưa rào thì mưa rươi cũng đủ làm cho nó tăng trưởng. 
Và Allah thấy rõ điều các ngươi làm. 


266.- Trong các ngươi, há ai muốn có một ngôi vườn chà là và vườn 
nho có mạch nước chảy bên dưới với đủ loại trái cây bên trong được 
đành sẵn cho y, nhưng khi y đến tuổi già, con cái сйа y hãy còn thơ 
đại, rồi một trận gió nóng như lửa ào đến đốt cháy ngôi vườn và tàn 
phá nó đi hay không? Allah trình bày rõ những Lời Mặc khải của 
Ngài đúng như thế để may ra các ngươi ngẫm nghĩ lại (về việc bố 
thí của các ngươi). 


267.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy chi dùng những món vật tốt mà 
các ngươi đã thu hoạch được (để bố thí) và những vật mà TA đã sản 
xuất cho các ngươi từ đất đai; và chớ tìm vật nào xấu của nó mà tiêu 
ra (cho người khác), vật mà chính các ngươi cũng không muốn nhận 
trừ phi các ngươi nhắm mắt làm ngơ; và hãy biết rằng Allah rất mực 
Giầu Có (không thiếu chi), Rất đáng Ca tụng. 


268.- Shaytàn һат dọa (làm cho) các ngươi trở thành nghèo khó và 
bắt các ngươi làm điều thô bỉ trong lúc Allah hứa tha thứ và làm cho 
các ngươi phát đạt với thiên lộc của Ngài. Bởi vì Allah Rộng rãi Bao 
la, Biết Hết (mọi việc). 


269.- (Allah) ban sự thông thái khôn ngoan cho người nào Ngài 
muốn. Và ai được Ngài ban cho sự thông thái khôn ngoan thì chắc 
chắn là được ban cho muôn vàn cái tốt. Và không ai tiếp thu được sự 
giác ngộ ngoại trừ những người hiểu biết. 
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270.- Và quá thật Allah biết (không $60) một vật gi mà các ngươi chi 
ra (để bố thí) hoặc một lời thể nào các ngươi đã thể thốt. Và những 
kẻ làm điều bất công sẽ không được ai giúp đỡ. 


271.- Nếu các ngươi công bố vật bố thí của các ngươi. cho thiên hạ 
biết, điều đó cũng, tốt thôi. Ngược lại, nếu các : ngươi giấu kín và trao 
nó đến tận tay của người nghèo, điều đó tốt cho các ngươi hơn; 
(việc từ thiện) sẽ xóa đi khỏi các ngươi một số tội lỗi. Và Allah Rất 
Am tường về những diéu (tốt) các ngươi đã làm. 


272.- (Hài Muhammad!) Khóng phái Ngươi hướng dẫn ho theo 
Chính đạo mà Allah (là Đấng) hướng dẫn người nào mà Ngài muốn, 
theo Chính đạo. Và bất cứ món (vật bố thí) tốt nào các ngươi tiêu ra 
thì chính bản thân (linh hồn) của các ngươi sẽ hưởng lợi (về nó); và 
các ngươi tiêu ra như thế là chỉ để làm cho Allah hài lòng mà thôi. 
Và bất cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra, nó sẽ được trả lại cho các 
ngươi đây đủ và các ngươi sẽ không bị đối xử thiệt thói một máy 
may nào. 


273.- (Của bố thí là dành) cho người nghèo, những ai vì Chính nghĩa 
của Allah đã bị hạn chế trong, việc đi đây đó trên mặt đất (để tìm kế 
sinh nhai); những kẻ kém hiểu biết thấy tư cách khiêm tốn của họ 
tưởng rằng họ đây đủ không cần gì khác; Ngươi (hỡi Sứ giả!) có thể 
nhận biết hoàn cảnh của họ qua (những n nét đặc biệt) trên gương mặt 
của họ; ከ0 khóng trơ trén xin xó và quấy тау thiên ha. Bởi thế, bát 
cứ vật tốt nào các ngươi tiêu ra cho họ, chắc chắn Allah biết rõ nó. 


274.- Những ai chi dùng tài sản của họ đêm và ngày (vào việc từ 
thiện) một cách kín đáo hay công khai, sẽ nhận phần thưởng của họ 
nơi Rabb (Allah) của họ; ho sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn 
phiền. 
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275.- Những ai ăn (lấy) tiền lời cho vay (Riba) sẽ không đứng vững 
trừ phi đứng như một kẻ đã bị Shaytàn sð mó và làm cho điên cuồng. 
Sở dĩ như thế là vì họ nói: “Thương mại có khác g vói viéc cho vay 
l&y lài dáu." Nhung Allah cho phép buón bán và cấm cho уау lấy 
lãi. Bởi thế, ai đã nhận được lệnh cánh cáo của Allah và ngưng (cho 
vay lấy lãi) thì sé được (Allah) tha thứ về quá khứ của y; và công 
việc của y sẽ được trình lên cho Allah quyết định. Ngược lại, ai tái 
pham thì sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa Nguc); trong đó, ho sẽ vào ở đời 
đời. 

276.- Allah xóa bỏ (định chế) 'Ribà' (cho vay lấy lãi) và làm phát 
đạt việc bố thí (Sadaqah); và Allah không thương những kẻ phu ơn 
và tội lỗi. 


277.- Quá thát, nhüng ai có düc tin và làm viéc thién, và chu dáo 
dáng lễ Salah và trả Zakãh thi sé nhận phần thưởng của họ nơi Rabb 
của họ; họ sẽ không lo sợ cũng sẽ không buôn phiền. 


278.- Hài những ai có niêm tin! Nếu các ngươi là những người có 
đức tin thật sự thì hãy sợ Allah và bỏ phần còn lại của tiền lời cho 
vay. 


279.- Nhung nếu các ngươi không thi hành thì hãy coi | chừng chiến 
tranh từ Allah và Sứ giả của Ngài; nếu các ngươi hối cải thì sẽ được 
tiền vốn của các ngươi trở lại. Chớ đối xử bất công với người khác 
và các ngươi sẽ không bị đối xử bất công trở lại. 


280.- Và nếu người thiếu nợ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, hãy gia 
hạn cho 8 cho dén khi 3. cám thấy nhẹ gánh lo (trong VIỆC trả nợ); 
nhưng nếu các ngươi bố thí (tiền nợ) cho họ, thì diéu đó tốt nhất cho 
các ngươi, nếu các ngươi biết. 


281.- Và hãy sợ Ngày mà các ngươi sẽ được đưa về вар Allah tró lai 
(dé chiu xét xử). Rồi mỗi linh hồn sẽ được trả lại đây đủ vé những 
điều (tội lỗi) mà nó đã phạm và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
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282.- Hi những ai có niêm tin! Khi các ngươi giao dịch mượn tiền 
Бас của nhau trong một thời han ấn định, hãy viết nó xuống thành 
giấy tờ và hãy gọi một người biên chép đến ghi chép những điều kết 
ước giữa đôi bên một cách vô tư và công bằng; người biên chép 
không được từ chối viết theo điều mà Allah đã dạy y. Bói thế, hãy 
để cho y viết. Và người mắc nợ đọc ra số nợ; y phải sợ Allah, Rzbb 
của y; và y không được bớt một tí nào số nợ của y; nếu người mắc 
nợ không được sáng suốt (về tính thần), hoặc yếu ớt hoặc không có 
khả năng đọc nó thì người giám hộ của ông ta đọc số nợ ấy một 
cách vô tư và công bằng; và hãy gọi hai người đàn ông của các 
ngươi đến làm chứng; nhưng nếu không có hai người đàn ông thì 
chọn một người đàn ông và hai người đàn bà của các ngươi đến làm 
chúng; mục đích là nếu một trong hai nữ nhân chứng đó nhầm lẫn, 
người nọ sẽ nhắc lại người kia; và những nhân chứng không được từ 
chối khi được mời. Và chớ ái ngại viết nó thành văn dù số nợ nhỏ 
hay lớn đến kỳ hạn của nó. Đối với Allah, điểu đó công bằng hơn, 
chính xác hơn khi đưa ra bằng chứng và thích hợp hơn trong việc 
chận đứng điều nghi ky lẫn nhau; ngoại trừ trường hợp mua bán tại 
chỗ giữa các ngươi với nhau thì các ngươi không phạm tội nếu 
không viết thành văn bản và hãy gọi nhân chứng đến làm chứng khi 
các ngươi thương lượng buôn bán. Và chớ hại người biên chép lẫn 
nhân chứng; và nếu các ngươi hại họ thì quả thật đó là một hành 
động hung ác nơi các ngươi. Và hãy sợ Allah bởi vì Allah dạy các 
ngươi (làm tốt) và Allah Hằng Biết mọi việc. 
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283.- Và nếu các ngươi đi xa (nhà) và không tìm ra một người biên 
chép thì một lời hứa danh dự với tín vật (có thể làm bảo chứng thay 
cho tờ giao kèo). Nhưng nếu một trong các ngươi tín nhiệm lẫn nhau 
mà giao cho người kia giữ tín vật thì người thụ ủy phải làm tròn 
trách nhiệm của anh ta (bằng cách giao hoàn tín vật lại cho chủ 
nhân của nó) và hãy để cho y sợ Allah, Rabb của y; và y không 
được giấu giếm bằng chứng. Và ai giấu giếm bằng chứng thì quả 
thật tấm lòng của y vương tội, bởi vi Allah Biết rõ điều các ngươi 
làm. 


284.- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Allah cá. Và nếu các ngươi bộc lộ hay giấu kín điều nằm trong lòng 
của các ngươi, thi Allah sé gọi các ngươi đến hỏi về điều đó. Bởi 
thế, Ngài sẽ tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vì Allah có quyển định đọat trên tất cả mọi vật. 


285.- Sứ giá (Muhammad) tin tưởng nơi diéu (mặc khái) đã được 
ban xuống cho Người từ Rabb của Người và những người có đức tin 
(cũng tin tưởng như Người). Tất cả đều tin tưởng nơi Allah, và các 
Thiên thân của Ngài, và các Kinh sách của Ngài, và các Sứ giả của 
Ngài. (Họ nói): “Chúng tôi không phân biệt và kỳ thị một vị nào 
trong các Sứ giả của Ngài.” Và họ thưa: “Chúng tôi nghe và vâng 
lời. Xin Ngài tha thứ cho chúng tôi, hỡi Rabb chúng tôi, bởi vì bé 
nào chúng tôi cũng phải trổ về gặp lại Ngài (ở Đời sau).” 

286.- Allah không bắt một linh hên vác gánh nặng (trách nhiệm) quá 
khả năng của nó. Nó hưởng (phúc) về điểu tốt mà nó đã làm ra và 
chịu phạt về tội mà nó đã gây ra. (Lời cầu nguyện của những tín đồ 
sẽ là): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng bắt tội chúng tôi nếu 
chúng tôi quên hay nhầm lẫn. Lay Rabb chúng tôi xin Ngài đừng bắt 
chúng tôi vác gánh nặng giống (gánh nặng) mà Ngài đã đặt lên 
những người trước chúng tôi. Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
bắt chúng tôi vác gánh nặng vượt quá khá năng của chúng tôi. Xin 
Ngài lượng thứ và khoan hồng chúng tôi. Ngài là Đấng Bảo hộ che 
chở chúng tôi, bởi thế xin Ngài yểm trợ chúng tôi thắng những kẻ 
không có đức tin.” 


49 





a 4 
3 E ) 























— 


الم 
2 2 
АВЕ‏ 
9 225 
ፖ 24‏ 
ISa‏ 
ا 
ب 


و 


S 
2c 


سے 
J|‏ 
£ 


WS 
12% 


لت 
سید 


ሠ 


AA ور‎ 
dos 
بن‎ ۰ 
2% 


i; 


\ 


بين یدید وا 
32 





ሠ Г», 
. 











,19 سے کہ © 
ВЯ‏ 553 

















\ 
SN: bed ےی ےرڈ‎ na = == c 
5 | Tg TODD TENTED 





Sürah 3. Al-'Imran Juzu 3 














-AL-IMRÄN 
(ia Đình Al-'Imran) 


— መ= ማመ ESS RES 


Nhãn danh Allah, Đấng] Rất mực Độ — Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Alif. Làm. Mim. 


2.- Allah! Khóng có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
Đế), Đấng Hằng sống, Đấng Tự hữu và Nuôi dưỡng vạn vật. 


3.- Ngài ban Kinh sách (Qur'an) xuống cho Ngươi (Muhammad!) để 
xác nhận lại điều (mặc khải) đã được ban xuống trước Nó (Qur'an); 
và Ngài đã ban Kinh Таигай (cho Mūsa) và Kinh Injil (cho 'Isa), 


4.- Trước đây, dé làm một Chỉ đạo cho nhân loại và Ngài đã ban Chuẩn 
mực (Ғиғайп) xuống (để phân biệt phúc và tội). Quả thật, những ai phủ 
nhận các Lời mặc khải của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt khủng 
khiếp; và Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 


5.- Quả thật, Allah là Đấng mà bất cứ vật gì ở dưới đất hay trên trời 
đều không thể giấu giếm khỏi Ngài dáng. 





















6.- Ngài là Đấng đã nắn tạo các người trong dạ con (của các bà mẹ) 
như thế nào tùy theo Ngài muốn. Không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


7.- Ngài là Đấng dà ban Kinh sách (Qur ап) xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) trong đó có những câu cu thé rõ ràng (Ayat Muhkamat). 
Chúng là nén tảng của Kinh sách trong lúc những câu khác thi dé cập tổng 
quát các vấn dé (Ayat Mutashabihat). Bởi thế, những ai trong lòng có ý 
tưởng lệch lạc thì tuân theo những câu nói tổng quát của nó mà tìm cách gây 
chia ré và giải thích ý nghĩa (ai!) của nó. Và chỉ riêng Allah thôi biết rõ ý 
nghĩa thật sự của nó. Và những người có trình độ hiểu biết vững chắc đều 
thưa: “Chúng tôi tin nơi nó; toàn bộ của nó xuất phát từ Rabb (Allah) chúng 
tôi.” Và chỉ những người hiểu biết mới nắm được lời nhắc nhở (của Qur'an). 


8.- (Ho thua): “Lay Rabb chúng tôi! Xin đừng làm cho tấm lòng của 
chúng tôi nghiêng ngả và lạc hướng sau khi Ngài đã hướng dẫn 
chúng tôi và xin ban cho chúng tôi Hồng ân từ Ngài bởi vì quả thật 
Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 


9.- "Lay Rabb chúng tôi! Không một chút nghi ngờ nào, quá thật, 
Ngài sẽ cho tập trung nhân loại vào một Ngày (Phán xử). Quả thật, 
Allah không bao giờ thất hứa cả.” 
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10.- Quả thật, những ai không có đức tin (là những kẻ mà) tài sản 
cũng như con cái đông đảo của chúng sẽ không giúp ích gì được cho 
chúng thoát khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Và chúng sẽ thành chất 
đốt cho Lửa (của Hỏa ngục). 


11.- (Chúng) giống nhu đám thuộc hạ của Fir'aun và của những kẻ 
trước chúng. Chúng phủ nhân các Lời mặc khải của 7A (Allah), bởi 
thế Allah bắt phạt chúng về tội lỗi của chúng. Và Allah trừng phạt 
(chúng) rất nghiêm khắc. 


12.- Hãy bảo những kẻ không có đức tin: “Các người sẽ sớm bị đánh 
bại và sẽ bị tập trung lùa vào Hỏa ngục. Và đó là một nơi nằm nghỉ 
xấu xa nhất.” 


13.- Chắc chắn các ngươi (hỡi người. Do thái!) đã có một Dấu hiệu 
trong việc hai đoàn quân giao chiến (tai Badr!): Một đoàn quân 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và đoàn quân kia không có 
đức tin (chống lại Allah). Chính mắt của chúng thấy rõ quân số của 
chúng đông hơn gấp đôi. Nhưng Allah trợ lực người nào Ngài muốn 
với sự cứu trợ của Ngài. Quả thật, trong sự việc đó là một bài học 
cho những người có cái nhìn thấu suốt. 


14.- Nhân loại thường đam mê những thú vui từ phụ nữ, và con cái, 
và kho tàng vàng bạc chất đóng, và giống ngựa tốt, và gia súc, và 
đất đai trồng trọt tốt. Đó là sự hưởng thụ của đời sống trần tục này 
trong lúc Allah có nơi Ngài một nơi trở về tốt đẹp hơn (những thứ 
đó). 


15.- Hãy bảo họ: “Há ta sẽ cho các ngươi biết về phần thưởng tốt 
hơn những lạc thú đó hay chăng? (rằng) những ai sợ Allah thì sẽ có 
nơi Rabb của họ những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông cháy, nơi mà ho sé vào ở đời đời với các bà vợ trong sạch 
và sẽ được Allah hài lòng. Và Allah thấy rõ các bầy tôi (của Ngài).” 


: Một dia danh nàm vé phía nam cüa thành phó Madinah khoáng 150 cáy só, noi dà 
xẩy ra trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và khoảng 1000 người 
Quraish ngoại giáo đưa đến chiến thắng của người Muslim. 
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16.- Nhüng ai (cáu nguyén) thua: "Lay Rabb chüng tói! Chüng tói 
thực sự tin tưởng. Xin Ngài tha thứ tội lỗi của chúng tôi cho chúng 
tôi và giải cứu chúng tôi thoát khói sự trừng phạt của Lửa (Hóa 
ngục).” 

17.- Những người kiên nhẫn chịu đựng (mọi bất trắc), những người 
chân thật (trong lời nói và việc làm), những người thành tâm sùng 
kính (Allah), những ai chi dùng (tài sản cho Chính nghĩa của Allah), 
những người cầu xin (Allah) tha thứ (tội lỗi) vào lúc tinh sương. 


18.- Allah xác nhận và các Thiên thần và những người hiểu biết đều 
làm chứng rằng quả thật không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
có Ngài, Đấng duy trì nền công lý. Không có Thượng Đế nào khác 
cả duy chỉ có Ngài, Đấng Toàn năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


19.- Quả thật, Chính đạo (Din) đối với Allah là Islam. Và những al 
đã được ban cho Kinh sách cũng không tranh chấp nhau về nó; 
ngược lại, chỉ từ sau khi tiếp thu được sự hiểu biết, họ mới đâm ra 
ganh tị lẫn nhau. Và ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah thì quả 
thật Allah rất nhanh trong việc thanh toán (xử phạt). 


20.- Bởi thế, nếu những kẻ không có đức tin tranh luận với Ngươi 
(Muhammad!), hãy báo ho: “Ta đã tự dâng hiến mình cho Allah 
(trong Islam) và những ai theo ta (cũng làm thế). Và hãy bảo những 
ai đã được ban cho Kinh sách và nhüng ké thát hoc (Ummiyyin): 
“Hãy theo Islam.” Do 46, nếu ho theo Islam thì chắc chín họ được 
hướng dẫn; ngược lại nếu họ quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (thông điệp của Allah). Và Allah thấy rõ bầy tôi của 
Ngài. 


21.- Quả thật, , những ai phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã 
giết các Nabi! bất phân đạo lý và giết những ai trong nhân loại ra 
lệnh việc đối xử công bằng thì hãy báo cho họ biết về một sự trừng 
phạt đau đớn. 


22.- Họ là những kẻ mà việc làm trên thế gian này sẽ tan biến mất; 
và ở Đời sau họ sẽ không được ai cứu giúp. 


! Nabiyyin (các Nabi) tức các vị tiếp thu Lời thiên khái của Allah 
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23.- Há Nguoi (Muhammad) không nhìn thấy những kẻ đã được ban 
cho một phần của Kinh sách hay sao? Họ được mời đến với Kinh 
sách (Оиғап) của Allah để được giải quyết mối tranh chấp giữa họ 
với nhau, rồi một thành phần của họ bỏ đi, không buồn lưu ý đến 
(việc giải hoà). 


24.- Sở di như thế là vì ho nói: “Lửa (của Hỏa ngục) sẽ cham phái 
thân mình chúng tôi chỉ trong một số ngày ấn định.” Và những điều 
mà ho đã bia đặt ra trong tôn giáo của họ đã đánh lừa ho. 


25.- Thế họ sẽ xử sự ra sao khi 7A (Allah) sẽ cho tập trung họ lại 
vào một Ngày nhất định sẽ хау ra, khóng có Bg phái ngờ vực cả. Và 
mỗi người (linh hồn) sẽ được trả lại dày đủ vé điều (phúc và tội) mà 
y đã thu hoạch? Và họ sẽ không bị đối xử thiệt thòi. 


26.- Hãy bảo: “Lạy Allah, Đức Vua nắm mọi quyên hành! Ngài ban 
quyền hành cho người nào Ngài muốn, và thu hồi quyền hành từ kẻ 
nào Ngài muốn; Naài | ban vinh dự cho người nào Ngài muốn và hạ 
nhục kẻ nào Ngài muốn. Moi điều tốt, đều do Tay của Ngài cá. Quả 
thật, Ngài có quyền trên tất cả mọi vật. 


27.- “Ngai làm cho ban đêm nhập vào ban ngày và làm cho ban 
ngày nhập vào ban đêm; Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và đưa cái 
chết ra khỏi cái sống. Và Ngài cung dưỡng một cách vô kể người 
nào Ngài muốn. 


28.- Những người có đức tin chó nên nhận những kẻ không có đức 
tin làm người bảo hộ của mình thay vì những người có đức tin, và ai 
làm thế thì sẽ không còn liên hé gì với Allah nữa ngoại trừ trường 
hợp các : người sợ hiểm họa do chúng gây ra. Và Allah khuyên các 
người nên thận trọng với chính Ngài (Allah) bởi vì mục tiêu trở về 
cuối cùng là Allah. 


29.- Hãy bảo họ: “Dù các ngươi có giấu giếm hay tiết lộ điều gì 
nằm trong lòng của các người, Allah biết rõ cả, bởi vì Ngài biết hết 
mọi Vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Và Allah có quyển 
chi phối trên tất cả mọi vật.” 
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30.- Vào Ngày mà mói nguoi (linh hón) sé 4бі dién vói diéu phüc 
mà nó dá làm và vói diéu tói mà nó dà pham, thì người (linh hón) 
dó sé ao uóc phái chi y được xa Jội lỗi đó một khoảng cách thật xa. 
Và Allah cảnh cáo các người về Ngài. Và Allah Rất mực Nhân từ 
với bây tôi của Ngài. 


31.- Hãy báo (họ, hỡi Muhammad!): “Nếu các người thuc sự yêu 
thương Allah, thì hãy theo Ta, Allah sẽ yêu thương các người (trở 
lại) và tha tội cho các người bởi vi Allah Hằng Tha thứ, Rất muc 
Khoan dung. 


32.- Нау bảo tiếp: “Hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah).” 
Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì quả thật Allah không yêu thương những 
kẻ không có đức tin (nơi Ngài). 


33.- Quả thật, Allah đã chon Adam và №ӣһ và gia dinh (dòng dõi) 
của Ibrahim và gia đình của Ттғап hơn thiên hạ. 


34.- Con cháu lẫn nhau (trong các dòng họ đó). Và Allah Hằng nghe 
và biết (mọi việc). 


35.- Khi bà vợ của 'Imràn (cầu nguyện) thua: "Lay Rabb cüa bé tói! 
Quá thật, bé tôi xin hiến (đứa con) trong bung của bé tôi cho Ngài 
để đặc biệt phụng sự N gài; xin Ngài nhận (sự hiến dâng này) của bề 
tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe và Biết mọi việc." 


36.- Bởi thế, sau khi hạ sanh, bà ta thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Bé 
tôi đã hạ sanh một đứa con gái,- và Allah biết rõ đứa con mà bà đã 
hạ sanh,- và con trai không như con gái, và bé tôi đặt tên cho Nữ là 
Maryam và bể tôi giao Nữ và con cái của Nữ cho Ngài để Ngài bảo 
vệ (chúng) tránh xa Shaytan phán nghịch, dáng bị đánh đuổi đi nơi 
khác.” 

37.- Do đó, Rabb của Nữ (Maryam) đã chấp nhận Nữ môt cách tốt 
đẹp và làm cho Nữ trưởng thành xinh đẹp và giao Nữ cho Zakariya 
(Zacharias) chăm sóc. Mỗi lần Zakariya di vào phóng tu сйа Мй 
(Мағуат) (để chăm sóc Nữ), Người thấy thực phẩm bên cạnh Nữ. 
(Zakariya) hỏi: “Нді Maryam! Nữ có thức ăn này Ш đâu?” 
(Maryam) đáp: “Thức ăn này do Allah ban cho.” Quả thật, Allah 
cung dưỡng vô kể cho người nào Ngài muốn.” 
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38.- Tác thời ?аКапуа cầu nguyện Rabb của Người, thưa: "Lay Rabb 
của bé tôi! Xin Ngài rủ lòng thương ban cho bé tôi một đứa con tốt (và 
có hiếu) để nối dòng. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe lời cầu xin." 
39.- Bởi thế, Thiên thân gọi Người trong lúc Người đứng dâng lễ (và cầu 
nguyện) trong phòng tu, bảo: “Quả thật, Allah báo cho Ngươi tin mừng 
vé (việc Ngài ban cho Ngươi một đứa con trai) Уайуа, để xác nhận một 
Lời phán' từ Allah, (Yahya) vừa là một nhà lãnh đạo quí phái, vừa là một 
người trong sạch vừa là một vi Nabi của những người lương thiện.” 


40.- (Zakariya) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Làm sao bể tôi sẽ có 
con trai trong lúc bể tôi tuổi đã già và vợ thì lại hiếm hoi nữa?” 
(Allah) đáp: “Allah làm điều gì Ngài muốn đúng như thế.” 


41.- (?аКапуа) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài ban cho bé tôi 
một Dấu hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sẽ là (việc) 
Ngươi sẽ không nói chuyện được với mọi người trong ba ngày mà 
chỉ ra dấu thôi. Và hãy tụng niệm Rabb của Ngươi cho thật nhiều và 
Tasbïh” (tán đương) Ngài vào buổi tối và vào buổi sáng.” 


42.- Và (hãy nhớ) khi các Thiên thần bảo (Nàng Мағуат): “Нді 
Maryam! Quả thật, Allah đã chọn Nàng, và tẩy sạch Nàng và chọn 
Nàng (để phụng sự Ngài) hơn những phụ nữ khác trong thiên hạ.” 


43.- Hỡi Maryam! “Hãy dốc lòng thờ phụng Rabb của Nàng, và hãy 
phủ phục và cúi đầu thần phục (trước Allah) cùng với những người 
cúi đầu than phuc." 


44.- Đây là phần của các tin lành thuộc cõi vô hình mà ТА (Allah) đã mặc 
khái cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Ngươi không có mặt với họ khi họ dùn 

quẻ xin xăm để chọn ai là người của họ sẽ đứng ra chăm sóc Maryam; 
Ngươi cũng không có mặt với họ khi họ tranh luận với nhau về (vấn dé này). 


45.- (Hãy nhớ) khi các Thiên thần báo (Nàng Maryam): “Hỡi 
Maryam! Quả thật, Allah báo cho Nàng tin mừng vé một Lời phán 
từ Ngài: Tên của Người là Masih! 'Īsa (Giê-su), con trai của 
Maryam, (Người) sẽ được vinh danh ở đời này và Đời sau và sẽ 
thuộc thành phán của những người ở kế cán Allah." 


! Kalimah (Lời phán) 'Kun fayakun' (Hãy thành thì nó thành như thế) 
? Tasbih tức đọc *Subhanallah" (Quang vinh thay Allah!) 
3 Vào năm đó, Bani Israel tức con cháu của Israel đã trải qua một nạn đói trầm 
trọng khiến cho Zakariya không đủ sức chăm sóc Maryam nữa, nén ho đã quyết 
định rút thăm xem ai là người có thể cáng đáng công việc này. Chiếc xăm rơi niềm 
phải Jurayj, một người thợ mộc tuyệt dục của Bani Israel. 

Masih theo tiếng Á-ráp và Hebrew (Do thái) có nghĩa là xoa dầu hay mỡ muc 
đích để phong chức cho ai. Tiếng Hy-lap là Christ. 
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46.- “Người sé nói với dán chúng lúc còn ấu tho! và lúc trưởng thành 
và sẽ là một người lương thiện.” 


47.- (Maryam) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Làm sao bé tôi sé có con 
trong lúc không một người đàn ông nào chạm đến mình của bề tôi?” 
(Allah) phán: “(Sự việc sẽ xảy ra) đúng như thé! Allah tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Khi Ngài quyết định một việc, Ngài chỉ phán: 
Нау Thành!' Thì nó sé thành như thế.” 

48.- Và Ngài (Allah) sẽ dạy Người (158) Kinh sách, và Lë đúng đắn 
khôn ngoan và Kinh Таигай và Kinh туп. 


49.- Và (bổ nhiệm Người làm) một Sứ giả cho con cháu của Israel 
(với bức thông điệp): “Ta đến với các ngươi với một Dấu hiệu từ 
Rabb của các ngươi. Ta sẽ lấy đất sét nắn thành hình một con chim 
cho các ngươi, tiếp đó Ta sẽ hà hơi vào nó, thế là nó sẽ trở thành 
một con chim (thật sự) theo Phép của Allah. Và Ta sẽ chữa lành 
những người mù bẩm sinh và chữa lành những người mang bệnh cùi 
và Ta làm cho người chết sống lại theo Phép của Allah và Ta sẽ cho 
các ngươi biết món (thực phẩm) nào các ngươi có thể dùng và món 
nào các ngươi có thể dự trữ trong nhà. Quả thật, trong sự việc đó là 
một Dấu hiệu cho các ngươi nếu các ngươi có đức tin; 


50.- Và để xác nhận lại những điều (mặc khái) của Kinh Таигай đã 
được ban xuống trước Ta và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng 
buộc các ngươi trước đây. Và Ta đến gặp các ngươi với một Bằng 
chứng từ Rabb của các ngươi, bởi thế hãy thành tâm sợ Allah và 
tuân theo Ta. 


51.- Quả thật, Allah là Rabb của Ta và là Rabb của các ngươi. Bởi 
thế, hãy tôn thờ Ngài. Đây là Chính đạo.” 


52.- Bởi thế, khi ‘Jsa nhận thấy sự bất tín của họ, Người lên tiếng 
hỏi: “Ai là người sé giúp Ta phuc vụ Allah?" Các Tóng-dó thưa: 
“Chúng tôi là những người hậu thuẫn cho Allah. Chúng tôi tin tưởng 
nơi Allah, và tự xác nhận chúng tôi là những người Muslim (thần 
phục Allah).” 





! Nabi ‘Isa (Giê-su) đã nói được tiếng người khi hãy còn nằm trong chiếc nôi. 
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53.- "Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng nơi điều mà Ngài đã 
ban xuống và chúng tôi tuân theo Sứ giá (Isa). Bởi thế, xin Ngài ghi 
(tên của) chúng tôi cùng với các chứng nhân của sự Thật.” 


54.- Và chúng (những kẻ không tin) mưu định (hãm hại 'Isa) và 
Allah cũng hoạch định. Và Allah là Đấng Hoạch định Siêu việt. 


55.- (Нау nhó) khi Allah phán: “Hỡi Tsa! TA sẽ làm cho Ngươi qua 
dòi! và sẽ mang Ngươi lên cùng với TA và TA sẽ tẩy sạch Ngươi 
khỏi (lời vu cáo của) những kẻ không có đức tin và làm cho những 
ai theo Ngươi cao hơn những kẻ không. có đức tin cho đến Ngày 
Phục sinh. Rồi các ngươi sẽ được đưa về gặp TA trở lại và TA sẽ 
phân xử giữa các ngươi về những điều mà các ngươi thường tranh 
chấp nhau.” 


56.- “Còn đối với những ai không tin, thì TA sẽ trừng phạt chúng 
bằng một sự trừng phạt khủng khiếp ở đời này lẫn Đời sau và chúng 
sẽ không được ai giúp đỡ cả.” 


57.- Và đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, (Allah) sẽ trả 
cho họ đầy đủ phân thưởng của họ. Và Allah không yêu thương 
những kẻ làm điều sai quấy. 


58.- Đó là những Lời mặc khái mà 7A (Allah) đọc cho Nguoi (hỡi 
Muhammad!) với lời nhắc nhở sáng suốt. 


59.- Đối với Allah, trường hợp của Jsa (Giê-su) giống trường hợp 
của Adam. Ngài (Allah) tạo Người từ đất bụi, rồi phán cho Người: 
'Hãy Thành' và Người thành như thế. 


60.- (Бау là) su Thật (đến) từ Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!). 
Bởi thế, Ngươi chớ sinh lòng nghi ngờ. 


61.- Bởi thế, nếu có ai tranh luận với Ngươi về diéu này sau khi 
Ngươi đã tiếp thu được mọi sự hiểu biết liên hệ thì hãy bảo họ: 
“Hãy mời đến đây. Hãy gọi tập họp con trai của chúng {01 và con 
trai của quí vị, và phụ nữ của chúng tôi lẫn | phụ nữ của quí vị, bản 
thân của chúng. tôi và bản thân của quí vị Tôi để chúng ta thật lòng 
cầu nguyện. - rỗi xin Allah giáng lời nguyén rủa của Ngài lên mình 
những kẻ nói 0512.” 





„ Nabi “Isa (Giê-su) đã không bị giết hay đóng dinh trên thập tự giá. (Q.4:157) 

? Năm thứ 9 Hijri, mót phái bó Thién chüa giáo cüa Najran đến yết kiến Thiên sứ tai 
Madinah và đã trao đổi với Thiên sứ quan điểm của họ vé Nabi “Isa. Họ nói: 1/ Giê su là 
Thượng Đế bởi vì Người phục sinh được người chết, chữa lành người bệnh phong cùi và 
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Sürah 3. Äl-Imran Juzu 3 


62.- Cáu chuyén này hoàn toàn thát và chi do mót Thượng Đế Duy 
nhất (Allah) ban xuóng. Và quả thật, Allah là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 


63.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi, thì quả thật Allah là Đấng biết rõ (ý 
đồ của) những kẻ ác đức. 


64.- Hãy bảo ho: “Hỡi Người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một 
Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vi ring chüng ta chỉ thờ 
phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (cái gi) VỚI 
Ngài (Allah), và không ai | giữa chúng ta sẽ thờ các vị chủ té nào khác 
ngoài , Allah cả.” Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng 
thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phuc Allah.)” 


65.- Hài Người dán Kinh sách! Tại sao các người tranh luận vé 
Ibrahim (nói Ibrahim là người Do thái hay là người theo Thiên Chúa 
giáo) trong lúc (các người biết) Kinh Таигай và Kinh Injil chỉ được 
ban xuống sau Người mà thôi. Thế các người không hiểu hay sao? 


66.- À phải rôi! Các người là những kẻ quen, thói tranh luán vé 
những diéu mà các người không có một chút hiểu biết nào. Thế tại 
Sao các người tranh luận về điều mà các người không biết một tí gì? 
Và Allah biết (sự Thật) trong lúc các người không biết. 


67.- Ibrahim không là một người Do thái cũng không là một tín đồ 
Thiên Chúa giáo. Người là một người Muslim Hanif (chỉ tôn thờ 
Allah) và không là một người thờ đa thần. 


68.- Quả thật, trong nhân loại, người gần Ibrahim nhất là những ai 
tuân theo Người, và Nabi (Muhammad) này và những ai có đức tin. 
Và Allah là Đấng Bảo hộ của những người có đức tin. 


69.- Một phần tử của Người dân Kinh sách mong làm cho các ngươi 
lạc đạo nhưng chúng tự làm cho mình lạc đạo trong lúc chúng không 
nhận thấy (điều đó). 


70.- Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ nhận các Lời 
Mặc khải của Allah trong lúc các người xác nhận (chúng)? 


thông báo điều vô hình. (Q.3:49); 2/ Giê-su là con trai của Thượng Đế bởi vì Người có mẹ 
nhưng không có cha; 3/ Giê-su là vị thứ ba trong ba ngôi (Cha, con và thánh thần | bởi vì 
Thượng Đế phán Chúng tôi tạo hóa, chúng tôi làm v.v... Để đáp lại lập luận của họ, 
Allah đã mặc khải các câu 45-63 của Chương al-'Imràn này cho Thiên sứ. Cuối cùng, 
Allah yêu câu ho thành tâm câu nguyện xin Allah giáng lời nguyễn гда của Ngai lên đầu 
những kẻ nói dối. Phái đoàn Thiên chúa giáo của Najran đã không làm theo yêu cầu và 
xin cáo lui. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq) 
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Sürah 3. Al-'Imran Juzu 3 


71.- Hài Người dán Kinh sách! Та sao các người lấy điều gian dối 
để che đậy sự Thật và giấu giếm sự Thật trong lúc các người biết 
(điều đó)? 


72.- Một thành phần của Người dân Kinh Tân bảo (nhau): “Hãy tin 
nơi điều (mặc khái) được ban xuống cho những ai có đức tin vào đầu 
ngày và phủ nhận nó vào cuối ngày, (làm thế) may ra họ (người 
Muslim) có thể trở lại (việc không tin tưởng) 


73.- “Và chỉ tin ai là người theo đạo của quí vị.” Hãy bảo họ (hỡi 
Muhammad!): “Quả thật, Chi đạo đúng đắn nhất là Chỉ đạo của 
Allah. (Phải chăng các người sợ) rằng một người nào đó sẽ được 
(Allah) ban cho điều giống như điều đã được ban cho các người 
hoặc (sợ) họ sẽ tranh luận với các người trước mặt Rabb của các 
người? Hãy bảo họ: “Quả thật, mọi Thiên ân đều do bàn Tay của 
Allah cả. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Rộng 
rãi Bao la, Biết hết mọi việc.” 


74.- Do lòng Khoan dung của Ngài, (Allah) chọn người nào Ngài 
muốn (để phục vụ Ngài) bởi vì Allah là Chủ nhân của Thiên ân Chí 
đại. 


75.- Và trong đám Người dân Kinh sách, có người, nếu Ngươi giao 
cho y giữ một đóng vàng, thì y sẽ sẵn sàng trả lại cho Ngươi và 
trong họ có kẻ, nếu Ngươi giao cho y giữ một đồng bạc đi nữa, thì y 
cũng sẽ không trå lai cho Nguoi ий phi Ngudi đúng dó đòi mãi. 59 
di nhu thé là vi ho báo: “Chúng tôi không chịu trách nhiệm về cách 
đối xử của những kẻ thất học.” Và họ nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc họ biết. 


76.- Vâng! AI giữ đúng lời hứa của mình và sợ Allah thì quả thật 
Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 


77.- Quả thật, những ai bán Lời Giao Ước của Allah và Lời thể của 
họ với một giá nhỏ nhoi thì sẽ không được hưởng một phần nào ở 
Đời sau và Allah sẽ không buồn nói đến họ cũng sẽ không nhìn mặt 
họ vào Ngày Phục sinh, và Ngài sẽ không tẩy sạch họ, và họ sẽ chịu 
mêt sự trừng phat đau đớn. 
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Sürah 3. Al-'Imran Juzu 3 





78.- Và quả thật, một thành phần của ho đã bóp méo Kinh sách với 
miệng lưỡi của họ (khi đọc kinh) làm cho các người tưởng lầm đó là 
điều nằm trong Kinh sách trong lúc đó không phải là điều nằm trong 
Kinh sách, và họ bảo đó là điều do Allah ban xuóng nhung thuc su 
đó không phái là điều do Allah ban xuống và họ nói dối rồi đổ thừa 
cho Allah trong lúc họ biết. 


79.- Không một người nào được Allah ban cho Kinh sách và Luật 
đạo và Sứ mạng Truyền giáo rồi bảo nhân loại: “Hãy trở thành bầy 
tôi của ta thay vì của Allah. Ngược lại, (y phải nói:) “Hãy là bầy tôi 
ngoan đạo (của Allah)” bởi vì các người đã từng dạy Kinh sách và 
các người đã trao giói học hỏi nó.” 


80.- Và y cũng không được buộc các người tôn các Thiên thần và 
các Nabi lên làm chúa té. Phải chăng y bắt các người phủ nhận đức 
tin sau khi các người đã trở thành người Muslim (thần phuc Allah)? 


81.- Và (һау nhớ) khi nhận lời Giao ước của các Nabi, Allah phán: 
"TA (Allah) ban cho các ngươi Kinh sách và Lé Sáng suốt Khón 
ngoan, rồi một Sứ giá (của TA) đến gặp các ngươi dé xác nhận lại 
diéu các ngươi đang giữ; các ngươi phải tin nơi Y và giúp đỡ Y”. 
(Allah) phán (hỏi): "Các ngươi сб đông ý và nghiêm túc nhận điều 
này làm một Giao ước của TA với các ngươi hay không? (Các Nabi) 
thưa: “Chúng tôi đồng ý.” (Allah) phán: “Thế các ngươi hãy xác 
nhận đi và TA cùng xác nhận với các ngươi.” 


82.- Bởi thế, ai quay bỏ di sau đó thi là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


83.- Phải chăng họ muốn tìm một cái gì khác hơn Din của Allah 
(việc thần phuc Allah) trong lúc bất cứ ai trong các tầng trời và trái 
đất, dù muốn hay không, déu phải thần phục (Ngài) trong Islam và 
họ sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại? 


60 








(ይ 
5 


ж” 


5 


وت هن 
Фо 4‏ 


وش 


ж 
у 
وک‎ “ሇሠ 
ест 


^ 


ሠሠ 


$2 


A. 
دصرد بر‎ 
жо» 


من 


ж 
ራሩ 
ыж 














ገነ 


Sürah 3. Al-' Imran Juzu 3 





84.- Hãy bảo họ, (hỡi Muhammad!): “Chúng tôi tin tưởng nơi Allah 
và nơi điều (mặc khái) đã được ban xuống cho chúng tôi và điều đã 
được ban xuống cho Ibrahim và Ismá'il và Isháq và Ya ‘qub và cho 
các Bộ lac (của Israel) và diéu (mặc khái) đã được ban xuóng cho 
Mūsa và Īsa và các Nabi (của Allah) từ Rabb của họ. Chüng tói 
khóng ky thi phán biét mót ai trong ho (các Nabi сйа Allah) và 
chúng tôi là người Muslim thần phục Ngài (Allah). 


85.- Và ai tìm kiếm một đạo nào khác hơn Islam thì điểu (ước 
muốn) đó của y sẽ không bao giờ được (Allah) chấp thuận, và ở Đời 
sau y sẽ là một trong những kẻ bị thua thiệt. 


86.- Làm sao Allah có thể hướng dẫn một đám người phủ nhận đức 
tin sau khi họ đã tin tưởng và sau khi đã xác nhận rằng Sứ giả 
(Muhammad) là sự Thật và sau khi đã chứng kiến những Bằng 
chứng rõ rệt? Và Allah không hướng dẫn một đám người làm điều 
sai quấy. 


87.- Но là những kẻ mà phần thưởng sẽ gồm lời nguyên гда của 
Allah, và của các Thiên thần và của nhân loại, tất cả. 


88.- Ho sẽ ở trong (sự nguyễn rủa) đó đời đời. Hình phạt dành cho 
họ sẽ không được giảm nhẹ và họ sẽ không được dung tha. 


89.- Ngoại trừ những ai biết hối cải và sửa mình sau đó, thì (sẽ thấy) 
quả thật Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


90.- Quả thật, những ai chối bó đức tin sau khi đã tin tưởng rồi càng 
ngoan сб không tin, thì sự ăn пап hối cải của họ sẽ không bao 219 
được chấp nhận. Và ho là những kẻ hoàn toàn lạc dao. 


91.- Quá thát, nhüng ai chói bó düc tin và chét trong ünh trang 
không có đức tin dù đất có đầy vàng được mang đến chuộc tội cho 
một người nào đó của họ, thì sự chuộc tội đó sẽ không bao giờ được 
(Allah) chấp nhận. Ho là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt đau 
đón và sẽ không được ai giúp đỡ cả. 
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92.- Các người sẽ không bao giờ đạt đến mức dao đức trừ phi các 
người chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) những vật mà các người 
yêu thích nhất; và bất cứ vật gì các người tiêu ra, Allah biết rõ cả. 


93.- Tất cả các loại thực phẩm (khả thủ theo luật của Islam) đều khá 
thủ cho con cháu của Israel ngoại trừ thực phẩm nào mà Israel tự 
cấm mình trước khi Kinh Tauráh được ban xuống. Hãy bảo (con 
cháu của Israel): “Các ngươi hãy mang Kinh Tauráh та đây và hãy 
đọc nó lên nếu các người nói thật.” 

94.- Bởi thế, kể từ sau đó, ai bia đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah, thì là những Ке làm điều sai quấy. 

95.- Hãy bảo họ: “Allah nói sự thật. Bởi thế, hãy theo tín ngưỡng 
của Ibráhim, Hanif (tôn thờ chỉ riêng Allah) và Người không là một 
người thờ đa thần. 


96.- Quả thật, Ngói-dén đầu tiên được chỉ định cho nhân loại (để thờ 
phụng Allah) là cái tại Bakkah (Makkah), đầy phúc đức và là chỉ 
hướng cho thiên hạ. 


97.- Nơi đó có những Dấu hiệu rõ ràng: Chỗ đứng (Мааат) của 
Ibrahim; và ai di vào đó (Makkah) sẽ được an toàn. Và việc đi làm 
Hajj dâng lén Allah tại Ngôi dén (Ka'bah) là một bổn phận đối với 
người nào trong nhân loại có đủ khả năng tìm đường đi đến đó; và ai 
không có đức tin thì (nén biết) quả thật Allah Rất mực Giáu có, Độc 
lập với thiên hạ. 

98.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người phủ 
nhận các Lời mặc khái của Allah trong lúc Allah chứng kiến moi 
việc các người làm?” 

99.- Hãy bảo ho: “Hỡi Người dân Kinh sách! Tại sao các người cán 
trở ai có đức tin không cho theo Chính đạo của Allah, và tìm cách 
làm cho nó cong queo trong lúc các người là nhân chứng (xác nhận 
sự thật)? Nhưng Allah không làm ngơ trước những điều các người 
làm. 


100.- Hỡi những ai có niém tin! Nếu các ngươi nghe theo một thành 
phần của những ai dà được ban cho Kinh sách, họ sẽ làm cho các 
ngươi không còn tin tưởng nữa sau khi đã có đức tin. 
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101.- Và làm sao các ngươi có thể chối bó đức tin trong lúc các Lời 
mặc khái của Allah được doc ra để nhắc các ngươi và vị Sứ giả (của 
Allah) đang sống cùng với các ngươi? Và ai nắm vững (Thông điệp 
của) Allah thì chắc chắn sẽ được hướng dẫn đúng Chính đạo. 


102.- Hỡi những ai có niỀm tin! Hãy sợ Allah theo lẽ mà Ngài phải 
được khiếp sợ và chỉ chết trong tình trạng các người là những người 
Muslim (thần phuc Allah). 


103.- Và hãy cùng nhau nắm vững sợi dây (Islam) mà Allah đã 
giáng ra cho các người và đừng chia ré nhau, và hãy nhớ Án huệ 
của Allah đã ban cho các người khi các người hãy còn là kẻ thù của 
nhau, nhưng Ngài đã kết hợp trái tim (tấm lòng) của các người trở 
lại. Bởi thế, do Ап ше của Ngài, các người đã trở thành anh em với 
nhau, và (trước đó) các người đang ở trên bờ hố lửa (chiến tranh) 
nhưng Ngài đã cứu các người ra khỏi (tình trạng) đó. Allah trình bày 
rõ các Lời mặc khải của Ngài cho các người như thế để may ra các 
người được hướng dán (đúng đường). 


104.- Và hãy để cho một tập thể từ các người vùng lên đi mời gọi 
thiên hạ đến với điều tốt và bảo họ làm điều thiện và cán họ làm 
diu ác. Và đó là những người sẽ thành dat. 

105.- Và đừng trở thành như những ai đã chia rẽ (tôn giáo) và tranh 
chấp lẫn nhau sau khi đã tiếp thu các bằng chứng rõ rệt; và họ là 
những kẻ sẽ nhận một sự trừng phạt vô cùng to lớn. 


106.- Vào một Ngày khi một số gương mặt sẽ sáng rỡ và một số 
gương mặt sẽ tối sám. Bởi thế, đối với những ai có gương mặt tối 
sám, (sẽ có lời này): “Có phải các người đã chối bỏ đức tin sau khi 
đã tin tưởng? Thôi hãy nếm sự trừng phạt về tội các người đã chối 
bỏ đức tin.” 

107.- Và đối với những ai có gương mặt sáng rỡ, thì sẽ được Allah 
khoan dung và họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. 


108.- Đó là các Lời mặc khải của Allah mà 7A (Allah) đã đọc ra cho 
Ngươi (Muhammad) bằng sự thật. Và Allah không muốn cho thiên 
hạ gặp điều bất công nào. 
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109.- Và moi vật trong các tầng trời và moi vật duói đất đều là của 
Allah cả. Và mọi việc sẽ được trình lên cho Allah (quyết định). 


110.- Các ngươi (hỡi Muslim!) là một Cộng dêng (Ummah) được gầy 
dựng (để làm gương) cho nhân loại. Các ngươi ra lệnh làm điều 
thiện và cấm chỉ làm điều ác và các ngươi tin tưởng nơi Allah. Và 
(bây giờ) nếu Người dân Kinh sách tin tưởng (như các ngươi) thì 
điêu đó tốt cho họ hơn. Trong họ có một số tin tưởng nhưng đa số là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


111.- Họ sẽ không bao giờ hãm hại được các ngươi, mà chỉ quấy гіу 
chút ít thôi. Và nếu chúng có đánh các ngươi thì chúng cũng sẽ quay 
lưng bỏ chạy, rồi chẳng được ai cứu giúp. 


112.- Niềm sí nhục sé đuổi theo họ bất cứ nơi nào họ cư ngụ trừ phi 
nhận được sự cam kết từ Allah và từ nhân loại. Họ tự chuốc lên 
mình sự giận dữ của Allah và tự đón lấy sự khốn nạn. Sở dĩ như thế 
là vì họ đã phủ nhận các Lời mặc khải của Allah và đã giết các 
Nabi bất phân phải trái. Sở di như thế là vì họ đã bất tuân và đã Vượt 
quá mức giới hạn. 

113.- Không phải họ đều giống nhau cả. Trong số Người dân Kinh 
sách, có một nhóm đứng đọc các Lời mặc khải của Allah thâu đêm 
và phủ phuc Allah. 

114.- Ho tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và ra 
lệnh làm điều thiện và cấm chỉ làm điều ác. Họ thi đua làm điều 
lành; và là những người lương thiện. 

115.- Và bất cứ điều tốt nào mà họ làm sẽ không bao giờ bị (Allah) 
bác bỏ bởi vi Allah là Đấng Hằng biết những người ngay chính sợ 
Allah. 
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116.- Quả thật, những ai không có đức tin thì tài зап cũng như con 
cái (đông đảo) của họ sẽ chẳng giúp được họ tránh khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và họ sẽ là những người bạn của Lửa (của Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

117.- Thí dụ về những vật mà họ chi dùng ở trần gian này có thể ví 
như một luóng gió cực kỳ giá buốt bay đến tàn phá mùa màng của 
một đám người tự hủy hoại linh hồn của mình cho nên họ đã tàn phá 
nó. Không phái Allah hãm hại họ mà chính ho đã tự làm hại bản 
thân mình. 


118.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ kết thân với ai ngoài các người 
ra, họ (kể thù) không bỏ lỡ cơ hội làm cho các người hư hỏng. 
Chúng chỉ muốn cho các người gặp đau khổ. Chắc chắn điều ác độc 
đã xuất hiện trên cửa miệng của họ, nhưng điều hiểm độc nằm trong 
lòng của họ còn đữ dàn hơn. TA (Allah) trinh bày rõ các Lời mặc 
khải cho các người (để các người để phòng), nếu các người chịu Suy 
ngẫm. 


119.- Ô này! Các ngươi là những người thương xót họ nhưng họ 
không thương xót các ngươi, và các ngươi tin tưởng toàn bộ Kinh 
sách (Qur'an). Và khi gặp các ngươi, ho bảo: “Chúng tôi tin tưởng.” 
Nhưng khi ở riêng ra thì họ phát giận các ngươi đến nỗi đã hậm hực 
cắn những đầu ngón tay của họ. Hãy báo ho (hỡi Muhammad!): 
“Tức lắm thì hãy chết đi!” Quả thật, Allah biết diéu (bí ẩn) nằm 
trong lòng (của họ). 


120.- Nếu các người gặp điều lành thì chúng tức tối; và nếu các 
người gặp hoạn nạn thì chúng vui cười hớn hở về tai nạn đó. Và nếu 
các người kiên nhẫn và sợ Allah thì mưu kế hiểm độc của chúng 
chẳng hại gì được các người, bởi vì quả thật Allah tóm thâu hết mọi 
việc chúng làm. 


121.- Và (hãy nhớ vào một buổi nọ) khi Ngươi (hỡi Sứ giả !) ra khỏi 
nhà từ sáng sớm dé di bố trí tín dê vào vị trí chiến đấu (tại Uhud’). 
Và Allah Hằng nghe và Hằng thấy (hết mọi việc). 


! Một ngọn núi ó Madinah, nơi đã xẩy ra trận chiến lừng danh gọi là trận chiến 
Uhud đưa đến việc thất bại của người Muslim do lỗi của các xạ thủ đã bất tuân 
lệnh của Thiên sứ bỏ vị trí chạy đi thu hoạch chiến lợi phẩm do địch để lại. Địch 
quân lợi dụng kẻ hở trên đã dùng ky binh đánh bộc hậu làm cho người Muslim chết 
và bị thương, bó hàng ngũ chay tán loạn. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq). 
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122.- (Нау nhó) khi hai dói quán (cüa bó lac Banu Salma Khazraj và 
bộ lac Banu Harithah) thuộc lực lượng của các người có tu tưởng 
hèn nhát (muốn bỏ ngũ) trong lúc Allah là Đấng Bảo vệ cho hai đội 
quân đó. Và những người có đức tin nên tin cậy mà phó thác cho 
Allah. 


123.- Và chắc chắn Allah đã giúp các người (chiến thắng) tại Badr 
trong lúc các người chỉ gồm một đội quân vô vọng. Bởi thế, hãy sợ 
Allah để may ra các người có dịp đáp ân (Allah). 


124.- (Hãy nhớ) khi Ngươi báo các tín dê: “Không đủ cho các người 
hay sao việc Rabb của các người gởi ba ngàn Thiên thần xuống để 
tăng cường cho các người?” 


125.- Vâng, nếu các người kiên tri và sợ Allah, và nếu chúng (dich 
quân) bất thần tấn công các người thì Rabb của các người sẽ tăng 
cường cho các người năm ngàn Thiên thần mang dấu hiệu đặc biệt. 


126.- Allah làm điều đó chỉ để báo tin mừng cho các người và làm 
cho các người yên tâm với nó. Và mọi thắng lợi đều do Allah, Đấng 
Toàn Năng và Sáng suốt (quyết định tất cả). 

127.- (Làm thế) để Ngài tiêu diệt một thành phần của những ai 
không có đức tin hoặc hạ nhục chúng, bởi thế chúng trở về thất bại. 
128.- Hoàn toàn không phải là công việc của Ngươi (mà là của 
Allah), hoặc Ngài (Allah) tha thứ cho chúng hoặc trừng phạt chúng 
bởi lẽ chúng là những kẻ làm điều sai quấy, 

129.- Bởi vì mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
của Allah cả. Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt 
kẻ nào Ngài muốn. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
130.- Hỡi những ai có niém tin! Chó cho vay lấy lãi (Riba) gấp đôi 
hoặc nhiều hơn; ngược lại hãy sợ Allah để шау ra các người được 
thịnh vượng. 

131.- Và hãy sợ Lửa (của Hỏa ngục) được chuẩn bị sán cho những 
kẻ không có đức tin. 

132.- Ngược lại, hãy vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) để may 
ra các ngươi được khoan dung. 
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133.- Và hãy nhanh chóng cầu xin su Tha thứ từ Rabb của các người 
và (cầu xin) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng các tầng trời và trái 
đất gộp lại, được chuẩn bị cho những người ngay chính sợ Allah: 


134.- Những ai tiêu dùng (cho Chính nghĩa của Allah) lúc giầu cũng 
như lúc nghèo, đồng thời kiểm hãm được cơn giận và lượng thứ cho 
người, bởi vì Allah yêu thương những người làm tốt; 


135.- Và những ai khi đã phạm một diéu thô bỉ hoặc làm hại bán 
thân mình liền tưởng nhớ Allah và cầu xin Ngài tha tội; và ai có thể 
tha tội nếu không phải là Allah? Và họ không tái phạm điều sai 
quấy mà họ đã làm. 


136.- Phần thưởng dành cho những người như thế sẽ gồm sự Tha thứ 
của Rabb của họ và những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy, nơi mà họ sẽ vào đó ở đời đời. Và tuyệt hảo thay phân thưởng 
dành cho những người làm việc (tốt). 


137.- Chắc chắn những 18 lối xử thế (sunan) tương tự đã ra đi trước 
các ngươi. Bởi thế, hãy đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận sự thật đã xẩy ra như thế nào. 


138.- (Qur'an) này là lời tuyên bó công khai cho nhân loại, một Chỉ 
đạo và Lời giáo huấn cho những người ngay chính sợ Allah. 


139.- Và chớ yếu lòng cũng chớ buón phién, bởi vì các ngươi sẽ 
chiến thắng nếu các ngươi thực sự có đức tin. 


140.- Nếu các người bị tổn thất thì chắc chắn đám người (ngoại đạo) 
kia cũng bị tổn thất tương tự như thế. Đó là những ngày (thử thách) 
mà TA (Allah) cho xoay vần giữa nhân loại. Và dé cho Allah biết ai 
trong các người là những người thật sự có đức tin và để Ngài thu 
nhận những người tử đạo trong các người, bởi vì Allah không yêu 
thương những kẻ làm điều sai quấy. 
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141.- Và dé Allah thanh lọc những ai thực sự có đức tin và tiêu diệt 
những kẻ không có đức tin. 

142.- Há các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ vào Thiên đàng trong lúc 
Allah chưa (thử thách để) biết ai trong các người là người đã chiến 
đấu hăng say (cho Chính nghĩa của Ngài) và kiên cường nhẫn nai? 


143.- Và chắc chắn các ngươi mong được chết (tử đạo) trước khi gáp 
nó (cái chết); nay, các ngươi thấy rõ nó trong lúc các ngươi đứng 
nhìn (trận chiến). 


144.- Và Muhammad chỉ là một Sứ giả (của Allah). Nhiều sứ giả đã 
qua đời trước Người. Nếu Người chết hoặc bị giết thì các người sẽ 
quay gót bỏ chạy hay sao? Và ai quay gót bỏ chạy, thì y sẽ không 
bao giờ làm cho Allah thiệt thói cả. Ngược lại, Allah sé trong 
thưởng những người biết ơn. 


145.- Và không một người nào tự nhiên chết nếu không có phép của 
Allah theo tuổi thọ đã được ghi sán. Và ai muốn phán thưởng ở trần 
gian, TA (Allah) sé ban nó cho y. Và ai muốn phần thưởng ở Đời 
sau, ТА sẽ ban nó cho y. Và TA sẽ thưởng những người biết ơn. 


146.- Và có bao nhiêu Nabi cùng với nhiều tín đổ ngoan đạo đã 
chiến đấu (cho Chính nghĩa của Allah?) Nhưng họ không sờn lòng 
nhụt chí, không tỏ ra yếu đuối và buông xuôi khi gặp hoạn nạn trên 
con đường chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và Allah yêu 
thương những người kiên cường nhẫn nại. 


147.- Và họ đã không thốt ra lời nào khác ngoài lời này: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và (bỏ qua) những điều 
quá đáng (mà chúng tôi đã phạm) trong việc làm của chúng tôi và 
xin Ngài củng cố bàn chân của chúng tôi thêm vững chắc và giúp 
chúng tôi thắng được những kẻ không có đức tin.” 

148.- Bởi thế, Allah đã ban cho họ phán thưởng ở đời này và phán 
thưởng ưu việt ở Đời sau bởi vì Allah yêu thương những người làm 
tốt. 
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149.- Hài những ai có niềm tin! Nếu các người nghe theo những kẻ 
không có đức tin, thì chúng sẽ làm cho các người quay gót tháo lui, 
và vì thế các người sẽ bỏ về thua thiệt. 

150.- Không! Allah là Đấng Bảo Hộ của các người và là Đấng Cứu 
Giúp Ưu Việt. 

151.- TA sẽ làm cho những kẻ không có đức tin kinh hãi trong lòng 
bởi vì chúng tổ hợp với Allah những kẻ (thân linh) mà Ngài đã 
không ban cho một chút thẩm quyển nào; nhà ở của chúng (người 
thờ đa thần) sẽ là Lửa (của Hỏa ngục); và nhà ở của những kẻ làm 
điều sai quấy thật là xấu xa. 


152.- Và chắc chắn Allah đã thực hiện đúng lời hứa của Ngài với 
các người khi các người gần đánh bại chúng (tại Uhud) với sự chấp 
thuận của Ngài cho đến lúc các người không còn tự chủ nữa và đâm 
cãi nhau về mệnh lệnh (của Sứ giả của Allah) và không chấp hành 
nó sau khi Ngài (Allah) trưng bày cho các người thấy các món 
(chiến lợi phẩm) mà các ngươi thèm muốn. Trong các người, có 
người ham muốn đời sống trần tục này nhưng cũng có người mong 
muốn Đời sau; rồi Ngài (Allah) đưa đẩy các người xa chúng (kẻ thù) 
háu thử thách các người. Và chắc chắn Ngài (Allah) đã lượng thứ 
cho các người bởi vì Allah Rất mực Nhân từ đối với những người có 
đức tin. 

153.- (Hãy nhớ) khi các người (hoảng hốt) cắm đầu chạy lên đổi cao 
và không quay nhìn đến một ai bên cạnh và Sứ giả (của Allah) từ 
đằng sau lớn tiếng gọi các người trở lại vị trí (chiến đấu). Bởi thế, 
Ngài (Allah) bắt các người nếm từ mùi đau khổ này đến mùi đau 
khổ khác để cho các người không còn luyến tiếc về món (chiến lợi 
phẩm) đã thoát khỏi tay của các người và để cho các người quên đi 
(tai họa) đã rơi nhằm phải các người bởi vì Allah Hằng Am tường 
những điều các người đã làm. 
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154.- Rồi sau cơn hoan nạn đó Ngài (Allah) đã ban an-ninh cho các 
người. Bởi thế, một nhóm của các người ngủ thiếp đi và một nhóm 
khác hãy còn tư lự về thân phận của họ rồi đâm ra nghĩ không đúng 
vé Allah, lối suy nghĩ (thoái hóa) của Thời kỳ Ngu muói (truóc 
Islam). Ho nói: “На chúng tôi đã không có x kién gi trong cóng viéc 
này hay sao?" Háy báo ho: “Công việc này hoàn toàn thuộc về 
Allah.” Họ giấu nơi mình điều (bất mãn) mà họ không dám tiết lộ ra 
cho Ngươi biết. Họ bảo nhau: “Nếu chúng mình có ý kiến trong 
công việc này, thì chúng mình đâu đến nỗi bị giết nơi đây.” Hãy báo 
ho (hỡi Sứ giả !): “Dẫu cho các ngươi có ở tại nhà thì những ai đã tới 
số chết, nhất định sẽ bước ra ngoài để đi đến chỗ chết.” (Làm thế) 
để Allah thử thách cái (đức tin) nằm trong lòng của các người và để 
tẩy sạch cái (cặn bã tội lỗi nằm) trong trái tim của các người bởi vì 
Allah Hằng biết (điều bí mật) nằm trong lòng (của các người). 


155.- Quả thật, những al trong các người quay lưng (đào tẩu) vào 
ngày hai đoàn quân (Muslim và Kafir) chạm trán (tai Uhud), thì chi 
Shaytàn làm cho họ sa ngá vì những điều (tội lỗi) mà ho đã pham 
nhưng chắc chắn Allah Hằng Lượng thứ cho họ. Quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với bây tôi của Ngài). 


156.- Hỡi những. ai có niém tin! Chớ (cư xử) như những ai không có 
đức tin và nói về các anh em (Muslim) khi họ ra đi (truyén giáo) xa 
trén mát dát hoác ra di tham chiến nhu sau: “Giá họ ở lai với chúng 
mình thì đâu đến nỗi bi chết hoặc bi giết.” Chắc chắn Allah biến 
điểu đó thành một nguồn ân hận trong lòng của họ bởi vì chính 
Allah (là Đấng) ban sự sống và gây cho chết (chứ không phải tự họ 
muốn). Và Allah thấy rõ những điều các ngươi đã làm. 


157.- Và nếu các ngươi bị giết hoặc chết cho Chính nghĩa của Allah 
thì chắc chắn sự Tha thứ và Khoan Dung của Allah sẽ tốt hơn những 
món mà chúng góp nhặt. 
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158.- Và néu các ngươi chết hoặc bị giết thi bé nào các ngươi cũng 
sẽ được đưa về gặp lại Allah. 


159.- Bởi thế, với lòng Khoan dung của Allah, Ngươi (hỡi Sứ giả!) 
nên đối xử hiển hòa với họ. Và nếu Ngươi khắt khe và cứng rắn với 
họ, thì họ sẽ bỏ Ngươi đi tản mác khắp nơi. Bởi thế, hãy lượng thứ 
cho họ và cầu xin Allah tha thứ cho họ và tham khảo ý kiến với họ 
trong công việc (chung). Bởi thế, khi đã lấy quyết định rồi, thì hãy 
phó thác cho Allah bởi vì quả thật Allah yêu thương những người tin 
cậy và phó thác (cho Ngài). 


160.- Néu Allah giúp các người thi không ai có thé tháng các nguoi 
nổi, và nếu Ngài bỏ rơi các người thì sau Ngài ai là vị có thể giúp 
các người (chiến thắng)? Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy 
mà phó thác cho Allah. 


161.- Và \ không một Nabi nào được phép giấu trộm chiến lợi phẩm; 
và ai giấu trộm môt vật gi, thi y sẽ mang vật giấu đó ra trình bày 
(trước Alah) vào Ngày Phục sinh. Rồi mỗi người sẽ được trả lại đây 
đủ về điều mà y đã thu hoạch và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


162.- Há một người tuân theo niềm hài lòng của Allah giống với 
một người tự chuốc lấy sự Giận dữ của Allah và nhà ở của y là Hóa 
nguc hay sao? Và dó là mót nci dén cuói cüng xáu xa nhát. 


163.- Đối với Allah, ho có cấp bậc khác nhau, bởi vi Allah thấy rõ 
những diéu họ làm. 


164.- Chắc chắn Allah gia ân nhiều cho ን những người có đức tin khi 
Ngài dựng lên trong họ một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc cho họ 
các Lời mặc khải của Ngài và tẩy sạch họ và dạy họ Kinh sách và 
Lé đúng đắn khôn ngoan trong lúc trước đây họ là những người hoàn 
toàn lầm lạc. 


165.- Phải chăng khi các người bị thiệt hại nặng (tại Uhud) mặc dầu 
trước đó (tại Badr) các người đã đập (kẻ thù) bằng một đòn mạnh 
gấp hai (đòn các ngươi đã bị tại Uhud), các người than thở, nói: “Tai 
họa này từ đâu đến?” Hãy bảo họ: “Tai họa này do bản thân của các 
người gây ra.” Bởi vì thật ra Allah có quyén chi phối trên tất cá mọi 
VIỆC. 
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166.- Và tai họa rơi nhằm phải các người vào ngày hai đoàn quân 
(Muslim và Кайт) đụng độ nhau (tại Uhud) là do sự chấp thuận của 
Allah để cho Ngài biết rõ những người có đức tin. 


167.- Và để Ngài biết ai chơi trò đạo đức giả, và có lời bảo chúng: 
“Hãy đến chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah hoặc phòng thủ 
(thành phố Madmah) thì chúng đáp: “Giá chúng tôi biết chắc có một 
trận giao tranh (giữa ta và địch) thì chúng tôi đã tòng quân với quí vị 
rồi.” Ngày đó chúng tiếp cận với sự không tin hơn là sự tin tưởng, 
bởi vì miệng của chúng nói ra điều không có trong lòng của chúng. 
Và Allah biết rõ những điều (giả dối) mà chúng giấu giếm. 

168.- Những ai nói về các anh em (Muslim) của mình trong lúc 
chúng ngồi yên tại nhà: “Phải chỉ họ nghe lời của chúng mình thì 
đâu đến nỗi phải bị giết.” Hãy bảo chúng (hỡi Sứ giả!): “Nếu các 
ngươi nói đúng sự thật, thì hãy xoay cái chết đi khỏi mình của các 
ngươi thử xem?” 


169.- Và chớ nghĩ rằng những ai hy sinh vì Chính nghĩa của Allah đã 
chết. Không, họ vẫn còn sống với Rabb của họ và được cung dưỡng 
(đầy đủ). 


170.- Họ vui hưởng thiên lộc mà Allah đã ban cáp. Họ được tin vui 
về những ai còn ở lai sau nhưng chưa nhập đoàn chung với họ rằng 
họ (những người tử đạo) sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền. 


171.- Họ hoan hỉ với tin vui vé ân huệ và thiên lộc của Allah và 
rằng quả thật Allah không làm mất phán thưởng của những người có 
đức tin: 

172.- Những ai đã đáp lại lời goi của Allah và của Sứ giả (của 
Allah) sau khi mang thương tích' (tại Uhud); dành cho những ai làm 
tốt và sợ Allah sẽ là một phần thưởng to lớn. 


173.- Những ai mà người ta đã nói với họ: “Quả thật, những người 
(ngoại đạo) tập trung đến tấn công qúi vị. Bởi thế, hãy sợ chúng.” 
Nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm đức tin của họ bởi vì họ đã nói: 
"Allah đủ giúp chúng tôi (chống lại kẻ thù) bởi vì Ngài là Đấng Báo 
Trợ Ưu Việt.” 





! Trận Uhud xẩy vào ngày thứ bẩy. Ngày hôm sau, Thiên sứ tập trung những người 
Muslim tham chiến vào ngày hôm trước để rugt theo đánh đuổi địch, nhưng dich đã 
bỏ di xa. (Xem Sirat al-Nabi của Ibn Ishaq.) 
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174.- Và ho đã trở về nhà với ân huệ và thiên lộc của Allah. Họ đã 
không вар điều rủi ro nào; và họ làm theo sự hài lòng của Allah. Và 
Allah có vô vàn thiên lộc vĩ đại. 


175.- Chỉ Shaytãn mới xúi giục các người sợ bạn bè của nó; bởi thế 
chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah) nếu các ngươi là những người 
có đức tin. 

176.- Và chớ để cho những ai lao đầu vào vòng không tin tưởng làm 
cho Ngươi buôn. Tuyệt đối chúng không bao giờ hại được Allah; 
ngược lại Allah không muốn cho chúng hưởng một phần lộc nào ở 
Đời sau. Và chúng sẽ chịu một sự trừng phat to lớn. 


177.- Quá thật, những ai dùng đức tin dé mua lấy sự không tin, thì 
tuyệt đối sẽ không bao giờ hại được Allah (với việc làm của mình). 
Ngược lại, chúng sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


178.- Và những ai không có đức tin chớ nghĩ rằng việc TA gia han 
cho chúng là tốt cho bản thân của chúng. Việc TA gia hạn cho chúng 
là chỉ để cho chúng chóng chất thêm tội lỗi; và chúng sẽ chịu một sự 
trừng phạt nhục nhã. 


179.- Allah sẽ không để cho những người có đức tin Ở mãi trong 
hoàn cảnh mà các ngươi hiện đang sống cho đến khi nào Ngài tách 
biệt điều ô-uế ra khỏi điều tốt sạch. Và Allah không là Đấng tiết lộ 
cho các người biết những bí mật của cối vô-hình; ngược lại, Allah 
chọn người nào Ngài muốn trong số các Sứ giả của Ngài (để tiếp thu 
điều bí mật đó). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Do đó, nếu các ngươi tin tưởng và sợ Allah thì các người sẽ 
được một phần thưởng rất lớn. 


180.- Và những ai keo kiệt ôm lấy phần thiên lộc mà Allah đã ban 
cấp chớ nên nghĩ đó là điều tốt cho họ. Không, việc đó chỉ xấu cho 
họ thôi. Tài sản mà họ hà tiện ôm giữ sẽ sớm được mang ra treo 
lüng láng nơi có của họ vào Ngày Phục sinh. Bởi vì di sản của các 
tầng trời và trái đất đều là của Allah cả; và Allah Rất Am tường về 
những điều các người làm. 
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181.- Chắc chắn Allah đã nghe lời tuyên bố của những kẻ đã nói: 
“Quả thật, Allah nghèo và chúng tôi giáu." Chắc chán TA sé cho ghi 
lời chúng đã nói và việc chúng đã giết các vị Nabi không có lý do 
chính đáng và 7A sẽ phán: “Hãy nếm sự trừng phạt của sự thiêu 
đốt.” 


182.- Sở di như thế là vì diéu (tội lỗi) mà bàn tay của các người đã 
gởi đi trước và bởi vì Allah không bao giờ đối xử bất công đối với 
bầy tôi (của Ngài). 


183.- Những ai đã nói: “Quả thật, Allah đã giao ước với chúng tôi 
bảo chớ nên tin tưởng một sứ giả nào trừ phi người mang đến cho 
chúng tôi một vật tế mà lửa sẽ cháy bén'.” (Hỡi Sứ giả!) hãy bảo 
chúng: “Chắc chắn trước ta, đã có những vị sứ giả được phái đến 
вар các người với những bằng chứng rõ rệt và với điều mà các 
ngươi đang nói đến, nhưng tại sao các ngươi đã giết Họ nếu các 
ngươi chân thật?” 


184.- Bởi thế, nếu chúng cho Ngươi nói dối thì chắc chắn chúng 
cũng đã phủ nhận những vị sứ giả trước Ngươi đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt và với Kinh điển (zubür) và Kinh sách làm 
sáng tỏ (vấn đề). 


185.- Mỗi một linh hồn đều phải nếm cái chết. Và chỉ vào Ngày 
Phục sinh các ngươi mới được dên bù lại trọn ven phán công lao của 
các người. Bởi thế, ai được bốc đi xa khỏi Lửa (của Hỏa ngục) và 
được thu nhận vào Thiên đàng thì chắc chắn sẽ thành đạt. Và đời 
sống trần gian này chỉ là một sự hưởng thụ đầy dối trá. 


186.- Chắc chắn các người | sẽ bị thử thách về tài sản lẫn sinh mạng 
của các ngươi. Và chắc chắn các ngươi sẽ nghe lắm điều phiền não 
từ những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước các ngươi và từ những 
kẻ thờ đa-thần. Tuy nhiên, nếu 1 các ngươi kiên nhẫn và sợ Allah thì 
quả thật đó là một quyết định rất lớn lao. 





' Vật tế do Nabi Mūsa và Harün dâng lén Allah dà được chấp nhận qua việc một 
ngọn lửa bén cháy vật tế. (Levi ký 9:23-24) Vật té của Abel (Habil) đứa con trai 
của Nabi Adam cüng dá dugc Allah cháp nhán gióng nhu thé. (Sáng thé қу, 4:3-8) 
Мас dù chứng kiến những bằng chứng rõ rệt, Bani Israel vẫn chống đối và không 
tin tưởng và đã giết các Thiên sứ. 
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187.- Và (hày nhớ) khi Allah đã nhận Lời Giao ước của những kẻ đã 
được ban cấp Kinh sách (với lời phán): “Các ngươi hãy công bố nó 
(điều nói về Sứ giả Muhammad) cho nhân loại và không được giấu 
giếm nó,” thì chúng (không ngai) quáng nó ra sau lung và bán nó 
với một giá nhỏ nhoi; và xấu xa thay điều mà chúng đã bán ra. 


188.- Ngươi chớ nghĩ rằng những ai hí-hửng với lợi lộc mà chúng 
mang về và yêu thích việc thiên hạ ca ngợi mình về những điều mà 
chúng đã không làm,- Ngươi chớ nghĩ rằng chúng sẽ an toàn thoát 
khỏi hình phạt (của Allah); ngược lại chúng sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 


189.- Bởi vì Allah nám quyén thống trị các tầng trời và trái đất; và 
Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi việc. 


190.- Quả thật, trong việc tạo hóa các tầng trời và trái đất và trong 
việc luân chuyển của ban đêm và ban ngày là những Dấu hiệu cho 
những người hiểu biết: 


191.- Những ai tưởng nhớ Allah lúc đứng, lúc ngồi và lúc nằm 
nghiêng một bên và nghiên ngẫm (về SV màu nhiém) trong viéc tao 
hóa các táng trời và trái đất (đến nỗi phái thốt lén): “Lạy Rabb 
chúng tôi! Ngài đã không tạo hóa (mọi thứ) này vô mục đích. Quang 
vinh và trong sạch thay Ngài! Xin Ngài giải cứu chúng tôi thoát khỏi 
sự trừng phạt của Lửa (Hỏa ngục). 


192.- “Lạy Rabb chúng tôi! Rõ thật Ngài! Ai mà bị Ngài cho vào 
Hỏa Ngục, thì chắc chắn sẽ bị Ngài hạ nhục. Và những kẻ làm điều 
sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ. 


193.- "Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe lời gọi của một vi 
mời (chúng tôi) đến với Đức tin, bảo (chúng tôi): 'Các ngươi hãy tin 
tưởng nơi Rabb của các nguoi, bởi thế chúng tôi đã tin tưởng. Lay 
Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha tội cho chúng tôi và xóa bỏ những 
việc làm xấu xa của chúng tôi cho chúng tôi và bắt hón chúng tôi (ra 
đi) cùng với những người đạo-đức. 


194.- "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài ban cho chúng tôi điều mà 
Ngài đã hứa với chúng tôi qua (trung gian của) các vị Sứ giả của 
Ngài và đừng hạ nhục chúng tôi vào Ngày Phục sinh. Bởi vì, Ngài 
không bao giờ thất hứa trong lời hứa của Ngài.” 
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195.- Do đó, Rabb của ho đã đáp lời cầu nguyện của ho, phán bảo: 
“TA sẽ không làm phí mất công lao của bất cứ người làm việc nào 
trong các người, dù là nam hay nữ, người này và người kia. Bởi thế, 
những ai đã di-cư và bị xua đuổi ra khỏi nhà cửa của họ và chịu 
hoạn nạn đau khổ vì Chính nghĩa của TA, đã anh dũng chiến đấu và 
bị giết thì chắc chắn TA sẽ xóa bỏ tội lỗi của họ cho họ và thu nhận 
ho vào những Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông cháy, một phần 
thưởng xứng dáng từ Allah; và Allah, có nơi Ngài những phán 
thưởng tốt nhất.” 


196.- Ngươi chớ bị mắc lừa bởi việc đi lại hí hửng trên mặt đất của 
những kẻ không có đức tin. 

197.- (Đó chỉ là) một sư hưởng thụ tạm bợ; rồi nhà ở của chúng sẽ là 
Hỏa ngục; một nơi nằm nghỉ thật vô cùng tói tệ. 

198.- Ngược lại, những ai sợ Rabb của họ thì sẽ được hưởng những 
Ngôi-vườn bên dưới có các dòng sông cháy, nơi mà họ sẽ vào đó ở 
đời đời, một sự chiêu đãi từ Allah và cái (phần thưởng) nơi Allah 
còn tốt hơn nữa dành cho người đạo đức. 

199.- Và quả thật, trong số Người dân Kinh có người tin tưởng nơi 
Allah và điều (mặc khái) đã được ban cho các ngươi và diéu (mặc 
khải) đã được ban cho họ, hạ mình khiêm tốn trước Allah. Họ không 
bán các Lời mặc khải của Allah với một giá nhỏ nhoi; họ là những 
người mà phán thưởng sé ở nơi Rabb của ho. Quả thật, Allah rất 
nhanh trong việc tính só (thưởng phạt). 

200.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuyệt đối kiên nhẫn và kiên 
quyết và hãy sợ Allah để may ra các người được phát đạt. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người, Đấng đã tạo 
các người từ một người duy nhất (Adam) và từ Người tạo ra người 
vợ (Hauw3) của Người và từ hai người (vợ chóng), (Allah) rải ra vô 
số đàn ông và đàn bà (trên khắp mặt đất). Và hãy sợ Allah, Đấng 
mà các người đòi hỏi (quyền hạn) lẫn nhau và hãy (kính trọng) 
những da con! bởi vi quá thật Allah Hằng Theo dõi các người. 





2.- Và hãy trả lại cho các trẻ mồ côi tài sản của chúng (khi chúng đến 
tuổi trưởng thành). Và chớ tráo vật dụng xấu (của các người) đổi lấy vật 
dụng tốt (của chúng). Và chớ ăn bớt tài sản của chúng (bằng cách nhập 
chung lại) với tài sản của các người. Bởi vì đó là một trọng tội. 

3.- Và nếu các người sợ không thể đối xử công bằng với các con 
(gái) пб-сбі, hãy cưới những người phụ nữ (khác) mà các người vừa 
ý hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn. Nhưng nếu các người sợ không thể 
(ăn ở) công bằng với họ (vợ) thì hãy cưới một bà thôi hoặc người 
(phụ nữ) nào ở dưới tay (kiểm soát) của các người”. Diéu đó thích hợp 
cho các người hơn để may ra (vì thế) các người tránh được bất công. 


4.- Và hãy tặng cho các người vợ tiền cưới bắt buộc (Mahr) của họ. 
Nhưng nếu ho vui lòng tặng lại một phán nào cho các người, thì hãy 
hoan hỉ hưởng nó một cách bổ ích. 

5.- Và chớ giao cho các (đứa trẻ тб côi) kém hiểu biết tài sản của 
các người mà Allah đã giao cho để quản lý và làm phương tiện cấp 
dưỡng (chúng); ngược lại hãy dùng nó để cung dưỡng và may mặc 
chúng và dùng lời lẽ nhã nhặn mà ăn nói với chúng. 

6.- Và hãy trắc nghiệm các đứa trẻ mê côi cho đến lúc chúng đến 
tuổi kết hôn. Nếu các người nhận thấy chúng đã trưởng thành vững 
chắc, hãy giao tài sản của chúng lại cho chúng và chớ tiêu phí nó 
nhanh chóng sợ rằng chúng mau lớn khôn (mà đòi lại), và người 
(giám hộ) nào giàu, nên him mình (tránh tiêu pha nó); ngược lại 
người (giám hộ) nào nghèo, hãy tiêu dùng nó một cách vừa phải. 
Bởi thế, khi các người giao tài sån của chúng lại cho chúng, hãy mời 
người khác đến làm chứng cho chúng: và Allah đủ đảm trách việc ghi 56. 





! Arham số nhiều của rahim (Rahim-:da con, tử cung, mối quan hệ thân tộc, bà con) 
? Nữ tù binh hay nữ nô-lệ. 
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7.- Người đàn ông được hưởng một phần của gia tài do cha mẹ và bà 
con gần để lại; và người đàn bà được hưởng một phần. của gia tài do 
cha mẹ và bà con gần để lại; dù gia tài đó ít hay nhiều - chia phần 
đều có tính nhất định. 


8.- Và lúc chia gia tài, nếu có mặt của bà con gần và trẻ mồ côi và 
người nghèo tại đó thì hãy cung cấp cho họ một phần nào của (gia 
tài), và nói năng với họ lời lẽ nhã nhặn. 

9.- Và những ai (đứng ra chia gia tài) nên sợ trong lòng giống như sợ 
cho chính bản thân mình rằng mai hậu cũng sẽ để lại con cái thơ dại 
không ai chăm sóc giống như thế, thì nên sợ Allah và nói năng lời lẽ 
nghiêm túc. 


10.- Bởi vì quả thật, những ai ăn bớt tài sản của trẻ mê côi một cách 
bất chính thì chẳng khác nào nuốt lửa vào bụng. Và họ sẽ sớm bị 
nướng trong lửa ngọn (của Hỏa ngục). 


11.- Allah ra lệnh cho các nguoi vé việc con cái của các người 
hưởng gia tài (như sau): phần của con trai bằng hai phần của con 
gái. Nhưng nếu chí có con gái và số con gái nhiều hơn hai, thì phần 
của tất cả các con gái là hai phần ba (2/3) của gia tài để lại; và nếu 
chỉ có một đứa con gái thì phân của nữ là phán. nửa (1/2) gia tài để 
lại. Nếu người chết có con, thì cả cha lẫn mẹ mỗi người được hưởng 
một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Nhưng nếu (người chết) không 
có con và chỉ có cha mẹ là thừa kế, thì người mẹ được hưởng một 
phán ba (1/3) của gia tài để lại. Nếu người chết có đông anh chị em 
thì người mẹ được hưởng một phần sáu (1/6) của gia tài để lại. Việc 
phân chia gia tài này sẽ được thực hiện sau khi dà thi hành xong 
những điều ghi trong di chúc và sau khi trả hết nợ nån nếu có. Các 
người không biết giữa cha mẹ và con cái ai là người gần nhất trong 
viéc huóng lộc, cho nén Allah định phán như thế (cho các người) bởi 
vì quả thật Allah Rất mực Hiểu biết và Rất mực Sáng suốt. 
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12.- Và các người được hưởng phân nửa (1/2) gia tài của các bà vợ 
để lại nếu không có con. Nhưng nếu có một đứa con, thì các người 
được hưởng một phần tư (1/4) của gia tài để lại sau khi thực hiện 
xong những điều ghi trong di chúc và trả hết ng. Và các người vợ sẽ 
được hưởng một phần tư (1⁄4) của gia tài để lại nếu các người không 
có con; nhung nếu các người có con, thì họ sẽ hưởng một phần tám 
(1/8) của gia tài mà các người để lại sau khi thực hiện xong những 
dièu ghi trong di chúc và trả hết nợ. Và nếu nguoi chét, dà là nam 
hay nữ, dé lại gia tài nhung không có con cái hay cha me dé thừa 
huóng mà chi có mót người anh (hay em) trai hoặc một người chi 
(hay em) gái, thì người anh (hay em) trai hoặc người chị (hay em) 
gái còn sống đó, mỗi người (trong hai) sẽ hưởng một phần sáu (1/6) 
спа gia tài; nhung nếu số anh chi em đông hơn một người thì phần 
của họ là một phần ba (1/3) của gia tài sau khi thuc hiện xong những 
điều ghi trong di chúc hoặc trả hết nợ nán miễn sao những người 
thừa kế không bị thiệt thói. Đó là điều lệnh do Allah ban xuống. Và 
Allah Hằng biết, Hằng Chịu đựng (với bây tôi của Ngài). 


13.- Đó là những giới hạn qui định bởi Allah. Và ai vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Naài thì sẽ được chấp nhận vào Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời; và đó là một sự 
thành tựu vĩ đại. 


14.- Ngược lại, ai không vâng lệnh Allah và của Sứ Giả của Ngài và 
vi phạm các giới hạn của Allah thì sẽ sa Hỏa ngục và ở trong đó đời 
đời và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 


79 


ANS راع‎ 














Sürah 4. An-Nisà' Juzu 4 
ኣመ یت‎ = ረ... н 


15.- Bất cứ người vợ nào của các người pham tội thông gian hãy đưa 
ra bốn người của các người đến làm chứng để buộc tội họ. Nếu họ 
thú tội, hãy nhốt họ trong nhà cho đến khi họ mệnh chung hoặc 
Allah sẽ mở cho họ một lối thoát khác. 


16.- Và nếu hai người (đàn ông và đàn bà) trong các người phạm tội 
thông gian, thì hãy phạt cả hai thật nặng. Nhưng nếu họ sám hối và 
sửa mình, thì hãy bó mặc hai người bởi vì quả thật Allah Hằng quay 
lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


17.- (Nên nhớ rằng) Allah chỉ chấp nhận việc hối cải của những ai vì 
ngu muội mà phạm tội rồi nhanh chóng sám hối sau đó. Allah sẽ tha 
thứ cho những người như thế bởi vì Allah là Đấng Hằng Biết, Rất 
mực Sáng suốt. 

18.- Việc hối cải không có hiệu quá đối với những ai tiếp tuc phạm 
tội cho đến khi một người của họ sắp chết, y mới nói: “Bây giờ tôi 
hối cải.” (Việc hối cải) cũng không có kết quả đối với những ai chết 
trong tình trạng không có đức tin. Đối với những người này, TA 
(Allah) đã chuẩn bị sẵn một sự trừng phạt đau đớn. 


19.- Hài những ai có niém tin! Các người không được phép cưỡng 
bức vợ để thừa hưởng gia tài của họ, cũng không được giam (hành 
hạ) họ để lấy lại một phán nào tién cưới (Mahr) mà các người đã 
tặng họ ngoại trừ trường hợp họ công khai phạm tội thông gian; 
ngược lại hãy sống chung với họ một cách tử tế bởi vì nếu các người 
ghét họ thì có lẽ các người ghét một (sinh) vật mà Allah đã ban 
nhiều cái tốt lành. 
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20.- Và nếu các người muốn lấy người vợ sau thay cho người vợ 
trước và các người đã tặng mỗi bà một đóng vàng (làm quà cưới) thì 
các người không được phép lấy lại một tí nào cả. Phải chăng các 
người muốn lấy lại của cải bằng cách vu oan hoặc làm nên tội công 
khai? 


21.- Làm sao các người có thể (nhắm mắt) lấy lại của cải đó trong 
lúc các người đã ăn nằm với nhau và họ đã nhận từ các người một 
lời giao ước long trọng (khi thành hôn)? 


22.- Và chớ cưới phụ nữ nào mà người cha của các người đã cưới 
làm vợ ngoại trừ trường hợp đã lỡ xảy ra (trong quá khứ) bởi vì đó là 
một điều ô-nhục và là một tập tục dáng ghé tóm. 


23.- Cấm các người (lấy làm vợ các phụ nữ sau đây:) mẹ, con gái, 
chi (em) ruột, cô, di, cháu (gọi bằng bác hay chú, hay ông), mẹ nuôi, 
chị (em) nuôi cùng bú một vú, mẹ vợ, con ghé dưới quyển giám hộ 
của các người và là con gái của người vợ mà các người đã ăn nằm; 
nhưng nếu con ghẻ đó là con gái của người vợ mà các người chưa ăn 
nằm thì các người không có tội nếu lấy chúng: con dâu (vợ của con 
ruột); (cấm lấy) hai chị em ruột cùng một lúc ngoại trừ trường hợp 
đã lỡ xảy ra (trong quá khứ). Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 
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24.- Và (cám các người lấy) các phụ nữ đã có chóng ngoai trừ 
(những nữ tù binh) nằm trong tay của các người. Đó là lệnh (cấm) 
của Allah đối với các người. Ngoại trừ những người phụ nữ vừa kể, 
các phụ nữ khác đều hợp pháp cho các người (để lấy làm vg); mién 
sao các người kiếm vợ bằng cách dùng tài sản của các người để cưới 
hỏi đàng hoàng chứ không được gian dâm (hay ngoại tình). Bởi việc 
các người hưởng lạc từ họ, hãy tặng họ phần tiền cưới (Mahr) bắt 
buộc của họ. Nhưng nếu sau khi lễ vật (Mahr) đã được qui định, các 
người thỏa thuận (thay đổi nó) thì các người sẽ không có tội. Quả 
thật, Allah rất Biết, rất Sáng suốt. 


25.- Và ai trong các người không có phương tiện cưới hỏi các nữ tín 
dó tự do (không phải là nữ nô-lệ) thì hãy cưới các cô gái nô-lệ có 
đức tin nằm trong tay của các người, bởi vì Allah biết rõ đức tin của 
các người: các nguoi thuóc chung mót cóng dóng (Muslim). Do dó, 
hãy cưới các cô ấy với sự chấp thuận của chủ nhân của họ và tặng 
ho phần lễ vật (Mahr) của họ một cách biết điều xem họ như phụ nữ 
được cưới hỏi đàng hoàng chứ không như đàn bà ngoại tình cũng 
không như tình nhân vụng trộm; bởi thế khi họ đã thành vợ (chồng), 
nếu họ phạm tội thông gian thì hình phạt dùng xử lý) họ chỉ bằng 
phân nửa hình phạt dùng xử lý các phụ nữ tự do. Điều kiện (cho 
phép) này là dành cho ai trong các người sợ phạm tội (ngoại tinh 
néu khóng láp gia dinh). Và (Һау biét ráng) hám minh khác ky tót 
hơn cho các người. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


26.- Allah muốn trình bày rõ cho các người lề lối xử thế của những 
người (đạo đức) trước các người hầu hướng dẫn và tha thứ cho các 
người bởi vi Allah Rất mực Hiểu Biết, Rất mực Sáng suốt. 
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27.- Và Allah muón quay lai tha thứ cho các người nhung những kẻ 
làm theo dục vọng muốn cho các người sa ngã dữ dội. 


28.- Allah muốn làm nhẹ gánh nặng (tội lỗi) cho các người bởi vì 
con người được tạo ra vốn yếu đuối (dễ sa vào vòng tình ái vụng 
trộm). 

29.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ ăn không tài sản của các người 
lẫn nhau bằng sự gian lận trừ phi do sự đồng x mua bán giữa các 
người với nhau; và chó tự hüy (hoác giét hai lán nhau). Quá thát, 
Allah Hằng Khoan dung cho các người. 


30.- Và ai làm điều đó với hận thù và bất công, thì sẽ sớm bị 7A 
(Allah) ném vào Lửa (của Hỏa ngục), và việc (trừng phạt) đó rất dễ 
đối với Allah. 


31.- Nếu các người tránh được những (tội) lớn mà các người được 
lệnh cấm, 7A sẽ xoá đi khỏi các người những diéu tội lỗi (nhỏ) và 
đưa các người vào (Thiên đàng) bằng lối vào hết sức vinh dự. 


32.- Và chó ham muốn những thứ mà Allah dùng để ưu đãi người 
này hơn người nọ. Đàn ông hưởng phán (kết quá) mà ho đã kiếm 
được và dàn bà hưởng phần (kết quả) mà họ đã kiếm được; và hãy 
cầu xin Allah về thiên lộc của Ngài bởi vì Allah Hằng Biết hết mọi 
việc. 


33.- Và 7A đã chỉ định cho từng người ai là người thừa kế hưởng gia 
tài của cha mẹ hay thân thuộc để lại. Và đối với những người (Di-cư 
từ Makkah) mà các người dá nắm tay thé thốt với nhau, вау cho ho 
phán qui định của ho bởi vi Allah làm chứng cho tất cá mọi việc. 
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34.- Người dàn ông là tru cột (của gia đình) trên đàn bà bởi vi Allah 
ban cho người này sức lực hơn người kia và bởi vì họ chỉ dùng tài 
sản của họ vào việc cấp dưỡng gia đình. Do đó, người đàn bà đức 
hạnh nên phục tùng chồng và trông coi (nhà cửa) trong lúc chồng 
vắng mặt với sự giúp đỡ và trông chừng của Allah; và đối với các bà 
(vợ) mà các người sợ họ thất tiết và bướng bỉnh, (trước hết) hãy 
cảnh cáo họ, (kế đó) từ chối ăn nằm với họ, và (cuối cùng) đánh họ 
(nhẹ tay); bởi thế, nếu họ chịu nghe theo các người thì chớ kiếm 
chuyện (ráy rà) với họ bởi vi Allah Rất Tối Cao, Rất Vi Đại. 


35.- Và nếu các người sợ hai (vợ chóng) thói nhau, hãy mời một vi 
trọng tài của gia đình bên chồng và một vị trọng tài của gia đình bên 
vợ đến hòa giải. Nếu hai đằng muốn hòa thuận, thì Allah sẽ giải hòa 
hai người trở lại bởi vì Allah Biết hết và rất Quen thuộc với mọi 
việc. 

36.- Hãy thờ phụng Allah và tuyệt đối chớ tổ hợp bất cứ cái gì (ai) 
với Ngài, và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ, và bà con ruột thịt, và trẻ 
mú côi, và người thiếu thốn, và (đối xử tử tế) với xóm ging gån và 
xóm giéng xa, và với bạn bè bên cạnh và với người lỡ đường xa, và 
với (tù binh) nằm trong tay của các người bởi vì quả thật Allah 
không yêu thương những kẻ tự phụ, khoe khoang: 


37.- Những ai hà tiện và xúi giục thiên hạ hà tiện (như mình) và 
giấu giếm thiên lộc mà Allah đã ban cho họ; và 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục nhã. 
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38.- Và những ai tiêu dùng tài sản của họ phó trương cho thiên hạ 
thấy chứ không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng: 
và ai kết bạn với Shaytàn thì đó là một người bạn xấu nhất! 


39.- Và ho có diéu chi thiệt thói nếu họ tin tuóng nci Allah và tin 
nơi Ngày (Phán xử) Cuối cùng và tiêu dùng (thiên lộc) mà Allah đã 
ban cho họ (để làm việc thiện)? Và Allah biết họ rất rõ. 


40.- Quả thật, Allah không hề làm một điều bất công nào dù có nhỏ 

bằng hạt cải đi nữa. Và nếu có một điều phúc lành nào, Ngài sẽ 

nhân nó lên gắp đôi (cho họ) và ban cho từ N gài một phán thưởng 
^, 

rát lón. 


41.- Thế sự việc sẽ ra sao khi TA đưa ra từ mỗi cộng dêng một nhân 
chứng và TA sé dua Ngươi (hỡi Muhammad!) ra làm một Nhân 
chứng đối chất với đám người (không có đức tin) này? 

42.- Vào Ngày (Phán xử) đó những ai không có đức tin và bất tuân 
Sứ giả (của Allah) sẽ ao ước cho mặt đất được lấp bằng bên trên họ 
bởi vì họ sẽ không thể giấu giếm khỏi Allah một câu chuyện (gian 
đốt) nào. 

43.- Hỡi những ai có niềm tin! Chó đến gần việc lễ nguyện Salah 
khi các người bị choáng váng (say rượu) trừ phi (tỉnh táo trở lại và) 
biết điểu các người đang nói ra; cũng chớ (dâng lễ) trong tình trạng 
dd bán ngoại trừ trường hợp các người đang trên đường đi xa (ngang 
qua một thánh đường), trừ phi các người tắm rửa sạch sẽ; và nếu các 
người bị bệnh hoặc đang trên đường đi xa hoặc ai trong các người từ 
nhà vệ sinh đi ra hoặc các người đã chung đụng (ăn nằm) với vợ 
nhưng không tìm ra nước (để hoàn tất nghi thức tẩy sạch), thì hãy 
đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và hai cánh tay của các 
người (theo thủ tục tẩy sạch Тауаттит) bởi vì quả thật Allah Độ- 
lượng Tha-thứ (cho các người). 


44.- Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã được 
ban cho một phán của Kinh sách, chúng đã mua lấy sự lầm lạc và 
muốn các người sẽ lạc đạo (như chúng)? 
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Sürah 4. An-Nisa? Juzu 5 
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45.- Nhung Allah biết rõ kẻ thù của các người và Allah đủ sức làm 
một Vi Che-chó và Allah đủ sức làm một Đấng Giúp-đỡ (các người 
chống lại chúng). 


46.- Trong số những ai là người Do thái, có một số đã có ý làm sai 
lệch ý nghĩa của những lời nói. Chúng nói: “Saminã wa 86 
(Chúng tôi nghe nhưng không vâng lời), và nói: "Isma' ghayra 
musma in (Hãy nghe nhưng nghe khác di) và nói: *Rá'ind" văn lưỡi 
của chúng để nhạo báng tôn giáo (Islam); nhưng nếu chúng nói: 
"Sami'nà wa ata nã” và “Isma” và "Unzurnd" thì tốt cho chúng hơn 
và tháng thắn hơn. Nhưng Allah nguyền rủa chúng vì tội xúc phạm 
của chúng. Bởi thế, chỉ một số ít bọn chúng tin tưởng mà thôi. 


47.- Hỡi những ai đã được ban cho Kinh sách! Hãy tin tưởng nơi 
dièu (mặc khái) mà TA đã ban xuống (cho Muhammad) xác nhận lại 
điều (mặc khái) đang nằm (trong tay của) các người trước khi TA 
thay đổi bộ mặt của các người và quay chúng (bộ mặt) ra sau lưng 
và nguyén гда chúng giống như việc TA đã nguyên га những kẻ đã 
vi phạm (giới cấm của) Ngày Thứ bảy (Sabbath) bởi vì Mệnh lệnh 
của Allah phái được thi hành. 


48.- Quả thật, Allah không tha thứ tội tổ hợp những thần linh cùng 
với Ngài nhưng tha thứ (tội) nào khác với (tội) đó cho người nào 
Ngài muốn; và ai tổ hợp những thần linh với Allah thì chắc chắn đã 
tự chuốc lấy một tội rất lớn. 


49.- Há Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã tự cho 
mình trong sạch hơn người hay sao? Không, chỉ Allah mới tẩy sạch 
được người nào Ngài muốn và chúng sẽ không bị xử lý bất công một 
tí nào. 

50.- Hãy xem! Chúng đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah như 
thế nào! Bởi thế, việc đó đủ là một tội công khai rồi. 

51.- На Ngươi (Sứ giả!) không lưu ý đến những kẻ đã được ban cho 
một phần Kinh sách? Chúng tin tưởng nơi pháp thuật (ЛЫ) và Tà- 
thân (Tághüt) và chúng nói với những kẻ không có đức tin rằng họ là 
những người được hướng dẫn đúng đường hơn là những người 
(Muslim) có đức tin. 
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52.- Ho là những kẻ đã bi Allah nguyén rủa; và ai đã bi Allah 
nguyén rủa thi Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y một người 
giúp đỡ nào. 


53.- Phải chăng chúng có một phán vương quyển? Nếu quả thật như 
thể thì chúng sẽ không bao giờ cho người ta một tí nào cả. 


54.- Hoặc phải chăng chúng ganh tị với người ta về Đặc ân mà 
Allah đã ban cho họ? Nhưng chắc chắn 7A đã ban cho dòng dõi của 
Ibrahim Kinh sách và Lë đúng đắn khôn ngoan và ban cho họ một 
vương quốc rộng lớn. 


55.- Nhưng trong chúng (người Do thái và tín đổ Thiên Chúa giáo), 
có người tin tưởng nơi Người (Muhammad) và có người quay mặt 
lánh xa Người; và Hỏa ngục có đủ lửa ngọn (để đốt chúng). 


56.- Quả thật, những ai phủ nhận các Lời mặc khái của TA sẽ sớm bị 
TA ném vào Lửa (của Hỏa прис); mỗi lần lớp da của chúng bị 
nướng chín, 7A cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm Hình 
phạt (của Lửa). Quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


57.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ sớm 
được TA cho vào những Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để ở trong đó suốt đời; trong đó họ sẽ có những 
người ban đời trong sạch; và TA sẽ đưa họ đến nghỉ ngơi dưới tàn 
cây mát rượi. 


58.- Quả thật, Allah ra lệnh cho các người phải giao hoàn tín vật 
(amánah) về lại cho chủ nhân của nó và khi các người xét xit người 
ta, hãy xét xử với sự công bằng. Quả thật, tuyệt hảo thay điều mà 
Allah dùng để khuyên dạy các người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng 
Nghe và là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 


59.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và (tuân theo) những (viên chức) có thẩm uyén 
trong các người. Nhung nếu các người bát dóng ý kiến vé điều gì, 
hãy quay vé tham khảo Allah và Sứ giả (của Allah)! nếu các người 
tin tưởng nơi Allah và nơi Ngày (Phán Xử) Cuối Cùng. 26 là lối giải 
thích tốt nhất và đúng đắn nhất. 





! Qur'an của Allah và Hadĩth (hay Sunna) của Rasul Allah (Thiên sứ). 
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60.- На Ngươi (Muhammad!) không lưu ý đến những kẻ đã xác 
nhận việc chúng tin nơi điều (mặc khái) đã được ban xuống cho 
Ngươi và nơi diéu đã được ban xuống (vào thời) trước Ngươi hay 
sao? Chúng muốn nhờ Tà-thán (7ãghữ) xét xử công việc của chúng 
trong lúc chúng được lệnh phải tẩy chay (Tà-thán). ۷۵ 7 
muốn dắt chúng lạc đạo rất xa. 


61.- Và khi có lời nhắc chúng: “Hãy đến (nghe) điều Mặc khái do 
Allah ban xuống và đến gặp Sứ giả (của Allah), Ngươi thấy những 
tên đạo đức giả quay mặt lánh xa Ngươi, dang ra thật xa. 


62.- Thế thì sự việc sẽ ra sao khi chúng gặp phải tai họa do hậu quả 
của những việc (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi trước cho 
chúng? Rồi chúng đến gặp Ngươi thể thốt nhân danh Allah nói: 
“Quả thật, chúng tôi chỉ muốn điều lành và sự hòa thuận mà thôi.” 


63.- Chúng là những кё mà Allah biết rõ những điều (thối nát) nằm 
trong lòng của chúng. Bởi thế, hãy lánh xa chúng, nhưng hãy cảnh 
cáo chúng và nói với chúng lời lẽ thấm thía vào tim gan của chúng. 
64.- Và TA cử một Sứ giả đến chỉ là để cho (dân chúng) tuân theo 
với sự chấp thuận của Allah. Nhưng nếu trường hợp chúng làm hại 
tâm hồn của chúng, rôi đến gặp Ngươi để nhờ Ngươi xin Allah tha 
thứ và Sứ giả (của Allah) xin Allah tha thứ cho chúng, thì chúng sẽ 
thấy Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất mực Khoan dung (đối với 
bầy tôi của Ngài). 

65.- Nhưng không, nhân danh Rabb của Ngươi, chúng chỉ thật lòng 
tin tưởng khi nào chúng đến yêu cầu Ngươi đứng ra phân xử về điều 
chúng đang tranh chấp rồi chúng cảm thấy không uất ức trong lòng 
về quyết định mà Ngươi đã đưa ra và chúng hoàn toàn qui phục. 
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66.- Và nếu TA га lệnh cho chúng, “Нау hy sinh tính mang hoác bó 
nhà cửa ra di (chinh chiến,”) thì chỉ một số ít trong bọn chúng làm 
theo; và nếu chúng làm theo điều yêu cầu thì chắc chắn điều đó tốt 
và vững chắc hơn (về đức tin); 


67.- Và trong trường hợp đó TA sẽ tự tay ban cho chúng một phần 
thưởng rất lớn. 


68.- Và chắc chắn TA sẽ hướng dẫn chúng theo đúng Chính đạo. 


69.- Và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả (của Allah) thì sẽ là cùng hội 
cùng thuyền với những người đã được Allah ban cho Ân huệ trong 
hàng ngũ của các Nabi, và của các người yêu chuộng sự Thật, và 
của các anh hùng tử đạo và của các người hiển lương. Thật tuyệt 
hảo thay hội đoàn gồm các vị đó! 


70.- Đó là Thiên ân của Allah. Và Allah biết đủ hết mọi viỆc. 


71.- 1101 những ai có niềm tin! Hãy dé cao cảnh giác và chuẩn bi 
cẩn thận khi các người xuất quân ra trận từng nhóm hay toàn đội. 


72.- Và quả thật, trong các người, có người chậm trễ đằng sau (khi 
xuất quân). Bởi thế, nếu chàng may các người gặp hoan nan, thì hắn 
nói ngay: “Chắc chắn Allah đã đặc ân cho tôi khi tôi không có mặt 
với họ.” 


73.- Ngược lại, nếu các người gặp điều may mắn do Allah ban cấp 
thì chắc chắn hắn sẽ nói ra diéu làm như giữa các người và hắn 
chẳng có một chút quan hệ tình cảm nào cả. Hắn nói: “Thật đáng 
tiếc! Phải chi tôi có mặt với họ thì tôi sẽ chiến thắng vẻ vang.” 

74.- Bởi thế, hãy để cho những ai bán đời sống trần tục này đổi lấy 
Đời sau, chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Và ai chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, dù bị giết hay chiến thắng, thì sẽ sớm được 
TA ban cho một phần thưởng rất lớn. 
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Sürah 4. An-Nisa' Juzu 5 
ድሚ ንሙ ርው ሚመ ^^, መመላ መረር с 


75.- Và diéu gi cán các người không di chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah để bênh vực cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ thơ 
cô thế bị áp bức, cho những người đã cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài cứu chúng tôi ra khỏi thị trấn này, dân cư của 
nó là những kẻ áp bức bất công và xin Ngài dựng lên một Người 
bảo-hộ để bảo vệ và một Vị cứu tinh để giúp đỡ chúng tôi!” 


76.- Những ai có đức tin thì chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah; 
ngược lại, những ai phủ nhận đức tin thì chiến đấu cho Tà-thần 
(Taghüt); bởi thế, hãy chiến đấu chống ban bè của Shaytàn bởi vì 
quả thật, mưu kế của Shayfãn yếu kém. 


77.- На Ngươi không lưu ý đến những kẻ đã được bảo hãy ngưng tay 
chiến đấu và dáng lễ nguyện Salah một cách chu đáo và đóng 
'Zakah'? Nhưng sau đó khi lệnh chiến đấu được truyén xuống cho 
chúng thì này! Một thành phần của bọn chúng sợ người ta như 50 
Allah hoặc sợ dữ hơn nữa. Chúng than: "Lay Rabb chúng tôi! Tai 
sao Ngài bắt chúng tôi đi chiến đấu? Sao Ngài không buông tha cho 
chúng tôi sống đến lúc mãn hạn sắp tới?” Hãy bảo chúng: “Đời sống 
trần gian này ngắn ngủi trong lúc đời sống Ngày sau tốt hơn cho 
người ngay chính sợ Allah và các người sẽ không bị đối xử bất công 
một tí nào, 


78.- “Bất cứ nơi nào các người ở, cái chết sẽ đến bắt các người dù 
có ở trong các thành lũy kiên cố đi nữa!” Và khi рар một điều lành, 
chúng nói: “Điều (lành) này do Allah ban cho.” Ngược lại, khi gặp 
điều chẳng lành, chúng nói: “Điều (46) này do Ngươi (Muhammad) 
вау та.” Hãy bảo chúng: “Mọi chuyện دغل‎ do Allah (quyết dinh) 
cả,” thế đám người này gặp điều gì vậy? Hầu như chúng không hiểu 
bất cứ câu chuyện gì! 

79.- (Này hỡi người!) Nếu ngươi gặp điểu lành thì đó là do Allah 
ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điểu dî thì đó là tự mình làm ra. 
Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad!) làm một Sứ giả (để mang Thông 
điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng. 
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Sürah 4. Ап-№5а? Juzu 5 





80.- Ai vâng lời Sứ giá (của Allah) thi là tuân mệnh Allah. Và ai 
(bát tuán) quay bó di, thi TA không phái Ngươi (Muhammad) đến để 
canh gác chúng. 


81.- Và chúng nói: “Vâng lời” nhung khi đi khuất mặt Ngươi, một 
thành phán trong bọn chúng ban đêm bàn tính làm điều khác với 
169 mà Ngươi đã nói với chúng. Allah cho ghi chép điều chúng ám 
mưu Бап đêm. Bởi thế, hãy lánh xa chúng và hãy phó thác cho Allah 
và Allah đủ làm một Đấng Thọ Lãnh (sắp đặt công việc được giao 
phó). 


82.- Tai sao chúng khóng chiu nghiën ngẫm về (Kinh) Qur'an? Nếu 
là từ một Đấng nào khác Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy 
trong đó nhiều mâu thuẫn. 


83.- Và khi thấy có tin tức liên hệ đến nền an-ninh công cộng hoặc 
có điều gì sợ sệt chúng phổ biến nó ra ngoài. Nếu chúng báo cáo nó 
lên Sứ giả (của Allah) hoặc lên giới chức có thẩm quyền, thì những 
người có khả năng sẽ điều nghiên và biết tin tức đó từ đâu đến. Và 
nếu Allah không nhân từ và khoan dung thì tất cả các người, ngoại 
trừ một số ít, đã theo Shaytan rồi. 


84.- Bởi thế, hãy chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah. Ngươi chỉ 
chịu trách nhiệm cho bản thân của Ngươi. Nhưng hãy động viên tinh 
thần của những người có đức tin. Có lẽ Allah sẽ chặn đứng SỨC 
mạnh của những kẻ ngoai đạo bởi vì Allah manh hơn tất cả về sức 
lực và về sự trừng phạt. 


85.- Ai can thiệp bằng một sự can thiệp tốt thì sẽ có phần trong đó; 
ngược lại ai can thiệp bằng một sự can thiệp tội lỗi thì sẽ chịu trách 
nhiệm trong đó. Bởi vì Allah là Đấng Giám Sát tất cả mọi việc. 


86.- Và khi các người được chào hỏi lịch thiệp, hãy Чар, lại bằng lời 
chào tốt hơn hoặc Ít ra bằng lời chào tương tự. Bởi vì quả thật, Allah 
là Đấng tính sổ tất cả các vấn đề. 
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87.- Allah! Khóng có Thượng Đế nào khác, duy chỉ Ngài (là Thượng 
bé). Ngài sé táp trung các người trở lại vào Ngày Phục sinh mà 
không có gì phải ngờ vực cả. Và ai thật hơn Allah về Lời tuyên bố? 


88.- Tại sao các người chia ré nhau thành hai nhóm chỉ vì (vấn dé 
của) những tên đạo đức giả trong lúc Allah lật đổ chúng vì những 
điều (gian ác) mà chúng đã gây ra? Phải chăng các người muốn 
hướng dẫn những kẻ mà Allah đánh lạc hướng hay sao? Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một con đường (ngay chính). 


89.- Chúng chỉ mong cho các người phủ nhận đức tin giống như việc 
chúng phủ nhận đức tin để cho đôi bên bằng nhau. Bởi thế, chớ nhận 
ai trong | bọn chúng làm người đỡ đầu ngoại trừ trường hợp vì chính 
nghĩa của Allah mà chúng di cư (đến  Madinah VỚI các người). 
Nhưng nếu chúng bội giáo, hãy bắt và giết chúng nơi nào các người 
tìm га chúng. Và chớ nhận ai trong bọn chúng làm người đỡ đâu һау 
giúp dó. 

90.- Ngoai trừ những ai gia nhập nhóm (dóng minh) mà các người đã 
ký một hiệp ước (hoà bình) với họ hoặc những ai đến gặp các người 
với thiện tâm muốn cầu hoà hoặc không chiến tranh với người dân 
ngoại đạo của chúng. Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức làm cho 
chúng có ưu thế hơn các người. Nhưng nếu chúng rút lui xa các 
người, không đánh các người và để nghị hoà bình với các người thì 
Allah sẽ không cho các người lý do nào để (chiến tranh) chống lại 
chúng. 


91.- Các người sé thấy có những người khác (bọn chúng) muốn được 
sống yên. 60 уді các người và với người dân ngoại đạo của họ nữa. 
Nhưng mỗi lần bị lôi cuốn vào vòng thù nghịch, họ liền bội ước. Bởi 
thế, nếu họ không chịu rút lui xa các người, không đưa ra dé nghi 
hóa binh cüng khóng chiu ngung chién thi háy bát và giét ho nơi nào 
các người tìm ra họ. Trường hợp của những người này, 7A ban cho 
các người thẩm quyền trừng phạt họ. 
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Surah 4. Ап-№іѕа’ Juzu 5 


92.- Một người có đức tin không được giết hai một người có đức tin 
khác trừ phi vì lầm lỗi. Và người nào vì lỗi lầm đã giết một người có 
đức tin thì phải phóng thích một người nô-lệ có đức tin và bồi thường 
nhân mạng cho gia đình người chết trừ phi vì nhân đạo họ từ chối 
nhận tiền bồi thường đó. Nhưng nếu người chết thuộc đám dân đang 
thù nghịch với các người và y là một người có đức tin thì việc phóng 
thích một người nô-lệ có đức tin là đủ. Nhưng nếu nạn nhân là người 
thuộc đám dân mà các người đã ký một hiệp ước (hòa bình) với họ 
thì phải trả cho gia đình của nạn nhân tiên bêi thường nhân mang 
cùng với việc phóng thích một người nô lệ có đức tin. Đối với phạm 
nhân nào không có phương tiện để bồi thường thì phải nhịn chay 
'Siyam' hai tháng lién tuc nhu là mót phương cách tạ tội do Allah 
truyền xuống bởi vì Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


93.- Và ai cố tình giết một người có đức tin thì sẽ bị phạt Hỏa ngục 
nơi mà hắn sẽ vào ở suốt đời trong đó. Và Allah sẽ giận dữ hắn, và 
nguyền rủa hắn và chuẩn bị cho hắn một sự trừng phạt khủng khiếp. 


94.- Hỡi những ai có đức tin! Khi các người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hãy cân nhắc sự việc cho kỹ và chớ đáp lại 
bất cứ ai chào các người bằng lời này: “Anh không là một người có 
đức tin”; chỉ mong tìm lợi lộc của đời sống trần gian này. Ngược lại, 
Allah có vô số chiến lợi phẩm nơi Ngài cho các người. (Nên nhớ 
rằng) trước đây các người lâm vào hoàn cảnh đúng như thế, rồi 
Allah đã đặc ân cho các người; bởi thế, hãy cân nhắc cho kỹ (trước 
khi ra quân) bởi vi Allah Hằng Am tường mọi việc các người làm. 
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Sürah 4. An-Nisà' Juzu 5 





95.- Trong số những người có đức tin, ngoai trừ các phế binh, thì 
người ở lại nhà không ngang bằng với người ra đi chiến đấu cho 
Chính nghĩa của Allah, hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ. 
Allah đặc ân cấp bậc cao cho những người hy sinh tài sản lẫn sinh 
mạng của họ để thánh chiến (cho Allah) hơn những người ở lại nhà 
dẫu rằng Allah hứa ban điều tốt cho tất cả (những ai có đức tin). Và 
Allah ban đặc ân cho những ai tòng quân thánh chiến hơn những 
người ở lại nhà bằng một phần thưởng rất lớn; 


96.- Cấp bậc cao từ Ngài, cùng với sự Tha thứ và sự Khoan dung 
(của Ngài). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


97.- Quả thật, những ai mà Thiên thần bắt hồn cho chết trong lúc họ 
tự làm hại bản thân mình thì (Thiên thần) sẽ bảo: “Đâu là điều kiện 
của các ngươi?" Họ đáp: “Chúng tói có thé và bi áp búc trén mát 
dát." (Thién thần) báo: “Thế đất đai của Allah không đủ rộng để 
cho các ngươi di cư (đi lánh nạn) hay sao?” Đối với những người như 
thế, nhà ở của họ là Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa! 


98.- Ngoai trừ đàn ông, dàn bà và trẻ thơ thật sự yếu đuối và cô thế 
không có phương tiện (để di cư) cũng không được ai dẫn đường đi 
lánh nạn: 


99.- Thì đối với những người này, may ra Allah sẽ tha thứ cho họ bởi 
vì Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Khoan dung. 


100.- Và ai di-cư vì Chính Nghĩa của Allah thì sẽ tìm thấy trên trái 
đất có nhiều chỗ tị nạn, bao la. Và ai vì Allah và Sứ giả của Ngài 
mà bỏ nhà cửa ra di ti nan rồi chết nửa đường thi chắc chán Allah sẽ 
chịu trách nhiệm về việc tưởng thưởng họ bởi vì Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


101.- Và khi di chuyển xa trên trái đất, các người không mắc tội nếu 
rút ngán việc dâng lễ Salah vi sợ những kể không có đức tin có thể 
tấn công các người và quả thật những kẻ không có đức tin là kẻ thù 
công khai của các người. 
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Sürah 4. Ап-№іѕӣ’ Juzu 5 





102.- Và khi N Ygươi (Muhammad) ở cùng với họ (Muslim), Ngươi 
hãy đứng chủ lễ để hướng dẫn họ, và để cho một thành phần của họ 
cùng đứng dâng lễ với Ngươi mang theo vũ khí của họ. Bởi thế, khi 
họ đã lễ xong, để họ rút lui vé đằng sau (giữ an ninh) và để cho số 
người còn lại chưa lễ bước đến cùng dâng lễ với Ngươi; và dặn họ 
nên dé phóng và mang theo vũ khí cüng vói ho. Nhüng ké ngoai dao 
chi mong cho các người lơ là vé vũ khí và hành trang 1 hầu thừa cơ 
đánh úp các người một trận. Các người không có tội nếu các người 
để vũ khí sang một bên (để đi dâng lễ) vì nước mưa làm cho bất tiện 
hay vì đau ốm. Tuy nhiên, nên dé phòng cẩn thận. Quả thật, Allah 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 


103.- Và khi các người đã hoàn tất cuộc lễ Salah, hãy tưởng nhớ 
Allah (ở các tư thế) đứng, ngồi và nằm nghiêng một bên. Bởi thế, 
khi các người được an toàn (không còn sợ nguy hiểm nữa) hãy lễ 
nguyện bình thường trở lại bởi vì lễ nguyện Salah được truyền 
xuống cho những người có đức tin (phải thi hành) vào những giờ 
giấc qui định. 


104.- Và chớ trì trệ trong việc đuổi bắt địch. Nếu các người đau đớn 
thì chúng cũng bị đau đớn như các người. Nhưng các người đặt hy 
vọng nơi Allah điều mà chúng không có niém hy vọng nào. Và 
Allah Hằng Biết, Rất mực Sáng suốt. 


105.- Quả thật, 7A (Allah) đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh 
sách (Qur'an) bằng sự thật để Ngươi dùng xét xử giữa nhân loại vé 
điều mà Allah đã chỉ cho Ngươi thấy. Và chớ bênh vực cho những 
kẻ bội phản. 
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Sürah 4. An-Nisà? Juzu 5 


106.- Và Ngươi hãy cầu xin Allah tha thứ. Quả thật, Allah Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


107.- Và chớ bênh vực thay cho những kẻ đã phản bội bản thân (linh 
hồn) mình bởi vì quả thật Allah không yêu thương những kẻ phản 
bội, tội lỗi. 


108.- Chúng tìm cách trốn khỏi người ta, nhưng chúng không thể 
trốn thoát khỏi Allah đặng bởi vì Ngài có mặt với chúng khi chúng 
mưu định kế hoạch ban đêm bằng những lời nói mà Ngài không thể 
chấp nhận. Và Allah là Đấng tóm thâu tất cả mọi điều chúng làm. 


109.- À này! Đây là những kẻ mà các người có thể bênh vực giùm 
cho ở đời này nhưng ai có thể bênh vực giùm cho chúng trước Allah 
vào Ngày Phục sinh và ai là kẻ sẽ thụ lãnh việc làm (tội lỗi) của 
chúng? 

110.- Và ai làm điều tội lỗi hoặc làm hai bản thân mình rồi cầu xin 
Allah tha thứ thì sẽ thấy Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


111.- Và ai phạm tội thì chỉ bản thân y lãnh tội. Bởi vì Allah Biết 
hết, Rất mực Sáng suốt. 


112.- Và ai phạm lỗi hoặc phạm tội rồi đổ thừa cho một người vô tội 
thì chắc chắn sẽ mang vào mình tội vu cáo và tội lỗi hiển nhiên. 


113.- Và nếu Allah không đặc ân và khoan dung cho Ngươi (hỡi Sứ 
giả!) thì chắc chấn một nhóm của bọn chúng đã quyết định làm cho 
Ngươi lạc hướng nhưng chúng tự làm cho mình lạc hướng mà thôi. 
Và chúng không thể hại được Ngươi một tí nào cả bởi vì Allah đã 
ban cho Ngươi Kinh sách và lẽ sáng suốt khôn ngoan và dạy Ngươi 
điều mà Ngươi đã không từng biết trước đây. Và Đặc ân Allah ban 
cho Ngươi thật là vĩ đại. 
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114.- Da só những cuộc mật đàm của chúng không có điều gi tót cá 
trừ phi ai đó truyền lệnh thực thi việc bố thí hoặc làm điều lành 
hoặc hòa giải giữa nhân loại (thì cuộc mật đàm ấy được cho phép). 
Và ai làm các йіёи đó chỉ mong làm cho Allah hài lòng thì chắc 
chán sé được TA (Allah) ban cho một phân thưởng rất lớn. 


115.- Và ai còn tranh cãi và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
Chí dao huóng dán dà dugc trinh bày ró cho y và di theo (con 
đường) khác với con đường của những người có đức tin, thì 74 
(Allah) sẽ bỏ mặc y đi theo cái mà y đã quay về và TA sẽ nướng y 
trong Hỏa ngục, một nơi đến cuối cùng rất xấu xa. 


116.- Quả thật, Allah không tha thứ việc tổ hợp (ai, cái gì) cùng với 
Ngài (Allah) nhưng | tha thứ điều gi khác hơn diéu đó cho người nào 
Ngài muốn. Và ai tổ hợp (ai, cái gì) cùng với Allah thì chắc chắn là 
lạc đạo, lạc rất xa. 


117.- Chúng (người ngoại đạo tại Makkah) chỉ cầu nguyện những nữ 
thần thay vì Ngài (Allah). Chúng không cầu nguyện ai khác ngoài 
tên Shaytàán phản nghịch! 


118.- Allah nguyễn rủa nó (Shaytan) bởi vi nó đã nói: “Tôi sé bát di 
từ bây tôi của Ngài một phán qui định; 


119.- Và (бі sé dắt chúng đi lạc đạo, xúi giục chúng theo đuổi những 
thèm muốn sai lầm và ra lệnh cho chúng; bởi thế, chúng cắt tai gia 
súc; và tôi sẽ truyền lệnh cho chúng, bởi thế chúng thay đổi sự tạo 
hóa của Allah." Và ai nhận Shaytan làm kẻ đỡ đầu thay vi Allah thì 
chắc chắn sẽ hoàn toàn thua thiệt công khai. 


120.- Nó (Shayran) hứa với chúng, và xdi giục chúng thèm muốn 
điều sai làm và Shaytün chỉ hứa với chúng điều gian dối. 


121.- Chúng là những kẻ mà nhà ở sé là Hóa ngục và sé không tim 
được một lối thoát nào để thoát ra khỏi đó. 
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122.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện, 74 (Allah) sẽ 
sớm chấp nhận họ vào các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên dưới có các 
dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời bởi vì Lời hứa của Allah 
là sự Thật. Và ai thật hơn Allah trong Lời hứa? 


123.- Không phải theo ước muốn của các ngươi cũng không phải 
theo mong muốn của Người dân Kinh sách (mà lời hứa của Allah sẽ 
thể hiện); ai làm nên tội thì sẽ lãnh đủ về tội đó; và ngoài Allah ra, 
y sẽ không tìm được một người đỡ đầu hay một vị cứu tinh nào giúp 
đỡ y được cả. 


124.- Và bất cứ ai làm điều thiện, dù là nam hay nữ, và là một người 
có đức tin thì sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử bất công một 
tí nào. 

125.- Về tôn giáo, ai tốt hơn người dâng trọn bản thân mình cho 
Allah dêng thời là một người làm tốt và theo tín ngưỡng của 
Ibrahim, Hanif (tôn thờ chỉ riêng Allah)? Và Allah nhận Ibrahim làm 
một người ban tám giao. 


126.- Nhung mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cả. Và Allah là Đấng Tóm thâu hết tất cả mọi 
vật. 


127.- Họ hỏi Ngươi (Muhammad) vé phu nữ. Hãy bảo (ho): "Allah 
đã nghi định cho các ngươi vé họ (phu nî) và các điều lệnh đã được 
đọc ra cho các ngươi trong Kinh sách liên quan đến các phu nữ mô 
côi mà các ngươi không chịu tặng phán (tiền cưới) bắt buộc đã được 
qui định cho họ nhưng lại muốn kết hôn với họ; và về các đứa bé cô 
thế (bị áp bức), thì các ngươi vì lẽ công bằng phải đứng ra bênh vực 
các đứa bé тб côi; và bát cứ việc tốt nào các ngươi làm Allah đều 
biết rõ cả. 
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128.- Và néu người vợ 59 người chồng đối xử tàn tệ hoặc bỏ rơi, thì 
hai đằng không có tội nếu chịu hòa giải với nhau; và hoà giải luôn 
luôn là (một giải pháp) tốt. Nhưng lòng tham đã có sẵn nơi bản thân 
của mỗi người. Tuy nhiên, nếu các ngươi làm tốt và sợ Allah thì quả 
thật Allah Rất Am tường về những điều các ngươi đã từng làm. 


129.- Và không bao giờ các ngươi có thể đối xử công bằng với các 
bà vợ mặc dầu các ngươi rất muốn. Bởi thế, chớ hoàn toàn nghiêng 
hẳn (vé một bà và bó rơi bà khác) như là phat treo bà ta. Bởi thế, 
nếu các người giải hòa và sợ Allah thì (các người sẽ thấy) quả thật 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


130.- Và nếu hai vợ chồng nhất định thôi nhau thì Allah sẽ làm cho 
đôi bên giầu có với thiên lộc của Ngài. Và Allah Bao la, Rất mực 
Sáng suốt. 


131.- Và mọi vật trong các tång trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và chắc chắn 7A (Allah) đã ra lệnh cho những ai đã được 
ban cho Kinh sách trước các ngươi và cá các ngươi nữa (hỡi 
Muslim!) hãy sợ Allah (trong mọi giao dịch). Nhưng nếu các ngươi 
phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất 
đều là của Allah cả. Và Allah Rất mực Giáu có, Rất đáng Ca tụng. 


132.- Và mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Allah cả. Và Allah đủ sức thọ lãnh và sắp xếp tất cả các công việc. 


133.- Hỡi nhân loại! Nếu (Allah) muốn, Ngài thừa sức tiêu diệt các 
người và mang một loại (tạo vât) khác đến thay thé các người. Bởi 
vì Allah thừa Quyền lực làm điều đó. 


134.- Ai muốn phần thưởng của đời này thì Allah có với Ngài phân 
thưởng của đời này lẫn Đời sau. Và Allah Nghe và Thấy (hết mọi 
việc). 
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135.- Hài những ai có niêm tin! Нау hién ngang bénh vuc nén cóng 
M nhu là nhán chüng cho Allah dáu diéu dó có nghich vói bán thán 
сйа các người, nghịch với cha mẹ và bà con của các người, và dẫu 
cho y giáu hay nghèo thi Allah vẫn kế cận hai người đó (hơn các 
người). Bởi thế, chớ làm theo dióu ham muốn của các người sợ rằng 
các người có thể lệch lạc. Nếu các người quay đi hoặc xa lánh (sự 
Thật) thì nên biết rằng Allah Rất Am tường điểu mà các ngươi đã 
làm. 


136.- Нді những ai có niềm tin! Hãy tin tưởng nơi Allah và Sif giá 
của Ngài và Kinh sách (Qur'an) mà Ngài dá ban xuống cho Sứ giá 
cüa Ngài và Kinh sách mà Ngài dá ban xuóng trước đây. Và ai phủ 
nhận Allah và các Thiên thần của Ngài, và các Kinh sách của Ngài 
và các Sứ giá | cüa Ngài và Ngày Phán × Cuói cüng thi chác chán là 
lac dao, lac rát xa. 


137.- Quá thát, những ai tin tưởng, rồi chối bỏ đức tin, rồi lại tin, rồi 
lại chối bó đức tin rồi càng ngoan có không tin thì chắc chắn Allah 
sẽ không tha thứ cho họ cũng không hướng dẫn họ theo Chính đạo 
(Islam). 


138.- Hãy bác tin cho những người dao đức giả về một su trừng phat 
đau đớn đang chờ đợi chúng: 


139.- Những ai nhận những kẻ ngoại đạo làm người đỡ đầu thay vì 
những người có đức tin. Phải chăng họ muốn tìm quyền vinh nơi 
chúng? Bởi vì quả thật, mọi thứ quyền vinh đều là của Allah cả. 


140.- Và chắc chắn đã có lệnh truyền cho các ngươi (hỡi Muslim) 
trong Kinh sách rằng khi các ngươi nghe các Lời Mặc khải của 
Allah bị phủ nhận hay bị chế giễu, thì chớ ngồi chung với bọn chúng 
trừ phi chúng chuyển sang câu chuyện khác; trong trường hợp đó, 
các ngươi sẽ như chúng. Quả thật, Allah sẽ tập trung tất cả những 
tên đạo đức giả và những kẻ không có đức tin vào trong Hỏa ngục, 
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141.- Những kẻ dang dóm ngó các ngươi. Bởi thế, khi Allah ban cho 
các ngươi một thắng lợi nào, chúng báo (các ngươi): “Chúng tôi 
không về phe của quí vị hay sao?” Và nếu những kẻ không có đức 
tin đạt một phán (thắng lợi) nào thì chúng báo: *Há chúng tôi không 
nắm ưu thế hơn quí vị và che chở quí vị khỏi tay của những người tin 
tưởng hay sao?” Nhưng Allah sẽ xét xử giữa các ngươi vào Ngày 
Phục sinh (để biết ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối). Và 
không bao giờ Allah mở đường cho những kẻ không có đức tin thắng 
những người có đức tin. 


142.- Quả thật, những tên đạo đức giả tìm cách lừa đối Allah nhưng 
chính Ngài đã đánh lừa chúng (vào cạm bẫy của chúng). Và khi 
chúng đứng dậy để dâng lễ, chúng đứng lên một cách uể oải, chỉ 
muốn phô trương cho thiên hạ thấy, và chỉ tưởng nhớ Allah chút ít 
thôi. 

143.- Chúng do dự giữa bên này và bên nọ, không dứt khoát theo 
phía bên nào. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không 
bao giờ tìm được cho y một con đường. 


144.- Hỡi những ai có đức tin! Chớ nhận những kẻ không có đức tin 
làm người đỡ đầu thay vì những người có đức tin. Phải chăng các 
ngươi muốn giao cho Allah một thẩm quyền để trừng phạt các ngươi 
hay sao? 


145.- Quả thật, những tên đạo đức giả sẽ ở tận đáy cùng của hố Lửa 
(Hỏa ngục) và Ngươi sẽ không tìm được cho chúng một vị cứu tỉnh 
nào. 

146.- Ngoại trừ những ai biết ăn năn hối cải và sửa mình và bám 
chắc vào Allah và dáng tôn giáo của ho hoàn toàn cho Allah thì sẽ 
được liệt vào hàng ngũ của những người có đức tin. Và Allah sẽ sớm 
ban cho những người có đức tin một phần thưởng vĩ đại. 


147.- Allah sẽ được lợi gì do việc trừng phạt các người nếu các 
người biết ơn và tin tưởng? Không, Allah Hằng Ghi công các người 
và Biết (hết mọi việc). 
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148.- Allah không thích việc mang lời lẽ xấu xa (tội lỗi) ra la lối 
giữa công chúng ngoại trừ trường hợp một người bị áp bức. Và Allah 
Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 


149.- Nếu các người phô trương hay giấu giếm một việc làm tốt 
hoặc lượng thứ (cho người) một tội phạm thì (các người sẽ thấy) quả 
thật Allah Hằng Lượng thứ, Rất mực Quyền năng. 


150.- Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các vị Sứ giả của Ngài 
và muốn phân cách Allah với các vị Sứ giả của Ngài và nói: “Chúng 
tôi tin một số (Sứ giả) và phủ nhận một số khác,” và muốn chọn một 
lối đi chính giữa cái đó. 


151.- Chúng là những kẻ không tin tưởng nơi sự Thật và 74 (Allah) 
đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt nhục 
nhã. 


152.- Ngược lại, những ai tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài 
và không kỳ thị phân biệt một vị (Sứ giả) nào của (Allah) thì TA 
(Allah) sé sóm ban cho ho phán thuóng cüa ho. Và Allah Hàng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


153.- Người Dân Kinh sách yêu cầu Ngươi (Muhammad) mang từ 
trên trời xuống một Kinh sách cho họ. Nhưng chắc chắn họ đã yêu 
cầu Misa đưa ra một điều (Phép lạ) lớn hơn cái đó nữa, bởi lẽ họ đã 
bảo (Musa): “Hãy mang Allah dén cho chüng tói tháy cóng khai," 
thi lién dó lưỡi tầm sét (của Allah) đã đánh họ gục xuống bất tỉnh vì 
điều sai quấy của họ; rồi sau đó họ còn mang con bò con (đúc) ra 
thờ sau khi đã chứng kiến những bằng chứng rõ rệt. Mặc dù thế 7A 
(Allah) vẫn lượng thứ cho điều đó. Và TA đã ban cho Мжа một 
thẩm quyền rõ rệt (của một Sứ giả của Allah). 


154.- Do lời giao ước của họ, TA (Allah) đã dựng ngọn núi (Tr) cao 
khỏi đầu họ. Và (vào một dịp khác) TA (Allah) đã phán cho ho: 
“Нау buóc vào сйа mop dáu thán phuc;" và (một lần nữa) TA 
(Allah) đã phán cho họ: “Chớ vi phạm lệnh cấm vào Ngày Thứ Bảy 
(Sabbarh) và TA (Allah) đã nhận từ họ một sự giao ước long trọng. 
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Surah 4. An-Nisa' Juzu 6 





155.- Nhưng vì ho bội ước qua việc họ phủ nhận các Dấu hiệu của 
Allah, qua việc họ đã giết hại các Nabi (của Allah) không có lý do 
chính đáng; qua việc họ nói: “Quả tim của chúng tôi được bọc kín”- 
Không, Allah đã niêm kín tấm lòng của họ về tội không tin. Bởi thế, 
đức tin của họ rất mỏng manh. 


156.- Và vì họ phủ nhận đức tin và dùng lời lé nặng né để vu-oan 
cho Maryam; 


157.- Và vì họ đã nói: “Chúng tôi đã giết chết Masih "Isa, con trai 
của Maryam, tức Sứ giả của Allah;” và thực ra họ đã không giết 
chết Người (“Isa) cũng không đóng dinh Người trên cây thánh giá 
mà là một sự kiện tương tự đã được trình bày qua cho họ. Và quả 
thật, những ai bất đồng ý-kiến về việc (sát hai 158)) hoàn toàn nghi 
ngờ về sự kiện đó; họ không hiểu biết chắc chắn việc đó, ngược lại 
chỉ nhắm mắt phỏng chừng mà thôi. Và chắc chắn họ đã không giết 
chết Người (Isa). 


158.- Không, Allah đã đưa Người (Isa) lên cùng với Ngài. Bởi vì 
Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


159.- Và chỉ Người dân Kinh sách tin tưởng nơi Người trước khi xảy 
ra cái chết của Người (Isa). Và vào Ngày Phục sinh, Người sẽ là 
nhân chứng đối chất lại với họ (trước Allah). 


160.- Và vi những việc làm sai quấy của người Do thái nên TA 
(Allah) đã cấm họ dùng một số thực phẩm tốt và sạch đã được chấp 
thuận cho họ; và vì việc họ đã cán trở đa số nhân loai theo Con 
đường của Allah; 


161.- Và vì họ lấy tién lãi cho vay (Riba) mà họ đã bị cấm thu trước 
đó; và vì họ đã ăn cướp tài sản của thiên hạ một cách bất chính; cho 
nén TA (Allah) đã chuẩn bị sán cho những kẻ không có đức tin trong 
bọn họ một sự trừng phạt đau đớn. 


162.- Tuy nhiên, những người nào của họ có một cơ sở hiểu biết 
vững chắc và có đức tin thi đều tin tưởng nơi điều (Mặc khái) đã 
được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) và điều đã được ban 
xuống vào thời trước Ngươi và (đặc biệt) những nguoi dáng lễ 
nguyện Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và tin tưởng nơi 
Allah và Ngày Phán xử Cuối cùng thì là những người mà 7A (Allah) 
sẽ ban cho một phần thưởng rất to lớn. 
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Sürah 4. An-Nisa' Juzu 6 





163.- Quả thật, TA (Allah) đã тас khái cho Ngươi (Muhammad!) 
giống như việc TA đã mặc khái cho Näh và cho các Nabi sau Người; 
và TA đã mặc khái cho Ibrahim và Ismá'il và Ishaq và Ya'qüb và các 
Bộ lạc (của Israel); và cho "За và Ayyüb và Yữnus và Hàrün và cho 
Sulayman; và TA đã ban cho Dawid (Kinh) Zabzr (Thi thiên). 


164.- Và trước đây, một số Sứ giả, TA (Allah) đã kể lại câu chuyện 
của Họ cho Ngươi; và một số khác TA đã không kể lại cho Ngươi 
biết câu chuyện của Họ. Và Allah phán báo trực tiếp với Misa. 


165.- Các vị Sứ giả vừa làm người báo tin lành và cảnh cáo để cho 
nhân loại không còn dựa vào lý do nào khác để khiếu nại với Allah 
sau khi các vị Sứ giả đó (đã được phái đến với họ). Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 


166.- Và Allah xác nhận điều (Mặc khải) mà Ngài đã ban xuống 
cho Ngươi (Muhammad); Ngài ban Nó (Qur'an) xuống từ Kiến thức 
của Ngài; và các Thiên thần cũng xác nhận như thế; nhưng riêng 
Allah thôi cũng đủ làm chứng (cho việc này.) 


167.- Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (thiên ha) theo 
Con đường của Allah thì chắc chắn là lạc đạo, lạc rất xa. 


168.- Quả thật, những ai không có đức tin và làm diéu sai quấy thì 
chắc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng 
dẫn theo con đường nào, 


169.- Ngoài con đường dẫn họ đến Hỏa ngục, nơi mà họ sẽ vào ở 
đời đời trong đó; và (việc) đó chẳng mấy gì khó khăn đối với Allah. 
170.- Hỡi nhân loại! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) đến với các 
người mang theo sự Thật từ Rabb (Allah) của các người; bởi thế, 
việc tin tưởng nơi Người là một điều tốt cho các người. Và nếu các 
người phủ nhận thì quả thật mọi vật trong các táng trời và trái đất 
déu là của Allah cả. Và Allah Biết hết, Thông suốt hết. 
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171.- Hài Người dán Kinh sách! Chó tỏ ra thái quá trong tôn giáo 
của các người và chỉ nói sự thật vé Allah. Masih "Isa con trai của 
Maryam chỉ là một Sứ giả của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) 
mà Ngài truyền xuống cho Maryam và là một Tinh thần (Rah) từ 
Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Sứ giả của 
Ngài. Và chớ nói 'Ba' (ngôi). Từ bỏ (tư tưởng đó) tốt cho các người 
hơn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc 
có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật 
dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm 
một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cá các công việc (không cán đến 
một đứa con trai nào để giúp Ngài). 


172.- Masih (ва) không có gì phái ái ngại khi làm một người tôi 
của Allah; các Thiên thần kế cận (Allah) nhất cũng không ái ngại 
làm điều đó. Và ai tổ ra ái ngại không muốn phụng sự Ngài và tỏ 
thái độ ngạo mạn thì sẽ bị Ngài tập trung đưa về chầu Ngài. 

173.- Còn đối với những ai có đức tin và làm việc thiện thì Ngài 
(Allah) sẽ sớm trả lại cho họ đầy đủ phần công lao của họ và còn 
ban thêm thiên lộc của Ngài nữa. Ngược lại, đối với những ai miệt 
thị và 16 ra ngạo man thì sẽ bị Ngài phạt bằng một hình phạt đau 
đớn và ngoài Allah ra họ sẽ không tìm được một Đấng Bảo Hộ hay 
một Vị Cứu Tinh nào (để giúp đỡ họ). 

174.- Hài nhân loại! Một Bằng chứng xác thuc từ Rabb (Allah) của 
các người đã đến với các người bởi vì 7A đã ban xuống cho các 
người một ánh sáng rõ rệt. 

175.- Bởi thế, đối với những ai tin tưởng nơi Allah và bám chắc vào 
Ngài thì sẽ sớm được Ngài khoan dung và ưu ái và sẽ được hướng 
dẫn theo con đường ngay chính để trở về với Ngài. 
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Sürah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 





176.- Họ hỏi Ngươi (hỡi Muhammad) vé một quyết dinh pháp lý. 
Hãy bảo họ: “Allah đã chỉ dẫn cho các ngươi về việc hưởng gia tài 
của một người không có cha mẹ và con cái như sau: nếu người quá 
vãng không có con mà chỉ có một người chị (hay em gái) thì người 
này được hưởng phân nửa (1/2) gia tài do y để lại. Nhưng nếu người 
chị (hay em gái) chết đi nhưng không có con thì anh (hay em) trai sẽ 
là người thừa kế của chị (hay em gái) đó; còn nếu người chết có hai 
chi (em) gái còn sống thì hai người này sẽ được hưởng hai phán ba 
(2/3) của gia tài mà y để lại; và nếu có anh (em) trai lẫn chị (em) 
gái còn sống thì phần của nam bằng hai phần của nữ. Allah giải 
thích rõ diéu này cho các người sợ rằng các người sai lạc. Và Allah 
Hằng Biết hết mọi việc.” 





Phẩm) 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hài những ai có niềm tin! Hãy làm tròn (tất cả) các nghĩa vu 
('Uqüd'). Cho phép các người dùng (thịt) của tất cả các gia súc bốn 
chân ngoại trừ những con nào đã được công bố cho các người nhưng 
không được phép dùng thịt của các con thú săn trong suốt thời gian 
hãm mình làm Hajj (trong vùng Thánh dia của Makkah). Quả thật, 
Allah phán quyết diéu gì Ngài muốn. 


2.- Hỡi những ai có niềm tin! Chó xúc pham các biểu hiệu (Sha'à-ir) 
của Allah cũng chớ vi phạm những tháng cấm ky và chớ phạm đến 
những (con vật tế có mang) tràng hoa cũng chớ quấy ráy các du khách 
tới lui thăm viếng Ngôi dên thiêng (Ka'bah) mong kiếm thiên lộc và 
sự hài lòng của Rabb (Allah) của họ. Và khi chấm dứt tình trạng hãm 
mình (của việc làm Hajj) các người được phép đi săn (thú); và chớ để 
cho việc thù ghét một đám người đã (có lần) cán trở các người không 
cho vào Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah) thúc đẩy các ngươi 
đến chỗ phạm giới. Ngược lại, hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ 
Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. Hãy sợ Allah. 
Quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 





! “байа có nghĩa là nghĩa vu, bổn phán, khế ước, lời hứa, giao ước v.v... Ở đây 
Allah nhấn mạnh đến các điều lệnh mà con người đã giao ước với Ngài. 
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Sürah 5. Al-Mà-idah Juzu 6 


3.- (Allah) cấm các người dùng (thịt của) xác chết, và máu (ከ9760, 
và thịt của con heo, và món vật cúng cho ai khác không phải là 
Allah; và (thịt của) những con vật bị vặn (hay thắt) cổ chết; và 
những con vật bị đập chết, và những con vật bị rơi trên cao xuống 
chết; và những con vật bị húc chết (bằng sừng); và những con vật bị 
các con thú đữ ăn một phần trừ phi các người làm cho sạch (bằng 
cách cắt cổ chúng theo đúng nghĩ thức); và những món vật cúng trên 
bàn thờ (hay trên đá); và cấm các người chia phần bằng cách xin 
xăm. Tất cả các thứ đó đều ô-uế. Ngày nay, những kẻ không có đức 
tin tuyệt vọng về (việc phá họai) tôn giáo của các người. Bởi thế, 

chớ sợ chúng mà hãy sợ TA (Allah). Ngày nay, TA đã hoàn chỉnh 
tôn giáo của các người cho các người và hoàn tất Ân huệ của TA 
cho các người và đã chon Islam làm tôn giáo của các người. Nhung 
ai vì quá đói (bắt buộc phái án các món cấm đó) chứ không cố tình 
phạm giới thì quả thật Allah Hằng Tha thứ và Khoan dung (cho họ). 


4.- Họ hỏi Ngươi đâu là những món (thực phẩm) họ được phép dùng. 
Hãy bảo họ: “Các người được phép dùng các món (ăn) tốt và sạch. 
Và những con thú (hay chim) săn mà các con thú đi săn do các 
người huấn luyện theo phương cách do Allah đã dạy cho các người 
đã bắt được. Bởi thế, hãy ăn thịt của con vật mà chúng đã bắt được 
cho các người nhưng hãy nhắc tên của Allah lên nó. Và hãy sợ 
Allah. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc xét xử. 


5.- Ngày nay, các người được phép dùng các món (thực phẩm) tốt và 
sạch. Thực phẩm của những người đã được ban cho Kinh sách được 
chấp thuận (Halal) cho các người (dùng) và thực phẩm của các 
người được chấp thuận (Halal) cho họ (dùng). Các người được phép 
cưới các trinh nữ tự do сб đức tin (không phái là nữ nó lệ) và cá các 
trinh nif tu do : trong số người dán đã được ban cho Kinh sách vào 
thời kỳ trước các người với dièu kiện các người phái tặng họ phán 
tiền cưới bắt buộc (Mahr) với mục đích nhận họ làm vợ chứ không 
vì ham muốn tình dục cũng không nhận họ làm tình nhân vụng trộm. 
Và ai phủ nhận đức tin thì việc làm của y sẽ không có kết quả; và ở 
Đời sau y sẽ là một kẻ thua thiệt. 
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Sürah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


6.- Hói nhüng ai có niềm tin! Khi các người đứng dậy để đi dâng lễ 
Salah háy rửa mặt và (hai) tay của các người đến cùi chó và lau 
vuốt đầu (mash! ) của các người (với nước) và rửa hai bàn chân đến 
tận mắt cá. Và nếu các người không được sạch (do việc chăn gối) thì 
phải tẩy sạch toàn thân (bằng cách tắm 'ghusl); và nếu các người bị 
bệnh hoặc trên đường đi xa ከ086 sau khi bước ra khói nhà vệ sinh 
hoặc sau khi chung đụng (lamasa”) với vợ nhưng không tìm ra nước 
(để tẩy sạch) thì hãy đến chỗ đất (hay cát) sạch, dùng nó lau mặt và 
tay của các người (đến cùi chó) theo thủ tục "Таууаттит; Allah 
không muốn gây khó khăn cho các người; ngược lại Ngài muốn tẩy 
sạch các người ١ và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để cho 
các người có thể tạ ơn. 


7.- Và hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người và (nhớ) lời 
giao ước mà các người đã giao ước với Ngài khi các người thưa: 
“Chúng tôi nghe và tuân lệnh;” và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
biết hết điều thầm kín trong lòng (của các người). 


8.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy vì công lý mà hiên ngang đứng 
làm nhân chứng cho Allah. Và chớ để cho lòng hận thù đối với một 
đám người thôi thúc các người hành động bất công. Hãy công bằng: 
điều đó gần với lòng sùng kính Allah. Hãy sợ Allah. Quả thật, Allah 
rất Am tường mọi điều các người làm. 


9.- Allah hứa tha thứ và ban một phần thưởng vĩ đại cho những ai tin 
tưởng và làm việc thiện. 





! Mash = lau, chùi. Theo chuyên môn, masah có nghĩa lau vuốt da đầu với nước 
sạch trong lúc làm thủ tục tẩy sạch (wudu") trước khi dáng lễ Salah. 

? lamasa = cham, đụng. Theo chuyên môn ở đây lamasa có nghĩa giao hợp, án nằm 
VỚI vợ. 
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10.- Còn những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc khái 
của 7A (Allah) thì sẽ trở thành người bạn của Hỏa ngục. 


11.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban 
cho các người khi một đám người có ý định giăng tay. của chúng đến 
hãm hại các người nhưng Ngài (Allah) đã giữ tay của chúng khỏi 
các người. Bởi thế, hãy sợ Allah; và những người có đức tin nên tin 
tưởng mà phó thác cho Allah. 


12.- Và chắc chắn Allah đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và đã bổ nhiệm mười hai vị lãnh đạo của hol; xong Allah 
phán: "TA 9 cüng vói các ngươi nếu các ngươi thường, xuyên dâng 
lễ 'Salãh' và đóng 'Zakàh' và tin tưởng nơi các Sứ giả của TA và trợ 
lực Họ và cho Allah mượn một món 'mượn' tốt thì chắc chắn TA sẽ 
xóa tội cho các ngươi và đưa các ngươi vào những NgôI-vườn bên 
dưới có các dòng sông cháy; nhung sau dó nếu ai trong các ngươi 
phủ nhận đức tin thì chắc chắn sẽ lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Islam). 


13.- Nhung vì họ đã bội ước nên TA (Allah) dà nguyén rüa ho và 
làm chai cứng tấm lòng của họ. Ho đã đổi vị trí của Lời phán (của 
Allah trong Kinh sách); Họ đã bỏ bớt một phần của bức Thông điệp 
(của Allah); bởi thế, Ngươi sẽ thấy họ không ngưng gian lận ngoại 
trừ một số ít; nhưng hãy lượng thứ và bỏ qua cho họ. Quả thật, Allah 
yêu thương những người làm tốt. 





! Xem Cựu ước, Xuất Ê-gíp-tô ký chương 19 câu 7-8. Qur'an, Chương 2 câu 63. 
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14.- Và trong số những người đã tự gọi mình là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Мазага), TA (Allah) đã nhận lời giao ước của ho nhưng họ đã 
bỏ quên một phần của bức Thông điệp đã được ban cho họ nên 74 
(Allah) đã khơi dậy ác cảm và hận thù giữa họ với nhau cho đến 
Ngày Phục sinh và Allah sẽ sớm báo cho họ biết điều (sai quấy) mà 
họ đã thực hiện. 


15.- Hỡi Người dán Kinh sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA đến gặp các người trình bày rõ cho các người nhiều điều mà các 
người đã từng giấu giếm trong Kinh sách (của các người) và lướt 
qua nhiều điều (không cán dé cập nữa). Chắc chắn, một ánh sáng và 
một Kinh sách quang minh từ Allah đã được gởi đến cho các người. 


16.- Allah dùng Nó (Qur'an) để hướng dẫn tất cả những ai tuân theo 
sự Hài lòng của Ngài hầu di theo con đường an bình (của Islam) và 
đưa họ rời khỏi tăm tối để bước ra ánh sáng theo sự chấp thuận của 
Ngài và hướng dẫn họ theo con đường ngay chính. 


17.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói rằng Allah là Masih 
(158), con trai của Maryam. Hãy bảo ho: “Thế thì ai có quyền cán 
trở Allah nếu Ngài muốn tiêu diệt Маяй ('Isa) lẫn người mẹ của 
Người và bất cứ ai trên trái đất này?” Bởi vi Allah nắm quyền thống 
trị các tầng trời và trái đất và mọi vật giữa trời đất. Ngài tạo hóa bất 
cứ vật gì Ngài muốn. Và Allah có quyền chi phối trên tất cả mọi 
vật. 
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18.- Và người Do thái lẫn tín dê Thiên Chúa giáo đều nói: “Chúng 
tôi là các đứa con đáng yêu của Allah.” Hãy bảo họ: “Nếu thế, thì 
tại sao Ngài (Allah) bắt phạt các ngươi vì tội lỗi của các ngươi?” 
Không, các ngươi là những người phàm trong loài người mà Ngài đã 
tạo; Ngài tha thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào 
Ngài muốn bởi vi Allah nắm quyền thống trị các táng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất. Và Ngài là mục tiêu trở về cuối cùng (của 
tất cả). 

19.- Hỡi Người dân Kinh Sách! Chắc chắn Sứ giả (Muhammad) của 
TA (Allah) đã đến gặp các người để giải thích rõ sự việc sau một 
thời gian tạm ngưng phái các Sứ giả (của T4); bởi vì các người có 
thể nói: “Không có mót người mang tin lành và báo tin dữ nào đến 
gặp chúng tôi cả.” Vì thế một người vừa mang tin lành vừa làm việc 
cảnh cáo đến gặp các người. Bởi vì Allah có quyền trên tất cả mọi 
VIỆC. 

20.- Và (һау nhớ) khi Мйза báo người dân của Người: “Hỡi dán ta! 
Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các ngươi khi Ngài đã bổ 
nhiệm trong các ngươi các Nabi và làm cho các ngươi thành vua 
(chúa) và ban cho các ngươi (Ân phúc) mà Ngài đã không hé ban 
cho một a1 khác trong thiên hạ.” 


21.- “Hỡi dân ta! Hãy vào Thánh địa mà Allah đã chỉ định cho các 
ngươi và chớ quay trở lui bởi vì làm thế các ngươi sẽ trở thành 
những kẻ thua thiệt.” 


22.- Họ đáp: “Hỡi Müsa! Quả thật, nơi đó có một dân tóc sức mạnh 
phi thường; và thực sự chúng tôi sẽ không bao giờ tiến vào (thánh 
địa) được trừ phi chúng rời khỏi nơi đó. Bởi thế, nếu chúng ra đi thì 
chúng tôi sẽ vào.” 

23.- (Nhưng) trong số những người sợ Allah có hai người đã được 
Allah ban ân (еп Yüsha' уа Kalab) vội lên tiếng: “Nào, hãy tấn 
công chúng vào cổng (chính), bởi thế khi nào quí vị vào cổng. được 
thì chắc chắn quí vị chiến thắng, và hãy phó thác cho Allah nếu quí 
vị có đức tin thực sự.” 
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24.- Và ho nói tiếp: “Нді Mũsa! Chúng tôi sé không bao giờ vào 
trong ấy dáng néu chúng còn ở trong đó. Bởi thế, thây và Rabb của 
thầy hãy vào tấn công chúng trước, chúng tôi ngồi đợi ở đây.” 


25.- (Mūsa) thua: "Lay Rabb của bé tôi! Bé tôi chỉ kiểm soát được 
bản thân của bé tôi và người anh của bé tôi thôi! Xin Ngài tách rời 
hai anh em của bé tôi ra khói dám loạn thần này!” 


26.- (Allah) phán: "Thé thi nó (Thánh dia) sé bi cám dói vói ho trong 
vòng bốn mươi (40) năm. (Suốt thời gian này) họ sẽ đi lang than 8 kháp 
nơi trên trái đất. Bởi thế, Ngươi chớ than van cho dám loạn thân này." 


27.- (Нді Muhammad?) Нау doc cho ho nghe düng su thát cáu chuyện 
vé hai đứa con trai! (Qabil và Hàbil) cüa Adam khi chüng dàng lễ vật 
(lên Allah); nhưng Ngài chỉ chấp nhận từ một đứa và không chấp nhận từ 
đứa kia. (Qabîl) bảo (đứa em): “Chắc chắn tao sẽ giết mày.” (Habîl) 
ad "Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Allah." 


28.- “Nếu anh nhất định giăng tay ra giết tôi thì tôi sẽ không giăng lay 
ra giết anh trở lại bởi vì tôi sợ Allah, Rabb của vũ tru và muôn loài.” 


29.- “Thực ra tôi muốn anh lãnh cả tội của tôi lẫn tội của anh. Vì thế 
anh sẽ làm bạn với Lửa (của Hỏa ngục), và đấy là phần thưởng dành 
cho những ai làm điều sai quấy”. 


30.- Bởi thế, ý nghĩ vị kỹ muốn giết em của hắn làm cho hắn cảm 
thấy thích thú. Do đó, hắn đã giết đứa em của hắn. Vì thế hắn đã trở 
thành một người thua thiệt. 


31.- Sau đó Allah gởi một con qua đến cào đất để chỉ cho hắn 
(Qabil) thấy cách chôn xác của đứa em của hắn. (Thấy thế) hắn than: 
“Ta thật khốn nạn! Há ta không bằng con qua này hay sao dén nói ta 
không biết cách chôn xác của em ta? Thế rồi hắn đâm ra hối hận. 


! Nabi Адат có hai đưá con trai Qabil và 11557 (tức Cain và Abel trong Kinh 
Thánh) Qabil là anh trai và Hàbil là em trai. ОЗЫП có một đưa em gái sinh đôi cüng 
với mình và 1 cũng có một đưá em gái sinh đôi với mình. Nabi Адат truyền 
cho hai đứa con trai kết hôn chéo ngang với chị và em gái tức ОЗЫ kết hôn với đứa 
em gái sinh đôi cùng với Habil. và ngược lại Наб với người chị gái sinh đôi cùng 
với Qàbil. Qābīl bất tuân lệnh cha, chỉ muốn kết hôn với đứa em sinh đôi cùng với 
mình. Thấy thế, Nabi Adam bảo hai đứa con dâng lễ vật lén Allah để Ngài quyết 
định. Habil dâng một con trừu td béo bổ và 011 dâng một chùm thóc xấu. Một 
ngọn lửa đáp xuống bén cháy lễ vật của 1 nhưng không bén đến lễ vật của 
03611. Tức giận, 05571 bảo đứa em: "Tao sẽ giét mày dáng mày khỏi lấy em tao.” 
Наби Чар: "Allah chỉ chấp nhận từ những người ngay chính sợ Ngài.” Ở đây, Qàbil 
tiêu biểu cho người dân Kinh sách và 115571 tiêu biểu cho người dân Muslim. 
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32.- Bởi lý do đó, nén TA (Allah) đã quyết dinh cho con cháu của 
Israel nhu sau: ai giết một người (vô tội) trừ phi (giết) một tên sát 
nhân hay một kẻ phá hoại trên trái đất, thì như là hắn đã giết toàn 
thể nhân loại; và ai cứu sống một sinh mạng, thì như là hắn đã cứu 
sống toàn thể nhân loại. Và chắc chắn các Sứ giả của TẠ (Allah) đã 
đến gặp họ với những bằng chứng rõ rệt rồi sau đó đa số bọn họ vẫn 
hành động thái quá trên mặt đất!. 


33.- Hinh phạt dùng trừng trị những kẻ tạo chiến tranh chống lại 
Allah và Sứ giả của Ngài và nỗ lực gây phá họai trên trái đất chỉ có 
việc: hoặc xử tử, hoặc đóng dinh trên thập tự giá hoặc chặt tay này 
và chân kia hoặc trục xuất ra khỏi lãnh thổ. Đó là hình phạt nhục 
nhã dành cho chúng ở thế gian này; và ở Đời sau chúng sẽ chịu một 
sự trừng phạt vĩ đại; 


34.- Ngoại trừ những ai biết ăn năn sám hối trước khi các ngươi 
(Muslim) chinh phục chúng. Nhưng hãy biết Allah Hằng Tha thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


35.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tìm phương cách 
hướng về Ngài và chiến đấu cho Chính nghĩa của Ngài để may Ta 
các người được thành đạt. 


36.- Quả thật, những kẻ không có đức tin dẫu cho họ có tất cá mọi 
thứ trên trái đất và có gấp đôi thứ đó để chuộc tội hầu khỏi bị trừng 
phạt vào Ngày Phục sinh thì nó sẽ không được chấp nhận từ họ và 
họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 
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37.- Ho mong muốn được thoát ra khói Lửa (của Hóa ngục) nhưng 
họ sẽ không thoát ra khỏi đó đặng và họ sẽ chịu một sự trừng phạt 
trin miên. 

38.- (Đối với) người nam hay nữ trộm cắp, hãy chặt tay của họ như 
là một sự phạt dén về tội mà họ đã phạm, một bién pháp từ Allah 
nhằm làm ngã lòng (kẻ trộm cắp). Và Allah Toàn Năng, Rất mực 
Sáng suốt. 

39.- Nhưng ai biết ăn năn hối cải và sửa mình sau khi làm điều sai 
quấy thì quả thật Allah quay lại tha thứ cho y. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


40.- НА Ngươi không biết rằng quyền thống trị các tầng trời và trái 
đất thuộc vé Allah hay sao? Ngài trừng phạt Ке nào Ngài muốn và 
tha thứ cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah có quyền chi phối vạn 
vật. 


41.- Hài Sứ giá (Muhammad)! Chó dám lo buồn cho những ai thi 
dua nhau chay vào vòng không tin tưởng trong số những kẻ đã nói: 
“Chúng tôi tin tưởng” trên đầu môi chót lưỡi nhưng tấm lòng của 
chúng không có đức tin. Và những ai là người Do thái, chúng nghe 
theo điều gian dối, chúng nghe theo đám người khác chẳng hé đến 
tiếp xúc với Ngươi; chúng thay đổi lời nói khỏi vị trí của nó; chúng 
nói: “Nếu quí vị được ban cho điều này thì hãy tiếp thu nó, ngược 
lại nếu quí vị không được ban cho, thì hãy cảnh giác!” Và người nào 
mà Allah muốn thử thách thì Ngươi sẽ hoàn toàn bất lực trong việc 
cứu hắn thoát khỏi hình phạt của Allah. Đó là những kẻ mà Allah 
không muốn tẩy sạch tấm lòng của chúng. Chúng sẽ bị hạ nhục trên 
trần thế, nhung ở Đời sau chúng sé bị trừng phạt nặng né hơn. 
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Surah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 


42.- (Chüng thích) nghe theo diéu gian dói, (thích) án các món bi 
cấm. Bởi thế, nếu chúng đến yết kiến Nguoi thì hoặc phán xử giữa 
bọn chúng hoặc từ chối tiếp chúng. Và nếu Ngươi từ chối tiếp 
chúng, thì chúng chẳng hại gì được Ngươi. Và nếu Ngươi phân xử 
bọn chúng thì hãy xét xử một cách công bằng. Quả thật, Allah yêu 
thương người (xét xử) công bằng. 


43.- Nhưng tại sao chúng đến nhờ Ngươi phân xử trong lúc chúng đã 
có Kinh Таиғаһ trước mặt? (Bởi vi) trong Kinh (Tauräh) đã ርዕ sẵn 
Mệnh lệnh của Allah; rồi sau việc (phân xử) đó, chúng lật lọng bởi 
vì chúng là những kẻ tuyệt đối không tin gì cả. 


44.- Quả thật, TA (Allah) đã ban Kinh Таиғаһ xuống (cho Müsa) 
trong dó có sán Chi dao và ánh sáng (cho con cháu cüa Israel) mà 
các Nabi tức các vi thần phuc Allah (trong Islam), các thầy tu Do 
thái, các tiến sĩ luật Do thái đã dùng (Kinh Ташаһ) dé xét xử những 
ai là người Do thái bởi vì các vị đó được giao cho nhiệm vụ bảo 
quán Kinh sách của Allah dêng thời làm chứng cho nó. Bởi thế, chó 
sợ người mà hãy sợ TA (Allah) và chớ bán các Lời mặc khải của TA 
với một giá nhỏ nhoi; và ai không xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống thì đó là những kẻ không có đức tin. 

45.- TA (Allah) đã ra lệnh cho họ trong (Таигар): “Mạng đền mạng, 
mắt dên mắt, mũi dên mũi, tai dên tai, răng dên răng và thương tích 
đền bằng thương tích theo luật công bằng.” Nhưng ai vì nhân đạo bỏ 
qua việc trả thù thì đó là cách xóa tội cho hắn; và ai không xét xử 
theo điều Allah đã ban xuống thì đó là những Ке làm điều sai quấy. 
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Sürah 5. Al-Maà-idah Juzu 6 


46.- Và TA (Allah) đã cử "ва, con trai của Maryam nối gót Ho (các 
Nabi tién bói) dén dé xác nhán lai các diéu (тас khái) trong Kinh 
Таигаһ dá được ban xuống trước thời ky của Người và TA đã ban 
cho Người Kinh Injîl trong đó có Chi đạo và ánh sáng để xác nhận 
lại điều đã có trước nó trong Kinh Таигай. (Kinh InjiD vừa là một 
Chỉ đạo vừa là Lời cảnh cáo cho những người sợ Allah. 


47.- Và hãy để người dân của Kinh Injil xét xử theo điều (mặc khái) 
mà Allah đã ban xuống. Và ai không xét xử theo điều mà Allah đã 
ban xuống thì là những kẻ dấy loạn. 


48.- Và TA (Allah) đã ban cho Ngươi (hỡi Muhammad!) Kinh sách 

(Qur'an) bằng sự Thật, xác nhận lai các điều (mặc khải) trong Kinh 
sách trước Nó (Qur'an) và giữ gìn nó’ (Kinh Sách cü) cho được 
nguyên vẹn. Bởi thế, Ngươi hãy xét xử theo điều Allah đã ban 
xuống và chớ làm theo điều ham muốn của họ nghịch với Chân lý 
mà Ngươi đã tiếp thu. 7A (Allah) đã qui định cho từng (Sứ giả) trong 
các ngươi một hệ thống luật pháp (Shir'ah) và một lé lối (Minha)). 
Và nếu Allah muốn, Ngài thừa sức làm cho các ngươi thành một 
Cộng đồng (Ummah) duy nhất nhưng (Ngài không làm thế) là vì 
Ngài muốn thử thách các ngươi với điều mà Ngài đã ban cho các 
ngươi. 801 thế, hãy thi dua làm diéu thién. Tát cá các ngươi sẽ được 
đưa về gặp Allah trở lại 101 Ngài sé cho các ngươi biết kết quả vé 
các vấn dé mà các ngươi đã từng tranh chấp. 


49.- Và Ngươi hãy xét xử họ theo diéu Allah đã ban xuống và chó 
làm theo ý muốn của họ và hãy coi chừng họ e rằng họ sẽ quyến dụ 
Ngươi làm theo điều nghịch với một phán trong các điều lệnh mà 
Allah đã ban xuống cho Ngươi; nếu họ từ chối thì nên biết rằng 
Allah chỉ muốn trừng phạt họ về một số tội lỗi của họ. Và quả thật, 
đa số nhân loại là những kẻ dấy loạn. 

50.- Phải chăng họ mong được xét xử theo luật lệ của Thời kỳ ngu 
muội? Và ai (là Đấng) xét xử tốt hơn Allah cho đám người có đức 
tin? 


! Muhaymin mang nhiều nghĩa: giữ gìn, trông chừng, làm chứng, duy trì, giương 
cao. Ош”ап mang hai mục đích: 1/ xác nhận những điều lệnh trong các kinh sách 
cũ; 2/ giữ gìn nội dung của các kinh sách cũ. 
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Sürah 5. Al-Mà-idah Juzu 6 


51.- Hài những ai có niềm tin! Chó kết thân với người Do thái và tín 
đồ Thiên Chúa giáo. Họ là dóng minh báo vệ lẫn nhau. Và ai trong 
các người (Muslim) quay về kết thân với họ thì là người của họ. Quả 
thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 


52.- Bởi thế, Ngươi thấy những kẻ mang trong lòng một chứng bệnh 
(giả 961) láng xăng tới lui giữa bọn họ, nói: “Chúng tôi sợ gặp phải 
điều chẳng lành.” Do đó, giả sử Allah ban cho một thắng lợi hoặc 
một quyết định nào khác từ Ngài thì họ sẽ vô cùng hối tiếc về những 
điểu mà họ đã giấu giếm trong lòng. 


53.- Và những người có đức tin sẽ nói: “Phải chăng đây là những kẻ 
đã thé thốt bằng lời thể manh bạo nhất nhân danh Allah rằng họ sẽ 
luôn luôn sát cánh với các anh?” Việc làm của họ sẽ vô ích bởi thế 
họ sẽ trở thành những kẻ thua thiệt. 


54.- Hỡi những ai có мет tin! Nếu ai trong các người bó đạo của 
mình thì Allah sẽ đưa một đám người mà Ngài sẽ yêu thương và họ 
sẽ yêu thương Ngài đến; họ sẽ hạ mình khiêm tốn trước những 
người có đức tin nhưng lại khắt khe với những kẻ không tin; họ 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah và không bao giờ sợ lời trách 
móc của những kẻ hay chỉ trích. Đó là Thiên ân mà Allah ban cho 
người nào Ngài muốn. Và Allah Rộng rãi Bao la, Biết hết (tất cả). 


55.- Bạn hữu đỡ đầu thật sự của các người chỉ là Allah và Sứ giả của 
Ngài và những người có đức tin, những ai chu đáo dâng 16 Salah, và 
đóng ?аКаһ và cúi đầu thần phuc (Allah); 


56.- Và ai quay về kết bạn với Allah và Sứ giả của Ngài và những ai 
có đức tin thì là nhập đẳng của Allah; họ sẽ đắc thắng vẻ vang. 


57.- Hài những ai có niêm tin! Chó nhận những ai trong số những kẻ 
đã được ban cho Kinh sách trước các người và những kẻ không có 
đức tin đã mang đạo giáo của các người ra chế giêu và bỡn cợt làm 
người đỡ đầu của các người. Và hãy sợ Allah nếu các người thực sự 
có đức tin. 
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Sürah 5. Al-Ma-idah Juzu 6 


58.- Bói vi khi các nguoi lón tiéng goi nhau dén dâng lé, chúng 
mang diéu dó ra ché giĉu và bûn cgt; sở di nhu thế là vì chúng là 
một đám người không hiểu gì cả. 


59.- Hãy bảo họ: “Hỡi Người dân Kinh sách! Phải chăng các người 
phá rối bọn ta chỉ vì bọn ta tin tưởng nơi Allah và điều (mặc khải) 
đã được ban xuống cho bọn ta và điều đã được ban xuống trước đây 
và đa số các người làm loạn và bất tuân?” 


60.- Hãy bảo họ: “Há ta có nên báo cho các người biết về một điều 
còn tàn tệ hơn cái đó liên quan đến việc trừng phạt từ Allah hay 
chăng?” Những kẻ mà Allah đã nguyền rủa, đã giận dữ, những kẻ 
trong bọn chúng mà Allah đã biến thành khỉ và heo và là bầy tôi 
của Tà-thán (Taghüt). Những kẻ này rất (61 tệ vé chỗ ở và lạc xa 
con đường bằng phẳng (của Islam). 


61.- Và khi đến tiếp xúc với các ngươi (Muslim) họ nói: “Chúng tôi 
tin tưởng.” Và chắc chắn họ nhập đạo bằng sự không tin và sẽ ra 
khỏi đạo cũng bằng lối đó. Nhưng Allah biết rõ những điều họ giấu 
giếm. 

62.- Và Ngươi thấy đa số bọn họ lao mình vào vòng tội lỗi và hiểm 
thù và ăn các món bị cấm. Những điều mà họ làm thật là xấu xa. 


63.- Tai sao các thầy tu Do thái (Rabbi) và các vị tiến sĩ luật 
(Ahbãr) của họ không cản bọn họ thốt ra điều tội lỗi và cấm họ ăn 
các thứ bị cấm? Điều mà họ thực hiện thật hết sức xấu xa! 


64.- Người Do thái nói: “Bàn Tay của Allah bi xích chặt lại.” Tay 
của bọn họ mới bị xích lại và họ bị nguyên rủa vì lời phạm thượng 
của họ. Không, hai Tay của Ngài mở rộng. Ngài chi dùng thiên lộc 
của Ngài như thế nào tùy Ý Ngài muốn. Và chắc chắn điểu mà 
Rabb của Ngươi ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ thêm 
thái quá và chống đối mãnh liệt. Và TA (Allah) đã khiến cho bon ho 
ác cảm và hận thù lẫn nhau cho đến Ngày Phục sinh. Mỗi lần họ 
khơi ngọn lửa chiến tranh lên thì Allah liền dập tắt nó. Và họ tận lực 
phá hoại cho thối nát trên trái đất, nhưng Allah không yêu thương 
những kẻ thối nát hay phá hoại. 
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Surah 5. АІ-Ма-ідаһ Juzu 6 


65.- Nếu Người dân Kinh sách tin tưởng và sợ Allah, thì chắc chắn 
TA (Allah) sẽ xoá bỏ tội lỗi của họ và chấp nhận họ vào các ngôi 
vườn hạnh phúc. 


66.- Nếu họ tuân hành (điều lệnh trong) 768 và Injil và thi hành 
tất cá các điều lệnh từ Rabb của họ ban xuống thi chắc chắn họ sẽ 
hưởng (vô số) thiên lộc từ bên trên và từ bên dưới (chân của) họ. 
Trong họ, có một tập thể tuân theo Chính đạo, còn đa số thì làm 
điều thối nát (tội lỗi). 


67.- Hài Sứ giả (Muhammad!) Hãy truyền đạt những điều mà Rabb 
của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi. Nếu Ngươi không thi hành thì 
là Ngươi không truyền đạt Thông điệp của Ngài. Và Allah sẽ bảo vệ 
Ngươi khỏi bị người (ám hại). Bởi vì quả thật, Allah không dẫn dắt 
đám người không tin tưởng. 


68.- Hãy báo họ: “Нді Người dán Kinh sách! Các người chẳng có gì 
để làm cơ sở trừ phi các người dựa vào Kinh Таигай và Injil và tuân 
hành tất cả các điều (mặc khải) mà Rabb của các người đã ban 
xuống.” Và chắc chắn tất cá các điều (mặc khái) mà Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã ban xuống cho Ngươi càng làm cho bọn họ 
thêm thái quá và chống đối mãnh liệt. Bởi thế, Ngươi chớ than van 
giùm cho đám người không có đức tin. 

69.- Quả thật, những ai có đức tin và những ai là người Do thái và 
người Sabian và tín dê Thiên Chúa giáo: (nói chung) ai tin nơi Allah 
và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và làm việc thiện thì sẽ không lo sợ 
cũng sẽ không buồn phiền. 


70.- Chắc chắn TA (Allah) đã nhận lời giao ước của con cháu của 
Israel và phái các Sứ giả (của TA) đến với họ. Mỗi lần một Sứ giả 
(của 7A) đến gáp họ với điều (lệnh) trái nghịch ۷1 y muón сйа һо, 
thì một số (Sứ giả) đã bi һо cho là giá mạo, và một số khác thì bi ho 
giết chết. 
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Sürah 5. Al-Mã-idah Juzu 6 


71.- Và họ nghĩ sẽ không có sự trừng phat (Fitnah) nào cá, cho nên 
họ giả mù và giả điếc; rồi Allah quay lại tha thứ cho họ; гбі họ lại 
tiếp tục giả mù, giả điếc; nhung Allah thấy rõ diéu họ làm. 


72.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: “Masih (Чва), con 
trai của Maryam, là Allah." Ngược lại, chính Masih (Чва) đã nói: 
“Hỡi con cháu của Israel! Hãy tôn thờ Allah, Rabb của Ta và là 
Rabb của các ngươi.” Quả thật, ai tổ hợp thần linh cùng với Allah thì 
chắc chắn sẽ bị cấm vào Thiên đàng và chỗ ở của y sẽ là Lửa (của 
Hỏa ngục). Và những kẻ làm diéu sai quấy sẽ không được ai giúp 
đỡ cả. 


73.- Chắc chắn là không có đức tin những ai nói: "Quá thát, Allah là 
vị thứ ba trong Ba (ngói)." Bởi уі về Thượng Đế thi chỉ có một 
Thượng Đế duy nhất. Và nếu họ không chịu ngưng nói điểu (phạm 
thượng) đó thì chắc chắn những kẻ không có đức tin trong bọn họ sẽ 
gặp phải một sự trừng phạt đau đớn. 


74.- Thế tại sao họ không chịu tạ tội với Allah và xin Ngài tha thứ? 
Bởi vi Allah Hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


75.- Masih ('Isa), con trai của Maryam, chỉ là một Sứ giả (của 
Allah); nhiều Sứ giả (của Allah) đã qua đời trước Người. Mẹ của 
Người là một phụ nữ chân thật. Cả hai (mẹ và con) đều ăn thực 
phẩm (như mọi người). Hãy xem, TA (Alah) đã giải thích rõ các Lời 
mặc khái của TA (Allah) cho họ như thế nào! Rồi hãy xem, họ tránh 
né sự thật như thế nào! 


76.- Hãy bảo họ: “Phải chăng các người tôn thờ những kẻ không có 
quyền hãm hại cũng chẳng làm lợi gì cho các người? Và Allah là 
Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 


77.- Hãy báo họ: “Нді Người dân Kinh sách! Chớ tỏ ra phi lý và thái 
quá trong tôn giáo của các người, không đúng với sự Thật cũng chớ 
nghe theo đám người lạc đạo trước đây bởi vì chúng đã dắt nhiều 
người đi lạc và tự chúng cũng đã lạc khỏi con đường bằng phẳng 
(của Islam). 
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Sürah 5. Al-Maà-idah Juzu 6 


78.- Những kẻ không có đức tin trong số con cháu của Israel dà bị 
Dawid và 1sa, con trai của Maryam, nguyên гда từ cửa miệng của 
hai người. Như thế là vì họ bất tuân và tiếp tục phạm giới. 


79.- Họ không cấm nhau làm điều ác đức mà họ đã từng làm. Và 
những điều mà họ làm thật là tội lỗi. 


80.- Ngươi thấy đa số bọn họ kết bạn với những kẻ không có đức tin 
(để chống lại người Muslim). Tói tệ thay điều mà tám hôn của ho 
dá xi giuc và gởi đi trước cho họ khiến Allah gián dit ho và ho së 
Ы ở trong sự trừng phat đó mái mãi. 


81.- Và nếu họ tin tưởng nơi Allah và Nabi (Muhammad) và những 
điều đã được ban xuống cho Người thì họ sẽ không kết bạn với 
những kẻ không có đức tin, nhưng đa số bọn họ là những kẻ dấy 
loạn, bất tuân. 


82.- Ngươi sẽ thấy người Do thái và những người thờ đa thần là 
những người thù hàn những người có đức tin dif dàn nhất; và chắc 
chắn Ngươi sé thấy có quan hệ tình cảm gần gủi nhất với những 
người có đức tin là những ai nói: “Chúng tôi là tín đồ Thiên Chúa 
giáo (Маҙаға).” Sở di như thế là vì trong họ có các bác thức-giả 
(Qissis) và các bậc chân-tu (Ruhbàn) và họ không kiêu căng. 

83.- Và khi họ nghe điều (mặc khải) đã được ban xuống cho Sứ giả 
(Muhammad), Ngươi thấy mắt của họ nhòa lệ vì sự Thật mà họ 
công nhận. Họ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng, xin 
Ngài ghi tên của chúng tôi cùng với các chứng nhân (của sự Thật). 
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Sürah 5. Al-Mà-idah Juzu 7 


84.- “Уа tai sao chúng tôi lại không tin tưởng nơi Allah và nơi sự 
Thật đã đến với chúng tôi? Bởi vì chúng tôi hy vong Rabb của chúng 
tôi sẽ chấp nhận chúng tôi gia nhập hội đoàn của những người hiển 
lương.” 

85.- Và vi lời cầu nguyện của họ mà Allah đã thưởng họ Thiên 
đàng, bên dưới có các dòng sông chảy để làm nơi cư ngụ vĩnh viễn. 
Và đó là phần thưởng dành cho những người làm tốt. 


86.- Ngược lại, những ai không có đức tin và cho các Lời mặc khải 
của 7A (Allah) gian dối thì sẽ trở thành cư dân của Lửa (Hỏa ngục). 


87.- Hỡi những ai có niềm tin! Chớ cấm dùng các món sạch và tốt 
mà Allah đã cho phép các người dùng nhưng chớ quá độ bởi vì quả 
thật Allah không yêu thương những người quá độ. 


88.- Và hãy ăn các món được phép dùng và tốt sạch mà Allah đã 
cung cấp cho các người. Nhưng hãy sợ Allah, Đấng mà các người tin 
tưởng. 


89.- Allah sẽ không bắt phạt các người về những lời thể trống rỗng 
ngược lại Ngài bắt phạt các người về các lời thể nghiêm trọng. Để 
chuộc tội, phải nuôi ăn mười (10) người nghèo theo cân lượng trung 
bình mà các người dùng để nuôi gia đình hoặc phải may mặc cho họ 
hoặc giải phóng một người nô-lệ. Nhưng ai không có phương tiện thì 
phải nhịn chay 'Siyam' ba ngày liên tục. Đó là cách chuộc tội cho 
các lời thể nghiêm trọng mà các người đã phạm. Hãy coi chừng lời 
thể của các người. Allah giải thích rõ các Lời mặc khái của Ngài dé 
may ra các người biết tạ ơn. 


90.- Hỡi những ai có niềm tin! Uống rượu và cờ bạc và thờ cúng trên 
bàn thờ bằng đá và dùng tên bắn để làm quẻ xin xăm là điều khả ố 
(Rijs), việc làm của Shaytün. Hãy từ bó nó (việc làm khá ó đó) để 
may ra các người được phát đạt. 
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Sürah 5. Al-Ma-idah Juzu 7 


91.- Shaytàn chỉ muốn tao ác cám và hận thù giữa сас người qua 
việc uống rượu và bài bac và cán trở các người tưởng nhớ Allah và 
việc dâng 16 Salah. Thế các người không chịu ngưng hay sao? 


92.- Hãy tuân lệnh Allah và vâng lời Sứ giả (Muhammad). Và hãy 
thận trọng (để tránh phạm tội). Bởi thế, nếu các người làm ngơ thì 
nên biết rằng nhiệm vụ của Sứ giả của 7A chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Allah) một cách rõ ràng. 


93.- Những ai có đức tin và làm việc thiện không mắc tội về món 
thực phẩm mà họ đã dùng (trong quá khứ) khi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và họ tin tưởng và làm việc thiện; rồi họ giữ mình khỏi 
phạm tội và tin tưởng rồi giữ mình khỏi phạm tội và làm tốt bởi vì 
Allah yêu thương những người làm tốt. 

94.- Hỡi những ai có niềm tin! Chắc chắn Allah sẽ thử thách các 
người bằng con thú săn nằm trong tằm tay và chiếc lao săn bắn của 
các người để Allah biết ai là người sợ Ngài, Đấng Vô Hình. Bởi thế, 
ai phạm giới sau đó thì sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


95.- Hài những ai có niềm tin! Chó giết thú săn trong lúc các người 
dang trong tình trạng hãm mình (làm Hajj trong Thánh dia của 
Makkah); và ai trong các người cố tình giết nó thi phái bi phat dén 
bằng một con thú nuôi tương đương với con thú (săn) đã bị giết, 
chọn trong đàn gia súc, dưới sự giám sát của hai người công bằng 
trong các người và được dắt đến (Ngôi- -dén) Ka'bah để làm vật tế; 
hoặc có thể chuộc tội bằng cách nuôi ăn một người nghèo hoặc bằng 
cách nhịn chay ‘Siyam’ tương đương với việc nuôi ăn đó mục đích để 
cho hắn nếm mùi phạt dên; Allah lượng thứ về việc đã qua; nhưng 
ai tái phạm thì sẽ bị Allah trừng phạt bởi vì Allah Toàn Năng, nắm 
trọn việc phạt đến. 
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Sürah 5. Al-Mã-idah Juzu 7 








96.- Các người được phép bắt các loại hải sản dùng làm thực phẩm: 
đó là nguồn lương thực cho các người và cho khách bộ hành của sa 
mạc nhưng các người không được phép giết thú săn trên bộ trong lúc 
các người đang trong tình trạng hãm minh (làm Hajj); và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người sẽ được tập trung trở lại (để chịu sự xét 
xử). 


97.- Allah làm cho Ka'bah, Ngôi dên thiêng, thành một chỗ đứng 
(dâng lễ) cho nhân loại, và các tháng linh (để cúng tế) và các con 
vật tế và (các con vật mang) tràng hoa để làm dấu (phân biệt). Như 
thế để cho các ngươi biết rằng Allah biết mọi việc trong các táng 
trời và mọi việc dưới đất; và rằng Allah biết hết mọi việc. 


98.- Nên biết rằng Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt và 
rằng Allah Rất mực Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


99.- Nhiệm vụ của một Sứ giả (của Allah) chỉ là truyền đạt (Thông 
điệp của Ngài). Nhung Allah biết rõ điều các người tiết lộ và điều 
các ngươi giấu giếm. 

100.- Hãy bảo họ: “Vật bẩn thỉu và vật tốt sạch không có giá trị ngang 
nhau, dẫu rằng vô số vật bẩn thỉu làm cho Nguoi trầm tró; bởi thế hãy 
sợ Allah, hỡi những ai thông hiểu, để các ngươi có thể phát đạt.” 


101.- Hỡi những ai có niềm tin! Chó hỏi vặn những điều, nếu được 
trình bày rõ cho các người, sẽ làm cho các người thêm thắc mắc. 
Nhưng nếu các người hỏi vé các vấn dé trong thời gian Kinh Qur'an 
đang được ban xuống thì chúng (các vấn để) sẽ được trình bày rõ 
cho các người. Allah luợng thứ cho các người về vấn dé đó. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Hằng Chịu đựng (với các người). 

102.- Chắc chắn trước các người đã có người đặt những câu hỏi 
tương tự và cũng vì thế họ đã mất niém tin. 

103.- Allah đã không đặt ra các điều (mê tín) như Bahirah!; hoặc Sa- 
ibah hoặc Wasilah hoặc Hàm. Chính những kẻ không có đức tin mới đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah; và đa số bọn chúng không hiểu gì. 








! Bahirah là một con lac đà cái mà sữa chỉ dé dành cúng các tượng thân, không ai được 
phép vắt, hay con lạc đà có chiếc tai bi ché làm hai; Sá'ibah là một con lạc đà cái 
được thả lỏng đi ăn cỏ tự do để dành cúng cho các thân linh và không được dùng để 
chuyên chó; Wasilah là một con lạc dà cái được thả lỏng để cúng cho các thần linh bởi 
vì lần đầu nó đã hạ sanh một con lạc đà cái con và lần thứ hai cũng thế; và Hàm là một 
con lạc đà tơ chưa thiến không bị bắt làm việc sau một vài lần giao hợp dành để cúng 
các thần linh vào thời kỳ trước khi Islàm được thiết lập trên bán đảo A-ráp. 
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Surah 5. АІ-Ма-ідаһ Juzu 7 








104.- Và khi được nhắc: “Hãy đến tiếp thu điều mặc khái do Allah 
ban xuống và hãy đến gặp Sứ giả (Muhammad,)” thì họ đáp: “Phong 
tục mà chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo đủ cho chúng 
tôi rồi.” Sao! Ngay cả việc cha mẹ của họ không biết gì cũng không 
được hướng dẫn hay sao? 


105.- Hi những ai có піёт tin! Các người chịu trách nhiệm vé bản 
thân của các người. Dáu cho ai đó có lạc đạo đi nữa thì việc đó 
chẳng hại gì đến các người miễn sao các người đi đúng đường là đủ. 
Tất cả các người sẽ về trình diện Allah trở lại, xong Ngài sẽ cho các 
người biết về mọi điều các người đã từng làm. 


106.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi một người (Muslim) của cộng 
đồng các người sắp từ trần trong lúc y muốn lập di chúc thì hai 
người công minh của các người hoặc người khác (không thuộc cộng 
đồng của các người) sẽ đứng ra làm chứng nếu các người đang đi xa 
trên trái đất và các người không thể tránh khỏi cái chết. Nếu các 
người nghi ngờ (lòng thành thật của họ) thì hãy giữ hai người làm 
chứng lại sau cuộc 16 Salah và yêu cầu họ thể nhân danh Allah nói 
như sau: “Chúng tôi không bán lời khai của chúng tôi bằng một giá 
tiền nào dẫu cho người thụ hưởng là người bà con gần của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không giấu giếm bằng chứng mà chúng tôi đã cam 
kết với Allah bởi vì trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ tội 
lỗi.” 

107.- Nhưng nếu khám phá ra việc hai người làm chứng đó phạm tội 
(khai man) thì hai người khác chọn trong số bà con gần nhất có 
quyền đòi hỏi việc hưởng gia tài của người chết, đứng ra thế chỗ 
của hai người phạm tội trên, và yêu cầu họ thể nhân danh Allah, 
như sau: “Chúng tôi xác nhận lời khai của chúng tôi thật hơn lời 
khai của hai người trước và chúng tôi không vi phạm sự thật bởi vì 
trong trường hợp đó chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 


108.- Hy vọng rằng cách đó sẽ làm cho lời khai của họ xác thực 
hoặc ít ra làm cho họ sợ việc có thể lời khai sau này sẽ được chấp 
nhận và bác bỏ lời khai trước của họ. Nhưng hãy sợ Allah và chịu 
nghe (lệnh của Ngài) bởi vi Allah sẽ không dẫn dắt đám người bát 
tuân hay chống đối. 
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Sürah 5. Al-Ma-idah Juzu 7 








109.- Vào một Ngày Allah sẽ tập họp tất cả các Sứ giá (của Ngài) 
xong Ngài hỏi Họ: “Đâu là điều mà các ngươi đã được trả 1917” Họ 
đồng thưa: “Chúng tôi không biết gì. Quả thật, Ngài, chỉ riêng Ngài 
biết điều vô hình (bí mật).” 


110.- Lúc đó Allah sé phán: “Нді '/ѕа, con trai của Maryam! Hãy 
nhớ Ап huệ của TA đã ban cho Ngươi và Mẹ của Ngươi khi TA đã 
hỗ trợ Ngươi với Rih al-Qudus (Thiên thần Jibril) để Ngươi có thể 
nói chuyện được với thiên hạ lúc ấu thơ và lúc trưởng thành; và việc 
TA đã dạy Ngươi Kinh sách và Lé thông thái khôn ngoan và Kinh 
Таиғаһ và Kinh Injil; và việc Ngươi đã lấy đất sét nắn thành hinh 
một con chim theo phép của TA, xong Ngươi hà hơi vào nó khiến nó 
thành một con chim thật sự với sự chấp thuận của TA; và việc Ngươi 
chữa lành người mù bẩm sinh và người mang bệnh cùi theo sự chấp 
thuận của TA; và việc Ngươi làm cho người chết sống lại với sự 
chấp thuận của TA; và việc TA cẩn con cháu của Israel không cho 
sát hại Ngươi khi Ngươi trưng các bằng chứng rõ rệt cho họ thấy bởi 
vì những kẻ không có lòng tin trong bọn họ lên tiếng: “Đây chỉ là trò 
ảo thuật hiển hiện!” 


111.- Và lúc TA mặc khái cho các tông đồ (của Isa) phán bảo: “Нау 
tin tưởng nơi TA và các Sứ giả của TA,” họ dêng thưa: “Chúng tôi 
đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực giùm chúng tôi là những người 
Muslim." 


112.- (Hãy nhớ) lúc các tông đồ lén tiếng, thưa: “Hỡi "7sa, con trai 
của Maryam, có thể nào Rabb (Allah) của ngài gởi từ trên trời 
xuống cho chúng tôi một chiếc bàn đầy thực phẩm?” (sa) báo: 
“Hãy sợ Allah nếu các ngươi là những người có đức tin.” 

113.- (Các tông đồ) thưa: “Chúng tôi chỉ ao ước được ăn thực phẩm 
của (chiếc bàn ấy) để cho thỏa lòng khao khát của chúng tôi và để 
cho chúng tôi biết rằng ngài đã nói sự thật với chúng tôi và để cho 
chúng tôi trở thành nhân chứng cho nó.” 
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Sürah 5. Al-Ma-idah Juzu 7 





114.- "Isa, con trai của Maryam liền cầu nguyện: “Lạy Allah, Rabb 
chüng tói! Xin Ngài gói từ trên trời xuống cho chúng tôi một chiếc 
bàn đầy thực phẩm để làm một bàn tiệc mừng cho chúng tôi - cho 
người đầu tiên và cho người cuối cùng của chúng tôi - và là một 
Phép mầu từ Ngài; và xin Ngài cung dưỡng chúng tôi bởi vì Ngài là 
Đấng Cung dưỡng Uu việt.” 


115.- Allah phán: “TA sẽ gởi nó xuống cho các ngươi. Nhưng nếu ai 
trong các ngươi không tin tưởng sau đó thì sẽ bị TA phạt bằng một 
hình phạt mà TA chưa hé dùng để phạt một người nào khác trong 
thiên hạ.” 


116.- Và (hãy nhớ) lúc Allah sẽ báo: Hài 'ба, con trai của Maryam! 
Có phải Ngươi đã nói với nhân loại: “Hãy nhận Ta và Mẹ của Ta 
làm hai Thượng Đế bên canh Allah? (ва) sẽ thưa: “Ngài thật quang 
vinh và trong sạch! Bé tôi không bao giờ có thể nói được điều mà 
bé tôi không có quyền nói. Nếu bé tôi có nói ra diéu đó thì chắc 
chắn Ngài đã biết nó. Ngài biết hết mọi điều trong tâm tư của bé tôi 
trong lúc bể tôi không biết một tí gì nơi Ngài. Quả thật, Ngài, chỉ 
riêng Ngài thôi mới biết rõ điều vô hinh. 

117.- “Вб tôi chỉ nói với họ điều nào ша Ngài đã ra lệnh cho bé tôi 
(đó là:) "Нау thờ phụng Allah, Rabb (Đấng Chủ Té) của Ta và là 
Rabb của các ngươi.' Và bé tôi là một nhân chứng đối với ho trong 
suốt thời gian bé tôi còn sống với họ; bởi thế khi Ngài đưa bề tôi lên 
cùng với Ngài, thì Ngài là Đấng Trông chừng họ và Ngài làm chứng 
cho tất cả mọi việc. 


118.- “Nếu Ngài trừng phạt họ thì bể nào họ vẫn là bẩy tôi của 
Ngài; và nếu Ngài tha thứ cho họ thì quả thật Ngài vẫn là Đấng 
Toàn Năng, Đấng Sáng suốt.” 


119.- Allah sẽ phán: “Đây là Ngày mà người chân thật sẽ hưởng kết 
quả về sự trung thực của mình: họ sẽ được hưởng các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy mà họ sẽ vào đó sống 
đời đời. Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại nguyện với Ngài. Đó 
là một thắng lợi vĩ đại. 


120.- Allah nắm quyền thống trị các tång trời và trái đất và vạn vật 
giữa trời đất. Và Ngài có toàn quyển chi phối mọi việc. 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 























Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi lời ca tụng đều dâng lén Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và 
trái đất và đã làm ra cái u-tối và ánh-sáng, thế mà những kẻ phủ 
nhận đức tin lại dựng những đối tượng ngang vai với Rabb (Allah) 
của họ. 


2.- Ngài là Đấng đã tạo các người từ đất sét rồi qui định (cho mỗi 
người) một thời hạn (tuổi thọ.) Nhưng Ngài còn giữ nơi Ngài một 
hạn kỳ khác. Rồi các người sinh lòng nghi ngờ (về sự Phục sinh). 


3.- Và Ngài là Allah (đang ngự tr) trong các tầng trời và trái đất. 
Ngài biết điều bí mật và điều công khai của các người. Và Ngài biết 
điều (tốt và xấu) mà các người đã làm ra. 


4.- Và không một Dấu hiệu nào trong các Dấu hiệu của Rabb của họ 
đến với họ mà họ lại không quay mặt làm ngơ. 


5.- Bởi thế, chắc chắn họ phủ nhận sự Thật khi nó đến với họ. 
Nhung ho sẽ sớm biết tin tức về những điều mà họ thường chế giéu. 


6.- Há họ không thấy việc 7A (Allah) đã hủy diệt trước họ bao nhiêu 
thế hệ mà 7A đã định cư trên trái đất hay sao? 7A đã định cư họ 
trên trái đất không như TA dá dinh cu các ngươi. TA đã ban nước 
mưa xối xả từ trên trời xuống cho họ và tạo các dòng sông chảy bên 
dưới họ, nhưng 7A đã tiêu diệt họ vì những tội lỗi của họ và đã cho 
sinh sản những thế hệ khác (để thay thế họ). 


7.- Nếu TA (Allah) có ban xuóng cho Ngươi một Kinh sách (viết) 
trên các miếng da thuộc mà họ có thể sờ với bàn tay của họ thì chắc 
chắn những kẻ không có lòng tin sẽ nói: “Đây chỉ là một trò ảo 
thuật hiển hiện.” 


8.- Và họ nói: “Tại Sao không phái một thiên thần xuống cho Y 
(Muhammad)?" Và néu TA phái mót thién thán xuóng thi ván dé dá 
được giải quyết xong rồi đâu có còn việc gia han cho ho. 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 





9.- Và nếu TA có làm cho Y (Sứ giá) thành mót thién thán thi TA 
үйп phái làm cho Y thành một người phàm. Và TA làm cho họ lúng 
túng thêm vé điều dang làm cho họ lúng túng. 


10.- Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã bị chế 
giéu nhưng chung cuộc điều mà họ thường chế giễu sé bao vây 
những ai đã ché giễu lại trong đó. 


11.- Hãy báo họ: “Hãy đi du lịch trên trái đất rồi xét xem kết cuộc 
của những kẻ phủ nhận Chân lý đã xẩy ra như thế nào.” 


12.- Hãy hỏi họ: “Mọi vật trong các tâng trời và trái đất là của ai?” 
(Nếu họ không trả lời thì) hãy bảo họ: “Của Allah” Ngài tự qui định 
cho mình lòng Khoan dung. Mục đích để Ngài sẽ tập trung các 
người trở lại vào Ngày Phục sinh, mà không có gì phải ngờ vực cả. 
Chỉ những ai đánh mất linh hên mới không tin tưởng. 


13.- Mọi vật ẩn mình vào ban đêm và ban ngày đều là của Allah cả. 
Và Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết (mọi vật). 

14.- Hãy bảo họ: “Há Ta sẽ phải nhận ai khác làm Đấng Bảo hộ 
ngoài Allah, Đấng đã sáng tạo các tång trời và trái đất hay sao? Và 
Ngài là Đấng Nuôi dưỡng (vạn vật) chứ không được ai nuôi. Hãy 
bảo ho: “Ta (Muhammad) được lệnh phái là người đầu tiên thần 
phuc Allah (trong Islam.) và không được là một người thờ đa thần. ” 


15.- Hãy báo họ: “Ta sợ hình phat vào một Ngày (Xét xử) Vi dai 
nếu Ta bất tuân Rabb (Allah) của Ta.” 

16.- Vào Ngày đó, ai không bị phạt thì chắc chắn là được (Allah) 
khoan dung. Và đó là một sự thành tựu rạng rỡ. 

17.- Và nếu Allah giáng hình phạt lên ngươi (hỡi người) thì ngoài 
Ngài không ai có thể thu nó lại được; và nếu Ngài ban cho ngươi 
điều lành thì Ngài có quyền chi phối mọi việc. 

18.- Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bây tôi của Ngài; 
và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi việc (vật). 
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Sürah 6. Al-An'ám Juzu 7 





19.- Нау báo họ: “Cái gi (có giá trị) lớn nhất trong bằng chứng?” 
Hãy báo ho: “(Việc) Allah làm chứng giữa Ta và các người (là lớn 
nhất.) Và Qur'an này đã được mặc khái cho Ta hầu dùng cảnh cáo 
các người và bất cứ ai mà nó có thể tiếp xúc. Phải chăng các người 
đã chứng nhận có những thần linh bên cạnh Allah hay sao?” Hãy 
bảo họ: “Ta không thể xác nhận như thế được.” Hãy bảo họ: “Chỉ 
Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy nhất. Và Ta vô can về những điều 
mà các người đã tổ hợp với Ngài.” 

20.- Những ai đã được 7A (Allah) ban cho Kinh sách đều nhìn nhận 
Người (là Sứ giả của Allah) giống như việc họ nhìn nhận con cái của 
họ vậy; những ai đánh mát linh hôn mới không tin ấy thôi. 


21.- Còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Và thật sự những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ không bao giờ phát đạt. 


22.- Và vào một Ngày 7A (Allah) sẽ tập trung tất cả bọn chúng trở 
lại và rồi TA sẽ hỏi những ai đã tổ hợp thần linh (cùng với TA): 
“Đâu là các than linh của các ngươi mà các ngươi đã xác nhận?” 


23.- Rồi chúng không nại được lý do nào để chạy tội ngoài lời xin 
xó này: “Xin thể với Allah, Rabb chúng tôi, chúng tôi không phải là 
những kẻ thờ đa thần.” 


24.- Thấy không! Chúng đã tự dối lòng mình như thế nào! Và điều 
gian dối mà chúng đã bịa đặt ra đã bỏ chúng đi biệt dạng. | 


25.- Và trong bon chúng сб một số (giá vờ) nghe Ngươi đọc. Nhung 
TA (Allah) lấy tấm màn bao kín quả tim của chúng lại đến nỗi 
chúng không hiểu Nó (Qur'an); và chúng cảm thấy nặng tai; và nếu 
chúng có thấy từng Dấu hiệu nào, chúng cũng sẽ không tin tưởng. 
(Tệ) đến mức khi đến tiếp xúc với Ngươi, chúng chỉ muốn gây sự 
với Ngươi; những kẻ không có đức tin thường nói: (Qur'an) này 
chẳng qua là chuyện cổ tích của người cổ xưa!” 


26.- Và chúng cấm người khác nghe Nó (Qur'an) còn chúng thì dang 
ra xa. Và làm thế, chúng chỉ tự hủy hoại bản thân (linh hồn) của 
chúng nhưng chúng không nhận thấy điều đó. 


27.- Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trên 
Lửa (của Hỏa ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Nếu 
chúng tôi được trở về trần gian thì (lần này) chúng tôi sẽ không phủ 
nhận các Dấu hiệu của Rabb của chúng tôi và chúng tôi sẽ trở thành 
những người tin tưởng.” 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 





28.- Khóng, nhüng diéu mà chüng đã từng giấu መይ truóc đây sé 
hiện гб cho chúng thấy. Và nếu chúng được đưa trở về trần gian thì 
chắc chắn chúng cũng sẽ tái phạm điều đã từng bị cấm, bởi vì quả 
thật chúng là những kẻ nói dối. 


29.- Và (đôi lúc) chúng nói: “Quả thật, không có đời sống nào khác 
ngoài đời sống trần gian này và chúng tôi sẽ không được phục sinh 
trở lại.” 


30.- Và nếu Ngươi có thể thấy được cảnh chúng sẽ bị bắt đứng trước 
mặt Rabb (Allah) của chúng, Ngài sẽ phán: “Há điều này không 
thực ư?” Chúng sẽ thưa: “Dạ thưa vâng, Lạy Rabb chúng tôi!” Ngài 
sẽ phán: “Thế thì hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã phủ 
nhận đức tin.” 


31.- Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai phủ nhận việc gặp gỡ Allah (ở 
Đời sau) mãi cho đến lúc Giờ (Tận-thế) đột ngột xảy đến cho họ, thì 
họ mới than: “Thật khổ thân chúng tôi về điều chúng tôi thường lơ 
đễnh,” và họ mang trên lưng gánh nặng (tội lỗi) của họ. Há gánh 
nặng (tội 161) không tôi tệ hay sao? 


32.- Và cuộc sống trần tục này chỉ là trò chơi và giải trí. Và chắc 
chắn nhà-ở ở cõi Đời sau sẽ tốt nhất cho những ai sợ Allah. Thế các 
người không hiểu điều đó ư? 


33.- 7A (Allah) biết lời họ nói ra làm cho Ngươi đau buồn. Bởi vì 
thật ra họ không cho Ngươi nói dối; ngược lại, những kẻ làm من‎ 
sai quấy cãi lại các Lời Mặc khải của Allah thôi. 


34.- Và chắc chắn các Sứ giả trước Ngươi đã từng bị phủ nhận. 
Nhung Ho đã kiên nhẫn chịu dung về những điều đã bị bài bác và sự 
ngược đãi cho đến khi sự cứu trợ của TA đã đến với Họ. Và không ai 
có thể làm thay đổi được Lời phán (và Quyết định) của Allah. Và 
chắc chắn Ngươi đã tiếp thu được tin tức phấn khởi về các Sứ giả 
(tiền nhiệm Ngươi). 


35.- Và nếu Ngươi cảm thấy khó khăn trước sự cự tuyệt của họ thì 
với khả năng của Ngươi, hãy tìm một cái lỗ chui xuống dưới đất 
hoặc bắt một cái thang đi lên trời để mang xuống cho họ một Dấu-lạ 
(để thuyết phuc họ.) Và nếu Allah muốn, Ngài sẽ thừa sức tập trung 
họ lại và hướng dẫn họ theo Chính đạo. Bởi thế, Ngươi chớ cư xử 
như một người ngu muội (đâm ra thối chí và mất kiên nhẫn). 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 


36.- Chi nhüng ai thành tâm nghe (Qur'an) mới аар | lại (Lời gei cüa 
Allah). Cón dói với người chết, Allah sẽ dung ho sống lại rồi họ sẽ 
được đưa trở về trình diện Ngài. 


37.- Và ho nói như sau: “Tại sao không có một Phép lạ nào từ Rabb 
của Y (Muhammad) được ban xuống cho Y?” Hãy bảo họ: “Thật ra 
Allah thừa sức ban xuống một Phép lạ nhưng đa số bọn họ không 
biết (Phép lạ đó ngụ ý gì.)” 


38.- Và không có một loại thú vật nào (sống) trên trái đất cũng 
không có một loại chim chóc nào bay được bằng hai cánh mà không 
sống (kết đoàn) thành cộng đồng giống như các người. TA (Allab) dà 
khóng bó sót mót điều nào trong quyển Sổ (Định luật) rồi cuối cùng 
chúng sẽ được đưa về gặp Rabb (Allah) của chúng trở lại. 


39.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của ТА (Allah) thì (chẳng 
khác nào) như kẻ điếc và câm, và chim sáu trong tám tói. Allah 
dánh lac hướng kẻ nào Ngài muốn và dắt đi đúng đường người nào 
Ngài muốn. 


40.- Hãy hỏi họ: “Các người hãy suy nghĩ cho kỹ và trả lời cho thật, 
rằng nếu hình phạt của Allah hoặc Giờ (Tận thế) bất ngờ хау dén 
cho các người thi ngoài Allah, ai là Đấng mà các người sé gọi câu 
cứu?” 


41.- Không, chỉ một mình Ngài các người van cầu; và nếu Ngài 
muốn, Ngài sẽ bốc đi khỏi các người điều (nguy khốn) mà các người 
van xin Ngài và các người sẽ quên mất hết điều (hay thần linh) mà 
các người đã tổ hợp với Ngài. 


42.- Và chắc chắn trước Ngươi, TA (Allah) đã cử phái các 54 giá 
dén vói các cóng dóng và TA đã phạt các cộng đồng đó với nỗi khó 
khăn và buồn phién mục đích để cho ho ha mình khiêm tốn. 


43.- Nhưng tại sao họ không chịu hạ mình thần phục khi họ gặp nỗi 
buồn phiền mà 7A giáng lên họ; ngược lại trái tim của họ chai đi và 
Shaytàn đã làm cho hành động (tội lỗi) của họ tỏ ra hoa mĩ đối với 
họ; 


44.- Bởi thế, khi họ quên báng lời cánh cáo mà ho dà nhán, TA 
(Allah) mở toang cho ho mọi cánh cửa (phón vinh) vé mọi vấn dé 
cho đến lúc họ chỉ biết khoe khoang vé các tiện nghi mà họ đã được 
ban cho thì lúc đó 7A bắt phạt họ một cách bất ngờ khiến họ lặng 
câm tuyệt vọng. 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 





45.- Gốc rễ của những kẻ làm điều sai quấy vì thế bị cắt đứt hết. Và 
mọi ca tụng đều thuộc vé Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


46.- Нау báo ho: “Các người hãy nghĩ ky xem, nếu Allah lấy mất di 
thính giác (cái nghe) và thi giác (cái thấy) của các người và niêm 
kín quả tim (tấm lòng) của các người lại thì ai là Thượng Đế ngoài 
Allah có thể phục hôi chúng cho các người? Xem đó, TA đã giải 
thích rõ ràng các Lời Mặc khải cho họ như thế nào, vậy mà họ vẫn 
quay bỏ đi. 


47.- Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ kỹ xem, nếu hình phạt của 
Allah hoặc bất ngờ hoặc công khai xảy đến cho các người thì chỉ 
đám người làm điều sai quấy mới bị tiêu diệt thôi hay sao? 


48.- TA (Allah) đã cử các Sứ giả đến chỉ để làm công tác báo trước 
(tin lành) và cánh cáo (vé tin đỡ); bởi thé ai tin tưởng và sửa minh 
thì sé không lo sợ và cũng sé không buồn phién. 


49.- Ngược lại, những ai phủ nhận các Dấu hiệu của 7A thì sẽ bị 
trừng phạt vì tội bất tuân và đã vượt quá mức giới hạn. 


50.- Hãy báo họ: “Та đã không nói với các ngươi rằng Ta giữ các 
kho- tầng của Allah, và Ta cũng không biết diéu vô-hình và Ta cũng 
không nói với các ngươi Ta đây là một Thiên thần. (Ta đã nói), 'Ta 
chỉ tuân theo điều (lệnh) đã được mặc khái cho Ta' Hãy hỏi họ: “Há 
người mù và người sáng mắt bằng nhau hay sao? Thế tại sao các 
người không chịu suy ngẫm (về điều đó).” 


51.- Уа hãy dùng Nó (Qur'an) dé cánh cáo những ai sợ việc sẽ bị 
tập trung trước mặt Rabb (Allah) của họ, (ráng) së khóng có mót 
người báo vë hay một người can thiệp nào ngoài Ngài có thể giúp 
đỡ họ được. Mục đích để cho họ sợ Allah mà giữ mình khỏi phạm 
(01. 


52.- Và khóng được xua đuổi những ai cầu nguyện Rabb của ho vào 
buổi sáng và buổi tối, mong ይጭ mặt Ngài. Ngươi không chịu tội 
giùm cho họ về bất cứ điều gì và 19 cüng khóng chiu tói giüm cho 
Ngươi về bát cứ diéu gì; bởi thế nếu 1 Ngươi xua đuổi họ thì Ngươi sẽ 
trở thành một người làm điều sai quấy. 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 





53.- Và TA (Allah) dà düng một số người này để thử thách một số 
người kia để họ có dịp nói: “Phải chăng những người này đã được 
Allah đặc ân trong bọn mình?” Há Allah không biết ai là người biết 
ơn hay sao? 


54.- Và khi những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của ТА (Allah) đến 
gặp Ngươi thì hãy chào họ, bảo: “Mong các người được bằng-an! 
Rabb (Allah) của các người đã tự qui định cho mình lòng khoan 
dung tha thứ: rằng quả thật ai vì ngu muội mà 1ỡ lầm phạm tội rồi ăn 
năn sám hối và sửa mình sau đó thì quả thật Ngài (Allah) Hằng Tha 
thứ, Rất mực Khoan dung. 


55.- Và TA (Allah) đã trình bày các Lời Mặc khái đúng nhu thế để 
cho con đường của những kẻ tội lỗi được phơi bày ra công khai. 


56.- Hãy báo ho: “Ta bị cấm tôn thờ những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah.” Hãy bảo tiếp: “Ta sẽ không làm theo ý muốn 
riêng tư của các người. Nếu Ta nghe theo các người thì chắc chắn 
Ta sẽ lạc đạo và Ta sẽ không còn là một người được hướng dẫn 
nữa.” 


57.- Hãy báo ho: "Ta dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb (Allah) 
của Ta nhưng các người lại phủ nhận nó. Cái (hình phat) mà các 
người muốn giục nó xảy ra tức khắc không nằm nơi Ta. Mọi phán 
quyết đều thuộc về Allah cả. Ngài tuyên bố sự thật. Và Ngài là 
Đấng Quyết dinh Uu việt.” 


58.- Нау báo ho: “Nếu cái (hinh phat) mà các người thác giục cho 
mau xảy đến nằm nơi Ta thì việc tranh chấp (phải trái) giữa Ta với 
các người đã được giải quyết xong rồi. Nhưng Allah biết rõ những 
kẻ làm điều sai quấy." 


59.- Mọi chìa khóa (hay kho tàng) của cối vô hình đều nằm nơi Ngài 
(Allah), chỉ riêng Ngài biết rõ chúng. Bởi vì Ngài biết rõ mọi vật 
trên đất liền và dưới biển cả. Và không một chiếc lá nào rung mà 
N gai khóng biét cüng khóng một hat giống nào chôn sâu dưới cái u- 
tối của đất đai mà N gài không biết; cũng không có cái xanh tươi hay 
cái khô héo nào mà lại không được ghi sẵn trong một quyển sổ 
(định mệnh) rõ ràng. 
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60.- Và Ngài (Allah) là Đấng, cho bắt hón của các người vào ban 
đêm và „Ngài biết rõ diéu (tốt và xấu) mà các người đã làm ban 
ngày. Rồi vào ban ngày Ngài đánh thức các người dậy trở lai để cho 
các người sống hết tuổi tho à án dinh; гбі cuói cüng các người sé được 
đưa về giao lại cho Ngài rồi Ngài sẽ báo cho các người biết về mọi 
diéu các người đã làm. 


61.- Và Ngài (Allah) là Đấng Tối Thượng chi phối bầy tôi của Naài. 
Và Ngài cử các vị Canh gác (Thiên thân) theo trông chừng các 
người cho đến khi một trong các người đối diện với cái chết, thì các 
Thiên sứ (Thiên thần) của TA sé bắt hồn y và chúng sẽ không chénh 
mảng trong công tác (bắt hồn). 


62.- Rồi (tất cả các linh hồn) sẽ được đưa trở về trình diện Allah, 
Đấng Chú nhán thát su cüa ho. Chác chín Ngài nám moi phán 
quyết và rất nhanh trong việc xét xử. 


63.- Hãy bảo họ: “Ai đã cứu các người ra khỏi chỗ u-tối nguy hiểm 
của đất liền và biển cả khi các người khiêm tốn và kín đáo van vái 
Ngài cứu mạng. (Các n приб ‹ đã nguyện trong lòng:) “Nếu Ngài cứu 
chúng tôi được thoát hiểm thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những người 
biết ơn?” 


64.- Hãy bảo họ: “Chính Allah đã cứu Các người ra khói các chỗ 
nguy hiểm đó và khói moi hoan nạn khác rói các người lại tổ hợp kẻ 
khác cùng với Ngài (trong việc thờ phụng). 


65.- Нау báo ho: Ngài (Allah) có toàn quyén gởi thiên tai từ trên 
cao xuống hoặc từ dưới chân lên cho các người và bao phủ các 
người với nạn xung đột bè phái và làm cho các người nếm mùi tân 
khổ của sự sát phạt lẫn nhau.” Hãy xem, TA đã giải thích các Lời 
mặc khải bằng nhiều cách để may ra các người có thể hiểu được 
(Thông điệp). 


66.- Và người dân của Ngươi phủ nhận Nó (Qur'àn) trong lúc Nó là 
chân lý. Hãy bảo họ: “Ta không phải là người thọ lãnh (trách 
nhiệm) cho các người.” 

67.- Mỗi lời cáo thị đều cần một thời gian ấn định (để cho nó thể 
hiện). Rói đây các người sẽ sớm biết (sự thật). 


68.- Và khi Ngươi thấy những kẻ đâm đầu cãi nhau một cách vô ích 
về các Lời mặc khải của 7A, hãy lánh xa họ cho đến khi họ đổi sang 
câu chuyện khác. Nếu Shaytàn làm cho Ngươi quên việc đó thì sau 
khi nhớ lại, chớ ngồi chung với những kẻ làm điều sai quấy. 
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69.- Và mặc dầu những ai sợ Allah không chịu trách nhiệm vé hành 
động của họ nhưng hãy nhắc nhở ho dé may ra họ sẽ trở thành người 
ngay chính sợ Allah. 


70.- Và chớ bận tâm về những kẻ đã lợi dụng tôn giáo của họ để 
làm một trò chơi và giải trí bởi vì cuộc sống trần tục này đã lừa dối 
họ. Nhưng hãy dùng Nó (Qur ап) mà nhác nhó һо bói vi mót linh 
hón có thé tu hüy vé những tội lỗi mà nó đã phạm. Nó sé thấy rằng 
chẳng có một người t bảo hộ hay một người can thiệp nào ngoài Allah 
có thể giúp đỡ nó nổi. Và nếu nó có dáng moi thứ tương đương (với 
tội) để xin chuộc mạng thì cũng sẽ không được chấp nhận từ nó. 
Những người này là những kẻ đã tự hủy hoại bản thân mình vì 
những tội lỗi mà họ đã làm. Họ sẽ được cho uống một loại nước sôi 
nóng bóng và bị trừng phạt đau đớn vì tội tiếp tục không tin tưởng. 


71.- Hãy báo ho: “Há chúng tôi sẽ phái cầu nguyện ngoài Allah 
những vật không làm lợi cũng chẳng hãm hại được chúng tôi và 
chúng tôi sẽ phải quay gót bỏ đạo sau khi Allah đã hướng dẫn chúng 
tôi hay sao? Giống như kẻ đã bị các tên Shaytàn Ша gat và đắt di 
lang thang ngơ ngác trên trái đất, bạn bè của hắn gọi hắn đến với 
Chỉ đạo, nói: “Hãy đến với chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Chỉ đạo của 
Allah là Chỉ đạo đúng đắn nhất. Và chúng tôi được lệnh phải nạp 
mình thần phục Đấng Chủ Tể (Rabb) của vũ trụ và muôn loài; 


72.- “Và phải dâng lễ nguyện Salàh một cách chu đáo và sợ Ngài, 0 
bởi vì Ngài là Đấng mà các người sẽ được tập trung đưa về trình 
diện. 


73.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã vì Chân lý mà tạo ra các tầng trời 
và trái đất. Và vào Ngày mà Naài sẽ phán: Hãy Thành' thì nó sẽ 
Thành (theo Lời Ngài Phán). Lời Phán của N gài là sự Thật. Và Ngài 
nắm mọi quyển hành vào Ngày mà tiếng còi (Phục sinh) sẽ được 
thổi lên. Ngài biết điều bí mật (vô-hình) và điểu công khai (hữu 
hình) bởi vì Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt, Biết hết (tất cả). 
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74.- Và (һау nhớ) khi Ibrahim thưa với Azar, phụ thân của Người 
như sau: “Phải chăng cha đã nhận các hình tượng này làm những 
thần linh? Con thấy cha và người dân của cha lầm lạc гб rằng.” 


75.- Và TA (Allah) đã chỉ cho Ibrahim thấy việc cai quán các tầng 
trời và trái đất để cho Người trở thành một người vững lòng tin. 


76.- Bởi thế, khi màn đêm bao phủ lấy Người, Người thấy một vì 
sao. Người thốt lên: “Đây là Rabb (Đấng Chủ 16) của ta.” Nhung khi 
thấy sao lặn, Người tự bảo: “Ta không thích các vật hay lặn.” 


77.- Nhung khi thấy mặt trăng 16 lên sáng ngời, Người tự bảo: “Đây 
là Rabb của ta.” Nhưng khi thấy vần trăng lặn mất, Người tự bảo: 
“Nếu Rabb của ta không hướng dẫn thì chắc chắn ta sé bị làm lạc.” 


78.- Nhưng khi thấy mặt trời mọc lên rạng rỡ, Người tự bảo: “Đây là 
Rabb của ta, vị này lớn nhất.” Nhưng khi thấy mặt trời lặn, Người 
lớn tiếng bảo: “Này hỡi dân ta! Ta tẩy chay những kẻ mà các người 
đã tôn thờ cùng chung với Allah. 


79.- “Ta thẳng thắn và thành thật hướng mặt của ta về Đấng đã sáng 
tạo các tâng trời và trái đất và Ta sẽ không là một người thờ đa 
thần”. 


80.- Và người dân của Người tranh luận với | Người. Người bảo họ: 
“Phải chăng các người tranh luận với Ta vé Allah bởi vi Ngài đã 
hướng dẫn Ta hay sao? Ta không 50 những: kẻ mà các người tổ hợp 
۷1 Ngài, trừ phi Rabb (Allah) của Та muốn một điều gi khác. Sự 
Hiểu biết của Rabb của Ta bao la, bao quát hết mọi vật (việc.) Thế 
các ngươi chưa thức tỉnh hay sao? 


61.- Và tại sao Ta phải sợ những kẻ (thần linh) mà các nguói tó hgp 
vói Allah trong lúc các người không sợ việc tổ hợp (thần linh) với 
Allah, một điều mà Allah không bao giờ chấp thuận cho các người 
làm. Thế giữa hai chúng ta, ai được báo dám an toàn nhất nếu các 
người biết? 
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Sürah 6. Al-An'am Juzu 7 


82.- (Chác chán) những ai có đức tin và không trộn lẫn đức-tin thuần 
túy của họ với điều sai trái (của việc tôn thờ đa thần) thì là những 
người sẽ được an toàn nhất bởi vì họ được hướng dẫn đúng theo 
Chính đạo. 


83.- Và đó là lập luận mà 74 (Allah) dà ban cho Ibrahim dé Người 
düng dói dáp với người dân của Người. TA nâng cáp bác cho nguòi 
nào TA muôn bói vi Rabb cüa Nguoi Rát muc Sáng suót, Rát muc 
Hiéu biét. 


84.- Và TA (Allah) đã ban cho Người (Ibrahim) (đứa con trai) Ishaq 
và (đứa cháu nói) Ya'qub. Tất cả đều được TA hướng dán. Và TA đã 
hướng dẫn Мйһ trước đó, và (đã hướng dẫn) trong dòng. dõi của 
Người (Ibrahim) Dàwüd, Sulayman, Ayyüb, Yusuf, Миза và 1 
Và TA đã ân thưởng những người làm tốt đúng nhu thế. 


85.- Và (đã hướng dẫn) Zakariya và Yahya và 'Isa và Пуаз. Tất cả 
đều là những người lương thiện. 


86.- Và (đã hướng dẫn) [5та'И và Al-Yasa' và Yünus và Lüt. Tất cả 
đã được 7A đặc ân hơn thiên hạ. 


87.- Và trong số cha mẹ của họ, và con cái của họ, và anh em của 
họ, 7A đã chọn và hướng dẫn họ theo Chính đạo. 


88.- Đó là Chỉ đạo của Allah mà Ngài dà düng dé hướng dẫn người 
nào Ngài muốn trong số 6 bây tôi của Ngài. Nhưng nếu họ tổ hợp (tôn 
thờ) những thần linh khác cùng với Allah (trong việc thờ phụng) thì 
tất cả việc làm của họ sẽ hoài hết. 


89.- Họ là những người đã được TA (Allah) ban cho Kinh sách 
(Kitab) và việc thông hiểu luật đạo (Hukm) và sứ mạng truyén giáo 
(Nubuwwah); nhưng nếu những người (hậu bối) này (của họ) phủ 
nhận nó (Nubuwwah) thì chắc chán TA sẽ giao nó cho một dân tộc 
khác sẽ không phủ nhận nó. 


90.- Họ là những người đã được Allah hướng dẫn. Bởi thế, Ngươi 
hãy tuân theo Chỉ đạo của họ. Hãy bảo người dân: “Ta không đòi 
hỏi các nguoi phán thuóng vé Nó (Оиғап). Nó chi là mót thóng- 
diép nhác nhó cho thién ha." 
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Surah 6. Al-An'àm Juzu 7 


91.- Но lượng giá Allah không dung khi ho néi: “Allah dã khóng ban 
diéu nào xuống cho người phàm cả.” Нау báo họ: “Thế ai ban Kinh 
sách mà Misa đã mang đến nhu một ánh sáng và nhu một chỉ đạo 
cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trinh bày một phán trén 
các miéng da thuộc (dé phó trương) trong lúc nhiều phán khác các 
người giấu đi. Và các người đã được dạy cho nhiều điều mà cả các 
người lẫn cha mẹ của các người đã không từng biết trước đó. Hãy 
bảo họ: “Allah (đã ban nó xuống). ” Ебі để mặc họ vui đùa trong các 
câu chuyện tầm phào, vô bổ. 


92.- Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) 2 ban xuóng mang 
nhiéu phúc lành và xác nhận lai những điều (mặc khái) đã được ban 
xuống trước Nó và để cho Ngươi dùng cảnh cáo (người dân của) 
thành phố mẹ (Makkah) và người dân xung quanh nó. Và những ai 
tin nơi Đời sau sé tin Nó (Qur'an) và họ giữ gin lễ nguyện Salah của 
họ. 


93.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah hoặc y đã nói: “Tôi đã nhận được sự mặc khải” trong lúc y! dà 
khóng nhận được điều mặc khải nào; và y đã nói: “la sẽ ban xuống 
diéu giống như diéu Allah đã ban xuống. d Néu Ngươi có thé nhìn 
thấy được tình cảnh của những kẻ gian ác giày giua dau dón vào lúc 
sáp chét khi các Thién thán giáng tay dén và phán: “Нау giao hồn 
của các người cho ta. Ngày nay các người sẽ nhận lấy hình phạt 
nhục-nhã vì tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không 
đúng với sự Thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các Dấu 
hiệu của Ngài.” 

94.- Và chắc chắn các ngươi đến trình diện 7A (Allah) đơn chiếc 
giống như cảnh TA đã tạo các ngươi lần đầu tiên và các ngươi bỏ lại 
sau lưng mọi thứ (tiện nghi) mà TA đã ban cho các ngươi; và TA 
không thấy đến cùng với các ngươi những kẻ can thiệp nào mà các 
ngươi đã xác nhận chúng là những thần linh của các ngươi. Chắc 
chắn mọi quan hệ giữa các ngươi sẻ bị cắt đứt hết và những điều 
huyễn-hoặc mà các ngươi đã từng xác nhận trước đây đã bỏ các 
ngươi đi biệt dạng. 
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Sürah 6. Al-An'àm Juzu 7 





95.- Chính Allah là Dáng 42 ché hat gióng và hat chà-là ra làm hai 
và nẩy mầm. Ngài cho xuất cái sóng ra từ cái chết và cho xuất cái 
chết ra khỏi cái sống. Allah của các ngươi là như thế. Thế các ngươi 
lệch hướng về đâu? 


96.- Ngài ché đôi cảnh bình minh. Ngài làm ra ban đêm để nghỉ 
ngơi và mặt trời và mặt trăng để ghi đếm thời gian. Đó là sự đo 
lường sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 


97.- Уа Ngài là Đấng đã làm ra ngôi sao (trên trời) cho các người, 
nhờ chúng các người có thể định được hướng đi giữa chốn u-tối của 
đất liền và biển cả. Chắc chắn TA đã giải thích các Ayat (Dấu hiệu) 
cho đám người có sự hiểu biết. 

98.- Và Ngài là Đấng đã cho sinh sản các người từ một người duy 
nhất (Adam). Xong có một chỗ ngụ và một kho chứa (cho các 
người). 7A giải thích các Dấu-hiệu cho đám người thông hiểu. 


99.-Уа Ngài là Đấng cho mưa từ trên trời xuống mà TA dùng làm 
mọc ra đủ loại thảo mộc, xong từ nó 74 làm mọc ra cộng xanh tươi 
mà 7A cho ra trái từng chùm; và từ thân và cành cây chà-là, TA làm 
trổ ra từng chùm trái lủng làng, thấp và gần; và có cá vườn nho, 
vườn trái ô-liu và vườn luu, giống nhau (vé trái hat) nhưng khác 
nhau (vé phẩm chất.) Hãy nhìn ngắm trái của chúng khi chúng ra 
trái và khi trái chín. Quả thật, trong sự việc đó là các Dấu-hiệu cho 
đám người có niềm tin. 

100.- Thế mà họ lại tôn loài Jinn làm kẻ hợp tác của Allah mặc dầu 
Ngài đã tạo ra chúng. Và không một chút hiểu biết, họ đã gán con 
trai và con gái cho Ngài. Thật quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Ngài vượt lên trên những điều mà họ đã qui cho Ngài. 


101.- Đấng sáng tạo các tÂng trời và trái đất. Làm sao Ngài có thể 
có được một đứa con trai trong lúc Ngài không có vợ? Và N gài đã 
tạo hóa mọi vật. Và Ngài biết hết mọi vật. 
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Sürah 6. Al-An'ám Juzu 7 





102.- Allah, Rabb của các người là nhu thế. Không có Thượng Đế 
nào khác cá duy chỉ Ngài (là Thượng 86), Đấng Tạo hóa vạn vật. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Và Ngài là Đấng Thọ-lãnh về tất cả 
mọi việc. 


103.- Khóng cái nhìn nào bắt Кір được Ngài trong lúc Ngài bắt kịp 
tất cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh-tế, Am tường (tất cả). 


104.- Chắc chấn, ánh sáng quang minh từ Rabb của các người đến 
soi roi các người. Bởi thế, ai sáng láng thì được lợi cho bản thân 
(linh hồn) mình còn ai mù lòa thì là bất lợi cho bản thân mình. Và 
Ta (Muhammad) không là vị Giám-thị theo canh gác các người. 


105.- Và TA (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khái đúng nhu thế 
và để cho chúng (những kẻ chống đối) lấy cớ đó để nói: ÁN gươi đã 
học điều này (từ một người khác)” và để 7A làm cho vấn dé được 
sáng tỏ cho một đám người hiểu biết. 


106.- Hãy tuân theo những điểu mà Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc 
khải cho Ngươi. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Và hãy lánh xa những người thờ đa thần. 


107.- Và nếu Allah muốn, họ đã không tôn thờ các thần linh (cùng 
với Allah) và 74 đã không cử Ngươi làm giám thị theo canh gác họ 
và Ngươi cũng không phải là một người thọ lãnh (công việc) giùm 
cho họ. 


108.- Nhưng chớ mắng nhiếc những kẻ (thân linh) mà họ van vái 
ngoài Allah bói vi do thiếu hiểu biết họ có thể mắng nhiếc Allah trở 
lại để trả thù; đối với mỗi cộng đồng, TA biến việc làm của họ 
thành xinh đẹp rồi họ sẽ được dua vé gặp Rabb (Allah) của họ trở 
lại, xong Ngài sẽ cho họ biết mọi điều họ đã từng làm. 


109.- Và họ mang Allah та thé thốt bằng những lời thể hết sức 
nghiêm trọng (nói) rằng nếu có một Ayah (Dấu-lạ) nào đến cho họ 
thì chắc chắn họ sẽ tin tưởng hoàn toàn. Hãy bảo họ: “Mọi dấu-lạ 
đều nằm nơi Allah cả.” Và điều 8! có thé làm cho các ngươi (hối 
Muslim!) nhìn nhận rằng dẫu cho dấu-lạ đó có thật sự xảy đến với 
họ thì nhất định họ vẫn không tin. 


110.- Và 7A (Allah) sẽ chuyển tấm lòng và cái nhìn của họ sang 
phía khác đúng như việc ho đã không tin nơi Nó (Qur'an) lần đầu và 
TA sẽ bó mặc họ lang thang trong sự thái quá của ho. 
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111.- Và nếu ТА (Allah) có phái Thiên thần xuống gặp họ và làm 
cho người chết nói chuyện được với họ và dẫu cho 7A có tập trung 
mọi thứ mang đặt trước mặt họ để cho họ nhìn thấy tận mắt thì họ 
vẫn không tin như thế trừ phi Allah muốn khác đi, bởi vì đa số bọn 
họ là những kẻ ngu muội. 


112.- Và tương tự như thé TA (Allah) đã đặt Shayrãn và Jinn làm kẻ 
thù cho mỗi vị Nabi; chúng gợi ý cho nhau bằng những lời lẽ hoa mỹ 
để mong lừa dối thiên hạ. Và nếu Rabb (Allah) của Ngươi muốn 
khác đi thì chúng sẽ không làm thế. Do đó, hãy bỏ mặc chúng với 
những điều chúng bịa đặt. 


113.- Và hãy để cho tấm lòng của những, kẻ không tin nơi Đời sau 
nghiêng vé lời dụ dỗ đường mát đó và để cho họ vui sướng với nó 
và để cho họ kiếm chác được gì mà họ có thể làm. 


114.- Hãy báo họ: “Há ta phái đi tim một Đấng Xét xử nào khác 
ngoài Allah hay sao trong lúc Ngài là Đấng đã ban Kinh sách với lời 
giải thích cặn Ке xuống cho các người?” Và những kẻ mà 7A (Allah) 
đã ban cho Kinh sách dèu biết rõ rằng Nó (Qur'an) đã được Rabb 
của Ngươi ban xuống bằng sự thật. Bởi thế, Ngươi chớ là một người 
ngờ vực (về hiện tượng đó). 


115.- Lời phán của Rabb (Allah) của Ngươi hoàn hảo vé chân-lý và 
công-lý. Không ai có thể thay đổi được Lời phán của Ngài bởi vì 
Ngài là Đấng hằng Nghe, Đấng hằng Biết hết (mọi việc). 


116.- Và nếu Ngươi tuân theo trào lưu của đa số người trên trái đất 
thì chúng sẽ dắt Ngươi đi lạc khỏi Chính đạo của Allah bởi vì họ chỉ 
làm theo sở thích và chỉ đoán chừng mà thôi. 

117.- Quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ ai là kẻ lạc khỏi 
Chính đạo của Ngài và ai là người được hướng dẫn. 

118.- Do đó, , һау án thit (cüa con vát) mà tén сйа Allah dugc doc 
lên cho nó nếu các ngươi tin tưởng nơi các Lời mặc khái của Ngài. 
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119.- Và tai sao các nguoi khóng ăn thịt (của con vật) mà tên của 
Allah đã được đọc nhắc lên nó và chắc chắn Ngài đã giải thích cho 
các ngươi thực phẩm nào mà các ngươi không được dùng ngoại trừ 
vi nhu cầu bắt buộc phái dùng (để sống)? Và quả thật, nhiều người 
đắt thiên hạ đi lạc là do ham muốn riêng tư của họ chứ không do 
hiểu biết. Quả thật, Rabb của N gươi biết rõ những kẻ phạm giới. 


120.- Hãy tránh mọi thứ tội, công khai hay kín đáo. Bởi vì ai lãnh tội 
thì sẽ dên tội mà họ đã gây ra. 


121.- Và chớ ăn thịt (của con vật) mà tên của Allah không được đọc 
nhắc lên nó. Bởi vì đó là một sự phạm giới. Và quả thật Shaytan 1 
giuc bạn bè của nó cãi-vã với các người. Và nếu các người nghe 
theo chúng thì sẽ trở thành những người thờ đa thần. 


122.- Có thể nào một người đã chết (tâm linh) dugc TA (Allah) ban 
cho sự sống và ánh sáng nhờ dó y có thể bước di thong dong giữa 
thiên hạ, ngang bằng với một người đắm chìm trong u-mê mà hắn 
không bao giờ thoát ra nổi? Việc làm của những kẻ không có đức tin 
tỏ ra hấp dẫn đối với chúng giống như thế. 


123.- Và TA (Alah) đã khiến cho các tên tội lỗi của mỗi thị trấn lên 
làm lãnh tụ để chúng có cơ hội âm mưu đặt kế hoạch trong đó. 
Nhưng chúng chỉ âm mưu chóng lại bán thân mình nhưng chúng 
không nhận thấy điều đó. 


124.- Và khi có một Dấu-hiệu đến với chúng, chúng bảo: “Chúng t tôi 
sẽ không bao giờ tin tưởng trừ phi chúng tôi nhận được điều giống 
như diéu đã được ban cho các Sứ giả của Allah.” Allah biết rõ đâu 
là chó mà Ngài phái đặt Thông điệp của Ngài. Rồi đây những tên 
tội lỗi sẽ sớm bị Allah hạ nhục và sẽ chịu một sự trừng phạt khắc 
nghiệt về những điều chúng đã từng âm mưu. 
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125.- Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dán thì sẽ được 
Ngài mở rộng tấm lòng để đến với Islam. Và ai là người mà Allah 
đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp tấm lòng của y, chật chội đến 
mức y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô-uế lên những 
kẻ không tin tưởng đúng như thế. 


126.- Và đây là con đường (đạo lý) chính trực của Rabb (Allah) của 
Ngươi. Chắc chắn 7A (Allah) đã giải thích các Lời mặc khải rõ ràng 
cho đám người ghi nhớ. 


127.- Ho sẽ được hưởng ngôi nhà bằng an với Rabb của họ. Và Ngài 
sẽ là Đấng Che chở của ho do những dióu (thiện) mà họ đã làm. 


128.- Và vào một Ngày, Ngài sẽ tập hợp tất cả trở lại, và phán: “Hỡi 
tập đoàn Jinn! Chắc chắn các ngươi đã kết nạp nhiều (vong hồn) 
của loài người.” Bạn bè của chúng trong loài người sẽ thưa: “Гау 
Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã үш vầy với nhau nhưng (cuối cùng) 
chúng tôi đã mãn hạn kỳ mà Ngài đã ấn định cho chúng tôi.” (Allah) 
sẽ phán: Lửa (của Hỏa ngục) sẽ là chỗ cư ngụ mà các ngươi sẽ vào 
sống muôn đời trong đó trừ phi Allah muốn khác đi.” Và quả thật 
Rabb của Ngươi Rất mực Thông suốt và Biết hết (mọi việc). 


129.- TA (Allah) đã khiến cho những tên ác nhân quay về kết thân 
với nhau vì những điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 


130.- Hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Há đã không có các Sứ giả 
xuất thân từ các ngươi đến thuật lại cho các ngươi về các Dấu-hiệu 
của TA và báo cho các ngươi biết về Ngày hội ngộ này của các 
ngươi hay chăng?” Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi xác nhận (điều đó) có 
thật nơi bản thân của chúng tôi!” Nhưng đời sống trần tục này đã dối 
gạt chúng cho nên chúng đã tự xác nhận rằng mình là những kẻ 
không tin tưởng. 
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131.- 50 di nhu thé là vi Rabb (Allah) cüa Nguoi khóng muón tiéu 
diét các thi trán mót cách b&t cóng trong khi dán cu cüa chüng chua 
được báo trước. 


132.- Và tất cả sẽ được ban cấp bậc tương xứng với việc làm của họ 
bởi vì Rabb của Ngươi không làm ngơ vé những điều ho đã làm. 


133.- Và Rabb của Ngươi Rất mực Giáu có và đây lòng Khoan dung. 
Nếu muốn, Ngài có thể tiêu diệt các người bất cứ lúc nào và đưa ai 
mà Ngài muốn đến kế tục các người giống như việc Ngài đã cho 
sinh sản các người từ con cháu của đám người khác. 


134.- Bởi vì quả thật (hình phạt) đã được hứa với các người chắc 
chán sẽ xảy ra. Và các người sẽ không tài nào trốn thoát được. 


135.- Hãy báo họ: “Hỡi dán ta! Các người hãy làm theo khá năng 
của các người. Ta sẽ làm phần việc của ta; rồi đây các người sẽ sớm 
biết kết quả tốt đẹp về ngôi nhà (ở cõi Đời sau) sẽ thuộc về ai. Bởi 
vì quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không phát đạt.” 

136.- Và họ cúng cho Allah một phán đất trồng trọt và một số thú 
nuôi mà Ngài đã tạo ra cho họ và họ nói theo sở thích: “Đây là phần 
cúng cho Allah và đây là phán cúng cho các thân linh của chúng 
101.” Nhưng phán đất và thú nuôi cúng cho các thân linh của họ 
không đến tay Allah trong lúc phần cúng cho Allah lại đến tay của 
các thần linh của họ. Thật bỉ бї thay điều mà họ suy xét. 

137.- Và các thân linh của họ đã làm cho việc giết con cái của họ tỏ 
ra hấp dẫn đối với đa số người thờ đa thần với mục đích đưa họ đến 
chỗ hủy diệt và xáo trộn trong tôn giáo của họ; và nếu Allah muốn 
khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thôi hãy bỏ mặc họ với điều 
mà ho bia đặt. 
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138.- Và ho nói (một cách huyễn hoặc) như sau: “Thú nuôi và hoa 
mầu này bị cấm (dùng). Không ai được phép ăn (thịt của) chúng 
ngoại trừ người nào chúng tôi cho phép.” Ngoài ra, còn có loại thú 
họ cấm không cho chở (hoặc cưỡi) trên lưng và có loại thú nuôi (khi 
cắt cổ làm thit) khóng được nhắc tên của Allah lên chúng; họ bịa đặt 
điều nói dối rồi đổ thừa cho Ngài. Ngài sẽ sớm bắt phạt họ về điều 
(tội lỗi) mà họ đã bịa đặt. 


139.- Và họ nói: “Con trong bụng của con thú này chỉ dành riêng 
cho đàn ông chúng tôi và các bà không được dùng. Nhưng nếu con 
vật đẻ ra bị chết thì mọi người đều được hưởng phần trong đó.” Ngài 
(Allah) sé sớm bắt phạt chúng vé diéu mê tín chúng dà bia đặt rồi 
đổ thừa cho Ngài. Quả thật, Ngài Rất mực Thông suốt và Biết hết 
(mọi việc). 


140.- Chắc chắn là thua thiệt những ai do điên го và ngu muội đã 
giết con cái của họ và cấm dùng thực phẩm mà Allah đã cung cấp 
cho họ, và bịa đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah. Chắc chắn họ 
đã lầm lạc và không được ai hướng dẫn. 


141.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã cho sản xuất các ngôi vườn có 
hàng dáu và khóng có hàng dậu, và chà là, và TÂY trồng đủ loại hoa 
máu, và trái ô-liu và trái lựu giống nhau (vé mát trái hat) nhung 
khác nhau (vé mát phím chát). Нау án trái сйа chüng khi trái chín 
nhưng hãy trả phần thuế (hoa lợi) vào ngày gặt hái và chớ phung phí 
bởi vì Allah không yêu thương những kẻ phung phí. 


142.- Và trong loài thú nuôi, có con dùng để chuyên chở và có con 
dùng để ăn thịt. Hãy ăn thịt con nào Allah cung cấp cho các người 
nhưng chớ dám theo bước chân của Shaytün bởi vì nó là kẻ thù công 
khai của các người. 
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143.- Bắt tám con vật, chia theo cáp; cừu một cáp và dê một сар. 
Xong hỏi ho: "Có phải Ngài (Allah) cấm (ăn ШИ) hai con duc hoặc 
hai con cái hoác con nào nàm trong bung của hai con cái đó hay 
không? Hãy cho Та biết (sự thật) từ sự hiểu biết của các ngươi nếu 
các ngươi chân thật.” 


144.- Lạc đà một cáp và bò một cặp, rồi hỏi ho: “Có phái Ngài 
(Allah) cấm (dùng thịt của) hai con đực hoặc hai con cái hoặc con 
nào nằm trong bụng của hai con cái đó hay không? Phải chăng các 
ngươi có mặt tại đó khi Allah ban hành lệnh cấm? Thế còn ai sai 
quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah mục đích làm 
cho loài người lạc đạo do thiếu hiểu biết của họ. Quả thật, Allah 
không hướng dẫn đám người làm diéu sai quấy.” 


145.- Hãy báo ho: “Ta không thấy nơi điều đã được mặc khái cho 
Ta có khoản nào cấm một người ăn không được dùng món đó trừ phi 
là thịt của xác chết hoặc máu tuôn ra hoặc thịt của con heo bởi vì nó 
ô-uế, hoặc gớm ghiếc khi nó được cúng cho kẻ (thần linh) nào khác 
không phải là Allah. Nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc đành phải ăn chứ 
không cố ý hay quá độ (thi báo cho họ biết) quả thật Rabb (Allah) 
của Ngươi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


146.- Còn đối với những ai là người Do thái, TA (Allah) đã cấm ho 
dùng (thịt của) tất cá loài vật có móng chân liền (không ché làm hai 
hoặc nhọn), và TA đã cấm họ dùng mỡ bò và mỡ dé ngoai trừ loại 
mỡ dính vào lưng hoặc dính vào ruột và xương của chúng. 7A bắt 
phạt họ như thế là vì tội chống đối của họ; và quả thật 7A (Allah) 
nói sự thật. 
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147.- Nhung néu ho cho N gươi nói đối thi hãy bảo ho: “Rabb (Allah) 
cúa các ngudi vó cüng Khoan dung nhung đám người tội lỗi sẽ 
không tránh khói sự Giận-đữ của Ngài.” 


148.- Những ai tôn thờ đa thần sẽ nói như sau: “Nếu Allah muốn 
khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh 
(cùng với Ngài) và chúng tôi cũng không cấm đoán điều gì.” Những 
kẻ trước họ cũng đã nói dối giống như thế cho đến khi họ nếm hình 
phạt của 7A. Hãy hỏi họ: “Há các ngươi có một sự hiểu biết chắc 
chắn (vé điều các ngươi đã nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó 
đến trình bày trước bọn ta. Các ngươi chỉ làm theo sở thích và các 
ngươi chỉ phỏng đoán.” 


149.- Hãy bảo họ: “Chỉ Allah mới có các lập luận tối hậu. Bởi vi 
nếu quả thật Allah muốn thì chắc chắn Ngài đã hướng dẫn tất cả các 
người.” 


150.- Hãy bảo họ: “Нау dua các nhán chứng của các người đến để 
xác nhận Allah đã cấm điều này.” Nhưng nếu họ xác nhận thì Ngươi 
chớ nén xác nhận cùng với họ. Và chớ làm theo điều ham muốn của 
những kẻ đã phủ nhận các Dấu-hiệu của 7A (Allah) và những kẻ 
không tin nơi Đời sau bởi vì họ dựng những đối tượng ngang vai với 
Rabb (Allah) của ho. 


151.- Нау báo họ: “Đến đây, để Ta đọc cho các ngươi điều lệnh mà 
Rabb của các người đã cấm các ngươi: chớ bao giờ tổ hợp bất cứ cái 
gi với Ngài và hãy ăn ở tử tế với cha mẹ của các ngươi; và chớ vì sợ 
nghèo mà giết con cái của các ngươi. 7A cung dưỡng các ngươi và 
cả chúng nữa. Và chớ đến gần những điều thô bỉ dù công khai hay 
kín đáo; và chớ giết sinh mạng (của con người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi vì lý do chính dáng (cüa cóng lý và luật pháp). 
Đó là điều Ngài chỉ thi cho các ngươi dé cho các ngươi hiểu. 
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152.- “Và chó đến gần tài sản của trẻ mê côi trừ phi với kế hoạch 
cải thiện nó cho đến khi trẻ đến tuổi trưởng thành (để có thể quản lý 
nó); và hãy đo cho đúng và cân cho đủ; 7A chỉ bắt mỗi linh hồn vác 
gánh nặng (trách nhiệm) tùy theo khả năng của nó; và khi các ngươi 
nói năng, hãy công bằng trong lời nói dẫu rằng nó có nghịch với bà 
con ruột thịt đi nữa; và hãy làm tròn Lời Giao-ước của Allah. Đó là 
điều Ngài chỉ thị cho các ngươi để cho các ngươi ghi nhớ. 


153.- “Và (hãy biết) rằng đây là con đường ngay chính của Ta. Hãy 
theo nó và chớ theo con đường nào (khác) sợ rằng nó sẽ đưa các 
ngươi lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài chỉ thị cho các ngươi như 
thế để cho các ngươi trở thành người ngay chính sợ Allah.” 


154.- Ебі TA (Allah) ban cho Mūsa Kinh sách để TA hoàn tất (Ап- 
huệ của TA) cho những ai làm tốt và giải thích rõ từng vấn dé và đó 
là một Chỉ đạo và một Hồng ân (cho con cháu của Israel) để cho họ 
tin tưởng nơi việc gặp gỡ Rabb của họ lại (ở Đời sau). 


155.- Và đây là một Kinh sách mà TA (Allah) đã ban xuống như một 
phúc-lành. Do đó, hãy theo Nó (Qur an) và sợ Allah để cho các 
người có thể được khoan dung. 


156.- E rằng các người có thể nói: “Kinh sách (của Allah) chỉ được 
truyền xuống cho hai giáo phái (Do thái và Thiên Chúa giáo) trước 
chúng tôi, và chúng tôi không hé biết gì về việc học hỏi (Kinh sách) 
của họ.” 

157.- Hoặc các người cũng có thể nói: “Nếu Kinh Sách đã được ban 
xuống cho chúng tôi thì chúng tôi đã được hướng dẫn đúng hơn họ.” 
Bởi thế, giờ đây một Bằng chứng và một Chỉ đạo và một Hồng ân từ 
Rabb (Allah) của các người đã đến với các người. Cho nên còn ai sai 
quấy hơn ké phủ nhận các Lời Mặc khái của Allah và lánh xa 
chúng? 74 (Allah) sẽ sớm trừng phạt những ai lánh xa các Lời mặc 
khái của TA bằng một hinh phạt rất mực xấu xa vì tội chúng đã từng 
quay lánh bỏ đi. 
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158.- Phải chăng ho dang chờ các Thiên thần xuống gặp họ hoặc 
Rabb của Ngươi đến gặp họ hoặc một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra? Vào một Ngày mà một vài Dấu-hiệu của Rabb của 
Ngươi hiện ra, đức tin của một người sẽ chẳng giúp ích gì được cho 
linh hồn của người đã từng không tin tưởng trước đó và đã không thu 
hoạch được một điều tốt nào trong đức tin của họ. Hãy bảo họ: “Hãy 
chờ đợi đi bởi vì chúng tôi cũng đang chờ đợi (như quí vị).” 


159.- Còn đối với những ai đã phân chia tôn giáo của họ và lập 
thành giáo phái, Ngươi chẳng có gì quan hệ với họ. Công việc của 
họ chỉ quan hệ đến Allah. Rồi Ngài sé cho họ biết vé những điều họ 
đã từng làm. 

160.- Ai đến (trình diện Allah) với một điều phúc lành thì sẽ được 
hưởng mười điều lành tương tự; ngược lại ai đến (gặp Allah) với một 
điều dữ thì sẽ bị phạt bằng một điều dữ tương tự. Và họ sẽ không bị 
(Allah) đối xử bất công. 


161.- Hãy bảo họ: “Quả thật, Rabb (Allah) của Ta đã hướng dẫn Ta 
đến con đường ngay chính, tôn giáo đúng đắn, tín ngưỡng của 
Ibrahim, Hanif (chỉ tôn thờ riêng Allah). Và Ta không là một người 
thờ đa-thần.” 


162.- Hãy bảo họ: “Quả thật, cuộc lễ nguyện (Salah) của Ta và việc 
tế lễ của Ta, cuộc sống và cái chết của Ta đều hiến trọn cho Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tế) của vũ trụ. 


163.- “Ngài không có ai hợp tác. Và Ta đã được chỉ thị như thế và 
Ta là người Muslim đầu tiên thần phục Ngài.” 


164.- Hãy báo họ: “Ta sẽ phái tìm một Rabb (Đấng Chủ Té) nào 
khác Allah hay sao trong lúc Ngài là Rabb của vạn vật? Và mỗi linh 
hồn chỉ chịu trách nhiệm cho chính bản thân mình; và không một 
người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (trách nhiệm) của 
người khác. Rồi chung cuộc các người sẽ quay về trình diện Rabb 
của các người trở lại. Xong Ngài sẽ cho các người biết (sự thật) về 
những điều các người đã từng tranh chấp.” 


165.- Và Ngài là Đấng đã làm cho các người nối nghiệp trên mặt 
đất. Và Ngài đã nâng cấp bậc của người này trội hơn người kia để 
Ngài có thể thử thách các người với món quà mà Ngài đã ban cho 
các người. Quả thật, Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc trừng phạt 
nhưng quả thật Ngài cũng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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یشیش ہے 


Nhân danh Allah, Đấng rất muc Độ lượng, Đấng rất muc Khoan dung 
1.- Alif. Làm. Mim. Sad. 


2- (Đây là) một Kinh sách được ban xuống cho Ngươi 
(Muhammad!) nhung chó vì nó mà tấm lòng của Ngươi sẽ thắt lại 
(bởi vì nó được ban xuống) là để cho Ngươi dùng cảnh cáo (những ai 
lâm đường lạc lối) và nhắc nhở những người có đức tin. 

3.- Hãy tuân theo điều (mặc khải) đã được ban xuống cho các người 
từ Rabb (Allah) của các người (hỡi nhân loại!) và chớ nghe theo 
người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. Ít thay việc các 
người ghi nhớ lời khuyên bảo này! 

4.- Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 7A (Allah) tiêu diệt vì tội lỗi (của 
dân cư) của chúng? Hình phạt của 74 xảy đến cho chúng bất ngờ 
vào ban đêm hoặc vào lúc chúng đang nghỉ trưa. 

5.- Bởi thế, khi hình phạt của TA giáng xuống chúng, chúng chỉ biết 
than thân (nói): “Quả thật, chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 
6.- Ебі TA (Allah) sẽ hỏi những người tiếp thu Thông điệp và những 
Sứ giả (của 74). 

7.- Bởi thế, do hiểu biết, TA (Allah) sẽ kể lại cho chúng toàn bộ sự 
tích bởi vì TA (Allah) không hé vắng mặt (bất cứ lúc nào và nơi nào). 
8.- Và việc cân đo (Phúc và Tội) vào Ngày (Xét xử) đó xảy ra thật. 
Bởi thế, những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng thì sẽ là những 
người thành đạt. 

9.- Còn những ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhẹ thì sẽ là những 
người tự hủy hoại bản thân mình vì tội đã từng xuyên tạc các Dấu 
hiệu của 7A. 

10.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã định cư các người trên trái đất và 
tạo nơi đó phương tiện sinh sống cho các người. Ít thay việc các 
người tỏ lòng biết ơn. 

11.- Và chắc chắn TA (Allah) đã tạo hóa rôi ban cho các người hình 
thể rồi TA bảo các Thiên thần qui xuống chào Adam và chúng qui 
xuống ngoại trừ ТЫЙ. Nó không chịu phủ phuc. 
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12.- (Allah) phán: “Điều gì cán nhà ngươi không chịu phủ phục khi 
ТА ra lệnh cho ngươi (hỡi Iblis)? (Iblîs) thưa: “Bë tôi tốt hơn hắn 
(Adam) bởi vì Ngài đã tạo bé tôi bằng lửa, còn hắn thì bằng đất 
sét.” 


13.- (Allah) phán: “Nhà ngươi hãy đi xuống khỏi đó (Thiên đàng). 
Nhà ngươi không được ngạo mạn trong đó. Hãy đi ra! Quả thật, nhà 
ngươi là một tên khốn nạn nhất.” 


14.- (Iblis) tàu: “Xin Ngài tạm tha cho bể tôi (được sống) cho đến 
ngày chúng (con cháu của Адат) được dựng sống lại.” 

15.- (Allah) phán: “Tạm tha cho nhà ngươi.” 

16.- (IbIis) kèo паі: “Bởi vì Ngài đã xua đuổi bể tôi, bé tôi sẽ nằm 
chờ (dụ 46) chúng (con cháu của Adam) trên con đường ngay thắng 
của Ngài.” 

17.- “Rồi bé tôi sẽ tấn công chúng từ đằng trước, đằng sau và từ bên 
phải, bên trái. Và Ngài sẽ thấy đa số bọn chúng là những kẻ phụ ơn.” 
18.- (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó, thứ đáng khinh và đáng tống 
cổ đi nơi khác. Ai trong bọn chúng theo nhà ngươi thì tất cả sẽ bị TA 
bắt nhốt vào đầy Hỏa ngục.” 


19.- (Và Allah phán cho Adam): “Hỡi Adam! Ngươi và vợ của ngươi 
hãy ở trong Thiên đàng. Hai ngươi ăn tùy thích (món ngon vật lạ) 
mà hai ngươi tìm thấy bất cứ nơi nào trong đó, nhưng chớ đến gần 
cái 'Cây' này sợ rằng hai ngươi sẽ trở thành những kẻ phạm giới.” 


20.- Nhưng Shaytan (Iblis) đã thì thao với hai người (lời đường mật) để 
làm lộ ra cho hai người thấy điều xấu hổ đã từng được giấu kín khỏi 
hai người (từ trước); và nó nói: “Hai anh chị có biết tại sao Rabb của 
anh chị cấm (anh chi) đến cái 'Cáy này không? Chỉ vì lý do sợ anh chị 
trở thành thiên thần hoặc thành người sống bát tử ấy thôi!” 

21.- Và nó thể với hai người: “Tôi là một người cố vấn tốt nhất cho 
hai anh chị.” 

22.- Bởi thế nó đã quỷ quyệt làm cho hai (vợ chóng của Adam) rơi 
xuống (khỏi Thiên đàng). Khi hai người nếm (trái của) Cây (đã bị 
cám) phần xấu hổ của họ lién lộ ra cho họ thấy và hai người bắt đâu 
khâu lá cây trong Thiên đàng để che kín thân thể của ho. Và Rabb 
của hai người (vợ chóng Adam) goi hai người, và phán: “На TA đã 
không cấm hai ngươi cái Cây đó và bảo hai ngươi rằng Shay/ãn là 
kẻ thù không đội trời chung với hai ngươi hay sao?” 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 8 





23.- Hai người cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã 
tự làm hại bản thân mình. Nếu Ngài không tha thứ và khoan dung, 
thì chắc chắn chúng tôi sẽ trở thành những kẻ thua thiệt.” 


24.- (Allah) phán: “Hãy đi xuống, đứa này sẽ là kẻ thù của đứa kia. 
Các ngươi sẽ có trên trái đất một nơi nghỉ tạm và phương tiện sinh 
sống tạm suốt một thời gian ngắn.” 


25.- (Allah) phán tiếp: “Nơi đó các ngươi sẽ sống, và nơi đó các 
ngươi sẽ chết và từ đó (cuối cùng) các ngươi sẽ được đưa ra trở lại.” 


26.- Hài con cháu của Адат! TA (Allah) đã ban cho các ngươi y 
phuc dé che kín phần xấu hổ của các ngươi và để trang sức; tuy 
nhiên, y phuc tốt nhất là việc sợ Allah. Đó là một trong các Dấu 
hiệu của Allah để may ra họ ghi nhớ. 


27.- 1101 con cháu của Adam! Chó để cho Shaytan lừa gat các người 
như nó đã dụ dỗ cha mẹ của các người ra khỏi Thiên đàng bằng 
cách lột trần y phục của hai người để phơi bày cho cá hai thấy sự 
xấu hổ của mình bởi vì nó (Shaytàn) và bộ lạc của nó nhìn thấy các 
người từ một chỗ mà các người không thể nhìn thấy chúng được. 
Quả thật, TA khiến cho các tên Shaytàn làm Кё bảo hộ của những ai 
không có đức tin. 


28. Và khi chúng phạm một điều thô bỉ, chúng nói: “Bọn ta thấy cha 
mẹ của bọn ta làm thế và Allah đã ra lệnh cho bọn ta làm điều đó.” 
Hãy bảo chúng: “Không, quả thật Allah không hé ra lệnh bắt (các 
ngươi) làm điểu thô bỉ. Phải chăng các ngươi đã đổ thừa cho Allah 
điều mà các ngươi không biết?” 


29.- Hãy bảo chúng: “Rabb của Ta chỉ thị (cho các người) việc (ăn 
mặc) đúng đắn nghiêm trang và hướng mặt các người đúng (về 
Allah) tại mỗi nơi thờ phụng và cầu nguyện Ngài với lòng chân 
thành chỉ dành riêng cho Ngài. Các ngươi sẽ trở về với Ngài giống 
như việc Ngài đã khởi sự tạo hóa các ngươi lúc ban đầu. 

30.- Một số (người) đã được Ngài (Allah) hướng dẫn còn một số 
khác thì lạc hướng. Điều đó chính đáng bởi vì chúng nhận Shaytàn 
làm kẻ bảo hộ thay vì Allah và chúng còn nghĩ rằng chúng đã được 
hướng dẫn đúng đường. 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 8 





31.- Hói con cháu của Adam! Hãy phuc sức trang nhá tại mỗi nơi 
thờ phụng; và ăn và uống nhung chó quá độ bởi vi Ngài (Allah) 
không yêu thương những kẻ quá độ. 


32.- Hãy bảo chúng: “Ai cấm dùng các món trang sức xinh đẹp mà 
Allah đã làm ra cho các bầy tôi của Ngài (sử dung) và cấm dùng các 
món thực phẩm tốt và sach?" Hãy bảo chúng: “Các thứ đó dành cho 
những ai có đức tin sống ở đời này (và) dành riêng cho họ vào Ngày 
Phục sinh.” 7A (Allah) đã giải thích rõ các Lời mặc khải đúng như 
thế cho đám người hiểu biết. 

33.- Hãy bảo chúng: “Rabb của ta chỉ cấm (làm) các điều thô bi, dù 
công khai hay kín đáo, và điều tội lỗi và việc áp bức (kẻ khác) bất 
chấp lẽ phải và sự thật, và việc tổ hợp (thần linh) với Allah, điều mà 
Ngài không bao giờ chấp thuận, và việc nói bậy cho Allah những 
điều mà các ngươi không biết.” 

34.- Mỗi một Cộng dóng có một thời hạn ấn định; bởi thế khi thời 
hạn đã mãn, họ sẽ không thể trì hoãn lại được một giờ (khắc) nào, 
và cũng không thé ra đi sớm hơn (một giờ khắc nào). 


35.- Hỡi con cháu của Adam! Nếu có các Sứ giả xuất thân từ các 
người đến gặp các người kể lại các Loi mặc khái của TA cho các 
người, thì những ai sợ Allah và sửa mình sẽ không lo sợ cũng sẽ 
không buồn phiền. 


36.- Còn những ai phủ nhận các Lời Mặc khải của TA và tổ ra khinh 
thường chúng thì sẽ trở thành bạn của Lửa (Hỏa ngục); chúng sẽ vào 
ở trong đó đời đời. 

37.- Thế còn ai gian ác hơn những kẻ bia đặt ra điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah hoặc phủ nhận các Lời Mặc khải của Ngài? Chúng là 
những kẻ tiếp tục nhận phần (lộc) đã được ghi trong $0 (định mệnh) 
của chúng, cho đến khi các Thiên sứ (Thiên thân) của TA đến bắt 
hồn chúng. (Thần Chết) sẽ bảo: “Đâu là những kẻ mà các ngươi đã 
từng van vái ngoài Allah?” (Các vong hồn) sẽ đáp: “Chúng đã bỏ 
chúng tôi đi mất rồi.” Và chúng thú tội nghịch với bản thân mình 
rằng chúng là những kẻ không có đức tin. 
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Загар 7. Al-A'raf Juzu 8 





38.- (Allah) sé phán: “Сас nguoi Вау nháp vào táp doàn сйа loài 
người và Jinn đã qua đời trước các ngươi mà vào trong Lửa (của 
Hỏa ngục). Mỗi lần một tập đoàn mới đi vào, nó nguyễn rủa tập 
đoàn chị của nó trong đó. Mãi cho đến khi tất cả đều vào trong đó 
(Hóa ngục), đoàn người cuối cùng sẽ tố cáo đoàn người đầu tiên như 
sau: "Lay Rabb chúng tôi, những người này đã dắt chúng tôi đi lac. 
Xin Ngài phạt họ gấp đôi trong Lửa.” (Allah) sẽ phán: “Mỗi người 
sẽ bị phạt gấp đôi, nhưng các ngươi không biết đó thôi”. 


39.- Và tập đoàn đầu tiên sẽ nói với tập đoàn cuối cùng: “Các anh 
chẳng hưởng đặc ân nào hơn bọn tôi, thôi hãy nếm hình phạt về tội 
các anh đã lãnh.” 


40.- Quả thật, những ai đã phủ nhận các Lời Mặc khái của TA 
(AHah) và khinh thường chúng thì sẽ không có một cánh cửa nào 
của bầu trời được mở ra cho họ và họ sẽ không được vào Thiên 
đàng trừ phi con lạc đà chui vào được cái lỗ của chiếc kim may. Và 
TA trừng phạt những kẻ tội lỗi như thế. 


41.- Ho sé có một cái giường trong Lửa với các tấm phủ bên trên. 
TA trừng phạt những kẻ làm điều sai quấy đúng như thế. 


42.- Ngược lại, những ai có đức tin và làm việc thiện - 7A không bắt 
mỗi linh hên gánh (trách nhiệm) quá sức của nó - thì sẽ là những 
người bạn của Thiên đàng, trong đó họ sẽ vào ở đời đời. 


43.- Và TA (Allah) sẽ xóa đi khói lòng họ nỗi oán thù; sẽ có các 
dòng sông chảy bên dưới họ và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều 
dâng lên Allah, Đấng đã hướng dẫn chúng tôi đến chỗ này: nếu 
Allah không hướng dẫn thì chúng tôi sẽ không bao giờ tìm thấy Chỉ 
đạo. Chắc chắn các Sứ giả của Rabb chúng tôi đã mang Chân lý 
đến”. Và có tiếng hô lớn: “Đấy là Thiên đàng của quí vi; quí vị thừa 
hưởng nó vì điều (thiện) mà quí vị đã từng làm.” 
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Sürah 7. Al-A'rãaf Juzu 8 


44.- Và những người bạn của Thiên đàng sẽ gọi những người bạn 
của Hỏa ngục bảo: “Chúng tôi thấy điều mà Rabb chúng tôi đã hứa 
với chúng tôi xảy ra thật. Thế các anh có thấy điều mà Rabb các 
anh đã hứa có thật chăng? (Họ) sẽ đáp: “Vâng, thật”. Nhưng có một 
người hô lớn giữa bon ho: “Allah nguyén гда những kẻ làm điều sai 


quấy: 


45.- Những ai đã cản trở (người khác) theo con đường của Allah và 
còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau.” 


46.- Và giữa hai (loại người đó) có một bức màn ngăn. cách. Và trên 
các cao điểm có những người biết mặt từng người của họ qua các 
dấu vết của họ. Và họ lớn tiếng. gọi những người bạn của Thiên 
đàng, chúc: “Mong quí vị được bằng an!" Họ chua vào đó (Thiên 
đàng), nhưng hy vọng sẽ được vào. 


47.- Và khi cặp mắt của họ quay nhìn về phía những người bạn của 
Hóa ngục, họ cầu nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đừng 
đặt chúng tôi cùng với những kẻ làm điều sai quấy.” 


48.- Và những người bạn nơi các cao điểm lớn tiếng gọi những 
người (trong Hỏa ngục) mà họ biết mặt qua nét đặc trưng của chúng, 
và nói với chúng: “Số (người) đông đảo và của cải dói dào! mà các 
người đã từng tự hào có giúp ích gì được cho các người chăng?.” 


49.- “Phải chăng đây là những người mà các người đã mạnh miệng 
thể rằng Allah sẽ không bao giờ khoan dung họ?” (Có lời bảo những 
người đã được Allah khoan dung), “Quí vị hãy bước vào Thiên đàng, 
quí vị sẽ không lo sợ cũng sẽ không buồn phiền”. 


50.- Và các người bạn của Hỏa ngục lớn tiếng gọi các người bạn của 
Thiên đàng, nói: “Quí vị hãy rót xuống cho chúng tôi nước uống 
hoặc bất cứ món я mà Allah dà ban cáp cho quí vi." Ho dáp: “Опа 
thật, Allah cấm cá hai thứ đó cho những người không tin tưởng: 


51.- "Nhüng ai đã düng tôn giáo của minh làm phương tiện giải trí 
và mua vui và bị đời sống trần tục này dối gạt.” Bởi thế, vào Ngày 
(Xét xử) đó, 7A (Allah) sẽ quên báng chúng giống như việc chúng 
quên bắng Ngày hội ngộ này của chúng (với TA) và việc chúng 
thường xuyên tạc các Dấu hiệu của 74. 


! Jam ukum có nghĩa hoặc số đông hoặc của cải dôi dào 
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Surah 7. Al-A rãf Juzu 8 


52.- Và chắc chín TA (Allah) đã mang đến cho chúng một Kinh 
sách (Оиға n) đã được TA giải thích rõ ràng căn cứ vào su Hiểu biết 
(của 74). (Kinh sách này) là một Chỉ đạo và là một Hồng ân cho 
đám người có đức tin. 


53.- Phải chăng chúng chỉ chờ xem kết quả của nó (Lời phán trong 
Kinh sách)? Vào Ngày (mà lời cánh cáo của) nó dugc thé hién, 
những ai dá quên báng nó sẽ nói: “Chắc chán các Sứ giá của Rabb 
chúng tôi đã mang Chân lý đến. Thế có người can thiệp nào đứng ra 
can thiệp giùm chúng tôi hoặc có thể nào chúng tôi được trả về trần 
gian trở lại để chúng tôi có dịp làm khác với việc mà chúng tôi đã 
từng làm trong quá khứ hay chăng?” Chắc chắn chúng đã đánh mất 
linh hồn của chúng và những điều mà chúng đã từng bia đặt ra sẽ bó 
chúng đi biệt dạng. 


54.- Quả thật, Rabb (Đấng Chủ Të) của các người là Allah, Đấng đã 
tạo các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày! rói lên ngói trén chiéc 
Ngai vương. Ngài lấy ban đêm phủ ban ngày, đêm và ngày đuổi 
theo bắt nhau một cách nhanh chóng; và mặt trời và mặt trăng và 
tinh tú (tất cả) đều phục mệnh” Ngài. Tuyệt diệu thay, Ngài tạo hóa 
và chỉ huy tất cả! Thật phúc thay Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài! 


55.- Hãy cầu nguyện Rabb của các ngươi trong nhún nhường và 
riêng lẽ (kín đáo) bởi vì Ngài không yêu thương những kẻ vượt quá 
mức giới hạn. 


56.- Và chó gây rối trên trái đất sau khi nó đã được ổn định trật tự 
và cầu nguyện Ngài với niềm sợ hãi và hy vọng (trong lòng) bởi vì 
quả thật Hỗng ân của Allah luôn luôn tiếp cận với những người làm 
tốt. 


57.- Và Ngài là Dáng dua những luồng gió báo trước tin mừng vé 
Hồng ân của Ngài; mãi cho đến khi chúng tâp trung các lớp mây 
chứa nước mưa lại, 7A chuyển chúng đến một mảnh đất chết cứng 
۲۵1 TA cho đổ mưa lên đó và làm mọc ra đủ loai hoa máu. TA sẽ 
dựng người chết (sống lại) đúng như thế để cho các người ghi nhớ 
(việc Phục sinh). 


! Một Ngày của Allah bằng một ngàn năm (Q. 22:47) hay năm mươi ngàn năm của 
niên kỷ con người (Q. 70:4) 
? Musakhkharatin bi amrihi = Ngài chế ngự chúng bằng mệnh lệnh của Ngài 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 8 


58.- Và đất tốt (sạch) cho mọc ra hoa máu phi nhiêu theo sự chấp 
thuận của Rabb của nó; và đất xấu chỉ cho đâm ra hoa mầu lưa thưa. 
TA giải thích các Dấu hiệu đúng như thế cho đám người biết tri ân. 
59.- Chắc chắn TA (Allah) đã cử Май (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người. Người bảo (họ): “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các 
người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Ta sợ giùm cho 
các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại!” 


60.- Các lãnh tụ trong người dân của Người đáp: “Quả thật, bọn ta 
thấy ngươi lầm lạc rõ ràng.” 


61.- (Nüh) bảo: “Hỡi dân ta! Ta chẳng có gì lầm lạc cả. Ta là một 
Sứ giả của Rabb của vũ trụ và muôn loài. 

62.- “Ta truyền đạt cho các người bức Thông điệp của Rabb của ta 
và ta là một người cố vấn thành thật. Và ta biết từ Allah điểu mà 
các người không biết. 

63.- “Há các người ngạc nhiên về bức Thông điệp của Rabb của các 
người do một người phàm xuất thân từ các người mang đến để nhắc 
nhở các người hầu các người sợ Allah và được khoan dung hay 
chăng?” 


64.- Nhưng họ đã cho rằng Người nói dối, cho nên TA đã cứu Người 
và những người theo Người trên một chiếc tàu, và 74 đã nhận chìm 
(dưới nước lụt) những ai đã phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. Quả 
thật, chúng là một đám người mù quáng. 


65.- Và vé dân tóc 0, TA đã cử Hüd, một người anh em của họ đến 
với họ. (Hũd) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có một Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người 
không sợ Allah hay sao?” 


66.- Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong người dân của 
Người lên tiếng: “Thật sự bọn ta thấy ngươi điên rồ và bọn ta nghĩ 
rằng ngươi là một tên nói dối.” 
67.- (Hũd) bảo: “Ta không ngu xuẩn, ngược lại ta là một Sứ giả của 
Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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Загар 7. AI-A'raf | Juzu 8 





68.- “Ta chuyển đạt cho các người những bức thông điệp của Rabb 
của ta và ta là một người cố vấn rất tín nhiệm cho các người. 


69.- “Há các người ngạc nhiên về một thông điệp nhắc nhở từ Rabb 
của các người được gởi đến cho các người qua trung gian của một 
người phàm xuất thân từ các người được dùng dé cảnh cáo các người 
hay sao? Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã chỉ định các người nối 
nghiệp người dân của ۸۷۷۸ và tao các người có vóc dáng to lớn. Do 
đó, hãy nhớ các đặc ân của Allah đã ban cho (các người) để may ra 
các người được phát đạt.” 


70.- Họ đáp: “Có phải ngươi đến yêu cầu bon ta tôn thờ riêng Allah 
thôi và từ bỏ những vị mà cha mẹ của bọn ta đã từng thờ phụng hay 
sao? Nếu ngươi là một người nói thật thì Һау mang cái (hinh phat) 
mà ngươi thường nói dé hăm doa bon ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 


71.- (Hüd) bảo: “Chắc chán hình phat và sự giận dữ của Rabb của 
các người đã rơi nhằm phải các người rồi. Phải chăng các người 
tranh luận với ta về những tên gọi mà các người lẫn cha mẹ của các 
người đã bịa đặt, điều mà Allah đã không ban cho một thẩm quyển 
nào? Thế các người hãy đợi xem, ta sẽ cùng đợi với các người.” 


72.- Bởi thế, TA lấy lòng Khoan dung mà giải cứu Hid với những a1 
theo Người và chặt đứt gốc rễ của những kẻ đã phủ nhận các Dấu 
hiệu của 7A bởi vì chúng là những kẻ không có đức tin. 


73.- Và về người dân Thamüd, TA đã cử Salih, một người anh em 
của họ đến với họ. (Salih) bảo (họ): “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. 
Chắc chắn một Dấu hiệu rõ rệt từ Rabb của các người đã đến với 
các người: con lạc đà cái này của Allah là một Dấu hiệu cho các 
người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ trên đất đai của Allah, và chớ 
mó tay hãm hại nó; nếu không nghe, các người sẽ bị trừng phạt đau 
đớn. 
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Sürah 7. AI-A'ràf Juzu 8 


74.- *Và (вау nhớ) khi Ngài đã chỉ định các người nói nghiệp (người 
dân) "А4 và ban cho các người chỗ ngụ trên trái đất, các người đã 
xây cất dinh thự nơi đồng bằng và đục núi làm nhà trong đó. Bởi 
thế, hãy nhớ các ân huệ của Allah và chớ là những kẻ phá rối trị an 
trên trái đất. 


75.- Các lãnh tụ của những kẻ ngạo mạn trong đám người dân của 
Người (Salih) nói với những người yếu thế, và những ai có đức tin 
trong họ, báo: “Các người có biết chắc Salih là một Sứ giả của Rabb 
của Người hay không? Họ đáp: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều (mặc 
khái) mà Người mang đến.” 


76.- Những kẻ ngạo mạn đáp: “Bọn ta phủ nhận điều mà các người 
hằng tin tưởng.” 


77.- Xong chúng (những kẻ không tin) cắt nhượng con lạc-đà cái và 
xác xược thách đố mệnh lệnh của Rabb của chúng bởi vì chúng nói: 
"Hài Salih! Nếu ngươi là một Sứ giả của Allah thì hãy mang cái 
(hình phạt) mà ngươi dọa dẫm bọn ta đến trừng phạt bọn ta đi.” 


78.- Do đó, một trận động đất đã chụp bắt chúng vào buổi sáng, làm 
cho chúng chết chúi đầu trong nhà. 


79.- Tiếp đó, Salih rời bỏ chúng, và bảo: “Hỡi dân ta! Chắc chán ta 
đã truyền đạt cho các người Thông điệp của Rabb của ta và khuyên 
bảo các người điều tốt lành nhưng các người không thích những 
người cố vấn tốt.” 

80.- Уа (hãy nhớ) Lat khi Người bảo người dân của Người (nhu sau): 
“Phải chăng các người đã làm một điều thô bỉ nhất mà không một 
người nào trong thiên hạ đã làm như các người? 


61.- “Các người đã làm tình với đàn ông thay vì phụ nữ. Không, các 
người là một đám người vượt quá mức giới hạn.” 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 8 


82.- Và người dân của Người không biết nói gì để trả lời ngoài điều 
này: “Hãy tống cổ họ ra khỏi thành phố của các người! Bởi vì họ là 
những người muốn được trong sạch.” 


83.- Nhung TA đã cứu Người (144) và gia đình của Người ngoai trừ 
người vợ của Người; bà ta là một người trì trệ đằng sau. 


84.- Và 7A đã trút lên họ một trận mua dá (diêm sinh). Bởi thế, hãy 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi đã xẩy ra như thế nào! 


85.- Về người dán Madyan (Madian), TA đã cử Shu'ayb, một người 
anh em сйа һо dén vói ho. Shu'ayb báo (ho): “Нді dán ta! Нау thờ 
phụng Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài 
cả. Chắc chắn đã có một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người 
đến với các người. Bởi thế, hãy đo cho đúng và cân cho đủ và chớ 
lấy bớt hàng hóa của người và chó вау phá гбі trén trái dát sau khi 
nó đã được ổn định trật tự. Diéu đó tốt nhất cho các người nếu các 
người có đức tin. 


86.- “Và chớ ngồi chờ tại mỗi ngã đường dọa dám và cán trở những 
ai tin nơi Ngài (Allah) xa lánh con đường của Ngài và tìm cách bẻ 
cong nó. Và hày nhớ lai khi các người chi gồm một thiểu số rồi N gài 
gia tăng nhân số của các người thêm đông; và hãy xét xem kết cuộc 
của những kẻ phá họai xẩy ra như thế nào. 


87.- “Và nếu trong các người có một số người tin tưởng nơi điều 
(mặc khái) mà ta mang đến và có một số khác không tin tưởng thì 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah xét xử giữa chúng ta bởi 
vì Ngài là Đấng Xét xử Ưu việt.” 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 





88.- Các lãnh tu của những Ке kiêu căng trong đám dân của Người 
lên tiếng: “Hỡi Shu'ayb, hoặc bon ta sẽ tống сб ngươi và các tín đồ 
theo ngươi ra khỏi thị trấn của bọn ta hoặc các ngươi sẽ phải trở lại 
với tín ngưỡng của bọn ta.” (Shu'ayb) đáp:” Sao? Dẫu chúng tôi cá 
ghét nó nữa hay sao! 


89.- “Nếu trở lại với tín ngưỡng của quí vị thì chắc chắn chúng tôi 
bắt buộc phải bịa đặt điều nói dối với Allah sau khi Ngài đã giải 
thoát chúng tôi ra khỏi (tín ngưỡng) đó. Chúng tôi không có cách 
nào trở vỀ với nó được trừ phi Allah, Rabb của chúng tôi muốn khác 
đi. Sự hiểu biết của Rabb của chúng tôi bao quát tất cả mọi vấn đề. 
Chúng tôi tron tin và phó thác cho Allah. (Но câu nguyện thưa:) 
“Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài dùng sự Thật mà quyết định giữa 
chúng tôi với người dân của chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Quyết 
định Ưu việt.” 


90.- Các lãnh tụ của những kẻ không có đức tin trong đám người dân 
của Người lên tiếng: “Nếu các người tuân theo Shu'ayb thì chắc 
chắn các người sẽ thua thiệt!” 


91.- Nhưng một trận động đất bất thần chụp bắt họ vào buổi sáng 
khiến họ chết chúi đầu trong nhà. 


92.- Những ai cho Shu'ayb nói dối đã bị tiêu diệt toàn bó làm như ho 
đã không từng sống nơi đó bao giờ. Những ai đã bảo Shu'ayb nói dối 
mới là những kẻ thua thiệt. 

93.- Thế rồi Shu'ayb từ giả (họ) ra đi và nói với họ: “Hỡi dân ta! 
Chắc chín ta đã truyén đạt cho các người những bức thông điệp của 
Rabb của ta và khuyên bảo các người điều tốt lành. Nhưng làm sao 
ta có thể thương tiếc cho một đám người không tin tưởng.” 


94.- Và TA đã không cử một vi Nabi nào đến một thị trấn mà lại 
không bắt dân cư của nó chịu cam khổ và hoạn nạn để cho họ hạ 
mình thần phục. 


95.- Rồi 7A đổi điều xấu (khốn khổ) sang điều tốt (trù phú) cho đến 
khi họ phát đạt dôi dào và ho nói: “ Cha mẹ của chúng tôi cũng đã 
từng trải cảnh nghèo và cánh giàu”. Thế rôi TA bất thần tám bắt ho 
trong lúc họ không ngờ đến. 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 


96.- Và nếu dán cư của các thi trấn tin tưởng và sợ Allah thì chắc 
chán TA sẽ mở ra cho họ bao thứ ân phúc từ trên trời xuống dưới đất 
nhưng họ phủ nhận (Allah và các Sứ giả) cho nên 7A đã bắt phạt họ 
về các điều (tội lỗi) mà họ đã làm. 


97.- Dân cư của các thị trấn cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ 
của 7A đến chụp bắt họ vào ban đêm trong lúc họ đang yên giấc? 


98.- Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng khi cơn thịnh nộ của 7A đến 
với họ vào lúc mặt trời lên cao khi họ đang vui đùa? 


99.- Hoặc họ cảm thấy an toàn chăng trước kế hoạch bí mật của 
Allah? Nhưng không ai cảm thấy an toàn trước kế hoạch của Allah 
ngoại trừ đám người thua thiệt. 


100.- Há không là một chỉ đạo (bài học) cho những ai thifa ké trái 
dát sau khi dán cu cüa nó (dà bị tiêu diệt)? rằng nếu muốn, TA sẽ 
thừa sức tiêu diệt họ vì tội lỗi của họ và niêm kín tấm lòng của họ 
khiến họ không nghe biết gì hay sao? 


101.- Đó là câu chuyện về các thị trấn mà 7A kể lại cho Ngươi 
(Muhammad); và chắc chắn đã có những Sứ giả xuất thân từ họ đến 
gặp họ với những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin tưởng nơi 
điều (mặc khải) mà họ đã từng phủ nhận trước đó. Allah niêm kín 
tấm lòng của những kẻ không tin đúng như thế. 


102.- Và TA thấy đa số bọn họ không giữ đúng lời hứa và quả thật 
TA thấy bọn họ chống đối và bất tuân. 


103.- Rồi sau họ, ТА đã cử Müsa mang những Dáu hiéu cüa TA dén 
сар Ғіғаип và các vi tù trưởng của ሃ nhung chüng phủ nhận các dấu 
hiệu đó; bởi thế, hấy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã 
xẩy ra như thế nào. 


104.- Và Миха báo: "Hi Fir'aun! Та đây là một Sứ giả do Rabb của 
vũ trụ và muôn loài phái đến,- 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 


105.- “Ta chỉ được quyển nói sự thật vé Allah. Nay ta đến gặp các 
người với một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của các người; do đó, hãy 
để cho con cháu của Israel ra đi cùng với ta.” 

106.- (Firaun) đáp: “Nếu đến với một dấu hiệu thì ngươi hãy trưng 
bày nó ra xem, nếu ngươi nói thật.” 

107.- Nghe bảo (Mũsa) liền ném chiếc gậy (thần) của Người xuống 
tức thời nó biến thành một con rắn (thần) rõ rệt. 

108.- Và (Mũsa) đưa bàn tay của Người ra tức thời nó chói sáng 
trước mắt những người đứng nhìn. 

109.- Các lãnh tụ của đám người dân của Fir'aun (kinh hãi) nói: 
“Quả thật đây là một nhà ảo thuật tài giói; 

110.- “Hắn muốn đuổi quí vi ra khỏi lãnh thổ của quí vị. Thế quí vi 
có ý kiến gì?” 

111.- Họ tâu (với Firaun:) “Giữ hắn và anh của hắn lại (trong một 
thời gian) và cử người đi khắp các thị trấn cáo thị (và tập trung) — 
112.- “Đưa về trình diện bệ hạ tất cả các vị phù thủy tài giỏi (của 
chúng ta).” 

113.- Và các vị phù thủy đến trình diện Firaun. Họ tàu: “(Thưa bệ ha!) 
Đương nhiên chúng tôi sẽ được ân thưởng nếu chúng tôi thắng cuộc.” 
114.- (Fir'aun) bảo: “Vâng, trong trường hợp đó, các ngươi sẽ được 
cất nhắc lên gần ta.” 

115.- (Các vị phù thủy) lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Hoặc ngươi ném (bửu 
bối của ngươi) xuống trước hoặc bọn ta sẽ ném trước?” 

116.- (Mũsa) đáp: “Qúi vị ném xuống trước.” Do đó, họ ném bửu bối 
của họ xuống. Họ mà mắt người dân và làm cho họ khiếp đãm trước 
một trò ảo thuật lớn lao. 

117.- Nhung 7A (Allah) đã mặc khái cho Mũsa nhu sau: “Hãy ném 
chiếc gậy (thần) của Ngươi xuống.” Nó tức khắc nuốt trọn các vật 
mà họ đã làm giả. 

118.- Bởi thế, sự Thật đã toàn thắng và những món vật giả mà họ đã 
làm trở thành vô hiệu. 

119.- Cho nên họ thua cuộc và bị khinh miệt. 


120.- Và các tên phù thủy sụp xuống quì lạy (khuất phục). 
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Sürah 7. Al-A'ráf Juzu 9 


121.- Ho thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ tru và muôn 
loài. 
122.- “Rabb của Mūsa và 7 


123.- Firaun báo: “Các ngươi táo gan tin tưởng nơi y (Müsa) trước 
khi ta cho phép các ngươi hay sao? Quả thật, đây là một mưu kế mà 
các ngươi đã thảo hoạch với nhau trong thành phố hầu trục xuất dân 
cư của nó đi nơi khác. Ебі đây các ngươi sẽ sớm biết (hậu quả của 
việc làm của các ngươi). 

124.- “Chắc chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên 
một cái rồi chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh tất cả bọn bây trên thập tự 


giá.” 
125.- Họ thưa: “Bë nào chúng tôi cũng sẽ trở vë với Rabb (Allah) 
của chúng tôi. 

126.- “Còn bệ hạ, bệ hạ nhất định trả thù chúng tôi chỉ vì chúng tôi 
tin tưởng nơi các Dấu hiệu của Rabb chúng tôi khi chúng đến với 
chúng tôi hay sao? (Họ cầu nguyện): Lay Rabb chüng tói! Xin Ngài 


xối lên chúng tôi sự kiên tri nhẫn nai và bắt hón chúng tôi chết như 
là người Muslim (thần phục Ngài).” 


127.- Các lãnh tụ trong đám thuộc hạ của Firaun tâu: “Ngài sẽ để 
cho Mũsa và người dân của nó làm loạn trong xứ, bỏ rơi bệ hạ và 
các thần linh của bệ hạ hay sao? (Firaun) đáp: "Ta sẽ cho giết con 
trai của chúng và tha mạng các phụ nữ của chúng và áp chế bọn 
chúng.” 


128.- Müsa báo nguoi dán cüa Người: “Hãy cầu xin Allah giúp đỡ 
và hãy kiên nhẫn bởi vì quả thật đất đai là của Allah. Nếu Ngài 
muốn, Ngài sé cho người nào trong 56 bầy tôi của Ngài thừa hưởng 
nó. Và kết quả cuối cùng sẽ thuộc về những người sợ Allah.” 


129.- Họ thưa lại: "Chüng (01 gặp phái hoan nan truóc và sau khi 
Thầy đến với chúng tôi.” (Mũsa) đáp: “Có lẽ vì thế mà Rabb của 
các người sẽ tiêu diệt ке thù của các người và sé cho các người nối 
nghiệp họ trên trái đất và xem các người hành động ra sao?” 


130.- Và chắc chắn 7A (Allah) đã trừng phạt, các thuộc hạ của 
Firaun với những năm hạn hán và thất mùa để cho chúng có thể 
tỉnh ngộ. 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 


131.- Và khi gặp điều phúc lành, chúng nói: “Cái này là của chúng 
tôi.” Nhưng khi gặp điều bất hạnh, chúng đổ tội cho Mũsa và những 
ai theo Người đã mang điều xui xẻo đến. Nhưng đối với Allah điều 
xui xéo chỉ là của chúng, nhưng đa số bọn chúng không biết. 


132.- Chúng bảo (Mũsa:) “Bất cứ dấu lạ nào mà ngươi mang đến để 
mê-hoặc bọn ta, bọn ta nhất định sẽ không tin nơi ngươi.” 


133.- Và TA (Allah) đã giáng lên chúng thién-tai (như chết chóc, lụt 
lội, cuóng phong) và nạn châu-chấu và nạn chí-rận và nạn cóc-nhái 
và nạn máu-tươi: các dấu hiệu với các chỉ tiết rõ rệt, nhưng chúng 
vẫn tỏ ra ngạo mạn và trở thành đám người vô cùng tội lỗi. 


134.- Và mỗi lần thiên tai rơi nhằm chúng, chúng nài nỉ với Mũsa, 
bảo: “Hỡi Mũsa! Hãy cầu xin Rabb của ngươi giùm bọn ta qua lời 
hứa của Ngài với ngươi (rằng) nếu ngươi giải tỏa được thiên-tai khỏi 
bọn ta thì chắc chắn bọn ta sẽ tin tưởng nơi ngươi và bọn ta sẽ để 
cho con cháu của Israel ra đi cùng với ngươi.” 


135.- Nhung khi TA (Allah) giải tỏa thién-tai đi khói chúng, theo 
hạn định của chúng thi tức khắc chúng nuốt lời hứa! 


136.- Bởi thế, TA (Allah) đã trả thù chúng và nhận chim chúng dưới 
biển (Hồng hải) bởi lẽ chúng đã phủ nhận các Dấu hiệu của TA mà 
chúng đã lơ là. 


137.- Và TA (Allah) đã chi định đám người bị xem như yếu thế 
(người dân Israel) làm những người thừa kế phần đất phía đông và 
phía tây mà 7A đã ban phúc. Và Lời phán tốt đẹp của Rabb của 
Ngươi dành cho con cháu của Israel đã được hoàn tất bởi vì họ đã 
chịu đựng gian khổ và 7A đã san bằng bao nhiêu công trình do 
Fir'aun và đám người của hắn đã xây cất và gầy dựng nên. 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 


138.- Và TA (Allah) đã dua con cháu của (Israel) băng qua bién 
(Hồng hải) an toàn. (Trên đường di đến đất hứa) ho gặp một dám 
người đang sùng bái một số tượng vật. Thấy thế (người dân Israel) 
van nài Müsa, thưa: “Нді Müsa! Xin Thầy làm ra cho chúng tôi một 
thần linh giống như các thán linh của họ.” Müsa đáp: “Các ngươi 
đúng là một đám người ngu muội.” 


139.- Quả thật, đám người này sắp bị tiêu diệt vê điều chúng đang 
làm và việc làm của chúng sẽ trở thành vô ích. 

140.- (Mũsa) tiếp: “Há ta sẽ phải đi tìm cho các ngươi một Thượng 
Để khác Allah hay sao trong lúc Ngài đã ban đặc ân cho các ngươi 
hơn thiên hạ?” 


141.- Và hãy nhớ lại việc 7A (Allah) giải cứu các ngươi thoát khỏi 
đồng bọn Fir'aun, chúng áp bức các ngươi với bao nhiêu cực hình tai 
ác: chúng đã giết con trai của các ngươi và tha mạng các phụ nữ của 
các ngươi; và trong sự kiện đó là một sự thử thách vô cùng to lớn từ 
Rabb (Allah) của các ngươi. 


142.- Và TA (Allah) đã hẹn gặp Mũsa ba mươi đêm (tại núi Sinai) 
và đã hoàn tất cuộc gặp gỡ đó thêm mười đêm nữa, như thế thời 
gian gặp gỡ với Rabb của Người là bốn mươi đêm. Nhưng (trước khi 
ra di) Müsa có dặn Harün, người anh của Người: “Anh đại diện cho 
tôi, trông coi người dân của tôi và làm cho đúng và chớ theo đường 
lối của những kẻ thối nát.” 

143.- Và khi Müsa đến chỗ hẹn của TA và Rabb của Người tiếp 
chuyện với Người. (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin Ngài 
hiện ra trước mặt để cho bể tôi nhìn thấy Ngài.” (Allah) phán: 
“Ngươi không bao giờ nhìn thấy TA (trực tiếp) nhưng hãy nhìn về 
phía ngọn núi kia, nếu nó còn đứng nguyên tại chỗ thì ngươi sẽ thấy 
TA.” Và khi Rabb của Người biểu dương Hào quang của Ngài lên 
ngọn núi, nó (hào quang) làm cho nó (ngọn núi) vỡ tan thành bụi. 
Và Mūsa té xuống bát tỉnh. Sau khi hồi tỉnh, Người thưa: “Quang 
vinh thay Ngài! Bề tôi xin sám hối với Ngài và là người đầu tiên tin 
tưởng (nơi Ngài.) 
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Sürah 7. АІ-Атағ Juzu 9 


144.- (Allah) phán: ن18“‎ Mūsa! Quá thật, TA đã chon Ngươi hơn 
người (khác) qua các Thông điệp của TA (mà Ngươi chuyển lai cho 
người dán Israel) và qua Lời phán trực tiếp của TA. Bói thế, hãy 
nhận lấy các điều (mặc khải) mà TA đã ban cho Ngươi và hãy là 
một người biết ơn.” 


145.- Và TA (Allah) đã ghi cho Người trên các Bia-ký lời-răn và chi 
tiết về đủ mọi vấn dé (và dặn): “Hãy giữ kỹ các Bia-ký này và chỉ 
thị cho người dân của Ngươi nắm vững các lời khuyên tốt nhất của 
chúng. TA sẽ chỉ cho Ngươi thấy nhà ở của những kẻ chống đối và 
bất tuân.” 


146.- TA sẽ làm cho những kẻ ngạo mạn và khinh thường phải trái 
trên trái đất xa lánh các Dấu hiệu của TA; và nếu thấy từng dấu 
hiệu thì chúng sẽ không tin tưởng và nếu thấy con đường đúng đắn 
thì chúng sẽ không nhận đó là Chính đạo. Và nếu thấy con đường 
lâm lạc thì chúng sé cho đó là chính đạo; như thé là bởi vì chúng 
thường phủ nhận các Dấu hiệu của TA và tỏ ra lơ là. 


147.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA cùng với việc Gặp 
gỡ (TA ) ở Đời sau (thì sẽ thấy) việc làm của chúng sẽ vô nghĩa. Há 
chúng chỉ mong được tưởng thưởng (hay trừng phạt) về điều chúng 
đã làm hay sao? 


148.- Và người dân của Müsa, sau khi Người di khỏi, đã dùng nữ 
trang của họ đúc thành một con bò con, thân của nó (phát âm giống 
tiếng) rống (của con bò). Há họ không thấy rằng con bò đúc ấy 
không nói được cũng không dẫn đường được cho họ hay sao? Họ tôn 
thờ nó và trở thành những kẻ làm điều sai quấy. 

149.- Và khi hối tiếc về việc đã qua và nhận thấy mình đã lầm lạc, 
họ cầu nguyện, thưa: “Nếu Rabb (Allah) của chúng tôi không khoan 
dung và tha thứ thì chắc chắn chúng tôi sẽ là những kẻ thua thiệt.” 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 
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150.- Và khi trở vé gặp lại người dân của minh, Müsa vừa giận vừa 
buồn. N guði lên tiếng: “Thật là tội lỗi dióu mà các ngươi đã làm sau 
khi ta đi vắng. Phải chăng các ngươi hấp tấp qua mặt chỉ thị của 
Rabb của các ngươi hay sao? Và Người ném các tấm Bia-ký xuống 
đất, nắm lấy chùm tóc của người anh và kéo anh ta về phía mình. 
(Hãrũn) lên tiếng: “Hỡi em ta! Dân chúng xem thường ta và còn 
toan giết ta nữa; do đó, em chớ để cho kẻ thù vui thích trên sự đau 
khổ của ta và chớ liệt ta vào thành phần của đám người làm điều sai 
quây.” 

151.- Mūsa câu nguyên, thua: "Lay Rabb cüa bé tói! Xin Ngài tha 
thứ cho bé tôi và người anh của bé tôi và khoan dung chúng tôi bởi 
vì Ngài là Đấng tuyệt đối Khoan dung của những người tỏ lòng 
khoan dung.” 


152.- Quả thật, những ai thờ con bò con sé bi Rabb (Allah) của họ 
giận dữ và bị hạ nhục ở đời này. 7A trừng phạt những kẻ bịa đặt 
điều gian dối đúng như thế. 


153.- Ngược lại, những ai đã làm điều tội lỗi rồi sau đó ăn năn hối 
cải và tin tưởng (thật sự) (thì sẽ thấy) Rabb của Ngươi sau việc đó 
rất mực Tha thứ và Khoan dung (đối với họ). 


154.- Và khi nguôi giận, Mũsa lượm các tấm Bia-ký lên, và trong 
bản văn có ghi Chỉ đạo và Hồng ân cho những ai sợ Rabb của ho. 


155.- Và Müsa đã chọn trong đám người dán của mình bảy mươi 
người để đưa đến chó hẹn! của TA (Allah). Nhưng khi họ bị lay 
chuyển, bởi trận động đất đữ dội, (Müsa) cầu nguyện, thưa: “Lạy 
Rabb của bề tôi! Nếu Ngài muốn thì Ngài đã giết cả họ lẫn bề tôi từ 
trước (cuộc gặp 80 này). Phái cháng Ngài muón tiéu diét chüng tôi 
vì tội lỗi do một số người điên rồ trong chúng tôi đã làm? Đó chẳng 
qua là sự thử thách mà Ngài dùng dé dánh lac huóng ké nào Ngài 
muón và huóng dán người nào Ngài muốn. Ngài là Đấng Bảo hộ 
của chúng tôi, do đó xin Ngài tha thứ và khoan dung chúng tôi. Bởi 
vì Ngài là Đấng Tha thứ Uu việt. 





! Xem Q. Chg 2 câu 55 (Chúng tôi sẽ không bao giờ tin tưởng nơi ngài trừ phi 
chúng tôi nhìn thấy Allah công khai). 
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156.- “Và xin Ngài qui định cho chúng tôi điều tốt ở đời này và Đời 
sau. Quả thật, chúng tôi quay về hối cải với Ngài.” (Allah) phán: 
“TA sẽ dùng hình phạt của TA mà trừng trị kẻ nào TA muốn nhưng 
lòng Khoan dung của TA bao quát lên tất cả mọi thứ. TA sẽ qui định 
(sự Khoan dung của TA) cho những ai ngay chính sợ Allah và đóng 
Zakah và những ai là người tin tưởng nơi các Dấu hiệu của ТА: 


157.- Những ai tuân theo Sứ giả (Muhammad), một Nabi không biết 
chữ (Nabi Ummi) được nhắc qua trong (các Kinh sách của) họ; Kinh 
Таиғаһ ۷۵ Injil - Người ra lệnh cho họ làm điều lành và cám cán 
làm điều đữ; Người cho phép họ dùng thực phẩm tốt và sạch và cấm 
họ dùng thực phẩm dơ bẩn; và Người tháo bớt gánh nặng của họ 
cũng như giải phóng họ khỏi các gông cùm đang đè nặng lên họ. 
Bởi thế, những ai tin tưởng nơi Người và ủng hộ Người và giúp đỡ 
Người và tuân theo ánh sáng đã được gởi xuống cùng với Người thì 
là những người sẽ thành đạt. 


158.- Hãy bảo (họ): “Hỡi nhân loại! Ta là Sứ giả của Allah được cử 
phái đến cho tất cả các người; (Allah) Đấng đang thống trị các tầng 
trời và trái đất; không có Thượng Đế nào khác cả, duy chỉ Ngài (là 
Thượng Dë); Ngài ban sự sống và gây cho chết. Bởi thế, hãy tin 
tưởng nơi Ngài và Sứ giả của Ngài, một Nabi không biết chữ. Người 
cũng tin tưởng nơi Allah và các Lời phán của Ngài. Hãy tuân theo 
Người, để cho các ngươi được hướng dẫn đúng đường. 


159.- Và trong đám người dân của Mūsa, có một tập thể dua vào 
chân lý mà hướng dẫn và xét xử công bằng. 





! Xem Phục truyền luật lệ ký (Deut, 18:15) và Giăng (John, 14:16) 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 


160.- Và TA (Allah) dá phân chia ho thành mười hai bộ lạc (hay 
quốc gia). Và TA đã mặc khái cho Mũsa khi người dân của Người 
đòi cung cấp nước uống (như sau): “Hãy dùng chiếc gậy của Ngươi 
mà đánh lên tång đá.” Tức thời từ đó phụt ra mười hai ngọn suối. 
Mỗi bộ lạc biết điểm nước của họ. Và TA đã dùng các lùm mây để 
che mát họ; và đã ban Manna và chim cút xuống cho họ và phán: 
“Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA cung cấp cho các 
người.” (Nhưng họ không bằng lòng). Và họ chẳng làm thiệt hại gì 
TA, ngược lại họ chỉ làm thiệt thân họ mà thôi. 


161.- Và khi họ được khuyên: “Hãy ở trong thị trấn (Jerusalem) này 
và ăn (thực phẩm) bất cứ nơi nào tùy thích nhưng hãy nói 'Hittatun' 
(xin Ngài tha thứ) và bước vào cửa với dáng điệu phủ phuc. TA sẽ 
tha thứ lỗi lầm cho các ngươi và TA sẽ tăng thêm phần thưởng cho 
những người làm tốt.” 


162.- Nhưng những kẻ làm 0169 sai quấy trong ho đã thay đổi Lời 
phán đã được truyền, cho nên 74 đã gởi tai ương từ trên trời xuống 
phạt chúng do những điều sai quấy của chúng. 


163.- Và hãy hỏi họ về một thị trấn nằm sát bờ biển, một nơi mà họ 
chịu hinh phat vi đã vi phạm (giới cấm của) ngày Thứ Bảy! 
(Sabbath) khi cá của họ lội vào bờ (nhô đâu lên khỏi mặt nước) để 
вар họ công khai. Nhưng vào ngày nào không phái là Thứ Bảy thì 
cá không rủ nhau vào bờ. 74 đã thử thách họ đúng như thế bởi vì họ 
là những kẻ nổi loạn và bất tuân. 





! Q. Chg 2 câu 65; chg 4 câu 154. 
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164.- Và mót táp thé cüa ho dà lén tiếng hỏi: “Ích lợi gì việc quí vị 
khuyên lơn một đám người mà Allah muốn tiêu diệt hoặc sé bị Ngài 
trừng phạt bằng một hình phạt khủng khiếp? (Các nhà truyền giáo) 
đáp: “Để giải nhiệm cho chúng tôi trước Rabb của quí vị và để may 
ra họ sợ Allah. 


165.- Bởi thế, khi họ quên mất các giới (cấm) đã được nhắc nhở, TA 
giải cứu những ai đã từng cấm cán (người khác) làm điều tội lỗi và 
bắt phạt những ai đã làm điều sai quấy bằng một hình phạt vô cùng 
đau đớn vì tội chúng đã từng nổi lọan và bất tuân. 


166.- Bởi thế, khi chúng vi phạm các giới cấm, TA phán cho chúng: 
“Hãy thành loài khỉ đáng khinh!” 


167.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi tuyên bố rằng Ngài sẽ cử 
những người nào đó đến trừng trị chúng và trừng phạt chúng đau đớn 
cho đến Ngày Phục sinh bởi vì Rabb của Ngươi rất nhanh trong việc 
trả thù nhưng cũng rất mực Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


168.- Và TA (Allah) đã chia cắt họ thành nhiều cộng dóng sống rải 
rác trên khắp mặt đất. Trong họ có người lương thiện nhưng cũng có 
người không như thế. TA đã thử thách họ với điều lành và điều dữ 
để may ra họ quay về (với chính đạo). 


169.- Rồi sau họ, có một thế hệ (xấu) nối nghiệp; thế hệ mới này 
thừa hưởng Kinh sách (của Allah nhưng thay vì tuân theo Kinh sách) 
đã chọn lấy các món hàng tạm bợ gần gủi (của trần gian) và nói ra 
điều này để cáo lỗi: “Chúng tôi hy vọng sẽ được tha thứ.” Và nếu 
họ gặp các món phù hoa tương tự, thì họ cũng sẽ chụp lấy chúng. 
Phải chăng họ đã không tôn trọng Lời Giao ước đã ràng buộc họ 
trong Kinh sách rằng họ chỉ được phép nói sự thật vé Allah thôi hay 
sao? Và họ đã học các điều ghi trong đó và nhà-ở ở Đời Sau là tốt 
nhất cho những ai ngay chính sợ Allah. Thế các người không hiểu 
hay sao? 


170.- Và những ai nắm vững Kinh sách và chu đáo dâng lé ۵2 
thì TA sé không làm mát phán thưởng của những người làm việc 
thiện. 
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Surah 7. Al-A' raf Juzu 9 


171.- Và (hãy nhớ) khi TA nhác ngọn núi (Sinai) lén khói dáu cüa ho 
gióng nhu mót cái tán che bén trén và ho ngỡ rằng nó sắp sụp xuống 
dé họ; (TA phán): “Hãy nắm thật vững các điều mà TA đã ban cho 
các ngươi và hãy nhớ kỹ điều ghi trong đó để may ra các ngươi trở 
nên ngay chính sợ Allah.” 


172.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi bắt con cháu của Adam, hậu 
duệ của họ sinh ra từ trái cật của họ, xác nhận đối với bản thân mình 
(trước câu hỏi:) “Phải chăng TA-Allah- là Rabb của các ngươi?” Họ 
đáp: "Da, thưa vâng! Chúng tôi xin xác nhận.” (TA làm thế là vì e) 
rằng các ngươi có thể viện lý do để nói vào Ngày Phục sinh: “Chúng 
tôi không hề biết đến điều này.” 


173.- Hoặc các ngươi có thể nói: “Chính cha mẹ của chúng tôi chủ 
trương việc thờ nhiều thần linh trước đây, chúng tôi chỉ là hậu duệ 
của họ, (chúng tôi không hay biết gì). Phải chăng Ngài sẽ tiêu diệt 
chúng tôi vì điều (tội lỗi) mà những kẻ theo ngụy giáo đã làm?” 


174.- Và TA (Allah) đã giải thích các Dấu hiệu rõ ràng như thế để 
may ra họ còn có dịp quay về (với Chính đạo). 


175.- Hãy đọc kể lại cho họ câu chuyện của một người mà 7A 
(Allah) đã ban cho các Dấu hiệu của 7A, nhưng y quẳng chúng sang 
một bên, cho nên Shaytàn đã đuổi theo kịp у, và y đã trở thành một 
kẻ làm lac. 


176.- Và nếu muốn, TA đã nâng y lên cao với chúng (các Dấu hiệu) 
nhưng y bám chặt vào trái đất và theo đuổi những ham muốn trần 
tục. Hình ảnh của y chẳng khác nào hình ảnh của một con chó: nếu 
Ngươi đánh đuổi nó thì nó sé le lưỡi của nó ra và nếu N gươi không 
đánh đuổi nó thì nó cũng le luỡi ra. Đó là hình ảnh của đám người 
đã phủ nhận các Dấu hiệu của TA. Bởi thế, Ngươi hãy kể lại câu 
chuyện (trên) để may ra họ ngẫm nghĩ lại (vé bản thân của họ). 


177.- Hình ảnh của đám người đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 
TA và làm hỏng linh hôn của mình thật rất tôi tệ. 


178.- Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ đi đúng đường, và ai mà Allah 
đánh lạc hướng thì sẽ là những kẻ thua thiệt. 


! Bal'am b. Bà üra thuộc Bani Israel vào thời của Nabi Müsa dá dugc Allah ban cáp 
các Ayat (kién thức uyên thâm). Nabi Mūsa phái ông đi truyền giáo (da'wah) với 
một vị vua của Madyan. Vị vua này đã trọng đãi ông ta và ban cho nhiều đặc ân 
khiến ông quên mất sứ mạng của mình và trở thành lầm lạc.- 
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Sürah 7. Al-A'ráf Juzu 9 


179.- Và chác chán TA (Allah) sé dua vào Hóa nguc da só Jinn và 
người. (Bởi vì) chúng có trái tim (tấm lòng) nhưng không chịu vận 
dụng nó để hiểu, chúng có mắt nhưng không chiu vân dung nó dé 
quan sát, chúng có tai nhung khóng chịu vận dung nó dé nghe; 
những kẻ nhu thế chẳng khác nào thú vật, không, chúng còn té hơn 
nữa. Chúng là những kẻ thờ ơ, khinh suất. 


180.- Allah có các tên gọi tốt đẹp nhất; do đó hãy gọi Ngài bằng các 
tên gọi đó. Và hãy lánh xa những kẻ bóp méo tên gọi của Ngài. Họ 
sẽ lãnh đủ về tội của họ. 


181.- Và trong só những người mà TA (Allah) dà tao, có mót cóng 
dóng (tập thể) hướng dẫn (người khác) bằng sự thật và dựa vào đó 
mà đối xử công bằng (với người khác). 


182.- Và những ai phủ nhận các Dấu hiệu của TA, thì sé dần dán bi 
TA đưa đến chỗ hủy diệt từ những chỗ mà họ không biết. 


183.- Và TA tạm tha cho họ. Bởi vì kế hoạch của TA rất vững mạnh. 


184.- Và há họ không chịu ngẫm nghĩ ư? Người Bạn (Muhammad) 
của họ không mất trí. Người chỉ là một người báo trước công khai. 


185.- Há họ không nhìn thấy gi trong vương quốc gồm các tầng trời 
và trái đất và mọi vật mà Allah đã tạo hay sao? Rằng có lẽ tuổi thọ 
của họ sắp mãn đến nơi hay sao? Thế đâu là Thông điệp mà họ sẽ 
tin tưởng sau cái (Qur'an) này? 


186.- Ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không gáp một người dẫn 
đường nào; bởi vì Ngài bỏ mặc họ lang thang vơ vẩn trong sự thái 
quá của họ. 


187.- Họ hỏi Ngươi về Giờ (tận thế hay Phục sinh) chừng nào sẽ xây 
ra. Нау. báo ho: "Duy chi Rabb (Allah) của ta biết rõ nó. Chỉ riêng 
Ngài tiết lộ thời điểm của nó. Nó sẽ nặng nề (đối với mọi vật) trong 
các tầng trời và trái đất. Nó sẽ xảy đến cho các người một cách bất 
ngờ. Họ hỏi Ngươi làm như Ngươi quen thuộc với nó lắm. Hãy bảo họ: 
“Chỉ riêng Allah biết rõ nó, ngược lại đa số nhân loại không biết gì cả." 
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Surah 7. Al-A'raf Juzu 9 


188.- Нау báo ho: “Та khóng có quyén quyết định điều lợi hoặc 
điều hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn. Và nếu 
ta biết điều vô hình thì chắc chắn ta sé tom góp nhiều điều tốt cho ta 
Và sẽ không. gặp một điều bất hạnh nào. Thật sự ta chỉ là một người 
báo trước và là một người mang tin lành cho những người có đức 
tin." 

189.- Ngài là Đấng đã tao các nguoi từ một người duy nhất (Adam), 
và từ Người tạo ra người vợ của Người để cho N gười sống yên bình 
Với nàng. Do đó khi chồng ô ôm phủ vg, vợ thụ thai và mang theo mót 
gánh nhe mỗi lần di chuyển. Đến khi bà phát triển nặng nề, hai vợ 
chóng cùng cầu nguyện Allah, Rabb của hai người, thưa: “Nếu Ngài 
ban cho chúng tôi một đứa con tốt lành (về đủ mọi phương diện) thì 
chắc chắn chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn.” 


190.- Nhưng khiN gài ban cho hai vợ chồng một đứa con tốt lành, thì 
hai người bắt đầu tổ hợp những thần linh cùng với Ngài về (đứa con) 
mà Ngài đã ban cho họ. Nhưng Allah ở bên trên điều (hay kẻ) mà 
họ đã tổ hợp với Ngài. 


191.- Phải chăng họ tổ hợp với Allah những vật không tạo được cái 
gi mà chính chúng lại được tạo ra? 


192.- Chúng không thể giúp họ cũng không thể tự giúp mình được. 


193.- Và nếu các người có gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ 
không theo các người. Điều đó bằng thừa đối với các người, dẫu các 
người có gọi chúng hay im lặng; 


194.- Quả thật, những kẻ (hay vật) mà các người gọi (cầu nguyện) 
ngoài Allah chỉ là bây tôi như các người váy. Hãy gọi (cầu nguyện) 
chúng đi và hãy để chúng đáp lại các người, nếu các người nói thật! 


195.- Há chúng có chân để đi, hoặc có tay để nắm, có mắt để nhìn, 
có tai để nghe chăng? Hãy bảo họ: “Các ngươi hãy gọi các kẻ thần 
linh của các ngươi, rói để chúng đặt kế hoạch chống lại ta, và chớ 
để cho ta nghỉ xả hơi! 
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Sürah 7. Al-A'raf Juzu 9 





196.- "Quá thát, Dáng Báo hó cüa ta là Allah, Dáng dá ban Kinh 
sách xuống; và Ngài che chó những người lương thiện. 


197.- “Trong lúc những kẻ mà các người cầu nguyện ngoài Ngài 
(Allah) không có khá năng giúp đỡ các người cũng không tự giúp 
mình được.” 


198.- Và nếu Ngươi gọi chúng đến với Chỉ đạo, thì chúng sẽ không 
nghe; và Ngươi thấy chúng nhìn Ngươi, nhưng chúng không nhìn 
thấy gì cả. 


199.- Hãy lượng thứ và chỉ thị (cho ho) làm diéu nào đúng nhưng 
hãy lánh xa những kẻ ngu dót. 


200.- Và nếu có một dé nghị của Shaytàn xâm nhập đâu óc của 
Ngươi, hãy cầu xin Allah che chở bởi vì Ngài Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 


201.- Quả thật, những ai sợ Allah, một khi bị Shaytän xúi giuc, liền 
tưởng nhớ (Allah) thì sẽ thấy đầu óc mình bừng sáng trở lại. 


202.- Nhưng các anh em (xấu) của họ chỉ muốn thúc đẩy họ lao 
minh vào lâm lạc rôi sẽ không bỏ ngang ۲-4۵ đó. 


203.- Và khi Ngươi không mang một Dấu lạ nào đến cho họ, họ nói: 
“Tại sao không mang nó đến?” Hãy bảo họ: “Ta chỉ làm theo điều 
được mặc khái cho ta từ Rabb của ta. (Qur'à n) này là một sự soi 
sáng từ Rabb của các người, một chỉ đạo và một hồng án cho đám 
người có đức tin.” 

204.- Và khi Qur'an được xướng đọc, hãy lắng nghe và giữ im lặng 
để may ra các người nhận được hồng ân (của Allah). 


205.- Và hãy tưởng nhớ Rabb của ngươi trong tâm khám (ከ61 
Muslim!) vừa khiêm tốn vira kính trong nhưng không được lớn tiếng 
(trong lúc tụng niệm) vào các buổi sáng và buổi tối và chớ là một 
người vô ý-tứ. 


206.- Quả thật, những ai ở gần Rabb của Ngươi không quá tự hào 
trong việc thờ phụng Ngài và họ tán dương Ngài và phủ phục (trước 
Ngài). 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 9 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất muc Khoan dung 


1.- Họ hỏi Ngươi về chiến lợi phẩm (thu tại chiến trường). Hãy bảo 
họ: “Chiến lợi phẩm đó thuộc vé Allah và Sứ giả (của Allah). Bởi 
thế, hãy sợ Allah và giải quyết ổn thỏa (việc tranh chấp) giữa các 
người với nhau; và nếu các người là những người có đức tin thì hãy 
tuân lệnh của Allah và Sứ giả của Ngài. 


2.- Những người có đức tin chỉ là những ai mà quả tim rúng động sợ 
hãi khi nghe nhắc đến Allah và khi nghe đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài, đức tin của họ vững mạnh thêm và họ trọn tin và phó thác cho 
Rabb (Allah) của họ; 


3.- Những ai năng dâng lễ 'Saläh' một cách chu đáo và chi đùng 
những vật mà 7A (Allah) đã ban cấp; 


4.- Họ là những người có đức tin thực sự và được Rabb của họ ban 
cho cấp bậc vinh dự cùng với sự tha thứ và bổng lộc rộng rãi. 


5.- Giống như việc Rabb của Ngươi ra lệnh cho Ngươi ra khỏi nhà 
(để đi chiến đấu) với lý do chính đáng nhưng có một số tín đồ không 
thích (việc đi chiến đấu của Ngươi); 


6.- (Họ) tranh cãi với Ngươi về lý do (đi chiến đấu) sau khi nó đã 
được trình bày (cho họ), bởi vì (họ có cảm tưởng) như bị đưa đến 
chỗ chết trong khi họ nhìn thấy (cảnh chết). 


7.- Và (hãy nhớ) khi Allah hứa với các người, trong hai đoàn (người) 
của địch, đoàn nào là đoàn mà các người sé phái đương đầu trong 
lúc các người lại mong được chạm trán với đoàn (thương buôn) 
không trang bị vũ khí gì cả; trong lúc Allah lại muốn chứng minh sự 
thật về Lời phán của Ngài và muốn chặt đứt gốc rễ của những kẻ 
không tin. 


8.- Mục đích để Ngài chứng minh (với các người) rằng sự thật vẫn là 
sự thật và sự giả-dối vẫn là sự giả-dối dẫu rằng những kẻ tội lỗi 
không thích điều đó. 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 9 


9.- Và (hãy nhớ) khi các người cầu xin Rabb của các người (cứu 
giúp) và Ngài đã đáp lời cầu xin của các người (qua lời hứa): “TA 
sẽ trợ giúp các người với một ngàn Thiên thần xếp thành hàng ngũ.” 
10.- Và Allah làm điều đó là chỉ để cho các người phấn khởi và yên 
tâm, chứ thật ra sự cứu giúp chỉ đến từ Allah thôi bởi vì Allah Toàn 
năng, rất mực Sáng suốt. 


11.- Và (hãy nhớ) khi Ngài (Allah) làm cho các người binh tâm bằng 
cách làm cho các người thiếp đi một giấc và Ngài cho mưa từ trên 
trời xuống để tẩy sạch các người và phủi sạch sự ô-nhiễm của 
Shaytãn và củng cố tấm lòng của các người thêm vững chãi và làm 
cho bàn chân của các người đứng vững chắc. 


12.- (Hãy nhớ) khi Rabb (Allah) của Ngươi đã mặc khải cho các 
Thiên thần: “TA ở cùng với các ngươi, hãy củng cố (tấm lòng của) 
những ai có đức tin; TA sẽ gieo niềm kinh hãi vào lòng của những 
kẻ không có đức tin, bởi thế hãy đập vào cổ và từng đầu ngón tay 
của chúng.” 


13.- Sở dĩ như thế là vì chúng chống đối Allah và Sứ giả của Ngài. 
Và ai chống đối Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ bị Allah trừng trị 
đích đáng. 


14.- Như thế. Thôi, hãy nếm nó (hình phạt,) và (nên biết) rằng 
những kẻ không có đức tin sẽ chịu hình phạt của Lửa (Hỏa ngục). 
15.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người đối diện với những kẻ 
không tin đang dàn trận để tấn công các người, chớ quay lưng về 
phía chúng. 


16.- Và ai quay lung vé phía dich vào Ngày (đụng độ)! đó, trừ phi 
quay lưng lại để dụ địch rồi đánh | ngược trở lại hoặc rút về nhập với 
đoàn quân của mình, thì chắc chán là tự rước sự Giận dữ của Allah 
vào mình và chỗ ngụ của người đó sẽ là Hỏa ngục, một trạm đến 
cuối cùng rất tệ hại! 


! Trận chiến lừng danh đầu tiên giữa 313 người Muslim và 900 người Quraish ngoại 
đạo tại Badr, một dia danh nằm giữa Makkah và Madinah. 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 9 


17.- Bởi thế, không phái các ngươi đã giết chúng mà chính Allah đã 
giết; và không phải Ngươi đã ném chúng khi Ngươi ném (với một 
nắm đất tại Badr) mà chính Allah đã ném, mục đích để Ngài (Allah) 
thử thách ho (những người có đức tin) bằng một sự thử thách tốt từ 
Ngài. Bởi vì Allah hằng Nghe và hằng Biết (mọi việc). 


18.- Như thế! Và (nên biết) rằng chính Allah đã làm suy yếu mưu 
đồ của những kẻ không tin. 


19.- (Hỡi những kẻ không tin!) Nếu các ngươi cầu xin một sự xét xử 
thì sự xét xử đã đến với các ngươi. Và nếu các ngươi từ bỏ mưu đồ 
(chiến tranh) thì điều đó tốt cho các ngươi hơn; ngược lại nếu các 
ngươi tái diễn trò tương tự thì TA (Allah) cũng sẽ tái diễn hình phạt 
giống như thế. Và lực lượng của các ngươi chẳng giúp ích gì được 
cho các ngươi dẫu cho quân số có đông đến mấy đi nữa. Và nên biết 
rằng Allah ở cùng với những người có đức tin. 


20.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh của Allah và Sứ giả 
của Ngài và chớ quay bỏ đi trong lúc các người đang nghe (Người 
truyền lệnh). 


21.- Và chớ cư xử như những ai đã từng nói: “Chúng tôi nghe,” 
nhưng họ đã thực sự không nghe. 


22.- Bởi vì đối với Allah loài thú xấu nhất là kẻ điếc và người câm, 
những kẻ không hiểu gì. 


23.- Và nếu Allah biết nơi họ có điều tốt nào thì chắc chắn Ngài đã 
làm cho họ biết nghe. Và nếu Allah có làm cho họ nghe được đi nữa 
thì họ cũng quay bỏ đi bởi vì họ đã có dã tâm đào nhiệm. 


24.- Hài những ai có niềm tin! Hãy đáp lời kêu gọi của Allah và của 
Sứ giả (Muhammad) khi Ngài kêu gọi các người đến với điều làm 
cho các người sống và hãy biết rằng Allah xen vào giữa một người 
và quả tim (tấm lòng) của y và chính Ngài là Đấng mà tất cả các 
người sẽ được tập trung đưa về (trình diện). 


25.- Và hãy sợ tai họa mà không riêng gi những kẻ sái phạm sẽ phải 
chịu (mà là tất cả); và nên biết rằng Allah trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 
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26.- Và hãy nhớ khi các người chỉ gồm một thiểu số yếu ớt trong xứ, 
các người sợ bị bắt cóc đem đi thủ tiêu, bởi thế Ngài (Allah) ban cho 
các người một nơi ti nan! và tăng cường sức manh cho các người với 
sự trợ giúp của Ngài và cung dưỡng các người với lộc ăn tốt và sạch 
để cho các người tỏ lòng biết ơn. 


27.- Hài những ai có niềm tin! Chớ phán bội Allah và Sứ giả 
(Muhammad) và chớ cố ý gian lận tín vật đã được ký thác nơi các 
người trong lúc các người biết. 


28.- Và hãy biết rằng tài sån và con cái của các người chỉ là một sự 
thử thách và sẽ có một phần thưởng to lớn hơn nơi Allah. 


29.- Нд! những ai có niềm tin! Nếu các người sợ Allah, Ngài sé ban 
cho các người Tiêu chuẩn (dùng phân biệt điều phải và lẽ quấy) và 
giải tỏa các người khỏi mọi việc làm tội lỗi và tha thứ cho các 
người, bởi vì Allah làm chủ vô vàn thiên ân vĩ đại. 


30.- Và hãy nhớ khi những kẻ không có đức tin mưu định chống lại 
Ngươi (Muhammad) nhằm giam cầm Ngươi hoặc sát hại Ngươi hoặc 
trục xuất Ngươi đi nơi khác. Chúng âm mưu và đặt kế hoạch và 
Allah cũng đặt kế hoạch; và Allah là Đấng hoạch định giỏi nhất (so 
với các nhà hoạch định). 


31.- Và khi các Lời Mặc khái của TA (Allah) được đọc lên (để nhắc 
chúng), chúng nói: “Chúng tôi đã từng nghe điều này. Nếu muốn, 
chúng tôi cũng sẽ nói Ta được lời ا‎ tự bởi м đây chẳng qua là 
chuyện kể của người cổ xưa mà thôi 


32.- Và hãy nhớ khi chúng thưa: “Ôi Allah! Nếu (Qur'an) này là 
chán-ly do Ngài ban xuống, thi xin Ngài hãy làm cho mưa đá đổ từ 
trên trời xuống đè lên chúng tôi hoặc mang một hình phạt đau đớn 
nào đến trừng phạt chúng tôi!” 


33.- Và Allah sẽ không trừng phạt chúng trong lúc Ngươi đang sống 
giữa bọn chúng và Ngài sẽ không trừng phạt chúng trong lúc chúng 
có thể cầu xin được tha thứ. 


: Những người Muslim đầu tiên tại Makkah đã bi người Quraish ngoai giáo hành 
ha, khủng bố, đánh dập, tra tán nên buộc lòng phái bó nhà cửa ra di tj nan tại 
Abyssinia và Madinah. 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 9 


34.- Và tai sao Allah lai không trừng phat chúng trong lúc chúng 
ngang ngược cán thiên hạ không cho vào Thánh đường linh thiêng 
(tại Makkah) và chúng cũng không phái là những người báo quán nó 
(Thánh đường)? Quả thật, chỉ những người ngay chính sợ Allah mới 
là những người bảo quản nó, nhưng đa số bọn chúng không biết điều 
đó. 

35.- (Hơn nữa), lễ nguyện (Salah) của chúng tại Ngói-dén (Ka'bah 
cüa Allah) chí góm có viéc huyt sáo và vó tay (thi làm sao chúng có 
thé là người báo quán Thánh đường?) Thôi, hãy nếm hình phat vé 
những điều mà các người thường phủ nhận (hỡi những kẻ không tin!) 


36.- Quả thật, những kẻ không tin chi dùng tài sản của chúng vào 
việc cần trở (thiên hạ) không cho theo con đường của Allah, bởi thế 
chúng sẽ tiếp tục chi dùng nó. Rồi nó sẽ làm cho chúng đau khổ, rồi 
cuối cùng chúng sẽ thua cuộc. Và những kẻ không tin sẽ được tập 
trung để đưa vào Hỏa ngục. 


37.- Mục đích để Allah có thể tách biệt điều ô-uế khỏi điều tốt 
sach! và chóng chất điều ô-uế (tội lỗi) lên nhau, góp tất cá lai thành 
một đống mà Ngài quáng vào Hỏa Ngục. Chúng sẽ là những kẻ thua 
thiệt. 


38.- Hãy bảo những kẻ không tin, nếu chúng ngưng (chiến tranh) thì 
việc làm quá khứ của chúng sẽ được tha thứ; ngược lại nếu chúng 
tái diễn thì hình phạt áp dụng cho những kẻ làm ác trước chúng (là 
một bài học cảnh cáo). 


39.- Và hãy tiếp tục đánh chúng cho đến khi nào không còn sự 
ngược đãi? nữa; và sự thần phục sẽ hoàn toàn dành cho Allah. 
Nhưng nếu chúng ngưng (chiến) thì quả thật Allah thấy rõ mọi điều 
chúng làm. 


40.- Và nếu chúng từ chối thì nên biết Allah là Đấng Bảo hộ của các 
người, Đấng Bảo hộ ưu việt, Đấng Cứu giúp ưu việt. 


! Khabith = điều ô-uế ám chỉ những kẻ không có đức tin; Tayyib = tốt sạch ám chỉ 
những người có đức tin. Tại trận chiến Badr, những kẻ chống đối Islam đã tử trận. 
Tử thi của họ đã được gom lại và quẳng xuống huyệt. 

? Fitnah = quấy nhiễu, ngược đãi, hành hạ, bất tín, thờ đa-thần, thử thách v.v.. 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 10 


4].- Уа hãy nhận biết trong tất cá các chiến lợi phẩm mà các ngươi 
tịch thu (trong chiến tranh), một phần năm (1/5) là cüa Allah và сйа 
$4 giá (Muhammad) và cüa bà con gán, và сйа các trẻ mê côi, và 
của người thiếu thốn và của người lỡ đường xa, nếu các người thuc 
sự tin tưởng nơi Allah và nơi điều mặc khái đã được ban xuống cho 
người tôi trung (Muhammad) của 7A (Allah) vào ngày phân biệt 
(giữa Chính-giáo và Tà-giáo) tức là ngày hai lực lượng (Muslim và 
Kafir) đụng độ nhau (tại Badr.) Bởi vì Allah có toàn quyền định 
đoạt tất cả mọi việc. 


42.- Hãy nhớ lại khi các người ở phía bên này (của thung lũng Badr) 
và địch quân cấm trại xa phía bên kia và đoàn khách thương của 
chúng ở phía dưới các người (đang di chuyển về hướng biển). Và 
nếu các người hẹn giao tranh thì chắc chắn các người sẽ thất bại 
trong việc hẹn gặp đó. Nhưng (việc giao chiến đã xây ra) là vì Allah 
muốn hoàn tất mệnh lệnh mà Ngài đã ban hành: rng ai tới số chết 
thì sẽ chết theo bằng chứng TỐ rêt và ai sống sót thì sẽ sống theo 
bằng chứng rõ rệt bởi vì quả thật Allah hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 


43.- Hãy nhớ lại khi Allah đã cho Ngươi nằm | mộng thấy (địch) chỉ 
gồm một thiểu số. Và nếu Ngài cho Ngươi thấy quân số của chúng 
đông đảo, thì chắc chắn các ngươi sẽ yếu lòng và sẽ cãi nhau về 
quyết định giao chiến. Nhưng Allah đã cứu các ngươi bởi vì chắc 
chắn Ngài biết điều nằm trong lòng của mọi người. 


44.- Và hãy nhớ lại khi Ngài (Allah) đã cho các người thấy chúng 
chỉ gồm một thiểu số dưới cặp mắt của các ngươi khi hai bên giáp 
chiến và Ngài làm cho chúng khinh thường các ngươi dưới cặp mắt 
của chúng mục đích để cho Allah hoàn tất công việc mà Ngài đã 
quyết định bởi vì tất cá mọi việc đều phải trình lại cho Allah (để 
thẩm định). 


45.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi các người chạm địch hãy kiên 
quyết (chớ lùi bước) và tưởng nhớ Allah cho thật nhiều để các người 
có thể chiến thắng. 
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Surah 8. Al-Anfal Juzu 10 


46.- Và háy tuán lénh Allah và Sứ giả của Ngài và chớ cãi nhau e 
rằng các ngươi. sẽ thối chí và mất ưu thế. Và ‚вау kién nhán bói vi 
quả thật Allah ở cùng với những người kiên nhẫn. 


47.- Và chớ giống như những kẻ đã xuất quân từ nhà với dáng điệu 
diễu võ dương oai cho thiên hạ thấy và mưu dinh cán trở thiên ha 
không cho theo con đường của Allah nhưng Allah bao quát hết mọi 
việc chúng làm. 


48.- Và hãy nhớ lại khi Shaytàn làm cho viéc làm (sai trái) сйа 
chúng hấp dán đối với chúng bằng c cách nói (với chúng): "Ngày này 
không một ai trong nhân loại có thể chiến thắng được các người bởi 
Vì ta sát cánh với các người.” Nhưng khi hai đoàn quân (Muslim và 
Кайт) đối mặt nhau, thì (Shayrãn) quay bỏ đi và nói lại (với chúng): 
“Ta giả biệt các người. Ta thấy ‹ điểu' (thất bai) mà các người không 
thấy. Ta sợ Allah bởi vì Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


49.- Và hãy nhớ lại khi các tên đạo đức giá và những ai mang một 
chứng bệnh (giả dối) trong lòng lén tiếng (về những người Muslim): 
“Những người này đã bị tôn giáo của họ dối gạt.” Nhưng ai tin cậy 
và phó thác cho Allah thì sẽ thấy quả thật Allah Toàn năng, rất mực 
Sáng suốt. 


50.- Và nếu ngươi có thể chứng kiến được cảnh huống khi Thiên 
thần bắt hên những kẻ không tin đúc chết) bằng cách đập vào mặt 
và lưng của chúng (và bảo:) “Hãy nếm hình phạt của lửa đốt.” 


51.- Sở di như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của các 
người đã gây ra và rằng Allah không hề bất công đối với báy tôi của 
Ngài. 

52.- Giống như cung cách của đám thuộc hạ của Firaun (Phê-rô) và 
của những kẻ sống trước chúng: chúng đã phủ nhận các Dấu hiệu 
của Allah bởi thế Allah đã bắt phạt chúng vì tội lỗi của chúng. Quả 
thật, Allah rất mạnh và nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 


1 Con айу Shatàn đã đội lót Suraqa b.Malik b. Jushum để cổ võ người Quraish 
ngoại giác lên đường di giao chiến tại Badr. Nhưng khi thấy thiên thân trợ chiến, 
nó bỏ chạy và nói với người Quraish các lời trên. 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 10 


53.- Sở di như thế là vi Allah không thay đổi án Іше mà Ngài dà ban 
cho một dám người (hay dân tộc) trừ phi ho thay đổi điều nằm nơi 
bản thân của họ. Và quả thật, Allah hằng Nghe và hằng Biết (hết 
1001 


54.- Giống lé thói của dám thuộc ha của Fir'aun và những Кё sóng 
trước chúng: chúng phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb (Allah) của 
chúng. Bởi thế, 7A (Allah) đã tiêu diệt chúng vì tội lỗi của chúng; 
và TA đã nhận đám thuộc hạ của Firaun chết chìm bởi vì tất cả bọn 
chúng đều là những kẻ làm điều sai quấy. 


55.- Quả thật, sinh vật xấu nhất đối với Allah là những ai phản bội 
bởi vì chúng không có đức tin: 

56.- Những al trong bon chúng đã giao ước với Ngươi rồi sau đó bội 
ước bất cứ lúc nào và không sợ Allah; 


57.- Bởi thế, nếu Ngươi chinh phục được chúng, thì hãy phán tán 
chúng và những kẻ theo chúng mục đích làm cho chúng nhớ lại 
(hình phạt cảnh cáo). 


58.- Và nếu Ngươi sợ đám người nào bội ước, thì hãy ném trả lại 
chúng (giao ước của chúng) để được ngang bằng nhau bởi lẽ Allah 
không yêu thương những kẻ phản bội. 


59.- Và chớ để cho những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng đã 
trốn thoát khỏi (Allah) bởi vì chúng sẽ không bao giờ phá hỏng được 
(kế hoạch của Allah). 


60.- Và hãy dồn tất cả sức mạnh của các người để chuẩn bị lực 
lượng sẵn sàng chống lại chúng kể cả các con chiến mã hầu làm cho 
kẻ thù của Allah và của các người | kinh hồn bạt vía và cả các kẻ thù 
khác nữa mà các ngươi không biết nhưng Allah biết rõ chúng. Và 
bất cứ cái gì các người chi dùng cho Chính nghĩa của Allah thì sẽ 
được trả lại đầy đủ cho các người và các người sẽ không bị đối xử 
bất công. 


61.- Nhưng nếu (kẻ thù) chịu hoà thì hãy giải hòa với chúng và phó 
thác cho Allah bởi vì Ngài (Allah) là Đấng hằng Nghe và hằng Biết 
(mọi việc). 
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Sürah 8. Al-Anfal Juzu 10 


62.- Và nếu chúng có ý định muốn lừa gat Ngươi thì quá thật Allah 
đủ giúp Ngươi; Ngài là Đấng sẽ ủng hộ Ngươi với sự trợ giúp của 
Ngài và với (sự tham gia của) các tín đồ. 


63.- Và (hơn nữa) Ngài đã đoàn kết tấm lòng của họ (các tín đồ). 
Bởi vì nếu Ngươi có chi dùng tất cả những gì trên trái đất (để đoàn 
kết họ) thì sẽ không thể đoàn kết tấm lòng của họ nổi; ngược lại, chỉ 
Allah đoàn kết họ được bởi vì Ngài Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 


64.- Hài Nabi (Muhammad)! Allah đủ giúp Ngươi và những người 
có đức tin theo Ngươi. 


65.- Hài Nabi (Muhammad)! Hãy dóng viên những người tin tưởng 
đi chiến đấu. Nếu trong các người | có hai mươi người kiên nhẫn thì 
họ sẽ đánh bại hai trăm kẻ địch; nếu có một trăm (tín đồ kiên nhẫn) 
thì họ sẽ đánh bại một ngàn người không đức tin bởi vì chúng là 
đám người không hiểu biết gì. 


66.- Вау giờ Allah giám bót (trách nhiệm) cho các người bởi vì Ngài 
biết các người còn có một điểm yếu. Bởi thế, nếu trong các người có 
một trăm tín đồ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai trăm người của địch 
và nếu có một ngàn tín đồ kiên nhẫn thì họ sẽ đánh bại hai ngàn 
quân địch với sự chấp thuận của Allah bởi vì Allah sát cánh với 
những người kiên nhẫn. 

67.- Một Nabi không được phép giữ các tù binh chiến tranh cho 
mình trừ phi Người bình định xong lãnh thổ. Các người mong muốn 
các mối lợi tạm bợ của trần gian nhưng Allah lại mong nhìn về Đời 
sau. Và Allah Toàn năng, rất mực Sáng suốt. 

68.- Nếu không vì một Sắc chỉ của Allah đã được ban hành thì chắc 
chán các người sẽ phải chịu một hinh phat to lớn vé các (khoản tién 
chuộc mạng) mà các người đã lấy. 

69.- Nhưng bây giờ hãy vui vẻ hưởng các món hợp pháp và tốt sạch 
mà các người đã tịch thu trong chiến tranh nhưng hãy sợ Allah. Quả 
thật, Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 
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Surah 8. Al-Anfal Juzu 10 


70.- Hỡi Nabi (Muhammad)! Hãy báo các tù binh nằm trong tay 
kiểm soát của các ngươi: “Nếu Allah biết có điểu nào tốt trong lòng 
của các ngươi, Ngài sẽ ban cho các ngươi món vật tốt hơn vật của 
các ngươi đã bị tịch thu và sẽ tha thứ cho các ngươi bởi vì Allah 
hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung.” 


71.- Và nếu chúng (các người ngoại đạo tại Makkah) có ý lừa đảo 
Ngươi (hỡi Nabi!) thì chúng cũng đã lừa đảo Allah trước rồi, bởi thế 
N ірді đã ban cho (Ngươi) sức manh để thắng chúng bởi vì Allah Biết 
hết, rất mực Sáng suốt. 


72.- Chắc chắn những ai có đức tin (và vì tín ngưỡng của họ) đã di 
cư đi tj nạn và hy sinh cả tài sản lẫn sinh mạng của họ cho Chính 
nghĩa của Allah và những ai đã cho họ (những người di cư) chỗ ti 
nạn và giúp đỡ họ là đồng minh bảo vệ lẫn nhau; còn những ai có 
đức tin nhưng không di cư thì các người không có bổn phận phải bảo 
vệ họ về bất cứ điều gì trừ phi họ di cư đi tị nạn. Và nếu vì lý do tôn 
giáo, họ yêu câu các ngươi bảo vệ họ thì các ngươi có bổn phận 
giúp đỡ họ ngoại trừ đối với đám người mà giữa họ và các người đã 
ký một thoả hiệp tương trợ; và nên nhớ rằng Allah biết hết mọi điều 
các ngươi làm. 


73.- Ngược lại, những ai không có đức tin thì là dêng minh lẫn nhau 
trừ phi các người thực hiện điều này: (Hãy bảo vệ lẫn nhau.') (Nếu 
không thế thì) áp bức và loạn lạc sẽ đây айу (khắp nơi) trên trái đất 
và sẽ có sự thối nát lớn lao. 


74.- Và những ai có đức tin và di cư và chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah và những ai chứa chấp họ và giúp đỡ họ, những người này 
là những người thực sự có đức tin. Họ sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ 
được bổng lộc dồi dào. 


75.- Và những ai tin tưởng sau đó và di cư ti nạn và chiến đấu cùng 
với các ngươi (cho Chính nghĩa của Allah) thì là người của các 
người; tuy nhiên, trong Kinh sách của Allah thì bà con ruột thịt gần 
nhau (trong việc hưởng gia tài) hơn (là những người anh em trong 
đạo). Và Allah biết hết mọi việc. 
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AT-TAUBAH 
(86 Cải) : 











1.- Allah và Sứ giả của Ngài tuyên bó hủy bỏ thỏa Мер! mà các 
người đã ký kết với những người thờ thần tượng. 


2.- Do đó, trong thời hạn bốn tháng? , các người được tự do đi lại 
trong xứ nhưng nên biết rằng các người không thể trốn thoát khỏi 
Allah (qua mưu định gian dối của các người); và nên biết rằng Allah 
sẽ hạ nhục những kẻ phủ nhận Ngài. 


3.- Và một bản Tuyên cáo! từ Allah và Sứ giả của Ngài đã thông 
báo cho dân chúng tập trung vào ngày đại lễ Hajj biết Allah và Sứ 
giá cüa Ngài hét can hé vói nhüng người thờ da thần. Bởi thế, nếu 
các người (hỡi những người thờ đa thần!) hối cải thì điều đó tốt nhất 
cho các người. Và nếu các người từ chối thì nên biết các người 
không thể trốn thoát khỏi. (bàn tay) của Allah. Và hãy báo cho 
những kẻ phủ nhận Allah về một sự trừng phạt đau đớn. 


4.- Ngoại trừ những. người dân đa thần nào mà các ngươi đã ký một 
thỏa hiệp với họ, rồi sau đó đã không lừa Bạt các người về bất cứ 
điểu gì, cũng không tiếp tay cho một ai để chống lại các ngươi; bởi 
thế, hãy thi hành hiệp ước với họ cho đến khi chấm dứt thời hạn của 
họ. Bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính sợ Allah. 


5.- Do đó, khi những tháng cấm đã chấm dứt, hãy đánh và giết 
những kẻ thờ đa thần ở nơi nào các ngươi tìm thấy chúng; và bắt 
chúng và vây chúng và mai phuc dánh chúng; nhung nếu chúng hối 
cải và dâng lễ 'Salah' và đóng 'Zakah' thì hãy mở đường cho chúng 
(đi). Bởi vì Allah hằng Tha thứ, rất mực Khoan dung. 


6.- Và nếu có một người dân đa thần nào đến xin Ngươi chỗ ti nạn 
thì hãy che chở giúp y mãi cho đến khi y thấm nhuần lời răn của 
Allah rồi hộ tống y đến một nơi an toàn. Sở dĩ như thế là vì họ là 
một đám người không biết gì cả. 


! Danh từ Бағаға có nghĩa không ‹ còn bị ràng buộc nữa, vô can, không dính líu v.v... 
Đây là chính sách của chính quyển Islam đã được công bó vào tháng Shauwal nám 
thứ 9 Hijri của lich Islam đối với những người thờ da thần đã vi pham các thoả hiệp 
ký kết với người Muslim. 

? Bốn tháng kể từ tháng Shauwäl, Dhul- -qa'dah, Dhul-Hijjah và Muharram. 

? Bán tuyên cáo mà nói dung gồm từ câu 1-29 của chương này đã do “Ali b. Abü 
Talib đọc nhân cuộc lễ Hajj tháng Dhul Hijjah năm thứ 9 Hijr. 
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7.- Làm sao Allah và Sứ giá của Ngài có thể thỏa hiệp với những 
người dân đa thần được, ngoại trừ những ai mà các ngươi đã ký một 
thoả hiệp tại (Hudaibiyyah) gần Thánh đường Linh thiêng (tại 
Makkah)? Chừng nào chúng ngay thẳng với các ngươi thì hãy ngay 
thẳng lại với chúng bởi vì Allah yêu thương những người ngay chính 
Sợ Ngài. 


8.- Làm sao được? Bởi vì nếu chúng nắm ưu thế trên các ngươi, thì 
chúng sẽ không tôn trọng nơi các ngươi mối quan hệ thân thuộc lẫn 
thỏa hiệp đã ký kết. Miệng của chúng nói ra lời ngọt ngào để làm 
vừa lòng các ngươi nhưng lòng dạ của chúng lại không muốn. Và đa 
số bọn chúng là những kẻ dấy loạn và bất tuân. 


9.- Chúng đã bán rẽ các Lời mặc khải của Allah cho nên chúng đã 
cần (nhiều người) xa khói con đường của Ngài. Thật tõi tệ thay điều 
chúng đã từng làm. 


10.- Chúng không tôn trong nơi một người có đức tin mối quan hệ 
thân thuộc lẫn hiệp ước đã ký kết. Chính chúng mới là những kẻ vi 
phạm các ràng buộc. 


11.- Nhưng nếu chúng hối cái và năng dâng lễ 'Salàh' và đóng 
Zakah' thì chúng là anh em với các ngươi trong đạo. Và ТА (Allah) 
đã giải thích các Lời mặc khải cho một đám người có hiểu biết. 

12.- Và nếu chúng vi phạm lời thể sau khi chúng giao ước và thóa 
mạ tôn giáo của các ngươi thì hãy đánh các lãnh tụ phản trắc đó bởi 
vì lời thé của chúng chẳng có giá trị gì đối với chúng cả. (Làm thế) 
may ra chúng mới chịu ngưng (quấy nhiễu). 

13.- Phải chăng các ngươi không muốn đánh một đám người đã từng 
nuốt lời thể, đã âm mưu trục xuất Sứ giả (của Allah) và đã khởi sự 
tấn công các ngươi trước? Các ngươi sợ chúng hay sao? Không, 
Allah mới đáng cho các ngươi phải sợ nếu các ngươi thực sự có đức 
tin. 
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14.- Hãy đánh chúng! Allah sẽ trừng phat chúng với bàn tay của các 
ngươi, và sẽ hạ nhục chúng và sẽ giúp các ngươi đánh thắng chúng 
và chữa lành lông ngực của một đám người có đức tin. 


15.- Và Ngài (Allah) sẽ xóa đi cơn giận trong lòng của họ và Allah 
quay lại (khoan dung) cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah Toàn 
Tri, Rất mực Sáng suốt. 


16.- Phải chăng các ngươi nghĩ rằng các ngươi sẽ được yên thân 
trong lúc Allah chưa (thử thách để) biết ai là người sẽ tận lực chiến 
đấu (cho Chính nghĩa của Ngài) và sẽ không nhận ai ngoài Allah và 
Sứ giả của Ngài và những người có đức tin làm các vị bảo hộ của họ 
hay sao? Bởi vì Allah hằng Quen thuộc với những điều các ngươi 
làm. 


17.- Nhũng người dân đa thân không xứng đáng làm công việc bảo 
quản các Thánh đường của Allah bởi vì chúng tự xác nhận mình 
không có đức tin. Đó là những ké mà việc làm sẽ không có kết quả 
và chúng sẽ vào ở muôn đời trong Lửa (của Hỏa ngục). 

18.- Chỉ ai tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và năng dâng 
lễ 'Salah' và đóng 'Zakáh' và không sợ ai mà chỉ sợ riêng Allah thôi 
mới là những người chăm sóc và bảo quản các Thánh đường của 
Allah. May ra họ là những người sẽ được hướng dẫn. 


19.- Phải chăng các ngươi cho rằng việc cung cấp nước uống cho 
những người đến làm Hajj và việc trông coi báo quản Thánh đường 
Linh thiêng (tại Makkah) bằng với một người có đức tin nơi Allah và 
Ngày (Phán xử) Cuối cùng và chiến đấu anh dũng cho Chính-nghĩa 
của Allah hay sao? Đối với Allah, họ không ngang bằng nhau. Và 
Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 

20.- Đối với Allah, những ai có đức tin và đã di cư (đi tị nạn) và đã 
tận lực chiến đấu cho Chính-nghĩa của Allah, vừa hy sinh cả tài sản 
lẫn sinh mạng của họ, sẽ có cấp bậc cao. Và họ là những người sẽ 
thành đạt. 
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21.- Rabb (Allah) cüa ho sé báo cho ho tin vui vé su Khoan-dung và 
sự Hài-lòng của Ngài và vé các Ngôi-vườn (Thiên đàng) dành ân 
thưởng họ; trong đó họ sẽ hưởng niềm hạnh phúc vĩnh cửu. 


22.- Họ sẽ ở trong đó đời đời. Quả thật, Allah có một phần thưởng to 
lớn nơi Ngài. 

23.- Hỡi những ai có niềm tin! Nếu cha mẹ và anh em của các ngươi 
yêu sự không tin hơn đức tin (nơi Allah) thì chớ nhận họ làm người 
bảo hộ của các ngươi. Và ai trong các ngươi quay về kết thân với họ 
thì là những kẻ làm điều sai quấy. 


24.- Hãy bảo họ: “Nếu cha mẹ, con cái, anh em, các bà vợ, dòng họ 
của các ngươi và tài sản mà các ngươi tậu được, và việc mua bán 
mà các ngươi sợ thất bại hoặc biệt thự xinh đẹp mà các ngươi thích 
thú (tất cả các thứ đó) quí giá đối với các ngươi hơn Allah và Sứ giả 
của Ngài và hơn việc chiến đấu cho Chính-nghĩa của Ngài thì hãy 
đợi cho đến khi Allah sẽ ban hành quyết định của Ngài xuống bởi vì 
Allah không hướng dẫn dắt một đám người dấy loạn và bất tuân” 


25.- Chắc chắn Allah đã trợ giúp các ngươi tại nhiều chiến trường và 
vào ngày các ngươi cham địch tai Нипауп!. Này, quân số đông đảo 
của các ngươi làm cho các ngươi tự mãn nhưng chúng chẳng giúp 
ích gì được cho các ngươi. (Lúc đó) đất đai tuy rộng thênh thang 
bổng nhiên trở nên chật hẹp đối với các ngươi rồi các ngươi buộc 
phải đánh tháo lui. 

26.- Rồi Allah ban sự trầm tĩnh xuống cho Sứ giả của Ngài và cho 
các tín đồ và gởi các viện binh (Thiên thần) mà các ngươi không 
nhìn thấy được (đến trợ lực các ngươi), và Ngài trừng phạt những kẻ 
không có đức tin. Và đó là phần phạt của những kẻ phủ nhận Allah. 





: Hunayn nàm trén con đường từ Makkah di Tà-if cách xa Makkah khoáng 14 dám 
Anh vé phía Bóng. 
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27.- Rồi sau sự việc (đáng tiếc) đó Allah quay lai tha thứ cho người 
nào Ngài muốn bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


28.- Hỡi những ai có niém tin! Quả thật, những người dán đa thần 
không được trong sạch. Bởi thế, sau năm (tế lễ) này của chúng, chớ 
để cho chúng đến gần Thánh đường Linh thiêng (tại Makkah). Nếu 
các người sợ nghèo thì Allah sẽ làm cho các người giầu có từ nguồn 
thiên lộc của Ngài, nếu Ngài muốn; bởi vì Allah Biết hết, Thông 
suốt (hết mọi việc). 

29.- Hãy đánh những ai không tin tưởng nơi Allah và Ngày (Phán 
xư) Cuối cùng, và không tôn trọng các giới cấm mà Allah và Sứ giả 
của Ngài đã cấm cũng không chấp nhận tôn giáo của sự Thật trong 
số những ai đã được ban cho Kinh sách cho đến khi nào chúng chịu 
thần phục và tự tay chịu trả thuế Jizyah". 


30.- Những người Do thái gọi 'Uzayr' (Ezra) là con trai của Allah và 
các tín dó Thiên Chúa giáo gọi Masih ('Isa) là con trai của Allah. 
Đó là lời nói phát ra từ cửa miệng của họ, bắt chước lời nói của 
những kẻ đã không có đức tin trước đây. Allah nguyền rủa họ. Sao 
mà họ lầm lạc đến thế! 


31.- Ho đã nhận thây-tu Do thái (Ahbär) và tháy-tu Công giáo 
(КиһБап) làm chúa của ho thay vì Allah và (nhận cá) Masih (“Isa), 
con trai của Maryam, (làm Chúa của họ nữa) trong lúc họ nhận lệnh 
chỉ được thờ phụng một Thượng Đế Duy nhất. Không có Thượng Đế 
nào khác cả duy chỉ Ngài (Allah) (là Thượng Đế). Ngài quang vinh 
và trong sạch, về những điều (kẻ) mà họ đã tổ hợp với Ngài. 


ا ———————— یت 
Jizyah là mót loai thué thán dánh trén các công dân không phải là Mulim tức‏ ! 
người Do-thái và tín dó Thiên Chúa giáo sống dưới chính quyền Islam.‏ 
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32.- Ho muốn dập tắt Ánh-sáng của Allah bằng miệng lưỡi của ho 
nhưng Allah không chấp thuận (điều đó), ngược lại Ngài muốn hoàn 
chỉnh Ảnh sáng của Ngài mặc dù những kẻ không có đức tin ghét 
điều đó. 

33.- Ngài là Đấng đã cử Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn giáo 
của sự Thật (Islam) đến để làm cho nó thắng mọi tôn giáo mặc dầu 
những người dân đa thần không thích. 


34.- Hỡi những ai có niém tin! Quả thật, đa số các tháy-tu Do thái 
(Ahbar) và các thầy-tu Công giáo (ВиһБап) đã ăn chặn tài sản của 
thiên hạ bằng sự giả dối của họ và cản trở người khác theo Chính 
đạo của Allah; và có những kẻ dự trữ vàng và bạc nhưng không chỉ 
dùng nó cho Chính-nghĩa của Allah; hãy báo cho họ biết về một sự 
trừng phạt đau đớn. 


35.- Vào ngày mà nó (vàng bạc tích trữ) sẽ được nung 49 trong lửa 
và sẽ được mang đến đóng vào trán, hông và lưng của họ (kèm theo 
lời phán:) “Đây là vật mà các ngươi tích trữ cho bản thân của các 
ngươi. Thôi, hãy nếm món (vật) mà các ngươi đã tích trữ.” 


36.- Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định trong 
sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai (12) tháng, 
trong đó có bốn tháng linh'. Đó là tôn giáo đúng đắn. Bởi thế, chớ 
làm thiệt hại bản thân mình (bằng cách vi phạm các diéu cấm ky) 
trong các tháng linh đó. Và hãy đánh toàn bộ những người dân đa 
thân giống như chúng đã đánh các người toàn bộ. Và nên biết rằng 
Allah ở cùng với những người ngay chính sợ Ngài. 





! Các tháng Rajab, Dhul-qa'dah, Dhul-Hijjah và Muharram (tháng 7, 11, 12 và 
tháng giéng của người А-гар) 
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37.- Tuc lệ dời tháng linh là một minh chứng thêm vé sự không tin 
của chúng: vì tục lệ đó mà những kẻ không tin bị lầm lạc. Có năm 
chúng cho phép dời lại một tháng linh, nhưng có năm chúng cấm 
dời. Làm thế để chúng có thể bù lại cho đủ số tháng linh qui định 
bởi Allah. Bằng cách đó chúng cho phép làm điều mà Allah đã cấm 
cán. Việc làm điên гб của chúng lại làm đẹp lòng chúng. Nhưng 
Allah đã không hướng dẫn một đám người không có niềm tin. 


38.- Hỡi những ai có niềm tin! Tại sao khi được yêu cầu ra đi chiến 
đấu' cho Chính nghĩa của Allah, các ngươi ngồi h dưới đất? Phải 
chăng các ngươi thích đời sống trần tục này hơn Đời Sau? Nhưng sự 
hưởng nhàn ở đời này thật là nhỏ nhoi so với Đời Sau. 


39.- Trừ phi các ngươi ra đi chiến đấu, nếu không thì Ngài (Allah) sẽ 
trừng phạt các ngươi đau đớn và sẽ đưa một đám người khác đến thế 
chỗ của các ngươi và các ngươi chẳng làm thiệt hại được Ngài, bởi 
vi Allah có toàn quyền chi phối tất cá. 


40.- Nếu các ngươi không giúp Người (Nabi Muhammad) (cũng 
không sao). Bởi vì Allah đã giúp Người khi những kẻ không có đức 
tin nhất định trục xuất Người đi nơi khác. (Nabi) là người thứ hai 
trong số hai người trốn trong hang núi. (Nabi) nói với người bạn 
đồng hành (Abi Bakr): “Chớ sợ, bởi vì Allah đang ở cùng với chúng 
ta.” Rồi Allah ban sự trầm tĩnh từ Ngài xuống cho Người và tăng 
cường Người với thiên binh mà (mắt trần của) các ngươi không nhìn 
thấy đặng và Ngài làm lịm đi lời nói (huênh hoang) của những kẻ 
không tin và làm lẫy lừng Lời nói của Allah bởi vì Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 





! Các lời mặc khải này để cập về cuộc chinh phạt Tabũk vào năm thứ 9 Hijrah 


193 


















(| 2 edd Sci ee oU 


i ጋ ሠ 22 $2 
56 ет “> ” سے کے مر‎ БАТЫ |2 1“2ሪሠ Tr 
' => ` ‹ 
ሠ 2 2 2 


Ве ES 


Зб 95453505 у ЧЕ زا‎ 

"God دول کر الله‎ 4 41 Ч C 55 

راو روج لا bae‏ 3336,4 ه الله А4) xc!‏ 

2 253 е E 

| MS 3 © Gus Qe 925405 
ES re ioi x: 



































١ LE d 





Sürah 9. At-Taubah Juzu 10 
кке ала 444 ا .کے ار د‎ ኢሊ U به الا‎ 


41.- Hãy lên đường di chiến đấu (dù được trang bị với phương tiện) 
nhẹ hay nặng; và hãy tận lực chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah 
với cả tài sản và sinh mạng của các ngươi. Điêu đó tốt nhất cho các 
ngươi nếu các ngươi biết (giá trị của nó). 


42.- Nếu họ thấy có một mối lợi gần Кё trước mắt và một chuyến ді 
dễ dàng thì chắc chấn họ sẽ theo Ngươi, nhưng quảng đường viễn 
chinh (đến Tabük) quá xa (và nặng nhọc) đối với ho. Và họ đã thé 
nhân danh Allah (nói:) “Nếu có khả năng, chắc chắn chúng tôi sẽ đi 
chiến đấu với quí vị.” Họ đã tự hủy hoại linh hồn của họ bởi vì 
Allah biết rõ họ là những kẻ nói dối. 


43.- Allah lượng thứ cho Ngươi đó! Tại sao Ngươi cho phép chúng 
(ở lại nhà) khi chưa hiện rõ cho Ngươi thấy ai nói thật và chưa biết 
ai nói dối? 

44.- Những ai có đức tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng đã 
không hỏi xin Ngươi miễn đi chiến đấu với cả tài sản và sinh mạng 
của họ bởi vì Allah biết rõ những người ngay chính sợ Allah. 

45.- Chỉ những ai không có đức tin nơi Allah và Ngày Phán xử Cuối 
cùng và nghi hoặc trong lòng mới xin phép Ngươi (được ở lại nhà). 
Bởi vì do nghi hoặc mà chúng đâm ra lưỡng lự. 


46.- Và nếu chúng có ý định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn bị (cho 
cuộc viễn chinh) rồi. Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi 
tham chiến; bởi thế Ngài giữ chúng lại và phán: “Hãy ở lại nhà cùng 
với những người ở lại.” 

47.- Nếu chúng có đi tham chiến thì chúng cũng chẳng giúp gì thêm 
cho các ngươi, ngược lại chúng chỉ làm rối loạn hàng ngũ bằng cách 
lăng xăng chạy qua chạy lại giữa các ngươi để xúi giục kẻ khác làm 
loạn và trong các ngươi có một số tín dê nghe theo chúng; nhưng 
Allah biết rõ những người làm điều sai quấy. 
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48.- Chắc chắn chúng đã tìm cách xúi giục cuộc nổi loạn trước đây 
và làm đảo lộn công việc, gây thêm khó khăn cho Ngươi cho đến 
khi xảy ra sự thật; và Mệnh lệnh của Allah tỏ rõ cho họ thấy thì họ 
càng căm tức thêm. 


49.- Trong chúng có người nói: “Xin miễn cho tôi (đi chiến đấu) và 
chớ thử thách tôi.” Há chúng đã không rơi vào vòng thử thách ư? 
Thật vậy, Hoả ngục đang bao vây những kẻ không có đức tin. 


50.- Nếu Ngươi gặp điều phúc lành, chúng buôn bã lắm; nhưng nếu 
Ngươi gặp hoạn nạn thì chúng lên tiếng ngay: “Chắc chắn chúng tôi 
đã lo liệu công việc của chúng tôi trước, (nên chúng tôi không hé 
hấn gì). Và chúng thích thú quay bỏ đi. 


51.- Hãy bảo chúng: “Chẳng có điểu gì (tốt hay xấu) xảy đến cho 
chúng tôi cá mà chỉ có điều Allah đã định sán cho chúng tôi. Ngài là 
Đấng Bảo hộ của chúng tôi!” Và những người có đức tin hãy trọn tin 
mà phó thác cho Allah. 


52.- Hãy bảo chúng: “Phải chăng các người dang mong cho bọn ta 
gáp phải một trong hai điều tốt nhất? (Thắng lợi hoặc tử đạo?) Và 
bọn ta đang mong việc Allah sẽ tự Ngài giáng hình phạt lên các 
người hoặc Ngài sẽ dùng bàn tay của bọn ta để trừng trị các người. 
Bởi thế, hãy trông chờ đi, bọn ta sẽ cùng chờ đợi với các người. 


53.- Hãy bảo chúng: "Chi dùng (cho Chính nghĩa của Allah) tự 
nguyện hay không, là do các người. Nhưng nó sẽ không được chấp 
nhận từ các người bởi lẽ các người là một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 

54.- Và lý do tại sao việc đóng góp của chúng không được chấp 
nhận là vì chúng đã phủ nhận Allah và Sứ giả của Ngài và chúng 
đến dâng 16 'Saláh' một cách ué نه‎ và miễn cưỡng chỉ dùng (tài sản 
của chúng cho Chính nghĩa của Allah). 
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55.- Bởi vậy chớ để cho tài sån và con cái của chúng làm Ngươi 
trầm trổ. Thật ra, Allah chỉ muốn dùng những thứ đó để trừng phạt 
chúng trên thế gian này và để cho linh hồn của chúng ra đi vĩnh 
viễn trong tình trạng chúng là những kẻ phủ nhận đức tin. 


56.- Và chúng thể nhân danh Allah rằng chúng thực sự là thành phán 
của các ngươi (Muslim) nhưng chúng không phải là người của các 
ngươi; ngược lại, chúng là một đám người sợ (các ngươi). 


57.- Nếu chúng có thể tìm được một chỗ để trốn, dà đó là một cái 
hang hoặc là một nơi ẩn náu thì chúng sẽ quay mình cắm đầu chạy 
đến đó. 


58.- Và trong bọn chúng có Ке đã xuyên tac Ngươi về việc chia của 
bố thí. Nếu chúng được chia phán thì chúng hả da; ngược lại, nếu 
không được chia phần thì chúng đùng đùng nổi giận. 


59.- Và nếu chúng bằng lòng với phán chia mà Allah và Sứ giả của 
Ngài ban cấp và nói: “Allah đủ cho chúng tôi! Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ sớm ban thiên lộc của Ngài cho chúng tôi. Chúng tôi đặt hy 
vọng nơi Allah.” 


60.- Thật ra, của bố thí chỉ dành cho người nghèo, người thiếu thốn, 
người thu và quản lý của bố thí, những người mà tấm lòng của họ 
vừa mới hài hoà (với chân-lý của Islam), những người bị giam cầm 
(nô-lệ hay tù binh chiến tranh), những người mắc nợ, dùng để phục 
vụ Chính-nghĩa của Allah, và những người lỡ đường xa. Đó là Mệnh 
lệnh của Allah bởi vì Allah Biết hết, Rất mực Sáng suốt. 


61.- Và trong bọn chúng có kẻ đã xúc pham Nabi (Muhammad) bởi 
vì chúng nói: “Người thật lắm tai.” Нау bảo chúng: “Người nghe 
điều gì tốt cho các ngươi. Người tin tưởng nơi Allah, tin cậy các tín 
dê và là một hông ân cho những ai có đức tin.” Và những ai xúc 
phạm Sứ giả của Allah thì sẽ nhận một sự trừng phạt đau đớn. 
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62.- Chúng mang Allah ra thé thốt với các ngươi dé làm hài lòng các 
ngươi nhưng đúng ra, chúng phải làm hài lòng Allah và Sứ giả của 
Ngài nếu chúng là những người có đức tin. 


63.- Há chúng không biết rằng ai chống đối Allah và Sứ giả của 
Ngài sẽ chịu (hình phạt của) Lửa (Hỏa ngục) hay sao, nơi mà chúng 
sẽ vào ở muôn đời? Đó là một sự nhục nhã vô cùng to lớn. 


64.- Những người đạo đức giả lo sợ về việc có một chương kinh nói 
về chúng sẽ được ban xuống, vạch cho chúng biết điều (tội lỗi) nằm 
trong lòng của chúng. Hãy bảo chúng: “Các người hãy chế nhạo đi!” 
Quả thật, Allah sé mang ra ánh sáng tất cả các điểu mà các ngươi 
đang sợ (thiên hạ biết). 


65.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng, thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Chúng tôi chỉ nói đùa cho vui.” Hãy bảo chúng: “Có phải các ngươi 
dang chế giễu Allah và các Lời mặc khái của Ngài và Sứ giả của 
Ngài? 

66.- Chớ tìm cách biện bạch. Chắc chắn các ngươi chối bỏ đức tin 
sau khi các ngươi đã tuyên bố tin tưởng. Nếu TA (Allah) lượng thứ 
cho một thành phần của các ngươi thì TA cũng sẽ trừng phạt một 
thành phần khác bởi vì chúng là những kẻ tội lỗi. 

67.- Những người đạo đức giả, nam và nữ, déu như nhau. Chúng 
truyền lệnh làm diéu ác (tội lỗi) và cấm cán làm điều lành (đạo 
đức) và bụm chặt tay lại (keo kiệt không muốn chi dùng). Chúng 
quên bẩng Allah nên Allah bỏ quên chúng trở lại. Quả thật, những 
tên đạo đức giả là những kẻ dấy loạn và bất tuân. 

68.- Và Allah hứa với những người đạo đức giả, nam và nữ, và với 
những kẻ không có đức tin, Lửa của Hỏa ngục, trong đó chúng sẽ 
vào ở đời đời. Hỏa Ngục đủ cho chúng. Và Allah nguyền rủa chúng 
và chúng sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn. 
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69.- Giống nhu những kẻ trước các người, quyển lực của ho manh 
hơn các người, tài sản và con cái của họ nhiều và đông hơn các 
người. Họ hưởng thụ phần của họ một thời gian, các người hưởng thụ 
phần của các ngươi một thời gian giống như những kẻ trước các 
ngươi đã từng hưởng thụ; và các người đã tán gẫu giống như những 
kẻ trước các người đã tán gẫu. Đó là những kẻ mà việc làm của 
chúng chẳng được kết quả nào ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ là 
những kẻ thua thiệt. 


70.- Há chúng chua hé nghe câu chuyện của những kẻ sống trước 
chúng hay sao? Đám người của Nüh, của 'Ad, và Thamüd, và dám 
người của Ibrahim và của Madyan và các thị trấn bị lật ngược (do 
các trận động đất)? Các Sứ giả của họ đã đến gặp họ với những 
bằng chứng rõ rệt (để khuyên họ, nhưng họ không nghe,) bởi thế 
không phải Allah bất công với họ mà chính họ tự hại bản thân của 
mình mà thôi. 

7].- Và những người tin tưởng, nam và nữ, là dóng minh bảo vệ lẫn 
nhau. Ho ra lệnh làm điều lành và cấm cán nhau làm điều dữ và 
năng dâng lé ۵/۵ và đóng ?аКаһ và tuân lệnh của Allah và Sứ 
giả của Ngài. Đó là những người mà Allah khoan dung bởi vi Allah 
Toàn Năng, Thấu Suốt (tất cả). 


72.- Allah hứa với những người có đức tin, nam và nữ, các Ngôi- 
vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong 
đó, với các biệt thự cao sang trong các Thiên đàng vĩnh cửu; nhưng 
hạnh phúc tột bậc là sự hài lòng của Allah; và đó là một thắng lợi vĩ 
đại. 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 10 


73.- Нді Nabi (Muhammad)! Hãy chiến đấu quyết liệt chống những 
kẻ không tin và những tên đạo đức giả và hãy cứng rắn đối ۷1 
chúng, bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục, một nơi cư ngụ xấu xa 
nhất. 


74.- Chúng thể nhân danh Allah rằng chúng đã không nói điều gì 
(xấu) cả, nhưng chắc chắn chúng đã thốt ra lời lẽ phạm thượng và 
không tin sau khi đã gia nhập Islàm và chúng, đã mưu định một ý đồ 
mà chúng không thể thực hiện được. Việc trả thù này của chúng là 
để dén lại thiên lộc mà Allah và Sứ giả của Ngài đã làm cho chúng 
thành giầu có. Nếu chúng ăn năn hối cải thì tốt cho chúng; ngược 
lại, nếu chúng trở lại (con đường thù hận сӣ), thi Allah sẽ trừng phạt 
chúng đau đớn ở đời này và Đời sau. Và chúng sẽ không có một ai 
trên trái đất để bênh vực và giúp đỡ chúng. 


75.- Và trong bọn chúng có người giao ước với Allah (nguyện rằng): 
“Nếu Ngài ban cho chúng tôi thiên lộc của Ngài, thì chúng tôi sẽ bố 
thí (rộng rãi) và sẽ là những người đạo đức." 


76.- Nhưng khi Ngài ban cho chúng thiên lộc, chúng đâm ra keo kiệt 
và lật lọng và ghét việc thực hiện lời giao ước. 
77.- Bởi vì chúng đã bội ước và đối gat Allah nén Ngài đã trả miếng 


lại bằng cách đặt sự giả đối vào sâu trong lòng của chúng (kéo đài) 
mãi cho đến ngày chúng sẽ gặp lại Ngài. 


78.- Há chúng không biết rằng Allah biết rõ tư ung bí mát và 
những lời mật nghị của chúng ư? Và (nên biết) rằng Allah biết rõ 
mọi điều vô hình. 


79.- Những ai nói xấu tín đồ có hảo tâm bố thí rộng rãi và chỉ trích 
những người bố thí tùy khả năng của họ và chê cười ho thì sé bi 
Allah ném trả lại giọng điệu chê cười của chúng và sẽ bị trừng phạt 
đau đớn. 
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80.- Dáu Nguoi có xin hoặc không xin (Allah) tha thứ cho chüng (thi 
tội của chúng sẽ không được dung tha); dẫu Ngươi có cầu xin sự tha 
thứ cho chúng bảy mươi lần đi nữa, thi Allah vẫn không bao giờ tha 
thứ cho chúng. Sở di như thế là vì chúng phủ nhận Allah và Sứ giả 
của Ngài. Và Allah không hướng dẫn một đám người dấy loạn và 
bất tuân. 


81.- Những kẻ được cho phép ở lại nhà (trong chiến dịch Tabuk) vui 
mừng về việc chúng không đi chiến đấu với Sứ giả của Allah bởi vì 
chúng ghét việc tham chiến với cả tài sản lẫn sinh mạng của chúng 
cho Chính-nghĩa của Allah; và chúng nói: “Chớ đi chiến đấu dưới 
ánh nắng cháy da.” Hãy bảo chúng: “Lửa của Hỏa ngục nóng còn dữ 
hơn sức nóng của mặt trời.” Phải chi chúng hiểu điều đó. 

82.- Bởi thế, chúng nên cười ít vì sẽ khóc nhiều (xem như) phần 
phạt về (tội) chúng đã gây ra. 


83.- Bởi thế, nếu Allah đưa Ngươi trở vé gặp lại một phán tử của 
bọn chúng và chúng sẽ đến xin phép Ngươi cho chúng đi (tham 
chiến) với Ngươi thì hãy bảo thẳng chúng: “Các người chớ bao giờ 
đi chiến đấu với ta cũng chớ bao giờ đi đánh giặc với ta bởi vì ngay 
từ lúc đầu các người đã chọn việc ở lại nhà thì (bây giờ) cứ tiếp tục 
Š nhà cùng với những người ở lại.” 

84.- Và chớ bao giờ cầu lễ cho một người nào của bọn chúng từ trần 
và chớ đứng gần ngôi mộ của y bởi vì chúng phủ nhận Allah và Sứ 
giá của Ngài và chết trong tình trạng phán nghịch. 


85.- Chớ để cho tài sản lẫn con cái của chúng làm Ngươi trầm tró 
bởi vi Allah chỉ muốn dùng các thứ đó để trừng phat chúng nơi trần 
gian này và muốn cho chúng vĩnh viễn ra di trong tình trạng chúng 
là những kẻ không tin. 


86.- Và khi một Chương kinh (của Qur'an) được ban xuống (truyền) 
rằng hãy tin tưởng nơi Allah và đi chiến đấu với Sứ giả của Ngài thì 
những kẻ giĝu có trong bọn chúng đến xin phép Ngươi được miễn đi 
chiến đấu và thưa: “Hãy cho phép chúng tôi ở lại hậu phương cùng 
với những người ở lại.” 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 10 


87.- Chúng rất hài lòng được ở lại hậu phương cùng với phụ nữ ở lại 
(giữ) nhà. Quả tim của chúng bị niêm kín cho nên chúng không hiểu 
gì cả. 

88.- Ngược lại, Sứ giả (Muhammad) cùng với các tín đồ theo Người 
đã đi chiến đấu với cả tài sản lẫn sinh mạng của họ: đó là những 
người sẽ được hưởng mọi điều tốt và là những người sẽ có hạnh 
phúc. 


89.- Allah đã chuẩn bị sắn cho họ các Ngôi-vườn (Thiên đàng) bên 
dưới có các dòng sông cháy để cho ho vào ở vĩnh viễn. Dé là một 
thắng lợi rất to lớn. 


90.- Trong số người dân Ả-rập của vùng sa-mạc và những ai nói dối 
Allah và Sứ giả của Ngài để được ở lại nhà, có những kẻ đã đến cáo 
lỗi với Ngươi để được miễn đi chiến đấu. Những kẻ không có đức 
tin trong bọn chúng sẽ bị trừng phạt đau đớn. 

91.- (Tuy nhiên,) những người yếu đuối, hoặc bệnh tật hoặc nghèo 
khó không tìm ra phương tiện để đi tham chiến thì sẽ không bị khiển 
trách (về việc ở lại nhà) miễn sao họ thành thật với Allah và với Sứ 
giả của Ngài. Bởi vì không có lý do nào để khiển trách những người 
làm tốt. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 

92.- Cũng không bị khiển trách, những ai đã đến gặp Ngươi để nhờ 
cấp cho phương tiện di chuyển, nhưng Ngươi bảo họ: “Ta không tìm 
ra phương tiện chuyên chở cho các ngươi,” thì họ trở vé buồn bã, 
nước mắt đầm đìa vì đã không tìm ra phương tiện để đóng góp (vào 
việc tham chiến). 

93.- Lý do khiển trách chỉ áp dụng cho những ai có đầy đủ phương 
tiện nhưng lại đến xin phép Ngươi cho miễn đi tham chiến: chúng 
hài lòng về việc được ở lại hậu phương với phụ nữ ở lại (giữ) nhà. 
Allah niêm kín quả tim của chúng nên chúng không biết gì cả. 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 11 


94.- Chúng sé đến cáo lỗi với các ngươi khi các ngươi trở vé gặp lai 
chúng. Hãy bảo chúng: “Quí vị chớ cáo lỗi. Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin tưởng quí vị. Allah đã báo cho chúng tôi biết sự thật về quí 
VỊ. Allah và Sứ giá của Ngài sé quan sát hành động của quí vị rồi 
cuối cùng quí vị sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và 
điều công: khai (của quí vị), xong Ngài sẽ báo cho quí vị rõ về các 
việc (tội lỗi) mà quí vị đã từng làm.” 


95.- Khi các ngươi trở về gặp lại chúng, chúng sẽ mang Allah ra thể 
thốt với các người mục đích để cho các người lánh xa chúng. Bởi 
thế, hãy để mặc chúng bởi vì chúng bẩn thỉu và nhà ở của chúng là 
Hóa ngục. Đó là phần (phat) về tội mà chúng đã làm ra. 


96.- Chúng sé thể với các người để cho các người hoà thuận lại với 
chúng. Nhưng nếu các người hài lòng với chúng thì Allah vẫn không 
hài lòng với những kẻ làm loạn và bất tuân. 


97.- Người Á- -ráp du muc là nhüng ké rát khóng tin và dao düc giá 
và háu nhu hoàn toàn khóng biết gì đến Mệnh lệnh của Allah đã 
được truyền xuống cho Sứ giả của Ngài. Bởi vì Allah Hằng Biết và 
Thông suốt (hết lòng dạ và hành động của chúng). 


98.- Và trong số người dân Á- гар du muc có kẻ đã xem сйа cái mà 
ho chi düng (cho Chính-nghĩa của Allah) là một thứ чёп phạt và 
chúng chờ xem diéu bất hạnh xảy đến cho các ngươi. Nhưng chính 
chúng là nạn nhân của tai ương đó bởi vì Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (hết mọi VIỆC). 


99.- Nhưng trong số người dân Ả- -rập du mục có người tin tưởng nơi 
Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng và xem của cái mà ho chi dùng 
(cho Chính-nghĩa của Allah) là một phương tiện để đưa họ đến gần 
Allah và để được lời chúc phúc của Sứ giả (Muhammad). Vâng, 
những thứ đó sẽ đưa họ đến gần (Allah). Allah sẽ sớm khoan dung 
họ bởi vi Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 11 


100.- Và những người tiên phong (của Islam) trong só các tín dó di- 
cu và trong số các tín dó trợ-giúp và những ai theo họ trong mọi việc 
làm tốt thì sẽ được Allah hài lòng với họ cũng như việc họ sẽ được 
hài lòng với Ngài. Ngài đã chuẩn bị cho họ các Ngôi- vườn (Thiên 
Đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để họ vào ở trong đó đời đời. 
Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 


101.- Một số người dân Ả- -ráp du muc sóng xung quanh các người 
cũng như một số thị dân của thành phố Madinah là những tên đạo 
đức giả. Chúng quen thói giả dối. Ngươi không biết chúng nhưng 7A 
(Allah) biết rõ chúng. TA sé trừng phạt chúng hai lần. Rồi chúng sé 
được đưa về chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 


102.- Còn một số người khác đã nhận tội của họ. Họ đã trộn lẫn việc 
tốt chung với việc xấu. Có lẽ Allah đoái thương mà tha thứ cho họ 
bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


103.- (Hơi Sứ Giả)! Hãy nhận của bố thí từ tài sản của họ và dùng 
nó để tẩy sạch và làm trong sạch họ và hãy cầu nguyện giùm cho 
họ. Quả thật, lời cầu nguyện của Ngươi là một sự bảo đảm cho họ. 
Và Allah Hằng Nghe và Biết (hết mọi việc). 


104.- Há họ không biết rằng Allah chấp nhận sự hối cái và của bố 
thí của Бау tôi của Ngài và rằng Allah Hằng Quay lại Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung hay sao? 


105.- Hãy bảo họ: “Нау làm (viéc thién). Allah và Sá giá cüa Ngài 
và những người tin عدن‎ sé quan sát việc làm của các người. Và 
các người sẽ được đưa về gặp lại Đấng biết điều bí mật và điều 
công khai. Xong Ngài sẽ cho các người biết vé các việc mà các 
ngươi đã làm.” 


106.- Còn một số khác bị phạt treo và phải chờ quyết định của Allah 
hoặc Ngài sẽ trừng phạt hay tha thứ cho họ bởi vì Allah Biết hết và 
Thông suốt (hoàn cảnh của họ). 
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107.- Và những kẻ đã xây một thánh đường với ý 46 làm tổn thương 
và chống đối (Islam) và làm chia rẽ hàng ngũ của những người tin 
tưởng và dùng nó làm một nơi ẩn núp cho kẻ! đã từng gây chiến 
chống Allah và Sứ giả của Ngài trước đây. Và chúng thể thốt, nói: 
“Chúng tôi chỉ muốn làm điều phúc lành” nhưng Allah xác nhận 
chúng là những kẻ nói dối. 

108.- Ngươi chớ bao giờ đứng (dâng lễ) trong đó. Chắc chắn Thánh 
đường đã được xây dựng vào ngày đầu tiên (tại Quba') với lòng 
ngay chính sợ Allah mới là nơi xứng đáng cho Ngươi đứng dâng lễ 
trong đó. Trong đó, có người yêu thích việc thanh sạch bản thân. Bởi 
vì Allah yêu thương những người thanh khiết. 


109.- Vậy ai là người tốt nhất? Một người xây dựng thánh đường với 
lòng ngay chính sợ Allah và muốn làm hài lòng Ngài và một người 
xây dựng thánh đường trên một bờ đê rạn nứt chỉ chờ sụp xuống 
Hóa Ngục cùng với y? Bởi vi Allah không hướng dẫn một đám 
người làm điều sai quấy. 

110.- Ngôi thánh đường mà chúng xây dựng sẽ không bao giờ chấm 
dứt nỗi ngờ vực trong lòng của chúng trừ phi trái tim của chúng bị 
cắt ra làm hai (thì mới hết). Bởi vì Allah Hằng Biết và Thông Suốt 
hết (nỗi lòng của chúng). 


111.- Quả thật, Allah đã mua từ những người tin tưởng sinh mạng và 
tài sản của họ để đổi lại cho họ Thiên đàng. Họ đã chiến đấu cho 
Chính-nghĩa của Allah, bởi thế họ đã giết (địch) và bị (địch) giết. 
(Đó là) một Lời hứa đã ràng buộc Ngài (Allah) trong (Kinh) Таигай, 
Injil và Qur'an. Và ai giữ trọn lời hứa hơn Allah? Bởi thế, hãy hoan 
hỉ với sự đối chác mà các người đã mặc cả với Ngài. Và đó là một 
thành quả vô cùng to lớn. 


с 0 0 መ 
! Abū Amir, người đã chống đối Islam. Abū Amir còn được goi là Rahib (thầy tu) 
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112.- Những người án пап hối cái (với Allah), những người thờ 
phụng Ngài, những người đi đây đó để phụng sự Ngài, những người 
cúi đầu kính cẩn, và quì mọp phủ phục, những người truyền lệnh 
làm điều thiện và ngăn cấm làm điều ác và tôn trọng các giới hạn 
qui định bởi Allah (sé hoan hí). Và hãy báo tin vui cho những người 
tin tưởng. 


113.- Nabi và những người có đức tin không được phép xin (Allah) 
tha thứ cho những người dân đa thần dù đó là bà con ruột thịt của họ 
đi nữa sau khi họ đã nhận thấy mình là những người bạn của Hỏa 
ngục. 


114.- Và Ibrahim cầu xin (Allah) tha thứ cho người cha của minh là 
do lời hứa mà Người đã hứa với người cha. Nhưng khi thấy гб người 
cha của mình là một kẻ thù của Allah, thì Người đoạn tuyệt với ông. 
Quả thật, Ibrahim là một người con có hiếu, hằng chịu đựng. 


115.- Allah không phải là Đấng đã làm cho một đám người lạc 
hướng sau khi đã hướng dẫn họ trừ phi Ngài làm cho họ thấy rõ điều 
mà họ cần phải tránh. Bởi vì Allah biết hết mọi việc. 


116.- Quả thật, Allah là Đấng nắm quyên thống trị các tång trời và 
trái đất. Ngài ban sự sống và gây cho chết. Và ngoài Allah, các 
ngươi không có một Vi Bảo hộ hay một Vị Cứu tinh nào cả. 


117.- Chắc chắn Allah quay lại tha thứ cho Nabi và các tín dó Di cư 
(Muhäjir) và các tín dê Trợ giúp (Ansar) là những người đã từng 
theo Người (Nabi) trong những giờ phút khó khăn sau khi tấm lòng 
của một số người của họ gần muốn chao đảo; rồi Ngài quay lại tha 
thứ cho họ bởi vì Ngài Hằng Lượng thứ và Khoan dung. 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 11 


118.- Và cuối cùng Ngài (Allah) tha thứ cho ba người (Ka'b, 
Murarah và Hilal) đã bị án treo. (Ho cám thấy nhục) đến mức trái 
đất tuy rộng thênh thang bổng nhiên trở thành chật hẹp đối với linh 
hên của ho; và họ nhận thấy không còn chỗ nào dé chạy trốn khỏi 
Allah trừ phi chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài quay lại tha thứ để 
cho ho có dip ăn năn hối cải. Bởi vi Allah là Đấng Hằng Đoái 
thương Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


119.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và hãy nhập đoàn với 
những người chân thật. 


120.- Thị dân của thành phó Madinah và những người Ả-rập du mục 
sống lân cận không được bỏ mặc Sứ giả của Allah (đi chiến đấu một 
mình) cũng không được quí mạng sống của mình hơn mạng sống của 
Nabi. Như thế là vì mọi khó khăn mà họ gặp phải trên đường đi 
chiến đấu sẽ được Allah ghi công cho họ chẳng hạn như chịu khát, 
chịu mệt, chịu đói vì Chính-nghĩa của Allah hoặc như mỗi bước chân 
của họ bước đi sẽ làm cho những kẻ không tin nổi giận hoặc như 
mọi thắng lợi mà họ đã đạt được từ kẻ thù: tất cả đều được xem là 
việc thiện của họ. Bởi vì Allah sẽ không làm mất phần thưởng của 
những người làm tốt. 


121.- Cũng như món tiền, dù nhỏ hay lớn (ít hay nhiều) mà họ chi 
dùng (cho Chính-nghĩa của Allah) hoặc như việc băng qua các thung 
lũng, tất cả dèu được ghi công cho họ dé Allah dựa vào đó mà tưởng 
thưởng họ về những việc làm tốt của họ. 

122.- Và những người có đức tin không bắt buộc phải đi chiến đấu 
tất cả. Nếu mỗi thành phần cử một nhóm người của họ đi chỉnh 
chiến để học hỏi (các vấn dé) tôn giáo và khi trở về để giáo dục lại 
dân chúng thì cách đó sẽ giúp họ tránh phạm tội. 
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Sürah 9. At-Taubah Juzu 11 


123.- Нді nhüng ai có niém tin! Нау dánh nhüng ké khóng tin 9 gán 
các ngươi và tó cho chúng thấy các người cứng rắn; và hãy biết rằng 
Allah sát cánh với những người sợ Ngài. 

124.- Và khi có một Chương kinh được ban xuống thì có người trong 
bọn chúng lên tiếng: “Ai trong quí vị sẽ tăng thêm đức tin với nó?” 
Bởi thế, đối với những ai có đức tin thì nó sẽ gia tăng đức tin cho họ 
và họ hoan hỉ. 

125.- Còn đối với những ai mang một chứng bệnh (nghi hoặc) trong 
lòng, thì nó sẽ làm cho bệnh tình của họ ô-nhiễm thêm, cái này 
chồng lên cái kia và chúng sẽ chết trong tình trạng mất đức tin. 


126.- Há chúng không nhận thấy mỗi năm chúng đã gặp tai hoạ một 
hay hai lần hay sao? Rồi chúng không chịu ăn năn hối cải và không 
chịu tỉnh ngộ. 


127.- Và khi có một Chương kinh nào được ban xuống, chúng nhìn 
nhau (có ý hỏi): “Có người nào nhìn thấy quí vị hay chăng?” Allah 
xoay tấm lòng của chúng đi nơi khác bởi vì chúng là một đám người 
không hiểu gì cả. 

128.- (Hỡi người dân!) Chắc chắn một Sứ giả xuất thân từ các người 
đến gặp các người, Người buồn rầu khi thấy các người đau khổ, và 
hết sức lo lắng cho các người. Người đại lượng và khoan dung đối 
với những người tin tưởng. 

129.- Nhưng nếu chúng từ chối thì hãy bảo chúng: “Allah đủ cho ta. 
Không có Thượng Dé nào khác duy chỉ Ngài (là Thượng Dê). Ta 
phó thác cho Ngài bởi vì Ngài là Rabb (Đấng Chủ T6) của Chiếc 
Ngai vương Chí đại.” 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 








1.- Alif. Làm. Ва. Đây là những Câu của một Kinh Sách rất mực 
thông suốt. 


2.- Phải chăng thiên hạ ngạc nhiên về việc TA (Allah) đã mặc khái 
Kinh sách cho một người phàm xuất thân từ họ? (phán bảo) “М gươi 
hãy cánh cáo nhân loai (vé nguy cơ của họ ở ngày sau) và hãy báo 
tin mừng cho những người tin tưởng rằng họ sẽ nhận niém vinh dự 
với Rabb (Allah) của họ về sự thành thật mà họ đã gởi đi trước cho 
họ?” Nhưng những kẻ không có đức tin lại nói rằng: “Người này 
(Muhammad) chẳng qua chỉ là một nhà phù thủy tài giỏi!” 


3.- Rabb của các người chắc chắn là Allah, Đấng đã tạo các táng 
trời và trái đất trong sáu Ngày rồi lên an vị trên Ngai vương để điều 
hành và quản lý công việc. Không ai được phép can thiệp (vào công 
việc của Ngài) trừ phi được Ngài cho phép. Allah, Rabb của các 
người là như thế. Do đó, hày thờ phụng Ngài. Các người có ghi nhớ 
điều đó chăng? 

4.- Tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. Lời hứa (này) 
của Allah là sự Thật. Ngài bắt đầu sự tạo hóa rôi tái lập nó để Ngài 
tưởng thưởng một cách công bằng những ai tin tưởng và làm việc 
thiện. Ngược lại, những ai không có đức tin thì sẽ uống một loại 
nước thật sôi và chịu một hình phạt rất đau đớn bởi vì họ đã từng 
phủ nhận Allah. 


5.- Ngài là Đấng đã làm ra mặt trời sáng chói và mặt trăng chiếu 
sáng (tươi mát) và qui định cho nó những giai đoạn tròn khuyết 
chính xác nhờ đó các người biết được con số của những niên kỷ và 
cách ghi đếm thời gian. Allah không tạo những cái đó (để chơi) mà 
vì Chân lý. Ngài giải thích những Dấu hiệu của Ngài cho một đám 
người hiểu biết. 

6.- Quả thật, trong sự luân chuyển của đêm và ngày và nơi tất cả 
các vật mà Allah đã tao trong các táng trời và trái đất là những Dấu 
hiệu cho một đám người sợ Allah. 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 
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7.- Quá thát, nhüng ai khóng màng dén viéc gặp gỡ lại TA (ở Ngày 
sau) và việc hài lòng và thỏa mãn với đời sống trần tục này; và cả 
những kẻ không lưu ý đến những Dấu hiệu của 7A, 


8.- Họ là những kẻ mà nhà ở sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) do hậu quả 
của những điều mà chúng đã từng thu hoạch. 


9.- Quả thật, những ai tin tưởng và làm việc thiện, thì chắc chắn do 
đức tin của họ mà sẽ được Rabb của họ hướng dẫn đến những Ngôi 
vườn (Thiên Đàng) hạnh phúc bên dưới có các dòng sông chảy. 


10.- Lời cầu nguyện của họ trong đó (sẽ là:) “Quang vinh thay Ngài, 
Ôi Allah!” và lời chào họ trong đó sẽ là: “Sự Bằng An (cho quí vị) 
và lời cầu nguyện cuối cùng của họ sẽ là: “Mọi lời ca tụng đều dâng 
lén Allah, Rabb (Đấng Chủ Té) của vũ trụ và muôn loài.” 


11.- Và nếu Allah thúc đẩy điều xấu đến nhanh cho loài người (theo 
yêu cầu của họ) cũng như việc họ thúc giục điều tốt mau đến cho họ 
thì tuổi thọ đã được ban cho họ (để sống và hoạt động) đã chấm dứt 
từ lâu. (Đường lối của TA lại khác); TA để mặc cho những ai không 
màng đến việc gặp lại TA (ở Đời sau) lang thang mù quáng trong sự 
thái quá của chúng. 


12.- Và (thái độ lạ lùng của) con người (là) khi gặp hoạn nạn, họ 
van vái 7A giải cứu họ (ở đủ mọi tư thế) lúc nằm hoặc lúc ngôi, lúc 
đứng. Nhưng sau khi 7A đã giải cứu họ thoát khỏi cơn nguy khốn, họ 
bước di dửng dung làm như họ chẳng hé van vái TA cứu nguy khi 
gặp hoạn nạn. Những điều (vô ơn) mà những kẻ phạm tội đã từng 
làm lại tổ ra đẹp mắt đối với chúng. 


13.- (Hỡi nhân loại!) Thật sự TA (Allah) đã tiêu diệt những thế hệ 
trước các người khi chúng làm diéu sai quấy. Những Sứ giá сйа 
chúng đã đến gặp chúng với những bằng chứng rõ rệt (để răn 
chúng), nhưng chúng không tin. TA đã phạt những kẻ tội lỗi đúng 
như thế. 


14.- Rồi sau chúng, TA đã làm cho các người thành những người nối 
nghiệp chúng trên trái đất để xem các người cu xử ra sao. 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 





15.- Và khi những lời mặc khái rõ ràng của ТА được đọc ra cho họ, 
những kẻ không màng đến việc gặp gỡ lại TA ở Đời sau đã nói: 
“Нау mang đến cho bon ta một Qur'an khác quyển này hoặc đổi 
quyển này đi.” Hãy báo ho (hỡi Muhammad!): “Ta không thé tự ý 
thay đổi nó (Qur'an) được. Ta chỉ tuân theo điều đã được mặc khải 
cho ta. Ta sợ hình phạt vào Ngày vĩ đại sắp đến nếu ta bất tuân 
Rabb (Allah) của ta.” 


16.- Hãy bảo họ: “Nếu Allah muốn, ta đã không đọc Qur'an này cho 
các người làm 8ì, Ngài cũng không cho các người biết về nó làm gì. 
Rõ ràng ta đã sống trọn cuộc đời của ta với các người trước (khi) nó 
(được ban xuống). Thế các người không hiểu hay sao? 


17.- Thế còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho Allah 
hoặc phủ nhận những lời mặc khải của Ngài? Chắc chắn những kẻ 
tội lỗi sẽ không thành đạt. 


18.- Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ đã không làm hại cũng 
chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: “Những vị này là những vị can 
thiệp giùm cho chúng tôi với Allah.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad'): 
“Phải chăng các người muốn báo cho Allah biết điểu mà Ngài 
không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và 
trong sach thay Ngài! Ngài (61 cao, vượt hẳn những điều mà ho đã tổ 
hợp với Ngài! 


19.- Và nhân loại chỉ là một Cộng dêng’; vé sau họ bất đồng ý kiến 
với nhau. Nếu không vì một Lời phán mà Rabb của М [guai đã , tuyên 
bố trước đây thì những điều mà ho bất đồng đã được giải quyết rồi. 


20.- Và chúng nói: “Tại sao không có một Phép- -lạ nào từ Rabb của 
y được ban xuống cho y? Hãy bảo chúng: “Chắc chắn điều vô hình 
là của Allah. Thôi, các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các 


وو 8 


người. 


! Nhân loai là con cháu của Nabi Adam, tổ tiên đã thờ phụng Đấng Allah duy nhất 
Mỗi một đưa bé sinh ra đều là một Muslim, nhưng cha mẹ của nó làm cho nó trở 
thành người Do thái, người theo Thiên Chúa giáo, người Magian v.v...’ (Hadith 467, 
Al-Bukhari) 
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21.- Và khi TA (Allah) cho loài người nếm mùi khoan dung sau cơn 
hoạn nan thi này! họ bày mưu chóng lại các Dấu hiệu của ТА! Нау 
báo ho: "Allah trù liệu còn nhanh hơn các người. Quá thật, các 
Thiên sứ (Thiên (һап) của TA đã ghi chép tất cả các kế hoạch mà 
các người đang mưu định.” 

22.- Ngài là Đấng đã giúp các người du lịch trên đất liền và biển cả 
cho đến lúc các người lên tàu-(nó) đưa họ vượt trùng dương thuận 
buồm xuôi gió. Họ vui thích với chuyến đi. Đột nhiên một trận bão 
nổi lên và những làn sóng thần bao vây họ tứ phía. Họ nghĩ rằng họ 
sắp bị nhận chìm trong đó. Họ van vái Allah cứu mạng, chân thành 
với Ngài trong tôn giáo, thưa rằng: “Nếu Ngài giải cứu chúng tôi 
thoát khỏi cơn nguy khốn này, thì chúng tôi sẽ là những người biết ơn.” 
23.- Nhưng sau khi Ngài đã giải cứu họ thoát nạn thì chính những 
người đó lại bắt đầu làm loạn trên trái đất, bất chấp công lý và sự 
thật. Hỡi rhân loại! Việc làm loạn của các người chỉ gây thiệt hại 
cho bản thân của các người thôi. (Các người có thể hưởng thụ) 
những lạc thú tạm bợ của đời sống trần tục này. Nhưng cuối cùng 
các người sẽ được đưa về gặp TA trở lại rồi TA sẽ cho các người biết 
về những điều các người đã từng làm trên thế gian. 

24.- (Các rgười yêu thích đời sống trần tục, nhưng) thật sự đời sống 
trần tục này chẳng khác nào hình ảnh của một cơn mưa mà TA đã 
gởi từ trên trời xuống; nó dung hợp với đất đai để làm mọc ra đủ 
loại hoa mầu cung cấp thực phẩm cho loài người và loài thú cho đến 
lúc mặt đất khoác lên mình những món trang sức xinh đẹp thì những 
người chủ của hoa mầu nghi rằng họ sẽ được toàn quyển định đoạt 
về tài sản của họ. Đột nhiên Mệnh lệnh của TA được ban xuống tới 
tấp đêm và ngày cho các hoa mẫu. 7A tàn phá chúng toàn bộ, làm 
như chúng đã không mọc xum xuê vào ngày hôm trước. TA đã giải 
thích những Lời mặc khái của TA như thế cho một đám người biết 
ngẫm nghĩ. 


25.- (Các người bị mê hoặc bởi đời sống trần tục) trong lúc Allah 
kêu gọi các người đến ngôi nhà Bằng an (Thiên đàng) và hướng dẫn 
người nào Ngài muốn đến Con đường ngay tháng (của Islam). 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 


26.- Những ai làm tốt sẽ nhận phần thưởng tốt về việc họ làm, và có 
lé nhiêu hơn (công lao của họ) nữa. Gương mặt của họ sẽ không sa 
sâm cũng không nhục nhã. Họ là những ng um Ban cüa Thién dàng 
trong đó ho sẽ vào ở đời đời. 


27.- Còn những ai phạm tội thì sẽ chịu hìrh phạt ngang với tói mà 
họ đã phạm, điều nhục nhá sẽ bao trùm gương mặt của ho; họ sẽ 
không có ai bênh vực để thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Gương 
mặt của họ nám đen giống như có một lớp màn u-tối bao phủ. Họ sẽ 
là những người Bạn của Lửa (Hỏa ngục) mà trong đó họ sẽ vào ở 
(đời đời). 

28.- Vào một Ngày TA sẽ cho tập trung tất cả bọn chúng lại, rồi TA 
sẽ bảo những người dân đa-thần: “Các người và thần linh của các 
người hiện ở đâu nay hãy ở đó.” Rồi 7A sẽ tách biệt chúng ra. Và 
các thần linh của chúng sẽ bảo chúng: “Các người đâu có thờ phụng 
bọn ta.” 


29.- “Một minh Allah đủ làm chứng giữa bon ta và các < người bởi vì 
nếu các người có thật sự thờ phụng bọn ta, thì bọn ta vẫn không hay 


° 


biết gì đến việc thờ phụng của các người cả.” 


30.- (Vào ngày đó) mỗi linh hồn sẽ chứng kiến hậu quả của những 
điều mà nó đã gởi đi trước; họ sẽ được đưa về кӛр lai Allah, Rabb 
(Đấng Chủ ТӘ) thật sự của ho; và những điều mà họ đã từng bịa đặt 
ra trước đó sẽ bỏ họ đi biệt dạng. 


31.- Hãy hỏi họ: “Ai cấp dưỡng các người từ trên trời xuống dưới 
đất? Ai nắm quyền kiểm soát thính- -giác và thi- -giác của các người? 
Và ai đưa cái sống ra từ cái chết và ai đưa cái chết ra khỏi cái sống? 
Ai quản lý định đọat công việc (của vũ tru)? Họ sẽ trả lời: “Allah!” 
Vậy hãy báo ho: “Thế các người không sợ Ngài hay sao?" 


32.- Allah, Rabb thực sự của các người là như thế. Thế, phải chăng 
diéu gì khác với sự thật là sự lầm lạc? Thế các người lạc hướng ra 
sao? 


33.- Lời nói của Rabb của Ngươi về những kẻ dấy loạn và bất tuân 
đúng như thế. Rằng chúng sẽ không tin tưởng. 
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Surah 10. 56 Juzu 11 


34.- Hãy hỏi họ: “Trong số các “thần Паһ” của các người, ai có khá 
năng khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hôi nó“? Hãy bảo ho: "Allah 
khởi nguyên sự tạo hóa rồi phục hói nó. Thế các người lánh xa (sự 
thật) như thế nào?” 


35.- Hãy hỏi họ: ' “Trong số các 'thần linh' của các người ai có khả 
năng hướng dẫn đến Chân lý? Hãy bảo họ: “Allah là Đấng hướng 
dẫn đến Chân lý.” Phải chăng Đấng hướng. dẫn đến Chân lý đáng 
được tuân theo hay một kẻ không hướng dẫn được ai trừ phi được 
hướng dẫn (đáng được tuân theo?) Các người có chuyện gì vậy? Các 


người xử lý ra sao? 


36.- Và đa số bọn họ chỉ phỏng đoán. Chắc chắn sự phỏng đoán 
không bao giờ giúp ho đạt được Chân lý vé bất cứ điều gì. Quả thật, 
Allah biết rõ những điều họ làm. 


37.- Và (Kinh) Qur'an này không thé do ai khác ngoài Allah làm ra, 
nhưng nó (Qur'an) xác nhận lại các điều (đã được mặc khái) trước 
nó và giải thích đầy đủ 'Kinh sách' do Rabb của vũ trụ và muôn loài 
(ban xuống), không có gì phải ngờ vực cả. 


38.- Hoặc phải chăng họ nói Người (Muhammad) đã bịa đặt ra nó 
(Qur'an)? Hãy báo họ: “Nếu điều các người nói ra đúng sự thật thì 
hãy làm thử một Chương giống thế này và gọi bất cứ ai ngoài Allah 
đến giúp? 


39.- Không, họ phủ nhận những điểu mà sự hiểu biết của họ không 
thể quán triệt nổi và họ chưa đạt được lời giải thích của nó. Những 
kẻ trước họ đã phủ nhận sự thật giống nhu thé nhung háy xem két 
cuộc của những kẻ làm điều sai quấy như xẩy ra thé nào. 


40.- Và trong bọn họ có người tin tưởng nơi nó và có kẻ không tin nơi 
nó. Và Rabb của Ngươi (hỡi Sứ giả!) biết rõ ai là những kẻ thối nát. 
4].- Và nếu họ cho rằng Ngươi (Muhammad) nói dối, thì hãy bảo 
họ: “Ta chịu trách nhiệm về công VIỆC của ta và các người về công 
VIỆC của các người. Các người vô can về công việc của ta và ta vô 
can về công việc của các người.” 


42.- Và trong bọn họ, có ké (giả vờ) nghe Ngươi nói, nhưng có thể 
nào Ngươi làm cho người điếc nghe được hay chăng trong lúc họ là 
những kẻ không hiểu gì? 
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43.- Và trong bon họ, có Ке (chăm chú) nhìn Nguoi, nhung có thé 
nào Ngươi hướng dẫn một người mù di đúng đường được chăng 
trong lúc họ là những kẻ không nhìn thấy gì? 


44.- Chắc chắn Allah không làm điều gì sai quấy đối với con người; 
ngược lại con người tự làm hại bản thân mình. 


45.- (Bây giờ họ mê say với đời sống trần tục) nhưng vào Ngày mà 
Ngài sẽ tập trung họ lại, họ sẽ có cảm tưởng như đã ở trên trần gian 
khoảng một tiếng đồng hồ trong ngày. Họ sẽ nhận diện lẫn nhau. 
Chắc chắn sẽ thua thiệt những ai đã từng phủ nhận việc gáp gà 
Allah ở Đời Sau bởi vi họ là những kẻ đã không được hướng dán. 


46.- Hoặc giả 7A sẽ cho Ngươi thấy thực hiện một vài điều mà 7⁄4 đã hứa với 
họ (trong thời gian Ngươi còn sống) hoặc giả TA sẽ bắt hồn của N Ngươi ra di 
(trước khi хау ra điều đã hứa) thì trong trường hợp nào đi nữa họ vẫn phải trở 
lại gặp TA sau này. Rôi Allah sẽ là Nhân chứng về những điều họ đã từng làm. 


47.- Và mỗi một Cộng đồng đều có một Sứ giá | (được Allah phái đến) với 
họ; bởi thế khi Sứ giả của họ đến gặp ho thì vấn dé (tranh chấp) giữa họ 
sẽ được giải quyết một cách công bằng và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


48.- Và họ nói: . Chừng nào lời hứa (về sự trừng phạt) này sẽ xáy ra 
nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật?” 


49.- Hãy bảo họ: “Ta không kiểm soát được điều hại và điều lợi 
ngay cho chính bản thân ta ngoại trừ điều nào Allah muốn. Mỗi một 
Cộng đồng đều có một thời hạn ấn định; khi thời hạn đã mãn thì họ 
sé khóng thé ở пап lại được một 210 khác nào và cüng khóng thé 
giuc nó đi sớm hơn được một giờ khắc nào cá." 


50.- Hãy bảo họ: “Các người hãy nghĩ xem, nếu Ngài (Allah) giáng 
hinh phat спа Ngài lén các người ban đêm hoặc ban ngày thi hinh 
phat nào sé là cái mà những Ке tội lỗi sẽ mong cho chóng đến?” 


51.- Thế nếu hinh phat thực sự xảy đến cho các người, các người có 
chịu tin tưởng chay chăng? (Các người sẽ hỏi lại) 'Bây giờ ư?' trong 
lúc trước đây các người đã giục nó cho chóng đến. 


52.- Rồi sẽ có lời bảo những kẻ làm điều sai quấy: “Hãy nếm hình 
phạt triển miên пау!” Phải chăng các người chi chịu hình phat vé 
những điều (tội lỗi) mà các người đã lãnh? 


53.- Và họ hói Ngươi để biết nó (sự trừng phạt) thực sự xây ra hay 
không? Hãy bảo họ: “Vâng! Nhân danh Rabb (Allah) của ta, chắc 
chắn đó là sự thật. Và các người sẽ không thể thoát khói đặng!” 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 


54.- Và giá mỗi người (linh hón) làm điều sai quấy đều có được tất 
cả những. gì trên mặt đất dùng để chuộc tội (thì sé khóng dugc cháp 
thuán); và khi 061 dién vói hinh phat, ho sé óm niém hói hán (vé tội 
đã làm); và vấn đề sẽ được giải quyết giữa họ một cách công bằng 
và họ sẽ không bị đối xử bất công. 


55.- Há tất cả những gì trong các tầng trời và trái đất không phải là 
của Allah hay sao? Há lời hứa của Allah không thật hay sao? Nhưng 
đa số bọn họ không biết (điều đó). 


56.- Ngài ban sự sống và gây cho chết và các người sẽ được đưa về 
gặp Ngài trở lại. 

57.- Hỡi nhân loại! Một lời khuyên bảo tốt (Qur'an) từ Rabb (Allah) 
của các người đã đến với các người; và là một phương thức chữa 
lành (những căn bệnh) trong lòng của các người; vừa là một Chỉ đạo 
và một Hồng ân cho những người có đức tin. 


58.- Hãy bảo họ: “Уау hãy để cho họ (những người có đức tin) vui 
hưởng thiên lộc của Allah và sự Khoan dung của Ngài như thế” 
Điều đó tốt hơn tài sản mà họ tích lũy. 


59.- Hãy bảo họ: “Các người đã xét lại hay chưa việc các người đã 
cấm và cho phép dùng các món vật mà Allah đã ban xuống cho các 
người làm thực phẩm?” Hãy hỏi hợ: “Phải chăng . Allah cho phép các 
người làm thế hay tự ý các người bịa đặt ra rồi đổ thừa cho Allah?” 


60.- Уа những Ке bia đặt điều gian dối ፲61 đổ thừa cho Allah sẽ nghĩ 
gì vé số phận của mình vào Ngày Phục sinh? Quả thật, Allah Rất 
Nhân từ với loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 


61.- Và không một hoạt động doanh thương nào mà Ngươi làm và 
không một đoạn kinh Qur'an nào mà Ngươi xướng đọc cũng không 
một hành động nào mà các người (nhân loại) làm mà lại không nằm 
dưới sự chứng kiến của TA khi các người miệt mài trong đó, bởi vì 
không có gì có thể giấu giếm khỏi được Rabb (Allah) của Ngươi 
(Muhammad) dù cho đó là sức nặng của một hạt nguyên tử nằm 
dưới đất hay ở trên trời đi nữa và không có cái 8 nhó hoặc lớn hơn 
cái đó mà lại không được ghi chép trong một quyển só (Định Mệnh) 
гб ràng. 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 


62.- Ó này! Сһӛс chín những người 6ص۸‎ д’! của Allah sẽ không lo 
sợ cũng sẽ không buồn phiên: 


63.- Những ai tin tưởng nơi Ngài và hằng sợ Ngài. 


64.- Họ sẽ nhận tin mừng ở đời này và ở Đời Sau. (Bởi vì) chẳng có 
gì thay đổi trong các Lời phán của Allah. Đó là một sự thành tựu vĩ 
đại. 


65.- (Hỡi Muhammad!) Chó dé lời nói của ho làm Ngươi buồn; bởi 
vì chắc chắn tất cả quyển hành và vinh dự đều thuộc vé Allah cả. 
Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng Biết. 


66.- Ô này! Quả thật, bất cứ ai ở trên trời và ai Ở ở dưới đất đều là 
(tạo vật) của Allah cá. Và những kẻ cầu nguyện các 'thán linh' ngoài 
Allah tuân theo gì vậy? Quả thật, ho chỉ tuân theo diéu phỏng chừng 
và chỉ bịa đặt điều gian dối. 


67.- Ngài (Allah) là Đấng làm ra ban đêm cho các người để nghỉ 
ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Chắc chắn trong đó là các Dấu hiệu 
cho một đám người biết nghe (lời Ngài). 


68.- Họ nói: “Allah đã có một đứa con trai.” Thật quang vinh và 
trong sạch thay N gài! Ngài Giầu Có (Ty Đây đủ). Mọi vật trong các 
tng trời và đưới đất đều là (tao vật) của Ngài. Các người chẳng có 
gì bảo đảm cho điều (bịa đặt) này. Phải chăng các người đã nói 
(bây) cho Allah điều mà các người không biết? 


69.- Hãy bảo họ: “Chắc chắn những ai bịa đặt điều nói dối rồi đổ 
thừa cho Allah sẽ không bao giờ thành đạt.” 


70.- (Mà chỉ là) một sự hưởng thụ ngắn ngủi nói trán gian, rói ho sé 
được đưa trở về gặp lại 7A rồi 7A sẽ cho họ nếm Hình phạt khủng 
khiếp về tội họ đã từng phủ nhận (Allah và các Dấu hiệu của Ngài). 


' Auliya' của Allah là những người tin tưởng và phó thác cho Allah, sợ và yêu Allah 
hơn cả, tuân mệnh Allah về bất cứ điều gi. 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 


71.. Háy doc cho ho (nghe) cáu chuyén спа Nüh khi Người bảo 
người dân của Người: “Này hỡi dân ta! Nếu các người cảm thấy khó 
chịu về địa vị của ta cũng như việc ta nhắc nhở các người về những 
Dấu hiệu của Allah, thì ta hoàn toàn phó thác cho Allah. Thế thì các 
người hãy cùng hợp tác với các 'thần linh' của các người mà sắp đặt 
công việc của các người rôi chớ để cho kế hoạch của các người có 
điều nào sơ sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý ta và chớ để cho ta rảnh 
tay. 


72.- “Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) ta đâu có 
đòi hỏi các người tưởng thưởng ta; bởi vì phần thưởng của ta ở nơi 
Allah và ta nhận lệnh phải là một người Muslim (thần phục Ngài).” 


73.- Nhung ho cho rằng Người (Nüh) nói dối. Sau đó ТА dá giải cứu 
Người và tín 46 theo Người trên một chiếc tàu và làm cho ho thành 
những người nối nghiệp (trên trái đất) và TA nhận chìm những kẻ 
phủ nhận những Dấu hiệu của 7A. Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc 
của những kẻ đã được cảnh cáo (nhưng không chịu hối cải) như thế 
nào. 


74.- Rồi sau Người (Nüh) TA đã cử nhiều Sứ giả đến cho người dán 
của họ mang theo những bằng chứng rõ rệt nhưng họ không tin 
tưởng nơi những điều mà họ đã từng phủ nhận trước đó. 7A đã niêm 
kín tấm lòng của những kẻ phạm tội như thế. 


75.- Rồi sau họ (các Sứ giả tiền nhiệm), TA đã cử Müsa và Hãrñn 
đến gặp Fir'aun và những tên tù trưởng của y mang theo những bằng 
chứng rõ rệt của 74. Nhưng chúng tỏ ra ngạo mạn và là một đám 
người tội lỗi. 

76.- Nhung khi sự Thật từ TA đến với chúng, chúng nói: “Chắc chắn 
đây là một trò ảo thuật hiển hiện.” 


77.- Müsa bảo: “Các người đã nói về sự Thật như thế hay sao khi nó 
đến với các người? Đây là một trò ảo thuật ư? Bởi vì những nhà ảo 
thuật không hề thành đạt. 


78.- Chúng bảo (Mũsa): “Phải chăng nhà ngươi đến вар bon ta dé 
làm bon ta từ bó những điều (đường lối) mà bọn ta thấy ôn ông bà cha 
mẹ của bọn ta đang theo hầu hai anh em nhà ngươi có thể làm bá 
chủ trong lãnh thổ ? Và bọn ta sẽ không tin tưởng nơi hai ngươi!” 
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Sürah 10. Yünus Juzu 11 


79.- Và Fir'aun nói (với các chư thần): “Hãy triệu đến cho ta tất cá 
các nhà phù thủy tài giỏi.” 

80.- Bởi thế, khi các nhà phù thủy đến trình diện, Mũsa bảo họ: 
“Quí vị hãy ném xuống đất bất cứ bửu bối nào mà quí vị muốn 
ném.” 

81.- Tiếp đó, khi họ ném xuống, Musa báo: “Cái mà quí vị mang 
đến là trò ảo thuật. Chắc chắn Allah sẽ làm cho nó thành vô dung 
và chắc chán Allah không để cho việc làm của những kẻ thối nát 
được thành công.” 


82.- Và Allah chứng minh và thiết lập Chân lý bằng Lời phán của 
Ngài mặc dầu những kẻ tội lỗi ghét điều đó. 


83.- Nhưng vì lý do sợ Firaun và những vị tù trưởng của y sẽ hành 
hạ họ nên không ai tin tuóng ndi Mūsa ngoai trù một số con cái của 
người dân của Người. Và quả thật, Firaun rất quyền thế trong lãnh 
thổ và là một kẻ vượt quá mức tội ác. 


84.- Và Mũsa bảo: “Này hỡi dân ta! Nếu các người thực sự tin tưởng 
nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài nếu các người là những người 
Muslim (thần phục Ngài). 


85.- Bởi thế, họ thưa: “Chúng tôi phó thác cho Allah. Lạy Rabb 
chúng tôi! Xin Ngài đừng biến chúng tôi thành một phương tiện thử 
thách cho những kẻ làm ác.” 


86.- “Và xin Ngài hãy lấy lòng Khoan dung mà giải thoát chúng tôi 
ra khói đám người không tin này." 


87.- Và TA đã mặc khái cho Müsa và (Hãrũn) người anh của Người 
rằng: “Hãy dựng nhà cho người dân của hai ngươi tại Ai-cập và hãy 
dùng nhà của các người làm Qiblah (nơi thờ phượng) và hãy dáng lễ 
nguyện Salah và báo tin mừng cho những người tin tưởng. 


88.- Và Mũsa (cầu nguyện) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! N gài đã ban 
cho Fir'aun và các tù trưởng của y sự huy hoàng và sự giầu sang 9 
đời này, bởi thế y đã dắt thiên hạ đi lạc khỏi con đường của Ngài. 
Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài hãy tàn phá tài sản của chúng và làm 
cho tám lòng cüa chúng chai cứng lại. Bởi thế, chúng sẽ tiếp tục 
không tin tưởng cho đến lúc chúng sẽ chứng kiến hình phạt đau đớn 
(được dành cho chúng).” 
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89.- (Allah) phán: “Lời cầu xin của hai (anh em) nhà ngươi được 
(TA) chấp nhận. Do đó, hãy chính trực và chớ theo con đường của 
những kẻ không biết gì. 


90.- Và 7A đã đưa con cháu của Israel vượt qua biển (Hồng hải). 
Firaun và quân lính của y đuổi theo bắt họ đây căm phẫn và hận 
thù cho đến khi y bị nhận chìm dưới nước thì y mới nói: “Тбі tin 
tưởng quả thật là Ngài; Không có Thượng Đế nào ngoài Đấng mà 
con cháu của Israel tin tưởng. Và tôi là một người Muslim thần phục 
Ngài. 

91.- (Allah phán): “À bây giờ nhà ngươi mới tin. Trước đây không 
lâu nhà ngươi hãy còn làm loạn và nhà ngươi là một kẻ thối nát. 


92.- Ngày này TA giữ thân xác của ngươi lại để làm một Dấu hiệu 
cho những ai nối nghiệp nhà ngươi. Và quả thật đa số thiên hạ vẫn 
còn lơ là trước những Dấu hiệu của 7A. 


93.- Và 7A đã định cư con cháu của Israel tại một nơi tốt đẹp và an 
toàn và cung cáp cho ho lương thực tốt, bởi thé ho không bất đồng ý 
kiến với nhau (về diéu gì); cho đến khi họ tiếp thu được sự hiểu biết 
(họ mới đâm ra chia rẽ nhau.) Chắc chắn Allah sẽ giải quyết mối 
bất hòa giữa họ vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ thường 
tranh chấp. 


^ 


94.- (Нді Muhammad!) Nếu Ngươi có ý nghi ngờ vé điều (mặc 
khái) mà TA đã ban xuống cho Ngươi, thì hãy hỏi diéu này nơi 
những kẻ đã đọc Kinh sách trước Ngươi. Chắc chắn đó là sự Thật từ 
Rabb của Ngươi đã được mang đến cho Ngươi. Vậy chớ là một kẻ 
sinh lòng nghi ngờ. 


95.- Và cũng chớ là một trong những kẻ phủ nhận những Lời mặc 
khải của Allah bởi vì làm thế Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát. 
96.- Quả thật, những ai mà Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad) đã xác nhận đúng, sẽ nhất định không tin tưởng, 

97.- Cho dù có từng Phép lạ được mang đến trình bày cho họ thấy 


(họ vẫn không tin) mãi cho đến khi họ đối diện với một hình phạt 
đau đớn. 
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98.- Bởi thế, giá có một thị trấn nào đó tin tưởng thì đức tin của nó 
sẽ giúp ích cho nó biết mấy chẳng han như người dân của Уйпиз. 
Khi họ tin tưởng, 7A đã xóa hình phạt nhục nhã đi khỏi họ ở đời 
sống trần tục này và cho họ tiếp tục hưởng thụ cuộc đời đến một 
thời hạn ấn định. 


99.- Và giá Rabb của Ngươi (Muhammad) muốn thì từng người một 
sống trên trái đất này, tất cả, sẽ có đức tin. Thế phải chăng Ngươi 
cưỡng ёр người ta ngược với ý muốn của ho cho đến khi họ tin tưởng 
hay sao? 


100.- Và không một người nào có đức tin trừ phi Allah chấp thuận 
cho y. Và Ngài sẽ đặt sự ô-uế lên những kẻ không hiểu gì. 


101.- Hãy báo (họ): “Hãy quan sát những vật trong các táng trời và 
dưới đất.” Và không một Dấu hiệu cũng không một người Báo trước 
nào có thể giúp ích được cho một đám người không có đức tin. 

102.- Thế phải chăng họ mong đợi (những ngày) giống như những 
ngày (xấu xa) của những kẻ đã qua đời trước họ? Hãy bảo (họ): 
“Thế các người hãy chờ đợi, ta sẽ cùng chờ đợi với các người." 

103.- Rồi 7A giải cứu các Sứ giả của 7A cùng với những ai có đức 
tin. TA có bổn phận phải giải cứu những người có đức tin đúng như 
thế. 

104.- Hãy bảo người dân: “Hỡi nhân loại! Nếu các người nghi ngờ 
vỀ tôn giáo của ta thì (nên biết rằng) ngoài Allah, ta không thờ 
phụng những kẻ mà các người thờ phụng. Ngược lại, ta thờ phụng 
Allah, Đấng sẽ làm cho các người chết và ta nhận lệnh phải trở 
thành một người tin tưởng. 

105.- Và (ta nhận được lệnh): “Hãy hướng mặt Ngươi về tôn giáo 
hanif (chỉ tôn thờ riêng Allah) và chớ trở thành một người thờ đa 
thân; 

106.- “Và chớ cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không mang lợi 
cũng chàng gây hại được Ngươi; nếu làm thế thì chắc chắn Nguoi sẽ 
là một kẻ sai phạm.. 
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107.- Và nếu Allah làm cho Ngươi đau ốm thì duy chỉ Ngài chữa lành nó 
đặng; và nếu Ngài ban điều tốt nào cho Ngươi thì không ai có thể giữ 
thiên lộc của Ngài lại đặng. Ngài ban nó cho người nào Ngài muốn trong 
số bày tôi của Ngài. Và Ngài Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


108.- Hãy bảo (người dân): “Hỡi nhân loại! Bây giờ Chân lý từ Rabb của 
các người đã đến với các người. Do đó, ai theo Chính đạo thì việc theo đó 
chỉ có lợi cho bản thân mình; còn ai đi lạc thì việc lạc đó chỉ bất lợi cho 
bản thân mình. Ta không là người thọ lãnh (trách nhiệm) cho các người.” 
109.- Và hãy tuân theo những điều đã được mặc khái cho Ngươi và 
hãy kiên nhẫn chịu đựng cho đến khi Allah phán xử. Bởi vì Ngài là 
Đấng Xét xử Uu việt. 











HÜD 
(Nabi Hüd) 














Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alj Lam. Ra. (Đây là) một Kinh Sách gồm những Câu cơ bán có 
ý nghĩa rõ ràng tiếp đó được giải thích chỉ tiết bởi Đấng Sáng suốt, 
Đấng Hằng Quen thuộc (với mọi việc). 

2.- (Kinh Sách này dạy) các ngươi không được thờ phụng ai ngoài 
Allah cả. Quả thật, Ta (Muhammad) được Ngài (Allah) cử phái đến 
với các ngươi như một người Báo trước và người mang Tin mừng. 


3.- Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các ngươi tha thứ và quay vé 
sám hối với Ngài để may ra Ngài cho các ngươi hưởng thụ một đời 
sống vui tươi cho đến hết tuổi thọ đã được qui định cho các ngươi và 
Ngài sẽ ban thiên lộc của Ngài cho tất cả các người hưởng thiên-lộc. 
Nhưng nếu các ngươi quay bỏ đi thì chắc chắn Ta sợ giùm cho các 
ngươi về sự trừng phạt vào Ngày (Phán xử) vĩ đại. 

4.- (Bởi vì) các ngươi sẽ tró về gặp Ngài trở lại và Ngài sé toàn 
quyền định-đọat về tất cả mọi việc. 

5.- Nhưng này! Họ khép kín cõi lòng của họ để mong lẫn trốn khói 
Ngài. Nhưng không! Dẫu họ có lấy áo quân che kín thân mình của 
ho lại thì Ngài vẫn biết điểu họ giấu giếm và điều họ phơi bày. 
Chắc chắn Ngài biết hết những điều thầm kín nhất trong lòng họ. 
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6.- Và khóng mót sinh vát nào sóng trén trái dát mà nguón luong 
thực lại không do Allah cung cấp. Ngài biết nơi sống và nơi tam ngu 
của nó. Tất cả đều được ghi chép trong một quyển sổ (Định mệnh) 
TỐ ràng. 


7.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã tạo hóa các táng trời và trái đất 
trong sáu Ngày và Ngai Vương ('Arsh) của Ngài nằm bên trên (mặt) 
nước để Ngài có thể thử thách các ngươi xem ai trong các ngươi là 
người tốt nhất trong việc làm (của mình) Và nếu Ngươi 
(Muhammad) có bảo họ: “Chắc chắn các ngươi sẽ được phục sinh 
trở lại sau khi chết,” thì chắc chắn những kẻ không có đức tin sẽ 
đáp, “Điều này rõ ràng chỉ là một trò ảo thuật công khai (chứ làm 
sao có đặng!)” 

8.- Và nếu 7A cho dời việc trừng phạt họ đến một thời hạn qui định 
thì chắc chán họ sẽ nói, “Lý do gì giữ nó lai?" Ô này! Ngày mà hinh 
phạt sẽ xảy đến cho họ, nhất định họ sẽ không thoát khỏi tai họa và 
sẽ bi bao vây bởi những điều mà họ đã từng chế giễu! 


9.- Và nếu ТА đích thân cho con người nếm mùi Khoan dung rồi 
tước mất nó khỏi y thì chắc chắn y sẽ thất vọng và phụ ơn. 


10.- Và nếu 7A cho y nếm (hưởng) ân huệ sau khi đã chịu tai họa thì 
y Sẽ nói: “Mọi điều xui xẻo đã đi mất rồi.” Chắc chắn y sẽ vui mừng 
và tự đắc. 

11.- Ngược lại, những ai tỏ lòng kiên-nhẫn và làm việc thiện thì sẽ 
không thế. Họ là những người sẽ được tha thứ và sẽ được ân-thưởng 
rất lớn. 


12.- Có thể Ngươi (Nabi) xuôi lòng mà bỏ mất một phần của những 
điều đã được mặc khải cho Ngươi và lòng của Ngươi se lại vì lời 
chúng nói, “Tại sao không có một kho tàng nào được ban xuống cho 
y và tại sao không có một Thiên thần nào được cử xuống cùng với 
y?" Thật ra, Ngươi chỉ là một người Báo-trước trong lúc Allah là 
Đấng Thọ-lãnh sắp đặt tất cả mọi việc. 
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13.- Hoác chüng cüng có thé nói, “Ү dà bia dát ra nó (Qur'an)." Нау 
bảo (chúng): “Vậy các ngươi hãy mang đến mười chương giống y 
như của nó, và nếu được, hãy gọi bất cứ ai ngoài Allah đến giúp, 
nếu các ngươi nói đúng sự thật!” 


14.- Bởi thế, nếu chúng (các thân linh) không đáp ứng lời cầu khẩn 
của các ngươi thì nên biết nó (Qur'an) được ban xuống (đầy-đủ) từ 
Kiến-thức của Allah và rằng không có Thượng Đế nào khác duy chi 
Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các ngươi không chịu thần phuc 
(Allah và thành người Muslim?) 


15.- Ai muốn đời sống trần tục này với vẽ hào nhoáng của nó, thì TA 
sẽ trả đầy đủ phần công lao của họ nơi đó và họ sẽ không bị cắt 
giảm một tí nào nơi đó. 

16.- Họ là những kẻ sẽ không hưởng được gì ở Đời sau ngoài món 
Lửa (của Hỏa ngục); (lúc đó họ sẽ nhận thấy) công trình của họ nơi 
(trần gian) sẽ tiêu tan và công việc mà họ đã từng làm nơi đó sẽ trở 
thành vô nghĩa. 


17.- Thế ai giống với người đã từng dựa vào một bằng chứng rõ rệt 
từ Rabb (Allah) của y và được một nhân chứng do N gài cử đến đọc 
nó (Qur'an) (cho y) và trước y đã có Kinh sách của Mũsa làm một 
Chỉ hướng và một Hồng ân? Ho (Muslim) là những người tin nơi nó. 
Còn người nào thuộc các giáo phái không tin nơi nó thì Lửa (của 
Hỏa ngục) sẽ là nơi hứa hẹn của y. Bởi thế, Ngươi (Nabi) chớ sinh 
nghỉ vé nó (Qur'an) bởi vì quả thật nó là Chân lý do Rabb của Ngươi 
ban xuống nhưng đa số nhân loại không tin. 

18.- Và còn ai sai phạm hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah! Ho sẽ được mời đến trình diện trước Rabb của họ và các 
nhân chứng sẽ bảo: “Đây là những kẻ đã nói đối rồi đổ thừa cho 
Allah." О này! Chắc chắn Allah nguyễn rủa những kẻ làm điều sai 
quấy: 

19.- Những ai đã cản trở (người khác) không cho theo Con đường 
của Allah và còn tìm cách bẻ cong nó và phủ nhận Đời sau. 
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20.- Ho sé không chạy trốn được bất cứ nơi nào trên trái đất và sẽ 
không được ai che chở hầu thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Họ sẽ 
bị trừng phạt gấp đôi. Họ sẽ không thể nghe cũng sẽ không thấy 
được (Chân lý). 


21.- Họ là những kẻ đã đánh mất linh مقط‎ của minh và những điều 
(vẽ vời) mà họ đã từng bịa đặt sẽ bỏ đi biệt dạng. 


22.- Không một chút nghi ngờ nào, họ là những kẻ sẽ mất mát nhất 
ở Đời sau. 

23.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện và hạ mình 
khiêm tốn trước Allah thì sé là những người Bạn của Thiên dàng nơi 
mà họ sẽ vào đó ở đời đời. 

24.- Hình ảnh về hai loại người này có thể so sánh với một bên gồm 
người mù và người điếc và bên kia gồm người thấy và người nghe 
được. Họ bằng nhau chăng khi mang ra so sánh? Thế các ngươi 
không lưu ý (về điều đó hay sao?) 


25.- Và chắc chắn 7A đã cử Nũh (Noah) đến cho người dân của 
Người. (Người bảo họ): “Ta là một người Báo-trước (được phái) đến 
уді các ngươi. 

26.- (Ta báo cho biết), Các ngươi chỉ nên thờ phụng riêng Aliah thôi 
bởi vì Ta sợ giùm cho các ngươi về sự Trừng Phạt vào một Ngày 
đau đớn.” 


27.- Nhung các vị câm-đầu trong đám người dân của Người đáp: 
“Bọn ta thấy Ngươi chỉ là một người phàm như bọn ta và bọn ta 
cũng nhận thấy chỉ những kẻ tói tệ nhất trong bọn ta mới mù quáng 
theo Ngươi và bọn ngươi chẳng có gì trội hơn bọn ta cả. Không, bọn 
ta nghĩ, bọn ngươi là những kẻ nói dối.” 


28.- (Nüh) báo: “Hỡi dân ta! Há các người có nhận thấy rằng nếu ta 
đã dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và 6 Ngài ban 
cho hồng án nhưng các người không nhìn thấy nó (hông ân) thì có 
thể nào bọn ta bắt ép các người chấp nhận nó trong lúc các người 
không thích? 
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29.- “Уа һді dán ta! Та khóng dói hói tài sán cüa các người ` vé việc 
(truyền giáo) này. Phần thưởng của ta chỉ do Allah ban cấp và ta 
không thể xua đuổi những người có đức tin đi nơi khác bởi vì quả 
thật họ sẽ trở về gặp Rabb của họ lại. Ngược lại, ta thấy các người 
mới thực sự là một đám người ngu muội! 


30.- “Và hỡi dân ta! Ai sẽ giúp ta tránh được (hình phạt của) Allah 
nếu ta xua đuổi họ? Thế các ngươi không lưu ý đến điều đó hay 
sao? 


31.- “Và ta đã không báo các người rằng ta có được các kho tàng 
của Allah; và ta cũng không biết được điều vô hình; và ta đã không 
bảo mình là một Thiên thân; và ta đã không nói về những ai mà cặp 
mắt các ngươi đã khinh rẽ, rằng Allah sẽ không bao giờ ban một 
điều tốt nào cho họ. Allah biết rõ nhất điều nằm trong lòng của họ. 
Nếu ta đã thực sự tuyên bố các điều đó thì quả thật ta là một kẻ làm 
điều sai quấy.” 


32.- (N gười dân) đáp: "Này hỡi Nüh! Ngươi đã tranh luận với bon ta 
khá nhiều. Nào, hãy mang điều (hình phat) mà ngươi dùng để hăm 
dọa bọn ta đến cho bọn ta thấy nếu ngươi là một người nói thật.” 


33.- (Nüh) báo: "Chi Allah mang nó (hinh phat) đến cho các người 
thôi, nếu Ngài muốn và (lúc đó) các người sẽ không tài nào chạy 
thoát được! 


34.- “Và nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nó 
chẳng giúp ích gì cho các người một khi Allah muốn bó mặc các 
người lạc lối. Ngài là Rabb của các người và các người sẽ được đưa 
về gặp Ngài trở lại (ở Đời sau).” 


35.- Hoặc họ (người Quraish) cũng có thể nói: “Y (Muhammad) đã 
bia đặt ra nó (Оиғап).” Нау báo ho: “Nếu ta đã bia đặt nó thi ta sẽ 
chịu tội về việc đó và ta vô can về những điều tội lỗi mà các ngươi 
đã phạm.” 


36.- Và Nüh nhận được Lời Mặc Khải (của Allah): “Không ai trong 
đám người dân của Ngươi sẽ tin tưởng ngoại trừ những người đã có 
đức tin chắc chắn. Vậy chớ buôn ráu về những điều chúng đã từng 
làm. 


37.- “Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan-sát của 7A và tuân theo 
điều mặc khải của 7A và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm 
điều sai quấy. Chắc chắn chúng sẽ bị nhận chết dưới nước (lụt).” 
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38.- Và (Nüh) bát đâu đóng chiếc tàu. Và mỗi lần di ngang qua chó 
của Người, các vi cám-dáu trong đám người dân của Người, cười 
chế nhạo Người. (Nüh) bảo: “Nếu các người chế nhao bọn ta thì bọn 
ta sẽ chế-nhạo các ngươi lại giống như thế.” 


39.- “Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là ké sẽ nhận hinh-phat 
nhục-nhã bao trùm lấy y và sẽ hứng chịu một sự trừng phạt dai 
dẳng” 


40.- (Ngày tháng trôi qua) cho đến khi Mệnh-lệnh của 74 được ban 
hành. Tức thời nước mạch trào lên. 74 phán: “Hãy đưa lên tàu từng 
cặp (thú vật) đủ loại và cả gia đình của ngươi và những ai có đức-tin 
ngoại trừ kẻ mà lệnh xử-lý đã được ban hành. Nhưng chỉ một số ít 
có đức-tin cùng với Người. 

41.- Và (Nüh) bảo: “Hãy lên tàu, nhân danh Allah, dù nó trôi hay nó 
đậu. Chắc chắn, Đức Rabb của ta Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung.” 


42.- Và chiếc tàu chở họ trôi đi giữa các làn sóng to như những quả 
nói; và Nüh lớn tiếng gọi đứa con trai của mình đứng ở đằng xa, 
bảo: “Này hỡi con! Hãy lên tàu cùng với bọn cha. Chớ nhập chung 
với những kẻ không tin tưởng.” 

43.- (Đứa con trai) đáp: “Con sẽ chạy lên núi, nó sẽ cứu con thoát 
khỏi nước lụt.” (Nüh) bảo: “Ngày nay không có gì có thé cứu giải 
con khỏi Mệnh Lệnh của Allah ngoại trừ người nào được Ngài 
khoan dung.” Và những ngọn sóng thần ùa đến chia ha hai cha con. 
Do đó, đứa con đã bị chết chim (đưới nước lụt). 


44.- Và (Allah) phán: “Hỡi đất! Hãy rút hết nước của ngươi, và hỡi 
bầu trời! Hãy ngưng mưa của ngươi.” Và nước lụt hạ xuống. Và 
Mệnh Lệnh của Allah đã được thi hành hoàn tất. Và nó (chiếc tàu) 
đậu trên ngọn núi Jzdi. Và có lời phán: “Đi đời lũ sai quấy!” 

45.- Và Nüh cầu nguyện Rabb của Người, thưa: “Lạy Rabb của bé 
tôi! Chắc chắn đứa con trai của bể tôi là người của gia đình bề tôi 
và chắc chắn Lời-hứa của Ngài là sự Thật và Ngài là Đấng Xét xử 
Công minh nhất của những vị xét xử.” 
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46.- (Allah) phán: “Hỡi Nüh! Quá thật, nó khóng thuóc gia dinh nhà 
ngươi bởi vì việc làm của nó không tốt. Bởi thế, chớ cầu xin TA vé 
điều mà ngươi không biết. TA khuyên bảo ngươi như thế kẻo ngươi 
có thể trở thành một người ngu muội.” 


47.- (Маһ) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài giữ bể tôi tránh xa 
việc hỏi Ngài vé những dióu mà bé tôi không biết. Nếu Ngài không 
tha thứ và khoan dung thì chắc chắn bể tôi sẽ trở thành một người 
thua thiệt.” 


48.- (Allah) phán: “Hỡi Nüh! Hãy xuống tàu với sự Bằng an và Ân 
phúc do TA ban cho ngươi và cho các cộng dêng xuất thân từ những 
ai theo ngươi; và có những cộng đồng đã được 7A cho hưởng lạc 
(nơi trần gian) rồi 7A sẽ trừng phạt chúng bằng một hình phạt đau 
đớn.” 


49.- Бау là câu chuyện vô hình mà TA đã mặc khái cho Ngươi 
(Muhammad) (một câu chuyện mà) trước đây Ngươi cũng nhu người 
dân của Ngươi chưa hé biết đến. Do đó, hãy kiên nhẫn chịu dung 
(như እከ). Chắc chắn kết cuộc tốt đẹp sẽ vé tay của những người 
ngay chính sợ Allah. 


50.- Và (TA đã cử) đến với dân tộc "Ай, (Nabi) Най, một người anh 
em của họ. (Hüd) báo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah, các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Các người chỉ là những 
kẻ bịa đặt (điều huyễn hoặc)! 


51.- “Hỡi dân ta! Ta không yêu cầu các người tưởng thưởng ta vé 
(thông điệp) này. Quả thật phần thưởng của ta ở nơi Đấng đã sáng 
tạo ta. Thế các người không hiểu ư? 

52.- “Và hỡi dân ta! Hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ 
và hối cải với Ngài; Ngài sẽ ban nước mưa xối xả từ trên trời xuống 
cho các người và sẽ gia tăng sức mạnh sẵn có của các người; và chớ 
quay bỏ đi thành những kẻ tội lỗi.” 

53.- (Но) đáp: “Hỡi Hüd! Ngươi chẳng đưa một bằng chứng nào đến 
cho bọn ta thấy cả và bọn ta không vì lời nói của ngươi mà bỏ các 
thần linh của bọn ta và bọn ta cũng sẽ không tin tưởng nơi ngươi. 
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54.- “Bọn ta chỉ nói rằng có lẽ một số thần linh của bon ta sẽ hãm 
hại ngươi.” (Hüd) bảo: “Ta cầu xin Allah làm chứng và yêu cầu bọn 
ngươi làm chứng rằng ta hoàn toàn vô can về việc các người đã tổ 
hợp nhiều thần linh- 


55.- Với Ngài (Allah). Thế tất cả bon ngươi hãy cộng tác bày mưu 
hãm hại ta và chớ để cho ta nghỉ xả hơi. 


56.- “Còn ta, ta tin cậy và phó thác cho Allah, Rabb của ta và Rabb 
của các người. (Ta cho các người biết) không một sinh vật nào mà 
Ngài không nắm bằng chùm tóc nơi trán của nó. Quả thật, Rabb của 
ta đang ở trên chính đạo (Chân lý). 


57.- “Bởi thế, nếu các người quay bỏ đi thi ít nhất ta cũng đã truyền 
được cho các người thông điệp mà ta đã được cử mang đến cho các 
người. Và Rabb của ta sẽ bổ nhiệm một đám người khác đến nói 
nghiệp các người và các người sẽ không hãm hại được Ngài một tí 
nào; quả thật Rabb của ta giám sát tất cả mọi việc.” 


58.- Và khi Mệnh lệnh của 74 được ban hành, 7A nhủ lòng Khoan 
dung mà cứu Hüd với những ai theo Người và TA đã cứu họ thoát 
khỏi một hình phạt khắc nghiệt. 


59.- Và đó là số phận của (người dân) "4d. Họ đã phủ nhận các Dấu- 
hiệu của Rabb (Allah) của họ và bất tuân các Sứ giả của Ngài 
(Allah) và tuân lệnh từng tên bạo ngược ương ngạnh. 


60.- Và lời nguyễn rủa đuổi theo họ nơi trần gian này và Ngày Phục 
sinh. Ô này! Quả thật (người dân) "4d đã phủ nhận Rabb (Allah) của 
ho. О này, thật dáng đời ‘Ad, người dân của Наа. 


61.- Và (ТА đã cử) đến với người dân Thamüd, (Nabi) Salih, một 
người anh em của họ. (Salih) bảo: “Hỡi dán ta! Hãy thờ phụng 
Allah; các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả. Ngài 
cho sinh sản các người từ trái đất và định cư các người nơi đó. Bởi 
thế, hãy cầu xin Ngài tha thứ và hối cải với Ngài. Quả thật, Rabb 
của ta luôn luôn kế cận và Hằng đáp-ứng (lời cầu xin của các 
người). 

62.- (Но) đáp: “Hỡi Salih! Mãi cho đến nay ngươi đã sống với bọn ta - 
và là nguồn hy vọng của bọn ta. Phải chăng ngươi cấm bọn ta tôn 
thờ những đấng mà cha mẹ của bọn ta đã thờ phụng? Và quả thật 
bon ta rất đỗi nghi ngờ về điều mà ngươi mời bọn ta chấp nhận.” 
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63.- (Salih) báo: “Нді dân ta! Các người có nhận thấy chăng, nếu ta 
dựa vào một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của ta và được Ngài ban cho 
hồng ân thì ai là kẻ sẽ giúp ta tránh khỏi (hình phạt của) Ngài nếu ta 
bất tuân Ngài. Bởi thế, các người chỉ làm cho ta thêm mất mát.” 


64.- (Salih) bảo: “Con lạc đà cái! này của Allah là một Dấu hiệu 
ban cho các người. Bởi thế, hãy để mặc nó ăn cỏ nơi miếng đất 
trống của Allah và chó mó tay hãm hại nó; e rằng các người sẽ bị 
trừng phạt nhanh chóng.” 


65.- Nhung họ đã cắt nhượng của nó. Thấy thế (Salih) báo: “Các 
người còn được ba ngày nữa để vui vây trong nhà. (Sau đó sẽ là 
ngày tàn của các người). Đó là một lời hứa không ngoa.” 


66.- Bởi thế, khi Mệnh lệnh của 7A được ban hành, 74 nhủ lòng 
khoan dung mà cứu Salih với những ai tin tưởng cùng theo Người 
khỏi sự ô nhục của ngày đó. Quả thật, Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) là Đấng Toàn Luc, Toàn Năng. 


67.- Tiếng gầm dữ dội của trận động đất đã chụp bắt những kẻ làm 
diéu sai quấy, khiến họ chết chúi đầu la liệt trong nhà trước buổi 
sáng,- 

68.- Làm nhu ho chẳng ከ6 sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. О này! 
Quả thật người dân Thamüd đã phủ nhận Rabb (Allah) của họ. O 
này, thật đáng đời Thamüd. 


69.- Quả thật, các Thiên sứ (Thiên thần) của TA mang tin mừng đến 
cho Ibrahim. Ho chào Người, nói: 'Sz/Zm' (Bằng an). Người đáp: 
Saläm!' Xong, vội mang thịt bò (con) nướng ra đãi khách. 

70.- Nhưng khi thấy bàn tay của họ không chạm đến thức ăn, Người 
sinh nghi và đâm sợ. Họ bảo: “Đừng sợ. Chúng tôi là các Thiên sứ 
được cử đến với người dân của Lüt." 

7].- Và bà vợ của Người đứng gần đó bật cười. Nhưng TA báo cho 
bà tin mừng về (đứa con trai) Ishaq và sau Ishaq là (đứa cháu nội) 
Ya'qüb. 





' Người dân Thamüd thách đố Nabi Salih trưng bày một phép lạ để chứng minh vai 
trò Thiên sứ của Người. Họ bảo: “Nếu thật sự là một Thiên sứ thì ngươi hãy làm 
cho tảng đá này biến thành một con lạc đà cái có chửa mười tháng, lúc đó bọn ta 
mới tin tưởng nơi những điều mà ngươi mang đến.” Nabi Salih bắt họ xác nhận lời 
giao ước và câu xin Allah trưng bày phép lạ theo yêu câu của người dân Thamüd. 
Tức thời, tảng đá chẻ làm hai và một con lạc đà cái có chửa mười tháng từ trong đó 
bước ra. 
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72.- Bà lên tiếng: “Thật khó cho thân tôi! Làm зао tôi sé có con 
trong khi tôi đã là một bà lão và chóng tôi cũng là một ông lão? Quả 
thật đây là một điều kỳ lạ!” 

73.- (Các Thiên sứ) bảo: “Nhà ngươi ngạc nhiên về Mệnh-lệnh của 
Allah ư? Hồng-ân và Ân-phúc của Allah được ban cho các ngươi, 
ከ61 người nhà (của Ibrahîm.) Quả thật, Ngài (Allah) Rất dáng Ca 
tụng, Rất mực Quang vinh. 


74.- Bởi thế, khi Ibrahim hết sợ trong lòng và nhận được tin mừng. 
Người bắt đầu khiếu nại với TA giùm cho đám dân của Lüt, 


75.- Quả thật, Ibrahim là một người hằng chịu đựng, xót thương 
người và năng hối cải. 


76.- (Allah phán): “Hỡi Ibrahîm! Hãy bỏ qua chuyện (kèo па!) này. 
Quả thật, Mệnh lệnh của Rabb của Ngươi đã được ban hành. Quả 
thật, hình phạt sẽ đến với họ, không thé thu hôi dáng nữa.” 


77.- Khi đến gặp ,اقآ‎ các Thiên sứ của ТА thấy Người đang buồn 
rầu giùm cho người dân của mình và cảm thấy bất lực (trong việc 
che chở họ.) Người tự bảo: “Đây là một ngày thật buồn bã.” 


78.- Và người dân của Người chạy đến gặp Người bởi vì từ trước họ 
đã từng quen thói làm điều thô bỉ (khi thấy khách lạ) (Lũt) bảo họ: 
“нді dân ta! Đây, các đứa con gái của ta. Chúng trong sạch cho các 
người hơn (trong việc chăn gối.) Nào, hãy sợ Allah và chớ hạ nhục 
ta trước mát khách. Trong các người, chẳng có một người nào biết 
điều hay sao?” 


79.- Họ đáp: “Ông đã biết rõ chúng tôi không cần đến các đứa con 
gái của ông, và biết quá rõ điều chúng tôi muốn.” 

80.- (Lüt) đáp: “Phải chi ta có đủ quyền lực để trừng trị bọn ngươi 
hoặc đích thân sẽ nhờ một thế lực khác ủng hộ.” 

81.- (Các Thiên sứ) báo: “Hỡi Lüt! Chúng tôi là các Thiên sứ của 
Rabb của ông. Bằng mọi giá chúng không thể chạm đến mình ô ông 
được. Nào, ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
đừng để cho một người nào của ông ngoảnh nhìn lại phía sau ngoại 
trừ người vợ của ông. . Quả thật, điều gì хау dén cho chúng, sé хау 
dén cho bà ta nhu thế. Quả thật, giờ hẹn của chúng là buổi sáng. 
Phải chăng buổi sáng sắp gần ۳ 
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82.- Bói thé, khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA đã lật ngược 
chúng (các thị trấn) và cho đổ lên chúng những trận mưa đá diêm 
sinh cứng như đất sét nung, lớp này chồng lên lớp khác; 


83.- Đã được đánh dấu từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Chúng 
không xa những kẻ làm điều sai quấy là bao! 


84.- Và (TA đã cử) đến với người dân Madyan, (Nabi) Shu'ayb, một 
người anh em của họ. (Shu'ayb) báo: “Hỡi dân ta! Hãy thờ phụng 
Allah, các người không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài cả, và 
chớ cân và đo thiếu (cho người). Hiện nay ta thấy các người làm ăn 
phát đạt nhưng ta sợ giùm cho các người về hình phạt vào một ngày 
sé tám bắt tất cá. 


85.- “Нді dân ta! Нау cán đủ và do đúng và chó gian lận giữ lai 
hàng hoá của người; và chó có ác ý gây điều thối nát trên trái đất. 
86.- “Phần mà Allah để lại cho các người (sau khi đóng Zakah) sé 


tốt cho các người hơn nếu các người là những người có đức tin. Và ta 
không phải là giám thị theo trông chừng các người.” 


87.- Họ đáp: “Hỡi Shu'ayb! Phải chăng việc lễ nguyện Salah của 
ngươi đã chỉ thị cho ngươi bắt bọn ta từ bỏ những than linh mà cha 
mẹ (ông bà) của bọn ta đã tôn thờ? Hoặc (bắt bọn ta) ngưng làm 
diéu mà bon ta muốn bằng tài sản của bọn ta hay sao? Bởi vì quả 
thật, ngươi là một người hằng chịu đựng, biết điều.” 


88.- (Shu'ayb) báo: “Hỡi dân ta! Há các người nhận thấy nếu ta có 
một bằng chứn ng rõ rệt từ Rabb (Alah) của ta và được Ngài ban cấp 
bổng lộc tốt (để thi hành sứ mạng của Ngài thì ta có ngưng được hay 
chăng?) Ta sẽ không mong, vi muc dích chóng lai các người, làm 
điều mà ta đã cấm cán các người. Quá thật, ta chỉ muốn cải thiện 
các người theo khả năng của ta. Và sự thành công của ta chỉ tùy 
thuộc vào (sự giúp đỡ của) Allah. Ta hoàn toàn phó thác cho Allah 
và quay về sám hối với Ngài. 


! Thị trấn Sodom và Gomorrah ở Palestine. 


231 








es 22524 


57 وع لوج )29293 228 


ጐሪ 2 2ዲ 


5 “>, 


uds 22 





V دش‎ duc e 


gia 


ያ” > {< 


— 00ھ e‏ 
یو سیت 





۳۳۲ 


Sürah 11. Hüd Juzu 12 
а 1 ርር ርው аЗ 


89.- “Và hỡi dán ta! Đừng dé cho sự bất đông giữa ta với các người 
thúc đẩy các người phạm tội, e rằng các người sẽ nhận một hình 
phạt giống như hình phạt đã rơi nhằm phải người dân của Nüh, 
người dân của Hũd, người dân của Salih. Và người dân của Lüt 
không xa các người là bao! 

90.- “Và hãy cầu xin Rabb (Allah) của các người tha thứ và sám hối 
với Ngài. Quả thật, Rabb của ta Rất mực Khoan dung, Rất mực Xót 
thương (loài người).” 


91.- Họ đáp: “Нді Shu'ayb! Bon ta không hiểu dáng nhiễu điều mà 
ngươi đã nói. Và bọn ta nhận thấy ngươi là một người quá yếu trong 
bọn ta. Nếu không vì gia đình (dòng họ) của ngươi thì bọn ta đã ném 
đá giết ngươi bởi vì ngươi không có uy thế hơn bọn ta.” 


92.- (Shu'ayb) bảo: “Hỡi dân ta! Phải chăng các người cho rằng gia 
đình (dòng họ) của ta mạnh hơn Allah hay sao? Và các người đã 
quảng Ngài ra sau lưng của các người. Quả thật, Rabb của ta tóm 
thâu hết tất cả các việc các ngươi làm. 


93.- “Và hỡi dân ta! Hãy làm điểu mà các người đang theo, ta làm 
công việc của ta. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai sẽ bị trừng phạt 
nhục nhã và ai là kẻ nói dối. Và hãy trông chờ, ta sẽ cùng trông chờ 
VỚI Các người.” 

94.- Và khi Mệnh lệnh của TA được ban hành, TA nhủ lòng khoan 
dung mà cứu thoát Shu'ayb với những ai đã tin tưởng theo Người. Và 
tiếng gầm dữ dội (của trận động đất) đã chụp bắt những kẻ làm điều 
sai quấy, khiến họ chết chúi đâu la liệt trong nhà vào buổi sáng, 


95.- Tựa hó như họ chẳng hé sống thịnh vượng nơi đó bao giờ. Ô 
này, đi đời Madyan giống như đi đời Thamüd váy! 

96.- Và chắc chắn TA đã cử Müsa mang những Dấu-hiệu của TA với 
một thẩm quyển rõ rệt, 

97.- Đến gặp Firaun và các vị cầm đâu của y. Nhưng họ thực thi 
mệnh-lệnh của Fir'aun trong lúc mệnh lệnh của Firaun không đúng 
chân lý. 
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98.- Y sé dán dáu dám dán сйа y vào Ngày Phuc sinh và dán ho vào 
Lửa (của Hóa ngục). Thật xấu xa thay chó mà ho bị dán đi vào. 


99.- Và lời nguyền rủa sẽ theo đuổi họ suốt đời này và Ngày Phục 
sinh. Và xấu xa thay món quà mà họ sẽ được tặng. 


100.- Đó là một số câu chuyện của các thị trấn mà 7A kể lại cho 
Ngươi (Muhammad), một số hãy còn lưu truyền còn một số thì đã đi 
vào quên lãng. 


101.- Không phải 7A đã làm thiệt hại họ mà chính họ tự làm hại bản 
thân (linh hồn) mình bởi vì các thán-linh mà họ cầu nguyện ngoài 
Allah chẳng giúp ích gì được cho họ khi Mệnh lệnh của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã xảy đến cho họ; ngược lại, chúng chỉ làm 
cho chúng thêm mất mát. 


102.- Sự túm bắt của Rabb của Ngươi (Muhammad) đúng như thế 
khi Ngài trừng phạt (dân cư của) các thị trấn trong lúc chúng đang 
làm điều sai quấy. Quả thật, sự tám bắt của Ngài rất đau đớn, rất 
khủng khiếp. 


103.- Quả thật, trong sự việc đó có một Dấu hiệu (bài học) cho ai là 
người sợ sự trừng phạt ở Đời sau: đó là một ngày mà nhân loại sẽ 
được tập trung trở lại; đó là một Ngày mà tất cả đều hiện diện để 
làm chứng. 

104.- Và 7A chỉ đời nó (Ngày đó) đến một thời hạn ấn định. 


105.- Khi Ngày đó đến, không một người (linh hồn) nào được lên 
tiếng trừ phi có phép của Ngài (Allah). Do đó trong họ có kẻ bị họa 
và có người được phúc. 

106.- Bởi thế, đối với những ai bị họa thì sẽ ở trong Lửa; họ sẽ than 
vắn thở dài và tức tưởi trong đó. 

107.- Họ sẽ ở trong đó lâu bằng thời gian mà trời và đất һау còn tên 
tại trừ phi Rabb của Ngươi (Muhammad) muốn khác đi bởi vì quá 
thật Rabb của Ngươi làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 

108.- Còn đối với những ai được phúc thì sẽ ở trong Thiên đàng; lâu 
bằng thời gian mà bầu trời và trái đất còn tổn tại trừ phi Rabb của 
Ngươi muốn (khác đi), một quà tặng vĩnh cửu. 
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109.- Do đó, Ngươi chớ sinh nghi vé những kẻ mà những người 
(ngoại đạo) này thờ phụng. Họ chỉ thờ phụng giống như việc cha mẹ 
của họ đã thờ phụng từ trước. Và quả thật, 7A sẽ trả lại đầy đủ phần 
việc của họ, không giảm bớt tí nào. 

110.- Và quả thật, TA đã ban cho Müsa Kinh sách, nhưng đã có 
những bất đồng trong đó. Nếu không vì một Lời phán của Rabb của 
Ngươi (Muhammad) đã được công bố từ trước thì vấn dé đã được 
quyết định xong giữa họ với nhau. Và quả thật, họ còn vương vấn, 
nghi hoặc về nó. 


111.- Và chắc chắn Rabb của Ngươi sẽ trả lại đầy đủ cho từng người 
của họ về công trình của họ bởi vì Ngài Hằng Quen Thuộc về việc 
họ làm. 


112.- Bởi thế, hãy (kiên quyết) đứng vững (cho Chính đạo) như đã 
được truyền, Ngươi và người nào sám hối (với Allah) cùng với 
Ngươi và chó phạm giới bởi vì Ngài thấy rõ điều các ngươi làm. 
113.- Và chớ thiên vị (giúp) những ai làm điều sai quấy e rằng Lửa 
sẽ bén phải Ngươi bởi vì ngoài Allah ra không ai có thể che chở và 
cứu giúp các ngươi. 

114.- Và hãy dâng lễ nguyện vào hai đầu mút của ban ngày và vào 
một số giấc ban đêm bởi vì điều thiện sẽ xóa tan điều ác (tội lỗi). 
Đó là điều nhắc nhở cho những người lưu ý. 

115.- Và hãy kiên nhẫn chịu đựng. Bởi vì quả thật, Allah sẽ không 
làm mất phần thưởng của những người làm tốt. 


116.- Giá nơi các thế hệ trước các ngươi có được những người sáng 
suốt ngăn cán thiên hạ làm điều thối nát trên trái đất, ngoại trừ một 
thiểu số đã được 7A cứu sống? Ngược lại những kẻ làm điều sai 
quấy vẫn theo đuổi những lạc thú trần gian và trở thành những kẻ 
tội lỗi. 

117.- Và Rabb của Ngươi không phải là Đấng đã tiêu diệt các thị 
trấn một cách bất công trong lúc dân cư của chúng là những người 
làm điều thiện. 
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118.- Và nếu muốn, Rabb của Ngươi đã làm cho nhân loại thành 
một Cộng đồng duy nhất nhung họ vẫn không ngừng bất dóng,- 


119.- Ngoại trừ những ai mà Rabb của Ngươi khoan dung: và vì thế mà 
Ngài đã tạo ra họ. Và Lời phán của Rabb của Ngươi sẽ được thực hiện: 
"TA (Allah) sé nhốt Jinn và người, tất cá vào dày Hỏa ngục.” 


120.- Và tất cả các câu chuyện của các Sứ giả mà 7A đã kể lại cho 
Ngươi đều nhằm củng cố tấm lòng của Ngươi thêm vững chắc. Và 
trong (chương) này Ngươi tiếp thu được Chân-lý với lời động viên 
và nhắc nhở cho những người có đức tin. 

121.- Và hãy bảo những kẻ không tin tưởng: “Hãy làm bất cứ điều 
gì theo khả năng của các người, bọn ta làm phần việc của bọn ta. 
122.- “Và hãy đợi xem, bọn ta cũng sẽ chờ đợi (như các người)” 
123.- Và điều vô hình của các tầng trời và trái đất là của Allah; mọi 
việc đều được trình về cho Ngài quyết định. Bởi thế, Hãy thờ phụng 
Ngài và phó thác cho Ngài (hỡi Muhammad!). Và Rabb của Ngươi 
không làm ngơ về mọi điều các ngươi làm. 













YŨSUF 
(Nabi Y üsuf!) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alif. Гат. Ra. Đây là những Câu của một Kinh sách minh bach. 
2.- Chắc chắn 7A đã ban Nó xuống (dưới hình thức của) Qur'an 
bằng tiếng A-ráp để các người có thé đọc hiểu dễ dàng. 

3.- Qua những điều mà 7A đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) 
trong Qur'an này, ТА kể lại cho Ngươi một câu chuyện tốt đẹp nhất 
mà trước đây Ngươi chua hé biết đến. 

4.- (Câu chuyện xảy ra) khi Yüsuf thưa với người cha của Người: 
“Thưa cha, con nằm mộng thấy mười một vì sao và cả mặt trời lẫn 
mặt trăng; con thấy chúng đều phủ phục trước mặt con.” 





! Nabi Yüsuf (Joseph trong Kinh Thánh) là một trong số mười hai đứa con trai của 
Nabi Ya'qüb (Jacob tức Israel). Nabi Yüsuf сб một đứa em trai ruót tén Bin Amin 
(Benjamin). 
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5.- (Người cha) bảo: “Này con yêu dấu, chớ kể lại điều con nằm 
mộng thấy cho các anh con nghe, cha sợ rằng chúng sẽ bày mưu 
hãm hại con. Chắc chán Shaytàn là kẻ thù công khai của loài người. 


6.- “Và Rabb (Allah) của con đã chọn con như thế và Ngài đã dạy 
con cách giải thích những câu chuyện khúc mắc và muốn hoàn tất 
Ân huệ của Ngài cho con và cho hậu duệ của Ya'qüb giống như việc 
Ngài đã hoàn tất ân hué cho các tổ tiên của con, Ibrahim và Ishaq. 
Chắc chắn Rabb của con Rất mực Hiểu biết, Rất mực Sáng suốt. 


7.- Chắc chắn trong (câu chuyện của) Yñsuf và của những người anh 
của Người là những bằng chứng cho những người hỏi tìm (sự thật). 


8.- Khi (những người anh cùng cha khác mẹ của Yüsuf) bàn với 
` nhau: “Rõ ràng cha tụi mình yêu Yüsuf và em của nó hơn tụi mình 
mặc dù tụi mình đông và mạnh hơn. Chắc chắn cha tụi mình sai lầm 
TỐ ràng. 
9.- “Hãy giết Yũsuf hoặc bắt nó quảng đi nơi khác, làm thế ân súng 
của phu thân của các anh sẽ dôn vé hết cho các anh và sau bién có 
này, (một thời gian không lâu) các anh sẽ trở thành một dám người 
tốt. 


10.- Một người trong bọn đáp: |, Chó giết Yüsuf. Nhưng nếu anh em 
nhát dinh làm một diéu gi dé loai trừ nó, thi hãy ném nó xuóng 
giéng, có thé mót doàn khách thương (di ngang qua chỗ đó) sẽ vớt 
nó mang đi nơi khác.” 


11.- Rồi chúng thưa (với người cha): “Thưa cha! Tại sao cha không 
tin tụi con mà giao Yüsuf cho tui con (trông coi) bởi vì chắc chán 
chúng con là những người anh luôn lon câu mong diéu lành cho 
đứa em của minh. 


12.- “Ngày mai cha giao nó cho tụi con dắt ra ngoài chơi giải trí và 
tụi con sẽ trông coi nó kỹ lưỡng.” 


13.- (Người cha) bảo: “Chắc chắn việc các con đưa nó đi xa làm cha 
lo lắng. Cha sợ chó sói sẽ ăn thịt nó trong lúc các con ham chơi 
không ngó ngàng đến nó.” 


14.- (Các con) thưa: “Nếu chó sói ăn thịt nó thì tụi con đông như thế 
này há bó tay chịu thua hay sao?” 
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15.- Do đó, khi chúng dua Yusuf di xa, chúng dóng lóng ném Nguoi 
xuống giếng. Và TA đã mặc khái cho Người (bảo): “Một ngày nào 
đó, nhà ngươi sẽ nói cho bọn chúng biết việc làm này của chúng và 
chúng sẽ không nhận biết (ngươi).” 


16.- Và vào đầu hôm, chúng khóc lóc đến gặp người cha, 


17.- Chúng thưa: “Thưa cha, chúng con rủ nhau chạy đua và để 
Yüsuf ở gần vật dụng của chúng con, do đó một con chó sói đã ăn 
thịt nó. Và (tụi con biết) cha sẽ không tin tụi con mặc dầu tụi con 
nói thật.” 


18.- Và chúng mang chiếc áo bôi máu giả đến trình (với người cha). 
N gười cha bảo: “Không, tâm trí của tụi bây đã bày vẽ công việc. 
(Sự việc đã như thế) thì kiên nhẫn là (giải pháp) tốt đẹp nhất. Và chỉ 
Allah là Đấng ta cầu xin được giúp đỡ về diéu mà tụi bây đã xác 
nhận.” 


19.- Và một đoàn khách thương đến (dừng chân tại chỗ giếng nước). 
Họ phái một người múc nước (đi kéo nước giếng). Y thả chiếc gầu 
xuống giếng. Y hô lớn: “Có tin mừng! Đây (kéo được) một cậu bé.” 
Và họ giấu Người để làm một món hàng (đổi chác). Và Allah biết 
rõ điều họ làm. 


20.- Và ho bán Người với một giá rẻ mat, một vài tiền bạc đếm 
được. Họ là những người đã xem Người chẳng ra gì. 


21.- Và vị khách đã mua Người nơi Ai- -cập | bảo vợ: “Hãy quí trọng y 
trong nhà mình. Biết đâu y sẽ mang lợi về cho mình hoặc mình sẽ 
nhận y làm con nuôi. Và TA đã dinh cư Yüsuf trong lãnh thổ như thế 
hầu 7A dạy Người cách giải thích những. câu chuyện khúc mắc; và 
Allah toàn quyền kiểm soát công việc của Ngài nhưng đa số nhân 
loại không biết. 


22.- Và khi Người trưởng thành, 74 ban cho Người trí suy xét và 
kiến thức. Và 74 đãi ngộ những người làm tốt như thế. 
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23.- Nhung bà chü сйа ngôi nhà Người tá túc tìm cách quyến rũ 
Người. Và bà ta đóng chặt các cửa phòng và mời mọc: “Hỡi chàng, 
hãy đến đây!” Người đáp: “Allah cấm làm thế! Quả thật t ngài quan 
lớn là chủ nhân của tôi. N gài ban cho tôi một chỗ tá túc tốt đẹp. Quả 
thật những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành đạt.” 


24.- Và chắc chắn bà ta muốn (thân xác của) Người và nếu không 
thấy rõ minh chứng của Rabb của Người thì Người cũng đã động 
lòng muốn bà ta trở lại. Như thế là để TA đưa những điều xấu xa và 
thô Ы xa khỏi Người. Bởi vì trong số bây tôi của TA, Người là một 
người trung trinh. 


25.- Và hai người đua nhau chạy nhanh đến cửa phòng và bà ta 
(đuổi theo) giật rách vạt áo phía sau của Người; và hai người gặp 
ông (chồng) của bà tại cửa phòng. Bà ta lên tiếng: “Đâu là hình phạt 
xứng đáng dùng xử lý kẻ đã có dã tâm dụ dỗ người vợ của ngài? 
Phải chăng bỏ tù hay trừng phạt nó đau đớn?” 


26.- (Yusuf) thưa: “Chính bà ấy quyến rũ tôi.” Và một nhân chứng 
trong gia đình của bà chịu đứng ra làm chứng, (nói: ) “Nếu áo của y 
bị rách phía trước, thì bà ấy nói sự thật và hắn nói dối; 


27.- “Ngược lại, nếu áo của y bị rách phía sau thì bà ấy nói dối và y 
nói thật.” 


28.- Bởi thế, khi ông (chồng) thấy áo của Người bị rách phía sau, 
ông bảo ngay: “Chắc chắn ~ là âm muu cúa quí bà. Quá thát, ám 
mưu của các bà thật dữ dội 


29.- “Hỡi Yũsuf, hãy bỏ qua chuyện này. Còn mình, v xin tha thứ 
tói 161 сйа minh. Quá thát, minh là mót người pham tội 


30.- Và các bà trong thành phó to nhỏ báo nhau: “Bà vợ của một vị 
đại-thần đã có ý dụ dỗ người tớ trai của bà. Nó đã làm cho bà mê 
tít. Quả thật, chúng mình thấy bà ấy lầm lạc rõ ràng. 
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31.- Do đó, khi nghe lời đàm tiếu, bà cho người đi mời họ và chuẩn 
bị cho họ một buổi tiệc sang trọng; và bà trao cho mỗi bà một con 
dao (để cắt trái cây); bà chủ bảo (Yüsuf): “Hãy bước ra trình diện 
các bà.” Do đó, khi nhìn thấy Người (diện mạo khôi ngô) họ đều 
khen Người vĩ đại và (trong lúc sửng sờ) họ đã cắt tay của họ (lúc 
nào không biết); họ cùng lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Đây không 
phải là một người phàm. Chắc chắn đây chỉ là một thiên thần quí 
phái.” 

32.- Bà ta bảo: “Đây là người (tớ) vì nó mà quí bà đã chỉ trích tôi. 
Quả thật, tôi đã dụ dỗ nó nhưng nó đã tự kém chế lấy mình nó được. 
Và bây giờ nếu nó không làm theo chỉ thị của tôi thì chắc chắn nó 
sẽ bị bắt giam vào tù và sẽ trở thành một người bị hạ nhục.” 

33.- (Yüsuf cầu nguyện) thua: "Lay Rabb của bé tôi! Lao tù quí cho 
bề tôi hơn là những điều mà họ mời bé tôi chấp nhận. Và nếu Ngài 
không đưa âm mưu của các bà ra xa bé tôi thì chắc chắn bé tôi sẽ 
xuôi lòng nghe theo các bà và trở thành một người ngu muội.” 


34.- Do đó, Rabb của Người đáp lại (lời cầu nguyện của) Người và 
đưa âm mưu của các bà xa khỏi Người. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Nghe và Hằng Biết mọi việc. 


35.- Rồi sau khi chứng kiến những bằng chứng vé sự vô tội của 
Người, họ nghĩ (cách tốt nhất là) nên nhốt Người vào tù trong một 
thời gian. 


36.- Và có hai thanh niên cùng vào tù với Người. Một trong hai 
người bảo: “Tôi (nằm mộng) thấy đang (vắt nho) làm rượu. Và 
người kia bảo: “Tôi (cũng nằm mộng) thấy đội trên đầu bánh mì mà 
chim đang mổ ăn. Xin ông giải mộng đó giùm chúng tôi. Chúng tôi 
thấy ông quả là một người làm tốt.” 


37.- Người đáp: “Trước khi thức ăn đến cho hai bạn dùng tôi sẽ cho 
hai bạn biết ý-nghĩa thực sự của giác mộng. Đây là điều mà Rabb 
của tôi đã dạy tôi. Quả thật, tôi đã từ bỏ tín ngưỡng của một đám 
người không tin tưởng nơi Allah và không tin nơi Đời sau. 
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38.- "Và hién nay tói theo tín придпр cüa cha „ông tôi: Ibrahim, 
Ishaq, và Ya'qüb và chüng tôi không được phép tổ-hợp bát cứ cái gì 
với Allah. Đó là thiên ân của Allah ban cho chúng tôi và nhân loại. 
Nhưng đa số nhân loại không biết ơn. 


39.- “Hỡi hai người bạn tù của tôi! Phải chăng nhiều chúa té khác 
biệt tốt hơn hay là một Allah Duy nhất Tối thượng tốt hơn? 


40.- “Những vật (hay thần linh) mà các bạn đang thờ phụng chỉ là 
những tên gọi mà các bạn và cha mẹ của các bạn đã đặt cho chúng, 
chứ Allah đã không ban cấp cho một chút thẩm quyển nào. Chắc 
chắn duy chỉ Allah thôi nắm quyền xét xử. Ngài ra lệnh cho các bạn 
không được thờ phụng ai khác mà chỉ thờ phụng riêng Ngài. Đó là 
tôn giáo chính trực nhưng đa số nhân loại không biết. 


41.- “Hỡi hai người bạn tù của tôi! trong hai bạn, một người sẽ rót 
rượu cho chúa của y | uống, và người kia thì sẽ bị đóng đỉnh t trên thập 
tự giá và chim sẽ mổ đầu của y ăn. Vấn để mà hai bạn muốn biết đã 
được quyết định nhu thế.” 


42.- Và Người. nói với một trong hai người bạn tù mà Người nghi y 
sẽ đuợc cứu sóng, nhu sau: “Bạn nhớ nhắc tên của tôi với chúa của 
bạn nhé!" Nhưng Shaytàn làm cho y quên mất việc nhắc nhở! với 
chúa của y. Bởi thế, Người phải ở lại trong tù thêm vài năm nữa. 

43.- VỊ vua (của Ai-cập) nói (với quần thần trong triểu): “Trẫm 
(nằm mộng) thấy bảy con bò mập bị bảy con bò ốm ăn thịt và bảy 
bông lúa xanh tươi và bảy bông lúa vàng .مقط‎ Нд! các chư khanh! 
Hãy giải mộng cho trẫm điều trẫm đã thấy nếu các khanh biết giải 
mộng.” 





! Hoặc là Shaytãn làm cho y (Yüsuf) quên việc nhắc nhở Allah dé xin giúp đỡ thay 
vì nhờ người khác cho nên đã bị ở tù thêm vài năm nữa. 


240 








M9 
3 


Zz~⁄ 9‏ 
>) 
سے 
5 525( 
Gà‏ تھے سے 

2 “ 
2 а и 


ነ 


و 


ó 
y 


سے ہے 
“እኔ‏ 
መ‏ 


_—\ 


رکون سبع Ope‏ 


Gs 
22 
ух 


«ч " у SN‏ اداد 
\ \ 
Э 3‏ 1 
à‏ 


ЭЛТ‏ و 
3235357{ 
25 ذلك 


“9% 
% 
8 


کا 15 

“ LN 
^ 1 
< M 
À ۱ 

\з: ای‎ 

\ 

ዩጣ ኣ 

















45) 





٤٤١٤ 


Sürah 12. Yüsuf Juzu 12 





44.- Ho thưa: “Một giấc, mộng lộn xộn và các hạ thần không biết 
giải đoán các giấc mộng." 


45.- Và một trong hai người bạn tù đã được tha bổng sực nhớ lại (lời 
dặn của Yüsuf) sau một thời gian dài quên lững, lên tiếng: “Bë tôi 
sẽ trinh bày với quí ngài ý nghĩa của nó; xin quí ngài hãy cử bé tôi 
đi gặp (Yüsuf)" 

46.- (Y nói): “Hỡi Yusuf! 1101 người chân thật! Hãy giải thích cho 
chúng tôi (giấc móng) vé Бау con bò mập bi bảy con bò ốm ăn nuốt 
mất và bảy bông lúa xanh tươi với bảy bông lúa vàng héo để tôi có 
thể trở về gặp lại người dân báo cáo cho họ biết (ý nghĩa của nó).” 


47.- (Yusuf) báo: “Các người cứ siêng năng trồng trọt suốt bẩy năm 
liên nhu thường lệ, rồi cất giữ nguyên hạt mùa màng đã gặt ngoại 
trừ một số ít dùng để ăn. 


48.- “Ебі sau thời gian đó sẽ xảy ra bảy năm (hạn hán) cơ cực ăn 
tiêu hết lúa thóc mà các người đã dự trữ trong các năm trước ngoại 
trừ một số ít các người đã cất giữ cẩn thận. 


49.- “Ебі sau thời gian đó sẽ đến một năm mà người dân sẽ được 
nước mưa dồi dào và trong năm đó người dán sé ép (nho và dáu)." 


50.- Và nhà vua phán: “Hãy đưa y đến вар пат”. Do đó, КЫ sứ 
thần đến gặp Người, Người bảo: “Нау vé táu lai vói cháa сйа ngài 
và hỏi đức vua sé xử lý thế nào vé việc các bà đã cắt tay của họ 
trước đây? Quả thật, Rab của tôi Hằng Biết âm mưu của các bà.” 


51.- Vua phán: “Sự tình của các bà nhu thé nào khi các bà đã tìm 
cách quyến rũ Yüsuf?" Các bà cùng lên tiếng: “Allah máu nhiệm! 
Chúng thiếp hoàn toàn không biết một điều xấu nào.” (Thấy thế) Bà 
vợ của vị đại thần thưa: “Sự thật đã rõ ràng, chính tiện thiếp là 
người đã tìm cách dụ dỗ chàng. Và quả thật, chàng là một người 
chân thật.” 


52.- “(Tôi yêu cầu) điều đó (Yũsuf tiếp) là để cho ngài (quan chủ 
của tôi) biết rằng tôi không bí mật phản bội ngài (khi ngài đi vắng) 
và quả thật Allah không chỉ dẫn mưu kế của những kẻ bội phán. 
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53.- “Và tôi đã không tự cho minh hoàn toàn vô tội bởi vì chắc chắn dục 
vọng (của con người) hay xúi giục làm điều tội lỗi trừ phi Rabb của tôi 
khoan dung. Quả thật, Rabb của tôi Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 


54.- Và vua | phán: “Нау dua y dén рар trám. Trám sé chon y (làm viéc) 
riêng cho ийт.” Do đó, khi Người tâu với vua tự sự, vua phán: “Hãy yên 
tâm. Ngày nay nhà ngươi có địa vị cao, được trẫm tín nhiệm.” 


- Người xin vua: “Xin bệ hạ cho hạ thần quán lý kho tài nguyén 
Sins nước. Hạ thần là một người bảo quán tốt, hiểu biết công việc.” 


56.- Và bằn cách đó ТА đã định cư Yüsuf trong xứ (Ai-cáp) để 
Người có thể nắm quyên bất cứ nơi nào mà Người muốn trong xứ. 
TA ban Hồng 2 án của TA cho người nào TA muốn và TA không làm 
mát phần thưởng của những người làm tốt. 


57.- Và chắc chắn phần thưởng của Đời sau sẽ tốt nhất cho những гі 
tin tưởng và sợ Allah. 


58.- Và các người anh (cùng cha khác mẹ) của Yüsuf đến (Ai-cáp). 
Và họ vào trình diện Người. Người nhận ra họ nhưng họ khêng nhận 
ra Người. 


59.- Và khi Người cung ‚ср phán lương thực cho họ, Người, bảo: 
“Hãy đưa một đứa em của các anh cùng một cha với các anh' đến 
gặp tôi. Há các anh đã không thấy việc tôi đong đủ lượng thóc (hay 
ngô) cho các anh và tôi là một người rất trọng khách? 


60.-“Ngược lại, nếu không đưa nó đến gặp tôi thì các anh sẽ không 
được một tí lượng thóc (hay ngô) nào từ tôi và các anh cũng sẽ 
không được đến gần tôi nữa.” 


61.- Ho thưa: “Chúng tôi sé cố gắng van nài cha của nó cho phép nó 
cùng đến với chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sé làm được việc này." 


62.- Và Người bảo những người giúp việc mang số tiên mua thóc 
của họ để vào trong túi da đựng thóc của họ lại để cho họ nhận ra 
nó khi trở về gặp gia đình và để cho họ có thể trở lại (Ai-cập). 


63.- Do đó, khi trở về gặp người cha, họ thưa: “Thưa cha! Họ sẽ từ 
chối cân lượng thóc cho chúng con (nếu không dẫn đứa em của 
chúng con theo). Bởi thế, xin cha hãy cho em cùng đi với chúng con 
hầu chúng con sẽ được lượng thóc qui định. Và chắc chắn chúng con 
sẽ trồng nom em nó kỹ lưỡng.” 


! Tức Bin Amin (Benjamin) 
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64.- (N 2101 cha) báo: “Há ta tin tưởng tụi bây mà giao nó (cho tụi 

bây) chẳng khác nào ta tin tưởng mà giao anh cüa nó (cho tui báy) 
trước đây hay sao? Bởi thế, Allah là Đấng Tróng nom tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Khoan dung nhất của những người tỏ lòng khoan 
dung.” 


65.- Và khi mở túi đựng thóc, họ thấy số tiền mua thóc của ho đã 
được trả lại cho họ. Họ thưa: “Thưa cha! Chúng ta còn mong muốn 
gì hơn! Đây tiền mua thóc của chúng ta đã được trả lại cho chúng ta, 
chúng ta sẽ được phần lượng thóc cho gia đình của chúng ta và 
chúng con sẽ trông nom đứa em của chúng con kỹ lưỡng; và chúng 
ta sé có thêm phần lượng thóc bằng sức chở của một con lạc đà. 
Đấy là một số lượng dễ dãi (đối với quan Tổng Quản Khối. 


66.- (Người cha) báo: “Ta sẽ không bao giờ cho nó đi cùng với tụi 
bây trừ phi tụi bây thể với ta bằng một lời thé long trọng nhân danh 
Allah, rằng tụi bây sẽ đưa nó trở lại cho ta ngoại trừ trường hợp bi 
vây hãm (và bất lực không làm gì được). Và khi họ thể thốt bằng lời 
thể long trọng, người cha bảo: “Allah là Đấng làm chứng và thọ lãnh 
mọi điều chúng ta tuyên bố.” 


67.- (Nguéi gián, người cha) dặn: “Này các con! Tất cả chớ vào (thủ 
đô của Ai-cập) bằng một cửa duy nhất mà hãy đi vào bằng nhiều 
cửa khác rhau. Và cha khóng thé giúp các con tránh khói (hình phạt 
của) Allah vé bất cứ dióu gì. Bởi vì việc xét xử là của Allah. Ta 
hoàn toàn phó thác cho Ngài. Vậy hãy để cho những người phó thác 
nên phó thác cho Ngài. 


68.- Và khi họ đi vào (thủ đô của Ai-cập) theo phương cách mà 

người cha đã khuyên bảo thì lời dán đò đó chẳng giúp họ tránh khỏi 
(kế hoạch của) Allah vé bất cứ điều gì. М gược lại, nó chỉ làm thỏa 
mãn ước vọng trong lòng của Ya' qub (Gia-cốp) thói. Và quá thật, 
Người có kiến thức về những điều mà TA (Allah) đã dạy bảo Người, 
nhưng đa số nhân loại không biết. 


69.- Và khi họ vào trình diện Yũsuf, Người tiếp riêng đứa em ruột 
và giữ nó lại với Người. Người bảo nó: “Quả thật, anh là anh ruột 
của em đây. Thôi em chớ buồn về những điều mà các anh ấy đã 
làm.” 
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70.- Do đó, khi cung cấp cho họ phần lương thực của họ, Người đặt 
một chiếc cốc uống (rượu) vào trong chiếc túi đựng thóc của đứa em 
ruột, rồi cho một người tri hô lớn, báo: “Này, hỡi đoàn khách 
thương! Các người là những kẻ trộm.” 


71.- Và quay về phía họ, (đoàn khách thương) hỏi: “Quí ngài mất 
cái gì vậy?” 


72.- Họ đáp: “Chúng tôi mất một chiếc cốc uống rượu của nhà vua. 
Người nào mang nó trả lại sẽ được phần thưởng (lượng thóc) bằng 
sức chở của một con lạc đà. Và ta bảo dám cho việc đó.” 


73.- (Những người anh của Yüsuf) lên tiếng: “Xin thể với Allah, quí 
ngài biết rõ chúng tôi đến đây không phải để làm điều tệ bạc tại địa 
phương, và chúng tôi không phải là những kẻ trộm.” 


74.- (Những người làm của Yüsuf) báo: “Thế thi hình re düng xu 
lý Ке trộm là gi nếu các người (bi bắt quả tang) đã nói dối 


75.- Ho (các người anh của Yüsuf) thưa: “Hình phat xử lý y sẽ (như 
sau:) "Tang Vật tìm 1 thấy trong túi đựng thóc của người nào thì người 
đó sé bị cám tù để chuộc tội. Chúng tôi trừng phạt những kẻ làm 
bậy như thế.” 


76.- Thế là Người (Yusuf) bắt đâu lục loi những chiếc túi của họ 
(các người anh) trước khi đến chiếc túi của đứa em ruột. Rồi Người 
móc nó (chiếc cốc) từ chiếc túi của đứa em ra. 7A (Allah) sắp đặt kế 
hoạch cho Yüsuf như thế. Người không thé bát giữ đứa em ruột ở lại 
được theo luật lệ của nhà vua trừ phi Allah muón khác di. TA náng 
cáp bậc (vé kiến thức) cho người nào TA muốn. Nhưng cao hơn tất 
cả những ai đã được ban cho kiến thức thì chỉ có Đấng Toàn Tri 
(Allah). 


77.- (Сас người anh) thưa: “Nếu nó ăn cắp thì anh của nó cũng đã 
ăn cắp trước đây.” Nhưng Yusuf giấu kín điều đó trong lòng và 
không tiết lộ cho họ biết. Người nói (thầm trong bụng): “Các người 
đang khốn đốn. Và Allah biết rõ những điều các người đã tuyên bố.” 


78.- (Các người anh) thưa: “Bẩm quan đại thần! Em nó có một người 
cha rất già. (Người sé buồn ፲ቋህ cho số phận của nó). Do đó, xin ngài 
hãy bắt giữ một người của chúng tôi thay cho nó. Quả thật, chúng 
tôi thấy ngài là một người làm tốt. 
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79.- Người báo: "Allah cấm làm thé! Chúng tôi chỉ bắt giữ ai là 
người mà chúng tôi tìm thấy bảo vật nơi y. Nếu làm ngược lại, thì 
chắc chắn chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 


80.- Do đó, khi hết hy vọng nơi Người, họ hợp nhau bàn kín. Người 
lớn nhất trong bọn lên tiếng: “Há các em không biết rằng phụ thân 
của các em đã nhận lời thể từ Allah đối với các em và trước đây các 
em đã không làm tròn nhiệm vụ của các em đối với Yüsuf hay sao? 
Do đó, anh sẽ không bao giờ rời địa hạt này trừ phi phụ thân của anh 
cho phép hoặc Allah sẽ xét xử (việc này) giùm anh. Và Ngài (Allah) 
là Đấng Xét xử Uu việt. 


81.- “Hãy trở vé gặp phụ thân.” Và chúng thưa (với người cha): 
“Thưa cha! Quả thật đứa con trai của cha đã phạm tội ăn cắp. (Nó bị 
bắt giữ lại). Và chúng con chỉ xác nhận điều nào chúng con biết và 
chúng con không thể quản lý nổi điểu vô hình. 


82.- “Và cha có thể hỏi thị dân nơi chúng con đã tá túc và đoàn 
khách thương cùng trở về với chúng con; thì (sẽ biết) chúng con nói 
thật.” 


83.- (Người cha) bảo: “Không, tâm hồn tụi bây khéo bày chuyện 
cho tụi bây. Do đó, kiên nhẫn là giải pháp tốt đẹp nhất. Biết đâu, 
Allah sẽ đưa tất cả chúng nó về lại cho ta. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Biết, Đấng Vô cùng Sáng suốt.” 


84.- Và Người quay mặt lánh xa chúng và lên tiếng: “Ôi ta thật 
buồn rầu cho Yüsuf! Và do bởi dón nén nỗi uu phiển, nên cặp mắt 
của Người nhòa đi. 


85.- (Các con) thưa: “Allah mầu nhiệm! Cha không ngưng thương 
nhớ Yũsuf như thế này thì chắc chắn cha sẽ ngã bệnh nặng hoặc sẽ 
chết sớm.” 


86.- (Người cha) báo: “Cha chỉ biết than thở nỗi âu sáu và buôn 
phiền của cha với Allah thôi và Allah cho cha biết điều mà các con 
không biết.. 
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87.- "Này các con! Các con hãy di do hỏi tin tức của Yüsuf và đứa 
em của nó và chó bao giờ tuyệt vong nơi lòng Khoan dung của 
Allah bởi vì quả thật chỉ đám người vô đức tin mới tuyệt vong nơi 
lòng Khoan dung của Allah.” 


88.- Tiếp đó, khi vào trình diện Yüsuf, họ thưa: “Ват quan đại thần! 
Chúng tôi và gia đình chúng tôi gáp hoan nan. Chüng tói chi mang 
theo một chút ít vốn liếng, xin ngài đong đủ và bố thí cho ng tôi 
bởi vì quá thật Allah sẽ tưởng thưởng những người bố thí.” 


89.- Người báo: “Há các anh đã biết diéu mà các anh đã đối xử với 
Yüsuf và đứa em của nó chăng khi các anh ngu muội?” 


90.- Họ lên tiếng: “Có thật chăng ngài là Yũsuf? Người đáp: 
“Vâng, tôi là Yüsuf đây. Và đây là đứa em của tôi. Chắc chắn, 
Allah đã nhân từ với chúng ta. Quả thật, ai sợ Allah và nhẫn nại, thì 
thật sự Allah sẽ không bao giờ làm mất phần thưởng của những 
người làm tốt.” 


91.- Họ lên tiếng: “Allah mầu nhiệm! Quả thật Allah đã ưu đãi em 
hơn các anh và quả thật các anh là những kẻ phạm tội.” 

92.- Người bảo: “Ngày nay không có gì phải khiển trách các anh cả. 
Allah sẽ tha thứ cho các anh. Bởi vì Ngài là Đấng Khoan dung nhất 
của những người tỏ lòng khoan dung. 


93.- “Hãy mang chiếc áo này của tôi vé ném vào mặt của phụ thân, 
(cách này sẽ làm cho cặp mắt của) Người sáng trở lại, rồi đưa tất cả 
gia đình của các anh về đây gặp tôi.” 


94.- Và khi đoàn khách thương lên đường (ròi Ai-cáp), người cha lên 
tiếng: “Quả thật, ta пр tháy mùi thơm của Yüsuf. Chó nghi rằng ta 
là một ông già lm cám. 


95.- Ho đáp: “Allah máu nhiệm! Quá thật cha vẫn bị ám ánh như 
xua." 
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Sürah 12. Yüsuf Juzu 13 





96.- Tiép dó, khi người mang tin lành đến nơi, y ném (chiếc áo của 
Yüsuf) vào mặt của người (cha), và người sáng mắt trở lại. Người 
báo: “Há ta đã không báo, Allah cho ta biết điều mà các con không 
biết hay sao?” 


97.- (Các con) thưa: “Thưa cha! Xin cha cầu xin (Allah) tha thứ cho 
chúng con về tội lỗi của chúng con, quả thật chúng con là những kẻ 
phạm tội. 


98.- Người bảo: “Cha sẽ sớm xin Rabb của cha tha thứ cho các con. 
Bởi vì Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 


99.- Tiếp đó, khi họ (cá gia đình) vào trình diện Yüsuf, Người đưa 
cha mẹ đến ở chung với mình và thưa: “Hãy vào Ai-cập an-toàn nếu 
Allah muốn." 


100.- Và Yũsuf nâng cha mẹ lên ngồi trên chiếc ngai vàng và họ 
đồng sụp lạy trước mặt nguoi. Và (Yüsuf) thua: “Тіша cha! Рау là y 
nghĩa của giấc mộng mà con đã thấy trước đây; Rabb của con đã 
biến nó thành hiện thực; Ngài đã tốt với con khi Ngài đưa con ra 
khỏi ngục tù và đã đưa tất cả người (trong gia đình) từ sa mạc đến 
đoàn tụ với con sau khi Shaytan đã gây hiểm thù giữa con và các 
anh con. Quả thật, Rabb của con rất mực Tế nhị đối với người nào 
Ngài muốn. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Vô cùng Sáng suốt. 


101.- “Lạy Rabb của bé tôi! Ngài đã ban cho bé tôi quyền hành cai 
trị và đã dạy bể tôi cách giải thích câu chuyện (trong mộng). Đấn 
đã sáng tạo các tầng trời và trái đất, Ngài là Đấng Bảo Hộ của bê 
tôi ở đời này và Đời sau. Xin Ngài làm cho bé tôi chết như một 
người Muslim (thần phục Ngài) và cho bề tôi gia nhập hội đoàn của 
những người lương thiện.” 


102.- Đó là câu chuyện vô hình mà 7A đã mặc khải cho Ngươi 
(Muhammad). Ngươi không có mặt với họ khi họ họp nhau bàn thảo 
âm mưu lập kế hoạch. 


103.- Và đa số nhân loại sẽ không có đức tin dẫu rằng Ngươi rất 
таба (điều tốt cho ho). 
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104.- Và Ngươi cũng không đòi hỏi họ tưởng thưởng Ngươi về việc 
(phổ bién Qur'àn) này, ngược lại nó là một thông điệp nhắc nhở cho 
muôn loài (Jinn và người) 


105.- Và có nhiều Dấu-hiệu trong các táng trời và trái đất mà họ đã 
bỏ qua khi quay mặt lánh xa chúng. 


106.- Và đa số bọn họ không tin tưởng nơi Allah trong thời gian tôn 
thờ đa thần. 


107.- Thế họ có cảm thấy an toàn chăng? rằng nếu tấm phủ của hình 
phạt của Allah đến chup bắt họ hoặc Giờ tận thế có thể bất ngờ хау 
đến cho họ trong lúc họ không nhận thấy? 


108.- Hãy bảo (họ): “Đây là con đường của Ta (Muhammad). Ta 
mời các người đến với Allah. Ta và những người theo Ta thấy nó rất 
гб. Suhan Allah! (Quang vinh và trong sạch thay Allah!) Và Ta 
không phái là một người thờ đa thần. 


109.- Và trước Ngươi (Muhammad), 7A chỉ cử phái những người 
phàm (đến làm Sứ giả) mà TA đã mặc khái cho (Kinh sách). (Ho 
xuất thân) từ trong dán chúng của những thị trấn. Phải chăng chúng 
(những kẻ chỉ trích Ngươi) đã không du lịch trên trái đất để xét xem 
kết cuộc của những kẻ (không tin tưởng) trước họ như thế nào? Và 
Nhà ở ở Đời sau 56 tốt nhất cho những ai sợ Allah. На các người 
không hiểu hay sao? 


110.- (Allah tạm hoãn cho nhüng ké khóng tin tưởng) cho đến khi 
những Sứ giả (của Ngài) mất hết hy vọng và nghĩ rằng mình đã bị 
phủ nhận thì lúc đó sự cứu giúp của 7A sẽ đến với Họ. Và TA sé cứu 
thoát người nào 74 muốn nhưng sự trừng phạt của 7A chắc chắn sẽ 
không tránh khỏi đám người tội lỗi. 

111.- Chắc chắn nơi những câu chuyện của Họ (các Sứ giả) có một 
bài học cho những người thông hiểu. Nó (Qur'àn) khóng phái là mót 
lời bia đặt mà là một sự xác nhận những điều đã có trước Nó và là 
một sự trình bầy chi tiết tất cá những sự việc. Và (nó) là một Chi 
Đạo và một Hồng Ân cho đám người có đức tin. 
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 AR-RA'D ` 
+ [Ван See) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alif. Làm. Mim. Ва. Đây là những Câu của một Kinh sách. Và 
những Câu đã được ban xuống cho Ngươi (Muhammad) từ Rabb của 
Ngươi là sự Thật, nhưng đa số nhân loại không tin. 


2.- Allah là Đấng đã dựng cao các tầng trời không cần trụ chống mà 
các người có thể nhìn thấy (bằng mắt thường) rồi Ngài lên ngôi, an 
vị trên chiếc Ngai Vương (Arsh); và Ngài chế ngự mặt trời và mặt 
trăng (theo định luật của Ngài), mỗi cái chạy (theo quỹ đạo của nó) 
suốt hạn kỳ đã được qui định (cho chúng. ) Ngài điều hành tất cả các 
công VIỆC. Ngài giải thích chi tiết các câu kinh để các người có thể 
khẳng định chắc chắn về việc gặp lại Rabb (Allah) của các người (ở 
Đời sau). 


3.- Và Ngài là Đấng đã trải rộng mặt đất và đặt nơi đó những quả 
núi vững chắc và làm ra sông ngòi và từ mỗi loại trái cây mà Ngài 
đã làm mọc ra nơi đó, có từng cặp, hai và hai. Ngài lấy ban ngày 
bao phủ ban đêm. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho 
đám người biết ngẫm nghĩ. 


4.- Và trên trái đất có những vùng đất rộng tiếp giáp nhau; và có 
những mảnh vườn trồng nho, và có những cánh đồng trồng bắp (lúa) 
và những cây chà-là mọc từ một gốc hoặc khác biệt và được tưới 
bằng một loại nước duy nhất nhung TA làm cho loại trái này ăn 
ngon hơn loai trái kia khi dùng. Chắc chán nơi những hiện tượng đó 
là những Dấu-hiệu cho đám người hiểu biết. 


5.- Và nếu Ngươi ngạc nhiên (về sự không tin của họ) thì lời họ nói 
ra càng làm cho (Ngươi thêm) sửng-sốt. Họ bảo: “Khi chúng: tôi đã 
trở thành cát bui, phải chăng chúng tôi sẽ thật sự được dung sống lại 
trong một sự tạo hóa mới?” Họ là những kẻ đã phủ nhận Đức Rabb 
(Allah) của họ và là những kẻ sẽ mang gông cùm xung quanh cổ; và 
họ sẽ là Bạn của Lửa (Hỏa ngục); một nơi họ sẽ vào đó ở suốt đời. 
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Surah 13. Ar-ra'd Juzu 13 


6.- Và ho giuc Ngươi đưa tai họa thay vi diéu lành dén truóc, mác 
dầu trước ho chắc chắn đã xảy ra những thí dụ điển hình (về sự 
.trừng phạt đó). Và chắc chắn Rabb của Ngươi Hằng Tha thứ cho loài 
người về những điều sai phạm của ho nhưng Rabb của Ngươi trừng 
phạt cũng rất nghiêm khắc. 


7.- Và những kẻ không tin tưởng đã nói: “Tại sao không có một Dấu 
lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Chắc chắn Ngươi chỉ 
là một người báo-trước; và mỗi dân tộc đều có được một người dẫn- 
đường. 


8.- Allah biết bào thai mà mỗi phụ nữ mang (nơi mình) và những 
bào thai thiếu và dư (tháng) nằm trong các dạ con. Và đối với Ngài 
mỗi vật đều được tính toán và định lượng đúng mức. 


9.- Ngài biết điều vô hình (bí mật) và diéu bộc lộ (công khai). 
(Allah là) Đấng Vĩ -Đại, Đấng Tối-Cao. 


10.- Ai trong các người giấu giếm lời nói (của mình) hoặc ai nói 
toạc ra ngoài cũng như ai ẩn mình trong đêm tối với ai bước đi 
ngang nhiên giữa ban ngày, (đối với Ngài) tất cả đều như nhau cả. 


11.- Bói vì đằng trước và đằng sau y đều có những vi (Thiên thần) 
nối tiếp nhau theo canh „chừng y theo Mệnh lệnh của Allah. Quả 
thật, Allah không thay đổi điều gì nơi một dân tộc trừ phi họ tự thay 
đổi diéu nằm nơi họ. Và một khi Allah đã quyết định xử phạt một 
dân tộc thì không ai có thể đảo ngược lệnh phạt đó đặng và ngoài 
Ngài ra, không ai là vị bảo hộ có thể che chở họ được. 


12.- Ngài là Đấng phơi bày cho các người làn chớp sáng mà các 
người vừa sợ vừa mừng (hy vọng); và Ngài đưa những đám mây 
nặng triu hat mưa lên cao. 


13.- Và sấm sét tán dương lời ca tụng М Аг. Và các Thiên thần vì 
khiếp sợ Ngài cũng tán tụng như thế. Ngài ném những lưỡi tầm sét 
nghe chát chúa. Ngài dùng chúng để đánh kẻ nào Ngài muốn; và họ 
tranh cãi nhau về Allah. Nhưng Ngài Rất quyết liệt trong kế hoạch 
của Ngài. 





! Theo Tafsir của Al-Qurtubi thì ar-Ra'd là vị thần chịu trách nhiệm vé các luóng 
(dám) máy có nhiệm vu đưa các dám mây di chuyển theo mệnh lệnh của Allah và 
tán dương lời ngợi ca Allah. 
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Sürah 13. Ar-ra'd Juzu 13 


14.- Düng ra các loi cầu nguyện chỉ đệ đạt lên riêng Ngài thôi bởi vì 
những ké mà họ cầu nguyện ngoài Ngài không đáp lại họ được tí 
nào cả; nó chẳng khác nào hình ảnh của một người đưa hai bàn tay 
ra hứng nước để đưa vào miệng nhưng nước không đến miệng của y 
dáng; bởi vi lời cầu nguyện của những kẻ không сб đức tin chỉ đi 
vào lầm lạc (vô hiệu). 


15.- Và bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất, dù muốn hay không, 
đều phải phủ phục lạy Allah; và bóng của họ cũng làm thế vào buổi 
sáng và buổi chiều. 


16.- Hãy bảo họ: “Ai là Rabb (Đấng Chủ Té) của các tầng trời và 
trái đất?” Hãy báo ho: "Allah!" Hãy báo họ: “Phải chăng các ngươi 
đã tôn thờ ngoài Ngài những vị bảo hộ không có khả năng tự quyết 
định điều lợi và điều hại cho mình?” Hãy bảo họ: “Người mù và 
người sáng mắt có ngang bằng nhau không? hoặc bóng tối và ánh 
sáng có như nhau không? hoặc phải chăng họ đã tổ-hợp với Allah 
những kẻ 'hợp tác' đã tạo hóa được cái giống như tạo vật của Ngài, 
cho nên đối với họ, việc tao hóa đều giống nhau?" Hãy bảo họ: 
“Allah là Đấng Tạo Hóa tất cả vạn vật. Và Ngài là Đấng Duy nhất, 
Đấng Tối-Thượng.” 


17.- Ngài cho mưa từ trên trời xuống. Do đó, những thung lũng dồn 
nước chảy xuống theo định lượng của chúng; tiếp đó, có những dòng 
thác cuốn bọt nước nổi trên mặt trôi đi nơi khác. Và từ những 
khoáng chất được nấu trong lò lửa để tìm kim khí hầu dùng làm đồ 
nữ trang và dụng cụ nấu nướng cũng có một lớp bọt tương tự. Bằng 
cách đó, Allah trình bày sự Thật và sự Giả dối bởi vì bọt nước sẽ 
cuốn đi như rác rến, còn điều gì có lợi cho nhân loại thì sẽ tổn tại 
trên mặt đất. Allah đưa ra những ngụ ngôn như thế để răn đời. 


18.- (Phần thưởng) dành cho những ai đáp lại lời gọi của Rabb của 
ho là mọi điều tốt lành. N gược lại, những kẻ không đáp lại lời gọi 
của Ngài thì dẫu cho họ có tất cả những gi trên trái đất, với những 
thứ tương tự mà họ đang có để chuộc tội của họ (thì cũng vô ích 
thôi.) Họ là những kẻ sẽ nhận một sự phán quyết rất xấu và nhà ở 
của họ sẽ là Hỏa ngục; và đó là một cái giường nghỉ rất tôi tệ. 
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Sürah 13. Ar-ra'd Juzu 13 
Mecca M መ ር RU ИЕ, 


19.- Thế thì một người biết chắc những điều mà Rabb của Ngươi đã 
ban xuống cho Ngươi là sự Thật có giống với một kẻ mù tịt hay 
không? Chắc chắn, chỉ những người trí thức mới tiếp thu được thông 
điệp này: 

20.- Những ai làm tròn Lời Giao Ước của Allah và không nuốt lời 
thể; 


21.- Và những ai nối lại những điểu mà Allah đã ra lệnh cho kết hợp 
lại và sợ Rabb của họ và sợ một sự phán quyết xấu (về họ). 


22.- Và những ai kiên nhẫn tìm cách làm hài lòng Rabb của họ và 
dâng lễ nguyện (Salah) và chi dùng một cách kín đáo hay công khai 
từ những vật mà TA đã ban cáp và dùng dièu tốt để xóa bỏ điều 
xấu. Họ là những người sẽ đi đến nhà ở (tốt đẹp) của họ (ở Đời sau); 


23.- Những Ngôi vườn 'Adn (Thiên đàng Vĩnh cửu); họ sẽ đi vào đó 
với ai là người lương thiện trong số cha mẹ, vợ chồng và con cái của 
họ; và các Thiên thần vào chào họ từ mỗi cánh cửa, (bảo): 


24.- “Sự Bằng An được ban cho quí vị về những điều mà quí vị đã 
nhẫn nại chịu đựng. Bởi thế, Ngôi nhà cuối cùng (của quí vị) thật 
tuyệt hảo!” 


25.- Ngược lại, những ai vi phạm Lời Giao Ước của Allah sau khi đã 
tuyên thé trung thành với nó và xé làm hai những điều mà Allah đã 
ra lệnh cho kết hợp lại và hành động thối nát trên trái đất, thì đó là 
những kẻ sẽ bị nguyễn rủa và sẽ có một chỗ ở rất xấu (ở Đời sau). 
26.- Allah gia tăng hay thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. 
Và họ vui thú với đời sống trần tục này nhưng đời sống trần tục này 
so với Đời sau chỉ là một sự hưởng thụ ngắn ngüi. 

27.- Và những ai không có niém tin lên tiếng: “Tại sao không có 
một Dấu lạ nào từ Rabb của Y được ban xuống cho Y? Hãy bảo họ 
(hỡi Muhammad!): “Chắc chán Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 
muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào biết hối cải: 

28.- Những ai có đức tin và thỏa lòng với sự tưởng nhớ Allah và 
chắc chắn chỉ với sự tưởng nhớ Allah mà họ được thỏa lòng; 
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29.- Nhüng ai có düc tin và làm viéc thién thi sé dugc hanh phúc và 
sẽ có một nơi trở về tốt dep. 


30.- Đúng như thế, 7A đã cử N gươi (Muhammad) đến với một cộng 
đồng mà trước nó đã có những cộng đồng khác lui vào dĩ vãng, mục 
đích để Ngươi đọc nhắc họ những điều mà TA đã mặc khái cho 
Ngươi bởi vì họ phủ nhận Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Hãy bảo 
họ: “Ngài (Allah) là Rabb của Ta; không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ có Ngài. Ta phó thác cho Ngài và Ta quay về hối cải với 
Ngài.” 

31.- Và giả sử có một quyển Qur'an có thể đời được núi, hoặc có thé 
chẻ đất ra làm hai hoặc có thể làm cho người chết nói được (thì các 
ngươi vẫn không tin.) Không, mọi công việc (hay mệnh lệnh) đều là 
của Allah cả. Há những ai có đức tin không biết rằng, nếu Allah 
muốn thì Ngài đã thừa khả năng hướng dẫn toàn thể nhân loại theo 
Chính đạo hay sao? Nhưng những kẻ không có niêm tin không 
ngừng gặp tai hoa vé nhüng diéu mà ho dà từng làm hoặc tai hoa sé 
giáng xuống gần nhà của họ nằm chờ cho đến khi lời hứa của Allah 
thể hiện. Chắc chín, Allah không hé thất hứa trong Lời hứa của 
Ngài. 

32.- Và chắc chắn những Sứ giả trước Ngươi (Muhammad) đã từng 
bị chế giễu nhung TA tạm tha cho những kẻ không tin, rồi cuối cùng 
TA đã bắt phạt chúng. Do đó, (nhìn xem) sự trừng phạt của 7A 
khủng khiếp dường nào! 


33.- Thế thì ai là Đấng Hằng ngự trên từng linh hên về những điều 
mà họ đã làm ra? Nhưng họ đã qui cho Allah có những kẻ 'hợp tác'. 
Hãy bảo họ: “Hãy cho biết tên của chúng (nếu các người nói thật). 
На các người muốn chỉ bảo Ngài (Allah) về những điều mà Ngài 
không biết trên trái đất hay sao? hoặc phải chăng đó chỉ là một lối 
phó trương lời nói (của các người?)” Không, kế hoạch của những kẻ 
không tin tưởng tỏ vẻ hấp dẫn đối với họ, nhưng ho bi cán trở xa 
khỏi Chính đạo. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có 
người dẫn đường cho y. 


34.- Họ sẽ bị phạt ở đời này nhưng chắc chắn sự trừng phat ở Đời 
sau sẽ khắc nghiệt hơn. Và họ sẽ không có ai che chở để thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. 
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35.- Hinh ánh vé Thiên dàng đã được hứa ban cho những người sợ 
Allah giống như (Ngôi vườn) bên dưới có các dóng sông chảy; trái 
cây và bóng mát cửa nó sẽ vĩnh cửu. Dó là kết cuộc của những ai sợ 
Allah; ngược lại, kết cuộc của những kẻ không có niềm tin thì là 
Lửa (của Hóa ngục). 


36.- Và những ai được TA ban cho Kinh Sách (Qur'an) vui mừng về 
những điều đã được mặc khải cho N gươi (Muhammad) nhưng trong 
các giáo phái có kẻ phủ nhận một phần của Nó. Hãy bảo họ: “Ta 
(Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng riêng Allah thôi và 
không được phép tổ hợp những kẻ hop tác" cùng với Ngài. Ngài là 
Đấng Ta cầu nguyện và là Đấng Ta sẽ trở về gặp lại.” 


37.- Và đúng như thế, TA ban Nó (Qur'an) xuống cho Ngươi nhu 
một Bộ luật xét xử bằng tiếng A-ráp. Và nếu Ngươi làm theo những 
điều mong muốn của họ sau khi Ngươi đã tiếp thu mọi hiểu biết thì 
Ngươi sẽ không có một người bảo hộ hoặc một người che chở nào 
có thể giúp Ngươi thoát khỏi (hình phạt của) Allah. 


38.- Và chắc chắn TA đã cử các Sứ giả đến trước Ngươi và TA đã 
làm cho họ có vợ và con. Và không một Sứ giả nào được phép mang 
đến một câu nào nếu không có sự chấp thuận của Allah. Mỗi thời kỳ 
đều có một Kinh sách (hay Chỉ dụ). 


39.- Allah xóa đi hoặc giữ lại điều nào Ngài muốn trong Kinh Sách 
(của Ngài). Và Ngài giữ Quyển Kinh Mẹ (Al-Lauh AI-Mahfäz) với 
Ngài. 

40.- Và nếu TA cho Ngươi thấy một phán của những diéu mà TA đã 
hứa với ho (trong thời gian Ngươi còn sống) hoặc TA bắt hồn của 
Ngươi đi (trước khi chúng được thể hiện) thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) và nhiệm vụ của 7A là xét xử. 


41.- Há họ không thấy rằng 74 đang thu hẹp dân dần lãnh thổ của 
nó (xứ А-гар) từ vùng ngoai biên hay sao? Và khi Allah đã xét xử 
thì không ai có thé thu hôi phán quyết của Ngài dáng. Và Ngài Rất 
nhanh trong việc thanh toán. 

42.- Và chắc chắn, trước họ cũng đã có những kẻ mưu đổ, nhưng tất 
cả các kế hoạch đều do Allah sắp đặt (bởi vì) Ngài biết hết điều mà 
từng linh hồn đã làm ra. Và những kẻ không có đức tin sẽ sớm biết 
kết cuộc tốt đẹp sẽ thuộc về ai. 
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43.- Và những Ке không có niềm tin báo: “Ngươi (Muhammad) 
khóng phái là mót $4 giá (Rasül)" Нау báo ho: "Allah đủ làm 
chứng giữa Ta với các người và những ai có hiểu biết vé Kinh sách. 





ሥር ፈዬ ም ር TITAN 


В سس‎ amam шартии 


IBRAHIM! 

















<== መ ሥመ ደ ጄቸ ጂም 








Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- АШ Гат. Ва. (Đây là) một Kinh sách mà TA (Allah) ban cho 
Ngươi (Muhammad) để Ngươi dùng nó đưa nhân loại từ tăm tối ra 
ánh sáng với sự chấp thuận của Rabb (Allah) của họ, hầu đi đến con 
đường của Đấng Toàn Năng, Đấng Rất đáng Ca-nggi. 


2.- Allah là Đấng mà mọi vật trong các tång trời và mọi vật đưới đất 
đều thuộc ህይ Ngài. Và những kẻ không có niềm tin (nơi Ngài) sẽ rất 
thống khổ về một sự trừng phạt khủng khiếp (đang chờ họ): 

3.- Những ai yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau và cần trở người 
khác không cho theo con đường của Allah và còn tìm cách bé cong 
nó. Họ là những người lầm lạc rất xa. 


4.- Và không một Sứ giá nào đã được TA phái đến mà lai không nói: 
thứ tiếng của người dân của y, mục đích để y trình bày rõ (Thông 

điệp của Allah) cho họ. Sau đó, Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài 

muốn và hướng dẫn người nào Ngài muốn, bởi vì Ngài là Đấng 

Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 

5.- Và chắc chắn 7A đã cử Mũsa (Môi-se) mang theo những Dấu-lạ 

của TA đến (làm theo Lệnh Phán:) “ Hãy đưa người dân của Ngươi 

từ tăm tối ra ánh sáng và nhắc nhở họ về những ngày? của Allah. 

Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho mỗi người kiên 

nhẫn và biết ơn. 





! Abraham trong Kinh Thánh Bible tức phu thán của Nabi [5та’П và Nabi Ishaq. 
? Ayyam Allah = Những ngày của Allah tiêu biểu cho những ngày mà Allah đã ban 
các ân huệ của Ngài cho người dân Israel. 
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6.- Và (hãy nhớ) khi Müsa bảo người dán của người: “Hãy nhớ Ân 
huệ mà Allah đã ban cho các người khi Ngài cứu các người thoát 
khỏi đồng bọn của Firaun (Phê-rô); chúng hành hạ các người bằng 
hình phạt tai ác, chúng giết con trai của các người và chỉ tha mạng 
phụ nữ của các người; và trong sự việc đó, là một sự thử thách ghê 
góm từ Rabb của các người.” 


7.- Và (һау nhớ) khi Rabb (Allah) của các người đã công bố: “Nếu 
các người biết ơn, TA sẽ ban thêm (Ân huệ của TA) cho các người; 
nhưng nếu các người phụ ơn thì chắc chắn hình phạt của TA (đối với 
kẻ bội ơn) sẽ rất khủng khiếp.” 


8.- Và Müsa bảo: “Nếu các người phụ ơn, các ngươi và toàn thể 
nhân loại trên trái đất, thì (các ngươi nên biết rằng) chắc chắn Allah 
Tự Đây-đủ, Rất Đáng Ca tụng (không cân đến ơn nghĩa của các 
ngươi). 


9.- (Hỡi người dân!) Các người đã nghe câu chuyện của những người 
(đã qua đời) trước các người hay chưa? Đám dán của Nüh, của 'Ad 
và của Thamüd và của những người (đến) sau họ? Không ai biết rõ 
họ hơn Allah. Những Sứ giả của họ mang theo những bằng chứng rõ 
rệt đã đến gặp họ, nhưng họ đưa tay vào miệng (ra vẽ căm tức) và 
nói: “Chúng tôi không tin tưởng nơi Thông điệp mà quí vị được cử 
mang đến. Và chúng tôi rất dói ngờ vực về điều mà quí vị mời 
chúng tôi chấp nhận.” 


10.- Những vị Sứ giả của họ bảo: “Phải chăng các người ngờ vực về 
Allah, Đấng đã sáng tạo các tầng trời và trái đất? Ngài kêu gọi các 
người (tin tưởng) để Ngài có thể tha thứ tội lỗi của các người cho 
các người và gia hạn cho các người sống đến một thời kỳ ấn định.” 
Họ đáp: “Quí vị chỉ là những người phàm như chúng tôi. Quí vị có ý 
định làm cho chúng tôi bỏ những vị mà cha mẹ của chúng tôi đã 
từng thờ phụng. Thế hãy trưng cho chúng tôi thấy một vài bằng 
chứng về thẩm quyền rõ-rệt (của quí уі)” 
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11.- Những vị Sứ giá của ho báo: “Quả thật, chúng tôi chỉ là những 
người phàm như các ông, nhưng Allah ban Ân huệ cho người nào 
Ngài muốn trong số bé-tói của Ngài. Và chúng tôi chỉ có thể trung 
bày cho các ông một thẩm quyền (dấu-hiệu) khi nào Allah chấp 
thuận. Và những người có đức tin nên phó thác cho Allah. 


12.- “Và tại sao chúng tôi lại không tin cậy mà phó thác cho Allah 
bởi vì chắc chấn Ngài đã chỉ dẫn các đường lối của chúng tôi cho 
chúng tôi và chắc chắn chúng tôi sẽ kiên nhẫn chịu đựng sự hành hạ 
mà các ông đã đối xử với chúng tôi. Và những người tin cậy nên phó 
thác cho Allah.” 

13.- Và những kẻ không có niêm tin nói với những Sứ giả của họ: 
“Chắc chắn chúng tôi sẽ phái đuổi quí vị ra khói xứ hoặc quí vị phái 
trở lại với tín ngưỡng của chúng tôi.” Bởi thế, Rabb của Họ đã mặc 
khải cho Họ: “Chắc chắn 7A (Allah) sẽ tiêu diệt những kẻ làm điều 
sai quấy. 


14.- “Và chắc chắn TA sẽ định cư các người trên trái đất sau chúng. 
Đó là (phán thưởng) dành cho ai là người sợ việc đứng trước mặt TA 
(vào Ngày Phán xử Cuối cùng) và sợ lời hăm dọa (trừng phạt) của 
TA.” 


15.- Và chúng' câu xin cho được thành công nhưng mỗi tên bạo 
ngược đều bị xử thất bại. 


16.- Trước mặt y sẽ là Hỏa Ngục và y sẽ bị bắt uống một loại nước 
sôi hôi thúi, 

17.- Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng. Và cái 
chết bao vây y tứ phía, nhưng y sẽ không chết ngay. Và trước mặt y 
sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt. 


18.- Hình ảnh của những kẻ phủ nhận Đức Rabb (Allah) của ho (như 
sau): việc làm của họ là các đống tro tàn mà gió sẽ thổi bay đi dữ 
đội vào một ngày bão tố, họ sẽ không thể định đoạt được gì về 
những vật mà họ đã thu hoạch. Việc lạc đạo sẽ xa tít như thế. 


' Chúng, ngôi thứ ba số nhiều ở đây tiêu biểu cho những kẻ làm điều sai quấy được 
nhắc qua ở câu 13 trên. Theo một số học giả, thì chúng (họ) ở đây tiêu biểu cho các 
Sứ giả của Allah. Nếu thế, câu này có thể hiểu như sau: “Các Sứ giả của Allah cầu 
xin cho được thắng lợi và từng tên bạo ngược sẽ thất bại.” 
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19.- На Ngươi không nhận thấy vi Chân-lý mà Allah đã tao hóa các 
(апр trời và trái đất hay sao? Nếu muốn, Ngài sé tiêu diệt các người 
và làm ra một tạo hóa mới (để thay thế các người). 


20.- Và đối với Allah, việc làm đó chẳng có gì to tát (khó khăn). 


21.- Và tất cả sẽ đến trình diện Allah. Rồi những người có thế sẽ nói 
với những vị lãnh tụ ngạo ngược như sau: “Quả thật, chúng tôi là đệ 
tử của quí ngài, há quí ngài giúp chúng tôi thoát khỏi sự trừng phạt 
của Allah được tí nào hay chăng?” Chúng sẽ đáp: “Giá Allah đã 
hướng dẫn chúng tôi thì chúng tôi đã hương dẫn quí ông lại rồi. Giờ 
đây dẫu chúng ta có than van kêu gào hay ráng chịu đi nữa thì điều 
đó cũng bàng thừa. Bởi vì chúng ta không còn lối thoát nào khác.” 


22.- Và khi công việc (xét xử) đã được quyết định, Shay/ãn sé nói: 
“Quả thật, Allah đã giữ đúng Lời hứa với các người và ta cũng đã 
hứa nhưng thất hứa với các người. Và ta chẳng có quyển gì đối với 
các người ngoại trừ việc kêu gọi để dắt các người (đi lạc), rồi các 
người đã nghe theo ta. Bởi thế, chớ nên trách ta mà hãy tự trách 
mình. Giờ đây ta chẳng cứu được các người và các người cũng chẳng 
cứu được ta. Quả thật, ta phủ nhận việc các người đã cho ta là một 
kẻ "др tác' với Allah trước đây. Quả thật, những kẻ sai phạm sẽ bị 
trừng phạt đau đớn.” 


23.- Còn những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được đưa vào 
các Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông chảy để vào 
ở trong đó đời đời theo sự chấp nhận của Rabb của họ. Lời chào đón 
ho trong đó sẽ là 'Salàm' (Bằng an!). 

24.- Há Ngươi (Muhammad) đã không thấy việc Allah đưa ra một 
hình ảnh về một Lời nói tốt" hay sao? Nó như một loại cây tốt. Ré 
của nó mọc vững chắc và cành của nó vươn cao lên trời, 





! Kalimah тауу tức Га Паһа ill Allah, Muhammad ur-Rasül ull-Allah (không có 
Thượng Đế nào duy chí Allah là Thượng Dé, Muhammad là Sứ giả của Allah hay 
Thiên sứ) 
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25.- Nó cho ra trái vào bất cứ mùa nào theo Phép của Rabb của nó. 
Allah đưa ra thí dụ so sánh cho nhân loại để may ra họ ghi nhớ. 


26.- Còn hình ảnh về một Lời nói xấu thì như là một loại cây xấu, rễ 
của nó nhô lên khỏi mặt đất và không đứng vững. 

27.- Allah với Lời nói vững chắc của Ngài sẽ củng cố vững chắc 
những ai tin tưởng trên trần thế này và ở Đời Sau. Và Allah sẽ bỏ 
mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc bởi vì Allah làm bất cứ điều 
gi Ngài muốn. 

28.- Há Ngươi không thấy những kẻ đã đổi Ân huệ của Allah lấy sự 
không tin và đưa người dân của chúng đi vào Ngôi nhà tiêu diệt ư? 


29.- Hỏa Ngục, mà chúng sẽ bị nướng trong đó, (và là) một nơi nghỉ 
rất xấu. 


30.- Và chúng dựng những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt 
thiên hạ đi lạc khỏi Con đường của Ngài. Hãy bảo chúng: “Hãy 
hưởng thụ đi. Rồi chắc chắn trạm đến cuối cùng của các người là 
Hỏa ngục.” 


31.- (Hài Muhammad!) hãy bảo các bé-tói của TA, những ai có đức 
tin, rằng họ phái chu đáo dâng lễ nguyện (Salah) và chi dùng một 
cách kín đáo hay công khai (để làm việc thiện) phán bổng lộc mà 
TA đã ban cấp trước khi хау ra Ngày sẽ không có sự đổi chác cũng 
sẽ không có tình bạn hữu (giúp đỡ) nào trong đó. 


32.- Allah là Đấng đã tạo hóa các tàng trời và trái đất và cho mưa từ 
trên trời xuống mà Ngài dùng để làm mọc ra cây trái làm thực phẩm 
cho các người và Ngài đã chế ngự tàu bè cho các người để các 
người có thể giương buóm vượt trùng dương theo sự chỉ huy của 
Ngài; và Ngài cũng đã chế ngự sông ngòi cho các người (sử dụng). 


33.- Và Ngài đã chế ngự mặt trời và mặt trăng, (làm cho) cả hai di 
chuyển (theo qũy đạo của chúng) và Ngài đã chế ngự ban ngày và 
ban đêm cho các người; 
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34.- Và Ngài đã ban cho các người tất cá những gi mà các người 
yêu câu. Và nếu đếm các Ап huệ của Allah, thì các người không 
dém xiết. Chắc chắn con người là một kẻ làm điều sai quấy, bội ơn. 


35.- Và (hãy nhớ) khi Ibrahim cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! 
Xin Ngài làm cho thành phố (Makkah) này thanh bình và yên ổn và giữ 
bé tôi và con cháu của bé tôi xa khỏi việc thờ cúng các thần tượng: 

36.- "Lay Rabb của bề tôi! Chắc chắn chúng (những thần tượng) đã 
dắt nhiều người đi lạc. Bởi thế, ai tuân theo bể tôi thì sẽ là người 
của bể tôi và ai bất tuân thì Ngài vẫn là Đấng Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 


37.- "Lay Rabb chúng tôi! Bé tôi đã dinh cư con cháu! của bé tôi nơi 
thung lũng (Makkah) không có đất đai trồng trọt, gần Ngôi Dén 
thiêng của Ngài (Ka'bah) để cho chúng có thể, thưa Rabb chúng tôi, 
dáng lễ nguyện (Salah). Bởi thế, xin Ngài làm cho tấm lòng của một 
số nhân loại đoái thương mà nuôi chúng với hoa quả (của họ) để 
chúng có thể tạ ân Ngài. 


38.- "Lay Rabb chúng tôi! Chắc chắn Ngai biết rõ điều chúng tôi 
giấu giếm và điều chúng tôi bộc lộ. Bởi vì không một điều (vật) gì 
dưới đất và trên trời có thể giấu giếm khỏi Allah đặng. 


^ 


39.- "Moi lời ca tung và tri ân đều dáng lên Allah, Đẳng đã ban cho 
bể tôi, dù tuổi đã già, (hai đứa con) Isma'îl và Ishäq”. Chắc chắn 
Rabb của bé tôi là Đấng Hằng Nghe lời câu nguyện (của các bé tôi 
của Ngài). 

40.- "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài làm cho bé tôi thành một người 
giữ vững lễ nguyện (Salah) và từ con cháu của bé tôi nữa. Lạy Rabb 
chúng tôi, xin Ngài chấp nhận lời cầu nguyện của bé tôi. 


41.- “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tha thứ cho bể tôi và cha mẹ 
của bé tôi và những người có đức tin vào Ngày mà việc xét xử sẽ 
được thiết lập.” 

42.- Và chớ nghĩ rằng Allah làm ngơ về các điểu mà những kẻ sai 
quấy đã làm. Ngài chỉ triển hạn cho họ sống đến Ngày mà cặp mắt 
của họ sẽ nhìn trân tráo, 


! Nabi Ibráhim đã đưa người vợ Hajar và đứa con Ismà'il đến định cư tai thung lũng 
Makkah. (Xem tiểu sử của Nabi Muhammad của Ibn Ishaq và Ibn Hishãm) 

? Nabi Ibrahim có đứa con trai đầu Isma'il (Ishmael) với người vợ kế Hajar khi 
Người được 86 tuổi. Đến 100 tuổi thi Người có thêm đứa con trai thứ Ishaq (Isaac) 
với người vợ chính Sàrah. (Xem Cựu ước, Sáng thế ký 17:24-25) 
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43.- Kinh hãi chay dén trước, ngáng сб và ngóc đâu nhìn dám dám, 
cáp mát khóng quay vé nhin minh, và tám lóng tróng trái. 


44.- Do dó, (hdi Muhammad!) háy báo truóc cho nhán loai biét vé 
mót Ngày mà ho sẽ chịu hình phạt. Lúc đó, những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ (lạy lục Allah) thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài tạm 
hoãn cho chúng tôi đến một thời kỳ gần kề, chúng tôi sẽ đáp lại lời 
gọi của Ngài và sẽ tuân theo các Sứ giả (của Ngài)!” “Sao! Há các 
người đã từng thể thốt trước đây rằng các người sẽ không suy tàn 
(chết) hay sao? 


45.- “Và các người đã tá túc trong nhà của những kẻ đã từng làm hại 
bản thân mình và các người đã thấy TA đã đối xử với chúng như thế 
nào; và TA đưa ra những thí dụ để cho các người (suy ngẫm).” 


46.- Và chắc chắn họ đã â ат mưu đặt kế hoạch nhưng kế hoạch của 
họ nằm nơi Allah dẫu rằng kế hoạch dữ dội đến mức có thể lay 
chuyển núi non. 


47.- Bởi thế, chớ nghĩ rằng. Allah sẽ thất hứa với các Sứ giả của 
Ngài. Chắc chắn Allah là Đấng Toàn Năng, nắm việc trừng phạt. 


48.- (Hãy cảnh cáo họ về) một Ngày mà trái đất này sẽ biến thành 
một trái đất khác và các tầng trời cũng thế, và (nhân loại) sẽ đến 
trình diện Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Ngự trị. 

49.- Vào Ngày đó, Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với 
nhau. 


50.- Áo quần của chúng sẽ bằng hắc ín và mặt của chúng sẽ bị bao 
phủ bằng một lớp lửa. 


51.- (Làm thế) dé Allah tưởng thưởng (hoặc trừng phạt) mỗi linh hồn 
về những йди mà họ đã thu hoạch. Chắc chắn, Allah Rất nhanh 
trong việc thanh toán (xét xử). 


52.- (Qur'an) này là Thóng điệp được ban cho nhân loại dùng để 
nhắc nhở và để biết rằng quả thật Ngài (Allah) là Thượng Đế Duy 
Nhất và để cho những người hiểu biết lưu ý cảnh giác. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 





1.- Alif. Гат. Ка. Đây là những Câu của một Kinh sách và (đây là) 
quyển Qur'àn minh bach. 


2.- Lắm lúc những Ке không tin tưởng mong ước phải chi ho trở 
thành người Muslim. 

3.- Ngươi (Muhammad) hãy để mặc họ ăn uống và hưởng thụ. Và hãy 
dê cho niêm hy vong (hào huyền) đánh lừa họ; rồi đây họ sẽ sớm biết. 


4.- Và không bao giờ TA tiêu diêt một thị trấn mà lai không (báo 
trước) Sắc chỉ qui định. 


5.- Không một cộng đồng nào có thé ra đi sớm hơn hạn định của nó 
và cũng không được ở lại trễ. 

6.- Và họ lên tiếng bảo: “Này hỡi người nhận Thông điệp, chắc chắn 
ngươi là một thằng điên; 

7.- “Tại sao ngươi không đưa những Thiên thần xuống gặp bọn ta, 
nêu ngươi là một người nói thật?” 


8.- 7A (Allah) phái các Thiên Thần xuống chỉ với lý do chính đáng. 
Và lúc đó chúng sẽ không còn được triển hạn nữa. 


9.- Опа thật, TA đã ban Thông điệp nhắc nhở (Qur'àn) xuống và 
chính 7A sẽ bảo quản Nó. 


10.- Và quả thật, trước Ngươi 7A đã cử các Sứ giả đến cho những 
giáo phái của thời xưa. 
11.- Và không một Sứ giả nào được cử đến với ho mà lại không bi chế giễu. 


12.- Nhưng 7A làm cho nó len lỏi vào tấm lòng của những kẻ tội lỗi 
đúng như thế. 


13.- Họ không tin nơi nó (Qur'an) và lé lối của những kẻ đã qua 
(đời) trước họ cũng thế. 


14.- Và dù cho 7A có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ 
tiếp tục lên đó suốt ngày, 


15.- Thì họ vẫn lên tiếng bảo: “Bọn ta bị quáng mắt. Không, bọn ta 
là đám người bị tà thuật mê hoặc.” 
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Surah 15. ۸-7 Juzu 14 


16.- Và chắc chắn TA đã làm ra các chùm sao trên trời dé tô điểm 
nó xinh đẹp cho những người ngắm nhìn; 


17.- Và TA báo vệ nó khói bị từng tên Shaytàn dáng bị tống cổ (len 
161 đột nhập). 


18.- Nếu có tên nào lén nghe trộm (tin tức) thì sẽ bị một chùm lửa 
đỏ rực rượt đánh. 


19.- Và TA đã trải rộng mặt đất (như một tấm thám) mà TA đặt lên đó những 
quả núi vững chắc và cho mọc đủ loại cây trái theo cân lượng quân bình. 
20.- Và nơi đó, TA đã làm ra phương tiện sinh sống cho các người và 
cho cả ai (sinh vật) mà các người không có nhiệm vụ cung dưỡng; 
21.- Và không một vật gì mà kho tài nguyên lại không nằm nơi TA 
nhưng 7A chỉ ban nó (thiên lộc) xuống theo định-lượng rõ rệt. 

22.- Và TA gởi những luồng gió gieo tinh và cho mưa từ trên trời 
xuống. Rồi 7A ban nó cho các người dùng để uống nhưng các người 
không phải là chủ nhân giữ kho chứa của nó. 

23.- Và quả thật, chính 7A làm cho sống và gây cho chết và chính 
TA là Đấng Thừa kế. 

24.- Và chắc chắn, 7A biết trong các người ai là những người đã qua 
đời và ai là những người còn sống sót. 

25.- Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi sẽ cho tập trung họ lại (để 
phán xét). Quả thật, Ngài Thông suốt, Biết (hết mọi vấn đề). 

26.- Và chắc chắn TA đã tạo hóa con người bằng đất sét khô, lấy từ 
loại đất sét nhào nặn được. 

27.- Và Jinn mà TA đã tạo trước đây bằng hơi lửa. 


28.- Và (hãy nhớ lại) khi Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một người phàm làm bằng đất sét 
khô, lấy từ đất sét nhào nặn được; 


29.- Rồi khi TA uốn nắn Y (Adam) thành hinh thé và thổi vào Y Rih 
(Tinh thần) của TA, các ngươi hãy sụp lạy Y. 


30. Do đó, tất cả các Thiên thần đồng quì lạy. 


31.- Ngoại trừ Iblis. Nó từ chối, không chịu nhập chung với những vi 
phủ phục. 
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32.- (Allah) báo: “Hỡi Iblis! Nhà ngươi có chuyện gi, tai sao nhà 
ngươi không chịu nhập chung với những vị phủ phuc?" 


33.- (Iblis đáp) thưa: “Bề tôi không phải là kẻ quì lạy một người phàm 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét khô lấy từ đất sét nhào nặn được.” 


34.- (Allah) phán: “Hãy đi ra khỏi đó (Vườn trời); nhà ngươi là một 
tên đáng bị trục xuất. 


35.- “Và chắc chắn nhà ngươi sẽ bị nguyên rủa cho đến Ngày Phán xử.” 


36.- (Ilis) thua: "Lay Rabb (Allah) cüa bé tói! Xin Ngài triển hạn 
cho bề tôi tận đến Ngày (người chết) sẽ được dựng sống lại.” 


37.- (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi là một tên được triển hạn; 
38.- “Cho đến Ngày của thời gian qui định.” 


39.- (Iblis) thua: Lay. Rabb (Allah) cüa bé tói! Bói vi Ngài xua duói bé 
tói nén bé tói 56 tó diém nó (tói 161) thành xinh dep 4бі vói cháng (nhán 
loai) trên trái đất và bé tôi sẽ làm cho toàn thé bon chúng lầm lạc. 


40.- “Ngoại trừ ai trong bọn chúng là bề tôi trung trinh của Ngài.” 
41.- (Allah) phán: “Đây là con đường ngay thẳng dẫn đến TA. 


- “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bé tôi của TA 
ngoại trừ ai trong bọn ho là những kẻ lâm lạc tuân theo ngươi. 


43.- “Và quả thật, Hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng. 


44.- “Nó có Бау cửa di vào. Đi vào mỗi cửa sé là một loại (tội nhân) 
nhất định của bọn chúng. 


45.- “Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các Ngôi vườn 
(Thiên đàng) có suối nước trong. 


46.- “(Lời nghinh đón họ sẽ là:) “Quí vị hãy bước vào (Thiên đàng) 
với sự Bằng an Yên ổn” 


47.- “Và TA sẽ tẩy xóa nỗi oán thù khỏi lòng họ; họ sẽ là anh em với 
nhau, nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ, mặt nhìn mặt (vui vây). 


48.- “Irong đó, họ sẽ không còn cảm giác mệt mỏi và không bị mời ra.” 


49.- (Hỡi Muhammad) hãy báo cho bể tôi của TA biết (rằng) TA 
đây là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


50.- Nhưng sự Trừng phạt của TA cũng sẽ rất đau đớn. 
51.- Và hãy báo cho ho (moi người) biết về những vị khách của Ibrahim; 
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52.- Khi vào gặp Người, ho lên tiếng chào: “Bằng an" Người đáp: 
“Chúng tôi sợ quí vị.” 


53.- Ho báo: “Đừng sợ! Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông vé 
một đứa con trai được ban cho kiến thức.” 

54.- (Ibrahim) đáp: “Phải chăng quí vị mang tin mừng đến cho tôi 
khi tôi đã vé già? Vậy tin mừng về việc gì vậy?” 

55.- Họ bảo: “Chúng tôi mang tin mừng đến cho ông thật đấy. Bởi 
thế, chớ nên tuyệt vọng.” 


56.- (Ibrahim) đáp: “Và ai tuyệt vọng nơi lòng Khoan Dung của 
Rabb của mình nếu không phải là kẻ lầm lạc?” 


57.- (Ibrahim) tiếp: “Vậy quí vị đến gặp tôi có chuyện gi, hỡi các vị 
Sứ (của Allah?)” 


58.- Họ bảo: “Quả thật, chúng tôi được phái cử đến với một đám người tội lỗi; 
59.- “Ngoại trừ gia đình của Lit mà chúng tôi có nhiệm vu phải giải cứu tất cả. 
60.- “Không kể người vợ của Người (Lüt) mà chúng tôi đã quyết 
dinh sẽ nám trong số người tri trê đằng sau.” 

61.- Bởi thế, khi những vị Sứ (của Allah) vào gặp gia đình của Lũt, 
62.- Người bảo: “Quả thật quí vị là những người lạ mặt.” 

63.- Họ đáp: “Không, chúng tôi đến gặp ông để giải quyết điều 
(trừng phat) mà những kẻ không tin hãy còn nghi ngờ. 

64.- “Và chúng tôi mang sự thật (về sự trừng phạt) đến cho ông. Và 
chúng tôi là những người nói thật. 

65.- “Do đó, Ông và gia đình hãy ra đi vào phần cuối của ban đêm và 
di dáng sau họ và chớ để cho bất cứ ai trong gia đình của ông ngoái 
nhìn lại phía sau và tiếp tục đi đến nơi mà các ông đã được truyền.” 


66.- Và TA cho Người biết quyết định đó- rằng số người (tội lỗi) còn 
ở lại sau sẽ bị tiêu diệt trọn bộ vào buổi sáng. 


67.- Và người dân trong thành phố vui mừng chạy ùa đến (nhà của Lüt). 


68.- (Lüt) bảo (chúng): “Đây là những vị khách của ta, bởi thế chớ 
làm cho ta mất mặt (với họ); 


69.- “Hãy sợ Allah và chớ hạ nhục ta!” 
70.- (Người dân của Lüt) đáp: “Há chúng tôi đã không cấm ông tiếp 
xúc với mọi người ư?” 
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71.- (Lut) báo: “Đây, các đứa con gái của ta, nếu các người muốn 
hành động (theo ý của các người.) 

T2. (TA thể) bằng sinh mạng của Ngươi (hỡi Muhammad!) vi 
cuóng dâm mà chúng quanh quán (nhu thế). 

73.- Do đó, tiếng gầm đữ dội (của trận động đất) đã chụp bắt chúng 
vào lúc rạng đông. 

74.- Tiếp đó, TA lật ngược chúng ngón ngang và đổ lén chúng những 
trận mưa đá diêm sinh cứng như đất sét nung. 

75.- Chắc chắn trong biến cố đó, là những Dấu-hiệu cho những ai sáng suốt. 
76.- Và quả thật, chúng (những thị trấn sụp đổ) hãy còn nằm trên 
các con đường qua lại (giữa Makkah và Syria). 

77.- Trong biến cố đó là một Dấu hiệu cho những người có đức-tin. 

78.- Và quả thật, đám người dân của khu rừng Aykah cũng là những 
kẻ làm điều sai-quấy. 

79.- Do đó, TA đã trừng phạt chúng. Và chắc chắn hai (thị trấn của) 
chúng (còn để lại di tích) trên một xa lộ thấy rõ. 

80.- Và chắc chắn người dân của vùng núi Hijr đã phủ nhận những 
vị Sứ đã được cử đến (với họ). 

81.- Và TA đã trình bày cho họ những Dấu-hiệu của TA nhưng ho 
quay mặt cự tuyệt. - 

82.- Và họ đã đục núi làm nhà (và cảm thấy) an toàn. 

83.- Nhưng tiếng gầm dữ dội đã chụp bắt họ vào buổi sáng. 

84.- Và những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp họ được gì. 
85.- Và 7A đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi thứ giữa trời 
đất chỉ vì Chân-lý. Và Giờ (Phán-xử) chắc chắn sẽ xảy đến. Do đó, 
hãy bó qua (lỗi làm của họ) một cách lịch sự. 

86.- Quả thật, Rabb của Ngươi là Đấng Tạo Hóa, Đấng Toàn Tri. 
87.- Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) bảy Câu Kinh nhắc di 
nhắc lại và Quyển Quran vi đại. 

88.- Nhưng chớ trố mắt nhìn những món vật mà 7A đã ban cho 
những tàng lớp của họ hưởng thụ, cũng chớ buôn ráu giùm cho họ 
mà hãy rủ lòng thương của Ngươi xuống cho những người có đức tin; 
89.- Và hãy bảo họ: “Quả thật Ta đây là một người Báo-trước công-khai.” 
90.- Giống như cái (hình phạt) mà 7A đã giáng lên những kẻ chia ré: 
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91.- Những ai đã chia mảnh quyển Qur'an. 
92.- Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi, TA sẽ hạch hỏi tất cả bọn chúng. 
93.- Về công việc mà chúng đã từng làm. 


94.- Do đó, hãy công bố những điều mà Ngươi đã được chỉ thị và 
hãy lánh xa những kẻ tôn thờ đa thần. 


95.- Quả thật, TA đủ giúp Ngươi chống lại những kẻ nhạo báng: 


96.- Những ai dựng một thần linh cùng với Allah; và rồi đây chúng 
sẽ sớm biết. 


97.- Và quả thật, TA biết lòng Nguoi se lại vì những điều chúng đã nói; 


98.- Nhưng hãy tán dương lời ca tụng Rabb của Ngươi và trở thành 
một người phủ phục (Allah). 


99.- Và hãy thờ phụng Rabb của Ngươi cho đến khi điều kháng định 
sẽ xảy đến cho رنه‎ 























Nhân danh Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung 





1.- Allah sắp ban hành mệnh lệnh. Bởi thế, các người chớ giục cho 
mau đến. Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt 
khỏi những điều chúng tổ-hợp (với Ngài). 


2.- Ngài phái các Thiên thần xuống (тап) theo Ménh 1ёпһ сйа Ngài 
mang sự Mặc khái đến cho người nào mà Ngài muón trong só bay 
tôi của Ngài (và bảo:) “Hãy cảnh cáo (loài người) rằng không có 
Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có TA, bởi thế hãy sợ TA” 


3.- Vì Chân lý, Ngài đã tạo các tầng trời và trái đất. Ngài Tối Cao, 
vượt khỏi những điều chúng tổ-hợp (với Ngài). 


4.- Ngài đã tạo con người từ một giọt tinh dich nhưng y lại là một 
đối thủ công khai (chống lại Ngài). 


5.- Và gia súc. Ngài đã tạo chúng cho các người (sử dụng). Nơi 
chúng có các vật dụng phủ ấm và nhiều nguồn lợi khác. Chẳng hạn 
thịt của chúng các người (dùng để) ăn. 


6.- Và nơi chúng có một vẽ đẹp cho các người khi các người lùa chúng 
về chuồng vào buổi chiều và đánh chúng ra đồng ăn cỏ vào buổi sáng. 
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7.- Và chúng chuyên chó hàng nặng cho các người đến các thành 
phố (xa xôi), những nơi mà các người phải vất vả lắm mới có thể 
đến nơi đặng. Chắc chắn Rabb của các người là Đấng Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung. 


8.- Và loài ngựa, loài la và lừa mà (Ngài đã tạo) cho các người để 
cưỡi và trang trí. Và Ngài đã tạo những vật mà các người không 
biết. 

9.- Và Allah có nhiệm vụ chỉ con đường ngay chính (cho mọi người) 
nhưng có những con đường lệch khỏi chính đạo; và nếu muốn, Ngài 
thừa sức hướng dẫn tất cả đi đúng đường. 


10.- Ngài là Đấng đã ban nước mưa từ trên trời xuống. Từ đó các 
người có nước uống, và nhờ đó cây cỏ mọc ra nơi cánh đồng cho gia 
súc ăn. 

11.- Ngài dùng nó để làm mọc ra hoa máu, và trái ô-liu, và trái chà- 
là, và trái nho, và đủ loại trái cây cho các người dùng. Chắc chắn 
trong sự việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngẫm 
nghi. 


12.- Và Ngài đã ché ngự ban đêm và ban ngày, mặt trời và mặt 
trăng và các ngôi sao cho các người theo Mệnh lệnh của Ngài; chắc 
chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám người thấu- 
hiểu. 

13.- Và những vật trên đất liền mà Ngài đã làm ra dói-dào cho các 
người (sử dụng) mang nhiều mâu sắc (và phẩm chất) khác biệt. 
Chắc chắn trong sự việc này là một Dấu-hiệu cho một đám người 
ghi nhớ. 

14.- Và Ngài đã chế ngự biển cá mà các người có các món thịt tươi 
để ăn và các món trang sức để deo. Và ngươi (hỡi người!) thấy tàu 
bè cày sóng (vượt trùng dương) giúp các người đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tạ ơn. 
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15.- Và Ngài đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất (giữ 
nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển (chòng chành) với các 
người; và (Ngài đã tạo) sông ngòi và đường sá để các người đi đúng 
hướng. 

16.- Và (Ngài đã tạo) những cảnh giới (để làm dấu). Và nhờ các 
ngôi sao (trên trời) mà họ (nhân loại) định được hướng đi (đúng mục 
tiêu). 

17.- Thế phải chăng Đấng tạo hóa bằng với kẻ không tạo hay sao? 
Thế các người không chịu tỉnh ngộ hay sao? 


18.- Và nếu có đếm các Ân huệ của Allah, thì các người không thể 
đếm xiết. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


19.- Và Allah biết điều các người giấu-giếm và tiết lộ. 
20.- Và những kẻ (thần linh) mà họ cầu nguyện ngoài Allah đã 
không tạo hóa được cái gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra. 


21.- (Đó là những vật) chết chứ không sống. Chúng cũng không biết 
khi nào chúng sẽ được dựng sống lại. 


22.- Thượng Đế của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Bởi thế, 
những ai không tin tưởng nơi Đời Sau, thì lòng họ ương-ngạnh và 
kiêu-căng. 

23.- Không một chút nghi ngờ nào, chắc chán Allah biết rõ diu họ 
giấu giếm và bộc lộ. Quả thật, Ngài không yêu thương những kẻ tự 
phụ, kiêu-căng. 


24.- Và khi có lời bảo họ: “Điều mà Rabb của các người đã ban 
xuống (cho Muhammad) là gì vậy?” Ho (mia mai) đáp: “Chuyện 
ngụ ngôn của người cổ xưa!” 


25.- (Kết quả) là họ sẽ mang trọn gánh nặng (tội lỗi) của họ vào 
Ngày Phục sinh và luôn cả gánh nặng của những ai vì thiếu hiểu 
biết mà đã bị họ dắt đi lạc. Thật xấu xa thay gánh nặng họ sẽ phải 
mang. 

26.- Chắc chắn trước họ đã có những kẻ âm mưu (phá hoại Chính 
đạo của Allah) nhưng Allah đến phá vỡ nén móng kiến trúc của 
chúng làm cho mái nhà từ bên trên đổ sụp xuống đè lên chúng và 
hình phạt đến bắt chúng từ những nơi mà chúng không hề nhận ra. 
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27.- Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sé ha nhục chúng và báo: “Đâu 
là những kẻ hợp-tác' của TA, những kẻ vì chúng mà các người 
thường tranh chấp (với các tín 46 của TA)?” Những ai được ban cho 
kiến thức sẽ lên tiếng: “Ngày nay những kẻ không có đức tin chắc 
chắn sẽ bị hạ nhục và chịu họa, 


28.- Những ai mà các Thiên thần bắt hón trong lúc chúng tự làm hai 
bản thân (linh hên) mình.” Ебі chúng (giả và) chiu thán phuc, 
(thưa): “Thật tình chúng, tôi đã không làm điều gi tội lỗi.” (Thiên 
thần sẽ bảo:) “Vâng, quả thật Allah biết rõ điểu các người đã từng 
làm. 


29.- “Thôi, hãy bước vào các cửa ngõ của Hỏa ngục để vào Ở trong 
đó. Bởi thế, chỗ ngụ của những kẻ kiêu căng thật là xấu xa.” 


30.- Và có lời bảo những ai sợ Allah (như ваш) “Điều mà Rabb 
(Allah) cüa các người đã ban xuống là gì?” Họ đáp: “Điều tốt.” 
Dành cho những ai làm điều lành ở đời này thì sẽ gặp lành. Và nhà 

ở (của họ) ở Đời sau sẽ tốt hơn nữa. Và chắc chắn nhà ở của những 
người sợ Allah sẽ tuyệt hảo:! 


31.- Những Ngôi vườn Thiên đàng Vĩnh cửu mà họ sẽ bước vào, với 
các dòng sông chảy bên dưới. Trong đó họ sẽ được tất cả các thứ 
mong ước. Allah sẽ tưởng thưởng những ai ngay chính sợ Allah đúng 
như thế; 


32.- Những ai mà các Thiên thân bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, 
(thiên thần) chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị 
bước vào Thiên đàng do những điều (tốt) mà quí vị đã từng làm 
(trên thế gian).” 


33.- Phải chăng chúng (những kẻ không tin) chờ các Thiên thần đến 
(bắt hón) hay chờ Lệnh phán của Rabb (Allah) của N gươi 
(Muhammad) đến (xử lý) chúng? Những kẻ trước chúng cũng đã xử 
sự đúng như thế. Và Allah đã không làm hại chúng mà chính chúng 
tự làm hại bản thân (linh hồn) mình mà thôi. 


34.- Bởi thế, những điều tội lỗi mà chúng đã từng làm sẽ đến chụp 
bắt chúng và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng trở lại. 
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35.- Và những kẻ tôn thờ da thần lên tiếng: “Nếu Allah muốn, 
chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có tôn thờ bất cứ thứ gì 
ngoài Ngài, và chúng tôi đã không cấm cẩn bất cứ điều gì ngoài 
diéu mà Ngài đã cấm. ' Những kẻ trước chúng cũng đã làm đúng 
như thế. Vậy phải chăng nhiệm vụ của những Sứ giả (của Allah) chỉ 
là công khai truyền đạt (Thông Điệp của Allah)? 


36.- Và chắc chắn TA đã cử một Sứ giả đến cho mỗi cộng đồng (với 
Mệnh lệnh): “Hãy thờ phụng Allah và tránh xa Tà thần. Bởi thế, 
trong họ có kẻ được Allah hướng dẫn và có kẻ không tránh khỏi đi 
lạc. Do đó, hãy đi du lịch trên trái dát dé quan sát két cuóc cüa 
những kẻ đã phủ nhận sự Thật xẩy ra nhu thế nào. 


37.- Nếu Ngươi (Muhammad) muốn hướng dẫn họ thì quả thật Allah 
không hướng dẫn ai mà Ngài đánh lạc hướng. Và họ sẽ không được 
ai g1úp đỡ. 


38.- Và họ thể nhân danh Allah bằng những lời thể nghiêm trọng 
nhất, rằng Allah sẽ không phục sinh ai đã chết. Vâng, (Allah sẽ 
phục sinh y), một lời hứa mà Ngài bắt buộc phải thi hành, nhưng đa 
số nhân-loại không biết. 


39.- (Allah sẽ phục sinh người chết) để Ngài chứng minh cho họ 
thấy sự thật về điều mà họ đã từng bất đồng ý kiến và để cho những 
kẻ không tin tưởng biết chính họ mới là những kẻ nói dối. 


40.- Quả thật, Lời phán của TA đối với một vật mà TA muốn nó 
thành hình, thì chỉ: bảo với nó: “Hãy Thành!” - thì nó sẽ thành hinh. 


41.- Và những ai đã vi Allah mà di cu đi ti nan sau khi bị đối xử bát 
công, thì chắc chắn sẽ được TA cho dinh cư tại một nơi tốt đẹp trên 
thế gian và phần thưởng dành cho họ ở Đời sau sẽ lớn hơn nữa nếu 
họ biết (điều đó): 


42.- Những ai kiên nhẫn và phó thác (công việc của họ) cho Rabb 
(Allah) của họ. 
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43.- Và trước Ngươi (Muhammad), TA chỉ cử những người phàm mà 
TA đã mặc khải (Kinh sách) đến làm Sứ giả. Nếu các người không 
biết (điều này), thì һау hỏi những người giữ Zikr". 


44.- (Các Sứ giả đến) với những bằng chứng rõ rệt và với Kinh sách. 
Và 7A cũng đã ban cho Ngươi Zikr (Kinh Qur àn) dé Nguoi giái 
thích rõ cho mọi người biết về những điều mà TA đã ban xuống cho 
họ và để họ ngẫm nghĩ. 


45.- На những ké âm mưu điều tội lỗi cảm thấy an-toàn chăng nếu 
Allah sẽ làm cho đất nuốt mất họ đi hoặc hình phạt sẽ đến với họ từ 
đầu đó mà họ không nhận ra? 


46.- Hoặc Ngài sẽ trừng phạt họ trong lúc họ đang di chuyển qua lại 
đến nỗi họ sẽ không tránh khỏi đặng? 


47.- Hoặc Ngài sẽ túm bắt họ bằng cách làm cho họ suy giảm | từ từ? 
Nhung quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi Rất mực Nhân từ, Rất muc 
Khoan dung. 


48.- Há họ không quan sát vạn vật mà Allah đã tạo, xem bóng của 
mỗi vật tự động quay sang phải và trái, và quì lạy Allah trong lúc 
chúng hạ mình khiêm tốn như thế nào ư? 


49.- Và bát cứ sinh vật nào trong các tầng trời và dưới đất và cá 
Thiên thần nữa déu phủ phuc Allah và không hé tỏ vẻ kiêu căng. 


50.- Chúng sợ Rabb (Allah) ở bên trên chúng và làm bất cứ điều gì 
mà Ngài phán truyền. 


51.- Và Allah đã phán: “Chớ tôn thờ hai thần linh. Quả thật, Ngài 
(Allah) chỉ là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó, hãy sợ TA! (riêng 
TA thôi, hỡi nhân loai!)" 


52.- Và bất cứ cái gì trong các tầng trời và dưới đất đều thuộc về 
Ngài cá; và phục mệnh Ngài trong tôn giáo là điều bắt buộc”. Thé 
các người sợ sệt kẻ khác thay vì Allah ư? 


53.- Và bất cứ án-hué nào mà các người hưởng thụ đều do Allah ban 
cho cả. Rồi khi các người gặp hoạn nạn, các người kêu cứu với Ngài. 


54.- Rồi, khi Ngài giải cứu các người thoát nạn thì một phần tử trong 
các người lại tổ hợp những kẻ (hợp-tác) khác cùng với Rabb của họ. 





1 Zikr (kinh sách Taurah và Injil) 
2 Wa lahud din wásiba có nghia *Và tón giáo luón luón là cüa Ngài." 
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55.- (Mục đích) dé ho có thé phủ nhận những Ап huệ mà TA đã ban 
cho. Thế, hãy hưởng thụ đi. Rồi đây, các người sẽ sớm biết (hậu quả). 


56.- Và họ trích ra một phần bổng lộc mà 7A đã ban cấp để dâng 
cho những kẻ mà họ không biết. Này, nhân danh Allah, chắc chắn 
các người sẽ bị chất vấn về những diu mà các người đã bia đặt. 


57.- Và họ đặt chuyện (nói) Allah có con gái. Quang vinh và trong 
sạch thay Ngài! Và những điều mà họ mong muốn chi là cho họ mà 
thôi. 

58.- Và khi một người trong bọn nhận được tin tức vë một đứa bé 
gái (vừa mới chào đời), gương mặt của y sa sám và nỗi lòng buồn 
rầu vô hạn. 


59.- Y nhục nhã lẫn trốn thiên hạ vi hung tín vừa mới nhận. Y phải 
giữ nó (đứa bé gái) lại trong tủi nhục hay phải chôn sống nó dưới 
đất? Ôi xót xa thay điều mà y quyết định! 


60.- Đối với những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì như là một 
hinh ánh so sánh! xấu xa; ngugc lai, Allah là mót hinh ánh so sánh 
cao quí. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất muc Sáng suốt. 


61.- Và nếu Allah muốn bắt phat loài người về tội ác của họ thì 
Ngài sẽ không để cho một sinh vật nào tổn tại trên trái đất. Nhưng 
Ngài triển hạn cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Do đó, khi thời 
hạn đã mãn, thì nhất định họ sẽ không thể nấn ná thêm được một 
giờ khắc nào, và cũng không thể ra đi sớm hơn giờ khắc ấn định. 


62.- Và họ qui cho Allah điều mà chính họ lại không thích và lưỡi của 
họ thốt ra lời lẽ dối trá, nói rằng cái gì tốt là của họ. Không một chút 
nghi ngờ nào, chắc chắn Lửa (của Hỏa ngục) là phần dành cho họ và 
chắc chắn họ sẽ là những kẻ đầu tiên chạy nhanh đến đó trước. 


63.- Nhân danh Allah, 7A đã cử phái (các Sứ giả) đến với những 
cộng đồng trước thời của Ngươi (Muhammad) nhưng Shaytān tô 
điểm việc làm của họ thành hấp dẫn đối với họ; do đó, ngày nay nó 
là kẻ đỡ đầu của họ và họ sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

64.- Và TA đã ban Kinh sách (Qur'àn) xuống cho Ngươi để Ngươi 
dùng nó mà giải thích cho họ rõ những điều họ bất dêng trong đó; 
và (Kinh Qur'àn) vừa là một Chỉ-đạo vừa là một Hóng-án cho một 
số người có đức tin. 





! Marbal là sự so sánh, Ở đây mathal tiêu biểu cho thuộc tính, đặc tính. 
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65.- Và Allah đã ban nước mua từ trên trời xuống mà Ngài dùng để 
làm hói sinh đất dai đã chết khô. Chắc chắn trong sự việc đó là một 
Dấu-hiệu cho một số người biết nghe lời (Allah). 


66.- Và quả thật nơi gia súc cũng có một bài học cho các người. TA 
ban cho các người loại thức uống từ chất nằm trong bụng của chúng, 
giữa phân và máu: sữa tươi tinh khiết và có hương vị làm cho người 
uống thích thú. 


67.- Và (một bài học) từ trái chà-là và trái nho mà các người ép Ta 
chất rượu và có được một loại lương thực tốt. Quả thật, trong sự việc 
đó là một Dấu-hiệu cho một đám người thông hiểu. 


68.- Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) đã mặc khải cho ong 
mật rằng: “Hãy xây tổ (làm nhà) trên núi, và trên cây và trên những 
vật mà họ (nhân loại) đã dựng lên. 

69.- “Và hãy ăn (hút mật) từ mỗi loại trái cây, rồi hãy đi theo các 
con đường thành-thuộc của Rabb của ngươi”; từ trong bụng của 
chúng tiết ra một loại chất uống có nhiều máu sắc khác biệt; trong 
đó chứa một dược-liệu chữa bệnh cho nhân loại. Chắc chấn, trong sự 
việc đó là một Dấu-hiệu cho một đám người biết ngám-nghi. 


70.- Và Allah đã tạo hóa các người rồi bắt hồn các người. Trong các 
người, có một số được trả về sống tiếp cho đến hết tuổi già 769, và 
trở thành lám cẩm đến nỗi không còn biết gì sau khi đã biết nhiều. 
Quả thật, Allah Toàn Tri, Toàn Lực. 


7].- Và Allah đã ưu đãi một số người này hơn một số người khác vé 
bổng lộc. Và những ai được ưu đãi không giao bổng lộc của mình 
cho những kẻ (nô lệ) nằm dưới tay quản lý của mình hầu làm cho 
chúng binh đẳng với mình vé phương diện này. Phải chăng họ đã 
phủ nhận những ân-huệ của Allah? 


72.- Và Allah đã tao từ bản thân của các người các người vợ cho các 
người và từ các bà vợ, đã tạo con cái và cháu chắt cho các người và 
cung cấp lương thực tốt cho các người. Phải chăng họ tin tưởng nơi 
điều giả dối và phủ nhận các ân huệ của Allah? 
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73.- Và họ thờ phụng, ngoài Allah, những kẻ không có một chút 
quyền hành và cũng không có khả năng cung cấp cho họ một tí 
lương thực nào từ các tầng trời và dưới đất. 


74.- Bởi thế, chớ dua ra những hinh ánh so sánh với Allah!. Quả 
thật, Allah biết hết (mọi việc) trong lúc các người không biết. 


75.- Allah đưa ra thí dụ so sánh (về hai người): một người nô-lệ bị 
quản thúc, không có một chút quyền hành nào; và một người được 
TA cung cấp bổng lộc tốt mà y chỉ dùng kín đáo và công khai (vào 
việc từ thiện). Vậy hai người đó có ngang bằng nhau khóng? Moi lời 
ca tụng đều thuộc vé Allah. Không! Ра số bon һо không biết. 


76.- Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh (khác) về hai người; một 
trong hai người thì câm, không có một chút quyền nào và là một 
gánh nặng cho người chủ. Bất cứ nơi nào người chủ sai đi, y không 
hề mang về một điều tốt nào. Y có bằng với một người ra lệnh thi 
hành nền công lý và đi theo con Đường ngay chính hay không? 


77.- Và Allah nắm điều vô hình của các tầng trời và trái đất. Và vấn 
dé của Giờ (Phán xử) sẽ xây Ta chỉ như cái nháy mắt hoặc nhanh 
hơn nữa. Quả thật, Allah có quyền quyết định trên tất cả mọi việc. 


78.- Và Allah đã mang các người ra khỏi bụng mẹ (trong lúc) các 
người không biết gì cả và Ngài đã ban cho các người cái 'nghe', và 
cái 'tháy' và Tấm lòng' để các người có thể tạ ơn (Allah). 


79.- Há họ không thấy những con chim bị chế ngự thăng bằng giữa 
không trung hay sao? Không al giữ chúng thăng bằng được ngoại trừ 
Allah. Chắc chắn trong sự việc đó là những Dấu-hiệu cho một đám 
người có đức tin. 


' Không có gì tương tự Allah và Allah không giống với cái gì. 
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80.- Và Allah đã làm nhà cửa cho các người yên nghi và dá dùng da 
thuộc của gia súc làm thành căn lều mà các người cám thấy nhe vào 
ngày di chuyển cũng nhu vào ngày dừng chán nghi tam; và từ lông 
cứng và lông mịn và lông thường của chúng (các người) có được vật 
trang-trí và vật hưởng-dụng trong một thời gian. 


81.- Và Allah đã düng những vật mà Ngài đã tạo để che mát cho 
các người và dựng núi làm nơi trú ẩn cho các người và làm ra những 
chiếc áo choàng để bảo vệ các người khỏi bị nóng và làm những 
chiếc áo giáp bảo vệ các người trước sức tấn công (của địch). Bằng 
cách đó Ngài đã hoàn tất Ân huệ của Ngài cho các người để may ra 
các người thần phục Ngài (trong Islàm). 


82.- Nhưng nếu ho quay bó di thì nhiệm vụ của Ngươi chỉ là công 
khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 


83.- Họ đều công nhận Ân huệ của Allah, nhưng phủ nhận nó và đa 
số bọn họ là những kẻ phụ ơn. 

84.- Và (hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ dựng lên từ mỗi cộng dêng một 
nhân chứng ; lúc đó những kẻ không có đức tin sẽ không được phép 
(сёо-161) và cũng không được phép tạ tội sửa mình. 

85.- Và khi những kẻ làm điều sai quấy thấy sự trừng phạt, nó sẽ 
không được giảm nhẹ cho họ và họ cũng sẽ không được nghỉ xã hơi. 
86.- Và khi thấy những 'thán-linh' của họ, những kẻ tôn thờ đa-thần 
sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Đây là những 'thán linh' mà chúng tôi 
thường cầu nguyện ngoài Ngài.” Nhưng chúng sẽ mắng trả lại, bảo: 
“Thật sự các người chỉ là những tên nói dối.” 

87.- Vào Ngày đó họ sẽ công khai thần phục Allah và những kẻ 


(thần-linh) mà họ đã từng bịa đặt sẽ biến đi mất dạng, bỏ họ ở lại 
trong lúng túng. 


! Sứ giả của Allah hay Thiên Sứ làm nhân chứng 
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88.- Những ai không tin tưởng và cản trở người khác xa lánh con 
đường của Allah thì sẽ bị TA gia tăng hinh phạt chóng chất vì tội đã 
từng gieo rắc điều thối nát. 


89.- Và (һау nhớ) Ngày mà ТА sẽ dựng sống lại từ mỗi cộng đồng 
một nhân chứng của họ đứng ra đối chất với họ và 7A sẽ đưa Ngươi 
(Muhammad) ra làm một nhân chứng đối chất với những người 
(Quraish) này. Và TA đã ban cho Ngươi Kinh sách (Qur'an) trinh 
bày rõ tất cá mọi điểu; và là một СЫ đạo, một Hồng Ап và Tin 
mừng cho những người Muslim. 


90.- Allah truyền lệnh thi hành nén công- lý và làm điều thiện và bố- 
thí (giúp đỡ) người ruột thịt và cấm làm điều ác đức” và điểu tội- 
lỗi” và áp bức bất công". Ngài day báo các người dé may ra các 
người lưu ý (đến Phúc và Tội). 


91.- Và hãy làm tròn Lời Giao Ước của Allah khi các người đã giao 
ước và chớ vi phạm lời thể sau khi đã thể xác nhận và chắc chắn các 
người đã nhận Allah làm một Bảo-chứng của các người. Quả thật, 
Allah Hằng biết điều các người làm. 


92.- Và chớ xử sự như một phụ nữ tháo tung cuộn chỉ của bà sau khi 
đã được se chặt. Các người dùng lời thể để lừa dối lẫn nhau sợ rằng 
một cộng dêng này mai hậu sẽ có đông người hơn một cộng đồng 
kia. Quả thật, Allah chỉ dùng nó để thử thách các người. Và vào 
Ngày Phục sinh chắc chắn Ngài sé cho các người thấy rõ điều mà 
các người đã từng tranh chấp nhau. 


93.- Và nếu muốn, Allah đã làm cho các người thành một cộng 8 
duy nhất nhưng Ngài đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn. Và chắc chắn, các người sẽ bị tra hỏi về 
những diéu các người đã từng làm. 


! Người ruột thịt gồm theo thứ tự: trước hết là cha mẹ, kế tiếp là con cái, rồi anh chị 
em ruột; chú, bác và cô; cậu di; và bà con nội ngoai. 
с Al-Fahshä' gồm các việc gian dâm ngoại tình, bất hiếu với cha mẹ, thờ đa thần, 
nói dôi, làm chứng giả, giết người VÔ сб v.v.. 
3 AI-Munkar gồm các điều bị cấm chỉ theo giáo luật của Islám chẳng hạn như đa 
thần giáo, vô tín, tất cả các điều xấu xa tội lỗi v.v.. 

4 AI-Baghy gồm tất cả các hình thức áp bức người khác. 
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94.- Và chớ dùng lời thé của các người làm một phương tiện lira - 
phỉnh lẫn nhau sợ rằng một bàn chân sẽ bị trượt ngã sau khi đã đứng 
vững và các người sẽ nếm በ169 xấu xa do việc các người đã cán trở 
người khác xa lánh con đường của Allah và các người sẽ nhận một 
sự trừng-phạt to lớn. 


95.- Và chớ bán Lời Giao Ước của Allah với một giá nhỏ nhoi. Quả 
thật, món vật gì với Allah sẽ tốt cho các người hơn nếu các người 
biết (giá trị của nó). 

96.- Món vật gì VỚI các người sẽ cạn kiệt và món vật gì với Allah sẽ 
tên tại vĩnh viễn. Và chắc chắn TA sé ban thưởng cho những ai kiên 
nhẫn phần thưởng (của họ) tùy theo việc tốt nhất mà họ đã làm. 


97.- Ai làm việc thiện, bất luận nam hay nữ, và là một người có đức 
tin thì chắc chắn 7A sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh tốt đẹp; 
và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng của họ tùy theo điều tốt 
nhất mà họ đã làm. 


98.- Vậy khi đọc Qur'an, Ngươi (ከ61 Muhammad!) hãy cầu xin 
Allah che chở tránh xa Shaytan, dáng bi trục xuất. 

99.- Quá thật, nó không có quyền đối với những ai có đức tin và 
phó thác (cóng viéc) cho Rabb (Allah) cüa ho. 

100.- Nó chi có quyén đối với những ai nhận nó làm kẻ bảo hộ và 
những ai tổ hợp thần linh cùng với Ngài (Allah). 


101.- Và khi TA đổi một Câu (của Qur'an) thay thế một Câu khác, 
và Allah biết rõ điều Ngài đã ban xuống, thì ho nói Ngươi 
(Muhammad) chỉ là một kẻ bia đặt. Không, đa số bọn họ không biết. 
102.- Hãy báo họ 'RZh-al-Qudus' (Thiên Thần Jibril) mang nó (Câu) 
xuống từ Rabb (Allah) của Ngươi bằng sự Thật để củng cố (đức tin 
của) những người tin tưởng và làm một Chỉ đạo cũng như Tin mừng 
cho những người Muslim (thần phục Allah) 
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103.- Và chắc chắn TA biết rõ chính ho đã nói: “Quả thật có một 
người phàm đã day y (Muhammad)." Rõ ràng ngôn ngữ của kẻ mà 
họ ám chỉ hoàn toàn khác la trong lúc đây là tiếng A-ráp trong sáng. 


104.- Quả thật, những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của 
Allah, thì sẽ không được Allah hướng dẫn và sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn. 


105.- Chi những ai không tin tưởng nơi những dấu hiệu của Allah 
mới Ма đặt điều nói 061 và thực sự là những kẻ nói dối. 

106.- Ai phủ nhận Allah sau khi đã tin tưởng - ngoại trừ ai là người 
bị ép buộc (bỏ đạo) trong lúc tấm lòng của y hãy còn vui sướng với 
đức tin, - còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón 
nhận sự Giận dữ của Allah và sẽ chịu một sự trừng phạt rất lớn. 

107.- Sở di như thế là vì họ yêu đời sống trần tục này hơn Đời sau. 
Và quả thật, Allah không hướng dẫn một đám người không tin 
tưởng. 

108.- Họ là những kẻ mà Allah khóa chặt tấm lòng, thính giác và thị 
giác, cho nên họ là những kẻ khinh suất. 

109.- Không một chút nghi ngờ nào, quả thật họ là những kẻ sẽ thua 
thiệt nhất ở Đời sau. 

110.- Rồi đối với những ai di-cư đi tị nạn sau khi đã bị sách nhiễu 
rồi sau đó chiến đấu anh dũng và kiên nhẫn chịu đựng (mọi thử 
thách) thì quả thật Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad), sau những 
biến cố đó, sẽ thật sự tha thứ, và khoan dung (cho họ). 
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111.- (Hãy nhớ) Ngày mà mỗi linh hên sé đến khiếu nai cho bán 
thân mình và mỗi linh hôn sé được trả lại đầy đủ vé diéu mà nó đã 
làm và ho sé không bị đối xử bất công. 


112.- Và Allah đưa ra một thí dụ so sánh: có một thị trấn an ninh và 
yên bình (Makka), được tiếp liệu lương thực dói dào từ khắp nơi, 
nhưng nó phủ nhận những Ấn huệ của Allah cho nên Allah bắt nó 
nếm mùi tân khổ của sự đói khát và sợ sệt do điều (tội lỗi) mà (dân 
cư của) nó đã từng làm ra. 


113.- Và chắc chắn đã có một Sứ giả xuất thân từ họ đến gặp họ 
(trình bày Thông điệp của Allah) nhưng họ đã cho rằng Người nói 
061, cho nên hình phạt đến chụp bắt họ trong lúc họ là những kẻ làm 
điều sai quấy. 


114.- Do đó hãy dùng những thực phẩm khả-thủ và tốt sạch mà 
Allah đã cung cấp cho các người và hãy biết ơn Allah về những Ân 
huệ của Ngài nếu duy chỉ Ngài là Đấng mà các người thờ phụng. 


115.- Quả thật, Ngài (Allah) chỉ cấm các người (dùng thịt của) xác 
chết, và máu (huyết) và thịt heo và những món vật (cúng) mà tên 
khác với Allah đã được nhắc lên nó; nhưng ai vì nhu cầu bắt buộc 
(mà dùng) chứ không ham muốn cũng không quá độ thì quả thật 
Allah Hằng Tha Thứ, Rất Mực Khoan Dung (đối với họ). 


116.- Và chớ nói về một món vật mà lưỡi của các người có thể nói 
dối: ' "món này khả thủ và món này bị nghiêm cám," bia đặt điều nói 
dối гбі đổ thừa cho Allah. Chắc chắn, những kẻ bia đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah sẽ không bao giờ phát đạt; 


117.- (Đó chỉ là) một sự hưởng thụ tạm bợ nhỏ nhoi nhưng rồi họ sẽ 
chịu một hình phạt đau đớn. 


118.- Và đối với những ai là người 1 Do thái, ТА đã cấm ho (dùng) 
những món (thực phẩm) mà 7A đã kể cho Ngươi (Muhammad) trước 
đây. TA đã không làm hại chúng mà chúng tự làm hại bản thân 
mình. 
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119.- Ебі đối với những ai vi ngu dót đã làm diéu tội lỗi rồi sau đó 
hối cái và sửa mình thi quả thật Rabb (Allah) của Ngươi sau những 
điều sai phạm đó sẽ tha thứ, và khoan dung (cho họ). 


120.- Quả thật, Ibrahîm là một nhà lãnh đạo có nhiều đức tính tốt, 
hết lòng sùng bái Allah, chỉ tôn thờ Allah, và không là một người 
tôn thờ đa thần. 


121.- Người biết ơn (Allah) vé những Ân huệ của Ngài. Ngài đã 
chọn Người và hướng dẫn Người theo Chính đạo. 


122.- Và TA đã ban cho Người điều tốt ở đời này. Và ở Đời sau, quả 
thật, Người sẽ nằm trong thành phán của người lương-thiện (dao- 
đức). 


123.- Ебі TA đã mặc khái cho Ngươi (Muhammad) (phán): “Нау 
theo tín ngưỡng của Ibrahim, chỉ tôn thờ Allah và không là một 
người thờ đa thần. 


124.- (Vấn đề) 'Sabbath' (Ngày Thứ Bảy) chỉ được truyền xuống cho 
những ai đã bất đồng ý-kiến về nó. Nhung Rabb (Allah) của Ngươi 
xét xử họ (người Do thái) vào Ngày Phục sinh về những điều mà họ 
đã từng tranh chấp nhau. 


125.- Hãy gọi mời (tất cả) đến với con đường của Rabb của Ngươi 
(hỡi Muhammad!) một cách khôn ngoan và với lời khuyến khích tốt 
đẹp; và hãy tranh luận với họ bằng phương cách tốt đẹp nhất. Quả 
thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai là kẻ đi lạc khỏi con đường của 
Ngài; và ai là người được hướng dẫn. 

126.- Và nếu các ngươi trả miếng thì hãy trả đủa ngang bằng với 
miếng mà các ngươi đã bị đòn nhưng nếu các ngươi kiên nhẫn chịu 
đựng thì chắc chắn đó là điều tốt nhất cho những ai kiên nhẫn. 

127.- Và hãy kiên nhẫn chịu đựng bởi vi Ngươi kiên nhẫn (hỡi 


Muhammad!) chí vi Allah mà thói. Và chó buón ráu cho ho cüng 
chớ se lòng vé những điều chúng đang ám mưu. 


128.- Quả thật, Allah ở cùng với những ai sợ Ngài và với những ai là 
người làm tốt. 
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AD. ISRA? 
(Da Hành) 








Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


l.- Quang vinh và trong sach thay Ngài, Đấng đã cho đưa người bé 
tôi! của Ngài di xa, vào một đêm, từ Thánh đường А/-Нағат (tại 
Makkah) đến Thánh đường Al-Aqsá (tại Jerusalem) mà vòng dai đã 
được TA ban phúc, để TA chỉ cho Người thấy những Dấu hiệu của 
TA. Rõ thật, Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


2.- Và TA đã ban cho Mũsa (Môi-se) Kinh sách mà TA dùng làm 
một Chỉ đạo cho con cháu của Israel (truyền rằng): “Chớ nhận ai 
khác TA làm Đấng Thọ lãnh.” 


3.- Hỡi con cháu của những người mà TA đã chở cùng với Nüh (Nô- 
ê) (trên chiếc tàu)! Quả thật, Người là một người bề tôi biết ơn. 


4.- Và TA đã quyết định cho con cháu của Israel trong Kinh sách 
răng chắc chắn các người sẽ hai lần làm nên tội ác trên trái đất và 
các người chắc chắn sẽ hống hách, vô cùng hống hách! 


5.- Bởi thế, khi lời hứa đầu tiên trong hai (101 hứa đó) thé hiện, ТА 
dựng các bày tói cüa TA nói lén chóng lai các người, chúng mở trận 
tấn-công dữ-đội, tràn vào tàn phá nhà cửa của các người”. Và đó là 
một lời hứa đã được hoàn tất. 


6.- Rồi 7A làm cho các người thắng chúng trở lại và 7A hỗ-trợ các 
người với tài sản và con cái và làm cho các người đông đảo hơn. 

7.- (Và TA phán:) “Nếu các người làm điều lành, thì bản thân sẽ 
hưởng lành; và nếu các người làm ác thì sẽ chuốc dữ vào thân.” Bởi 
thế, khi lời hứa lần sau được thể hiện, (7A dựng một đám bây tôi 
khác đến) bôi nhọ thể-diện của các người và chúng vào tận nơi thờ 
phụng của các người giống như chúng đã đi vào đó lần đầu và chúng 
đã tiêu diệt bất cứ vật gì lọt vào vòng kiểm soát của chúng. 


! Nabi Muhammad (saw) đã được Thiên thần Jibril (Gabriel) đưa di từ Makkah đến 
Jerusalem. 

2 Lần thứ nhát, do Nebuchadnezza của đế quốc Babylon tàn phá vào năm 586 BC 
(trước ky nguyên Gia-tô). Lần thứ hai, do Hoàng dé Titus của La-mã tàn phá vào 
năm 70 AD (sau kỷ nguyên Gia -tó). 
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8.- Có lé Rabb của các người khoan dung các người; nhưng nếu các 
người tái phạm, 7A sẽ cho tái diễn (hình phạt tương tự). Và 7A sẽ 
dùng Hỏa ngục làm một thứ ngục thất cho những kẻ không có đức 
tin. 


9.- Quá thát, Qur'an này huóng dàn (nhán loai) dén con duüng ngay 
chính đúng dán hơn và mang tin mừng cho những người tin tưởng, 
những ai làm điều thiện, rằng ho sẽ nhận một phán ân thưởng rất 
lớn. 


10.- Và báo cho những ai không tin tưởng nơi Đời sau rằng 7A đã 
chuẩn bị sẵn cho chúng một sự trừng phạt đau đớn. 


11.- Và con người câu nguyện (Allah) cho điều xấu (mau đến) giống 
như y cầu nguyện cho điều tốt (mau đến); bởi vì con người vốn nôn 
nóng, gấp rút. 


12.- Và TA làm cho ban dëm và ban ngày thành hai Dấu-hiệu: TA 
làm mờ tối dấu-hiệu ban đêm và làm sáng tỏ dấu-hiệu ban ngày để 
cho các người có thể đi tìm thiên lộc của Rabb của các người và 
giúp các người biết được con số của niên-kỷ và cách tính toán (thời 
gian). Và mỗi vật, TA giải thích rõ từng chi tiết. 


13.- Và TA cột vào cổ của mỗi người hành động của y; vào Ngày 
Phục sinh TA sẽ mang một quyển 50 (hành động) mở sẵn đến cho y, 


14.- (Với lời phán:) “Hãy đọc quyển sổ của nhà ngươi! Ngày nay 
linh hồn của nhà ngươi đủ thanh toán nhà ngươi.” 


15.- Ai theo Chi đạo thì việc theo đó chỉ có lợi cho bản thân mình; 
còn ai lạc đạo thì là bất lợi cho bản thân mình. Và không người 
khuân vác nào vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Và TA 
không trừng phạt trừ phi 74 dựng lên một Sứ giả. 

16.- Khi muốn tiêu diệt một thị trấn, TA truyền lệnh cho thị dán 
nào của nó sống sung túc (bảo: hãy thần phuc TA và ăn ở đạo đức); 
nhưng chúng ngoan-cố và làm điều thối nát; vì thế, khi Lời (trừng 
phạt của TA) đã được xác-định đối với nó, thì lúc đó TA sẽ tiêu diệt 
nó hoàn toàn. 

17.- Và có bao nhiêu thế hệ đã bị TA tiêu diệt sau Nzh? Và Rabb 
của Ngươi đủ biết, đủ thấy tội lỗi của đám bầy tôi của Ngài. 
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18.- Ai muón kiếp phù- sinh (của đời này) - TA sẽ ደር diéu mà ТА 
sán sàng ban cáp dén cho ké nào TA muón. Rói TA làm sán Hóa 
nguc cho y; trong dó, y sé bi nuóng, bi ha nhuc và bi bó xó. 


19.- Và ai mong muốn Đời sau và tích cực phấn đấu cho nó theo 
tiêu chuẩn qui- -dinh dóng thời là một người có đức tin thi sé được 
(Allah) gia ân xứng đáng về nổ lực của họ; 


20.- Cho từng người - những người này cũng như những người nọ- 
TA đều ban ân süng của Rabb của Ngươi. Và ân süng của Rabb của 
Ngươi không bao giờ bị hạn chế. 


21.- Нау xem! ТА đã uu đãi người này hơn người nọ (ở đời này) như 
thế nào. Nhưng chắc chắn Đời sau sẽ có nhiều cấp bậc và ưu-đãi to 
lớn hơn. 


22.- (Bói thé) chó dung mót thân linh nào khác cùng với Allah sợ 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ ngồi thất sủng (trong Hỏa Ngục) bị khinh 
miệt và bị bỏ quên. 


23.- Và Rabb của Ngươi quyết định rằng các người chỉ thờ phụng 
riêng Ngài, và ăn ở tử tế với cha mẹ. Nếu một trong hai người (cha 
mẹ) hoặc cả hai người (cha mẹ) sống với ngươi đến tuổi già, chớ nói 
tiếng vô lễ với hai người (cha mẹ), và chớ xua đuổi hai người (cha 
mẹ), mà phải ăn nói với hai người (cha mẹ) lời lẽ tôn kính. 


24.- Và hãy nhân từ đối xử khiêm nhường với cha mẹ và (cầu 
nguyện) thưa: "Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài rủ lòng thương cha 
mẹ của bể tôi giống như hai người đã thương yêu, chăm sóc bé tôi 
lúc hãy còn bé.” 


25.- Rabb của các người biết rõ điều nằm trong tâm hồn của các 
người. Nếu các người ăn ó đạo hạnh thì chắc chắn Ngài sẽ tha thứ 
cho những người hằng quay về ăn năn hối cải (với Ngài). 


26.- Và hãy tặng cho họ hàng ruột thịt phần bắt buộc của y, và người 
thiếu thốn và khách lỡ đường nhưng chớ hoang phí quá mức; 


- Quả thật, những kẻ phí phạm là anh em của Shaytün. Và 
du lúc nào cũng bội ơn Rabb của nó. 
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28.- Và néu Nguoi từ chối tặng ho do bởi Nguoi cũng đang hy vọng 
chờ hồng ân của Rabb của Ngươi thì hãy ăn nói với họ lời lẽ nhã 
nhặn. 


29.- Và chớ trói chặt bàn tay của ngươi vào cổ (như kẻ hà tiện) cũng 
chớ giăng nó ra quá xa tầm vói (nhu kẻ hoang phí) sợ rằng ngươi 
ngồi xuống bị chê bai và nghèo khổ. 


30.- Quả thật, Rabb của Ngươi nới rộng bóng lộc cho người nào 
N gài muón và han ché nó lai (theo YN gài muốn). Quả thật, Ngài 
Hằng Biết, Hằng Thấy bầy tôi của Ngài. 


31.- Và chớ vì sợ nghèo mà giết con cái của các người. TA cung 
dưỡng chúng và cá các người nữa. Chắc chắn, việc giết chúng (con 
cái) là một trọng tội. 


32.- Và chớ đến gần việc ngoại tình. Chắc chắn, nó là một tội lớn và 
là một con đường tội lỗi. 


33.- Và chớ giết hại một sinh mạng (người) mà Allah đã làm cho 
linh thiêng trừ phi với lý do chính đáng. Và ai bị giết oan (một cách 
bất công), 7A sẽ ban thẩm quyển (đòi thế mạng theo luật Qisàs- 
hoặc tha thứ hoặc lấy tiền Diyah thế mang) cho người thừa kế của y, 
nhung không được vượt quá mức giới hạn trong việc giết chóc'. Bởi 
vì y sẽ được (luật-pháp của Islam) giúp đỡ. 


34.- Và chớ đến gần tài sản của trẻ mê côi trừ phi với điều gì tốt 
nhất (để cải-thiện nó) cho đến khi đứa trẻ trưởng thành. Và hãy làm 
tròn lời giao ước. Chắc chắn, lời giao ước sẽ bị gặn hỏi. 


35.- Và hãy đo cho đủ khi các người đo ra và hãy cán với một bàn 
cán tháng đứng. Điều đó tốt và công bằng nhất về cuối. 


36.- Và chớ (làm chứng) về điều mà ngươi (hỡi người) không | biết 
một tí nào. Chắc chắn cái ‘nghe’, cái ‘thay’ và ‘tûm lóng', tát cá 
những cái (giác quan) đó sé bị hạch hỏi vé điều đó. 


37.- Và chớ bước đi trên mặt đất với điệu bộ kiêu căng. Chắc chắn 
ngươi sẽ không bao giờ chẻ được trái đất ra làm hai và cũng không 
bao giờ đứng cao bằng núi. 


38.- Tất cả các diéu đó đều xấu xa (tội lỗi), rất đáng ghét đối với 
Rabb của Ngươi. 





' Người thừa kế chỉ được phép giết Кё sát nhân chứ không được giết ai khác. 
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39.- Đó là những điều khôn ngoan mà Rabb của Ngươi đã mặc khải 
cho Ngươi. Và chớ dựng một thần linh nào khác cùng với Allah e 
rằng ngươi (hỡi người!) sẽ bị ném vào Hoả ngục, bị sí vả, bỏ xó. 


40.- Thế phải chăng Rabb của các người (hỡi người Quraysh không 
tin!) đã biệt đãi các người với con trai và nhận Thiên thần làm con 
gái của Ngài hay sao? Quả thật, các người đã nói ra dióu xúc pham 
tày trời. 


41.- Và chắc chắn 7A đã giải thích sự việc trong Qur'an này bàng 
nhiéu phuong cách vói muc dích làm cho họ lưu ý đến lời nhắc nhở 
nhưng Nó chỉ làm cho họ căm ghét thêm. 


42.- Hãy bảo họ: “Nếu quả thật có những thần linh khác cùng với 
Ngài (Allah) đúng theo lời họ nói- thì chắc chắn chúng sẽ lặn lội tìm 
đường đến gặp Chủ nhân của chiếc Ngai Vương. 


43.- Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, độc lập 
vượt hẳn mọi điều 061 trá tầy trời mà họ nói. 


44.- Bảy tầng trời và trái đất và tất cả mọi vật giữa trời đất đều tán 
dương Ngài. Không vật nào mà không tán dương Ngài, nhưng các 
người không hiểu lời tán dương của chúng ấy thôi. Quả thật, Ngài 
Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 


45.- Và khi Ngươi đọc Оиғап, ТА đặt giữa Ngươi và những kẻ 
không tin nơi Đời sau một bức màn vô hình. 


46.- Và TA lấy những tấm phủ bao quả tim (tấm lòng) của chúng lại 
e rằng chúng. sẽ hiểu Nó (Qur'an) và làm cho tai của chúng nặng 
(như điếc); và khi Ngươi chỉ nhắc đến riêng Rabb của Ngươi trong 
Qur'an thì chúng quay lưng bỏ di nơi khác, đầy căm ghét. 


47.- TA biết rõ lý do gì thúc đẩy chúng nghe khi chúng lắng nghe 
Ngươi (đọc Qur ап) và khi chúng họp nhau bàn kín thì những kẻ làm 
điều sai quấy lên tiếng: “Các anh chỉ nghe theo lời của một kẻ bị 
mê hoặc.” 


48.- Thấy không! Chúng đã so sánh N Ngươi như thế nào; nhưng chúng 
đã lạc lầm. Bởi thế, chúng không thể tìm ra một con đường (ngay 
chính). 


49.- Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi đã trở thành xương khô 
và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại thành một tạo hóa 
mới?” 
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50.- Нау báo (chúng): “Dẫu cho các người là dá hay sắt, 


51.- “Hoặc bát cứ tao vật nào mà tâm trí của các người cho là cứng 
nhất, (chúng cũng sẽ được dung sống lai)." Nhung chüng sẽ hỏi: “Ai 
sẽ phuc sinh chúng tôi trở lai?" Hãy bảo chúng: “Đấng đã sáng tạo 
các người lúc ban đâu.” Chúng sẽ nhìn Nguoi lắc đầu và nói: 
“Chừng nào nó xảy ra?” Hãy bảo: “Có lẽ gần đây; 


52.- “Vào Ngày mà Ngài sẽ gọi các người, гбі các người sẽ đáp lại 
bằng lời ca tụng Ngài và các người sé tưởng tượng rằng các người 
đã ở lại (trần gian) chỉ trong chốc lát.” 


53.- Và hãy bảo bầy tôi của TA chí nên nói điều nào tốt nhất. Quả 
thật, Shaytàn tìm cách làm cho họ chia ré nhau. Bởi vì Shaytãn là kẻ 
thù công khai của loài người. 

54.- Rabb của các người biết гб các người nhất. Nếu muốn, Ngài sẽ 
khoan dung các người hoặc nếu muốn, Ngài sẽ trừng phạt các người. 
Và TA đã không cử Ngươi (Muhammad) đến làm một người thọ 
lãnh cho họ. 


55.- Và Rabb của các người biết 16 ai Ở trong các tầng trỜI và trái 
đất. Và TA đã làm cho một số Nabi này trội hơn một số (Nabi) khác 
và TA đã ban (Kinh) Zabür cho Dawüd. 


56.- Hãy báo ho: "Các người háy cáu nguyện những kẻ mà các 
người đã xác nhận (chúng là thần linh của các người) ngoài Ngài 
(Allah), (các người sẽ thấy) chúng sẽ không có khả năng bốc hoạn 
nạn đi khỏi các người, và cũng không thể chuyển nó sang cho người 
khác đặng.” 


57.- Những kẻ (thần linh) mà chüng cáu nguyén cũng sẽ tim phương 
cách đến gặp Rabb của họ, (và sé thi dua xem) ai trong họ là người 
gần (Rabb) nhất và hy vọng nơi lòng Khoan dung của Ngài và sợ sự 
trừng phạt của Ngài. Quả thật, sự trừng phạt của Rabb (Allah) của 
Ngươi là điều phái dáng sợ. 


58.- Và không một thị trấn nào mà sẽ không bi TA tiêu diệt trước 
Ngày Phục sinh hoặc bị trừng phạt dữ dội. Đó là điều đã được ghi 
chép trong Sổ sách (Định mệnh). 
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59.- Và TA ngưng gởi những Dấu-lạ xuống chỉ vì ly do những người 
của thế hệ trước đã cho đó là những điều giả tạo. Và TA đã ban cho 
(người dán) Thamüd con lạc dà cái như một minh chứng, nhưng 
chúng sát hại nó. Và TA chỉ gởi những Dấu-lạ xuống để làm cho 
(người dân) sợ. 


60.- Và khi TA phán cho Ngươi bảo: “Quả thật, Rabb của Ngươi tóm 
thâu nhân loại (trong bàn Tay của Ngài). Và sự mục kích mà TA cho 
Ngươi thấy chẳng qua là một sự thử thách cho nhân loại; và Cây 
Zaqqum đáng bị nguyễn гда (ghi) trong Qur'àn (cũng thế). Và TA 
cảnh cáo cho chúng sợ nhưng chẳng thay đổi được gì, ngược lai chỉ 
làm cho chúng thêm thái quá. 


61.- Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy qui lay Adam!" 
Chúng đồng qui lay ngoai ий Iblîs. Nó thưa: “Bề tôi phải quì lạy kẻ 
mà Ngài đã tạo bằng đất sét hay sao?” 


62.- Nói tiếp: “Ngài xét lại xem, đây là kẻ mà Ngài làm cho vinh dự 
hơn bề tôi ư? Nếu Ngài gia hạn cho bể tôi sống đến Ngày Phục sinh, 
chắc chán bé tôi sẽ tám bắt con cháu của nó ngoại trừ một số ít.” 


63.- (Allah) phán: “Hãy cút đi! Đứa nào trong bọn chúng nghe theo 
ngươi thì chắc chán Hỏa ngục sẽ là phán quả báo dành cho tất cả 
bọn bây, một quả báo lớn vô kể. 


64.- “Và tùy khả năng của ngươi, hãy xúi giục Кё nào trong bọn 
chúng bằng cách dùng âm thanh (quyến rũ) của ngươi và vận dụng 
cả ky binh lẫn bộ binh của ngươi tấn công chúng và chia sẻ tài sản 
và con cái với chúng và hứa hẹn với chúng;” nhưng Shaytàn chỉ hứa 
hão với chúng. 

65.- “Quả thật, nhà ngươi không có quyền đối với các bây tôi (có 
đức tin) của TA;" và Rabb của Ngươi đủ làm một Đấng Giám Hộ. 
66.- Rabb của các người là Đấng làm cho tàu bè chạy nhanh trên 
biển cả để các người đi tìm thiên lộc của Ngài. Quả thật, Ngài Hằng 
Khoan dung với các người. 
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67.- Và khi các người gặp hoạn nạn trên biển cả, những kẻ mà các 
người thường cầu nguyện đã bỏ (các người) đi mất biệt, ngoại trừ 
Ngài (với các người). Nhưng khi Ngài cứu các người lên bờ an toàn, 
các người quay lánh xa (Ngài). Và con người vốn vong ân bội nghĩa. 


68.- Thế phải chăng các người cảm thấy an-toàn nghĩ rằng Ngài sẽ 
không làm cho một sườn đất sup xuóng nuót mát các người hoặc sẽ 
không gởi một trận bão cát đến phạt các người Và Các người sẽ 
không tìm ra một Đấng Bảo Hộ để giúp đỡ các người hay sao? 


69.- Hoặc các người cảm thấy an toàn chăng nghĩ rằng Ngài sẽ 
không gỞI các người trở lại nơi đó một lần khác và sẽ gởi một trận 
cuóng phong đến nhận chim các người vé việc các người dà bội ơn; 
гбі các người sẽ không tim ra một kẻ nào trả thù lại TA được. 


70.- Và chắc chắn TA đã làm vinh danh con cháu của Адат (nhân 
loại). Và TA đã chuyên chở họ trên đất liền và bién cả và cung, cấp 
lộc ăn tốt và sạch cho họ và đặc biệt ưu đãi họ vinh dự hơn đa số tạo 
vật khác của 7A. 


71.- (Hãy ghi nhớ) Ngày mà TA sẽ goi tập trung tất cả nhân loại 
cùng với những vị lãnh đạo của chúng. Rồi ai được trao cho quyển 
50 (hành động) của mình nơi tay phải thì sẽ (vui thích) đọc quyển sổ 
(bộ đời) của họ và sẽ không bị đối xử bất công một tí nào. 

72.- Và ai mù lòa ở đời này (vì không có đức tin), thì sẽ mù lòa ở 
Đời sau và lạc xa khỏi Chính đạo. 

73.- Và quả thật, chúng đã âm mưu quyến dụ Ngươi bỏ những điều 
mà TA đã mặc khải cho Ngươi và xúi giục Ngươi bịa đặt ra một điều 


khác để chống lại 7A và trong trường hợp đó, chúng sẽ nhận Ngươi 
làm một người bạn thân tình (của chúng). 


74.- Và nếu TA không củng có Ngươi vững chãi thì chỉ còn tí xíu 
nữa Ngươi đã xiêu lòng nghe theo bọn chúng. 
75.- Trong trường hợp đó, TA chắc sẽ phải cho Ngươi nếm (sự trừng 


phat) gấp đôi ở đời này và gấp đôi (hình phạt) sau khi chết và Ngươi 
sẽ không tìm ra ai để giúp đỡ Ngươi chống lại 7A. 
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76.- Và quả thật, chúng đã âm mưu làm cho Nguoi sợ hãi mà bó qué 
hương ra đi với mục đích trục xuất Ngươi ra khỏi đó. Nhưng trong 
trường hợp đó, bọn chúng cũng sẽ ở lại nơi đó (Makkah) chỉ một 
thời gian ngắn sau (khi) Ngươi (bỏ đi). 


77.- (Đó là) Đường lối (của TA) cho Sứ giả nào trong số các Sứ giả 
của TA đã được cử phái đến trước Ngươi và Ngươi sẽ không tìm 
thấy một sự thay đổi nào trong đường lối của TA. 


78.- Hãy chu đáo dáng 16 Salah từ lúc mặt trời nghiêng bóng cho 
đến lúc màn đêm tối đặc'. Và һау doc Qur'an vào lúc hừng đông. 
Quả thật, doc Qur'àn vào lúc hừng đông được chứng giám (bởi Thiên 
thần). 


79.- Và hãy thức một phán của ban đêm dé dâng lễ ‘Tahajjud’ như 
một lễ phụ cho Ngươi; có lẽ Rabb (Allah) của N gươi sẽ nhấc Ngươi 
lên một địa vị vinh quang đáng ca-ngợi. 


80.- Và hãy cầu nguyện, thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài làm 
cho bé tôi đi vào (Madinah) bằng lối vào chân chính và làm cho bé 
tôi đi ra (khỏi Makkah) bằng lối ra chân chính và ban cho bể tôi từ 
Ngài một thẩm quyền (để yếm trợ bề tôi.) 


81.- Và hãy tuyên bố: “Sự Thật đã đến, sự giả đối phải tan biến. 
Quả thật, mọi sự giả dối đều tiêu tan. 


82.- Và TA Бап xuóng trong Qur'àn diéu chữa lành (bệnh) và một 
hồng ân cho những người có đức tin; ngược lại, chỉ làm cho những 
kẻ sai quấy thêm thua thiệt. 


83.- Và khi 7A ban ân huệ cho con người (vô đức tin), y quay bỏ đi 
và lánh xa (thay vì đến với 74) và khi gặp hoạn nạn, y buông xuôi 
thất vọng. 


84.- Hãy bảo họ: “Mỗi người hành động theo đường lối, tín ngưỡng 
riêng. Do đó, Rabb của các người biết rõ ai là người được hướng dẫn 
theo chính đạo.” 

85.- Họ hỏi Ngươi về Вай (Jibril). Hãy báo họ: “Кай là do Chỉ thị 
của Rabb của Ta. Sự hiểu biết chỉ được ban cho các người chút ít.” 
86.- Và néu muốn, ТА sẽ lấy di những điều mà TA đã тас khái cho 
Ngươi; гбі Nguoi sé khóng thé tim ra mót vi báo hó nào giúp Ngươi 
chống lại 7A (vỀ việc này); 





! Thời gian của bốn lễ: Zuhr, ‘Asr, Maghrib và ‘Isha’. 
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Surah 17. Al-Isra Juzu 15 





87.- Trừ phi Rabb của Ngươi khoan dung. Quả thật, Thiên ân của 
Ngài ban cho Ngươi thật lớn. 


88.- Hãy bảo họ: “Nếu loài người và Jinn họp nhau lại để làm một 
(Kinh sách) giống như Qur'àn này, thì chúng sẽ không làm được một 
quyển giống như nó, mặc dầu chúng cố gắng hỗ trợ lẫn nhau.” 


89.- Và chắc chắn, TA đã giải thích cho nhân loai trong Qur'an này 
đủ loại ngụ ngôn, nhưng đa số nhân loại từ chối (sự thật và) không 
tin tưởng. 


90.- Và ho nói: "Bon ta không bao giờ tin tưởng nơi Ngươi 
(Muhammad) trừ phi Ngươi làm cho suối nước phụt từ dưới đất lên 
cho bọn ta; 


91.- “Hoặc N gươi | có một ngôi vườn chà-là và vườn nho mà Ngươi 
làm cho những suối nước phụt lên ở chính giữa chúng; 


92.- “Hoặc Ngươi làm cho trời sụp xuống đè nát bọn ta thành từng 
mảnh đúng như lời Ngươi đã xác nhận hoặc Ngươi mang Allah và 
Thiên thần xuống đối diện (với bọn ta); 


93.- “Hoặc Ngươi có một ngôi nhà bằng vàng hay Ngươi đi lên trời; 
và bọn ta không bao giờ tin tưởng nơi việc thăng thiên của Ngươi trừ 
phi Ngươi mang xuống cho bọn ta một Kinh sách mà bọn ta đọc 
được.” Hãy bảo họ: “Quang vinh và trong sạch thay Rabb của ta! 
Phải chăng ta chỉ là một người phàm được cử làm một Sứ giả (của 
Allah)?" 


94.- Và khóng có gi cán tró nhán loai tin tuóng khi Chi dao dà dén 
với ho ngoai trừ điều mà ho nói: “На Allah đã dung một người 
phàm làm mót Sif giá (cüa Ngài)?" 


95.- Нау báo ho: “Nếu trên trái đất chỉ có các Thiên thần di lại yên 
ổn thì chắc chắn TA sé phái một Thiên thần từ trên trời xuống làm 
một Sứ giả.” 


96.- Hãy bảo họ: “Allah đủ làm một nhân chứng giữa Ta và các 
người. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Am tường, và Hằng Thấy các 
bầy tôi của Ngài.” 
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Sürah 17. Al-Isrà' Juzu 15 





97.- Và ai được Allah hướng dán thì sé di đúng đường; và ai mà 
Ngài đánh lạc hướng thì ngoài Ngài, Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được cho chúng những kẻ bảo hộ nào. Và vào Ngày Phục sinh, 7A 
56 14р trung chúng lai, qui úp mặt xuống, mù, cám và điếc; chỗ ngụ 
của chúng sẽ là Hỏa ngục. Mỗi lân ngọn lửa giảm xuống, TA sẽ gia 
tăng lửa ngọn thêm cho chúng. 


98.- Đó là phần quả báo dành cho chúng bởi vì thật sự, chúng đã 
phủ nhận các Dấu-hiệu của 7A và nói: “Phải chăng khi chúng tôi đã 
thành xương khô và mảnh vụn, chúng tôi sẽ được dựng sống lại 
thành một sự tạo hóa mới?” 


99.- На họ không nhìn nhận rằng Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất, sé thừa khá năng tái tạo được cái mới giống như 
chúng hay sao? Ngài đã ấn định cho chúng một thời hạn mà không 
có gi phải nghi ngờ cá. Nhưng những kẻ làm điểu sai quấy từ chối 
(sự thậU, ngược lại chỉ (chấp nhận) sự không tin. 


100.- Hãy bảo họ: “Nếu các người làm chủ những kho tàng 'hồng Ап" 
của Rabb của Ta, thì lúc đó chắc chắn các người sẽ giữ chúng lại vì 
sợ tiêu pha hết. Bởi vì con người vốn keo kiệt.” 


101.- Và chắc chắn 7A đã ban cho Mũsa chín Phép lạ rõ rệt. Ngươi 
hãy hỏi con cháu của Israel (sẽ rõ). Khi Người (Mũsa) đến gặp 
chúng, Firaun bảo Người: “Hỡi Mũsa, ta nghĩ rằng ngươi làm trò ảo- 
thuật.” 


102.- (Mūsa) đáp: “Chắc chắn, ngài biết rõ không ai có khá năng 
ban những thứ này xuống làm bằng chứng trước mắt mọi người 
ngoai trừ Rabb của các tầng trời và trái đất và quả thật, tôi nghĩ rằng 
ngài, ôi Firaun, sắp bị tiêu diệt.” 

103.- Do đó, khi Firaun nhất định loai trừ họ (con cháu Israel) khói 
lãnh thổ (Ai-cập), TA đã nhận chìm hắn và tất cả thuộc hạ của hắn 
(dưới biển Hồng hải). 

104.- Và sau hắn, 74 đã phán cho con cháu của Israel như sau: “Hãy 
định cư thanh bình trên đất hứa”. Và khi Lời hứa sau cùng xảy đến, 
TA sẽ tập trung các người lại, trộn lẫn với nhau. 
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105.- Và TA đã ban Nó xuống bằng sự thật và Nó đã xuống bằng sự thật. 
Và TA chỉ phái Ngươi đến làm một người mang tin mừng và báo trước. 


106.- Và Qur'àn, TA chia nó thành từng phần để Ngươi có thể đọc cho 
nhân loại theo từng giai đoạn và TA ban Nó xuống theo từng thời kỳ. 


107.- Hãy bảo họ: “Các người tin hay không tin nơi Nó, bởi vì những 
ai được ban cho sự hiểu biết trước (khi) Nó (được ban xuống), liền 
quì úp mặt xuống đất, phủ phục khi Nó được đọc ra cho họ.” 


108.- Và họ nói: “Quang vinh và trong sach thay Rabb chúng tôi! 
Quả thật, Lời hứa của Kabb chúng tôi đã hoàn tất.” 


109.- Và họ quì úp mặt xuống đất khóc ra nước mắt và Nó làm cho 
họ khiêm tốn thêm. 


110.- Hãy báo họ: “Câu nguyện Allah hay cầu nguyện Ar-Rahmãn, 
cầu nguyện Ngài với bất cứ danh xưng nào (469 tốt cả) bởi vì Ngài 
có các danh xưng tốt đẹp nhất. Và trong cuộc dâng 16 (Salah) của 
ngươi chớ đọc kinh quá lớn tiếng cũng chớ quá nhỏ, mà hãy tìm lấy 
con đường chính giữa. 


111.- Và nói: “Mọi lời ca tụng đều dáng lén Allah, Dáng dà khóng 
nhận ai làm con trai (của Ngài) và không có một kẻ 'hợp tác' nào 
chia sẻ quyển bính cai trị của Ngài và Ngài cũng không quá yếu 
đuối mà có một người Bảo Hộ để giúp đỡ Ngài. Và hãy làm rạng rỡ 
sự Vĩ đại của Ngài.” 


` AL-KAHF ` 
(Hang Nüi) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã ban Kinh sách (Qur'an) 
cho Người tôi trung của Ngài và không làm cho Nó quanh co. 


2.- (Một Kinh sách) ngay thẳng (và rõ ràng) dùng dé cảnh cáo 
(những người vô đức tin) về một sự trừng phạt nghiêm khắc từ Ngài 
và vừa mang tin mừng cho những người tin tưởng, những ai làm việc 
thiện, rằng họ sẽ nhận một phần thưởng tốt (Thiên đàng). 


3.- Họ sẽ ở trong đó đời đời. 


4.- Và để cảnh cáo những a1 nói Allah có một đứa con trai. 
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Surah 18. Al-Kahf Juzu 15 


5.- Ho và cha me cüa ho khóng có mót chát hiểu biết nào về việc 
đó. Trọng đại thay lời lẽ đã thốt ra từ cửa miệng của họ! Quả thật, 
họ chỉ nói dối. 


6.- Có lẽ Nguoi vi buón ráu mà chét di trong việc bám theo dấu 
chán! của họ nếu họ không tin tưởng nơi câu chuyện này (Kinh 


Qur'àn); 


7.- Su thật là moi vật mà TA đã làm ra trên quá đất chỉ nhằm trang 
hoàng cho dep, muc dích dé TA (düng chúng) thử thách ai trong 
nhân loại là người tốt nhất trong việc làm của họ. 


8. Và sự thật là TA sẽ làm cho mọi vật trên đó (trái đất) thành một 
loại đất xấu (không sản xuất). 


9.- Hoặc phải chăng Ngươi nghĩ rằng những người Bạn của Hang núi 
và của Bia ký” là một kỳ quan trong những Dấu lạ của 7A hay sao? 


10.- (Нау nhó lai) khi dám thanh nién chay vào Hang níi trón và 
cáu nguyện thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài khoan dung chúng 
tôi và sắp đặt công việc của chúng tôi được đúng đắn”. 


11.- Do dó, TA lấy tấm màn bit tai chüng lại trong Hang núi trong 
một số năm (để chúng ngủ và không còn nghe thấy gì). 


12.- Rồi 7A đánh thức chúng dậy để TA thử thách xem nhóm nào 
trong hai nhóm, sẽ giỏi nhất trong việc tính toán thời gian mà chúng 
đã lưu lại nơi đó. 


13.- TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) câu chuyện của chúng bằng 
sự thật. Quả thật, chúng là một dám thanh niên tin tưởng nơi Rabb 
của chúng và 7A gia tăng Chỉ đạo cho chúng. 


14.- Và TA củng cố tấm lòng của chúng khi chúng đứng аду thưa: 
“Rabb chúng tôi là Rabb của các tầng trời và trái đất. Chúng tôi sé 
khóng bao giò cáu nguyện một thần linh nào ngoài Ngài. (Nếu làm 
nghịch lại), chắc chắn chúng tôi sẽ nói ra lời lẽ xúc phạm tày trời. 


15.- “Những người (ngoại đạo) này trong đám người dân của chúng 
tôi đã tôn thờ những thần linh ngoài Ngài. Tại sao họ không tự đưa 
ra một thẩm quyền. TỐ rêt (để chứng minh cho việc làm của họ?) Bởi 
thế, còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah? 





1 , Athãrihim là dâu chân của họ, một thành ngữ có ý nói “Đi theo, nghe theo họ." 
2 Ragim là bia ký,dựa theo chú giải của Jalalain, học giả Muslim 
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16.- (Dám thanh nién báo nhau): “Уа khi các anh lánh xa ho và 
nhüng vật mà ho tôn thờ ngoài Allah, háy chay vào trong hang núi 
trốn, Rabb của các anh sẽ tưới hông ân của Ngài lên các anh và sắp 
đặt công việc được dễ dàng cho các anh.” 


17.- Và Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy mặt trời mọc lệch về 
phía bên phải của cái hang của chúng và khi lặn, nó đi ngang qua 
chúng vé „РМа bén trái trong lác cháng nim ngü ngay tai mót 
khoáng trống chính giữa cái hang. Đó là một trong những Dấu-lạ 
của Allah. Ai mà Allah hướng dẫn thì sẽ tìm ra Chỉ đạo. Và ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì Ngươi sẽ không bao giờ tìm được cho y 
một người bảo hộ nào để dắt y đi đúng đường. 


18.- Và Ngươi đã nghĩ rằng chúng hãy còn thức nhưng kỳ thật chúng 
đang ngủ. Và 7A đã lật trở thân người của chúng sang phải và trái. 
Và con chó của chúng duỗi thẳng hai chân trước ra trên bậc thểm 
của cái hang. Nếu nhìn chúng, chắc chắn Ngươi sẽ kinh hãi mà bỏ 
chạy và sẽ rất khiếp đãm chúng (trong lòng). 


19.- Và 7A đã đánh thức chúng dậy (trong tình trạng đó) để chúng 
có dịp hỏi nhau; một người trong bọn nói: “Các anh ở lại đây bao 
lâu?” Chúng đáp: “Chúng minh ó 487 mót ngày hay mót buói gi 
đó.” Chúng nói: “Rabb của các anh biết rõ các anh đã ở lại đây bao 
lâu. Thôi hãy cử một người của các anh cầm số tiền này của các anh 
xuống phố, nhờ tìm mua thức án tót sach nhát mang vé cho các anh 
dùng và dán anh ấy dóm ngó cán thận, chớ dé cho một ai biết tung 
tích сйа các anh; 


“Quả thật nếu ho (dán chúng) khám phá ra (tung tích của) các 
a họ sé ném dá giết các anh và bắt các anh trở lại con đường thờ 
phụng của họ và trong trường hợp đó các anh sẽ không bao giờ 
thành công.” 
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21.- Và bằng cách đó, TA đã làm lộ tung tích của chúng cho (thiên 
hạ) biết để họ biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật và Giờ Xét xử 
(cũng thật) không có gì phải nghi ngờ cả. (Hãy hói tưởng lại) khi họ 
(dân cư trong thành phố) tranh luận với nhau về công việc của 
chúng. (Một số dân) nói: “Xây một tòa nhà lên (chỗ của) chúng. 
Rabb của chúng biết rõ chúng.” Nhưng những người thắng thế trong 
việc bàn thảo đó lại nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ xây cất một thánh 
đường lên (chỗ của) chúng.” 


22.- (Nay có một số người) nói: “Đám thanh niên đó gồm ba người, 
con chó của chúng nữa là bốn; (số người khác) nói: “Chúng gồm 
năm người, con chó của. chúng nữa là sáu, (toàn là lời) đoán mò 
điều vô-hình. Và (một số người khác nữa lại) nói: “Chúng gồm bảy 
người, con chó nữa là tám.” Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): "Rabb 
của ta biết rõ nhất số người của chúng. Chỉ một số ít biết chuyện đó. 
Bởi thế chớ tranh luận với ai về VIỆC của chúng trừ phi biết rõ vấn 
dé. Và cũng chớ hỏi bất cứ ai về vấn dé của chúng.” 


23.- Và chớ bao giờ nói về một điều gì như sau: “Chắc chắn tôi sẽ 
làm điều đó ngày mai" 


24.- Trừ phi (dé đặt nói:) Nếu Allah muốn nhu thế”. Và һау niém 
nhó Rabb сйа Nguoi khi Nguoi quén và nói: “Сб 16 Rabb сйа tói sé 
hướng dẫn tôi đến gần với Chân lý hơn điều này.” 


25.- Và đám thanh niên ở lại trong Hang núi của chúng ba trăm năm 
(theo dương lịch) và thêm chín năm nữa (theo âm lịch). 


26.- Hãy bảo: “Allah biết rõ nhất t chúng đã ở lại đó bao lâu (bởi vì) 
Ngài nắm mọi bí mật của các táng trời và trái đất. Ngài Thấy và 
Nghe rất rõ (mọi việc). Và chúng không có một Đấng Bảo-hộ nào 
ngoài Ngài, và Ngài cũng không có một kẻ 'hợp tác' nào chia sẻ 
Quyết định và Luật lệ” của N gài. 


27.- Và hãy đọc (cho người dân) từ Kinh sách (Qur'an) của Rabb 
của Ngươi những điều đã được mặc khải cho Ngươi. Không ai có thể 
thay đổi được Lời Phán của Ngài”. Và Ngươi sẽ không bao giờ tìm 
được một chỗ nương tựa nào khác ngoài Ngài. 





! Insha Allah tức “Nếu Allah muôn như thế” 
? Hukmihi = Quyết định và luật lệ trong việc cai trị 
3 Kalimátihi = Phán quyết, Mệnh lệnh, Chỉ thị của Ngài (Allah). 
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28.- Và hãy kiên nhẫn sống với những người cầu nguyện Rabb của 
họ sáng và chiều, chỉ mong tìm Sắc diện của Ngài và chớ vì lý do 
thèm muốn vẽ hào nhoáng của đời sống trần tục mà Ngươi không 
lấy mắt ngó ngàng đến họ; Ngươi cũng chớ nghe theo lời của kẻ nào 
mà 7A (Allah) dà làm cho lóng y 10 là viéc tuóng nhó TA và chi biét 
theo duói duc vong cüa y; và cóng viéc cüa y đã trở thành thái quá’. 


29.- Và háy báo: “Сһап lý là từ Rabb của các người. ” Bởi thế, hãy 
để cho người nào muốn, được tự do tin tưởng; và để cho người nào 
muốn, được tự do không tin tưởng. Quả thật, 7A đã chuẩn bị cho 
những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt 
chúng lại bên trong; và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì 
chúng sẽ được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu 
sói; nó sé lót hét da mặt của chúng. Thật khiếp dám thay loai nước 
uống đó và xấu xa thay chỗ nghỉ (của chúng)! 


30.- Quả thật, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì chắc 
chắn TA (Allah) sẽ không làm mất phán thưởng của bất cứ ai làm 
việc tốt. 


31.- Họ là những người sẽ được vào những Ngôi vườn vĩnh cửu 
(Thiên đàng), bên dưới có các dòng sông chảy. Trong đó, họ sẽ được 
trang điểm bằng vòng vàng và sẽ được phục sức bằng áo Ша thát 
min mầu xanh lục có thêu trổ xinh đẹp. Họ sé tựa mình nằm nghỉ 
trên những chiếc tràng kỷ cao. Tuyệt diệu thay phần thưởng của họ 
và tốt đẹp thay giường nghỉ của họ! 


32.- Và hãy đưa ra thí dụ về hai người: một trong hai người đã được 
TA ban cho hai ngôi vườn trồng nho rào bằng cây chà-là. TA đặt 
giữa hai ngôi vườn một cái rẫy. 

33.- Cả hai ngôi vườn đều cho ra trái xum xuê và không có trái lép. 
Và TA làm cho một mạch nước phụt lên chính giữa hai ngôi vườn. 
34.- Và y (người chủ vườn) được mùa trái cây. Rồi y nói với người 
bạn của y trong lúc đang trò chuyện với nhau: “Tôi được nhiều của 
và mạnh hơn anh vì đông người hơn.” 


! Furut = Quá mức giới han, thái quá. 
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35.- Và Y đi vào ngôi vườn và tự làm cho mình sai quấy; У nói: 
“Tôi không nghĩ rằng ngôi vườn này sé vinh viễn tiêu tan. 

36.- “Tôi cũng không nghĩ Giờ (Xét xử) sẽ xảy ra và nếu tôi được 
đưa vé gặp Rabb của tôi trở lại thì chắc chắn tôi sẽ tìm được huê lợi 
khá hơn ngôi vườn này.” 


37.- Người bạn đáp lại trong lúc nói chuyện với y: “Phải chăng anh 
không tin tưởng nơi Đấng đã tạo anh ra từ cát bụi, ròi từ một giot 
tinh dịch rồi uốn nắn anh thành một người binh thường? 

38.- “Đối với tôi, Ngài là Allah, Rabb của tôi và tôi không gán ghép 
một ai làm vị hợp tác của Rabb của tôi cả; 

39.- “Tại sao khi bước vào vườn, anh không chịu nói: 'Dióu ấy Allah 
muốn ё! (Bởi vi) không có sức mạnh nào (làm nên sự việc) ngoại 
trừ (sức mạnh phát sinh) từ Allah. Nếu anh thấy tôi kém hơn anh về 
tài sản và con cái, 

40.- “Thì có 16 Rabb của tôi sẽ ban cấp cho tôi điểu tốt hơn ngôi 
vườn của anh và Ngài sẽ gởi những lưỡi tầm sét từ trên trời xuống 
tàn phá ngôi vườn của anh và biến nó thành một bãi đất trơn, 


41.- “Hoặc mạch nước của nó sẽ chảy mất tiêu xuống dưới lòng đất 
khiến anh sẽ không bao giờ tìm thấy mạch nước trở lại.” 


42.- Và mùa màng trái cây của y bị tiêu diệt toàn bộ. Do đó, y bắt 
đầu xoa hai lòng bàn tay (tỏ vẻ hối tiếc) vé công lao và tiền bac mà 
y đã chi tiêu vào việc khai khẩn và trồng trọt vườn nho. Và trái nho 
lẫn giàn nho đểu ngã rạp xuống đất nằm ngón ngang; và y nói: 
“Thật khổ cho thân tôi! Phải chi tôi không tổ hợp một ai với Rabb 
của tôi (thì đâu xảy ra cớ sự này!)” 


43.- Và ngoài Allah, y không có một nhóm đẳng nào có thể giúp y 
(tránh khỏi sự trừng phạt) và cũng không tự cứu mình được. 


44.- Рау, (vào Ngày Phán xét Cuối cùng) Quyén-hành che-chở chỉ 
thuộc riêng về Allah, Đấng Thượng Đế Chân thật. Ngài là Đấng Tốt 
nhất trong việc tưởng thưởng, và là Đấng Tốt nhất ban cho kết quả 
cuối cùng. 

45.- Hãy đưa ra thí dụ về đời sống trần tục này cho họ (nghiệm). Nó 
giống như nước mưa mà 7A ban từ trên trời xuống; cây cỏ thảo mộc 
nhờ hút lấy nó mà trở thành xanh tươi; rồi cây có bắt đầu dán dán 
héo khô thành cộng rạ vỡ vụn mà gió thổi tung đi khắp nơi; và Allah 
là Đấng quyết định hết mọi việc. 
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46.- Của cái và con cái là những món trang hoàng của đời sống trần 
tục này trong lúc chỉ có việc làm phúc đức mới tồn tại. Đối với 
Allah việc làm phúc đức là tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và 
hy vọng. 


47.- Và Ngày mà TA sẽ 18 mất các ngọn núi và Ngươi sẽ thấy mặt 
đất sẽ trống trải bằng phẳng và TA sẽ tập trung chúng lại và sẽ 
không bỏ sót một người nào; 


48.- Và chúng sẽ được dẫn đến trước mặt Rabb của N gươi sắp thành 
hàng ngũ chỉnh té. “Chắc chắn các ngươi đến gặp TA giống như tình 
trạng 7A đã tạo các ngươi lần đầu. Ay! Phái cháng các ngươi đã 
nghĩ 7A sẽ không bao giờ định đoạt việc hội ngộ này với các ngươi 
hay sao?” 


49.- Và quyền $6 (của chúng) sẽ được mang đặt trước mặt. Rồi 
Ngươi sẽ thấy những kẻ tội lỗi kinh hãi về những điều ghi trong dó. 

Và chüng sé than: “Оі, thát khó thán chüng tói! Mót quyén 56 gi nhu 
thé này! Nó ghi khóng sót mót điều nào dù nhỏ hay lớn.” Và chúng 
sẽ thấy xuất hiện trước mặt chúng tất cả những điểu mà chúng đã 
làm. Và Rabb của Ngươi sẽ không đối xử bất công với một ai cả. 


50.- Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phuc trước 
Adam." Do đó, chúng phủ phục ngoại trừ Iblîs. Nó thuộc loài Jinn’. 
Nó bất tuân Mệnh lệnh của Rabb của nó. Thế phải chăng các người 
chấp nhận nó và con cháu của nó làm kẻ bảo hộ của các người thay 
vi TA trong lúc chúng là kẻ thù của các người hay sao? Việc đối 
chác này của những kẻ làm điều sai quấy thật là xấu xa. 


51.- TA đâu có gọi chúng (Jinn) dên chtîng kién viéc tao hóa các táng 
trời và trái đất và ngay cả việc tạo hóa bản thân của chúng; và ТА 
cũng đã không nhận những kẻ dắt thiên hạ đi lạc làm người ủng hộ. 


52.- Và Ngày mà Ngài sé báo (những kẻ tôn thờ Jinn:) “Các người hãy 
cầu nguyện những kẻ mà các người tưởng tượng là những vị Вор tác' 
của TA!” Bởi thế, họ cầu nguyện chúng, nhưng chúng không đáp lời 
họ. Và TA sẽ đặt một bức chắn phân cách giữa bọn chúng. 


53.- Và những. kẻ tội lỗi sẽ nhìn thấy Lửa (của Hỏa ngục). Rồi 
chúng sẽ nghĩ rằng chúng sẽ sa vào đó và sẽ không tìm thấy một lối 
thoát nào ra khỏi đó. 


! Jinn là một loại tạo vật của Allah, được tạo bằng hơi lửa. Chúng sống và sinh hoạt 
như lòai người, nhung mắt thường của chúng ta không nhìn thấy. Jinn được phân 
thành hai loai: Muslim và không Muslim. 
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Surah 18. Al-Kahf Juzu 15 


54.- Và chắc chắn TA đã trình bày trong Qur'an đủ loại hình ánh 50 
sánh có lợi cho nhân loai; nhung con người hay tranh luận nhất vé 
nhiều vấn đề. 


55.- Và không có gì cản trở loài người tin tưởng khi Chỉ đạo đã đến 
với họ và cầu xin Rabb của ho tha thứ ngoại trừ việc mong chờ cho 
đường lối của những người xưa sẽ хау đến với họ hoặc hình phạt 
(của Allah) sẽ đến trực diện họ. 


56.- Và TA đã cử phái các Sứ giả đến chỉ để mang tin mừng và cảnh 
cáo (nhân loại); nhưng những kẻ không tin tưởng chỉ muốn dùng 
luận điệu giả dối của mình để cãi vã và đánh đổ Chân lý. Và chúng 
mang những Dấu-hiệu và lời cảnh cáo của TA ra làm trò đùa để bỡn 
cợt. 


57.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc nhở bằng những Lời 
mặc khải của Rabb của y nhưng quay lánh xa chúng và quên mất 
những diéu (tội lỗi) mà bàn tay của y đã gởi đi trước? Quả thật, TA 
(Allah) đã lấy những tấm màn phủ kín trái tim (tấm lòng) của chúng 
lại sợ rằng chúng hiểu được Nó (Qur'an) và làm cho tai của chúng 
điếc; và nếu Ngươi có gọi chúng đến với Chỉ đạo thì trong trường 
hợp đó, chúng sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận Chỉ đạo. 


58.- Và Rabb của Ngươi Hằng tha thứ, đầy khoan dung. Nếu Ngài 
muốn gọi chúng đến xét xử về những diéu (tội lỗi) mà chúng đã 
phạm thì chắc chắn Ngài sẽ thúc giục hình phạt chóng đến với 
chúng. Không, chúng còn có một dịp hẹn (gặp Ngài vào Ngày Phục 
sinh.) Lúc đó, chúng sẽ không bao giờ tìm được một chỗ thoát thân. 


59.- (Người dân của) những thị trấn đó (của "Ad, Thamüd..!) mà TA đã 
tiêu diệt khi chúng làm quấy. Và 7A đã định giờ hẹn để tiêu diệt chúng. 
60.- Và (hãy nhớ lại) khi Misa nói với tên tiểu dêng của Người: “Ta 
sẽ không bỏ cuộc mãi cho đến lúc Ta đến tận nơi tiếp giáp của hai 
vùng biển hoặc Ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình vô hạn định.” 

61.- Nhưng khi hai thầy trò đến chỗ tiếp giáp của hai biển, hai người 
quên lửng con Cá! của họ. Nó đã tìm đường nhảy xuống biển lội đi 
tự do như đi trong đường hầm. 





! Nabi Mũsa (‘alayhi sallam) tự cho mình hiểu biết hơn người thay vi nói duy chỉ 
Allah là Đấng Duy nhất hiểu biết tất cả. Nhân đó, Allah bảo Nabi Mũsa có một 
người bé tôi khác của Allah cao kiến hơn Người. Allah bảo Nabi Müsa bắt một con 
Cá sống bỏ vào một chiếc giỏ rồi lên đường đi tìm người bé tôi cao kiến nọ để học 
hỏi thêm. Allah bảo Nabi Mũsa khi nào thấy con cá nhảy xuống biển lặn mất thì đó 
là nơi mà Người sé gặp người bé tôi cao kiến của Allah. 
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62.- Do đó, khi hai thầy trò đi quá chỗ hẹn, (Mūsa) bảo tên tiểu 
đồng: “Hãy dọn bữa ăn sáng của chúng mình ra; chắc chắn chúng 
minh đã thấm mét vì chuyến di quá lâu này.” 


63.- (Tên tiểu đồng) thưa: "Tháy có thấy (điều gì hay không) khi 
chúng ta đang tiến đến mũi đá? Bởi vì tôi đã quên lửng (chuyện 
của) con Cá và chỉ có Shaytan đã làm cho tôi quên thưa (chuyện của 
nó) với Thầy; và nó đã tìm đường nhảy xuống biển đi mất dạng một 
cách kỳ diệu.” 

64.- Misa báo: “Chỗ đó là địa điểm mà chúng ta đang tìm.” Do đó, 
hai người nương theo dấu vết cũ mà quay trở lại chỗ hẹn. 


65.- Thế là họ gặp được một người bề tôi! của 7A (Allah) mà 7A đã 
ban cho hồng-ân và đã được 7A dạy cho Kiến-thức của TA. 


66.- Misa thưa với Người Іа (Al-Khidir): “Tôi theo thầy được chăng 
để thầy dạy tôi Chân lý cao thâm mà (Allah) đã chỉ dạy thầy?” 


67.- Người lạ đáp: “Quả thật ngươi sẽ không nhẫn nai được với ta.” 
68.- “Và làm sao ngươi có thể kiên nhẫn được với điều VƯỢI quá sự 
hiểu biết của ngươi.” 

69.- (Миза) thưa: “Thầy sẽ thấy, nếu Allah muốn, tôi sẽ rất kiên 
nhân; và tôi sẽ không cãi thầy về bất cứ dióu gi." 

70.- Người lạ đáp: “Vậy nếu ngươi nhất dinh theo ta thì chớ ከ61 ta 
vé bát cứ điều gi trừ phi tự ta nói ra cho ngươi biết.” 


71.- Rồi hai người tiếp tục đi. Cho đến khi lên một chiếc thuyén Người 
lạ (Khidir) đục lỗ chiếc thuyén. (Misa) lên tiếng: “Phải chăng thầy 
đục lỗ nó để nhận chìm những người (hành khách) trên thuyên này 
hay sao? Chắc chắn thầy đã làm một điều hết sức tôi tệ.” 


72.- Người lạ bảo: “Há ta đã không bảo chắc chín ngươi sẽ không 
thể chịu nổi với ta hay sao?” 


73.- (Mūsa) thưa: “Xin thầy chớ rây tôi về điều tôi đã trót quên và 
làm khó dê tôi trong việc (học hỏi) của tôi.” 


74.- Thế rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp một đứa bé 
trai thì Người lạ giết chết nó. (Mūsa) lên tiếng: “Phải chăng thầy đã 
giết một người vô tội đã không giết ai hay sao? Chắc chắn thầy đã 
phạm một điều hết sức tội lỗi. 





١ Nabi AI-Khidir (a.s.) (Xem Sahih Al-Bukhari, tập 6, Hadith số 249) 
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75.- Người la đáp: “Há ta đã không bảo ngươi rằng ngươi sẽ không 
bao giờ chịu nổi với ta hay sao?” 


76.- (Müsa) thưa: “Nếu sau này tói cón hói tháy diéu g thi chó dé 
cho tôi theo thầy nữa. Chắc chán tháy sé có đủ lý do để từ chối (lời 
khẩn khoản của) tôi. 


71.- Rồi hai người tiếp tục đi mãi cho đến khi gặp dân cư của một 
thị trấn. Họ hỏi xin thức ăn của họ, nhưng bị từ chối. Sau đó, hai 
người thấy trong thị trấn có một bức tường gần muốn ngã, nhưng 
Người lạ dựng nó đứng thẳng trở lại. (Миа) lên tiếng: “Nếu thây 
muốn, thầy có thể đòi thị dân trả công thầy về việc này!” 


78.- Người lạ bảo: “Đây là lúc ta và ngươi chia tay. Bây 210 ta cho 
nguoi biết ý nghĩa vé những việc mà ngươi không có đủ kiên nhẫn 
để học hỏi. 


79.- “Về chiếc thuyền, nó là tài sản của những người nghèo làm ăn 
trên biển. Nhưng ta muốn làm cho nó hư đi bởi vì đằng sau họ có 
một ông vua hay dùng cường quyền mà tịch thu tất cả những chiếc 
thuyền (của người khác). 


80.- “Và về đứa trẻ, bởi vì cha mẹ của nó là những паб сб айс tin 
nên chúng tôi sợ rằng do hành động thái quá và vô ơn của nó (đối 
với Allah), nó sẽ làm cho cha mẹ của nó buồn phiền. 


81.- “Do đó, chúng tôi mong rằng Rabb (Allah) của cha mẹ (của nó) 
sẽ ban lại cho hai người một đứa con trai khác tính tình trong sạch 
và gần với sự khoan dung hơn. 


82.- “Và về bức tường, bởi vì nó là tài 530 của hai đứa trẻ mó côi 
trong thị trấn và phía dưới có một kho tàng để dành cho chúng và 
người cha của chúng. là một người dao đức nén Rabb (Allah) của 
nguoi (Маза) muón rằng khi hai đứa trẻ ấy truón thành chúng sẽ 
lấy kho tàng của chúng ra (sử dụng), như là một Hồng Ân của Rabb 
của ngươi. Và ta đã không tự ý làm ra chuyện 46'. Đó là lời giải 
thích về những điều mà ngươi không thể nhẫn nại được.” 


83.- Và họ hỏi Ngươi (Muhammad!) về 7и1-Оатауп?. Нау báo ho: 
"Ta sẽ đọc cho các ngươi hồi ky của Người.” 





! Nabi Al-Khidir đã không hành động theo ý riêng mà chỉ tuân hành mệnh lệnh của 
Allah. 

2 Qam là chiếc sừng. Zul-Qarnayn là người có hai chiếc sừng. Một số học giả cho 
Người là Alexander the Great (A-lét-giăng-đơ Đại đế), có người cho là một vị 
hoàng đế của Ba-tư. 
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84.- Quả thật, TA đã dinh cư Người trên trái đất và đã ban cho 
Người phương tiện về mọi mặt. 

85.- Do đó, Người đi theo một con đường. 

86.- Cho đến khi Người đến một nơi (của phía) mặt trời lặn; Người 
thấy nó lặn xuống một dòng suối nước đục ngầu và thấy một đám 
dân sống gần đó. 7A phán: "Hài Zul-Qarnayn! hoặc nhà ngươi trừng 
phạt chúng hoặc nhà ngươi đối xử nhân đạo với chúng.” 

87.- Người thưa: “Đối với ai làm điều sai quấy thì chúng tôi sẽ trừng 
trị y rồi y sẽ được đưa về trình diện Rabb của y, rồi Ngài sẽ trừng 
phạt y vô cùng khủng khiếp. 

88.- “Nhưng đối ۷۵1 ai tin tưởng và làm việc thiện, thì y sẽ được một 
phán thưởng tốt và chúng tôi sẽ nói với y lời lé dịu dàng vé mệnh 
lệnh của chúng tôi.” 

89.- Rồi Người (Zul-Qarnayn) di theo một con đường (khác). 


90.- Cho đến khi Người đến một nơi (vé phía) mặt trời mọc và thấy 
nó mọc trên một đám người mà 7A đã không ban một tấm phủ nào 
để che (nắng) mặt trời. 

91.- (Người để mặc họ sống) như thế. Chắc chắn 7A (Allah) quán 
triệt mọi điều mà Người có. 

92.- Rồi Người đi theo một con đường (khác), 

93.- Cho đến khi Người đến một chỗ giữa hai ngọn núi và thấy gần hai 
ngọn núi có một số dân hầu như không hiểu được một lời lẽ nào cả. 
94.- Ho nói: “Hi Zul-Qarnayn! Quả thật, Ya'jūj và Ma'jūj' phá hoại 
trong xứ. Chúng tôi có phái dáng lễ vật cho ngài dáng ngài có thé 
dựng một (bức thành) để ngăn cán chúng khỏi chúng tôi được chăng?” 
95.- Người báo: “Cái (quyên lực) mà Rabb của ta ban cho ta tốt hơn 
(cổng vật của các người). Do đó, các người chỉ giúp ta sức lực, ta sẽ 
dựng một bức thành ngăn cách các người khỏi bọn chúng. 

96.- “Hãy mang đến cho ta những thỏi sắt.” Cuối cùng khi lắp bằng 
chỗ trũng của hai sườn núi, Người bảo: “Hãy (dùng bé thổi của các 
người mà) thổi.” Cho đến khi N gười làm cho nó (đỏ) như lửa, Người 
bảo: “Hãy mang đến cho ta loại chì nấu chảy để ta đổ lên đó.” 

97.- Bởi thế chúng (Уай) và Ma'juj) không thể trèo qua tường và 
cũng không đào thủng nó được. 





' Сов và Magog trong Kinh thánh (Bible). 
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98.- Người báo: “Đây là một Hồng án từ Rabb của ta. Nhưng khi Lời 
hứa của Rabb của ta thể hiện, Ngài sẽ làm cho nó bể tan tành. Và 
Lời hứa của Rabb của ta luôn luôn thật.” 


99.- Và vào Ngày đó, TA sẽ để cho chúng (6-30) nổi lên như làn 
sóng chóng lên nhau, và tiếng tù-và sẽ được thổi lên và TA sẽ tập 
trung chúng lại, toàn bộ. 


100.- Và vào Ngày đó, TA sẽ trưng bày Hỏa ngục ra trước mặt 
những kẻ vô đức tin rõ ràng cho chúng thấy: 

101.- Những ai mà cặp mắt bị che lấp bởi một lớp màng khiến chúng 
quên lời Nhắc nhở của TA (Qur'an), và cũng không thé nghe được. 

102.- Thế phải chăng những kẻ không có đức tin nghĩ rằng chúng có thể 
nhận các bầy tôi của TA làm chủ nhân thay vì TA hay sao? Quả thật, TA 
đã chuẩn bị sån Hỏa ngục cho những kẻ không tin làm một nơi giải trí. 
103.- Hãy báo (họ): “Chúng tôi có phái báo cho các ông biết những 
kẻ mất mát nhất về phương diện việc làm (là ai chăng?) 

104.- “Những ai đã phí mất công lao nơi trần gian trong lúc họ nghĩ 
rằng họ đang được điều tốt trong việc làm của họ.” 


105.- Họ là những kẻ đã phủ nhận các Dấu hiệu của Rabb của họ và 
việc gặp gỡ lại Ngài (ở Đời sau). Do đơ, việc làm của họ sẽ trở 
thành vô nghĩa. Bởi thế vào Ngày Phục sinh TA (Allah) sẽ không trả 
cho họ một cân (giá trị) nào cả. 


106.- Như thế; phần quả báo của họ là Hỏa ngục bởi vì họ không tin 
tưởng và đã chế nhạo các Lời mặc khải và các Sứ giả của TA. 
107.- Quả thật! Những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được ân 
thưởng các Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng) làm nơi giải trí. 


108.- Trong đó, họ sẽ sống (đời đời) và sẽ không mong đi nơi khác. 


109.- Hãy bảo: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những Lời 
phán của Rabb của ta thì chắc chắn đại dương sẽ ráo cạn trước khi 
dứt Lời phán của Rabb của ta dẫu chúng tôi có mang một đại dương 
khác tương tự đến châm thêm cho nó.” 


110.- Hãy bảo: “Quả thật, Ta (Muhammad) là một người phàm như 
các người nhưng ta được mặc khái cho biết chắc chắn Thượng Dé 
của các người là một Thượng Đế Duy nhất. Do đó ai kỳ vọng được 
gáp lai Rabb của y, thì nên làm việc thiện và trong việc thờ phụng 
Rabb (Allah) của y, chớ nên dựng một ai làm vị “hợp tác' của Ngài. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Kaf. Ha. Yà. Ayn. Sãa. 


2.- (Đây là) một câu chuyện nhắc lại Hồng à ân của Rabb của Ngươi 
đã được ban cấp cho người tôi trung của Ngài, ZakarTya”. 


3.- Khi Người âm thám cầu xin Rabb của Người, 


4.- Thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Thật sự xương cốt của bề tôi đã yếu 
ớt và mái đầu (của bề tôi) Ống ánh hoa rám, nhưng lay Rabb!, bề tôi 
không hề bất mãn trong việc van cầu Ngài; 


5.- “Và quả thật, bé tôi lo lắng cho thân tộc sau (khi) bé tôi (vĩnh 
viễn ra đi) trong. lúc vợ của bé tôi lại hiếm hoi. Do đó xin Ngài ban 
cho bề tôi từ Ngài một đứa con để nối dõi, 


6.- “Sẽ thật sự thừa kế bé tôi và thừa kế dòng dõi của Ya'qüb và lay 
Rabb của bé tôi, xin Ngài chấp nhận nó (làm bé tôi của Ngài)." 


7.- Hài Zakariya! TA báo cho Nguoi tin mừng về một đứa con trai; 
tên của nó là Yahya (Giăng). Từ trước đến nay TA chua hé đặt tên 
cho ai giống như thế.” 


8.- Người thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Làm sao bé tôi có thể có con 
trong lúc vợ của bề tôi hiếm hoi, vả lại bé tôi đã già yếu”. 
9.- (AHah) phán: “Đúng như thé! Rabb của Ngươi phán: “Chuyện đó 


rất dễ đối với TA. Chắc chắn TA đã tạo ra Ngươi trước đây trong lúc 
Ngươi không là gì cả.” 


10.- (Zakariya) thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin N 81 chi dinh cho 
bé tôi một Dấu-hiệu.” (Allah) phán: “Dấu hiệu của Ngươi sé nhu 
sau: Ngươi sẽ không nói chuyện với người ta được trong ba đêm liên 
tiếp mặc dâu ngươi hãy còn khỏe mạnh.” 


11.- Thế là (Zakariya) bước ra khói phòng tu kín đến gặp người dân của 
Người và ra dấu bảo họ tán dương (Allah) vào buổi sáng và buổi tối. 


! Nữ đồng trinh Maria (Mary), người mẹ của Nabi “Isa (Jesus, Giê-su) 
? Zachariah trong Bible (Kinh thánh) 
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Sürah 19. Maryam Juzu 16 


12.- (Allah phán cho Yahya:) “Нді Yahya! Hãy nắm vững Kinh sách 
(Таиғаһ) bằng tất cả nghị lực của Ngươi” Và 7A ban cho Người sự 
khôn-ngoan dẫu rằng Người hãy còn ít tuổi. 


13.- Và 7A làm cho Người có lòng thương người và trong sạch; và 
sùng bái (Allah). 


14.- Và hiếu thảo với cha mẹ; và không hách dịch cũng không phản 
nghịch; 

15.- Và Bằng an được ban cho Người vào ngày Người chào đời, vào 
ngày Người lìa đời và vào ngày Người được phục sinh trở lại! 

16.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) vé Maryam khi Nàng 
rời gia đình đi lánh mặt tại một nơi vé phía Đông; 


17.- Nàng giăng một bức màn để lánh mặt họ. Rồi 74 cử Thiên thần 
Jibril của TA đến gặp Nàng. (Thiên thần) hiện ra trước mát Nàng 
như một người đàn ông toàn diện; 

18.- Nàng lên tiếng: “Tôi cầu xin Đấng Rất mực Độ lượng bảo vệ 
tôi tránh xa ông. (Chớ đến gần tôi) nếu ông là người sợ Allah.” 


19.- (Thiên thân) báo: “Ta chỉ là một vi Sứ của Rabb của Nàng (đến 
báo cho biết việc Ngài) sẽ ban cho Nàng một đứa con trai trong sạch.” 


20.- Nàng thưa (với Thiên sứ): "Làm sao tôi có thé có được một đứa 
con trai trong lúc không có một người phàm nào chạm đến mình tôi. 
Vả lại, tôi không phải là một người phụ nữ hư đốn.” 

21.- (Thiên Thần) bảo: “(Sự việc sẽ) đúng nhu thé! Rabb (Allah) cüa 
Nàng đã phán: “Việc (tao hóa) đó rất dễ đối với ТА’. Và chắc chắn 


TA sẽ làm cho Người (Giê-su) thành một Dấu-lạ cho nhân gian và 
một Hồng ân từ 74. Và đó là một việc đã được (Allah) quyết định.” 


22.- Sau đó Nàng thụ thai Người và cưu mang Người về tạm lánh 
mặt ở một nơi xa. 
23.- Rồi những cơn đau bụng hạ sanh đưa đẩy nàng đến một thân 


cây chà là. Nàng (than thở:) “Ôi, khổ cho thân tôi! Phải chi tôi chết 
sớm trước việc này và bị quên bẩng đi (có tốt hơn không?)” 


24.- Nhưng (có tiếng) gọi nàng từ bên dưới bảo: “Nàng chớ buồn phiền. 
Chắc chắn Rabb của Nàng sẽ tạo một mạch nước bên dưới Nàng, 


25.- “Và hãy lắc thân cây chà là vé phía nàng, trái chín tươi sé rung 
xuống mình nàng. 
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26.- “Do đó, hãy ăn và uống và vui vẻ. Nhưng nếu có thấy một 
người phàm nào, thì hãy bảo: “Quả thật tôi đã nguyện nhịn chay với 
Đấng Rất mực Độ lượng. Bởi thế ngày nay tôi nhất định sẽ không 
nói chuyện với ai.” 


27.- Rồi (sau khi hạ sanh) Nàng ám đứa con vé nhà gặp lại người 
dân của Nàng. Thấy thế, người dân (của nàng) bảo: “Hỡi Maryam! 
Chắc chắn nàng mang về một diéu hết sức quái dán chưa từng thấy. 


28.- “Нді em gái của Нағӣп!! Cha của nàng không phải là một người ác 
đức và mẹ của nàng cũng không phải là một phụ nữ lăng loàn.” 

29.- Nhưng Nàng lấy tay chỉ vào đứa bé. (Người dân) bảo: “Làm sao 
bọn ta có thể nói chuyện được với một đứa bé nằm trong nôi?” 


30.- ( Đứa bé Giê-su) lên tiếng: “Ta là một người bé tôi của Allah. 
Ngài ban cho Ta Kinh sách và chỉ định Ta làm một Nabi. 


31.- “Và Ngài ban phúc cho Ta bất cứ nơi nào Ta ở và truyền cho Ta 
dâng 16 5۵/2 và đóng Zakah suốt thời gian Ta còn sống; 


32.- “Và hiếu thảo với mẹ ta; và sẽ không hách dịch và vô phúc. 


33.- “Và Salàm (Bằng An) được ban cho Ta vào ngày Ta chào đời, 
vào ngày Ta lia đời và vào ngày Ta sé được phuc sinh trở lại.” 


34.- Đó là (câu chuyện của) "за (Giê-su), con trai của Maryam: (và 
là) lời xác thực mà (những kẻ không tin) Һау còn nghi ngờ. 


35.- Việc cho rằng Allah tự nhận (cho mình) một đứa con trai không 
thích hợp (với Quyén-náng Siêu-phàm của N 831.) Thật quang vinh 
và trong sạch thay Ngài! Khi nào Ngài quyết định một việc, Ngài 
chỉ phán với nó “Hãy thành!” thì nó sẽ thành như thế. 

36.- Và (Giê-su bảo): “Quả thật Allah là Rabb của Ta và là Rabb 
của các người. Do đó hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính đạo.” 


37.- Nhưng những giáo phái bất đồng ý- -kiến với nhau (về sự thật 
này). Bởi thế, khốn khó cho những ai phủ nhận việc sắp xáy ra 
Ngày (Xét xử) Vĩ đại! 


38.- Chúng sẽ nghe và thấy rõ về Ngày (Xét xử) mà chúng Sẽ đến 
trình diện TA! Nhưng ngày nay những kẻ làm điều sai quấy lầm lac 
công khai. 


' Hàrün này không phải là người anh của Nabi Müsa mà là một người đức hanh 
sống vào thời kỳ của Maryam. 
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Sürah 19. Maryam Juzu 16 


39.- Và hày cánh cáo chúng về ‚ Ngày (chúng sẽ) thở dài khi công việc đã 
được quyết định bởi vì chúng vẫn còn lơ là và không tin tưởng. 


40.- Chính 7A sẽ thừa hưởng trái đất kể cả những ai sống trên đó và 
chúng sẽ được đưa trở về gặp lại TA (để chịu sự xét xử). 


41.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'àn) vé Ibrahim. Quả thật, 
Người là một người chân thật, một Nabi. 


42.- Khi (xưa) Người thưa với phụ thân: “Thưa cha! Tại sao cha tôn 
thờ những vật không nghe cũng không thấy được và không mang lợi 
gì vỀ cho cha? 


43.- “Thưa cha! Chắc chắn con đã tiếp thu được kiến thức mà cha đã 
không lĩnh hội được; bởi thế, xin cha hãy nghe con; con sẽ đưa cha 
đến một con đường bằng phẳng. 


44.- “Thưa cha! Cha chớ tôn thờ Shaytan (bởi vi) quả thật, Shaytàn là 
một tên phản nghịch đã từng chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. 


45.- “Thưa cha! Con sợ Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng sẽ trừng 
phạt cha bằng một hình phạt khiến cha trở thành một người bạn của 
Shaytan (trong Hóa Ngục).” 


46.- (Người cha) đáp: “Hẳn con ghét những thần linh của cha lắm 
hay sao, hỡi con Ibrahim! Nếu con không từ bỏ thái độ này, cha sẽ 
ném đá giết con; và hãy đi đâu cho khuất mắt cha trong một thời 
gian lâu.” 


47.- (Ibrahim) thưa: “Con mong cha gặp moi sự bằng an. Con sẽ câu 
xin Rabb của con tha thứ cho cha. Quả thật Ngài Hằng Rộng lượng 
VỚI con. 

48.- “Và tôi sẽ từ biệt các ông và những kẻ mà các ông cầu nguyện 


ngoài , Allah; và tôi sẽ cầu nguyện Rabb của tôi; tôi hy vong sé khóng 
đến nói vô phúc với lời cầu xin (chán thành) với Rabb của tôi.” 


49.- Do đó, khi Ibrahim từ biệt họ và những vật mà họ tôn thờ ngoài 
Allah, TA đã ban cho Người (đứa con) Ishaq (Івас) уа (đứa cháu nói) 
Ya'güb (Gia cốp); và mỗi đứa dà được TA cử làm Nabi. 


50.- Và TA đã ban Hồng án cho con cháu của Ibrahim và làm vinh 
danh Ho qua tiéng nói trung thuc (cüa Ho). 


51.- Và hãy nhắc lai trong Kinh sách (Qur'an) vé Masa. Quả thật, 
Người là một người chất phác; và là một Sứ giá, một Nabi. 
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Sürah 19. Maryam Juzu 16 


52.- Và TA dà goi Người từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và 
đưa Người xích lại gần để (7A) nói nhỏ; 


53.- Và TA lấy lòng Khoan dung mà gia ân cho Người (bằng cách 
cử) người anh của Người, Hàrün, làm một Nabi (để phụ tá). 


54.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) vé [5та’И. Quả thật, 
Người là một người гїї đúng lời hứa. Và là một Sứ Giả, một Nabi. 
55.- Và Người đã từng ra lệnh cho người nhà dâng lễ ‘Salah’ và 
đóng ‘Zakah’; và Rabb của Người hài lòng với Người. 

56.- Và hãy nhắc lại trong Kinh Sách (Qur'an) vé Idrîs (Enoch). Quả 
thật, Người là một người chân thật, một Nabi. 


57.- Và TA đã nhấc Người lên một địa vị cao nhã. 


58.- Họ là những người mà Allah đã gia ân trong số các Nabi xuất 
thân từ con cháu của Adam và từ những người mà 7A đã chuyên chở 
trên chiếc tàu cùng với Nah và từ con cháu của Ibrahim và của Isrã- 
7 và từ những người mà TA đã hướng dẫn và chon lựa. Mỗi lần 
những Lời mặc khải của Đấng Rất mực Độ lượng được đọc ra cho 
họ, họ sụp xuống quì lạy, khóc ra nước mắt. 


59.- Nhưng tiếp theo họ là một hậu thé bó bê ‘Salah’ và theo đuổi 
những dục vọng thấp hèn. Bởi thế họ sẽ sớm bị hủy diệt. 


60.- Ngoại trừ những ai biết hối cải và tin tưởng và làm việc thiện. 
Bởi thế, họ là những người sẽ vào Thiên đàng và sẽ không bị đối xử 
thiệt thòi một tí nào: 

61.- Các Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên dàng Adn) mà Đấng (Allah) 
Rất mực Độ lượng đã hứa với các bể tôi của Ngài, dẫu rằng vô hình. 
Quả thật, Lời hứa của Ngài là điều nhất định sẽ phải xảy ra. 


62.- Trong đó, họ sẽ không nghe thấy một lời tâm phào nào mà chỉ 
nghe lời chúc tụng Bằng an'. Trong đó ho sẽ được cung phụng đầy 
đủ vào buổi sáng và buổi tối. 


63.- Đó là Thiên đàng mà 7A sẽ ban cấp cho người ngay chính sợ 
Allah trong số bé tôi của TA dé thừa hưởng. 


64.- Và chúng tôi (Thiên thân) chỉ xuống trần theo Mệnh lệnh của 
Rabb (Allah) của Ngươi (hỡi Muhammad!). Điều gi (xây ra) truóc 
chúng tôi và điều gì (хау ra) sau chüng tói và diéu gi (xáy ra) giữa 
hai điều đó đều là của Ngài cá. Và Rabb của Ngươi là Đấng không 
hé quên sót (một điều gì). 
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65.- (Ngài là) Rabb (Đấng Chủ Té) của các tàng trời và trái đất và 
của những Я giữa trời đất. Do đó, hãy thờ phụng Ngài, và hãy kiên 
nhẫn trong việc thờ phụng Ngài. Ngươi có biết có ai giống Ngài hay 
không? 


66.- Và con người (không có đức tin) lên tiếng: “Sao? khi chết rôi 
tôi sẽ được dựng sống lại hay sao?” 


67.- Và hẳn con người không nhớ rằng chính TA đã tạo hóa ra y 
trước đây trong lúc y không là gì cả hay sao? 


68.- Bởi thế, nhân danh Rabb của Ngươi (hỡi Muhammad!) chắc 
chắn 7A sẽ tập trung chúng lại và cá bè lũ Shaytün nữa; rôi TA sé 
dẫn chúng đến quì gối xung quanh Hỏa Ngục. 


69.- Rồi từ mỗi giáo phái TA sẽ lôi cổ từng tên ương ngạnh nhất đã 
chống đối Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng ra (trình diện); 


70.- Rồi 7A biết chắc trong bọn chúng ai là kẻ đáng bị đốt nướng 
nhất trong đó (Hỏa Ngục). 


71.- Không một ai trong các người lại khói sa xuống (Hỏa ngục). Và 
đối với Rabb của Ngươi (Muhammad!) đó là một quyết định chắc 
chắn sẽ phải thể hiện. 


72.- Rồi TA sẽ giải cứu những ai SỢ và thần phục Allah và 7A sẽ để 
cho những kẻ làm điều sai quấy quì gối trong đó. 


73.- Và khi những Lời mặc khái rõ rệt của TA được đọc ra để nhắc 
chúng, những kẻ vô đức tin nói với những người tin tưởng như sau: 
“Giữa hai chúng ta, nhóm nào là nhóm có địa vị tốt và đáng kính 
trọng hơn cả trong Hội đồng (của thành phố Makkah)?” 


74.- Nhưng trước chúng đã có bao nhiêu thế hệ giầu có và hào 
nhoáng hơn chúng đã bị ТА tiêu diệt? 


75.- Hãy bảo chúng: “Ai sống trong lầm lạc, thì Đấng (Allah) Rất 
mực Độ lượng sẽ nới ¡lỏng sợi dây cho y sống thêm một thời gian 
cho đến khi chúng thấy điều đã được hứa với chúng thể hiện trước 
mắt- hoặc là Hinh phạt hoặc là Giờ (Tận thế)- thì lúc đó chúng sẽ 
biết ai là ké có địa vị tói tệ nhất và có lực lượng yếu ớt nhất. 


76.- Và Allah sẽ gia tăng Chỉ đạo cho những ai đi đúng đường. Và 
những việc làm từ thiện đối với Rabb của Ngươi sẽ tổn tại lâu dài, 
và sẽ tốt nhất về phương diện tưởng thưởng và kết cuộc. 
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77.- Thế Ngươi có thấy (loại) người đã phủ nhận những Lời mặc khái của 
TA nhưng lại nói: “Chắc chắn tôi sẽ được ban cấp của cải và con cái.” 


78.- Phải chăng y đã nhìn thấu điều vô-hình hoặc đã nhận một Lời 
cam kết nào với Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng? 


79.- Nhất định không! TA sẽ cho ghi số diéu y đã nói và sé gia tăng 
hình phạt cho y (trong Hỏa ngục). 


80.- Và TA sẽ thừa kế y về những thứ mà y đã nói bởi vi y đến gặp 
lại TA (tay không) trơ trọi một mình (sau khi chết). 


81.- Và họ chấp nhận những thân linh khác ngoài Allah mục đích 
nhờ chúng giúp họ thêm quyền thế và uy danh. 


82.- Nhất định không! Những thần linh đó sẽ phủ nhận công trình 
thờ phụng của họ và sẽ trở thành đối thủ chống lại họ. 


83.- Há N gươi không thấy việc TA đã cử những tên Shaytán đến với 
những kẻ vô đức tin hầu xúi giục chúng nổi trận lôi đình? 


84.- Bói thế chó vói chóng báng chüng. Quá thát, TA chi gia han cho 
chüng mót só (ngày gia han) nhát dinh. 


85.- Vào mót Ngày ТА sé tâp trung những người ngay chính sợ 
Allah đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một phái đoàn . 


86.- Và 7A sẽ lùa những tên tội lỗi xuống Hỏa ngục như một đàn thú. 


87.- Không ai có quyển can thiệp ngoại trừ người nào đã nhận từ 
Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng một Lời cam-kết. 


88.- Và chúng nói: “Đấng Rất mực Độ lượng đã có một đứa con trai.” 
89.- Chắc chán các người dá dựng đứng một điều tội lỗi vô cùng tày trời; 
90.- Vì thế mà các tầng trời gần như muốn уд tung, trái dát gán nhu 
muón bé ra làm hai và nhüng quá nái gần nhu muốn sụp đổ tan tành, 
91.- Bởi chúng bia đặt điều cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng có con trai; 


92.- Và thật hết sức phi lý cho rằng Đấng Rất mực Độ lượng đã có 
một đứa con trai; 


93.- Bởi vì thật ra mọi nhân vật trong các tầng trời và trái đất đều 
đến trình diện Đấng Rất mực Độ lượng như một người bé tôi. 


94.- Chắc chắn, Ngài đã kiểm kê và đánh số họ một cách chính xác. 


95.- Và vào Ngày Phục sinh, từng người một sẽ đơn độc đến trình 
diện Ngài. 


311 





ፖ 2 
መ .. 


п 0 „C”^› 
M 


سے وہ سے 


Ее 
Зло us c ال زش‎ EE اَم‎ 
وان ته رول‎ е OCEAN 
Аы SE © E 
9553 I т 
дыра K 


2 
Ш = 


لت تھا ودی لموس Ә‏ 

















Surah 20. Та-На Juzu 16 


96.- Quá thật, những ai có đức tin và làm việc thiện sẽ được Đấng 
(Allah) Rất mực Độ lượng thương yêu; 


97.- Bởi thế TA làm cho Nó (Qur'an) thành dë dàng với chiếc lưỡi (tiếng 
nói, giọng nói) của Ngươi mà Ngươi dùng để báo tin mừng cho những 
người ngay chính sợ Allah và để cảnh cáo đám người hay cãi vã. 


98.- Và có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị 7A tiêu diệt? Há Ngươi 
có tìm thấy một người nào của bọn chúng hoặc nghe một lời xầm xì 
nào của chúng hay không? 











Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Е Đấng Rất mực Khoan dung 


l.- Ta. На. 


2- Không phái ТА ban Qur'an (này) xuống cho Ngươi 
(Muhammad) làm cho Ngươi buồn, 


3.- Mà đó là một Lời Nhắc Nhở dành cho những người sợ (Allah).- 


4.- Một sự Mặc khái từ Đấng đã tạo hóa trái đất và các tàng trời ở 
trên cao. 


5.- Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng lên ngôi trên chiếc Ngai vương. 


6.- Bất cứ vật g trong các tầng trời và dưới đất và vật gì nằm giữa 
trời đất và vật gì nằm sâu đưới lòng đất đều là của Ngài cả. 


7.- Và nếuN gươi có nói lớn tiếng thì quả thật Ngài vẫn biết rõ điều 
bí mật kể cả điểu được bưng bít kín hơn nữa. 


8.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ có Ngài. Ngài 
mang những tên gọi tốt đẹp nhất. 


9.- Và Ngươi đã biết câu chuyện của Mũsa hay chưa? 


10.- Khi thấy một ngọn lửa, Người bảo gia đình của Người: “Нау 
tạm dừng chân ở đây. Hy vọng ta sé mang vé cho các người một cuc 
than hồng hoặc (а sẽ tim thấy nơi đống lửa một Chỉ dao." 


11.- Nhưng khi Người tiến đến đống lửa, bổng nhiên có tiếng gọi 
bảo: “Hỡi Mũsa! 


12.- “TA đây! TA là Rabb của nhà ngươi. Hãy cởi giày của ngươi ra. 
Quả thật, nhà ngươi đang ở nơi thung lũng 'Tuwa' linh thiêng; 
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Sürah 20. Та-На Juzu 16 


13.- “Và TA đã chọn nhà ngươi. Bởi thế, hãy lắng nghe điều mặc khái. 


14.- “Rõ chính TA là Allah đây. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
TA. Do đó, hãy thờ phụng TA; và hãy dâng lễ ‘Salah’ để tưởng nhớ TA. 


15.- “Thật sự Giờ (Xét xử) đang tiến đến nhưng TA muốn giữ kín nó để cho 
mỗi linh hồn nuôi hy vọng sẽ được ân thưởng tùy theo cố gắng của mình. 


16.- “Do đó, chớ để cho ai không có đức tin nơi nó và chạy theo những dục 
vọng của mình làm cho Ngươi xao lãng nó e rằng Ngươi sẽ bị tiêu diệt. 


17.- “Уа vật gi nơi tay phải của Ngươi vậy, hỡi Misa?” 


18.- Người thưa: “Đó là chiếc gậy mà bề tôi dùng để tựa mình và đập 
rụng lá cây cho đàn cừu của bề tôi và nhiều công dụng khác nữa.” 


19.- (Allah) phán: “Hãy quáng nó xuống, hỡi Mũsa!” 
20.- Thế là Người ném nó xuống. Nó biến thành một con rắn biết bò. 


21.- (Allah) phán: “Hãy nắm lấy nó và chớ sợ. TA sẽ làm cho nó 
hiện nguyên hình trở lại. 


22.- “Và hãy áp bàn tay (phải) của Ngươi sát vào ba sườn của Ngươi, 
nó sẽ hiện ra trắng toát, không có gì đau đớn cả. Một Phép lạ khác. 


23.- “Để TA trưng cho Ngươi thấy một số Dấu lạ lớn nhất của TA. 
24.- “Hãy đi gặp Fir'aun (Phê-rô). Quả thật, nó đã tàn ác quá mức.” 
25.- (Müsa) thưa: “Lạy Rabb! Xin Ngài nói rộng lòng ngực của bề tôi; 
26.- “Và làm cho công tác của bé tôi được dé dàng; 

27.- “Và tháo cái gút (ngọng) ra khỏi lưỡi của bề tôi; 

28.- “Để chúng (đối phương) có thể hiểu được lời nói của bé tôi. 
29.- “Và xin cử một người phụ tá cho bề tôi từ gia đình của bề tôi; 
30.- “ያያ người anh của bé tôi; 

31.- “Xin Ngài gia tăng sức mạnh cho bề tôi qua anh ấy; 

32.- “Và bát anh ấy chia sẻ công việc của bé tôi; 

33.- “Để (hai) chúng tôi có thể tán dương Ngài nhiều; 

34.- “Và tưởng nhớ Ngài thật nhiễu; 

35.- “Bởi vì quả thật Ngài Hằng thấy chúng tôi.” 


36.- (Allah) phán: “Chắc chín các điều mà Ngươi yêu cầu được 
chấp thuận, hỡi Misa! 


37.- “Và chắc chắn, TA đã gia ân cho ngươi vào một dip khác 
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Sürah 20. Та-На Juzu 16 


38.- “Khi TA đã mặc khái cho người me của Ngươi điều mặc khái (này:) 
39.- “Hãy đặt nó (Миза) vào trong cái rương và ném nó xuóng sóng; 
(nuóc) sóng sé dáy giat nó lén bờ; một kẻ thù của TA và là kẻ thù 
của nó sẽ vớt nó lên bờ.” Và TA đã ban cho ngươi tình thương ТА 
(hỡi Masa!) dé Ngươi được nuôi dưỡng dưới Mắt (săn sóc) của TA. 


40.- “Khi người chị của ngươi la cà đi theo và nói: “(Quí ngài có 
muốn) tôi chỉ cho quí ngài một người để chăm sóc đứa bé hay không? 
Bằng (cách) đó TA mang ngươi trả lại cho mẹ của ngươi để cho cặp 
mắt của bà diu lại và hết lo buồn. Và ngươi đã (lỡ tay) giết chết một 
người (dân Ai-cập) nhưng 7A đã cứu ngươi ra khỏi cảnh nguy khốn và 
đã thử thách ngươi với một sự thử thách lớn Rồi Ngươi lưu sống nhiều 
năm với người dân Midian. Rồi Ngươi đến đây như đã định, hỡi Misa! 


41.- “Và TA đã rèn luyện Ngươi (để làm việc) cho TA. 

42.- “Hãy lên đường, ngươi và anh của ngươi, với Phép lạ của TA và 
chớ xao lãng việc tưởng nhớ TA. 

43.- “Hai ngươi hãy đi gặp Firaun. Quả thật, nó đã tàn ác quá mức. 
44.- ° “Тау nhién háy án nói vói nó 161 lé nhà nhán may ra уі thé nó 
sé lưu ý đến Lời cảnh cáo hoặc sợ (Allah)." 


45.- Hai người thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Quả thật, chúng 101 sd y 
nói nóng mà hám hai chúng tôi hoặc sợ y hung tgn quá mức.” 


46.- (Alah) phán: “Chớ sợ! Chắc chắn TA ở cùng với hai ngươi. TA 
nghe và thấy hết mọi việc. 

47.- “Do đó, hai ngươi hãy lên đường đi gặp nó và bảo: „Quả thật 
chúng tôi là Sứ giả của Rabb của ngài. Xin ngài hãy để cho con 
cháu của Israel ra đi với chúng tôi và chớ trừng phạt họ. Thật sự, 
chúng tôi đến gặp ngài với một Phép-lạ từ Røbb của ngài. Và Bằng 
an cho ai tuân theo Chỉ đạo. 


48.- Quả thật chúng tôi được (Rabb chúng tôi) mặc khải (cho biết) 
sự trừng phạt (đang chờ) ai là kẻ phủ nhận (Thông-điệp của Ngài) 
và quay bỏ đi. 


49.- (Firaun) bảo: “Thế ai là Røbb của hai ngươi, hỡi Mũsa?” 


50.- (Mũsa) đáp: “Rabb chúng tôi là Đấng đã ban cho mọi vật hình 
thể và bản chất rồi hướng dẫn (chúng).” 


51.- (Fir'aun) báo: “Thế điều kiện của những người thuộc thế hé 
trước ra sao?” 
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Sürah 20. Ta-Hà Juzu 16 


52.- (Müsa) đáp: "Rabb của tôi biết rõ điều kiện của họ trong Sổ 
sách (của Ngài); Rabb của tôi không nhầm lẫn cũng không quên sót 
(điều gì): 


53.- “Đấng đã làm trái đất thành một giường ngủ cho quí ngài và mở 
nơi đó những con đường thông thương qua lại và ban nước mưa từ 
trên trời xuống cho quí ngài; TA dùng nó để làm mọc ra đủ cặp 
thảo mộc khác nhau. 


54.- “Hãy ăn (rau cải) và nuôi gia súc của quí ngài.” Quả thật, trong 
sự việc đó là các Dấu-hiệu cho những người thông hiểu (lẽ thật). 


55.- Từ nó (trái dát) TA dá tao hóa các người và sẽ hoàn các người 
về lại cho nó và từ nó sẽ đưa các người trở ra một lần nữa. 


56.- Và chắc chắn TA đã trung cho y (Fir'aun) thấy tất cả Phép-la 
và Bằng-chứng của TA, nhung y phủ nhận và từ chối. 


57.- Y bảo: “Phải chăng ngươi đến gặp bọn ta với dụng ý dùng các 
pháp thuật của ngươi đuổi bọn ta ra khỏi lãnh thổ của bọn ta hay 
sao, ከ01 Миза? 


58.- “Nhưng bọn ta cũng có thé đưa ra pháp thuật tương tự để đối 
chọi với ngươi. Do đó giữa bọn ta và nhà ngươi hãy hẹn gặp nhau tại 
một nơi đất bằng mà đôi bên nhất định sẽ có cơ hội như nhau.” 

59.- (Müsa) đáp: “Cuộc hẹn của quí ngài sẽ nhằm vào Ngày đại hội 
và hãy cho dân chúng tụ tập vào lúc mặt trời lên cao khoảng một 
sào.” 

60.- Do đó, Fir'aun lui vé, bàn thảo kế-hoạch rồi đến nơi hen. 


61.- Miisa báo họ: “Ош ngài sắp. mắc họa đến nơi rồi! Chớ đặt điều 
nói dối rồi đổ thừa cho Allah e rằng Ngài sẽ tiêu diệt quí ngài bằng 
một hình phạt. Và kẻ ngụy tạo chắc chắn sẽ thất bại.” 


62.- Thế rồi, chúng bàn cãi với nhau về công việc của chúng và giấu 
kín cuộc mật nghi. 

63.- Chúng bảo nhau: “Hai tên này quả thật là hai tên phù thủy, 
chúng muốn dùng pháp thuật để đuổi quí ngài ra khỏi lãnh thổ và 
xóa bỏ lối sống quí phái của quí ngài. 

64.- “Do đó, hãy hợp đồng kế hoạch rồi đến nơi hẹn, và đi theo đội 
ngũ chỉnh té. Ngày nay, ai cao tay ấn chắc chắn sé thắng cuộc.” 


315 

















p 12 7 سے‎ NT 
ہے سے مر‎ ”, መ” 
uL > 2,25 
2 > 


ሠ ዳ ساس‎ ° 
=a2~2-§ lý 


1c 


+01 
Толедо 


سے 


- 


- 
2 ر و وم 


5፡54. s op 3555 JU © s 421G) 


т 
سیا‎ ጋመ 
- 


22 صا 
cu‏ ام un Re Ec. “САЗ,‏ 
sả 225 Gỗ) 026210 велся‏ 
are) e GA ssa‏ عتارم Ca‏ 
5 ^ £ >> ره መ‏ - 

ሠ z 25 ورم‎ ይ ጋ 

de‏ الخ ከራ‏ دم یاوه رها 

Z Ы 2 ም ድፎ S 
sar 7 5. መሥ መመ: "upra 97.1372 "e 
JS C^ ی رماتو‎ Y Z= َه‎ 

n و‎ 

og Se u aea at 


^ 


መሠሥ፦ 








xe = 
S Un ይመ ĐẠN 


(o P NO 2 ور‎ Tes 
© Уа 





۳۹۹ 








Sürah 20. Ta-Hà Juzu 16 
теры و‎ алша әле ee ا‎ — = сто. v ETT 


65.- Chúng báo: “Hỡi Мйва! Hoặc ngươi пет (bu bối) xuóng 
(trước) hoặc bọn ta là người đầu tiên ném xuống?” 


66.- (Musa) đáp: “Không, quí vị ném trước.” Và này! do pháp thuật 
của chúng, những sợi dây và những chiếc gậy của chúng hiện hình 
trước mặt Người (Masa), giống như chúng cử động được. 


67.- Thấy thế, Masa đâm sợ trong lòng. 
68.- TA phán “Chớ sợ! Chắc chắn nhà ngươi cao tay ấn hơn. 


69.- “Và hãy ném bảo vật nơi tay phái của ngươi xuống, nó sẽ nuốt 
hết những vật mà chúng đã làm ra. Quả thật, vật mà chúng đã làm 
chỉ là xảo thuật của một nhà ảo thuật. Và nhà ảo thuật sẽ không 
thành công dù từ đâu đến.” 


70.- Bởi thế, những tên phù thủy buông mình xuống phủ phục. Chúng 
thưa: “Chúng tôi tin tưởng nơi Đức Rabb của Hàrün và Miisa.” 


71.- (Fir'aun) báo: “Các ngươi đã táo gan tin tưởng nơi Ngài (Allah) 
trước khi ta cho phép các ngươi u? Chính tên (Misa) này là lãnh tụ 
của các ngươi nên hắn đã dạy các ngươi pháp thuật! Bởi thế chắc 
chắn ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cái; và 
chắc chắn ta sẽ cho đóng đinh các ngươi trên thân cây chà-là để cho 
các ngươi biết giữa hai bên ai sẽ trừng phạt nghiêm khắc và lâu hơn.” 


72.- (Các tên phù thủy) đáp: “Chúng tôi sẽ không bao giò Xem ngài 
quí hơn những bằng chứng rõ rệt đã đến với chúng tôi và quí hơn 
Đấng đã sáng tạo ra chúng tôi. Thế, ngài cứ quyết định làm dièu gì 
ngài muốn; thật sự, ngài chỉ có thể định đoạt điều gì liên quan đến 
đời sống trần tục này thôi! 


73.- “Thật sự, chúng tôi đã tin tưởng nơi Đức Rabb (Allah) của 
chúng tôi. Chúng tôi hy vọng Ngài sẽ tha thứ cho chúng tôi về tội lỗi 
của chúng tôi và (về tội đã làm) những phù phép mà ngài đã bắt ép 
chúng tôi làm. Bởi vì Allah Ưu Việt, và Vĩnh Cửu.” 

74.- Quả thật ai đến trình diện Rabb của y (vào Ngày Xét xử) nhu 
một kẻ tội lỗi thì chắc chắn sẽ sa Hỏa ngục, một nơi y sẽ không chết 
và cũng sẽ không sống. 


75.- Và ai đến trình Шеп Ngài như một người có đức tin và đã làm 
việc thiện thì là những người sẽ được ân thưởng cấp bậc ưu hạng: 
76.- Những Ngôi vườn Vĩnh cửu (Thiên Dàng 'Adn), bên dưới có các 
đòng sông chảy. Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Và đó là phần thưởng 
của những người đã tẩy sạch bản thân mình (khỏi tội). 
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77.- Và chắc chắn TA đã mặc khái cho Masa, (phán:) “Нау dán сас 
bây tôi của TA ra đi ban đêm và (dùng chiếc gay) dánh xuóng 
(bién) hàu don đường ráo khô cho họ băng qua biển (Hồng ከ31). Chớ 
sợ (dám Fir'aun) đuổi theo bắt cũng chớ lo sợ (bị chết chìm dưới 
nuóc)." 


78.- Sau đó, Fir'aun cùng với lực lượng đuổi theo bắt họ nhưng sóng 
biển đã bao phủ và nhận úp chúng toàn bộ. 


79.- Và Firaun đã dẫn người dân của y đi lạc (khỏi Chính đạo) và 
đã không hướng dẫn họ. 


80.- Hài con cháu của Israel! TA đã cứu thoát các người khỏi kẻ thù 
của các người, và đã kết ước với các người ở i phía bën phái cúa ngon 
núi (Sinai) và đã ban Manna và chim cût xuống cho các người. 


81.- (Và phán): “Hãy dùng các món thực phẩm tốt và sạch mà TA 
dá cung cáp nhung chó thái quá trong đó e rằng cơn Thịnh nộ của 
TA sẽ giáng lên các người, và ai mà cơn Thịnh nộ của TA giáng 
nhằm phải thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. 


82.- “Nhưng thật sự TA cũng Hằng Tha thứ cho ai biết hối cải, và có 
đức tin và làm việc thiện rồi theo đúng Chỉ đạo (cho đến chết).” 


83.- Và (khi Mūsa lên đến ngọn núi Sinai, Allah phán:) “Điều chi 
giục Ngươi bỏ người dân của Ngươi đến đây trước vậy, hỡi Misa?” 


84.- (Musa) thưa: “Họ bám sát theo dấu chân của bé tôi; bé tôi vội 
đến trình diện Ngài, lạy Rabb, để mong Ngài hài lòng.” 


85.- (Allah) phán: “Quả thật TA đã thử thách đám dân của Ngươi 
sau (khi) Ngươi (ra di) và tên Samirî đã hướng dẫn họ lầm lạc.” 


86.- Bởi thế, Misa quay về gặp dám dân của М gười vừa giận vừa 
buồn. Người bảo: “Này hỡi dân ta! Rabb (Allah) của các người đã 
không hứa với các người. một lời hứa tốt đẹp hay sao? Phải chăng lời 
hứa của Ngài quá lâu đối với các người? hay là các người muốn cơn 
Thịnh Nộ của Rabb của các người sẽ giáng xuống các người? cho 
nên các người đã nuốt lời hứa với ta? 


87.- Họ đáp: “Chúng tói khóng tu quyên bội ước với thầy nhưng vì 
chúng tôi bị bắt vác nặng nữ trang của toàn dân (Ai-cập) cho nên 
chúng tôi quáng chúng (vào lửa) theo dé xuất cúa ۳ 





! Có lé là một người Ai-cập đã tin tưởng theo Nabi Mũsa và ra đi cùng với người 
dân Israel. 
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88.- Rồi y (Sàmiri) đúc га cho ho mót con bó con, thân hinh của nó 
(phát âm giống âm) rống (của con bò). Rồi họ bảo: “Đây là thần 
linh của các người và là thần linh của Маза nhưng (Müsa) đã quên. 


89.- Thế, họ đã không nhận thấy nó (bò đúc) không trả lời họ được 
tiếng nào và không thể hãm hại cũng không làm lợi gì được cho họ 
hay sao? 


90.- Và chắc chắn Нагйп cũng đã bảo họ trước đó: “Hỡi dân ta! Các 
người chỉ bị thử thách bởi nó (con bò đúc) và quả thật Rabb của các 
người là Đấng (Allah) Rất mực Độ lượng. Do đó hãy nghe theo ta và 
tuân lệnh ta.” | 


91.- Но дар: “Chúng tôi sẽ không bao giờ ngưng thờ nó cho đến khi 
nào Mūsa (Môi-se) trở về gặp chúng tôi.” 


92.- (Mūsa) báo: “Hỡi Нағӣп! Điều gì cán anh (không chán đứng 
ho) khi anh thấy họ lầm lạc? 


93.- "Há anh không tuân theo tôi? Phải chăng anh đã không tuân 
lệnh của tôi?” 


94.- (Hàrün) đáp: “Hỡi em trai của ta! Chó nắm râu và đầu của ta! 
Quả thật anh đã sợ việc em sẽ nói: 'anh đã gây chia ré giữa con 
cháu của Israel và đã không thi hành lời dặn của tôi.' “ 


95.- (Misa) báo: “Нді Samirî! Mục tiêu của ngươi là gì (khi ngươi 
đúc ra con bò này?” 


96.- Y đáp: “Tôi thấy điều mà họ không thấy. Bởi thế tôi đã hốt một 
nắm (đất) nơi dấu chân (ngựa) của Thiên sứ (Jibril) và ném nó (lên 
con bò đúc). Tâm trí của tôi đã xúi giục tôi như thế.” 

97.- (Mūsa) báo y: “Hãy cát đi! Suốt đời này (hình phat) dành cho 
ngươi sé nhu sau: ngươi sé nói (với người ta:) “Chớ cham đến mình 
tôi! và (trong tương lai) ngươi sẽ gặp một lời hứa (trừng phạt) mà 
ngươi sẽ không bao giờ tránh khỏi. Và bây giờ ngươi hãy giương 
mắt ra nhìn thân linh của ngươi, vật mà ngươi đã dốc lòng sùng bái; 
chắc chắn bọn ta sẽ đốt nó (ra tro) rồi sẽ vãi tung nó xuống biển.” 


98.- Thượng Dé của các ngươi chỉ là Allah, Đấng mà ngoài Ngài, 
không có một Thượng Đế nào khác. Và sự Hiểu Biết của Ngài bao 
la, tóm thâu hết mọi vật. 
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99.- TA kể lại cho Ngươi (Muhammad) một vài tin tức vé các diễn 
biến trước đây như thế. Và chắc chắn, chính 7A đã ban cho Ngươi 
Thông điệp nhắc nhở này. (Qur'an) 

100.- Ai lánh xa Nó (Qur'an) thì sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) vào Ngày 
Phục sinh. 

101.- Họ sẽ ở mãi trong (tình trạng) đó. Và gánh nặng (tội lỗi) của 
họ vào Ngày Phục sinh thật là xấu xa. 

102.- Ngày mà tiếng Tù-và sẽ được thổi vang; và ngày đó TA sẽ cho 
tập trung những kẻ tội lỗi, xanh mắt (vì sợ hãi). 

103.- Chúng xâm xì bàn tán với nhau: “Các anh chỉ ở lại (đây) lâu 
khoảng chừng mười ngày.” 

104.- 7A biết rõ những điều chúng sẽ nói khi một người xét đoán 
giỏi nhất trong bọn lên tiếng: “Chắc chắn các anh sẽ ở lại đây lâu 
chỉ khoảng một ngày.” 

105.- Và chúng hỏi Ngươi vé những quả núi, hãy bảo chúng: “Rabb 
(Allah) của ta sẽ bứng chúng và vãi đi tứ tán. 

106.- “Ебі Ngài (Allah) sẽ để cho nó (trái đất) thành bình dia; 

107.- “Nơi đó, Ngươi sẽ thấy không có gì quanh co và lồi lõm.” 

108.- Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ đi theo vị Gọi (Thiên thần). Y 
chẳng có ý gì lừa dối; và những tiếng nói sẽ tắt lịm đi trước mặt 
Đấng Rất mực Độ lượng cho nên Ngươi sẽ không còn nghe thấy gì 
ngoài tiếng хат xì; 

109.- Vào Ngày đó, việc can thiệp sẽ vô giá trị ngoại trừ của ai mà Đấng 
Rất mực Độ lượng cho phép và lời yêu cầu của y được chấp thuận. 

110.- Ngài (Allah) biết điều gì trước họ (nhân loại) và điều gì sau họ 
và họ không biết một tí gì về nó theo sự hiểu biết (của họ). 

111.- (Tất cả) các bó mặt sẽ gục xuống trước Đấng Hằng Sống, 
Đấng Tự Hữu và Nuôi Dưỡng (vạn vật); và ai gánh vác tội lỗi trên 
lưng thì chắc chắn sẽ thất bại. 

112.- Và ai làm việc thiện và có đức tin thì sẽ không sợ bị thiệt thòi 
và mất phần. 

113.- Và ТА đã ban Nó (Qur'an) xuống bằng tiếng Ả-rập đúng như 
thế và đã giải thích cặn kế trong đó những lời cảnh cáo để may ra 
chúng sợ hoặc may ra nó sẽ làm cho chúng tưởng nhớ (đến Allah). 
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114.- Bởi thế, cao cá nhất là Allah, Đức Vua thật sự. Và chớ giục 
giã với Qur'an trước khi việc mặc khái Nó sẽ hoàn tất cho Ngươi. Và 
hãy cầu nguyện, thưa: "Lay Rabb của bể tôi! Xin Ngài gia tăng kiến 
thức cho bề tôi.” 

115.- Và chắc chắn TA đã kết ước với Adam trước đây nhưng Người 
đã quên; và 74 thấy Người không cương quyết. 

116.- Và khi TA phán cho các Thiên thần: “Hãy phủ phục trước 
Adam!" Do đó, chúng phủ phuc ngoại trừ Iblîs, nó từ chối. 

117.- Sau đó TA phán: “Нді Adam! Quả thật đây là một kẻ thù của 
ngươi và vợ của ngươi. Bởi thế chó để cho nó đưa hai (vợ chóng) 
nhà ngươi ra khỏi Vườn trời e rằng ngươi sẽ đau khổ. 

118.- “Quả thật, đó là chỗ hứa của ngươi; trong đó (Thiên đàng) 
ngươi sẽ không bị đói cũng không bị trần truồng. 

119.- “Quả thật trong đó ngươi sẽ không bị khát cũng không bị nóng 
nực.” 

120.- Nhưng Shaytàn đã thì thào với Người (Адат). Nó nói: “Hỡi 
Adam! Ngươi có muốn ta đưa ngươi đến Cây Vĩnh cửu và một vương 
quốc sẽ không bao giờ điêu tàn chăng?” 

121.- Rồi hai người (vợ chóng Adam) ăn (trái) của cây đó. Bởi thế 
phần kín đáo của hai người lộ ra trước mắt. Thế nên hai người khâu 
lá cây của Vườn trời để che kín thân mình lại. Bởi vi Adam đã bất 
tuân Rabb (Allah) của Người, cho nên Người lâm lạc. 

122.- Rồi Rabb của Người chọn Người. Ngài quay lại tha thứ và 
hướng dẫn Người. 

123.- (AHah) phán: “Cả hai hãy đi xuống khỏi đó (Vườn trời), thù 
hàn lẫn nhau. Nhưng nếu có Chỉ đạo từ TA đến cho các ngươi, ai 
theo Chỉ đạo của TA thì sẽ không lầm lạc cũng không khổ sở. 

124.- “Ngược lại, ai lánh xa Thông-điệp Nhắc-nhở của TA thì chắc 
chắn sẽ sống một cuộc đời eo hẹp (khổ sở) và vào Ngày Phục sinh 
TA sẽ phục sinh y trở lại mù lòa.” 

125.- Y sẽ thưa: “Lạy Rabb (Allah!) Tại sao Ngài dựng bề tôi sống 
lại mù lòa trong lúc trước đây bé tôi nhìn thấy.” 
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126.- (Allah sé) phán: “Như thé đấy! Các Lời mặc khái của TA đã 
đến với ngươi nhung ngươi không quan tám; và Ngày nay (TA) bó 
quên ngươi trở lại giống nhu thế.” 


127.- Và TA trả đũa ai vượt quá mức giới hạn và không tin tưởng nơi 
các Lời mặc khải của Rabb của y đúng như thế. Và chắc chắn sự 
trừng phạt ở Đời sau sẽ khắc nghiệt và dai dẳng hơn. 


128.- Hẳn không là một Chỉ đạo cho họ hay sao việc 7A đã tiêu diệt 
bao nhiêu thế hệ trước họ, chủ nhân của các căn nhà mà chúng đang 
giám di? Quả thật nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 

129.- Và nếu không vì một Lời phán của Rabb của Ngươi (hỡi 
Muhammad!) đã được tuyên bố và một thời hạn đã được ấn định thì 
chắc chắn (Hình phạt) đã xảy ra (cho chúng) rồi. 


130.- Bởi thế, hãy rán chịu đựng với những lời (mỉa mai) của chúng 
và hãy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và 
trước khi mặt trời lặn; và hãy tán dương Ngài vào những giờ giấc 
của ban đêm và giờ giấc đầu và cuối của ban ngày để may ra Ngươi 
sẽ hài lòng (với phán thưởng mà Ngài sé ban cho). 


131.- Và chớ trố mắt nhìn vé những thứ mà TA đã ban cấp cho 
những cặp (bè nhóm) của chúng hưởng thụ, sự lộng lẫy của đời sống 
trần tục này, (những thứ) mà 7A dùng để thử thách chúng; Ngược lại 
thiên lộc của Rabb của Nguoi là ưu tốt và lâu dài hơn. 


132.- Và hãy ra lệnh cho người nhà của Ngươi dâng lễ ‘Salah’ và 
hãy kiên nhẫn. TA không đòi hỏi Ngươi lộc dùng; TA cung cáp nó 
cho Ngươi. Và kết cuộc tốt đẹp dành cho ai sùng bái và sợ Allah. 


133.- (Những kẻ vô đức tin) nói: “Tại sao Y (Muhammad) không 
mang đến cho chúng ta một bằng chứng của Rabb của Y?” Há 
những điều ghi trong các Tờ kinh cũ (như kinh Таигай và Injil) dà 
không là một bằng chứng rõ rệt cho chúng hay sao? 


134.- Và nếu TA tiêu diệt chúng bằng một hinh phạt trước khi 
(Quran được mặc khái) thì chắc chắn chúng sẽ thưa: "Lay Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một Sứ giả đến với chúng tôi để 
chúng tôi có dịp tuân theo các Lời mặc khải của Ngài trước khi 
chúng tôi bị thất sủng và bị hạ nhục?” 


135.- Hãy bảo chúng: “Mỗi người (trong chúng ta) đều mong đợi (sự 
Xét xử của Allah); do đó các người hãy chờ đợi đi. Rồi các người sẽ 
sớm biết ai đi theo con đường bằng phẳng và ai được hướng dẫn.” 
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(Các Nabi) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Việc xét-xử nhân loại ngày càng đến gần, nhưng họ vẫn dửng 
dưng quay bỏ đi. 


2.- Ho nghe không sót từng lời cánh cáo mới của Rabb của họ nhưng 
nghe chỉ với tinh thần bông đùa, 


3.- Lòng họ không mấy thiết tha. Những kẻ làm diéu sai quấy giấu 
kín cuộc mật đàm của họ. (Họ bảo:) “Phải chăng (người) này chỉ là 
một người phàm như quí vị? Phải chăng quí vị bị mê-hoặc bởi pháp- 
thuật (của nó) trong lúc quí vị nhìn thấy rõ (sự việc)?” 


4.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad:) “Rabb của ta biết rõ (từng) lời nói 
(thốt ra) trong các tầng trời và trái đất bởi vì Ngài là Đấng Hằng 
Nghe và Hằng Biết (mọi việc). 


5.- “Không! họ nói: (Những lời y nói ra) chỉ là những giấc mộng lộn 
xộn. Không! Y bia đặt ra nó (Qur'an). Không! Y là một nhà thơ. 
Thế, hãy bảo y mang đến cho bọn mình một Phép lạ (bằng chứng) 
giống như những cái đã được ban cấp cho các Sứ giả của thời xưa.” 
6.- Trước họ, không có một thị trấn nào trong số các thị trấn đã bị 
TA tiêu diệt lại có đức tin cả. Thế, họ (những kẻ ngoại giáo của thị 
trấn Makkah này) sẽ tin tưởng hay sao?” 

7.- Và trước Ngươi (hỡi Muhammad!) (các Sứ giả) do TA cử đến chỉ 
là những người phàm mà 74 đã mặc khải cho (Kinh sách). Bởi thế, 
nếu các ngươi không biết thì hãy hỏi những người đang giữ Thông 
điệp (như Kinh Таиғаһ và Injil thì sẽ rõ). 

8.- Và TA đã không làm ra họ (các Sứ giả) với cơ thể mà lại không 
ăn uống; vả lại, họ cũng không phải là những người bất tử. 

9.- Rồi TA đã hoàn tất Lời hứa (của TA) cho họ. Bởi thế TA đã cứu sống họ 
và người nào mà TA muốn. Và TA đã tiêu diệt những kẻ tàn ác quá mức. 
10.- Chắc chắn, 74 đã ban xuống cho các người một Kinh sách trong 
đó là Thông điệp nhắc nhở của các người. Thế các người không hiểu 
hay sao? 
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11.- Và có bao nhiéu thi trán dà bi TA tiéu diét уі (dán cu сйа 
chúng) đã làm điều sai quấy và sau chúng, TA đã tao ra một dám 
người khác (để thay thế)! 


12.- Bởi thế, khi thấy Hình phạt của 74, chúng hớt hãi chạy trốn. 


13.- Chớ bỏ chạy, (hỡi người!) hãy trở lại với những cái (tiện nghi) 
mà các người đã sống xa hoa nơi đó và mái nhà (xưa) để các người 
có thể bị chất vấn. 


14.- Chúng than thở: “Ôi thật khổ thân chúng tôi! Quả thật, chúng 
tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

15.- Và tiếng kêu than của chúng kéo dài triển miên, mãi cho đến 
lúc TA làm tắt lim di như san bằng một cánh đông sau mùa gặt. 


16.- Và TA đã không tạo hóa các táng trời và đất và mọi vật giữa 
trời đất để vui chơi; 

17.- Nếu muốn có một thú tiêu khiển thì TA đã lấy nó từ TA, nếu 
TA có ý làm điều đó. 

18.- Không! TA lấy Chân lý (Quràn) ném vào sự giả dối, bởi thế, nó 
đánh vỡ đầu sự giả dối. Hãy xem! sự giả dối chỉ có tiêu tan. Và khốn 
khổ cho các người về những điều (giả tạo) mà các người đã qui cho (ТА)! 


19.- Bát cứ ai trong các tầng trời và trái đất déu là (tạo vật) của 
Ngài (Allah) cả. Và bất cứ ai (Thiên thần) ở với Ngài đều không 
quá tự hào và mệt mỏi trong việc thờ phụng Ngài. 


20.- Đêm và ngày họ không ngưng tán dương ca tụng Ngài. 


21.- Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh của trái đất có khả 
năng phục sinh được (người chết) hay sao? 


22.- Nếu trong trời đất có những thần linh khác ngoài Allah thì chắc 
chắn cả hai (trời và đất) sẽ đi đến chỗ sụp đổ. Bởi thế thật quang 


vinh và trong sach thay Allah, Rabb của Ngai vương, vé nhüng diéu 
chúng đã qui cho (Ngài). 


23.- Ngài (Allah) sẽ không bị ai chất vấn vé việc Ngài làm, ngược 
lại chúng sẽ bị (Ngài) chất vấn (về điều chúng đã qui cho Ngài). 


24.- Phải chăng chúng đã tôn thờ những thần linh khác ngoài Ngài? 
Hãy bảo chúng: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra xem! 
(Quran) này là Thông điệp nhắc nhở cho người nào theo Та 
(Muhammad) và là điều nhắc nhở cho những người trước Ta. Không! 
Đa số bọn chúng không biết sự thật. Bởi thế chúng đã quay bỏ đi. 
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Surah 21. Al-Anbiya' Juzu 17 


25.- Và không một Sứ giá nào đã được cử phái đến trước Ngươi mà 
TA đã không mặc khải cho y bảo nói: “Không có Thượng Đế nào 
khác chỉ có TA (Allah), bởi thế hãy thờ phụng riêng ТА.” 


26.- Và chúng (những kẻ ngoại giáo) đã nói: “Đấng (Allah) Rất mực 
Độ lượng có một đứa con trai.” Quang vinh và trong sạch thay Ngài! 
Không! Họ (những ai mà chúng cho là con cái của Allah) đều là bể 
tôi vinh dự (của Allah). 


27.- Họ (các Sứ giả của Allah) không nói trước Ngài (Allah) và chỉ 
làm theo mệnh lệnh của Ngai’. 


28.- Ngài biết điều gì (có) trước họ và diéu gì (хау ra) sau họ và ho 
không can thiệp giùm cho ai được ngoại trừ cho người nào mà Ngài 
(Allah) hài lòng. Và họ khiếp sợ Ngài. 


29.- Và ai trong họ tự xưng: “Ta là thân linh ngoài Ngài (Allah),” thì 
người đó sẽ bi TA phạt Hoá ngục. TA trừng phạt những Ке làm điều 
sai quấy đúng như thế. 


30.- Há những kẻ không có lòng tin không nhận thấy rằng các tầng 
trời và trái đất quyện lại với nhau (thành một khối) trước khi TA chẻ 
chúng ra làm hai hay sao? Và 7A đã tạo mọi sinh vật từ nước. Thế, 
chúng sẽ không tin hay sao? 


31.- Và TA đã đặt trên trái đất các quả núi vững chắc sợ rằng nó 
(trái đất) rung chuyển với chúng và đã làm ra nơi đó các con đường 
thông thương (băng qua những ngọn núi) để may ra chúng được 
hướng dẫn. 


32.- Và TA đã làm bầu trời thành cái long che được canh giữ kỹ 
càng. Nhưng chúng quay bó đi trước những Dấu-hiệu của nó (bầu 
trời). 

33.- Và Ngài là Đấng đã tạo hóa ban đêm và ban ngày, và mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật bơi đi trong quỹ đạo (của nó). 


34.- Và trước Ngươi, 7A đã không làm cho một người phàm nào 
sống bất tử cả. Thế phải chăng nếu Ngươi chết thì chúng sẽ sống bất 
tử hay sao? 

35.- Mỗi một linh hồn déu phải nếm cái chết; TA sẽ thử thách các 
người với diéu xấu và điều tốt. Và các người sẽ được đưa trở về gặp 
lại TA (để chịu xét xử). 





' Xem Tân Ước, Giăng (John) 12:49-50 
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36.- Và khi những kẻ không có đức tin thấy Ngươi, chúng chỉ muốn 
chế giễu Ngươi. (Chúng nói:) “Đây phải chăng là kẻ đã miệt thị 
những thần linh của quí vi?" và chúng đã phạm thượng khi nghe 
nhắc đến Đấng (Allah) Rất Mực Độ Lượng. 


37.- Con người được tạo ra (bẩm tính) nôn nóng. 74 (Allah) sẽ sớm 
cho các ngươi thấy những bằng chứng của TA. Do đó chớ giục TA. 


38.- Và chúng nói: “Chừng nào lời hứa (trừng phạt) này sẽ thể hiện 
nếu quí vị (Muslim) nói sự thật?” 


39.- Giá những kẻ không tin biết được giờ phút mà chúng sẽ không 
thể tránh khỏi ngọn Lửa (của Hỏa ngục) táp vào mặt, và lưng của 
chúng và sẽ không được ai giúp đỡ (thì chúng đâu có giục TA) 


40.- Không! (Hình phạt) sẽ bất ngờ xảy đến cho chúng khiến chúng 
ngỡ ngàng. Rồi chúng sẽ không thể đẩy nó ra xa và cũng không 
được gia hạn thêm nữa. 

41.- Và chắc chắn nhiều Sứ giả trước Ngươi đã từng bị chế giễu 
nhung chính những điều mà những kẻ nhao báng thường ché giéu sẽ 
vây hãm chúng lại trong đó. 


42.- Hãy bảo chúng: “Ai canh giữ các người an toàn ban đêm và ban 
ngày khỏi (cơn Thịnh nộ) của Đấng Rất mực Độ lượng?” Không, 
chúng quay làm ngơ trước Lời nhắc nhở của Rabb của chúng. 


43.- Hoặc phải chăng chúng được những thân linh (khác) bảo vệ 
tránh khỏi 74? Chúng sẽ không thể tự cứu mình và cũng không tự 
bảo vệ tránh khỏi (hình phạt của) TA. 


44.- Không! ТА cho những người (Quraish) này và cha mẹ của 
chúng hưởng lạc cho đến khi tuổi thọ của chúng kéo dài thêm. Thế 
chúng đã không thấy việc TA đã đến tận đất đai của chúng, và thu 
hẹp dán dán biên giới" của nó lại hay sao? Thế phái chăng chúng sẽ 
chiến thắng? 





! Islãm phát triển và kiểm soát dán dán các vùng ngoại biên của Makkah, trung 
tâm sinh hoạt của người Quraish thờ đa thần. 
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45.- Нау báo chüng: “Та (Muhammad) chi cánh cáo các người theo 
Lói mác khái (dà dugc truyén xuống).” Nhưng người điếc không 
nghe được tiếng gọi dù y có được cảnh cáo đi nữa. 


46.- Và nếu có một làn hơi trừng phạt của Rabb của Ngươi Chăm 
phải chúng thì chắc chắn chúng sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! 
Rõ thật chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy. 


47.- Và TA sẽ thiết lập các bàn cân công lý vào Ngày Phục sinh. Bởi 
thế sẽ không có một người (linh hồn) nào bị đối xử bất công về bất 
cứ điều gì. Và nếu (chúng có làm một việc dù nhỏ) bằng sức nặng 
của một hat cải đi nữa, thì TA cũng sẽ mang nó ra (cân đo). Và một 
mình 7A đủ làm công việc thanh toán sổ sách. 


48.- Và chắc chắn TA đã ban cho Mūsa và Нагйп Tiêu chuẩn xét xử 
và một Anh-sáng quang minh (Kinh Taurah) và một sự Nhắc nhở 
cho những người ngay chính sợ Allah. 

49.- Những ai âm thầm sợ Đức Rabb (Allah) vô hình của họ và 
khiếp sợ Giờ (Xét xử ). 


50.- Và đây là một Thông điệp nhắc nhở (Qur'an) đầy phúc đức mà 
TA đã ban xuống (cho các ngươi). Thế các ngươi, (hỡi Muslim!) sé 
phủ nhận Nó hay sao? 


51.- Và chắc chắn trước đây TA đã ban cho Ibrahim lẽ phải của 
Người; và 7A Hằng quen biết Người. 


52.- (Hãy nhớ) khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người 
bảo: “Những hình tượng này mà quí vị sùng bái là gì vậy?” 


53.- Họ đáp: “Bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta tôn thờ chúng.” 


54.- Người bảo: “Chắc chắn quí vị và cha mẹ của quí vị, tất cả, đã 
công khai lầm lạc.” 


55.- Họ đáp: “Ngươi nói thật hay bông đùa với bon ta?" 


56.- Người bảo: “Không! Rabb của quí vị là Rabb (Đấng Chủ Tể) 
của các tầng trời và trái đất, Đấng đã sáng tạo chúng (từ cái không). 

Và tôi là một trong những người làm chứng cho việc đó. 

57.- Và Người thể: “Nhân danh Allah! Chắc chắn tôi sẽ đặt kế 
hoạch đập phá những bức tượng của các ông sau khi các ông bỏ đi.” 
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58.- Bói thé, Người đập bể chúng (các bức tượng) và chỉ chừa lại 
bức tượng lớn nhất để họ có thể trở lại (tiếp chuyện) với nó. 


59.- (Họ bảo nhau): “Tên nào đã hành động thế này đối với những 
thần linh của bọn ta? Nó quả thật là một tên làm điều sai quấy.” 


60.- (Dân chúng) lên tiếng: “Chúng tôi có nghe một thanh niên tên 
Ibrahim đã nói chuyện ra vẽ khinh miệt chúng (những bức tượng).” 
61.- Ho báo: “Thế bắt nó đưa ra trước công chúng để người dân 
chứng kiến (tội ác của nó).” 


62.- Họ bảo: “На! Ibrahim! Phải chăng nhà ngươi đã làm điểu này 
đối với các thần linh của bọn ta?” 


63.- Người đáp: “Không! Bức tượng lớn nhất này của chúng đã làm 
điều đó. Thế hãy hỏi chúng xem nếu chúng biết nói.” 


64.- Thế rồi họ quay nhìn nhau (hổ thẹn) rói nói: “Rõ chính quí vị 
mới thực sự là những kẻ làm diéu sai quấy.” 


65.- Rồi (vì xấu hổ) họ guc dàu, (nói thầm): “Chắc chắn ngươi đã 
biết rõ những bức tượng này đâu biết nói!” 


66.- (Ibrahim) báo: "Thé phái chăng quí vi thờ phung ngoài Allah 
những vật chẳng làm lợi cũng chẳng hãm hại được quí vị hay sao?” 


67.- “Thật xấu hổ thay cho quí vị và cho những vật mà quí vị tôn thờ 
ngoài Allah! Thế quí vi chưa hiểu и?” 


68.- Họ nói: "Bát nó thiêu sống và cứu nguy những thân linh của quí 
vị nếu quí vị muốn hành động.” 


69.- TA (Allah) phán: “Hỡi Lửa! Hãy nguội mát và thành một nguồn 
bằng an cho Ibrahim!" 


70.- Và chúng mưu toan hại Người nhưng 7A đã làm cho chúng 
thua lớn. 

71.- Và TA đã giải cứu Người và Lũt và đưa họ đến một vùng đất 
mà 7A đã ban phúc cho muôn loài. 

72.- Và TA đã ban cho Người (Ibrahim) (đứa con trai) lshaa và (đứa 
cháu nội) Ya'qüb như một món quà; và mỗi đứa TA đã làm thành 
người lương thiện. 
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73.- Và TA dà làm cho ho (con cháu cüa Ibrahim) thành lánh tu dé 
huóng dán (nhán loai) theo Ménh lénh cüa TA và dà mác khái báo 
họ làm việc thiện và dâng lễ Salah và đóng Zakäh và thờ phụng 
riêng TA. 

74.- Và (hãy nhớ) Lat: TA đã ban cho Người Lë Phán xét đúng đắn 
và sự hiểu biết; và đã giải cứu Người ra khỏi thị trấn mà dân cư đã 
từng làm những điểu khả-ố. Quả thật, chúng là một đám dân bất 
tuân, chống lại Allah. 


75.- Và TA đã khoan dung Người. Quả thật, Người là một người 
lương thiện. 


76.- Và (hãy nhớ) Nh (Nô-ê) khi Người cầu xin (với TA) trước đây. 
Bởi thế 7A đã đáp lời câu xin của Người. Rồi TA cứu Người và gia 
đình của Người thoát khỏi cơn đại nạn. 

77.- Và TA đã cứu Người thoát khói đám dân đã từng phủ nhận các 
Bằng chứng của 7A. Quả thật chúng là một đám dân tội lỗi. Bởi thế 
TA đã nhận chúng chết chìm cả đám (dưới nước lụt). 


78.- Và (һау nhớ) Dawid và Sulaymán khi hai người xét xử vụ một 
đám тау đã bi dàn cừu của một dám dân đột nhập vào ăn hoa mâu 
ban đêm. Và TA đã chứng kiến việc xét xử của ho. 


79.- Nhưng TA đã làm cho Sulayman thấu triệt vấn để hơn trong lúc 
mỗi người déu được TA ban cho lý đoán khôn ngoan và kiến thức. 
Và TA đã bắt núi non lẫn chim chóc hòa âm với Dàwüd mà tán 
dương TA. Và TA là Đấng đã làm ra (những việc đó). 

80.- Và TA đã dạy Người (Dawid) cách làm áo giáp cho các người 
để tự bảo vệ trong những cuộc giao tranh. Thế các người biết ơn 
chăng? 


81.- Và TA đã bắt những cơn gió manh phục tùng Sulayman bay êm 
ả theo lệnh của Người đến vùng đất mà 7A đã ban phúc. Và 74 là 
Đấng Toàn Tri. 
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82.- Và trong dám Shaytàn (loài Лап), có những tên đã lặn xuống 
nước (dé phục dịch) Người (Sulayman) và làm các công tác khác 
ngoài việc (lặn) đó. Và 74 là Đấng Trông chừng chúng. 


83.- Và (hãy nhớ) Аууй (Job) khi Người cầu xin Rabb của Người, 
thưa: “Bê tôi đã gặp nạn. Và Ngài là Đấng Khoan dung nhất của 
những người tổ lòng khoan dung.” 

84.- Bởi thế 7A đã đáp lời cầu xin của Người. Rồi 7A đã làm tan nỗi 
khó mà từ lâu Người đã cam chịu, và TA đã phục hồi cho Người gia 
đình của Người và ban cho họ những cái tương tự: một sự Khoan 
dung từ TA và là điều Nhắc nhở cho những người thờ phụng (TA). 
85.- Và [5та’И và Idrîs và Dhul-Kifli. Tất cả đều là những người 
kiên nhẫn. 

86.- Và TA đã khoan dung họ. Quả thật, họ là những người lương 
thiện. 

87.- Và (hãy nhớ) Dhan-nữn (Jonah,) khi N gười nổi giận bỏ đi và đã 
nghĩ ТА không có quyền làm gì Người. Nhưng Người đã cầu xin (với 
TA) thưa: “Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài; Quang 
vinh thay Ngài! Quả thật bề tôi là một người sai quấy.” 

88.- Bởi thế 7A đã đáp lời cầu xin của Người và cứu khổ Người; và 
TA đã giải cứu những người tin tưởng đúng như thé. 

89.- Và (hãy nhớ) Zakartya khi Người cầu xin Rabb của М gười, thưa: 
"Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài đừng để cho bé tôi tuyệt tự. Bởi vì 
Ngài là Đấng Thừa tự Ưu việt.” 

90.- Bởi thế, TA đã đáp lời cầu xin của Người và ban cho Người 
(đứa con trai) Yahya (Giăng). Và ТА đã chữa lành (bệnh hiếm hoi 
của) người vợ của Người cho Người. Quả thật họ là những người hay 
thi dua nhau làm phúc. Họ thường cầu nguyện TA vừa hy vọng vừa 
sợ hãi. Và họ là những người hạ mình khiêm tốn trước TA. 
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91.- Và (hãy nhớ) Nàng (Мағуат) là người dá giữ tron tiết trinh. Ебі 
TA cho thói! (Linh hón) vào Nàng từ Кий (Jibril) của TA và đã làm 
cho Nàng và đứa con trai của Nàng thành một Dấu lạ cho nhân gian. 
92.- Quả thật, Cộng đồng” này của các người (các Nabi) là một 
Cộng đồng duy nhất. Và TA là Rabb của các người. Bởi thế hãy thờ 
phụng TA. 

93.- Nhưng họ (những giáo phái) đã chia ré công việc (tôn giáo) của 
họ với nhau. (Họ đâu biết cuối cùng) tất cả sẽ trở lại gặp 7A. 

94.- Bởi thế ai làm điều lành và có đức tin thì công lao của y sẽ 
không bị phủ nhận và chính 7A sẽ ghi công cho y. 

95.- Và một lệnh cấm đã được ban hành cho (người dân của) mỗi thi 
trấn mà 7A đã tiêu diệt biết chúng sẽ không trở lại (chốn xưa). 

96.- Mãi cho đến khi Ya’jzj (Gog) và Ma juj (Magog) được buông 
thả và sẽ tràn xuống (tấn công) từ mỗi ngon đồi. 

97.- Và Lời hứa thật sự này dán dán sẽ thể hiện. Bởi thế, khi nó 
đến, cặp mắt của những kẻ vô đức tin sẽ mở to trân tráo (và nói:) 
“Ôi khổ thân chúng tôi! Chắc chắn chúng tôi đã lơ-là về (Lời cảnh 
cáo) này. Không! Chúng tôi là những kẻ làm điều sai quấy.” 

98.- Chính các người và những vật mà các người tôn thờ ngoài Allah 
sẽ là chất đốt của Hỏa ngục, nơi mà các ngươi sẽ sa xuống. 

99.- Nếu những vật (tượng) này là những thần linh thực sự, thì chúng 
sẽ không sa xuống (Hỏa ngục), nhưng tất cả sẽ đi vào ở trong đó. 


100.- Trong đó, chúng sẽ khóc tức tudi và sẽ không nghe thấy gi. 


101.- Bởi vì quả thật, những ai mà cái tốt của TA đã (được gởi) đi 
trước (cho) họ, thì sẽ được đưa ra khỏi (Hỏa Ngục); 





' Allah cử phái Jibril (Thiên thần Gabriel) xuống gặp Maryam và thổi vào tay áo 
của Nàng, thế là nàng thụ thai ‘Îsa (Giê-su). 
? Ummah có nghĩa là cộng đồng, tình huynh đệ, tôn giáo. 
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102.- Ho sé không nghe thấy một tiếng xì xào nào của (Hóa Nguc) 
và sé ở trong (tình trang) mà tâm hôn của ho đã từng ao-ước. 

103.- Ho sẽ không kinh hãi nữa; và các Thiên thần sẽ nghênh đón 
họ (chúc:) “Đây là Ngày (vui) mà qúi vị đã được hứa.” 

104.- (Hãy nhớ) Ngày mà TA sẽ cuốn tròn các tầng trời giống như 
các tờ kinh được cuốn tròn cho những quyển Kinh giống việc 7A đã 
khởi nguyên việc tạo hóa lần đầu tiên, 7A sẽ tái lập nó. (Đó là) một 
Lời hứa ràng buộc 7A phải thực hiện. Chính 7A sẽ làm điều này. 
105.- Và chắc chắn TA đã ghi trong Thi thiên (đã ban cho Dàwüd) 
sau bức Thông điệp (đã được ban cho Müsa) rằng trái đất sẽ là (bất 
động sản) mà những bề tôi lương thiện của TA sẽ thừa hưởng. 

106.- Quả thật, trong (Qur'an) này là một Thông điệp gởi cho đám 
người thật sự thờ phụng (Allah). 

107.- Và TA đã cử phái Ngươi (Muhammad) đến như một Hồng ân 
cho muôn loài. 

108.- (Bởi thế) hãy báo họ: “Quả thật Та được mặc khái cho biết 
Thượng Đế của các người là một Thượng Đế duy nhất. Thế các 
người sẽ không là người Muslim phục mệnh Ngài hay sao?” 

109.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo: “Ta đã công bố (Thông 
điệp của Allah) đồng đều cho các người; và Ta không biết điểu mà 
các người đã được hứa hiện nay ở gần hay ở xa. 

110.- Chính Ngài (Allah) biết lời lẽ mà các người đã hô hoán và biết 
điều mà các người đã giấu giếm. 

111.- Và Ta (Muhammad) không biết: có lẽ đó là một sự thử thách 
hay là một sự hưởng thụ trong một thời gian ngắn cho các người. 
112.- Người (Nabi Muhammad) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! Xin 
Ngài lấy sự Thật mà phán xử. Và Rabb Rất mực Độ lượng sẽ giúp 
chúng tôi đối phó với những điều mà các ông đã qui cho (Allah, Ta 
và Qur'àn)." 
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AL-HAJJ 
CENE Lé Hajj 4 


መመመ = 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 














1.- Hài nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người bởi vi cơn chấn 
động của Giờ (Xét-xử) sẽ là một hiện tượng vô cùng khủng khiếp. 

2.- Ngày mà các người sẽ thấy: mỗi bà me sẽ quên báng đứa con 
đang bú và mỗi người phụ nữ mang thai sẽ trút bó gánh nặng của 


mình và Ngươi sẽ thấy thiên hạ như say rượu trong lúc họ không 
uống say. Tuy nhiên sự trừng phạt của Allah sẽ rất khủng khiếp. 


3.- Và trong nhân loại đã có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và nghe theo từng tên Shaytàn ương nganh. 


4.- Điều đã được qui dinh cho nó (Shaytàn) là ai quay vé két ban vói 
nó thi sé bị nó dắt di lạc và sẽ bị nó dắt đi đến hinh phat của ۰ 


5.- Hài nhân loại! Nếu các người nghi ngờ về việc phục sinh thì quả 
thật 7A đã tạo hóa các người từ (đất) bụi rồi từ tinh dịch rồi từ một 
hòn máu đặc rồi từ một miếng thịt thành hình đầy đủ và không 
thành hình (sẩy thai) để 7A trưng bày cho các người (Quyền năng 
của 74). Và TA đặt trong các da con người nào TA muốn đến một 
thời hạn ấn định; rồi 7A mang các người ra đời thành những đứa bé; 
፲ዕ1 nuôi các người đến tuổi trưởng thành; và trong các người có 
` người bi bắt hồn chết sớm và trong các người có người được trả 
(hồn) về (sống) cho đến tuổi già yếu đến nỗi y không còn biết gì cả 
sau khi đã biết nhiều. Và ngươi thấy đất đai khô nứt nhưng khi 7A 
tưới nước mưa lên đó, nó cua mình sống lại và phóng lén và cho 
mọc lên đủ cặp thảo mộc (xum xuê). 


! Hajj là một nghi lễ của Islàm mang tính bát buóc. Mót người Muslim khỏe mạnh 
và có đầy đủ phương tiện tiền bac phải thi hành nghi lễ này ít nhất một lần trong 
cuộc đời mình. Thời gian thực hiện Hajj kéo dài sáu ngày kể từ ngày móng tám đến 
ngày 13 tháng zul- -Hijjah (tháng 12 âm lịch của Islam). Nghi thức dâng lễ Hajj gồm: 
1/ vận Ihràm gồm hai mảnh vải không có đường chỉ khâu; 2/ tập trung tại Mina, 
một vùng ngoại ô của thành phố Makkah; 3/ tập trung tại thung lũng Arafat; 4/ Di 
chuyển về Muzdalifah; 5/ Мет đá vào Shaytãn tại cột trụ lớn ở Mina; 6/ Tế vật tại 
Mina; 7/ Di chuyển về Makkah để tawäf (di vòng) Ka'bah; 8/ Sa' 2 (di chuyén qua 
lại giữa hai ngon đổi Safa và Marwa; 9/ Cát tóc hay cao đầu và cởi bó Ihrám; 10/ 
Trở lai Mina ngu cho đến trưa ngày 13 của tháng zul-Hijjah; 11/ Trở lại Makkah để 
tawaf vĩnh biệt Ka'bah và trở về quê quán. 
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6.- (Việc phuc sinh sẽ) nhu thế; bởi vì Allah, Ngài là Chân- lý tuyệt 
đối và Ngài làm cho người chết sống lại và rằng Ngài có quyên định 
đoạt trên tất cả mọi vật. 


7.- Và rằng Giờ (Xét Xử) đang tiến đến dán, không có gì phái nghi 
ngờ cả và Allah sẽ phục sinh bất cứ ai đang nằm dưới mộ. 


8.- Và trong nhân loại có kẻ tranh luận về Allah không một chút 
hiểu biết nào cả và không có một Chỉ đạo và cũng không dựa vào 
một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng) cả. 


9.- Y quay người sang một bên' hầu làm cho (thiên hạ) rời xa con 
đường của Allah. Y sẽ bị hạ nhục ở đời này; và vào Ngày Phục sinh, 
y sẽ bị 74 cho nếm hình phạt của Lửa cháy bùng. 


10.- Như thế là vì những điều (tội lỗi) mà bàn tay của ngươi đã gởi 
đi trước. Bởi vì quả thật, Allah không hề đối xử bất công với bầy tôi 
của Ngài. 


11.- Và trong nhân loại có kẻ thờ phụng Allah đứng trên bờ lé (của 
đức tin). Bởi thế, nếu gặp diéu phúc lành, thi y sé hài lòng với nó. 
Ngược lại nếu gặp hoạn nạn thì y quay mặt sang phía | khác.Thế là y 
mất cá đời này lẫn Đời sau. Đấy quả thật là một sự mất mát rõ ràng. 


12.- Y cầu nguyện ngoài Allah những kẻ không hãm hại được y và 
cũng không làm lợi gì cho y. Như thế là y lầm lạc rất xa. 


13.- Y cầu nguyện kẻ hãm hại y chứ không mang lợi gi cho y. Chắc 
chắn đó là một người chủ rất xấu và chắc chắn đó là một người bạn 
đồng hành rất xấu. 


14.- Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai tin tưởng và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy. Quả thật, Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn. 


15.- Ai nghĩ rằng Allah sẽ không bao gid giúp đỡ Người (Nabi 
Muhammad) ở đời này và Đời sau thì cứ nối một sợi dây cột vào 
trần nhà rồi tự thắt cổ, rồi để cho y xem phải chăng kế hoạch của y 
sé làm tiêu tan điều làm y tức giận? 





! Thàniya 'itfihi có nghĩa quay bán thân từ đầu xuống móng sang một bên, một 
thành ngữ ngụ ý nói tự phụ, khinh thường người khác. 
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16.- Và dáng nhu thế, TA đã ban Nó (Qur an) xuóng bằng những câu 
kinh minh bạch và rằng Allah sẽ hướng dẫn người nào Ngài muốn. 


17.- Quả thật, những ai có đức tin (Muslim) và những người Do-thái 
và những. người Sabian và những người Мазага và những người 
Magian và những ai thờ đa thần thì chắc chắn sẽ được Allah xét xử 
giữa „ họ vào Ngày Phục sinh bởi vì chắc chắn Allah làm chứng cho 
tất cả mọi việc. 


18.- Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy Allah là Đấng mà bất 
cú ai trong các táng trời và bất cứ ai dưới đất và mặt trời và mặt 
trăng và ngôi sao và núi non và cây cối và thú vật và đa số nhân 
loại đều phải phủ phục quì lạy hay sao? Nhưng đa số (người) cũng 
đáng bị Ngài trừng phạt. Và ai mà bị Allah hạ nhục thì sé không có 
ai làm cho vinh danh lại nổi. Quả thật, Allah làm bát cứ dióu g 
Ngài muón. 


19.- Hai nhóm dói làp (Muslim và Káfir) này tranh luán nhau vé 
Rabb cüa ho. Bói thé những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ mặc áo ) тау 
bằng các mảnh Lửa, đầu sẽ hứng chịu một loại nước thật sôi xối lên 
trên; 


20.- (Nước sôi này) sé làm cháy tan bát cứ vật gì trong bung và làn 
da của chúng; 

21.- Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt; 

22.- Mỗi lần chúng muốn lẩn trốn khỏi hình phạt đau đớn của (Hỏa 


ngục) thì sẽ bị bắt đưa vào trở lại (với lời phán:) “Hãy nếm hình 
phạt của sự cháy phỏng!” 


23.- Quả thật, Allah sẽ thu nhận những ai có đức tin và làm việc 
thiện vào những Ngôi vườn (Thiên đàng) bên dưới có các dòng sông 
chảy; trong đó, họ sẽ được trang điểm bằng vòng vàng và ngọc trai; 
và sẽ phục sức bằng lụa là; 
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24.- Bởi vì (trên thế gian) ho đã được hướng dẫn đến (nghe) những 
lời nói tốt đẹp và họ đã được hướng dẫn đến con đường của Đấng 
(Allah) Rất đáng mực Ca tụng. 


25.- Quả thật (đối với) những kẻ không tin tưởng và cản người khác 
không cho vào Ai- -Masjid al-Haràm (tại Makkah) nơi mà 7A đã làm 
ra bình đẳng cho mọi người, cho dân cư của nó cũng như cho du 
khách thập phương (đến thờ phụng). Và ai có ý định làm điều xúc 
phạm một cách sai quấy trong đó, thì 74 sẽ cho nếm một hình phạt 
đau đớn. 


26.- Và (hãy nhớ) khi 7A (Allah) chỉ định cho Ibrahim địa điểm xây 
dựng Ngôi đền (Ka' bah) phán truyền: “Chó tổ hợp với TA bát cứ cái 
8ì và hãy giữ Ngôi dên của TA trong sach cho những người đi vòng 
quanh nó, cho những người đứng dâng lễ, và cho những người cúi 
đầu và phủ phục (lễ bái TA); 


27.- “Và hãy tuyên bố với nhân | loại việc thi hành Hajj. Ho sẽ đi bộ 
hoặc cưỡi từng con lạc đà gầy ốm băng qua từng hẻm núi sâu thẳm 
để đến cùng (dâng lễ) với Ngươi. 


28.- “Để cho họ chứng kiến những mối lợi được ban cấp cho họ và 
để họ tụng niệm tên của Allah trong một số ngày ấn dinh! và (nhắc 
tên của Allah)! trên những con thú nuôi mà Ngài đã cung cấp cho họ 
(để làm vật tế”). Do đó, hãy ăn thịt của chúng (sau khi tế) và phân 
phối (thịt của chúng) cho những người nghèo đói. 


29.- “Rồi để cho họ kết thúc tình trạng xốc xếch bù xù” của họ và để 
cho họ hoàn tất lời thể của họ và đi vòng quanh Ngôi dên“ lâu đời.” 


30.- Đó (là việc thi hành Hajj). Và ai tôn trọng những giới cấm của 
Allah thì là diéu tốt cho y đối với Rabb của y. Và (Allah) cho phép 
các người (düng thit cüa) những con thú nuôi (trong lúc thi hành 
Hajj) ngoại trừ những con thú nào đã được đọc ra cho các người. Do 
đó, hãy tránh sự ô-nhiễm của (việc thờ cúng) những tượng thân và 
tránh lời nói giả dối. 





„ Tashriq gồm các ngày móng 11, 12 và 13 của tháng Dhul Hijjah tai Mina. 

2 Khi cát có con vật tế nhu trừu, dé, bò, lạc đà, người dâng lễ vật sé đọc lời cầu 
nguyện sau đây: 'Bismillah, Wallahu-Akbar, Allahumma Minka wa ilayka (Nhân 
danh Allah, Allah Vi đại, lay Allah, con vật này từ Ngài và trở về Ngài.) 

3 Tafath góm nhüng thứ nhu tóc, râu, móng tay, móng chán v.v.. của cơ thể mọc dôi 
ra suốt thời gian vận Ihram hãm mình làm Hajj. Sau khi cởi Ihrám, vào ngày móng 
mười, người làm Hajj được phép cát móng tay, móng chân, cát tóc, nhổ râu v.v.. 

* Ka'bah 
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31.- Chính truc vói Allah trong đức tin, không tổ hợp những kẻ "др 
tác cùng với Ngài. Và ai tổ hợp những kẻ hợp (ас cùng với Allah 
thì chång khác nào nhu bi rơi từ trên trời xuóng rôi bi chim chóc 
chup bát dua di xa hoác nhu bi mót trán gió ào dén quét mang di 
đến một nơi xa xôi. 


32.- (Việc làm Hajj) như thế. Và ai tôn trọng các Biểu-hiệu của 
Allah (trong lúc dâng lễ) thì là có lòng sợ Allah. 


33.- Nơi chúng (những con vật tế), các người có được những mối lợi 
trong một thời hạn а ấn định. Rồi (chúng sẽ được dắt đến) địa điểm tế 
nhắm về Ngôi đền cổ. 


34.- Và TA ban cho mỗi Cộng đồng một số nghỉ lễ cúng tế để họ có 
thể niệm tên của Allah trên những con thú nuôi mà Ngài đã ban cấp 
cho họ dùng làm thực phẩm. Nhưng Thượng Đế của các người chỉ là 
một Thượng Đế. Do đó, hãy thần phục Ngài trong Islam. Và hãy báo 
tin mừng cho những người ha mình khiêm tốn: 


35.- Những ai khi nghe nhắc đến tên của Allah lòng họ rún động vì 
khiếp sợ Ngài và kiên nhẫn chịu đựng những điều bất hạnh rơi nhằm 
phải họ và dâng lễ Salah và chi dùng những bổng lộc mà TA đã 
cung cấp. 


36.- Và những con Budn (lạc dà, bó, cừu, dé v.v...) mà TA đã ban 
cấp cho các người (làm vật tế) được kể như là các Biểu-hiệu của 
Allah ban cho các người. Nơi chúng các người có được các món tốt. 
Do đó, khi chúng đứng thành hàng (để tế) һау đọc tên của Allah lên 
chúng (và cắt cổ chúng). Khi chúng đã ngã xuống nằm một bên 
hông, hãy dùng thịt của chúng và bố thí cho những người nghèo 
sống bằng lòng với số phận và cho những người ăn xin. 7A đã chế 
phục chúng cho các người như thế để các người có địp tạ ơn Allah. 


37.- Không phải thịt cũng không phái máu của chúng đến tán Allah 
mà chính lòng ngay chính sợ Allah của các người lên giáp Ngài. 
Ngài chế phục chúng cho các người như thế là để cho các người có 
dịp tán dương sự Vĩ đại của Allah về việc Ngài đã hướng dẫn các 
người Và hãy báo tin mừng cho những người làm tốt. 


38.- Quả thật, Allah sé báo vệ những ai có đức tin; và quả thật, 
Allah không yêu thương từng tên phản trắc, vô ơn (theo Shaytãn). 
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Surah 22. Al-Hajj Juzu 17 


39.- (Allah) chấp thuận cho những ai bi tấn cóng dugc phép (cám vü 
khí) chiến đấu (tự vệ) bởi vì ho bi áp bức. Chắc chắn Allah rất 
quyết-liệt trong việc trợ giúp họ: 


40.- Những ai bị trục xuất ra khỏi nhà cửa của họ không ngoài lý do 
chính đáng nào khác hơn điều họ nói: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của 
chúng tôi là Allah!" Và nếu Allah không dùng một số người này để 
chặn đứng một số người kia thì những tu-viện và nhà thờ (của Thiên 
Chúa giáo), và giáo đường (của Do Thái giáo) và thánh đường (của 
Islam), những nơi mà tên của Allah đã được tụng niệm nhiều, chắc 
chắn sẽ bị phá sụp. Và chắc chắn Allah giúp đỡ người nào giúp đỡ 
(Chính nghĩa của) Ngài. Quả thật, Allah Rất Mạnh, Rất Quyền năng 


41.- Những ai, nếu TA thiết lập họ trên trái đất, sé dâng lễ Salah và 
đóng ?аКаһ và ra lệnh làm điều lành (do Allah truyền) và cấm làm 
diéu ác (do Allah cấm). Và Allah là Đấng nắm quyên chung quyết 
về mọi vấn đề. 


42.- Và nếu chúng (những người Quraish tại Makkah) cho Ngươi nói 
dối thì chắc chắn trước chúng đám dân của Näh và của 720 và của 
Ihamüd cũng đã cho (các Nabi của ho) nói dối (giống nhu (ከ6). 

43.- Và dám dân của Ibrahim và đám dân của Lüt (cũng thế); 


44.- Và người dân của Madyan (cũng vậy); và Мйза cũng đã bị cáo 
buộc đã nói dối. Bởi thế, 7A (Allah) đã thả lỏng cho những Ке 
không tin, rồi (sau đó) TA đã bát phạt chúng. Bởi thế, (һау xem) sự 
trừng phạt của TA đã xảy ra khủng khiếp như thế nào! 


45.- Vậy có nhiều thị trấn đã bị 7A tiêu diệt trong lúc chúng phạm 
điểu sai quấy đến nỗi mái nhà của chúng nằm lật ngược ngổn 
ngang; và nhiều giếng nước và lâu đài kiên cố bị bỏ hoang. 

46.- Thé phải chăng chúng đã không di du lịch trên trái đất để cho 
tâm trí của chúng hiểu được (Thực tại) và tai của chúng có dip nghe 
câu chuyện vé (sự Trừng Phat)? Bởi thế, không phái cặp mát của 
chúng đã mù mà chính tâm trí của chúng đã mù lòa vậy. 
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Sürah 22. Al-Hajj Juzu 17 


47.- Và chúng thúc giuc Ngươi mang hình phạt đến trong lúc Allah 
không bao giờ thất hứa trong Lời hứa của Ngài bởi vì quả thật một 
Ngày đối với Rabb của Ngươi là bằng một ngàn năm theo niên kỷ 
do các người ghi đếm. 

48.- Và đã có nhiều thị trấn đã được TA gia hạn trong lúc chúng đã 


làm điều sai quấy. Ебі TA bắt phạt chúng; và tất cả sẽ trở về với 
TA. 


49.- Hãy bảo (hỡi Muhammad): “Hỡi nhân loại! Ta chỉ là một người 
báo trước công khai (được cử đến) với các người.” 


50.- Bởi thế, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
(Allah) tha thứ (tội lỗi) và được (Ngài) ban cấp bổng lộc dôi dào. 


51.- Ngược lại, những ai tìm mọi cách để phá hoại những Lời mặc 
khải của TA thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 


52.- Và không một Sứ giả hay một Nabi nào mà TA đã cử đến trước 
Ngươi (lại không vấp điều này): là khi Người mong muốn một điều 
tốt nào, thì Shaytàn thừa cơ nhảy vào đưa để nghị sửa đổi điều 
Người muốn. Nhưng Allah hủy bó diéu mà Shaytàn đã xúi giuc, rồi 
Allah tiếp tục xác nhận những Lời mặc khải của Ngài bởi vì Allah 
Toàn Tri, Rất mực Sáng suốt. 


53.- (Làm thế) để Ngài dùng điều mà Shaytàn đã xen vào làm một 
sự thử thách đối với những ai mang trong lòng một căn bệnh (nghi 
hoặc và giá dối) và với những ai mà tấm lòng đã chai cứng. Và chắc 
chắn những kẻ làm điều sai quấy sé 9 trong sự phán hóa cách biệt 
xa (Chân lý). 


54.- Và để cho những ai có kiến thức biết Nó (Qur'an) là Chân 1ý do 
Rabb của Ngươi đã ban xuống, và để họ tin tưởng nơi Nó và để tấm 
lòng của họ khiêm tốn trước Nó. Quả thật, Allah là Đấng hướng dẫn 
những ai có đức tin đến với chính đạo. 


55.- Còn những ai không có đức tin thì sẽ không ngừng nghi ngờ Nó 
cho đến lúc Giờ (Xét-xử) đột nhiên xây đến cho chúng hoặc hình 
phạt của một Ngày xấu xa sẽ (bất ngờ) xảy đến cho chúng. 
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Surah 22. Al-Hajj Juzu 17 


56.- Vào Ngày dó, moi quyén-hành sé nàm trong tay cüa Allah. 
Ngài sé xét xử giữa bọn chúng. Bởi thế, những ai có đức tin và làm 
việc thiện thì sé ở trong những Ngôi vườn hạnh phúc (Thiên đàng). 
57.- Ngược lại, những ai không có đức tin và cho những Lời mặc 
khải của 7A giả dối thì sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 


58.- Và những ai vì Chính nghĩa của Allah đã 081 cư rồi bị giết hoặc 
chết, thì chắc chắn sẽ được Allah cung cấp. cho một nguồn bổng lộc 
tốt. Bởi vì chắc chắn Allah là Đấng Cung cấp Uu việt. 


59.- Chắc chắn Ngài sẽ đưa họ vào một nơi mà họ sẽ rất hài lòng. 
Và quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Hằng Chịu đựng. 


60.- (Sự việc sẽ) như thế. Và ai đánh trả lại ngang bằng với thương 
tích mà y đã chịu rồi lại bị áp bức nữa thì chắc chắn Allah sẽ giúp 
đỡ y bởi vì quả thật Allah Hằng Lượng thứ, Hằng Tha thứ. 


61.- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah nhập ban đêm vào ban ngày và 
nhập ban ngày vào ban đêm và rằng Allah là Đấng Hằng Nghe, 
Hằng Thấy (mọi việc). 


62.- (Sự việc sẽ) như thế là vì Allah là Chân lý Tuyệt đối. Và bởi vì 
những kẻ mà chúng cầu nguyện ngoài Ngài chỉ là vật giả tạo và bởi 
vì Allah là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 


63.- Há Ngươi không thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống nhờ đó đất đai trở thành xanh tươi? Quả thật, Allah Rất mực 
Tỉnh tế, Rất mực Am tường. 

64.- Bất cứ cái gì trong các tầng trời và bất cứ cái gì dưới đất đều là 
(tạo vật) của Ngài cả. Và quả thật, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng 
Ca tụng. 
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Surah 22. Al-Hajj Juzu 17 


65.- Há Nguoi không thấy việc Allah đã chế ngự mọi vật trên đất 
liền cho các người (sử dụng) kể cả những chiếc tàu chạy băng qua 
đại dương theo sự Chỉ huy của Ngài? Và việc Ngài giữ bầu trời 
không cho rơi xuống đất trừ phi Ngài cho phép. Quả thật, Allah Rất 
mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 


66.- Và Ngài là Đấng làm cho các người sống rồi làm cho các người 
chết rồi làm cho các người sống lại (vào Ngày Phục sinh). Quả thật, 
con người là một kẻ vong ơn. 


67.- TA đã qui định cho mỗi Cộng đồng một nghi lễ thờ phung! mà 
họ phải tuân theo. Vậy chớ để cho chúng (người ngoại đạo) tranh 
luận với Ngươi về vấn để (ăn thịt các con vật được cắt cổ và không 
được cắt cổ) nhưng hãy gọi mời chúng đến với Rabb của Ngươi. Quả 
thật, Ngươi đang ở trên Chính đạo. 


68.- Và nếu chúng tranh luận với Ngươi (về việc tế vật) thì hãy bảo 
(chúng): “Chắc chắn Allah biết rõ điều các người đang làm.” 


69.- “Allah sẽ phân xử các người vào Ngày Phục sinh về những vấn 
dé mà các người đang tranh chấp.” 


70.- Há Ngươi không biết Allah biết mọi điều trên trời và dưới đất 
hay sao? Bởi vì quả thật, mọi điều đó دغل‎ nằm trong một Quyển 
Kinh (al-Lauh al-Mahfüz). Và quả thật, điều đó rất dễ đối với Allah. 


71.- Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những kẻ (vật) mà Ngài đã 
không ban một chút thẩm quyền nào và cüng khóng biét mót tí gi vé 
chúng; và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không được ai giúp đỡ cả. 


72.- Và khi những Lời mặc khái của TA được doc lên nhắc nhở 
chúng, Ngươi sẽ thấy hiện ra trên gương mặt của những kẻ không có 
đức tin nét phản đối. Chúng gần muốn nhảy xổ đến tấn công những 
al đọc những Lời mặc khải của 7A cho › chúng. Hãy bảo chúng: “Vậy 
các người có muốn ta báo cho biết vé một diéu còn tệ hơn cái đó 
nữa hay không? (Đó là) Lửa mà Allah đã hứa ban cho những Ке 
không có đức tin; và đó là một nơi đến cuối cùng rất xấu xa.” 


' Lễ tế vật suốt ba ngày Tashriq tại Mina vào dip thực hiện Hajj. 
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Sürah 22. Al-Hajj Juzu 17 


73.- Hài nhân loại! Đây là một ngu ngón được trình bày cho các 
người. Hãy lắng nghe cho kỹ! Quả thật, những kẻ mà các người cầu 
nguyện ngoài Allah sẽ không bao giờ tạo ra được một con ruồi dẫu 
chúng có hợp lực với nhau để làm chuyện đó; và nếu con ruồi đó có 
giật tha đi món gì của chúng thì chúng cũng sẽ không thể lấy nó lại 
được. Kẻ van cầu cũng như kẻ được câu đều bát lực cá. 


74.- Họ không thể đánh giá Allah đúng với giá trị đích thực của 
Ngài. Quả thật Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 


75.- Allah chọn các vị Sứ (của Ngài) trong hàng ngũ của Thiên thần 
và nhân loại. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy. 


76.- Ngài biết điều gì trước ho và điều gì sau ho. Và mọi việc 0 
được đưa trở về cho Allah (quyết định). 


77.- Hài những ai có đức tin! Hãy cúi đầu và phủ phuc và thờ phụng 
Rabb (Allah) của các người và háy làm diéu lành để may ra các 
người được thành đạt. 


78.- Và hãy đấu tranh cho Allah như một nghĩa vụ đối với Ngài. 
Ngài đã chọn các người (để làm việc 46); và Ngài dà khóng đặt 
gánh nặng lên các người trong tôn giáo'. (Tôn giáo này là) tín 
ngưỡng của tổ phụ Ibrahim của các người. Ngài đã đặt tên cho các 
người là 'Muslim' từ trước và trong hiện tại. (Mục đích) để cho Sứ 
giả (Muhammad) trở thành một nhân chứng cho các người và để 
(sau đó) các người trở thành nhân chứng cho nhân loại”. Bởi thế, các 
người hãy dâng lễ Salàh và dóng Zakah và һау bám chắc vào Allah. 
Ngài là Đấng Giám hộ của các người; Ngài là Đấng Giám hộ Ưu 
việt và là Đấng Cứu giúp Ưu việt. 


! Abu Hurairah (г.а.) đã kể điều Nabi Muhammad (saw) đã tuyên bố: “Tôn giáo rất 
dễ dàng và ai tự đặt lên mình gánh nặng trong tôn giáo thì sẽ không thể tiếp tục 
làm thế mãi. Bởi thế chớ nên quá khích (hay cực đoan) mà hãy cố gắng tiếp cận 
với sự hoàn hảo, và hy vọng mình sẽ được tưởng thưởng; và hãy tạo sức manh bàng 
các việc thờ phụng vào buổi sáng, xế chiều và suốt những giờ giấc cuối cùng của 
ban đêm. (Sahih Bukhari, Tập 1, Hadith số 38) 

? Xem Chương Baqarah, 2:143 
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7ھ 
ас ro Đúc к 1ш),‏ تست 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 





1.- Những người có đức tin chắc chắn thành dat: 

2.- Những аі hạ mình khiêm tốn trong việc dâng 16 'Salah' của ho; 
3.- Và những ai tránh xa chuyện tầm phào vô bổ. 

4.- Và những ai tích cực đóng Zakah. 

5.- Và những ai che giữ phần kín đáo. 


6.- Ngoại trừ với vợ hoặc với những (nữ tù binh) nằm dưới tay phải 
của họ thì không bị khiển trách (về việc đó). 


7.- Nhưng nếu ai tìm cách vượt quá mức giới hạn thì là những kẻ 
phạm tội. 


8.- Và những ai thực hiện đúng lời ủy thác và lời hứa. 

9.- Và những ai cẩn thận giữ gìn việc dâng lễ ‘Salah’ (của ho); 

10.- Họ thật sự là những người thừa kế; 

11. - Ho sẽ thừa hưởng Thiên dàng Hạnh phúc, nơi mà họ sé vào 
sống đời đời. 

12.- Và chắc chắn TA đã tạo con người từ một loại đất sét tinh chất. 
13.- Và TA đã làm cho y (con cháu của Adam) thành một tinh dịch 
lưu trữ tại một nơi nghỉ an toàn (tử cung, dạ con). 


14.- Rồi TA tạo hóa tinh dịch thành một hòn máu đặc, sau đó TA tạo hóa 
hòn máu đặc thành một miếng thịt, tiếp đó TA tạo hóa miếng thịt thành 
xương, rồi TA lấy thịt bao xương lại rồi TA làm cho nó thành một tạo vật 
khác. Do đó, phúc thay Allah, Đấng Tạo Hóa Uu việt! 

15.- Rồi sau đó, chắc chắn các người sẽ chết. 

16.- Rồi vào Ngày Phục Sinh, chắc chắn các người sẽ được dựng 
sống lại. 


17.- Và chắc chắn TA đã tạo hóa bên trên các người bẩy quỹ đạo 
(tầng trời) và không bao giờ khinh suất về sự tạo hóa (của TA). 
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18.- Và TA cho mưa từ trên trời xuóng theo mức lượng à &n-dinh rói 
làm cho nó thắm vào lòng đất; và TA có toàn quyền tháo bó nó đi 
(bất cứ lúc nào). 


19.- Ебі ТА dùng nó (nước mưa) để làm (mọc) ra cho các người 
những mảnh vườn chà-là và vườn nho mà các người sẽ thu hoạch 
được nhiều trái cây để dùng. 


20.- Và có một loại cây mọc tại núi Sinai cho ra dầu và dùng làm 
nước tương cho người dùng. 


21.- Quả thật, các người rút được một bài hoc nơi gia súc. TA cho 
các người uống một loại thức uống (sữa) vắt từ bụng của chúng; 
chúng còn cung cấp cho các người nhiều nguồn lợi khác; và thịt của 
chúng các người dùng để ăn. 


22.- Và các người được chuyên chở trên (lưng của) chúng và được 
chở trên (boong) tàu. 


23.- Và chắc chán TA đã cử Nüh đến cho người dân của Người và 
Người bảo họ: “Này hỡi dân ta! Hãy thờ phụng Allah! Các người 
không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài. Thế các người không sợ 
Ngài hay sao?” 


24.- Nhưng các lãnh tụ của những kẻ không tin trong người dân của 
Người đã nói: “Người này chỉ là một người phàm nhu quí vi. Y 
muốn làm bá chủ trên quí vi. Và nếu Allah muốn (cử một sứ giả đến 
với quí vị) thì Ngài đã cử những Thiên thần (chứ không phải người 
phàm như Y). Chúng ta chua hé nghe @ёи (mà Y nói) này nơi tổ 
tién сйа chüng ta." 


25.- “Thật su Y chỉ là một tên bi qui nhập. Vậy hãy rán chịu đựng 
với Y trong một thời gian (xem sao?”) 


26.- (Nüh cáu nguyén) thua: "Lay Rabb cüa bé tói! Xin Ngài giüp 
đỡ bé tôi bởi vì chúng cho bé tôi nói dối.” 


27.- Bởi thế, TA đã mặc khái cho Người báo: “Nhà ngươi hãy đóng 
một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA và theo Lời mặc khái của 
TA và khi Mệnh lệnh của 7A đến (cho nhà ngươi qua việc) nước 
phụt lên từ bếp lò, (lúc đó) hãy mang lên tàu mỗi cặp thú (đực và 
cái) và gia đình của nhà ngươi ngoại trừ ai trong bọn chúng mà Lời 
(trừng phạt của 74) đã được tuyên bố trước cho y; và chớ kêu nài 
với TA giùm cho những ai làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng nó 
sẽ bị nhận chết chìm (dưới nước lụt). 
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28.- Và khi nhà ngươi lén tàu- Ngươi và người nào theo Ngươi- hãy 
tán dương thưa: “Mọi lời ca tung đều dâng lên Allah, Đấng đã cứu 
vớt chúng tôi khỏi đám người làm điều sai quấy.” 

29.- Và hãy thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin Ngài làm cho bé tôi 
cập bờ tại một bãi đậu mà Ngài ban phúc bởi vì Ngài là Đấng Ưu 
việt của những người giúp đưa lên bờ.” 

30.- Quá thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người 
thông hiểu. Và quả thật, 74 thử thách (loài người). 


31.- Rồi sau họ, 7A đã tạo ra một thế hệ khác. 


32.- Rồi TA đã cử đến với họ một Sứ giả xuất thân từ họ, (báo Y) 
tuyén bó: “Нау thờ phụng Allah, các người không có Thượng Đế 
nào khác ngoài Ngài. Thế các người sẽ không sợ Ngài hay sao?” 


33.- Nhưng các lãnh tụ trong người dân của Người, những гі khóng 
tin tưởng và phủ nhận việc Бар gó (Allah) ở Đời sau và những ai đã 
được TA ban cho một đời sống xa hoa ở trần thế này, đã nói: “Người 
này chỉ là một người phàm như quí yi. Y düng thuc phẩm mà quí vi 
dùng và uống loại nước mà quí vị uống. 

34.- “Và nếu quí vị nghe theo một người phàm giống quí vị thì lúc 
đó chắc chắn quí vị sẽ là những người thua thiệt. 

35.- “Phải chăng Y đã hứa với quí vị rằng khi quí vị đã chết và thành 
cát bụi và xương tàn, quí vị sẽ được đưa ra (khỏi mộ và) sống trở lại? 
36.- “Thật xa vời, xa vời thay điều mà quí vị đã được hứa! 

37.- “Quả thật (không có) đời sống (nào khác cả) mà chỉ có đời sống 
của chúng ta ở thế gian này. Chúng ta chết và chúng ta sống. Và 
chúng ta sẽ không được phục sinh trở lại. 


38.- “Quả thật, Y chỉ là một người phàm. Y đã bia đặt điều nói dối 
rồi đổ thừa cho Allah và chúng ta sẽ không tin tưởng nơi Y." 


39.- Người thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin Ngài giúp đỡ bé tôi bởi 
vì chúng cho bề tôi nói dối.” 

40.- (Allah) phán: “Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, chắc chắn 
chúng sẽ ân hận.” 


41.- Rồi (Hình-phạt) chụp bắt chúng đúng với sự thật. Và TA đã làm cho 
chúng thành một đóng rác. Bởi thế đi đời lũ người làm điều sai quấy! 


42.- Rồi sau họ, 7A đã tạo ra một thế hệ khác. 
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43.- Khóng mót Cóng dóng nào có thé thúc-giục thời han của nó 
sớm chấm dứt và cũng không thể dời nó về sau. 


44.- Rồi TA lần lượt cử các Sứ giả của TA đến. Mỗi lần Sứ giả của 
họ đến, ho cho Người nói dối. Bởi thế, TA đã bát phạt cộng đồng 
này đến cộng đồng kia. Và 7A làm cho chúng trở thành những câu 
chuyện răn đời. Cho nên, đi đời lũ người không tin tưởng! 

45.- Rồi TA cử Mũsa và người anh của Người, Harũn, mang theo các 
Phép lạ của TA với một thẩm quyền rõ rêt; 


46.- Đến gặp Firaun và các vị tù trưởng của y. Nhưng chúng hống 
hách tự cao và chúng là một bè lũ tự phụ. 


47.- Rồi chúng nói: “Há chúng mình sẽ phải tin tưởng nơi hai người 
phàm giống như chúng mình trong lúc người dân của hai đứa nó lại 
là tôi tớ của chúng mình hay sao?” 


48.- Bởi thế, chúng đã phủ nhận hai người và trở thành những kẻ bị tiêu diệt. 
49.- Và chắc chắn TA đã ban cho Mũsa Kinh sách để họ được hướng dẫn. 


50.- Và 7A đã làm cho đứa con trai của Maryam và người mẹ của 
Người thành một Dấu lạ và đã dinh cư hai người 9 ở một cao điểm, 
một chỗ nghỉ yên lành với dòng suối chảy. 


51.- Hài các Sứ giả! Hãy dùng thức ăn tốt và sach và làm việc thiện. 
Quả thật, TA Hằng Biết điều các người làm. 


52.- Quả thật, cộng đồng của các ngươi là một cộng đồng duy nhất. 
Và TA là Rabb của các người. Do đó hãy sợ TA. 


53.- Nhưng họ đã chia cắt công VIỆC (thống nhất đạo) giữa họ với 
nhau thành giáo phái; mỗi giáo phái vui vây với điều họ đang có. 


54.- Vậy hãy để mặc họ ở trong cảnh hỗn loạn đến một thời kỳ (ấn định). 
55.- Phải chăng ho nghĩ việc TA gia tăng của cải và con cái thêm cho họ, 


56.- (Là) TA thúc đẩy điều tốt đến cho ho hay sao? Không! Ho 
không nhận thấy (Sự thát). 


57.- Thật ra, những ai sợ Rabb của họ mới thực sự là những người 
sống trong khiếp sợ; 


58.- Và những ai tin tưởng nơi những Lời mặc khải của Rabb của họ, 


59.- Và những ai (trong việc thờ phụng) không tổ hợp những kẻ 
'hợp-tác' (thần linh) nào cùng với Rabb của họ. 
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60.- Và những ai bố thí tặng vật cho người khác nhưng tấm lòng của 
họ luôn luôn lo sợ bởi vì họ sẽ trở về gặp lại Rabb của họ 

61.- Họ thực sự là những người thi đua nhau làm việc thiện và là 
những người tiên phong trong việc làm đó. 

62.- TA không bắt mỗi người chịu đựng quá khả năng của y và TA đang 
giữ một tập hồ sơ luôn luôn nói sự Thật và họ sẽ không bị đối xử bất công. 
63.- Không, tấm lòng của chúng đang hoang mang về (Qurãn) này 
và ngoài điều đó chúng còn (hoang mang về) những công việc (tội 
16i) khác mà chúng dang làm. 

64.- Cho đến khi TA bắt phạt những ké sóng xa hoa trong bon 
chúng, thì này! Chúng van xin tha mạng. 


65.- Ngày nay, chớ khóc lóc xin xó. Quả thật, các người sẽ không 
được TA cứu giúp. 

66.- Chắc chắn những Lời mặc khái của TA đã được đọc nhắc các 
người, nhưng các người đã quay gót bỏ đi. 

67.- Ngao nghễ xem thường Nó (Qur'an). Các người thức thâu đêm 
tán gầu chuyện không đâu; 

68.- Thế, chúng không ngẫm nghĩ về Lời phán hay sao? hoặc đã xảy đến 
cho chúng điều đã không xảy đến cho cha mẹ của chúng hay sao? 


69.- Hay là chúng không công nhận vị Sứ giả (Muhammad) của 
chúng nên chúng từ chối Người? 

70.- Hay là chúng nói về Người như sau: “Y bị quỷ nhập.” Nhất định 
không! Người mang Chân Lý đến cho chúng nhưng đa số bọn chúng 
ghét sự thật. 

71.- Và nếu Chân Lý a-tòng với những điều ham muốn của chúng 
thì các tâng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chắc chán sẽ di 
đến chỗ sụp đổ. Không! TA ban cho chúng Thông điệp (Nhắc nhở) 
nhưng chúng quay lánh xa điều Nhắc nhở của chúng. 

72.- Hay phải chăng Ngươi (hỡi Muhammad!) đã đòi chúng tiền cáp 
dưỡng? Nhung sự cấp dưỡng của Rabb của Ngươi là tốt nhất. Và 
Ngài là Đấng Cung Dưỡng Uu việt. 

73.- Và quả thật, Ngươi đã kêu gọi chúng đến với Chính đạo. 


74.- Và quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau chắc chắn sẽ 
lạc xa Chính đạo. 
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75.- Và nếu TA có khoan dung, và làm cho chúng hết khổ sở thì chắc chắn 
chúng cũng lại tiếp tục vượt quá mức giới hạn, và lang thang vơ уйп. 


76.- Và chắc chắn TA đã bắt phạt chúng, nhưng chúng không hạ mình 
khiêm tốn trước Rabb của chúng và cũng không chịu cầu khẩn van xin; 


77.- Cho đến khi ТА mở cửa (Hóa Nguc để) trừng phạt chúng 
nghiêm khắc, thì này! Chúng đâm ra tuyệt vọng trong đó. 


78.- Và Ngài là Đấng đã tạo cho các người Thính-giác, Thị-giác và 
Lương-tri. Các người đáp ân Ngài ít thay! 
79.- Và Ngài là Đấng gia tăng (nhân số của) các người đông đảo 


trên mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài 
trở lại (vào Ngày Phục sinh). 


80.- Và Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết và Ngài làm 
cho ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau luân chuyển. Thế các người 
không hiểu hay sao? 


81.- Không! Chúng nói ra điều giống như diéu mà những người đời 
xưa đã nói; 

82.- Chúng nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và thành cát bụi và 
xương tàn, chắc chắn chúng tôi sẽ được dựng sống lại hay sao? 

83.- “Chắc chắn, chúng tôi và cha mẹ của chúng tôi cũng đã được 


hứa điều (giống như) điều này trước đây. Nhưng (chúng tôi nghĩ) đó 
chỉ là chuyện ngụ ngôn của người cổ xưa!” 


84.- (Hỡi Muhammad!) hãy bảo chúng: “Trái đất và mọi người sống 
nơi đó thuộc về ai, nếu các người biết?” 

85.- Chúng sẽ đáp: “Của Allah!" Hãy bảo chúng: “Thế các người 
không lưu ý hay sao?” 

86.- Hãy bảo chúng: “Ai là Rabb (Chủ Nhân) của bảy tầng trời và là 
Rabb của Chiếc Ngai vương Chí đại?” 

87.- Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế các 
người không sợ Ngài hay sao?” 

88.- Hãy hỏi chúng: “Ai là Đấng nắm quyền thống trị mọi vật trong 
Tay Ngài và là Đấng bảo vệ (tất cả)? Nhưng (chúng) không được ai 
bảo vệ thoát khỏi (Hình phạt của) Ngài nếu các người biết.” 

89.- Chắc chắn chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: “Thế tại sao 
các người còn mê muội?” 
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90.- Không! ТА đã ban cho chúng Chân lý nhưng chúng mới thực su 
là những kẻ nói 061. 

91.- Allah không nhận ai làm con trai của Ngài và cũng không có 
một thân linh nào ở cùng với Ngài bởi lẽ mỗi vị thần sẽ lấy mất đi 
vật mà vị ấy đã tạo và vị này sẽ cai trị vị kia. Quang vinh thay 
Allah! Ngài hoàn toàn vô can về những điều chúng đã qui cho Ngài. 
92.- Đấng Toàn Tri biết điểu kín đáo và điều công khai. Bởi thế, 
Ngài Tối Cao, vượt hẳn những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 

93.- (Hỡi Muhammad!) hãy thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Nếu Ngài 
muốn cho bé tôi thấy (Hinh phạt) đã được hứa với chúng, 

94.- Thì "Lay Rabb của bé tôi! Xin chớ để cho bể tôi ở cùng với 
đám người làm điều sai quấy này.” 

95.- Và chắc chắn TA thừa sức làm cho Ngươi thấy điều mà TA đã 
dọa phạt chúng. 

96.- Ngươi hãy lấy điều lành mà xóa tan điều dữ. TA biết rõ điều 
chúng đã thốt ra. 

97.- Và hãy thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài che chở bé tôi 
tránh khỏi lời xúi giục của những tên Shaytãn 

98.- “Và Lay Rabb của bể tôi!, Xin Ngài che chở bể tôi sợ rằng 
chúng sẽ đến gần bề tôi.” 

99.- Cho đến khi một người trong bọn chúng đối diện với cái chết, 
thì y sẽ lạy lục, thưa: “Lạy Rabb! Xin Ngài trả bể tôi về (trần thế), 
100.- “Để bé tôi có thé làm việc thiện mà bể tôi đã bó qua!” Không 
bao giờ! Đấy chỉ là lời nói mà y đã thốt ra. Và trước mặt chúng là 
một bức màn vô hình ngăn cách chúng với trần thế cho đến Ngày 
chúng sẽ được phục sinh trở lại. 

101.- Rồi, khi Tiếng còi (Tận thế) được thổi lên, thì vào Ngày đó sẽ 
không có tình máu mủ ruột thịt giữa bọn chúng và cũng sẽ không có 
ai hỏi thăm ai cả; 

102.- Mà (chỉ có việc:) ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nặng, 
thì sẽ là những người thành đạt; 

103.- Còn ai mà bàn cân (chứa việc thiện) của y nhẹ, thì sẽ là những 
kẻ đã làm thiệt hại bản thân mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa ngục. 

104.- Lửa (của Hỏa Ngục) sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong 
đó chúng sẽ nhe răng như cười. 


348 


228552 Z4; 9n 


Jio ریش‎ 253) 
ФИРА 2841 


سے 


Eds 2:026‏ ةا 


< ç > 


Fer? 252422 Е 2 ው < 


< 





ሠ 


ЗФ NS о ; HR 
> و‎ ሠ ^. 


ес ላ” A2) 


መ 


уа Jade 
Зр Бы у УЕ 


£ 
መ“ >22 


ER — . 


Bandi واتحروات‎ ንሽ رون‎ | 


- 


XA وب رو‎ d 





۳:۹ 


Sürah 23. Al-Mu'minün Juzu 18 





105.- "Há những Lời mặc khải của TA đã không được đọc nhắc các 
người rồi các người cho là giả dối?” 


106.- Chúng sẽ thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi quá đỗi cùng 
cực cho nên đã trở thành một đám người lầm lạc.” 


107.- (Chúng thưa): “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài đưa chúng tôi ra 
khỏi (Hỏa ngục) này. Sau này nếu chúng tôi tái phạm thì quả thật 
chúng tôi sẽ là những kẻ làm điều sai quấy.” 


108.- (Allah sẽ) phán: “Hảy cút vào trong đó và chớ thưa bẩm gi với 
ТА!” 


109.- Quá thật, trong số bé tôi của ТА đã có một phán tử câu 
nguyện thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi tin tưởng. Xin Ngài 
tha thứ và khoan dung chúng tôi bởi vì Ngài là Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 

110.- Nhưng các người đã ché giéu họ đến nỗi việc nhao báng đó đã 
làm cho các người quên mất Thông Điệp Nhắc nhở của TA trong lúc 
các người mải mê nhạo báng họ. 

111.- (Bởi thế) Ngày này TA ân thưởng họ về việc họ đã kiên nhẫn 
chịu đựng (với các người). Quả thật, họ là những người thành tựu. 
112.- (Allah sẽ) phán: “Các người đã ở trên trái đất bao nhiêu năm?” 
113.- (Chúng sẽ) thưa: “Chúng tôi ở lại một ngày hay nửa ngày gì 
đó. Xin hỏi những vị ghi sổ.” 

114.- (Allah) sẽ phán: “Các người ở lại đó chỉ một khoảnh khắc. 
Phải chi các người biết điểu đó (lúc còn sống?) 

115.- “Phải chăng các người đã nghĩ rằng TA đã tạo hóa các người 
để giải trí và rằng các người sẽ không trở lại gặp 7A?” 


116.- Bởi thế, Tối Cao thay Allah, Đức Vua Thật Sự! Không có 
Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài, Rabb của Ngai vương Vinh dự! 


117.- Và ai cầu nguyện một thân linh khác cùng với Allah mà không 
có một bằng chứng nào về việc (thờ phụng) đó thì việc thanh toán y 
chỉ nằm nơi Rabb (Allah) của y. Quả thật, những kẻ không có đức 
tin sẽ không thành đạt. 


118.- Và (Hói Muhammad!) hãy cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Xin Ngài tha thứ và khoan dung bởi vì Ngài là Đấng Khoan 
dung Uu việt. 
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Sürah 24. An-Nũr Juzu 18 


AN-NÜR 
(Anh Sáng) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- (Đây là) một Chương mà TA ban xuống và qui dinh thành luật; và 
trong đó có những câu 7A ban xuống hầu các người có thể ghi nhớ. 


2.- Về người phụ nữ và người đàn ông phạm tội gian dâm, hãy đánh cả 
hai một trăm roi và chớ | động lòng thương hại họ trong việc chấp hành 
Lệnh phạt của Allah nếu các người tin tưởng nơi Allah và Ngày Cuối 
cùng. Và hãy mời một số người tin tưởng đến chứng kiến việc trừng phạt. 


3.- Người đàn ông phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai khác 
ngoài người đàn bà phạm tội thông dâm hoặc người đàn bà thờ đa- 
thần. Và người đàn bà phạm tội gian dâm không được kết hôn với ai 
khác ngoài người đàn ô ông phạm tội thông dâm hoặc người đàn ông thờ 
da-thán. Và điều đó bị cấm đối với những người có đức tin. 


4.- Và (đối với) những ai buộc tội những người phụ nữ trinh thục 
nhưng không đưa ra đủ bốn (04) người làm chứng, hãy đánh chúng 
tám mươi (80) roi và sau đó chớ bao giờ nhận bằng chứng từ chúng 
nữa bởi vì chúng là những người nói dối, bất tuân Allah. 


5.- Ngoại trừ những ai sau đó biết hối cải và sửa mình thì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


6.- Và đối với những ai buộc tội vợ (ngoại tình) nhưng ngoài họ ra, 
không có ai làm chứng, thì để cho mỗi người của họ thể bốn lần 
nhân danh Allah rằng mình là một người nói thật; 


7.- Và (trong lời thể) lần thứ năm, dé y xin Allah nguyễn гда y nếu 
y là một người nói dối. 


8.- Và bà (vợ) sẽ khỏi bị phạt (ném đá cho chết) nếu bà ta thể xác 
nhận bốn lần nhân danh Allah rằng ông ta là một người nói dối. 


9.- Và (trong lời thê) lần thứ năm, để bà xin Allah giáng sự Giận-dữ 
(của Ngài) lên bà nếu ông (chóng của bà) là một người nói thật. 


10.- Và nếu Allah không gia ân và khoan hồng cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Đại lượng và Vô cùng Sáng suốt. 
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Sürah 24. An-Nür Juzu 18 


11. Quá thật những kẻ vu khống ('A-“ishah, người vợ của Nabi 
Muhammad) chí góm mót phán tử nhỏ trong các người. Chó nghi 
rằng biến cố đó là một điều xấu cho các người. Không, đó là một 
điều tốt cho các người. Mỗi người trong bọn chúng sẽ chịu hình phạt 
về tội mà y đã gây ra, nhưng riêng kẻ chủ mưu thì sẽ chịu một hình 
phạt lớn hơn. 


12.- Tại sao những người có đức tin, nam và nữ, khi nghe lời (vu 
khống) đó lại không nghĩ tốt cho tín hữu của mình và bảo (đám 
người vu khống): “Đây rõ ràng là một lời vu khống!” 


13.- Tại sao chúng không đưa ra bốn nhân chứng cho việc đó ? Bởi vì 
khi chúng không đưa ra đủ số nhân chứng thì đối với Allah, chúng là 
những tên nói dối. 


14.- Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người ở đời 
này và Đời sau, thì chắc chắn các người, sẽ phải chịu một sự trừng 
phạt lớn lao vì tội các người đã nhanh nhẩu (loan tin đồn thất thiệt). 


15.- Khi các người phổ biến nó với lời lẽ của các người và nói ra từ 
miệng của các người điều mà các người không có một chút hiểu biết 
nào và các người nghĩ rằng đó là một chuyện côn con (không đáng 
giá) thì ngược lại, đối với Allah đó là một điều hết sức trọng đại. 


16.- Và tại sao khi nghe nó (tin dên) các người không đáp lại: 
“Không phải việc của chúng tôi đi bàn tán chuyện này. Quang Vinh 
và trong sach thay Allah! Ngài vó can (về việc này)! Đây là một lời 
vu-khống hết sức trọng đại (của chúng).” 


17.- Allah cảnh cáo các người trong tương lai chớ bao giờ tái phạm 
điều tương tự nếu các người là những người có đức tin thật sự. 


18.- Và Allah trình bày rõ cho các người những Lời mặc khải của 
Ngài. Bởi vì Allah là Đấng Toàn Tri, Vô cùng Sáng suốt. 


19.- Và những ai trong hàng пей của những người tin tưởng thích cho 
lời giém pha này được phổ biến rộng rãi thì sẽ chịu một sự trừng 
phạt đau đớn ở đời này lẫn Đời sau bởi vì Allah biết rõ (sự thật) 
trong lúc các người không biết. 


20.- Và nếu Allah không gia ân và khoan dung cho các người (thì 
các người đã bị Ngài phạt mất rồi) nhưng quả thật, Allah Rất mực 
Nhân từ, Rất mực Khoan dung. 
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Sürah 24. An-Nür Juzu 18 


21.- Hài những ai có đức tin! Chó dám theo dấu chân của Shaytan 
bói vi ai buóc theo dấu chán của Shaytàn thi sẽ bi nó sai khiến làm 
dióu khả-ố và diéu tội lỗi. Và nếu Allah khóng gia án và khoan 
dung cho các người thi trong tương lai không một ai trong các người 
sẽ được tẩy sạch (tội lỗi). Tuy nhiên, Allah sẽ tẩy sạch người nào 
Ngài muốn bởi vì Allah là Đấng Toàn Thính và Toàn Tri (Nghe và 
Biết hết mọi việc). 


22.- Và những người giầu có và dói dào phương tiện trong các người 
chớ nên thé dứt khoát rằng họ sẽ không bố thí cho bà con gần của 
ho!, cho những người túng thiếu, và cho những người di-cư vì Chính 
Nghĩa của Allah (đã liên can trong vụ phao tin dón thất thiệt). 
Ngược lại, họ nên độ lượng và bỏ qua (việc đó). Phải chăng các 
người không thích việc Allah tha thứ cho các người? Bởi vì quả thật, 
Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


23.- Quả thật, những ai vu khống những người đàn bà trinh thục, 
ngây thơ và thiếu dé dặt, nhưng có đức tin thi sẽ bị nguyễn гда ở đời 
này và Đời Sau. Và chúng sẽ nhận một sự trừng phạt to lớn. 


24.- Vào Ngày mà chiếc lưỡi cũng như bàn tay và bàn chân của 
chúng sẽ làm chứng chống lại chúng về những tội lỗi mà chúng đã 
phạm; 


25.- Vào Ngày đó, Allah sẽ báo đền đầy đủ về hành vi của chúng và 
chúng sẽ biết Allah là Chân lý hiển hiện. 


26.- Gian phụ xứng đôi với gian phu và gian phu xứng đôi với gian 
phụ; và phụ nữ đoan chính xứng đôi với đàn ông đứng đắn và đàn 
ông đứng đắn xứng đôi với phụ nữ đoan chính. Những người này vô 
tội vé những điều vu khống mà chúng (những kẻ vu khống) đã nói 
ra. Họ sẽ được tha thứ và được ban cho bổng lộc đổi dào (nơi Thiên 
đàng). 


27.- 801 những ai có đức tin! Chó bước vào nhà của ai khác ngoài 
nhà của mình trừ phi các người xin phép chủ nhà (mà các người 
muốn vào) và chúc lời 'Salàm' (Báng- an) cho người trong nhà. Điều 
đó tốt cho các người dé may ra các người ghi nhớ (phép lịch su). 





' Chi tiết này ám chỉ Abu Bakr, thân phu. của A'ishah, người vợ của Thiên sứ 
Muhammad (saw) đã thé thốt khóng chu cáp cho Mistah b. Uthatha dà dóng lóa 
trong vu vu khống A'ishah. Sau khi Ayah này đã được mặc khái, Abu Bakr tiếp tục 
chu cấp cho Mistah như trước. 
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Sürah 24. An-Nür Juzu 18 


28.- Nhung néu khóng tháy ai trong nhà thi chó buóc vào và (491) 
cho dén khi các người được cho phép. Và nếu được yêu cầu ‘Нау lui 
га” thì hãy trở lui. Điều đó trong sach cho các người hơn bởi vi Allah 
biết rõ những điều các người làm. 


29.- Các người không có tội nếu bước vào những ngôi nhà không có 
người ở bên trong nhưng có các món (vật dụng) cho các người dùng, 
bởi vi Allah biết rõ điều các người tiết lộ và diéu các người giấu 
giếm. 


30.- Hãy bảo những người đàn ông có đức tin nên hạ cái nhìn (của 
họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ. Điều đó tốt 
cho họ hơn bởi vi Allah Hằng Quen thuộc với những điều họ làm. 


31.- Hãy bảo những người phụ nữ có đức tin nên hạ thấp cái nhìn 
(của họ) xuống và che phủ phần kín đáo (của cơ thể) của họ và chớ 
phô bày nhan sắc ra ngoài ngoại trừ bộ phận nào lộ ra ngoài tự 
nhiên (như hai bàn tay, cặp mắt v.v...); và họ nên kéo khăn choàng 
phủ lên ngực; và chó phô bày nhan sắc ngoại trừ đối với chóng, 
hoặc đối với cha ruột, hoặc cha chồng, hoặc con trai ruột, hoặc con 
trai của chồng, hoặc con trai của anh em ruột, hoặc con trai của chị 
em ruột, hoặc những người đàn bà (giúp việc), hoặc những người 
nô-lệ thuộc quyền sở hữu của họ, hoặc những người đàn ông phục 
dịch nhưng đã hết tình dục, hoặc những đứa bé không quen với các 
phần kín đáo của đàn bà; và (bảo họ) chớ nén (gót) chân manh 
(xuống đất) để cho người ta biết mình đang giấu, nữ trang (trong 
người). Và hãy quay vé sám hối với Allah, tất cá các người, hỡi 
những người có đức tin, để may ra các người được thành đạt. 
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32.- Và һау két hón những người độc thân trong các người và những 
người đức hạnh trong số những người nam và nữ giúp việc. Nếu họ 
nghèo, Allah sẽ làm cho họ giầu với thiên lộc của Ngài bởi vì Allah 
Rộng rãi Bao la, Hằng Biết (mọi việc). 


33.- Và đối với những ai không tìm ra phương tiện để kết hôn, thì 
hãy kiểm chế (và giữ mình trong sạch) cho đến khi Allah sẽ làm cho 
họ giầu với thiên lộc của Ngài. Và những ai trong số những người 
(nô-lệ) thuộc quyền SỞ hữu của các người đòi hỏi một chứng thư (trả 
tự do) thì hãy viết (nó) xuống cho họ nếu các người biết họ là người 
tốt và hãy ban cấp cho họ (tặng vật) từ tài sản mà Allah đã ban cho 
các người. Và chớ vì mục đích kiếm được món lợi trần gian mà ép 
buộc những phụ nữ nô-lệ của các người hành nghề mãi dâm nếu họ 
muốn giữ tiết hạnh. Và ai đã lỡ ép họ làm điểu đó thì sau việc 
cưỡng bách (họ hành nghề), thì (nên biết rằng) Allah tỏ lòng tha thứ 
và khoan dung (đối với nạn nhân của việc cưỡng bách). 


34.- Và chắc chắn TA đã ban những Lời mặc khải xuống để giải 
thích rõ sự việc và đó là một thí dụ rút từ (câu chuyện của) những 
người đã qua đời trước các người và là một lời cảnh cáo cho những 
người ngay chính. 


35.- Allah là Ánh sáng của các tầng trời và trái đất. Ánh sáng của 
Ngài có thể ví như một cái chụp (khuôn) mà bên trong là ngọn đèn. 
Ngọn đèn nằm trong một lóng kiến (kính); lông kiến như một ngôi 
sao sáng láp lánh. Ngon đèn được tháp từ một loai cây được ban 
phúc, cây ô-liu, không (mọc) ở hướng Đông cũng không (mọc) ó 
hướng Tây; dầu của nó rất gần, tỏa sáng mặc dầu chưa chạm phải 
lửa. Ảnh sáng trên ánh sáng. Allah hướng dẫn đến Ánh sáng của 
Ngài người nào Ngài muốn. Allah đưa ra những thí dụ so sánh cho 
nhân loại bởi vì Allah Hằng Biết mọi việc. 


- (Ánh sáng của Allah được tỏa) trong các ngôi nhà (thánh 
Tông mà Allah cho phép được dựng lên, được giữ sạch và được 
tôn trọng và trong đó tên của Ngài được tụng niệm. Họ (những 
người được soi sáng) tán dương Ngài trong đó vào buổi sáng và buổi 
tối: 
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37.- Những người mà việc mua bán đổi chác cũng như việc làm ăn 
kinh doanh không làm xao lãng việc tưởng nhớ Allah, xao lãng việc 
dâng lễ 'Salah' và trả Zakãh. Họ lo sợ Ngày mà trái tim và cáp mắt 
của họ sẽ đảo lộn (về việc Allah sẽ phán xét họ). 


38.- (Với hy vọng) Allah sẽ ân thưởng họ phần thưởng tốt nhất về 
những việc thiện mà họ đã làm và sẽ gia ân thêm cho họ bởi vì 
Allah cung dưỡng một cách vô kể người nào Ngài muốn với Thiên 
lộc của Ngài. 

39.- Ngược lại, những ai không có đức tin thì việc làm của họ chẳng 
khác nào áo ánh nơi bãi sa-mac mà một người chết khát cho là nước 
(uống), cho đến khi # đến nơi, y chẳng thấy gì cả mà chỉ thấy Allah 
với y; và Ngài trả đây đủ phần trương mục của y cho y; bởi vì, Allah 
Rất Nhanh trong việc thanh toán. 


40.- Hoặc (tình trạng của y) giống như cái u-tối dưới biển sâu không 
đáy. Y bị bao phủ bên trên bởi một lớp sóng, bên trên lớp sóng là 
một đám mây (đen), lớp u-tối này chóng lén lóp u-tói khác. Khi dua 
tay ra, y khóng thấy nó được. Và ai mà Allah không ban cho ánh 
sáng thì không thể tiếp thu được ánh sáng. 


41.- Há Ngươi không nhận thá ấy v việc mọi vật trong các tầng trời và 
trái đất đều tán dương Allah ké cả những con chim xòe đôi cánh của 
chúng ra hay sao? Mỗi vật đều biết cách dâng 16 'баай' và cách tán 
dương của nó. Và Allah biết rõ những điều chúng làm. 


42.- Bởi vì Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Và 
mọi vật đều phải trở về với Allah. 


43.- Há Ngươi không nhận thấy việc Allah di chuyển các luóng máy 
rồi kết hợp chúng lại thành một khối lớn; sau đó Ngươi thấy nước 
(mưa) từ giữa đó rơi xuống hay sao? Và Ngài ban từ bầu trời xuống 
(mây to như) những quả núi bên trong chứa mưa đá mà Ngài düng 
dé dánh ké nào Ngài muón và dua nó dang ra khỏi người nào Ngài 
muốn. Tia chớp của nó gần làm cho hoa mắt (mọi người). 
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44.- Allah quay! ban dém và ban ngày nói tiếp theo nhau. Quả thật, 
trong (sự việc) đó là một bài học cho những người có cái nhìn thấu 
suốt. 


45.- Và Allah tạo mọi sinh vật từ nước. Trong số những sinh vật đó, 
có con trườn bằng bụng; và trong chúng, có con đi bằng hai chân; và 
trong chúng, có con đi bằng bốn chân. Allah tạo hóa vật gì Ngài 
muốn; bởi vi Allah có toàn quyển định đoạt trên tất cả moi viéc. 


46.- Chắc chán ТА đã ban những Lời mặc khải xuống để trình bày 
rõ sự việc. Và Allah hướng dẫn đến Chính đạo người nào Ngài 
muốn. 


47.- Và chúng (những tên đạo đức giả) nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả (Muhammad) và chúng tôi vâng lời.” Nhưng sau đó, 
một phần tử của chúng quay bỏ đi. Và chúng là những kẻ không có 
đức tin. 


48.- Và khi chúng được gọi đến với Allah và Sứ giả của Ngài để 
Người phán xử giữa bọn chúng thì một phán tử lánh mặt bỏ di. 


49.- Nhưng nếu chúng nắm được phần phải thì chúng sẵn sàng đến 
gặp Sứ giả (Muhammad) ngay. 


50.- Phải chăng trong trái tim (tấm lòng) của chúng có một căn 
bệnh? Hay là chúng nghi hoặc? Hay là chúng sợ Allah và Sứ giả của 
Ngài xử ép chúng? Không, những người này là những kẻ làm điều 
sai quấy. 


51.- Lời tuyên bố của những người thật sự có đức tin khi được mời 
đến với Allah và Sứ giả của Ngài để Người phân xử giữa họ, chỉ 
gồm có câu: “Chúng tôi nghe và chúng tôi vâng lời.” Những người 
này là những người sẽ thắng lợi. 


52.- Và ai vâng lời Allah và Sứ giả của Ngài và sợ Allah và ngay 
chính với Ngài, thì là những người sẽ thành đạt. 


53.- (Những kẻ giả dối) mang Allah ra thể bằng lời thể nghiêm 
trọng (nói) nếu N gươi (Muhammad) ra lệnh cho chúng thì chắc chắn 
chúng sẽ ra đi (chiến đấu). Hãy bảo chúng: “Chớ thé thốt làm gi. Sự 
váng lời đó đều được nhìn nhận (là dối trá).” Bởi vì quả thật, Allah 
Rất Am tường mọi điều các ngươi làm. 


! Qalaba là quay, lật, trở 
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54.- Нау báo chüng: “Нау vâng lệnh Allah và vâng lệnh Sứ giả 
(Muhammad). Nhưng nếu các nguoi quay bó di thì (nén biết rằng) 
Người chỉ chịu trách nhiệm về việc làm của Người, còn các ngươi 
thì vé việc làm của các ngươi. Và nếu các ngươi vâng lệnh Người 
thì sẽ được hướng dẫn đúng đường bởi vì nhiệm vụ của một sứ giả 
chỉ là công khai truyền đạt (Thông điệp của Allah). 


55.- Allah đã hứa với những ai có đức tin và làm việc thiện trong 
các người rằng chắc chắn Ngài sẽ làm cho họ trở thành những người 
nối nghiệp của Ngài trên trái đất giống như việc Ngài đã làm cho 
những ai trước họ trở thành những người nối nghiệp như thế và chắc 
chắn Ngài sẽ thiết lập cho họ tôn giáo của họ mà Ngài đã chấp 
thuận và chắc chắn Ngài sẽ đổi lại cho họ tình trạng an-ninh và 
thanh binh sau cánh pháp phòng lo sợ của họ (với điều kiện) ho chỉ 
thờ phụng riêng TA (Allah) thôi, và không tổ hợp bất cứ cái gì với 
TA; và sau đó, ai không tin tưởng thì sẽ là những kẻ nổi loạn và bất 
tuân Allah. 


56.- Và hãy dâng lễ ‘Salah’ và trả 705۸ và vâng lệnh Sứ giả để 
may ra các người được (Allah) khoan dung. 


57.- Chó nghi rằng những kẻ không có đức tin sẽ thoát khỏi (vòng 
kiểm tỏa của Allah) trên mặt đất bởi vì chỗ ngụ của chúng sẽ là 
Hỏa ngục, một nơi trở về rất xấu xa. 


58.- Hỡi những ai có đức tin! Hãy để cho những ai thuộc quyển sở 
hữu của các người và những ai chưa đến tuổi dậy thì hỏi xin phép 
các người (trước khi vào phòng riêng của các người) vào ba lúc: vào 
lúc trước cuộc dâng lễ Salah buổi sáng, và vào lúc các người сді 
trần để (nằm nghi) buói trua và vào lúc sau cuộc dâng lễ buổi tối- 
đó là ba thời điểm mà các người ở trần để nghỉ ngơi- Các người, 
cũng như họ, không có tội ngoài ba lúc đó nếu các người di lại giao 
té vói nhau. Allah trinh bày rõ những Lời mặc khái của Ngài cho 
các người đúng nhu thế bởi vi Allah Toàn Tri, Rất muc Sáng suốt. 
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59.- Và khi con cái của các người đến tuổi dậy thì, hãy bát chúng 
hỏi xin phép (trước khi vào phòng riêng của các người) giống như 
những ai trước chúng đã hỏi xin phép. Allah trình bày rõ những Lời 
mặc khải của Ngài cho các người đúng như thế bởi vì Allah Toàn 
Tri, Vô cùng Sáng suốt. 


60.- Và những người đàn bà quá tuổi sinh con và đã bỏ ý định lập 
gia đình sẽ không có tội nếu họ cởi lớp áo ngoài của họ ra miễn là 
không lả lơi phơi bày nhan sắc. Và nếu họ tự chế được thì sẽ tốt cho 
họ hơn. Bởi vì Allah Toàn Thính và Toàn Tri. 


61.- Người mù và người què và người mắc bệnh cũng như chính bản 
thân của các người không có tội nếu các người dùng bửa tại nhà của 
các người, hoặc tại nhà của cha, hoặc của mẹ, hoặc của anh em 
ruột, hoặc của chị em ruột, hoặc nhà của chú bác, hoặc nhà của cô, 
hoặc nhà của cậu, hoặc nhà của dì, hoặc tại nhà mà các người giữ 
chìa khóa, hoặc tại nhà của một người bạn. Các người không có tội 
nếu các người ăn chung hoặc ăn riêng từng nhóm. Nhưng khi các 
người bước vào nhà, hãy chào hỏi lẫn nhau bằng lời chào đây phúc 
đức và tốt đẹp do Allah (dạy). Allah trình bày rõ những Lời mặc 
khải của Ngài cho các người đúng như thế để may ra các người hiểu 
được. 


358 














—^ 


*3\ 
ې د 


٩ سس‎ 
^ 
оу 


tas 


25 


v 
VE 


, << 
КЕ 


ላ“ 


عد 


Š 


| 


AT 
. “ላነ ነ 
ټ والارض‎ 
tạ 2 7 ДЭЛ 
P 


әз 
4% ж 
عملوا‎ 


35 
ж وني‎ 
ቃዬ É 
یی‎ 1 
ж “ سے‎ 


k2‏ ہے 


35 
493 


АҒ 











dose 


ш>) 


سے 
سے > 
9 512 ۳ 
- :- 


335055 








62.- Chi dugc goi là người có đức tin những ai tin nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và khi ở cùng với Người để bàn công việc chung, họ 
không ngang nhiên bỏ đi trừ phi xin phép rời (buổi họp) bởi vì những 
ai hỏi xin phép Ngươi thì đó là những người thực sự tin tưởng nơi 
Allah và Sứ giả của Ngài. Bởi thế, nếu ho xin phép Ngươi để đi lo 
công việc (làm ăn) của họ, thì hãy chấp thuận cho người nào của họ 
mà Ngươi muốn và hãy xin Allah tha thứ cho họ bởi vì quả thật, 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


63.- Chớ nghĩ việc Sứ giả (Muhammad) gọi các người giống như 
việc các người gọi nhau. Allah biết rõ những ai trong các người đã 
lén lút bỏ đi. Bởi thế, hãy cảnh cáo những : ai chống đối mệnh lệnh 
của Người (Sứ giả Muhammad) nên biết, nếu làm thế, chúng sẽ gặp 
phải hoạn nạn hay gặp phải một hình phạt đau đớn. 


64.- Chắc chắn, mọi vật trong các táng trời và trái đất đều là (tao 
vật) của Allah. Chắc chắn, Ngài biết điều mà các người định làm; 
và vào Ngày họ sẽ được đưa về trình diện Ngài trở lại, Ngài sẽ báo 
cho họ biết điều mà họ đã từng làm bởi vì Allah Hằng Biết (mọi 
việc). 












AL-FURQAN - 
(Tiéu сш). 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


l.- Phüc thay (Allah!) Dáng dá ban Tiéu chuán (phán biét phác và 
tội)' xuống cho người tôi trung (Muhammad) của Ngài để Người trở 
thành một vi Cảnh cáo cho muôn loài (người và jinn). 


2.- Đấng nắm quyền thống trị các tång trời và trái đất; Ngài đã 
không nhận (ai) làm con trai của Ngài và cũng không có một “kẻ 
hợp tác” nào trong việc ngu trị của Ngài; Và Ngài đã tạo hóa tất cả 
mọi vật và đo lường (mỗi vật) theo đúng mức lượng của nó. 


! Furqan tức Qur'àn 
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3.- Nhung ngoài Ngài, ho tôn thờ những thần linh không có khá năng 
tạo được vật gì trong lúc chính chúng lại được tạo ra và chúng không 
làm hại cũng không làm lợi gì được cho chính mình và cũng không 
có khả năng làm cho chết, và làm cho sống và cũng không thể phục 
sinh được (người chết). 


4.- Và những ai không có đức tin nói: “Бау cháng qua là mót diéu 
dói trá mà Y (Muhammad) dà bia dát và có mót dám người khác đã 
giúp Y làm Nó (Qur ап). Nhung chắc chắn chúng (mới là những Ке) 
đã đưa ra lời sai quấy và điều giả dối. 


5.- Và chüng nói: "Toàn là chuyén có tích cüa người đời xưa mà Y 
đã cho viết lại và đã được đọc ra cho Y sáng và chiều.” 


6.- Hãy bảo chúng: “Nó (Qur àn) do Đấng Hằng Biết điều bí mật 
trong các táng trời và trái đất ban xuống. Quả thật, Ngài là Đấng 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


7.- Và chúng nói: “Sứ giả gì như thế này? Y dùng thực phẩm và đi 
rong giữa chợ! Tai зао không có một thiên thần được cử xuống với 
Y để làm một vị Cảnh cáo cùng với Y? 


8.- “Hoặc tại sao (Allah) không ban cho Y một kho tàng hoặc tại sao 
Y không làm chủ một ngôi vườn mà Y sẽ ăn (trái) của nó?” Và 
những kẻ làm điều sai quấy nói: “Các ông chỉ nghe theo us người 
bị mê-hoặc.” 

9.- “Thấy không! Chúng đã đưa ra một thí dụ so sánh cho Ngươi như 


thế. Bởi vậy chúng đã lạc đường. Rồi chúng sẽ không thể tìm thấy 
Chính đạo. 


10.- Phúc thay (Allah!) Nếu Ngài muốn, Ngài sẽ làm ra những thứ 
còn tốt hơn những thứ đó cho Ngươi: những ngôi vườn bên dưới có 
các dòng suối chảy và các biệt thự cho Ngươi. 


11.- Không! Chúng phủ nhận Giờ Xét xử và 7A đã chuẩn bị một Lửa 
ngọn cho những ai phủ nhận Giờ Xét xử. 
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12.- Khi nó (Lửa) thấy chúng từ xa, chúng sé nghe пб gào thét gầm 
gừ, 


13.- Và khi bị xích và bị ném vào một xó chật hẹp của nó (Hỏa 
ngục), chúng sẽ kêu gào cho được chết phứt trong đó; 


14.- Ngày nay, chớ kêu la cho được chết phứt mà hãy kêu gào cho 
được chết nhiều lần. 


15.- Hãy bảo chúng: “Phải chăng (Hỏa ngục) tốt hay Thiên đàng 
Vĩnh cửu được hứa ban cấp cho những người ngay chính sợ Allah tốt 
hơn? Thiên đàng là phần thưởng và là nơi đến cuối cùng của họ. 


16.- Trong đó, ho sẽ được moi thứ mà họ mong ước và sẽ ở vinh 
viễn. Đó là một lời hứa mà Rabb của Ngươi bắt buộc phải thi hành. 


17.- Vào một Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung chúng với những 
kẻ mà chúng thờ phụng ngoài Allah, rồi Ngài sẽ hỏi: “Phải chăng 
các ngươi đã dắt các bầy tôi này của TA đi lạc hay tự chúng đi lac?" 


18.- Chúng sẽ thưa: "Quang vinh và trong sach thay Ngài! Báo 
chúng tôi đã tôn thờ các thần phù hộ khác thay vì Ngài thì là một 
điều không đúng đối với chúng tôi. Nhưng Ngài đã ban cho chúng 
và cha mẹ của chúng mọi thứ tiện nghi (trên trần thế) đến đỗi chúng 
quên mất Lời Cảnh cáo (của Ngài) và đã trở thành đám người suy 
đồi.” 

19.- “Bây giờ chúng (thần linh) xác nhận các ngươi đã nói dối về 
những điều mà các ngươi đã từng nói; bởi thế các ngươi không thể 
gỡ gac cũng không được giúp đỡ.” Và ai trong các ngươi làm điều 
sai quấy thì 74 sẽ cho y nếm một sự trừng phạt lớn lao. 


20.- Và không một sứ giả nào trong số các Sứ giả mà 7A đã cử đến 
trước Ngươi (hỡi Muhammad!) lại không dùng thực phẩm và không 
di rong giữa chợ; và TA đã dùng một số người này để thử thách một 
số người kia hầu xem các người có kiên nhẫn hay không? Và Rabb 
(Allah) của Ngươi là Đấng Hằng Thấy (mọi việc). 


361 





ጸባ 32 ارز امک‎ 
رت‎ phi зба | 
делла Игр 


< ШЕ 922, 213% ራር አር „а سا وی‎ 
2 


pope LS وی‎ dE ربق‎ 


- 


А SJ‏ ی نو وم هی 
Sede AXE sd‏ 


dud ко 


\ 


ኣላ tÊC 
YN 4 


Es 


መመ 


۹ 
y 
QN ` 


Ww 
٢ اي‎ 


— 06 cif 
8 


эм, 22 AE | 


= > 
22 


irte = من‎ 1:6. 
Ж 72452 ж? я 27 T ~ 
©4254 ATSETON 








Yay 


Sürah 25. A]-Furqàn Juzu 19 


21.- Và những ai không mong gặp lại TA (ở Đời sau) lên tiếng: "Tai 
sao không có những thiên thần được cử xuống cho bọn ta hoặc tại 
sao bọn ta không thấy Rabb (Đấng Chủ Tể) của bọn ta? Chắc chắn, 
chúng đã tỏ lòng tự cao và tự phụ quá mức. 


22.- Vào Ngày mà chúng sẽ thấy Thiên thần, ngày đó những kẻ tội 
lỗi sẽ không được một tin vui nào cả và (Thiên thần) sẽ bảo 
(chúng): “Dang ra! Hãy dang ra ۳ 


23.- Và TA sẽ xét lại công trình nào mà chúng đã làm ra và sẽ làm 
cho nó thành tro bay tứ tán. 


24.- Nhüng cu dân của Thiên đàng vào Ngày đó sẽ có một nơi ngu 
tốt và một chỗ nghỉ tốt đẹp. 


25.- Và vào một Ngày mà bầu trời SẼ chẻ đôi với những áng mây và 
các Thiên thần sẽ được cử xuống rám ۰ 


26.- Quyền thống trị vào Ngày đó đúng là của Đấng Rất Mực Độ 
Lượng và là một Ngày thật gian nan cho những kẻ không có đức tin. 


27.- Và vào Ngày mà tên làm điều sai quấy sẽ vừa cắn đầu ngón 
tay vừa than thở: “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chi tôi theo con đường 
cùng với Sứ giả (Muhammad thì đâu đến nỗi này!) 


28.- “Ôi khổ cho thân tôi! Phải chỉ tôi đừng làm bạn với tên 46! 
29.- “Chắc chắn, nó đã dắt tôi lạc xa Thông- -điệp Nhác-nhó (Qur'an) 


sau khi tói dá tiép thu Nó. Quá thát, Shaytàn là mót tén phán bói 
loài người (vào lúc nguy khốn).” 


30.- Và Sứ Giá (Muhammad) thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Quả thật, 
người dân của bé tôi xao lãng Qurãn này!” 


31.- Và TA đã dung trong số những kẻ tội lỗi một kẻ thù chống đối 
mỗi vị Nabi. Nhung Rabb của Ngươi đủ làm một Vị Hướng dao và 
một VỊ Cứu tinh (cho Ngươi). 


32.. Và những kẻ không có đức tin lên tiếng: “Tại sao trọn bó 
Qur'an không được mặc khải cho Y một lần một? (TA mác khái №) 
dáng nhu thé là vi TA muón düng № dé cüng có tám lóng cüa 
Ngươi; và ТА doc Nó dán dán theo từng giai đoạn”. 


! Hijran mahjüran vừa có nghia nhüng ке tói 161 sé khóng dugc mót tin vui nào cá; 
via có nghĩa những kẻ tội lỗi sẽ cầu xin được cách xa sự trừng phạt. 

2 Ош” ün đã được mặc khái cho Nabi Muhammad (saw) trong vòng 23 năm vào 
những trường hợp khác biệt tùy theo hoàn cảnh và trạng huống khác nhau 


362 











P ሃዋ wy qat ЖЕЛ z 
CASU 4اه رت وزرا‎ aem 
perte 24522 ቸቸቸ < 


4 ڪڪ د‎ ሠ“ 


3-2. 


A So 225 амы 
ረ Ses b NOE хуу; 
356652 اا‎ 

PILO 
сұлы с 


““ዳ ጭ፦ ARA ም ጋመ >< 
نشورا ¢ راك |ن‌تخدونك‎ зыл 
ان کاد‎ У, а ТӨР EU 


c ~T⁄⁄ 2 2 سے‎ 
теме | 5 Де 2422 لا‎ .2\ 
_#2 2 ሠ عن ءال‎ መ” 


> ሠ 
= >. 


ہے 
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33.- Và khóng một thí du (so sánh) nào do chüng mang dén hói 
Ngươi mà TA lại khóng mang su thát và 101 giải thích tốt đẹp nhất 
đến cho Ngươi (để đối đáp với chúng). 


34.- Những ai sẽ bị tập trung úp mặt xuống để đưa vào Hỏa Ngục thì 
sẽ rất bất hạnh về chỗ ở và lạc rất xa khỏi Chính đạo. 


35.- Và chắc chắn, TA đã ban Kinh sách cho Müsa và đã chỉ định 
người anh của Người, Harün, làm một phu tá cho Người. 


36.- Rồi TA phán: “Hai ngươi hãy ra đi gặp đám người đã phủ nhân 
những Phép lạ của TA." Bởi thế, TA đã tiêu diệt chúng toàn bộ. 


37.- Và người dân của Nüh cũng thế. Khi chúng cho những Sứ giả 
nói dối, 74 đã nhận chúng chết chìm dưới nước và đã dùng chúng 
làm một bài hoc cảnh cáo cho nhân loại. Và TA đã chuẩn bi cho 
những kẻ làm điều sai quấy một sự trừng phạt đau đớn. 


38.- Và (người dán) của "Ай và của Thamüd và Dân cư của Rass! và 
nhiều thé hệ giữa chúng (cũng đã chịu số phán tương tự). 


39.- Và TA đã trình bày cho mỗi thế hệ những ngụ ngôn và đã tiêu 
diệt từng thế hệ một cách khủng khiếp (vì tội lỗi của chúng). 

40.- Và chắc chắn, chúng (những người Quraysh ngoại giáo) đã đi 
ngang qua một thị trấn” đã bị tàn phá bởi một trận mưa tai ác (vào 
thời của Lüt) Thế, chúng đã không từng nhìn thấy nó hay sao? 
Không! Chúng không mong (được) phục sinh (trở lại). 


4].- Và khi thấy Ngươi, chúng chỉ muốn chế nhao Ngươi (bảo): 
“Phải chăng đây là kẻ mà Allah cử đến làm Sứ giả (cho bọn mình?) 


“Quả thật, chỉ còn tí nữa là Y đã làm cho bọn mình từ bỏ những 
dán linh сйа bon minh néu bon minh khóng kién tri vói các dáng 
ấy.” Rồi đây, chúng sẽ sớm biết, khi chúng đối diện với Hinh phạt, 
ai là kẻ đã lạc xa Con đường (của Allah). 


43.- Ngươi có thấy kẻ đã nhận dục vọng của mình làm thần linh của 
y hay không? Thế, phải chăng Ngươi sẽ là người thọ lãnh công việc 
cho y? 


! Có lẽ là một thị trấn tại Yamama của Ả-rập Sau-đi. 
ሽ Thị trấn 56-46 ở Pa-lét-tin. (Xem Kinh thánh Bible, Sáng thé ky) 
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44.- Phải chăng Nguoi dà nghĩ đa số bon chúng nghe hoặc hiểu nó? 
Chúng chẳng khác nào thú vật; không, chúng lạc đường rất xa. 


45.- Há Ngươi đã không mục kích việc Rabb của Ngươi đã kéo dài 
cái bóng như thế nào ư? Và nếu muốn, Ngài thừa sức làm cho nó 
đứng yên tại chỗ. Và 7A đã dùng mặt trời làm một chỉ điểm cho nó. 


46.- Rồi TA kéo thu nó vé hướng của TA một cách dé dàng. 


47.- Và Ngài là Đấng đã tao ban đêm thành một tấm phủ cho các 
người và tạo giấc ngủ thành một sự nghỉ ngơi và tạo ban ngày như 
một sự phục sinh. 


48.- Và Ngài là Đấng đã phái những luồng gió làm người loan tin 
báo trước hồng ân (trận mưa) sắp đến của Ngài. Và 7A ban nước 
mưa tính khiết từ trên trời xuống, 

49.- Mà TA dùng để làm hồi sinh lại lớp đất chết khô và dùng để giải 
khát những sinh vật trong loài thú và loài người mà 7A đã tạo ra nhiều. 
50.- Và TA phân phối nó (nước mưa) giữa ho để may ra ho tưởng 
nhớ (Thiên-lộc của Allah), nhưng đa số nhân loại từ chối mọi thứ 
ngoại trừ việc phụ ơn (của họ). 


51.- Và nếu muốn, TA có thể bổ nhiệm tại mỗi thị trấn một người 
Cảnh cáo. 


52.- Do đó, Ngươi chó nghe theo những kẻ không tin nhưng hãy 
dùng Nó (Qur'àn) mà đấu tranh! chống lại chúng bằng một cuộc đấu 
tranh vĩ đại. 


53.- Và Ngài là Đấng đã cho hai biển nước tự do cháy: một loại với 
nước ngọt, dé uống và loại kia với nước mặn, chát. Và Ngài dựng 
một bức chắn tách biệt hai dòng nước, không cho trộn lẫn với nhau. 


54.- Và Ngài là Đấng đã tạo hóa con người bằng nước. Và Ngài 
thiết lập cho y mối quan hệ ruột thịt và quan hệ hôn nhân. Và Rabb 
(Allah) của Ngươi có toàn quyền định đoạt mọi vấn dé. 

55.- Nhưng chúng lại tôn thờ ngoài Allah những vật không làm lợi 
cũng không hãm hại được chúng. Và kẻ không tin lúc nào cũng là 
kẻ tán trợ (Shaytan) chống lai Rabb của nó. 





' Jihad là đấu tranh để bảo vệ, duy trì và phổ biến Chân lý theo tỉnh thần của 
Qur'àn. 

? Các nhà thám hiém dai dương đã khám phá thấy có các dòng nước ngọt cháy giữa 
đại dương mà không trộn lẫn với nước mặn. 
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56.- Và TA chỉ cử Ngươi (Muhammad) làm một người vừa mang tin 
mừng vừa cánh cáo. 


57.- Нау báo (chüng, һді Muhammad!): "Ta khóng dói hói các 
người trả thù lao cho ta vé viéc (truyén bá) này ngoai trừ việc này: 
hãy để cho người nào muốn, được tự do chọn lấy con đường đi đến 
với Rabb của y.” 


58.- Và hãy phó thác cho Đấng Hằng Sống, không bao giờ chết và 
tán dương lời ca tụng Ngài. Và Ngài đủ biết tội lỗi của đám bầy tôi 
của Ngài. 


59.- Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất 
trong sáu Ngày rồi lên Ngôi trên Ngai vương của Ngài, Đấng Rất 
mực Nhân từ! Hãy hỏi N 831, Dáng Am tường moi VIỆC (nếu muốn 
biết vé các Đức Tính, vé sự tạo hóa, và cách lên ngôi của Ngài 
V.V...). 


60.- Và khi có lời bảo chúng: “Hãy phủ phục Đấng ar-Rahmãn 
(Allah)!? Chúng đáp: “Nhưng Đấng ar-Rahmãn (Rất mực Độ lượng) 
là gì? Bọn ta sẽ phải quì lạy Đấng mà Ngươi (Muhammad) truyền 
lệnh cho bon ta hay sao?” Và điều đó càng làm cho chúng thêm thù 
nghịch. 

61.- Phúc thay (Allah!), Đấng đã làm ra các chùm sao trên trời và 
đặt trong đó một chiếc 'Đèn' (mặt trời) và một mặt trăng chiếu sáng; 
62.- Và Ngài là Đấng đã làm ra ban đêm và ban ngày nối đuôi nhau 
luân chuyển để cho ai muốn tụng niệm tưởng nhớ hoặc muốn tạ ơn. 


63.- Và bày tôi của Đấng ar-Rahmän (Allah) là những ai di lai trén 
mặt đất dáng điệu khiêm tốn và khi người ngu dót gây gó với ho, chỉ 
trả lời: “(Xin cho được) Bằng an!” 


64.- Và những ai thức đêm quì lạy và đứng nghiêm trước mặt Rabb 
của họ; 


65.- Và những ai cầu nguyện, thưa: "Lay Rabb chüng tói! Xin Ngài 
giữ chúng tôi tránh khỏi hinh phạt của Hóa ngục. Quá thật, đó là 
một sự trừng phạt dai dẳng.” 

66.- Quả thật, Hỏa ngục là một nơi ngụ và là một nơi nghỉ rất xấu 
xa. 

67.- Và những ai khi tiêu dùng không phung phí cũng không keo kiệt 
mà giữ mức trung bình giữa hai thái cực đó. 
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68.- Và những ai khóng cáu nguyén mót thán linh nào khác cüng vói 
Allah cũng không giết một linh hên mà Allah đã làm cho linh thiêng 
trừ phi với lý do chính dáng; và khóng gian dám; và ai vi pham 
những điều đó thì là rước tội vào thân. 


69.- Y sẽ bị trừng phạt gấp đôi vào Ngày Phục sinh và sẽ ở trong đó 
(Hóa ngục) nhục nhã; 


70.- Ngoại trừ ai biết hối cải và tin | tưởng và làm việc thiện thì là 
những người mà Allah sẽ đổi điều xấu ха (tội lỗi) của họ thành điều 
tốt lành (phúc đức) bởi vì Allah là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực 
Khoan dung. 


71.- Và ai biết hối cải và làm việc thiện thì quả thật đã chân thành 
hối cải với Allah. 


72.- Và những ai không làm chứng cho điều giả dối và khi gác bó 
ngoài tai chuyện tầm phào thì bỏ qua một cách lịch sự. 


73.- Và những ai khi được nhắc về những Lời mặc khải của Rabb 
của họ sẽ không gục đầu ra vẽ tai điếc mắt dui khi nghe chúng. 


74.- Và những ai cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài 
làm cho vợ và con cái của chúng tôi thành một nguồn vui cho cặp 
mắt của chúng tôi và biến chúng tôi thành người lãnh đạo cho những 
người ngay chính. 


75.- Họ sẽ được (Allah) ban thưởng địa vị cao sang vì đã từng kiên 
nhẫn chịu đựng. Nơi đó (Thiên đàng), họ sẽ được đón chào tốt đẹp 
với lời chúc 'Salàm' (Bằng an). 


76.- Họ sẽ ở trong đó (Thiên đàng) đời đời. Một nơi ngụ và một nơi 
nghỉ hết sức tốt đẹp! 


77.- (Нді Muhammad!) Hãy báo họ: “Nếu không vì lời cầu nguyện 
của các người thì Rabb (Allah) của ta đã không mấy quan tâm đến 
các người bởi vi các người đã từng phủ nhận (Ngài). Rói đây, các 
người sẽ không thể tránh khỏi (sự trừng phạt của Ngài)." 










-ASH- SHU'ARÀ 
Қы ты эй; 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ta. Sin. Mim. 
2.- Рау là những Câu của một Kinh sách minh bạch. 
3.- Có lẽ Ngươi tự huỷ mình vì buồn rầu về việc chúng không tin tưởng. 


4.- Nếu muốn, TA có thể gởi từ trên trời xuống một phép-lạ mà 
chúng sẽ cúi cổ xuống thần phục. 


5.- Và khóng một điều nhắc nhở mới nào của Đấng Rất mực Độ lượng 
được ban xuống cho chúng mà chúng lại không quay mặt lánh xa. 


6.- Bởi thế, chắc chắn chúng đã phủ nhận Chân lý: гбі đây chúng sé 
nhận tin tức vé những điều mà chúng đã từng chế giéu. 


7.- Và há chúng đã không quan sát trái đất, nơi mà 7A đã làm mọc 
ra bao nhiêu cặp thảo mộc quí hóa hay sao? 


8.- Trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng không tin. 
9.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 


10.- Và (hãy nhớ) khi Rabb của Ngươi goi Müsa (phán bảo): “Nhà 
ngươi hãy đi gặp một đám người làm diéu sai quấy, 


11.- “Đám người của Fir'aun há chúng không sợ Allah hay sao?” 
12.- (Mũsa) thưa: “Lạy Rabb! Bê tôi sợ chúng sẽ cho bể tôi nói dối. 


13.- “Và lông ngực của bé tôi chật hẹp và chiếc lưỡi của bé tôi cử 
động không nhanh chóng. Xin Ngài cho goi Hãrũn đến (giúp bề tôi); 


14.- “Và chúng buộc tội bề tôi đã phạm một trọng tội; do đó bé tôi 
sợ chúng sẽ giết bé tôi 


15.- (Allah) phán: “Không sao cả! Hai ngươi cứ lên đường với những 
Phép lạ của 7A. 7A sẽ ở cùng với các ngươi, lắng nghe; 


16.- “Bởi thế, hai ngươi cứ đi gặp Firaun bảo (y): 'Chúng tôi là Sứ 
giả của Rabb của ‘атп. 


17.- “Xin ngài cho phép con cháu của Israel ra đi với chúng tôi.” 


18.- (Fir'aun) báo (Müsa): “На bon ta dà khóng thương yêu và nuôi 
nấng ngươi như con cái trong (nhà của) bọn ta và ngươi đã ở với bọn 
ta nhiều năm trong đời ngươi hay sao? 


19.- “Thế mà nhà ngươi đã nhẫn tâm làm một việc (sát nhân) mà 
ngươi đã làm. Và nhà ngươi là một tên phụ ơn.” 
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20.- (Müsa) đáp: “Tôi làm điều đó vào lúc tôi nhầm lẫn. 

21.- “Và vì sợ quí ngài nên tôi đã phải bỏ trốn đi xa và Rabb của tôi đã 
ban cho tôi lý giải khôn ngoan và cử tôi làm một Sứ giả của Ngài. 

22.- “Đấy là ân xưa mà ngài đã nại ra để khiển trách tôi; và ngài đã 
bắt con cháu của Israel làm nô-lệ.” 

23.- Fir'aun lên tiếng: “Và Rabb của 'Alamin là gì vậy?” 

24.- Мава đáp: "Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất, nếu quí ngài muốn có một niém tin vững chắc (về Ngài).” 
25.- (Fir'aun) nói với cận thân: “Há các khanh không nghe rõ?” 

26.- (Mũsa) tiếp: “Rabb của quí ngài và của tổ tiên của quí ngài.” 
27.- (Firaun) báo: “Quả thật, Sứ giả của các ngươi là một thằng điên!” 


28.- (Маза) tiếp: “Rabb của phương đông và phương tây và vạn vật 
nằm giữa hai phương đó, nếu quí vị thông hiểu được.” 


29.- (Firaun) bảo: “Nếu nhà ngươi quả quyết tôn thờ một Thượng 
Đề khác thay vì ta, thì chắc chắn ta sẽ bỏ tù nhà ngươi.” 


30.- (Mũsa) đáp: “Sao! Dẫu cho tôi có trưng bày cho ngài thấy một 
điều minh bạch.” 

31.- (Firaun) báo: “Thế hãy đưa nó (phép lạ) ra xem nếu nhà ngươi 
là một người nói thật.” 

32.- Bởi thế, Mũsa ném chiếc gậy của Người xuống, thì nó biến 
thành một con rắn (thần) rõ rệt. 


33.- Và khi đưa bàn tay của Người ra, nó hiện ra trắng toát trước 
mặt những người đứng nhìn. 

34.- Fir'aun quay báo các cận thần: “Tên này quả thật là một tên 
phù thủy tài giỏi; 

35.- “Y định dùng pháp thuật để đánh đuổi các khanh ra khỏi lãnh 
thổ của các khanh. Thế các khanh định làm gì y?” 

36.- (Chư thần) thưa: “Hãy tạm tha y và người anh của y (trong một 
thời gian) và cử những người loan tin đi khắp các thị trấn; 

37.- “Nhờ triệu về cho ngài tất cả những nhà phù thủy tài giỏi.” 


38.- Do đó, những nhà phù thủy được triệu tập tại một nơi hẹn vào 
một ngày đã được công bố rõ. 


39.- Và có lời bảo người dân: “Há quí vị không đi dự đại hội hay sao? 
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40.- “Có lẽ chúng tôi sé theo các nhà phù thủy nếu ho thắng cuộc.” 


41.- Bởi thế, khi đến nơi, những nhà phù thủy thưa với Firaun: 
“Chúng tôi sẽ được ân thưởng chăng nếu chúng tôi thắng cuộc?” 


42.- (Fir aun) đáp: “Vâng, có chứ! Chắc chắn lúc đó các ngươi sẽ là 
cận thần của ta.” 


43.- Mũsa bảo họ: “Hãy ném bảo vật của quí vị xuống.” 


44.- Do đó, họ ném những 501 dây và chiếc gây cüa họ xuống và nói: 
“Nhờ quyén lực của Fir'aun, chắc chắn chúng tôi sẽ thắng cuộc.” 


45.- Nhung khi Mūsa ném chiếc gậy của Người xuống, tức thời nó 
nuốt mất những món vật giả mà họ đã làm giả. 


46.- Bởi thế, những tên phù thủy (khiếp sợ) sụp xuống quì lạy. 
47.- Và lên tiếng: “Chúng tôi tin tưởng nơi Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
48.- "Rabb của Mũsa và của Harün." 


49.- (Firaun) bảo: “Các ngươi cả tin nơi Ngài trước khi ta cho phép 
các ngươi hay sao? Y quả là tên đầu nậu của các ngươi; Y đã đạy các 
ngươi pháp thuật; rồi đây các ngươi sẽ sớm biết hậu quả. Chắc chắn, 
ta sẽ cho chặt tay và chân của các ngươi mỗi bên một cánh và sẽ cho 
đóng dinh các ngươi trên thập tự giá, tất cả, không sót một tên nào.” 


50.- Họ đồng thanh đáp: “Chẳng có gì thiệt cả. (Bởi vì) chúng tôi sẽ 
trở về gặp Rabb của chúng tôi trở lại. 


51.- “Chúng tôi mong Rabb chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi 
những lỗi lầm của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người tin 
tưởng đầu tiên.” 


52.- Và TA đã mặc khái cho Mūsa phán: “Nhà ngươi hãy dẫn bẩy tôi 
của TA ra đi ban đêm. Thật sự, các ngươi sẽ bị truy nã.” 


53.- Bởi thế, Fir'aun phái những người loan tin đi khấp các thị trấn; 

- “Quả thật, những người (Israel) này chỉ là một rhóm nhỏ; 

- “Quả thật, chúng đã phạm tội khi quân chọc giận bọn ta. 
56.- “Nhưng tất cả bọn ta đã cảnh giác trước”; 
57.- Bởi thế, TA đã đưa bọn chúng ra khỏi hoa viên và suối nước, 
58.- Và rời khỏi những kho tàng châu báu và địa vị cao sang. 
59.- Đúng như thế. Và TA đã cho con cháu của Israel thừa kế chúng. 
60.- Rồi chúng đuổi theo bắt họ vào lúc hừng đông. 
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61.- Bói thé, khi hai doàn người đối diện nhau, các tông đổ của 
Mũsa nói: “Chắc chắn chúng ta sắp bị bắt đến nơi.” 


62.- (Müsa) bảo: “Không hề gi! Rabb của ta ở với ta, và sẽ hướng dẫn ta.” 


63.- Liền đó, TA đã mặc khải cho Müsa, phán: “Нау düng chiéc gáy 
của ngươi mà đánh xuống mặt bién!" Tức thời, biển ré ra làm hai, 
biến thành bức thành đứng sừng sững như một quả núi vĩ đại. 


64.- Và TA đưa đám (người truy nã) kia đến gần nơi đó; 
65.- Và TA đã cứu nguy Mũsa và những ai theo Người, tất cá. 
66.- Ебі TA đã nhận đám kia chết chìm. 


67.- Quả thật, trong biến cố đó là một bài học; nhưng đa số bọn 
chúng không là những người tin tưởng. 


68.- Và quả thật Rabb (Allah) của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 


69.- Và hãy doc cho chúng (người Quraish) câu chuyện của Ibráhim; 


70.- Khi Người thưa với phụ thân và người dân của Người: “Vật gì 
quí vị đang thờ phụng vậy?” 


71.- Họ đáp: “Bọn ta đang thờ các tượng thần và rất đỗi sùng kính họ.” 
72.- (Ibrahim) bảo: “Chúng có nghe được quí vị chăng khi gọi chúng? 
73.- “Hoặc chúng có giúp ích hay hãm hại được quí vị chăng?” 

74.- Họ đáp: “Không, nhưng bọn ta thấy cha mẹ của bọn ta đã làm thế.” 


_75.- (Ibrahim) báo: “Thế quí vị có quan sát dê vật mà quí vi dang 
tôn thờ chăng? 


- “Quí vị lẫn tổ tiên xa xưa của quí vị? 
77.- و و‎ chúng là kẻ thù của tôi ngoại trừ Rabb của ‘@атт; 
78.- “Đấng đã tạo ra tôi, rồi hướng dẫn tôi; 
79.- “Và là Đấng đã cho tôi ăn và uống; 
80.- “Và là Đấng đã chữa lành tôi khi tôi mắc bệnh; 
81.- “Và là Đấng sẽ gây cho tôi chết rỗi phục sinh tôi trở lại; 


82.- “Và là Đấng mà tôi hy vong sé tha thứ cho tôi vé những lỗi lầm 
của tôi vào Ngày Xét xử. 


83.- “Lạy Rabb của bể tôi! Xin Ngài ban cho bể tôi lẽ thông thái 
khôn ngoan và dung nạp bề tôi chung với những người đức hạnh. 
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84.- “Và vinh danh bé tôi nơi những thé hệ tương lai; 

85.- “Và biến bề tôi thành một người thừa kế Thiên đàng Hạnh phúc; 
86.- “Và tha thứ cho phụ thân của bề tôi bởi vì người là một người lầm lạc; 
87.- “Và chớ hạ nhục bé tôi vào Ngày mà nhân loại sé được phục sinh; 
88.- “Ngày mà của cải cũng như con cái sẽ không giúp ích được ai, 
89.- Ngoại trừ ai mang đến cho Allah một tấm lòng trong sạch. 

90.- Và Thiên đàng sẽ được mang đến gần những người sợ Allah. 
91.- Và Hỏa ngục sẽ được mang đến trước mặt những kẻ lạc lối. 
92.- Và có lời bảo chúng: “Đâu là những vật mà các người đã tôn thờ, 
93.- “Khác Allah? Há chúng có thể giải cứu các ngươi hoặc tự cứu?” 
94.- Bởi thế, chúng sẽ bị lùa vào Hỏa ngục, chúng và đám quỉ quái. 
95.- Và cá binh tướng của Iblis nữa, tất cả. 

96.- Và trong lúc cãi vã nhau trong đó, chúng sẽ nói: 

97.- "Thé với Allah, chúng tôi là những kẻ đã công khai lầm lạc, 
98.- “Khi chúng tôi suy tôn quí vị ngang vai với Rabb của “alamin; 
99.- “Và chỉ những tên kẻ tội lỗi đã dắt chúng tôi đi lạc. 

100.- “Bởi thế, chúng tôi không có ai can thiệp; 

101.- “Cũng không có một người bạn chân tình nào (để giúp đỡ); 
102.- “Giá có dịp trở lại (trần gian), thì chúng tôi sẽ tin tưởng.” 
103.- Trong đó là một Dấu hiệu, nhưng đa số bọn chúng không tin. 
104.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
105.- Người dân của Nah đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối, 
106.- Khi người anh em Nh của ho bảo: “Các người không sợ Allah u? 
107.- “Quả thật, Ta là một Sứ giả đáng tin cậy đến với các người. 
108.- “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


109.- “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Chỉ 
Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


110.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta.” 


111.- Họ đáp: “Bọn ta phải tin tưởng ngươi hay sao trong lúc chỉ có 
những kẻ bần cùng tuân theo ngươi?” 
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112.- (Nüh) báo: “Та đâu biết điều họ đã từng làm. 

113.- “Chỉ Rabb của Ta nắm hó sơ của họ, nếu các người nhận thấy. 
114.- “Và Ta không phải là người xua đuổi những người có đức tin. 
115.- “Mà chỉ là một người Cảnh cáo công khai.” 

116.- Họ nói: “Nếu không chịu ngưng, ከ61 Nüh!, bon ta sẽ ném đá giết ngươi.” 
117.- (Маһ), thưa: “Lạy Rabb! Người dân của bé tôi phủ nhận bé tôi; 


118.- “Bởi thế, xin Ngài công minh phán xử giữa bé tôi và họ và xin 
giải cứu bề tôi và ai là người tin tưởng tuân theo bé tôi.” 


119.- Do đó, 7A đã giải cứu Người và những người theo Người trên 
một chiếc tàu chở đầy (người và thú vật); 


120.- Rồi, 7A nhận đám người còn lại chết chìm dưới nước (lụt). 
121.- Trong đó là một Dấu hiệu nhưng đa số bọn chúng không tin. 
122.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
123.- (Người dán) "Аа đã cho những Sứ Giả của Allah nói dối. 

124.- Khi người anh em Hud của ho báo: “Các người không sợ Allah и? 
125.- “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 
126.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta; 


127.- Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng ta về nó (Thông điệp 
của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


128.- “Phải chăng các người đã xây cất trên mỗi ngọn đổi cao (biệt 
thự làm) một cảnh giới để khoe khoang? 


129.- “Phải chăng các người đã xây cất những lâu đài kiên cố để 
mong ở trong đó vĩnh viễn? 


130.- “Và khi các người tước đoạt, các người bóc lột như những bạo chúa. 
131.- “Bởi thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


132.- “Và hãy sợ Đấng đã trợ giúp các người với những vật mà các 
người đã từng biết. 


133.- “Ngài đã giúp đỡ các người với gia súc và con cái. 
134.- “Và hoa viên và suối nước. 
135.- “Та sợ giùm cho các người về sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại.” 


136.- Họ đáp: “Ông có cảnh cáo hay không là một vị cảnh cáo đi 
nữa, diéu đó bằng thừa đối với chúng tôi. 
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137.- “Công việc này của ông chỉ là một phong cách của người xưa. 
138.- “Và chúng tôi sẽ không bị trừng phạt đau đớn.” 


139.- Bởi thế, chúng đã cho Người nói dối. Cho nên, 7A đã tiêu diệt 
chúng. Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin. 


140.- Và Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 


141.- Và (người dân) Thamüd đã cho những Sứ giả (của Allah) nói dối; 
142.- Khi người anh em Salih của họ bảo: “Các người không sợ Allah и? 
143.- “Ta là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 

144.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


145.- “Ta không đồi hỏi các người tưởng thưởng Ta vé nó (Thông 
Điệp của Allah). Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


146.- “Phải chăng các người sẽ được an toàn hưởng thụ những tiện 
nghi hiện có nơi đây hay sao? 


147.- “Nơi những hoa viên và suối nước? 

148.- “Với những cánh đồng bắp lúa và vườn cây chà-là hoa lá mịn màng? 
149.- “Và các người đã khéo tay đục núi xây nhà trong đó. 

150.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 

151.- “Và chớ nghe theo mệnh lệnh của những kẻ thái quá, 

152.- “Những ai đã làm những điều thối nát trong xứ nhưng không sửa mình.” 
153.- Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc. 


154.- “Ông chỉ là một người phàm như chúng tôi. Thế, hãy mang 
một Phép lạ đến cho chúng tôi thấy nếu ông là một người nói thật.” 


155.- (Salih) đáp: “Đây là con lạc-đà cái. Nó uống phần nước của nó 
và các người phán nước của các người vào một ngày đã được qui dinh. 


156.- “Và chớ giết nó sợ rằng các người sẽ bị trừng phạt vào một Ngày vĩ đại.” 
157.- Nhưng chúng đã cắt nhượng nó và sau đó đâm ra hối hận. 


158.- Do đó, chúng đã bị trừng phạt. Trong đó là một Dấu hiệu. 
Nhưng đa số bọn chúng không tin tưởng. 


159.- Và, Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực 
Khoan dung. 
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160.- Người dán của Lüt cũng dá cho những Sứ giá nói dối. 

161.- Khi người anh em Lat của họ báo: “Сас người không sợ Allah u? 
162.- “Ta thực sự là một Sứ giả đáng tin cậy (đến) với các người. 
163.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


164.- “Та không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó (Thông 
điệp của Allah). Chỉ Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


165.- “Phải chăng trong vũ trụ, duy chỉ các người là những kẻ đã 
đến (làm tình) với đàn ông; 


166.- “Và bỏ rơi những người mà Allah đã tạo ra cho các người để 
làm vợ? Không, các người là những kẻ đã làm điều thái quá.” 


167.- Họ đáp: “Nếu không chịu ngưng, hỡi Lũt! thì ông sẽ bị trục xuất.” 
168.- (Lüt) báo: “Ta là một người thù ghét việc làm của các người. 


169.- "Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài giải cứu bé tôi và gia đình của 
bé tôi khỏi điều (tội lỗi) mà chúng đã làm.” 


170.- Bởi thế, 7A đã giải cứu Lũt và gia đình của Người, tất cả; 
171.- Ngoại trừ một bà lão trong số những người ở lại đằng sau. 
172.- Rồi, TA đã tiêu diệt đám người còn lại; 


173.- Và TA đã xối lên chúng một trận mưa đích đáng. Và tai ác 
thay trận mưa (đá) xối lên đầu những kẻ đã được cảnh cáo trước! 


174.- Trong đó là một Dấu hiệu. Nhưng đa số bọn chúng không tin. 
175.- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
176.- Dân cư tại Khu rừng gần Madyan đã cho những Sứ giả nói dối, 
177.- Khi Shu'aib bảo ho: “Các người không sợ Allah hay sao? 

178.- “Та thực sự là một Sứ giá dáng tin cậy (đến) với các người. 
179.- “Do đó, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


180.- “Và Ta không đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta về nó. Thật 
sự Rabb của vũ trụ và muôn loài sẽ ân thưởng Ta. 


181.- “Hãy đo cho đủ và chớ làm cho người khác mất mát. 
182.- “Và hãy cân với một bàn cân thẳng đứng; 


183.- “Và chớ lấy bớt vật dụng của người và chớ hành động thối nát 
trên mặt đất, gieo rắc tội ác. 
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184.- “Уа hãy sợ Allah, Đấng dá tao hóa các người và những thế hệ trước.” 
185.- Họ đáp: “Ông chỉ là một người bị mê hoặc; 

186.- “Và ông là một người phàm như chúng tôi và chúng tôi nghĩ 
ông là một người nói dối. 

187.- Thế, ông hãy làm cho một phần trời sụp xuống đè chúng tôi đi 
nếu ông là một người nói thật.” 

188.- (Người) bảo: “Rabb của ta là Đấng biết rõ điều mà các người đã làm.” 
189.- Nhưng họ đã cho Người nói dối. Bởi thế, họ đã gánh chịu Hình 
phạt của một Ngày mịt trời; đó là sự trừng phạt của một Ngày vĩ đại. 


190.- Quả thật, trong đó là một Dấu hiệu; nhưng đa số bọn chúng là 
những kẻ không tin tưởng. 


191.- Rabb của Ngươi là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 
192.- Quả thật, Nó (Qur'àn) do Rabb của vũ trụ ban xuống. 
193.- Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống; 


194.- Đặt vào quá tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành 
một Người báo-trước; 


195.- Bằng tiếng Á-ráp trong sáng; 
196.- Quả thật, Nó (đã được nhắc đến) trong những Kinh sách cũ. 


197.- Và hàn Nó không là một Dấu hiệu cho ho hay sao bởi vì 
những người có học trong số con cháu của Israel đã công nhận Nó? 


198.- Và nếu TA có ban Nó xuống cho một người không phái góc 
gác A-rập, 

199.- Để y đọc lại cho họ thì họ vẫn không tin tưởng nơi Nó. 

200.- Bằng cách đó, TA đã làm cho nó (việc phủ nhận Qur'an) thấm 
vào lòng của những kẻ tội lỗi; 

201.- Но sẽ không tin tưởng nơi Nó (Qur'an) cho đến khi đối diện 
với sự trừng phạt đau đớn; 

202.- Bởi vì nó sẽ đến chụp bắt họ bất ngờ trong lúc họ không nhận thấy. 
203.- Sau đó, họ sẽ than: “Chúng tôi có được gia hạn hay chăng?” 
204.- Thế, họ còn hối thúc hình phạt cho mau đến nữa hay chăng? 
205.- Há Ngươi nhận thấy, nếu 74 cho họ hưởng lạc thêm nhiều năm nữa, 
206.- Rói sau đó, hinh phạt đã được hứa sẽ đến chụp bát ho, 
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207.- Thì việc hưởng thụ đó của họ chẳng giúp ích gi được cho họ cả; 


208.- Và quả thật, 7A chỉ tiêu diệt một thị trấn sau khi đã có những 
người báo trước được cử phái đến với nó; 


209.- Để làm công việc nhắc nhở. Bởi vi TA không hé bất công. 
210.- Và không phải những tên Shaytan mang Nó (Qur'an) xuống; 


211.- Bởi vì việc làm đó không thích hợp với chúng và chúng cũng 
không có khả năng (làm được việc đó). 


212.- Thật sự, chúng bị đuổi ra xa không cho nghe (Qur'an) 


213.- Bởi thế, chớ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah bởi vì làm thế, Ngươi sẽ là một trong những kẻ bị trừng phạt. 


214.- Và hãy cảnh cáo thân tộc gần gủi của Ngươi (Muhammad); 
215.- Hãy đối xử từ tốn với những người có đức tin theo Ngươi. 


216.- Nhưng nếu họ bất tuân Ngươi thì hãy bảo (họ): “Tôi vô tội về 
những diéu quí vị làm." 


217.- Và һау phó thác cho Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung,- 
218.- Ngài thấy Ngươi khi Ngươi đứng (dâng lễ Tahajjud ban dém); 
219.- Và cá động tác của Ngươi trong số những người sup lay. 

220.- Bói vi quá thát, Ngài là Dáng Toàn Thính, Dáng Toàn Tri. 


221.- На Ta (Muhammad) sé phái báo cho các người biết ai là kẻ 
mà những tên Shaytãn thường xuống gặp? 


222.- Chúng hay xuống nhập với từng tên ác ôn nói dối, 


223.- Chúng lắng nghe (những tên Shaytan) và đa số bọn chúng là 
những tên nói dối. 


224.- Và các thi sĩ, chỉ những kẻ lầm lạc mới nghe theo chúng; 
225.- На Ngươi không thấy chúng lang thang vơ уйл nơi mỗi thung lũng: 
226.- Và nói ra điều mà chúng không làm hay sao? 


227.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và tưởng nhớ 
Allah nhiều và trả đòn (bằng t thi văn) sau khi đã bị đối xử bất công 
Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ sớm biết đâu là cuộc đổi đời mà 
họ sẽ phải gánh chịu sau này. 
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AN- NAML 
би Кїёп) 


Nhán danh Allah, Dáng Rát muc Бб lugng, 
Dáng Rát muc Khoan dung 


1.- Та. Sin. Đây là những Câu của Qur'an và một Kinh sách minh bach; 
2.- Một Chỉ đạo và tin mừng cho những người tin tưởng. 
3.- Những ai dâng lé Salah và đóng Zakah và tin tưởng về Đời sau. 


4.- Quả thật, đối với những ai không tin có Đời sau, TA đã khiến cho 
việc làm của họ tỏ ra đẹp mắt đối với họ; bởi thế, họ lang thang vơ vẩn. 


5.- Họ là những kẻ sẽ chịu một sự trừng phạt xấu xa và sẽ là những 
người thua thiệt lớn nhất ở Đời sau. 


6.- Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) đã tiếp thu Qur'àn từ Đấng 
Vô cùng Sáng suốt và Toàn Tri. 


7.- (Нау nhó lai) khi Müsa báo người nhà: “Quả thật, ta thấy một ngọn 
lửa ở đẳng xa, ta sẽ mang về cho các người tin tức từ chỗ đó hoặc sé 
mang vé cho các người một khúc củi cháy để các người sưởi ấm.” 


8.- Nhưng khi đến chỗ của ngọn lửa, Người nghe tiếng gọi, bảo: 
“Phúc cho ai ở trong lửa và cho ai ở xung quanh nó! Quang vinh và 
trong sạch thay Allah! Rabb (Đấng Chủ Tể) của muôn loài. 


9.- “Hỡi Müsa! Thực sự, TA là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


10.- “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống!” Nhưng khi thấy nó 
động đậy giống như một con rắn, Người quay lưng bỏ chạy và không 
ngoái nhìn lại phía sau. “Hỡi Mũsa! Chớ khiếp đảm. Quả thật! Các 
Sứ giả chớ nên khiếp đảm trước mặt TA. 

11.- “Ngoại trừ ai làm diéu sai quấy rồi sau đó làm diéu thiện để 
chuộc điều ác thì thực sự TA Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 


12.- “Và hãy áp bàn tay của Ngươi vào lồng ngực của Ngươi, khi rút 
ra, nó sẽ trở thành trắng toát nhưng không có gì đau đớn cả, trong số 
chín Phép lạ mang đến trình bày cho Firaun và đám người của hắn. 
Quả thật chúng là một đám người ương ngạnh, bất tuân.” 

13.- Nhung khi những Phép-la của TA được mang đến cho chúng 
nhìn tận mắt, chúng nói: “Đây rõ ràng là một trò ảo thuật!” 
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14.- Nhung vi sai quấy và kiêu ngạo, chúng đã phủ nhận (những 
Phép lạ đó) mặc dầu trong thâm tâm, chúng nhìn nhận (đó là sự 
thật). Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ thối nát đã xẩy 
ra như thế nào. 


15.- Và chắc chắn TA đã ban kiến thức cho Dawid và Sulayman. Và 
cả hai đều tán dương thưa: "Moi ca tụng déu dáng lên Allah, Đấng 
đã ưu-đãi chúng tôi hơn nhiều bé tôi tin tưởng khác của Ngài.” 

16.- Và Sulayman thừa kế Dawüd. Và Người báo: “Hỡi nhân loại! 
Chúng tôi đã được (Allah) dạy cho (hiểu được) tiếng nói của loài 
chim và đã được (Allah) ban cho đủ mọi thứ và đây là một Thiên ân 
гб гек” 


17.- Và đoàn binh tướng của Sulaymãn gồm loài Jinn, loài người và 
chim chóc đã được triệu tập trước mặt Người theo đội ngũ chỉnh té. 


18.- (Đoàn quân của „Sulayman di chuyển) mãi cho đến lúc chúng 
đến một thung lũng của loài kiến; một con kiến lên tiếng: "Hi đoàn 
kiến chúng ta! Hãy lui vào chỗ ở của các anh kẻo Sulaymãn và 
đoàn quân của Người sẽ (vô tình) dẫm nát các anh trong lúc họ 
không hay biết gì cả.” 


19.- Lấy làm vui thích trước lời nói của nó, Sulayman mim cười và 
cầu nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bé tói! Xin Ngài ban cho bé tói 
quyén luc háu bé tói da ta Ngài vé nhüng Ап hué mà Ngài dà ban 
cho bé tói và cho cha me cüa bé tói và dé bé tói làm viéc thién háu 
làm hài lòng Ngài và xin lấy Đức Khoan dung của Ngài mà thâu 
nhận bề tôi vào đám bầy tôi ngay chính của Ngài.” 


20.- Và (Sulayman) kiểm tra đoàn chim, rồi bảo: “Sao ta không thấy 
con Hud-hud (Chim đầu riu)? Phải chăng nó vắng mặt?” 

21.- Chắc chắn, ta sẽ phạt nó nghiêm khắc; hoặc ta sẽ giết nó hoặc 
nó sé cho ta biết lý do rõ ràng (vé việc nó vắng mặt). 

22.- Nhưng không dám chậm trễ, con Hud-hud vội và (bay về) thưa: 

“Hạ thần bay di tham quan nơi địa điểm mà bé-ha chua hé đặt chân 


đến và hạ thần mang tin tức chắc chắn từ Saba' (Sheba) vé tâu với 
bệ-hạ. 
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23.- “На thần đã khám phá thấy có một nữ vương cai trị (dân) chúng 
và nữ vương đã được cung phụng đây đủ mọi thứ và làm chủ một 
ngai vương vĩ đại. 


24.- “Hạ thần thấy nữ vương và dân chúng của nữ vương thờ mặt 
trời thay vi Allah, và Shaytan đã làm cho chúng thích thú với việc 
làm của chúng và ngăn cản chúng xa lánh con đường (của Allah) bởi 
vì chúng không được ai hướng dẫn cả. | 


25.- “Vì vậy, chúng không qui lay Allah, Đấng trung bày những điều 
bí mật trong các (апр trời và trái đất và biết rõ những điều quí ngài 
giáu kín và những điều quí ngài bộc lộ.” 

26.- Allah! Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng Đế). Rabb (Đấng Chủ Tể) của chiếc Ngai vương vĩ đại. 


27.- Sulayman báo (con chim Hud-hud): “Trẫm sé xem nhà ngươi 
nói thật hay nhà ngươi là một tên nói dối.” 

28.- “Nhà ngươi hãy mang phong thư này của ta giao cho chúng гбі 
từ giá chúng lui về, sau đó đợi xem chúng phúc đáp điều gi." 


29.- (Nữ vương) báo: “Нді các tướng linh! Trám vừa nhận một 
phong thư khả kính. 


30.- “Phong thư này của Sulayman và nó bắt đầu bằng câu: Nhân 
danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 


31.- “Chớ cao ngạo đối với ta và hãy đến gặp ta như một người 
Muslim (thần phục Allah).” 


32.- (Nữ vương) bảo: “Hỡi các chư khanh! Hãy cố vấn trẫm trong 
việc này. Trám không quyết định một công việc gi mà không có mặt 
của các khanh cả.” 


33.- (Quân thần) tâu: “Chúng ta vũ trang đầy đủ và dày dạn kinh 
nghiệm chinh chiến dữ dội nhưng chính bệ-hạ là vị ra lệnh. Bởi thế, 
bệ-hạ hãy suy xét cho kỹ về điều bệ-hạ sắp ban hành." 

34.- Nữ vương bảo: “(Theo trẫm) thì các vua chúa khi tiến vào một 
thị trấn nào, sẽ tàn phá nó, và bắt những người quyền thế nhất của 
nó xuống làm thứ dân thấp hèn nhất; và họ sẽ làm như thế (đối với 
chúng ta). 

35.- “Nhưng trám sé sai sứ thần mang lễ vật đi triéu cống họ rồi đợi 
xem các sứ thần sẽ mang điều (phúc đáp) gì trở về.” 
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36.- Bởi thế, khi các sứ thần đến yết kiến Sulaymãn, Người bảo họ: 
“Các người định làm cho ta giầu thêm hay sao? Bởi vì những thứ mà 
Allah ban cho ta tốt hơn những thứ mà Ngài ban cho các người. 
Không, các người vui thích với những cống vật của các người. 


37.- “Các ngươi hãy lui về (tâu lại) với họ, chúng tôi sẽ đến hỏi tội họ 
với một đoàn quân mà họ sẽ không bao giờ địch nổi và chúng (бі sé 
đuổi họ ra khỏi nơi đó một cách nhục nhã và họ sẽ phải qui hàng.” 


38.- (Sulayman) báo (chư tuóng): “Нді các tướng lãnh! Ai trong các 
ngươi là kẻ mang ngai vàng của nữ vương đến nạp cho ta trước khi 
chúng đến qui phục ta?” 


39.- Một tên 177 trong hàng ngũ của loài Лил tâu: “Hạ thân sé mang 
nó đến nạp cho bệ-hạ trước khi bệ-hạ rời khỏi chỗ በ801 của bệ-hạ. 
Quả thật, hạ thần có đủ sức mạnh và đáng tin cậy để làm việc đó.” 


40.- Nhung có một tên (Jinn) làu thông kinh sách vội táu: “Hạ thần 
sẽ mang nó đến nạp cho bệ-hạ trong nháy mắt.” Bởi thế, khi thấy nó 
được mang đến đặt trước mặt, Người bảo: “Đây là một trong những 
Thiên ân mà Rabb của Ta dùng để thử thách (xem) ta có phải là một 
người biết ơn hay là một kẻ bội ơn. Bởi vì, ai biết tạ ơn thì việc tạ ơn 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình; ngược lại, ai bội ơn thi Rabb của ta 
vô cùng Giầu có và vô cùng Rộng таг”. 


41.- (Sulayman) bảo: “Hãy cải trang ngai vàng của nàng cho nàng 
để chúng mình xem nàng có được hướng dẫn (để nhìn ra ngai vàng 
của nàng) hay sẽ là một người không được hướng dẫn.” 


42.- Bởi thế, khi nàng đến yết kiến (Sulayman), liên có lời hỏi nàng: 
“Ngai vàng của nàng có giống cái này chăng?” Nàng đáp: “Dường 
nhu nó giống như thế.” Và (Sulayman bảo): “Chúng ta đã được ban 
cho kiến thức trước nàng và là những người Muslim.” 


43.- Và những thứ mà nàng đã từng thờ phụng ngoài Allah đã cán 
trở nàng, bởi vì nàng thuộc về một dân tộc không tin tưởng. 


44.- Có lời nghĩnh đón nàng: “Xin mời nữ vương bước vào dinh" Bởi 
thế, khi nàng thấy nó, nàng ngỡ đó là một hó nước cho nên nàng vén 
váy của nàng lên khiến ống chân của nàng lộ ra ngoài. Sulayman 
báo: “Бау là mót cung dién dugc lót bằng những miếng pha lê.” 
(Nghe. nói), nàng thốt lên: “Lạy Rabb của bề tôi! Bé tôi đã làm hỏng 
tâm hồn của bé tôi. Và bé tôi cùng với Sulayman xin nạp mình thân 
phuc Allah, Rabb của vũ tru và muôn loài.” 
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45.- Và chắc chắn trước đây, TA dá cử đến với người dân 70 
người anh em của һо Salih (Saleh), báo ho: “Các người hãy thờ 
phụng Allah." Nhưng lúc đó ho chia thành hai nhóm tranh chấp 
nhau. 


46.- Salih báo: "Hài dân ta! Tại sao các người chỉ muốn hối thúc 
dièu dữ đến trước diéu lành? Tại sao các người không cầu xin Allah 
tha thứ để may ra các người được khoan dung?” 


47.- Họ đáp: “Chúng tôi đoán ông là một người mang điểm xui xẻo 
đến cho chúng tôi.” Salih bảo: “Điểm xui của các người ở nơi Allah; 
không, các người là một đám dân đang bị thử thách.” 


48.- Trong thành phố, có chín người hay làm điều thối nát trong xứ 
nhưng không chịu sửa mình. 


49.- Họ bảo (nhau): , Hãy cùng nhau thể nhân danh Allah rằng bọn 
mình nhất định sẽ tấn công giết y và gia đình của y vào ban đêm rồi 
bọn mình sẽ cho người thừa kế của y biết bọn mình không hề biết gì 
đến việc gia đình của y bị thủ tiêu và quả thật bọn mình nói thật.” 


50.- Và họ mưu đồ sắp đặt một kế hoạch và 7A (Allah) cũng sắp đặt 
một kế hoạch trong lúc họ không nhận thấy điều đó. 


51.- Bởi thế, hãy xem kết quả của kế hoạch của họ như thế nào. 
Quả thật, 7A đã tiêu diệt họ và toàn bộ đám dân của họ. 
52.- Vì vậy, nhà cửa của họ đã bị tàn phá ngón ngang vì tội ho đã 


hành động sai quấy. Thật sự, trong (câu chuyện) đó là một Bài-học 
cho đám người hiểu biết. 


53.- Và TA đã cứu sống những người tin tưởng và những người ngay 
chính sợ Allah. 


54.- Và (hãy nhớ lại) Lüt (Lốt) khi Người bảo người dân của Người: 
“Phải chăng các người đã làm điều khá-ó trong lúc các người thấy 
TỐ. 


55.- Phải chăng vi dám dục các người đã giao hợp với đàn ông thay 
vì phụ nữ? Không, các người là một đám dân đã quen thói làm điều 
ngu dốt. 
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56.- Câu trả lời của dám dân của Người chẳng có gi khác hơn điều 
này: “Hãy trục xuất gia đình của Lũt ra khỏi thành phố của quí vị! 
Chúng là những người muốn giữ mình trong sạch!” 

57.- Bởi thế, TA đã giải cứu Người và gia đình của Người ngoại trừ 
bà vợ của Người. 7A đã sắp đặt cho bà ta ở lại trong đám người trì 
trệ đằng sau. 


58.- Và TA đã trừng phạt chúng (đám người tội lỗi) bằng một trận 
mưa (đá) khủng khiếp. Và đó là một trận mưa diệt vong đối với 
những kẻ đã từng được cảnh cáo trước. 


59.- (Hỡi Muhammad!) Hãy thưa: “Mọi ca tụng đều dâng lén Allah 
và lời chúc 'Bằng an' cho những bể tôi của Ngài mà Ngài đã chọn 
(để mang Thông điệp). (Thử hỏi chúng) Ai là Đấng Ưu việt? Allah 
hay là những kẻ mà chúng cho là những vị hợp tác của Ngài?” 


60.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã tạo các táng trời và trái đất và 
cho mưa từ trên trời xuống cho các người nhờ đó, TA làm mọc ra 
những mảnh vườn xanh tươi đẹp đẽ mà các người không thể làm 
mọc ra cây trái của chúng đặng. Có chăng một thần linh khác cùng 
với Allah? Không, chúng là một đám người thường bịa đặt những 
đối thủ ngang vai (với Allah). 


61.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã làm trái đất thành một nơi ở 
vững chắc và đặt giữa nó các sông ngòi và đặt giữa hai biển (nước 
mặn và nước ngọt) một bức chắn (vô hình tách biệt chúng). Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyển năng) với Allah? Không, 
đa số bọn chúng không biết gì. 


62.- Há (không ưu việt ư?) Đấng đã đáp lại (lời cầu cứu của) người 
đau khổ khi y van xin Ngài và cứu y thoát nạn và làm cho các người 
(nhân loại) thành những người kế thừa trên trái đất. Có chăng một 
thần linh cùng (chia sẻ quyển năng) với Allah? Ít thay điều các 
nguoi ghi nhớ! 


63.- На (không ưu việt и?) Đấng đã hướng dán các người qua những 
lớp tăm tối của đất liền và biển cá và gởi những luóng gió làm 
người loan tin đến báo trước hồng ân (mưa) sắp đến của Ngài. Có 
chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyển năng) với Allah? Allah Tối 
Thượng, Ngài ở bên trên mọi điều chúng qui cho Ngài. 
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64.- На (không ưu việt u?) Dáng đã khởi sự việc tạo hóa rồi tái diễn 
nó lại và đã cung dưỡng cho các người từ trên trời xuống dưới đất. 
Có chăng một thần linh cùng (chia sẻ quyền năng) với Allah? Hãy 
bảo chúng: “Hãy trưng các bằng chứng của các người ra xem nếu 
các người nói thật?” 


65.- Hãy bảo chúng: “Không ai biết rõ 4169 vô-hình trong các tầng 
trời và trái đất ngoại trừ Allah; và chúng không biết được giờ phút 
nào chúng sẽ được phục sinh trở lại.” 


66.- Không, chúng không thể biết đặng Đời sau. Không, chúng nghi 
ngờ về nó (Đời sau). Không, chúng mù tit vé nó. 


67.- Và những kẻ không tin tưởng nói: “Phải chăng khi chúng tôi và 
cha mẹ 603 chúng tôi đã trở thành cát bụi, thật sự chúng tôi sé được 
dựng sống lai?" 


68.- “Chắc chắn trước đây chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi i đã 
được hứa điều này. Nhưng c điều hứa này (theo chúng tôi nghĩ) chỉ là 
chuyện cổ tích của người cổ xưa.” 


69.- Hãy bảo chúng: “Các người hãy đi du lịch trên trái đất để nhìn 
xem kết cuộc của những kẻ tội lỗi như thế nào.” 


70.- Và Ngươi (Muhammad!) chớ buồn phin vé điều chúng nói và 
cũng chớ khổ tâm về những điểu chúng âm mưu. 


71- Và chüng nói: “Chừng nào lời hứa (Phục sinh) này sẽ xảy ra, 
nếu quí vi (Muslim) nói thật?” 


72.- Hãy bảo chúng: “Điều mà các người thúc giục cho mau đến có 
lẽ ở sát sau lưng của các người.” 

73.- Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!) dà dác ап 
đối với loài người, nhưng đa số bọn chúng không biết ơn. 


74.- Và quả thật, Rabb (Allah) của Ngươi biết rõ điều chúng giấu 
giếm trong lòng và điều chúng bộc lộ ra ngoài. 


75.- Và không có một điều bí mật (vô hình) nào trên trời và dưới đất 
mà lại không được ghi trong một Quyển Số (định mệnh) rõ ràng. 


76.- Rõ thật, Kinh Qur'àn này kể lại cho con cháu của Israel nhiều 
điểu mà chúng thường tranh chấp nhau trong đó. 
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77.- Và rõ thật, Nó (Qur'an) là một Chi Đạo và một Hồng án (ban) 
cho những người tin tưởng. 


78.- Rõ thật, Rabb của Ngươi sẽ quyết định giữa chúng bằng việc 
Xét xử của Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri. 


79.- Bởi thế, Ngươi hãy giao phó (công việc) cho Allah bởi vì Ngươi 
đang ở trên Chân lý quang minh. 


80.- Rõ thật, Ngươi không thể làm cho người chết nghe được và 
cũng không thể làm cho người điếc nghe được tiếng Gọi (nhất là) 
khi chúng quay lưng bỏ đi. 


81.- Và N gươi cũng không thể hướng dẫn người mù ra khỏi tình trạng 
lầm lạc của họ được. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin tưởng nơi những 
Lời mặc khái của TA nghe được bởi vi họ là những người Muslim. 


82.- Và khi Lời (Xét xử) đối với chúng sắp thể hiện, TA sẽ đưa ra từ 
trái đất một loại thú vật để nói chuyện với chúng, bởi vì nhân loại 
không có một xác tín nào về những Lời mặc khải của 7A. 


83.- Và hãy nhắc chúng về Ngày mà 7A sẽ cho tập trung từ mỗi cộng 
đồng những thành phán đã phủ nhận những Lời mặc khái của ТА 
thành một đội ngũ; rồi chúng sẽ bị bắt đứng thành hàng nghiêm chỉnh, 


84.- Cho đến lúc chúng đến tập họp hết, rồi Ngài sẽ hỏi chúng: “Phải 
chăng các ngươi đã phủ nhận những Lời mặc khải của TA trong lúc 
các ngươi không thấu triệt chúng nổi với kiến thức của các ngươi hoặc 
phải chăng điều mà các ngươi đã làm chỉ có bấy nhiêu thôi?” 


85.- Và Lệnh (xử phat) sé dugc thi hành dói vói chúng bởi vì chúng 
đã làm điều sai quấy. Vì thế, chúng không thể nói được gì. 


86.- Phải chăng chúng đã không suy xét việc TA đã làm ra ban đêm 
cho chúng nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy? Quả thật, trong việc 
(tạo hóa) đó là những Dấu hiệu cho đám người có đức tin. 


87.- Và (һау nhác chüng) vé Ngày mà Tiéng còi (Tán thé) së duoc 
thói lên, ai ở trong các tầng trời và ai ở dưới đất đều phái kinh hôn 
bạt vía ngoại trừ ai là người mà Allah muốn dung tha. Và tất cả dèu 
phải hạ mình khiêm tốn đến trình diện trước mặt Ngài. 


88.- Và Ngươi sẽ thấy những quả núi mà Ngươi tưởng chúng cố định 
vững chắc, sẽ tan vỡ như những đám mây tan. Công trình nghệ thuật 
của Allah, Đấng đã hoàn chỉnh mọi vật. Quả thật, Ngài Rất mực Am 
tường mọi điều các người làm. 
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89.- Ai mang theo điều tốt, thi sé được tưởng thưởng tốt hơn điều 
(tốt) đó và sẽ an toàn thoát khỏi cảnh hãi hùng của Ngày đó. 


90.- Và ai mang theo điều tội lỗi, mặt của chúng sẽ bị quẳng úp vào 
Lửa (của Hỏa ngục kèm theo lời phán): “Phải chăng các người chỉ bị 
phạt tương xứng với điều mà các ngươi đã làm?” 


91.- Ta (Muhammad) nhận lệnh chỉ được thờ phụng Rabb (Đấng 
Chủ Tể) của thành phố (Makkah) mà Ngài đã làm cho linh thiêng 
này, và mọi vật đều là của Ngài cả. Và Ta nhận được lệnh phải là 
một trong những người Muslim (thần phục) Ngài. 


92.- Và (nhận lệnh) phái đọc Qur'an. Bởi thế ai nhận được Chỉ đạo 
thì việc hướng dẫn đó chỉ có lợi cho bản thân y; ngược lại, ai lầm lac 
đạo thì hãy bảo y: “Ta chỉ là một người Cảnh cáo thôi!” 

93.- Và hãy bảo (hỡi Muhammad)): “Mọi ca tụng đều dâng lên 
Allah! Ngài sẽ sớm cho các người thấy những Dấu hiệu của Ngài và 
các người sẽ nhận ra chúng. Và Rabb (Allah) của Ngươi không làm 
ngơ về những điều các người làm. 





-AL- 04545 
ан 0 . 














Nhán danh Allah, Dáng Rát muc Dó mm 
Đấng Rất muc Khoan dung 


l.- Та. Sin. Mim. 
2.- Đây là những Câu của một Kinh sách minh bach. 


3.- TA (Allah) doc cho Ngươi (ከ01 Muhammad!) cáu chuyén cüa 
Mūsa và Fir'aun bằng sự thật (để Ngươi đọc lai) cho một số người 
tin tưởng. 


4.- Quả thật, Firaun tự Suy tôn (là chúa) tối cao trong xứ và chia dán 
chüng thành nhiéu giáo phái; hán áp büc mót nhóm dán (Israel) 
bằng cách giết chết con trai của họ và tha sống phụ nữ của họ. Rõ 
thật, hắn là một tên tàn bạo quá mức. 


5.- Và TA muốn ban án cho những người có thế trong xứ, và làm cho 
họ thành những nhà lãnh đạo (tôn giáo) và thành những người kế 
thừa (trái đất). 
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6.- Và TA ban cho họ một chó định cư trong xứ và làm cho Firaun 
và Haman và binh tướng của hai đứa chúng thấy (dân Israel) có 
những điều làm cho chúng cả sợ. 


7.- Và TA đã mặc khải cho mẹ của Mũsa, phán: “Ngươi hãy cho đứa 
con trai của ngươi bú vú (của ngươi) nhưng khi ngươi lo sợ cho (sinh 
mạng của) nó, hãy ném nó xuống sông và chớ sợ sệt cũng chớ lo 
buồn cho (số phận của nó). Rõ thật, TA sé mang nó trả lai cho ngươi 
và cử nó làm một Sứ giả (của ТА).” 


8.- Bởi thế, người nhà của Firaun lượm Người (Mũsa) mang về nuôi 
để cho Người trở thành một kẻ thù và thành một nguồn lo âu cho 
chúng. Rõ thật, Firaun và Hàman và binh tướng của hai đứa chúng 
là những kẻ tội lỗi. 


9.- Và bà vợ của Firaun thưa (với chồng): “(Đứa bé này) là một 
nguồn vui cho cặp mắt của thiếp và bệ-hạ. Bệ-hạ chớ giết nó. Biết 
đầu nó sẽ giúp ích chúng mình hoặc chúng mình sẽ nhận nó làm con 
của chúng mình. Và họ không nhận thấy (hậu quả của việc họ đang 
làm). 


10.- Và tấm lòng của người mẹ của Mũsa trở nên trống trải (vì tưởng 
nhớ con) cho nên bà gần như muốn tiết lộ (câu chuyện) về đứa con 
trai của bà nếu 7A không củng cố đức tin trong lòng của bà để cho 
bà vẫn còn là một người tin tưởng. 


11.- Và bà (mẹ) đã bảo người chị của Mũsa: “Con hãy theo (dọ hỏi 
tung tích) đứa em của con!” Do đó, người chị đứng nhìn đứa em từ 
dáng xa trong lúc (kẻ thù) không để ý đến nàng. 


12.- Và từ trước, 7A đã khiến cho Người (Mũsa) không bú được sữa 
của những bà vú em, (mãi cho đến lúc người chị của Mũsa) đến gặp 
(người nhà của Firaun và) thưa: “Quí ngài có muốn tiện nữ chỉ cho 
quí ngài một gia-đình đứng ra chăm sóc (đứa bé) giùm cho quí ngài 
hay không? Và họ là những người chỉ cầu mong cho bé được mạnh 
gidi. 


13.- Bằng cách đó, TA đã mang Người (Müsa) trả lại cho bà mẹ của 
Người dé cho cáp mắt của bà diu lại và làm cho bà hết buồn và để 
cho bà biết rằng Lời hứa của Allah là sự thật; nhưng đa số bọn 
chúng không biết. 
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14.- Và khi Müsa (Mói-se) dén tuói truóng thành vững chắc, TA đã 
ban cho N gười Lý giải khôn ngoan và kiến thức. TA đãi ngộ những 
người làm tốt như thế. 


15.- Và khi đi vào thành phố vào lúc thị dân không để ý đến (người 
lạ mát), N gười thấy hai người đàn ô ông ẩu đả nhau nơi đó; một người 
thuộc phe của Người và người kia thuộc phe của kẻ thù của Người. 
Và người thuộc phe của Người gọi Người tiếp tay để đánh lại kẻ 
địch. Vì thế, Mũsa cung tay đánh kẻ thù và kết liễu sinh mang của 
y. (Nhưng Mũsa suc tỉnh) vội nói: “Đây là hành động của Shaytàn; 
và rõ thật, Shaytàn là kẻ thù công khai chuyên dụ dỗ (người ta) di 
lạc.” 


16.- (Mũsa) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Bé tôi đã tự hai minh, xin 
Ngài tha thứ cho bé tôi.” Do đó, (Allah) đã tha thứ cho Người. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


17.- (Mũsa) thưa: "Lay Rabb của bề tôi! Vì Ngài đã ban án cho bé 
tôi cho nên bể tôi sẽ không bao giờ tiếp tay cho những kẻ tội lỗi 
nữa.” 


18.- Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Người đang ở trong thành phố 
vừa lo sợ vừa ngó chừng (binh lính của Firaun, sợ chúng đến lùng 
bắt) thì ké đã kêu cứu Người trợ lực ngày hôm qua bây giờ lại thét 
kêuN gười tiếp tay cho y nữa. Müsa bảo y: “Rõ thật, mày là một tên 
chuyên dắt (người ta) đi lạc!” 


19.- Và khi N 2101 dinh dùng sức tûm lấy kẻ thù của hai người thi 
hắn vội lên tiếng: “Hỡi Mũsa! Mày định giết tao như mày đã giết 
một người ngày hôm qua hay sao? Rõ thật mày chỉ muốn trở thành 
một tên tàn bạo trong xứ chớ không muốn trở thành một người làm 
điều thiện.” 


20.- Và từ cuối phố, có một người chạy đến (báo với Mūsa), báo: 
“Hỡi Müsa! Các vị tù trưởng đang họp nhau bàn chuyện của anh để 
giết anh. Vậy, hãy chạy trốn đi. Quả thật, tôi chỉ muốn cho anh gặp 
điều phúc lành.” 


21.- Tức thời, Người bỏ chỗ đó trốn đi nơi khác vira lo sd vifa ngó 
chüng dé phòng. Người cầu nguyện: “Lạy Rabb của bề tôi! Xin 
Ngài giải cứu bề tôi khỏi đám người làm điều sai quấy!” 


387 


а St 


= ገመ РЕ 











2545555 3 رو ان دنق سوه 
GIÁ ^ аны 2524) ፲ id‏ 


8 መመ 5485 
4z) 216 (9) — DE ፡ሯሣ 
2s E E ллы ылд 


amem САМА و‎ 


M 





۱ 
> 




















Sürah 28. Al-Qasas Juzu 20 





22.- Và khi chay trón vé phía dia phán của Madyan, Người nói một 
mình: “Biết đâu Rabb (Đấng Chủ Té) của ta sẽ hướng dán ta đi theo 
con đường bằng phẳng (đúng đắn).” 


23.- Và khi đến những địa điểm có nước của địa phận Madyan, 
Người thấy nơi đó có một đám người đang múc nước (cho đàn cừu 
của họ uống) và ngoài đám đó ra, Người thấy hai phụ nữ dang giữ 
(đàn cừu của họ) lại phía sau. Người đến hỏi hai nàng: “Hai cô có 
chuyện gì vậy?” Họ trả lời: “Chúng tôi không thể múc nước cho đàn 
cừu của chúng tôi uống được trừ phi những người chăn cừu đắt đàn 
cừu của họ rời khỏi chỗ đó. Và cha của chúng tôi là một người rất 
già (không giúp chúng tôi đặng).” 


24.- Do đó, Müsa ra tay müc nuóc (giùm. cho) hai cô gái rôi lui vé 
nghỉ mát dưới bóng cây. Tiếp đó, Người cầu | nguyỆn: “Lạy Rabb của 
bề tôi! Bề tôi đang cần điều lành mà Ngài sắp ban cho.” 


25.- Sau đó, một trong hai cô gái bến lẽn đến Бар Người, thưa: “Cha 
tôi mời ông đến сар người để người hậu đãi ô Ông về công ơn ông đã 
múc nước giùm chúng tôi.” Do đó, Người đến gặp ông ta và kể lại 
cho ông ta câu chuyện của mình. Ông ta bảo: “Chớ sợ! Cậu đã thoát 
khỏi đám người gian ác rồi.” 


26.- Một trong hai cô gái thưa: “Thưa cha! Xin cha mượn anh ấy 
giúp việc. Thật sự, người tốt nhất mà cha có thể mượn để giúp việc 
là một người khỏe mạnh và trung tín.” 


27.- Ông già bảo: “Bác có ý gá một trong hai đứa con gái của bác 
cho cháu với điều kiện cháu phải làm thuê cho bác trong vòng tám 
năm; nhưng nếu cháu muốn làm thuê đủ mười năm 1 thì tùy ý cháu; 
và bác không muốn đối xử khắc khe với cháu; nếu Allah muốn, 
cháu sẽ thấy bác là một người lương thiện.” 


28.- (Müsa) thua: “Тһбі, hai bác cháu minh thóa thuán nhu thé di! 
Cháu có thé hoàn tất bát cứ thời han nào trong hai thời hạn vừa nói, 
nhưng bác không được bất dn vói cháu, bói vi Allah là Dáng Tho 
lãnh những điều chúng ta vừa nó 
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29.- Do đó, khi Müsa đã mãn han giao kèo và cùng với gia đình của 
mình ra đi, Người thấy một ngon lửa trên sườn núi 7 Người bảo 
người nhà: “Hãy dừng lại! Ta thấy lửa ở đằng xa. Hy vọng ta sẽ 
mang về cho các người tin tức của nó hoặc mang vé cho các người 
một khúc củi cháy để các người có thể sưởi ấm.” 

30.- Tiếp đó, khi đến chỗ của ngọn lửa, thì có tiếng gọi Người từ bờ 
phía bên phải của thung lũng tại một vùng đất đã được ban phúc của 
loại cây thiêng (Cây ô-liu), phán: "Hài Mũsa! Rõ thật, TA đây là 
Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài .” 


31.- Và phán: “Hãy ném chiếc gậy của ngươi xuống.” Sau đó, khi 
thấy nó động đậy giống như một con rắn, Người quay mình bỏ chạy 
và không dám nhìn lại phía sau. “Hỡi Müsa! Hãy bước đến gần và 
chớ sợ. Quả thật, nhà ngươi được an toàn (không hé gi)." 


32.- “Hãy áp bàn tay của ngươi vào lòng ngực của ngươi, khi rút ra, 
nó sẽ trở thành trắng toát không có gì đau đớn cả và hãy khép cánh 
tay của ngươi vào cạnh sườn của ngươi lại để khỏi sợ. Рау là hai 
bằng chứng của Rabb của ngươi được mang đến trình bày cho 
Firaun và các vị tù trưởng của hắn. Quả thật, chúng là một đám 
người làm loạn chống lại Allah. 


33.- (Müsa) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Quả thật, bé tôi đã giết một 
người của chúng. Do đó, bé tôi sợ chúng sẽ giết bé tôi trổ lại.” 


34.- “Và người anh của bề tôi, Harün, anh ấy hoạt bát hơn bé tôi, do 
đó, xin cử anh ấy làm một người phụ tá cùng đi với bể tôi để xác 
nhận vai trò của bé tôi. Quả thật, bé tôi sợ chúng sẽ buộc tội bé tôi 
nói dối.” 

35.- (Allah) phán: “7A sẽ tăng cường cánh tay của ngươi với người 
anh của ngươi và sẽ ban cho hai anh em nhà ngươi quyền uy khiến 
chúng không hại được hai ngươi. Với những Phép-lạ của TA, hai 
ngươi và những người theo hai ngươi chắc chắn sẽ thắng lợi. 
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36.- Nhung khi Mũsa đến gặp chúng-Firaun và bè lũ của y- với 
những Lời mặc khải rõ rệt của 7A, chúng nói: “Đây chẳng qua là trò 
áo thuật đã được bia đặt và chúng ta chưa hé nghe chuyện này nơi 
tổ tiên của chúng ta.” 


37.- Và Mũsa bảo: “Rabb của ta biết rõ ai là người mang Chỉ đạo từ 
Ngài đến và ai là người sẽ hưởng kết cuộc tốt đẹp của ngôi nhà 
(Thiên đàng). Rõ thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ không thành 
đạt.” 


38.- Và Firaun báo: “Нді quần thần! Ta không biết thần linh nào 
khác của các người ngoài ta ra. Này Натап, hãy đốt lò nung gạch 
cho trẫm và xây cho trẫm một cái tháp để trẫm đi lên (trời) gặp 
Thượng Đế của Mũsa và trẫm nghĩ rằng nó chỉ là một tên nói dối.” 


39.- Nhung y (Firaun) và bè lũ tó ra kiêu căng trong xứ không lý do 
chính đáng và nghĩ rằng chúng sẽ không bị đưa trở về gặp lại 7A (để 
chịu sự Xét xử). 


40.- Bởi thế, TA đã tám bắt y và bè lũ của y rồi quáng chúng xuống 
biển. Do đó, Ngươi hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ làm ác đã 
cáo chung như thế nào. 


41.- Và TA đã biến chúng thành những tên đầu đàn chuyên goi 
(người ta) đi vào Hỏa ngục. Và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ không 
được (ai) giúp dà. 


42.- Và TA đã đính kèm những lời nguyền rủa theo bọn chúng suốt 
đời trên thế gian này; và vào Ngày Phục sinh, chúng sẽ là những kẻ 
đáng ghé tóm. 

43.- Và sau khi tiêu diệt những thế hệ cũ, chắc chắn TA đã ban cho 
Mũsa Kinh sách (Tauräh) dùng để soi sáng tâm linh cho nhân loại. 
(Nó) vừa là một Chỉ đạo vừa là một Hồng ân cho họ để may ra nhờ 
đó mà họ ghi nhớ. 
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44.- Và Ngươi (hỡi Muhammad!) đã không ở phía tây (của ngon núi 
Tür) khi TA quyết định công việc cho Müsa và cũng không là một 
nhân chứng (cho biến cố đó). 


45.- Và TA dà cho sán sinh nhüng thé hé khác (sau dó) và cho ho 
sống tho hơn; và Ngươi không phải là một người sống chung với 
người dân của Madyan và đọc nhắc họ về những Lời mặc khải của 
TA; nhung chính TA là Đấng đã cử phái các Sứ giả. 


46.- Và Ngươi cũng đã không ở bên sườn núi Tür khi TA gọi (Müsa) 
nhung Ngươi (được cử đến như) là một Hồng â ân từ Rabb của Ngươi 
để Ngươi có thể cảnh cáo một dân tộc mà trước Ngươi đã không có 
một vị Báo-trước nào được cử đến với họ mục đích để cho họ ghi 
nhớ (hay thức tỉnh). 


47.- Và nếu (TA) không (gởi Ngươi đến với dân tộc Quraysh này) thì 
e rằng khi chúng gặp tai họa do những c điều (tội lỗi) mà bàn tay của 
chúng đã gây ra, chúng sẽ có lý do để trách (TA) rằng "Lay Rabb 
chúng tôi! Tại sao Ngài không cử một sứ giá đến với chúng tôi? Bởi 
vì chúng tôi sẽ tuân theo những Lời mặc khải của Ngài và chúng tôi 
sẽ trở thành những người tin tưởng.” 

48.- Nhưng khi (Ngươi mang) sự Thật đến với chúng, chúng lại nói: 
“Tại sao Y (Muhammad) không được ban cho điều (Phép-la) giống 
như điều (Phép-lạ) đã được ban cho Mũsa?” Há chúng đã không tin 
tưởng nơi những điều đã được ban cho Mũsa trước đây hay sao? 
Chúng nói: “Hai loại phù phép này (Kinh Tauräh và Kinh Qur' ап) hó 
trợ lẫn nhau!” Và chúng nói tiếp: “Chúng tôi không tin tất cá (các 
thứ đó).” 


49.- Hãy bảo chúng: “Thế các người hãy mang một Kinh sách từ 
Allah đến làm Chỉ đạo tốt hơn | hai quyén (Taurah và Qur'an) này và 
Ta (Muhammad) sé theo nó, nếu các người nói thật.” 


50.- Nhung néu chúng không trả lời Ngươi, thì nên biết chúng chỉ 
tuân theo những điểu mơ ước của chúng mà thôi. Và còn ai lầm lạc 
hơn kẻ chỉ tuân theo dục vọng của mình thay vì (tuân theo) Chỉ đạo 
của Allah. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai 
quấy. 
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51.- Và chắc chắn TA làm cho Lời nói (Qur'àn) thấu đến chúng để 
may ra chüng ghi nhó. 


52.- Những ai dà được TA ban cho Kinh sách trước Nó (Qur'àn) sé 
tin tưởng nơi Nó. 

53.- Và khi Nó được đọc ra cho họ, thì họ nói ngay: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Nó.” Rõ ràng Nó là Chân lý (đã được ban xuống) từ Rabb 
của chúng tôi. Thật sự, chúng tôi là những người thân phuc Allah 
(Muslim ) trước Nó (Qur'an)." 


54.- Ho sẽ được (Allah) ban thưởng hai lần bởi vì họ đã kiên nhẫn 
chịu dung (sự thử thách) và họ dùng điều lành mà xóa bỏ điều dữ và 
chi dùng của cải mà TA đã cung cấp cho ho (để làm việc thiện). 


55.- Và khi nghe chuyện tâm phào, họ cáo lui bỏ đi và nói: “Chúng 
tôi có công việc của chúng tôi và quí vị công việc của quí vị. Chúc 
quí vị được 'Bằng ап’. Chúng tôi không tìm kiếm kẻ ngu dốt (để 
tranh chấp vé Qur'an)" 


56.- Rõ thật, Ngươi (Muhammad) không hướng dẫn được ai mà 
Ngươi yêu thương, ngược lại Allah là Đấng hướng dẫn người nào 
Ngài muốn. Và Ngài biết rõ nhất những người theo Chính đạo. 


57.- Và chúng (người Quraish) nói: “Nếu theo Chỉ đạo cùng với 
Ngươi (Muhammad) thì bọn ta sé bi tám bắt di mất khói xứ của bọn 
ta.” Há 7A (Allah) đã không thiết lập cho chúng một thánh địa an 
toàn, mà đủ loại hoa quả được mang đến cho nó như là bổng lộc của 
TA hay sao? Nhưng đa số bọn chúng không biết gì. 


58.- Và có bao nhiêu thị trấn đã bị 7A tiêu diệt vì (dân cư của) nó 
vui đùa hưởng lạc trong cuộc sống của chúng? Bởi thế, nhà cửa của 
chúng điêu tàn hoang phế sau khi đã bị tiêu diệt, chỉ trừ một số ít. 
Và chính 7A là Đấng Thừa kế di sản của chúng. 


59.- Và Rabb của Ngươi sẽ không tiêu diệt những thị trấn nào trừ 
phi Ngài dựng lên tại mỗi thủ phủ của chúng một Sứ giả để đọc 
nhắc chúng về những Lời mặc khải của TA. Và TA cũng không tiêu 
diệt những thị trấn trừ phi dân cư của chúng là những kẻ làm điều 
sai quấy. 
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Surah 28. Al-Qasas Juzu 20 





60.- Và những vật đã được ban cho các người chỉ là những vật hưởng 
tạm và món trang sức của đời sống trần tục này. Và thứ gì với Allah 
(ở Đời Sau) sẽ tốt nhất và vĩnh viễn. Thế các người không hiểu ư? 


61.- Thế thì một người mà 7A đã hứa bằng một Lời hứa tốt đẹp 
(Thiên Dàng) mà y sẽ tiếp nhận (ở Đời sau) có giống với kẻ mà TA 
đã cho hưởng lạc tạm bg ở trần gian này, rôi vào Ngày Phục sinh y 
sẽ được dựng sống lại để chịu tội (trong Hỏa ngục)? 


62.- Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi 
Ngài sẽ phán: “Đâu là những kẻ Лор tác' của TA mà các ngươi đã 
từng xác nhận trước đây?” 


63.- Những kẻ mà Lời (kết tội) đã chứng minh đúng sẽ lên tiếng 
thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Đây là những kẻ mà chúng tôi đã dắt di 
lạc. Chúng tôi dắt chúng đi giống như việc tự bản thân chúng tôi đi 
lạc; chúng tôi vô can với chúng trước mặt Ngài; không phải chúng 
đã thờ phụng chúng tôi. 

64.- Và có lời phán bảo: “Hãy gọi những thần linh của các người 
đi!” Và chúng sẽ gọi chúng; nhưng không ai trả lời chúng và chúng 
sẽ thấy hình phạt trước mặt chúng. Phải chi chúng tuân theo Chỉ dao 
(thì đâu đến nỗi bị phạt Hỏa ngục!) 

65.- Và vào Ngày (Allah) sẽ gọi chúng đến chất vấn, rồi phán: “Đâu 
là điều mà các ngươi đã trả lời các Sứ giả (của TA?)" 

66.- Nhưng vào Ngày đó, lý lẽ biện bạch của chúng sẽ mờ mit. Bói 
thế, chúng không thể hỏi han vấn kế nhau được. 

67.- Nhưng đối với ai biết hối cải, và tin tưởng và làm việc thiện (ở 
đời này) thì may ra sé là một trong những người thành dat. 

68.- Và Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad) tạo hóa và chon lựa 
bất cứ vật gì Ngài muốn. Chúng không có một sự chọn lựa nào 
(trong quyết định của Ngài). Quang vinh và trong sạch thay Allah! 
Và Ngài Tối Cao, vượt һап những kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 
69.- Và Rabb của Ngươi biết rõ điều chúng giấu giếm trong lòng và 
điều chúng bộc lộ ra ngoài. 

70.- Và Ngài là Allah. Không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ 
Ngài (là Thượng Đế). Mọi lời ca tụng vào lúc đầu (đời này) và vào 
lúc cuối (Đời sau) đều thuộc vé của Ngài cả. Ngài nắm mọi quyết 
định Xét xử; và các người sẽ được đưa trở vé gặp Ngài. 
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Sürah 28. Al-Qasas Juzu 20 





71.- H&y báo (chüng): “Các người hãy nhận xét, nếu Allah làm cho 
ban đêm kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang ánh sáng lại cho các 
người? Thế các người có nghe không?” 


72.- Hãy bảo (chúng): "Các người hãy nhận xét! Nếu Allah làm cho 
ban ngày kéo dài vĩnh viễn cho các người cho đến Ngày Phục sinh 
thì Ai là Thượng Đế ngoài Allah sẽ mang bóng tối đến cho các 
người để các người có thể nghỉ ngơi trong đó? Các người có thấy 
không?” 


73.- Và chính do Đức Khoan dung ‹ của Ngài mà Ngài đã làm ra ban 
đêm và ban ngày cho các người để các người có thể nghỉ ngơi (vào 
ban đêm) và tìm kế sinh nhai (vào ban ngày); vì để cho các người 
tạ ơn Ngài. 





74.- Và vào Ngày mà Ngài SẼ gỌI chúng đến chất vấn, rói phán: 
“Đâu là những kẻ hợp tác của TA mà các ngươi đã từng xác nhận?” 


75.- (Cũng vào Ngày đó) 7A sẽ đưa ra từ mỗi cộng đồng một nhân 
chứng rồi 7A sẽ phán: “Hãy trưng bằng chứng của các người ra 
đây.” Thì lúc đó chúng sẽ biết rằng Allah nắm hết mọi sự thật và 
những điều (giả tạo) mà chúng đã từng bia đặt sẽ bó chúng di mát 
dang. 


76.- - Quả thật, ۵2۳۰ (Korah) xuất thân từ dám dán của Mūsa nhưng 
y đối xử ngạo mạn với họ. Và TA đã ban cho y kho tàng châu báu 
(nhiều đến mức) cần phải nhờ hằng trung đội người vạm vỡ mới vác 
nổi những chìa khóa kho. (Hãy nhớ lại) khi người dân của y bảo y:” 
Chớ cuống quýt mừng rỡ. Thật sự, Allah không yêu thương những kẻ 
mừng cuống quýt (với sự giáu có của mình). 


77.- “Mà hãy dùng của cải mà Allah đã ban cho ngươi để tìm kiếm 
một Ngôi nhà ở Đời sau và chớ quên phần (việc) của ngươi ở đời 
này và hãy làm tốt (với người khác) giống như việc Allah đối xử tốt 
với ngươi và chớ tìm cách làm điều thối nát trong xứ. Quả thật, 
Allah không yêu thương những kẻ làm điều tàn ác thối nát. 
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Sürah 28. Al-Qasas Juzu 20 





78.- Y đáp: “Ta được giàu có là do sự hiểu biết của ta.” Phải chăng 
y đã không biết việc Allah đã tiêu diệt ai là người đã có nhiều 
quyền lực và giáu có hơn y nơi những thế hệ trước y hay sao? Và 
những kẻ tội lỗi sẽ không bị hỏi (ngay) về những tội lỗi của chúng. 
79.- Rồi y ra ngoài gặp dân chúng phô trương vẻ lộng lẫy của mình. 
Những kẻ ham muốn đời sống trần tục này (thấy vẽ lộng lẫy đó) vội 
lên tiếng: “Ôi, ước chi chúng tôi được ban cho của cải giống như tài 
sản đã được ban cho Qarün. Quả thật, y đã làm chủ một kho tàng vĩ 
đại.” 


80.- Nhưng những người được (Allah) ban cho kiến thức lại nói: “Chỉ 
khổ thân quí vị thôi. Bởi vì phán thưởng của Allah (ở Đời sau) tốt 
hơn cho ai có đức tin và làm việc thiện và chỉ những người kiên 
nhẫn mới đạt được phần thưởng đó.” 

81.- Bởi thế, 7A đã làm cho đất sụp xuống nuốt mất y lẫn nhà cửa 
của y. Và y không có được một bè nhóm nào giải cứu y thoát khỏi 
hình phạt của Allah và y cũng không thể tự cứu mình được. 


82.- Và những kẻ đã mơ ước một địa vị giống như địa vị của y ngày 
hôm qua nay bắt đầu nói: “Ôi! Quả thật Allah nới rộng và thu hẹp 
bổng lộc của Ngài cho người nào Ngài muốn trong số bầy tôi của 
Ngài; nếu Allah không nhân từ đối với chúng tôi thì Ngài đã làm 
cho đất sụp xuống nuốt mất chúng tôi rồi. Ôi! Những 16 không có 
đức tin chắc chắn sẽ không thành đạt.” 


83.- Đó là Ngôi nhà (hạnh phúc) ở Đời sau mà 7A đã làm ra cho 
những ai không muốn tự suy tôn mình cao cả và cũng không làm 
những điều thối nát trên trái đất. Và kết cuộc tốt đẹp sẽ về tay của 
những người ngay chính. 


84.- Ai mang theo điều lành thì sẽ được phần thưởng tốt hơn cái đó; 
và ai mang theo điều dữ thi những ai làm ác đó chỉ sẽ bị phạt ngang 
bằng với điều (dif) mà ho đã làm. 
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85.- Quá thật, Đấng đã ban cho Ngươi (Kinh) Qur'an sẽ đưa Nguoi 
tró lai có huong (hoác là Makkah hoác là Thién dàng). Нау báo: 
"Rabb (Allah) của ta biết rõ ai là người mang СЫ dao (của Ngài) 
đến và ai là kẻ lầm đường lạc lối.” 


86.- Và Ngươi đã không mơ ước việc Kinh sách (Qur'an) được ban 
xuống cho Ngươi nhưng đó là một Hồng ân từ Rabb (Allah) của 
Ngươi; bởi thế, chớ bao giờ tán trợ những kẻ không có đức tin (phủ 
nhận Allah). 


87.- Và chớ để chúng (kẻ không tin) làm cho Ngươi từ bỏ những Lời 
mặc khải của Allah sau khi chúng đã được ban xuống cho Ngươi mà 
hãy kêu gọi (nhân loại) đến với Rabb (Allah) của Ngươi và chớ trở 
thành một người tôn thờ đa thần . 


88.- Và chớ bao giờ cầu nguyện một thần linh nào khác cùng với 
Allah (bởi vì) không có Thượng Đế nào khác cả duy chỉ Ngài (là 
Thượng 86). Moi vật đều tiêu tan chỉ trừ Sắc Diện của Ngài.N gài 
nắm quyền Xét xử và tất cả các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở 
lại (để chịu sự Phán xử). 


AL-'ANKABÜT E 
(Con Nhén) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Alif. Làm. Mim. 


2.- Phái cháng thién ha nghi ráng minh sé dugc yén thán khi nói: 
“Chúng tôi tin tưởng” và sé không bi thử thách hay sao? 


3.- Và chắc chắn, TA đã thử thách những người trước ho dé Allah 
làm cho thấy rõ ai là người chân thật và ai là kẻ gian dối. 


4.- Hoặc phải chăng những ai làm điều tội lỗi nghĩ rằng chúng có thể 
qua mặt được 7A hay sao? Điều mà họ xét đoán thật vô cùng tệ hại. 
5.- Ai hy vọng sẽ trở về gặp lại Allah thì thời hạn của Allah sẽ đến 
bởi vì Ngài là Đấng Toàn Thính và Đấng Toàn Tri. 

6.- Và ai phấn đấu thì phấn đấu có lợi cho bản thân (linh hồn) mình. 
Rõ thật, Allah Tự Đầy Đủ, không nhờ vả đến thế gian. 
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Surah 29. Al-'Ankabüt Juzu 20 


7.- Và nhüng ai ün tưởng. và làm việc thiện thì sẽ được 7A xóa bỏ 
những điều xấu xa (tội lỗi) và sẽ được TA tưởng thưởng tùy theo 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 


8.- Và TA đã truyền lệnh cho con người hãy ăn ở tử tế với cha mẹ. 
Nhưng nếu cha mẹ đấu tranh với ngươi để buộc ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ mà ngươi không hé biết một tí gì thì chớ nghe lời của hai 
người (cha mẹ). Và các người sẽ trở lại gặp TA, rồi TA sẽ cho các 
người biết vé những điều các người đã từng làm. 


9.- Và những ai tin tưởng và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA thu nhận vào đoàn thể của những người lương thiện. 


10.- Và trong nhân loại đã có những kẻ nói: “Chúng tôi tin tưởng nơi 
Allah." nhung khi vi Allah mà chúng chịu khổ thì chúng lại cho cảnh 
người áp bức người. là một hình phạt của Allah. Và nếu có sự trợ 
giúp đến từ Rabb của Ngươi thì chúng lại nói: “Quả thật chúng tôi 
luôn luôn sát cánh với anh em.” Há Allah không biết rõ những điều 
nằm trong lòng của thiên hạ hay sao? 


11.- Và chắc chắn, Allah biết ai là những người tin tưởng và biết 
chắc chắn ai là những tên đạo đức giả. 


12.- Và những kẻ không có đức tin nói với những người tin tưởng 
như sau: “Нау theo con đường của chúng tôi và chúng tôi sẽ gánh 
chịu tội lỗi của quí vị.” Nhưng chúng sẽ không gánh một chút tội 
nào của họ cả. Chắc chắn, chúng là những kẻ nói dối. 


13.- Và chắc chắn, chúng sẽ vác gánh nặng (tội lỗi) của chúng và 
những gánh nặng ngoài gánh nặng của chúng. Và chắc chắn, chúng 
sé bi (Allah) hỏi (tội) vào Ngày Phục sinh về những điều mà chúng 
đã từng bịa đặt. 

14.- Và chắc chắn, 7A đã cử Nữh đến với người dân của Người. Và 
Người sống với họ thiếu năm mươi năm nữa là đủ một ngàn năm. 


Ебі, trận Dai Hồng Thủy tám bắt chúng trong lúc chúng là những Ке 
làm điều sai quấy. 
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15.- Rồi, TA đã giải cứu Người và những tín dê theo Người trên một 
chiếc tàu và lấy đó làm một bài học cho thế gian. 


16.- Và (hãy nhớ) Ibrahim, khi Người bảo người dân của Người nhu 

sau: “Hãy thờ phụng Allah và hãy sợ Ngài.” Điều đó tốt nhất cho 
các người nếu các người biết. 
17.- “Các người chỉ thờ phụng những hình tượng thay vi Allah và các 
người chỉ bịa đặt chuyện hoang đường. Thật sự, những kẻ mà các 
người thờ phụng không có khả năng ban bổng lộc cho các người. Do 
đó, hãy tìm bổng lộc nơi Allah và thờ phụng Ngài và tạ ân Ngài; và 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


18.- “Và nếu các người cho (ta) nói dối thì chắc chắn những cộng 
dêng truóc các người cũng đã cho (các Sứ giả của họ) nói dối như 
thế; và nhiệm vụ của một Sứ giả chỉ là làm công tác truyền đạt một 
cách công khai.” 


19.- Há họ đã không nhận xét việc Allah bắt đầu việc tạo hóa rôi 
phục hồi nó như thế nào ư? Diéu đó quả thật dễ dàng đối với Allah. 


20.- Hãy bảo (chúng): “Hãy đi du lịch trên trái đất để quan sát 
(Allah) khởi sự việc tạo hóa rồi Allah phục sinh Đời sau như thế 
nào. Quả thật, Allah có Toàn Quyển chi phối trên tất cá mọi vật.” 
21.- Ngài trừng phạt kẻ nào Ngài muốn và khoan dung người nào 
Ngài muốn. Và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 


22.- Và dù ở trên trời hay dưới đất các người sẽ không thể trốn thoát 
khỏi (Allah) đặng và ngoài Allah (các người) sẽ không có một vị 
bảo hộ hay một vi cứu tinh nào. 


23.- Và những ai phủ nhận những Dấu hiệu của Allah và việc gặp 
lại Ngài (ở Đời sau), thì là những người sé tuyệt vọng nơi Đức 
Khoan dung của ТА và sẽ nhận mêt sự trừng phat đau đớn. 
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24.- Và người dán của Người (Ibrahim) khóng trả lời điều nào khác 
ngoài điều chúng nói: “Hãy giết y hoặc thiêu sống y! Nhưng Allah 
đã cứu sống Người ra khỏi lửa. Quả thật, trong (câu chuyện) đó (vé 
Ibráhim) là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 


25.- Và (Ibrahim) báo: “Các người đã tôn thờ những hình tượng thay 
vì Allah là vì các người yêu thương lẫn nhau 9 đời này; rói vào 
Ngày Phục sinh, các người sẽ phủ nhận và nguyễn гда lẫn nhau và 
nhà ở cuối cùng của các người sẽ là Hỏa ngục và các người sẽ 
không được ai giúp đỡ.” 

26.- Riêng Lüt (Lốt) thì tin nơi Người (Ibrahim). Và Lüt báo: “Тбі sé 
001 cư về với Rabb của tôi. Bói vì quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 


27.- Và TA đã ban cho Người (Ibrahim) (đứa con trai) 15044 và (đứa 
cháu nội) Ya'qüb và làm cho con cháu của Người tiếp thu điều mặc 
khải và Kinh sách và ban cho Người phần thưởng ở trần thế; và ở 
Đời sau, Người sẽ thật sự gia nhập đoàn người hiên lương. 


28.- Và (hãy nhớ) Lũt, khi Người bảo người dân của Người: “Các 
người đã làm một điều hết sức khá ó mà chua ai trong thiên ha đã 
từng làm trước các người. 


29.- “Phải chăng các người đã giao hợp với đàn ông và chuyên đánh 
cướp xa lộ và làm những điều зат sỡ trong. nhüng cuóc hói hop?" 
Nhung người dân của Người không trả lời điều nào khác ngoài diêu 
họ nói: “Ông hãy mang hình phạt của Allah đến (trừng phạt) chúng 
tôi đi nếu ông là một người nói thật.” 


30.- N Ygười (Lut) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài trợ giúp bé 
tôi thắng đám người thối nát, ác ôn này.” 
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31.- Và khi các Thiên sứ (Thiên thần) của TA đến gặp Ibrahim với 
tin mừng, bảo: “Chúng tôi sắp tiêu diệt dân cư của thị trấn (Sô-đôm 
của Palestine) này (cüa Lüt.) Quá thát, dán cu сйа nó là nhüng Ке 
làm điều sai quấy.” 


32.- Ibrahim đáp: "Nhung Lüt ở trong đó.” Но đáp: “Chúng tôi biết 
rõ ai 9 trong đó. Chắc chắn, chúng tôi sẽ giải cứu Người và gia đình 
củaN gười ngoại trừ bà vợ của Người. Bà ta là một trong những kẻ 
trì trê đằng sau. 


33.- Và khi các Thiên sứ của TA đến gặp Lũt, Người lo âu giùm cho 
người dân của Người và cảm thấy bất lực. Và họ bảo: “Ông chớ lo 
sợ và chớ buồn phiền. Thật sự chúng tôi sẽ giải cứu ông và gia dinh 
ông ngoai trừ bà vợ của ông. Bà ấy là một người trì trê đằng sau.” 


34.- Thật sự, chúng tôi sắp, mang một hình phạt từ trên trời xuống 
trừng phạt dân cư của thị trấn này bởi vì chúng là những kẻ dấy loạn 
bất tuân Allah. 


35.- Và chắc chắn, TA đã để lại một Dấu tích công khai! của VIỆC 
trừng phạt đó cho những người biết suy nghĩ. 

36.- Và với người dân Madyan, TA đã cử người anh em Shu'ayb của 
họ đến với họ. Shu'ayb báo: “Hỡi dán ta! Hãy thờ phụng Allah và sợ 


Ngày Cuối cùng; và chớ gây tội ác trên trái đất như những kẻ thối 
nát. 


37.- Nhưng họ cho Người (Shu'ayb) nói dối cho nên một trận động 
đất dữ dội đã chụp bắt họ chết la liệt trong nhà vào buổi sáng. 


38.- Và người dân "Ай và Thamüd (cũng thế). Nhà cửa đổ nát của họ 
hãy còn là một dấu tích rành rành cho các người về họ. Shaytàn аа 
biến việc làm của ho thành hấp dẫn đối với ho cho nén nó đã “giữ họ 
xa con đường (của Allah) trong lúc họ là những người nhìn thấu đáo. 


! Dó là Tử Hải (Dead Sea) ngày nay. 
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39.- Và Qàrün và Fir'aun và Haman (cũng thế). Và chắc chắn 604. 
đã đến gặp chúng với những Bằng chứng, nhưng chúng tỏ thái độ 
ngạo mạn trên trái đất. Nhưng chúng vẫn không thoát khỏi 7A. 


40.- TA đã bắt phạt tất cả bọn chúng tùy theo tội của từng đứa. 
Trong bọn chúng, có kẻ đã bị 7A trừng phạt bằng một trận cuồng 
phong có mưa đá (như đối với người dân của Lüt); có kẻ đã bi TA 
trừng phạt bằng một tiếng thét dữ dội (như đối với người dân 
Thamud); có ké đã bị TA trừng phạt bằng cách làm cho đất sụp 
xuống (như Qàrün); và có kẻ đã bị TA trừng phat bằng cách nhận 
chìm dưới nước (như Fir'aun và Натап). Và Allah không phải là 
Đấng đã hãm hại chúng mà chính chúng đã tự làm hai bán thân 
mình. 


41.- Hình ảnh của những ai tôn thờ những chủ nhân khác thay vì 
Allah chẳng khác nào hình ảnh của con nhện tự giáng td làm nhà. 
Bói vi móng manh nhát trong các loai nhà chí có nhà сйа con nhén, 
nếu chúng biết điều đó. 


42.- Quả thật, Allah biết rõ bất cứ cái gì chúng cầu nguyện thay vì 
Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


43.- Và đó là những ngu ngón mà 74 trình bày cho nhân loại. Và chỉ 
những người có kiến thức mới thấu hiểu được (ý nghĩa của) chúng. 


44.- Allah vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất. Quả thật, 
trong (việc tạo hóa) đó là một Dấu hiệu cho những người có đức tin. 

45.- Hãy đọc những điều đã được mặc khái cho Ngươi trong Kinh 
sách (Qur an) và hãy dâng 16 Salah một cách chu đáo. Quả thật, lễ 
nguyện байаһ ngăn cán một người tránh xa trọng tội và điều tội lỗi. 
Và việc tưởng nhớ Allah là diéu lớn nhất. Và Allah biết rõ những 
điều các người làm. 
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46.- Và chớ tranh luận với Người dán Kinh sách trừ phi với thái độ 
nhã nhặn và chỉ với những người của họ làm điều sai quấy và bảo 
họ: “Chúng tôi tin tưởng nơi điều đã được Бап xuống cho chúng tôi 
và nơi điều đã được ban xuống cho quí vị. Và Thượng Đế của chúng 
tôi lẫn Thượng Đế của quí vị chỉ là Một (Thượng Đế). Và chúng tôi 
là những người Muslim thần phục Ngài. 


47.- Và TA đã ban Kinh sách (Qur'an) xuống cho Ngươi đúng như 
thế. Bởi thế, những ai mà TA đã ban cho Kinh sách tin tưởng nơi Nó 
(Qur'an) và một số người (А- -тар) này cüng tin tưởng: nơi Nó. Và chỉ 
những kẻ không tin mới cãi lại những Lời mặc khái của TA. 


48.- Và trước Nó (Qurãn), Ngươi đã không hé đọc một kinh sách 
nào và cũng không viết được một kinh sách nào với tay phải của 
Ngươi; bởi vì trong trường hợp đó, những kẻ theo ngụy giáo sẽ đâm 
ra nghi ngờ (về Nó). 


49.- Không: Nó (Qur ап) gồm những Lời mặc khái rõ ràng ở trong 
lòng của những 21 dà được (Allah) ban cho kiến thức. Và chỉ những 
kẻ làm điều sai quấy mới cãi lại những Lời mặc khải của 7A. 


50.- Và chúng nói: “Tại sao Rabb của Y (Muhammad) đã không ban 
cho Y những Phép-lạ?” Hãy đáp: “Chỉ Allah mới có những Phép-lạ. 
Ta chỉ là một người Báo trước công khai. 

51.- На không đủ cho chúng hay sao việc ТА đã ban Kinh sách 


xuống cho Ngươi để (Nó) được đọc lại cho chúng? Quả thật, trong 
đó là Hồng ân và điều cảnh cáo cho đám người tin tưởng. 


52.- Hãy báo chúng: “Allah đủ làm chứng giữa ta (Muhammad) và 
các người. Ngài biết mọi điều trong các tầng trời và trái đất. Và 
những ai tin tưởng nơi điều gian dối, và không tin tưởng nơi Allah 
mới là những kẻ sẽ thua thiệt. 
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53.- Và chúng hối thác Ngươi mang hình phat đến cho chúng. Và 
nếu không vì một thời hạn nhất định đã được qui định cho chúng thì 
hình phạt chắc chắn đã đến với chúng rồi. Và chắc chắn, nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy. 


54.- Chúng hối thúc Ngươi mang hình phạt đến. Và rõ thật Hỏa ngục 
sắp bao vây những kẻ không tin. 


55.- Và vào Ngày mà hinh phạt sé bao váy chúng từ bên trên xuống 
và từ dưới chân lên với Lời phán: “Нау nếm (hậu quả của) những 
dièu (tội lỗi) mà các ngươi đã từng làm.” 


56.-“Hỡi các bây tôi có đức tin của TA. Trái đất của TA rộng bao la. 
Bởi thế, hãy thờ phụng chỉ riêng TA thôi!” 


57.- Mỗi linh hón sé phái nếm cái chết. Rói các người sẽ được đưa 
về gặp TA trở lại. 


58.- “Và những ai có đức tin và làm việc thiện thì chắc chắn sẽ được 
TA ban thưởng những ngôi nhà cao sang trong Thiên đàng bên dưới 
có các dòng sông chảy, để vào ở trong đó đời đời. Ưu việt thay phần 
thưởng dành cho những người làm việc (tốt): 


29.- “Những ai kiên trì và phó thác cho Rabb của ho." 


60.- Và có nhiều sinh vật đã không tự vác lấy lương thực của mình. 
Allah cung dưỡng chúng và cung dưỡng các người bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Thính, Đấng Toàn Tri. 


61.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng al đã tao hóa các tâng trời và trái 
đất và đã chế ngự mặt trời và mặt trăng thì chắc chắn chúng sẽ đáp: 
“Allah!” Thế tại sao chúng lánh xa Ngài? 


62.- Allah nói róng và thu hep bóng lộc cho người nào Ngài muón 
trong số bẩy tôi của Ngài; bởi vì quá thật, Allah biết hết mọi việc. 


63.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng ai đã ban nước mưa từ trên trời 
xuống mà Ngài dùng để làm sống lại lớp đất chết khô thì chắc chắn 
chúng sẽ đáp: “Allah!” Hãy bảo chúng: "Moi lời ca tụng đều dâng 
lên Allah!” Không! Đa số bọn chúng không hiểu. 
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64.- Và đời sống trần tục này chỉ là một thú tiêu khiển và trò chơi. 
Và nhà ở ở Đời sau mới là đời sống thực sự, nếu chúng biết điều đó. 
65.- Bởi thế, khi chúng lên tàu (ra khơi), chúng cầu nguyện Allah, 
dâng trọn đức tin cho Ngài. Nhưng khi Ngài cứu chúng lên bờ an 
toàn thì chúng dựng những kẻ hợp tác cùng với Ngài. 


66.- (Làm thế) để chúng có thể phụ ân mà TA đã ban cho chúng và 
để chúng tự do hưởng thụ (cuộc đời). Nhưng rồi chúng sẽ sớm biết. 


67.- Há chúng không thấy việc 7A đã làm cho (Makkah) thành một 
thánh địa an-ninh bất khá xâm phạm trong lúc thiên hạ xung quanh 
chúng bị bắt cóc đi mất tích? Thế, phải chăng chúng tin tưởng nơi 
điều gian dối và phủ nhận những ân huệ của Allah hay sao? 


68.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Phái chăng trong Hỏa 
ngục sé có một chỗ ở cho những kẻ vô nim tin? 

69.- Ngược lại, những ai chiến đấu cho (Chính nghĩa của) TA, thì 


chắc chắn sẽ được hướng dẫn đến những con đường của TA. Và chắc 
chắn, Allah đang sát cánh với những người làm tốt. 








- AR-RÜM 
سوه‎ Neun HM 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 
1.- Alif. Lam. Mim. 
2.- Những người La-Mã đã bi đánh bại, 


3.- Tại một lãnh thổ gần kể”; nhưng sau cuộc chiến bại, họ sẽ chiến 
thắng trở lại, 


4.- Trong một thời gian ngắn. Đó là công việc của Allah trước và 
sau. Và vào ngày đó, những người tin tưởng sẽ vui mừng, 

5.- VỀ sự trợ giúp của Allah. Ngài giúp đỡ người nào Ngài muón (để 
cho họ chiến thắng) bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Bao Dung. 


! Thuộc vé thời kỳ của Đế quốc Bi-zan-tin (Byzantians) 
? Gồm các xứ Syria, Iraq, Jordan và Palestine 
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6.- (Đó là) Lời hứa của Allah và Ngài không hé thất hứa trong Lời 
hứa của Ngài, nhưng đa số thiên hạ không biết. 


7.- Họ chỉ biết hình thức bể ngoài của đời sống trần tục và lơ là về 
Đời sau. 


8.- Há họ không chịu suy nghĩ trong tâm trí của họ về việc Allah đã 
tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ vì Chân 
lý và trong một thời hạn nhất định hay sao? Và quả thật, đa số nhân 
loại không tin việc gặp gỡ Rabb của họ (vào Ngày Phục sinh) 


9.- Há họ không chịu đi du lịch trên trái đất để nhìn xem kết cuộc 
của những ai sống trước họ đã хау ra nhu thé nào u? (Nhüng người 
đó) mạnh hơn họ về quyền lực và khai khẩn đất đai và sinh sống nơi 
đó đông đảo và giàu có hơn những thứ mà những người này 
(Quraysh) đã làm; và đã có nhüng Sứ giá của ho đến gặp họ với 
những bằng chứng rõ rệt. Bởi thế, Allah đã không hãm hại họ mà 
chính họ đã tự làm hại bản thân mình. 


10.- Rói cuối cùng, những ai làm ác sẽ lại gặp ác bởi vì họ đã phủ 
nhận các Dấu hiệu của Allah và đã mang chúng ra làm trò cười. 


11.- Allah khói sự việc tạo hóa rồi phuc hổi nó, rồi các người sẽ 
được đưa về gặp Ngài trở lại. 


12.- Và vào Ngày mà Giờ (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lỗi sẽ lặng câm, tuyệt vọng. 


13.- Và trong số những kẻ hợp tác của chúng, không ai đứng ra bênh 
vực chúng và chúng sẽ phủ nhận những kẻ hợp tác đó của chúng. 


14.- Và vào Ngày mà Giờ (Xét Xử) sẽ được thiết lập, tức ngày mà 
tất cá mọi người sẽ được tách biệt (giữa người có đức tin và kẻ vô 
đức tin); 

15.- Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ 
được sống sung sướng nơi ngôi vườn xanh tươi (của Thiên đàng). 
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16.- Còn đối với những ai không tin tưởng và phủ nhận các Dấu hiệu 
của TA và việc gặp gỡ (TA ở) Đời sau thì sẽ là những kẻ bị đưa đến 
chỗ trừng phạt (Hỏa ngục). 


17.- Bởi thế, hãy tán dương Allah khi các người bước vào buổi tối 
(cuộc lễ Magrib và lshã) và bước vào Бибі sáng (cuộc 16 Fajr). 


18.- Và mọi lời ca tụng trong các tầng trời và trái đất đều thuộc vé 
Ngài са và (һау ca tụng Ngài vào cuộc lễ 'Asr) lúc xế chiều và (vào 
cuộc lễ Zuhr) lúc ngày bắt đầu chếch bóng'. 


19.- Ngài đưa cái sống ra từ cái chết và Ngài đưa cái chết ra khỏi 
cái sống; và Ngài làm hồi sinh lại miếng đất đã chết khô và các 
người sẽ được đưa ra (sống lại) giống như thế. 


20.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo các 
người từ đất bụi, rồi các người trở thành những người phàm sống rải 
rác khắp nơi. 


21.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điều này: Ngài đã tạo từ 
bản thân của các người những người vợ cho các người để các người 
sống yên lành với họ và Ngài đã đặt giữa các người tình yêu thương 
và lòng bao dung. Quả thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho 
một số người biết ngẫm nghĩ. 


22.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và sự khác biệt về ngôn ngữ và máu da của các người. Quả 
thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho những người hiểu biết. 


23.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là giấc ngủ. của các người ban 
đêm và ban ngày và việc tìm kiếm bổng lộc của Ngài. Quả thật, 
trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho một số người biết nghe. 


24.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc Ngài làm cho các người 
thấy tia chớp, (khiến các người) vừa lo vừa mừng; và Ngài ban nước 
mưa từ trên trời xuống mà Ngài dùng làm hồi sinh lại miếng đất đã 
chết khô. Quả thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho những 
người thông hiểu. 


! Theo Ibn *Abbas, câu 17 và 18 này qui dinh nám cuóc lé nguyén hàng ngày cüa 
người Muslim. 
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25.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là bầu trời và trái đất đứng 
vững theo sự Chỉ huy của Ngài; rồi khi Ngài gọi các người bằng một 
tiếng Gọi duy nhất thì lúc đó, các người sẽ từ trong đất bước ra. 


26.- Bất cứ ai ở trong các tầng trời và trái đất đều là (tạo vật) của 
Ngài cả. Tất cả đều tuân phục Ngài. 


27.- Và Ngài là Đấng khói sự việc tạo hóa rồi tái lập nó và điều dó 
rất dễ đối với Ngài. Và những hình ảnh so sánh cao cả trong các 
tầng trời và trái đất đều thuộc về Ngài. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Chí Minh. 


28.- Ngài đưa ra một thí dụ so sánh cho các người từ bản thân của 
các người, các người có chăng trong số (tôi tớ) năm dưới tay kiém 
soát của các người những kẻ hợp tác ' cùng san sẻ tài sản mà 7A đã 
ban cấp cho các người? và vì sự bình đẳng đó mà các người sợ 
chúng giống như việc các người sợ nhau? Đấy, 7A giải thích rõ các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 


29.- Không, những kẻ làm điều sai quấy, vì thiếu hiểu biết, đã tuân 
theo những dục vọng của chúng. Thế, ai là người sẽ hướng dẫn kẻ 
mà Allah đánh lạc hướng? Và chúng sẽ không có ai giúp đỡ. 


30.- Do đó, hãy định diện của Ngươi (ከ61 Muhammad!) huóng vé 
tôn giáo Hanif (chi tôn thờ Allah), Fitrah! (tôn giáo tu nhién) сйа 
Allah theo dó N gài đã tao hóa con người. Không có một sự thay đổi 
nào trong tôn giáo của Allah. Đó là tôn giáo đúng đắn nhưng đa số 
thiên hạ không biết. 


31.- Hãy (luôn luôn) quay về sám hối với Ngài và sợ Ngài và dâng 
lễ Salãh (lên Ngài) và chớ là những người tôn thờ đa thần 


32.- Trong số những kẻ đã phân chia tôn giáo của họ và kết thành 
những giáo phái; mỗi giáo phái vui уду với điểu mà ho đang giữ. 





! Abu Huraira tường trình lời nói (Hadith) của Nabi Muhammad (saw) như sau: 
“Mỗi đứa bé sinh ra đời đều theo Firah (tôn giáo tự nhiên) nhưng cha mẹ của nó 
đã bắt nó theo Do thái giáo hay Thiên Chúa giáo hay Magia giáo, tương tự việc 
một súc vật đã hạ sanh một súc vật bé con hoàn hảo. Các người có thấy nó thiếu bộ 
phận nào không?” (Sahih Bukhari, tập 2, số 467) 
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33.- Và khi loài người gặp hoạn nạn, họ van xin Rabb của họ, tó 
lòng sám hối với Ngài rồi khi Ngài cho họ nếm mùi khoan dung từ 
Ngài, thì một thành phán của họ lại tổ hợp những kẻ hợp tác cùng 
` với Rabb của ho. 


34.- (Làm thế) là dé họ phủ nhận ân hué mà TA đã ban bố. Thé thì 
hãy hưởng thu di! Rồi đây các người sẽ sớm biết. 


35.- Hoặc phải chăng TA dà ban cho ho mót thám quyén (hay Kinh 
sách) đã nói vé việc tổ hợp những kẻ hợp tác cùng với Ngài (Allah)? 


36.- Và khi ТА cho loài người nếm mùi khoan dung, họ lấy làm vui 
mừng; nhưng khi gặp điều bất hạnh do chính bàn tay của họ đã gây 
ra trước kia, thì này! họ đâm ra tuyệt vọng. 


37.- Há họ không thấy việc Allah nới rộng bổng lộc (của Ngài) cho 
người nào Ngài muốn, và thu hẹp nó (từ Кё nào Ngài muốn). Quả 
thật, trong sự việc đó là những Dấu hiệu cho đám người tin tưởng. 


38.- Do đó, hãy trao cho người bà con ruột thịt phần của họ và của 
người thiếu thốn (ăn xin) và của người lỡ đường. Điều đó tốt nhất 
cho những ai muốn tìm Sắc Diện (Hài lòng) của Allah. Và họ là 
những người sẽ thành đạt. 


39.- Và bất cứ vật gì các người tặng (cho người khác) từ Riba! với 
mục đích làm tăng phần (của mình) trong tài sản của thiên hạ, thì sẽ 
không gia tăng dưới cái nhìn của Allah. Ngược lại, bất cứ vật gì các 
người tặng ra từ Zakah mong muốn tìm Sắc Diện (Hài lòng) của 
Allah thì đó mới là những người sẽ được gia tăng nhiêu hơn. 


40.- Allah là Đấng đã tạo hóa các người, rồi cung dưỡng các người 
rồi làm cho các người chết rồi làm cho các người sống trở lại (vào 
Ngày Phục sinh). Thế, trong số những thần thánh của các người, ai 
là Ке có khả năng làm được ít nhất một điều trong những điều vừa 
kể? Quang vinh thay Ngài! Bởi vì Ngài tối cao vượt lên trên những 
kẻ mà chúng đã tổ hợp với Ngài. 


41.- Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành vi 
thối nát do bàn tay của con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ 
nếm (hậu quả) của những dièu mà họ đã làm dé may ra họ còn có 
dip (tỉnh ngộ và) quay về (với nẻo chánh). 





' Ribã là tién lời cho vay. Islam khuyến khích Zakah tức bố thí bắt buộc trích xuất 
từ số tiền lao động của mình thay vì dùng tiền Riba dé bố thí. 
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42.- Háy báo (ho): “Hãy di du lich trên trái dát dé xét xem két cuóc 
сйа những kẻ đã sống trước đây. Da số bọn chúng là những kẻ tôn 
thờ đa thần. 


43.- Bởi thế, hãy định diện của Ngươi (Muhammad) hướng về tôn 
giáo đúng đắn trước khi xảy ra Ngày không thể tránh khỏi từ Allah. 
Vào Ngày đó, (nhân loại) sẽ bị tách làm hai: (một nhóm lên Thiên 
đàng, một nhóm xuống Hỏa ngục); 


44.- AI không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự không tin của mình; 
còn ai làm việc thiện thì là tự chuẩn bị cho mình một chỗ tốt (nơi 
Thiên đàng). 


45.- Mục đích để Ngài dùng thiên lộc của Ngài mà trọng thưởng 
những ai có đức tin và làm việc thiện. Quả thật, Ngài không thương 
yêu những kẻ không có đức tin. 

46.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài có điểm này: Ngài gởi những 
luóng gió bay di nhu những người mang tin mừng (về trận mưa sắp 
đến) và để cho các người nếm mùi Khoan dung của Ngài và để cho 
những chiếc tàu buồm lướt sóng (vượt trùng dương) theo sự Chỉ- -huy 
của Ngài và để cho các người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để 
cho các người tạ ơn Ngài. 


47- Và chắc chắn, TA đã cử phái các Sứ giả trước Ngươi 
(Muhammad) đến với người dân của họ; bởi thế, họ đến gặp (người 
dân của) họ với những bằng chứng rõ rệt. Sau đó, 74 đã trừng phạt 
những kẻ phạm giới. Và TA có trách nhiệm phải giúp đỡ những 
người có đức tin. 


48.- Allah là Đấng gởi những luóng gió bay di, thói dua các dám 
máy lên cao rôi trải nó rộng trên nén trời theo ý Ngài muốn và đập 
nó tan vụn ra; rồi Ngươi thấy nước mưa từ giữa đó rơi xuống; rói khi 
Ngài làm cho nước mưa rơi nhằm phải ai trong số bầy tôi của Ngài 
mà Ngài muốn thì này, họ vui mừng thỏa thích; 


49.- Và trước đó, trước khi có nước mưa rơi xuống cho họ, họ đã hết 
sức tuyệt vọng (trông chờ nước mưa)! 


50.- Này, hãy nhìn xem kết quả của Đức Khoan dung của Allah về 
việc Ngài làm hồi sinh lại lớp đất khó cần như thế nào. Rõ thật, 
Đấng (Allah) ấy sẽ phục sinh lại người chết như thế bởi vì Ngài thừa 
khả năng làm được mọi việc. 
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Sürah 30. Ar-Rüm Juzu 21 





5 1.- Và nếu TA gởi một luông gió đến và họ thấy (ruộng rẫy của họ) 
trổ vàng, thì sau đó, họ sẽ vong ơn (và hết tin tưởng). 


52.- Nhu vậy, quả thật Ngươi (Muhammad) khóng thé làm cho 
người chết nghe được. Ngươi cũng không thé làm cho người điếc 
nghe được lời mời (gọi) khi họ quay lưng bỏ đi. 


53.- Và Ngươi cüng khóng thé huóng dẫn được người mù khói lac 
đường. Ngươi chỉ có thể làm cho ai tin nơi các Lời mặc khải của 7A 
nghe hiểu mà thôi, bởi vì ho là người 'Muslim' (tuân mệnh Allah). 


54.- Allah là Đấng đã tạo hóa các người yếu đuối, rồi từ chỗ yếu 
đuối làm cho các người khỏe mạnh, rồi sau khi khỏe mạnh làm cho 
các người yếu đuối trở lại với mái tóc hoa râm. Ngài tạo hóa vật gì 
Ngài muốn bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Toàn Năng. 


55.- Và vào Ngày mà Gió (xét xử) sẽ được thiết lập, những kẻ tội 
lỗi sẽ thể thốt rằng mình đã ở lại (trần gian) chỉ một tiếng đồng ከዕ 
mà thôi: chúng đã từng bị lừa dối như thế. 


56.- Còn những ai đã được ban cho sự hiểu biết và có đức tin thì sẽ 
nói: “Chắc chắn các người đã ở lại cho đến Ngày Phục sinh chiếu 
theo Quyết định của Allah. Thi dáy là Ngày Phuc sinh, nhung các 
người không biết đó thói 


57.- Vào Ngày đó, ar lý lẽ chay tội của những kẻ làm điều sai 
quấy sẽ không giúp ích gi được cho chúng và chúng cũng sé không 
được (Allah) cho phép hối cải. 


58.- Và chắc chắn, 7A đã trình bày cho nhân loại trong Qur'an này 
đủ loại ngụ ngôn; nhưng nếu N {2101 (Muhammad) có mang đến cho 
họ bất cứ Dấu hiệu nào thì chắc chắn những ai không có đức tin sẽ 
bảo: “Rõ thật, các ông chỉ nói chuyện huyền hoặc.” 


59.- Allah niêm kín tấm lòng của những ai thiếu hiểu biết giống như 
thế. 


60.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng (hỡi Muhammad!). Chắc 
chắn, Lời hứa của Allah là thật. Và chớ để cho những ai không có 
đức tin vững chắc làm cho Ngươi ngã lòng. 
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Surah 31. Luqmàn Juzu 21 


























Nhân danh Allah, Đấng Rất m mực cĐộ Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alif. Гат. Mim. 
2.- Đây là những Câu của Kinh sách (Qur'an) thông suốt, 
3.- Một Chỉ đạo và một Hồng ân ban cho những người làm tốt: 


4.- Những ai dáng 16 Salah một cách chu đáo và đóng Zakãh và có 
một đức tin vững chắc nơi Đời sau; 


5.- Ho là những người dang theo đúng Chỉ đạo của Rabb (Allah) của 
họ và là những người sẽ thành đạt. 


6.- Và trong thiên hạ có ké? đã mua tập truyện giải trí hầu lôi cuốn 
những người thiếu hiểu biết lạc khỏi con đường của Allah và nhạo 
báng nó. Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt rất nhục nhã. 


7.- Và khi những Lời mặc khải của 7A được đọc ra cho y, y quay bỏ 
đi dáng điệu tự phụ làm nhu y chẳng hé nghe đến chúng bao giờ, ra 
tuóng nhu hai tai của y điếc nặng. (Hài Muhammad!) Hãy báo cho y 
biết về một sự trừng phat đau đớn. 


8.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được hưởng 
Thiên đàng hạnh phúc; 


9.- Họ sẽ vào ở trong đó đời đời. Một Lời hứa thật sự của Allah; và 
Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Sáng suốt. 


10.- Ngài đã tạo các táng trời không cần trụ chống mà các người có 
thể nhìn thấy (với mắt thường) và đã dựng lên trên mặt đất những quả 
núi vững chắc, sợ rằng nó (đất) sẽ rung chuyển với các người và Ngài 
đã гаі ra nơi đó đủ loai thú vật. Và TA ban nước mua từ trên trời 
xuống mà 7A dùng để làm mọc ra nơi đó đủ cặp (thảo mộc) quí giá. 


11.- Đây là sự tạo hóa của Allah. Thế, hãy chỉ cho TA xem đâu là 
vật mà những al khác Ngài đã tạo? Không, những kẻ làm điều sai 
quấy đang lầm lạc rõ ràng. 





! Tựa dé của Chương này lây từ một danh từ trong câu 12 dưới đây. Luqman là tên 
của một hiển nhân sống vào thời đại của Nabi Dàwud (Ба-уй). 
? Am chỉ một người ngoai giáo tên Nadhr ibn al-Harith. 
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Sürah 31. Luqman Juzu 21 


12.- Và chắc chắn, ТА đã ban cho Ілатап trí sáng lán khôn ngoan, 
phán bảo: “Hãy biết ơn Allah," ai biết ơn (Allah) thì việc biết ơn đó 
chỉ có lợi cho bản thân (linh hồn) mình; ngược lại, ai phụ ơn (Allah) 
thì quả thật Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng (không cần 
đến ơn nghĩa của ai). 


13.- Và hãy nhớ lại khi Luqman bảo đứa con trai của mình khi 
N gười khuyên con, bảo: “Hỡi con yêu dấu! Chớ tổ hợp (điều gi, vât 
gì) cùng với Allah (trong việc thờ phụng Ngài). Quá thát, 16 hgp 
những thần thánh cùng với Allah là một điều sai quấy to lớn. 


14.- Và TA đã truyền lệnh cho con người về (việc hiếu thảo với) cha 
mẹ. Mẹ của y đã cưu mang y từ đau yếu (gian khổ) này chồng lên 
đau yếu (gian khổ) khác; và cho y bú và dứt sữa y trong vòng hai 
năm; bởi thế, hãy tạ ân TA-Allah- và biết ơn cha mẹ của ngươi; cuối 
cùng, nhà ngươi sẽ trở về gặp lại TA. 


15.- Và nếu cha mẹ (của ngươi) đấu tranh bắt ngươi tổ hợp với TA 
những kẻ (vật, điều) mà ngươi không hề biết đến bao giờ thì chớ 
nghe lời hai người, nhưng hãy ăn ở tử tế với hai người ở đời này và 
hãy theo con đường của những ai trở về sám hối với TA. Rồi, các 
ngươi Sẽ trở lại вар TA (sau khi chết). Sau đó, TA sẽ cho các ngươi 
biết vé những điều mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 


16.- “Này con yéu dấu! Dẫu cho có một vật gì nhẹ bằng sức папр 
của một hat cái và dẫu cho nó có nằm trong đá hoặc trong các tầng 
trời hoặc dưới đất đi nữa, thì Allah thừa khả Tăng mang nó ra ngoài 
(cho thiên hạ thấy). Bởi vì quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất mực 
Am tường. 


17.- “Này con yêu dấu! Hãy dâng 16 Salah một cách chu đáo và làm 
điều lành và cấm cán điều dữ và kiên trì chịu đựng điều rủi ro хау 
đến cho con, bởi vì quả thật đó là một sự kiên định trong mục đích 
thi hành công việc. 


18.- “Và chớ phùng má (tự phu) tránh xa người và chớ bước đi trên 
mặt đất dáng điệu lấc xác bởi vi quả thật, Allah không yêu thương 
tất cả những kẻ khoác lác kiêu căng. 


19.- “Mà hãy đi đứng khiêm nhường và dịu giọng trong ăn nói bởi vì 
quả thật, âm thanh khó chịu và đáng ghét nhất là tiếng hí của con 
lừa” 
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Surah 31. Luqmàn Juzu 21 


20.- На các người không nhận thấy việc Allah đã ché ngự mọi vật 
trong các tàng trời và mọi vật dưới đất (cho các người sử dụng) và 
đã công khai hay kín đáo hoàn tất ân huệ của Ngài cho các người? 
Nhưng trong thiên hạ có kẻ thích tranh luận về Allah nhưng tuyệt 
đối không. biết một tí gì (vé Ngài), cũng không căn cứ vào một Chỉ 
nào và không dựa vào một Kinh sách minh bạch nào (để làm bằng). 


21.- Уа khi có lời bảo chúng: “Hãy tuân theo điều mà Allah dá ban 
xuống”, thì chúng đáp: “Không, chúng tôi làm theo điểu mà chúng 
tôi thấy cha mẹ của chúng tôi đang theo.” Sao? ngay cả việc 
Shaytãn kêu gọi chúng đi chịu hình phạt của Lửa cháy (trong Hỏa 
Ngục hay sao?) 


22.- Và ai đệ nạp diện mạo của mình cho Allah đồng thời là một 
người làm tốt, thì chắc chắn sẽ nắm được chiếc cán (cứu rỗi) vững 
chắc nhất bởi vì kết cuộc của mọi việc đều phải trình về cho Allah 
(quyết định). 


23.- Và ai không tin tưởng, thì chớ để cho sự không tin của y làm 
cho Ngươi buồn. (Bởi vì) chúng sẽ trở lại gặp 7A, lúc đó 7A sẽ cho 
chúng biết về những việc mà chúng ‹ đã làm. Quả thật, Allah Hằng 
Biết điều thầm kín trong lòng (của mỗi người). 


24.- TA để cho chúng hưởng lạc trong một thời gian ngắn rồi 7A sẽ 
lôi chúng đến chỗ trừng phạt khắc nghiệt. 


25.- Và giả sử Ngươi (Muhammad) hỏi chúng: “Ai đã tạo các tầng 
trời và trái đất?” chắc chắn chúng sẽ đáp “Allah,” thì hãy bảo ngay: 
“Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah!” (Đấng Sáng Tạo). Không, đa 
số bọn chúng không biết (rằng) 


26.- Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều thuộc về Allah cả. 
Quả thật, Allah là Đấng Rất muc Giáu có, Rất dáng Ca tụng. 


27.- Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả 
làm (lo) muc vói nuóc (muc) cüa báy bién chám thém cho nó (düng 
để viết Lời phán của Allah) thì Lời phán của Allah sẽ không bao giờ 
cạn kiệt. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Năng, Rất mực Sáng suốt. 


28.- Việc tạo hóa và việc phục sinh tất cả các người chẳng khác nào 
(việc tạo hóa và phục sinh của) một linh hón duy nhất. Quả thật, 
Allah Hằng Nghe, Hằng Thấy 


413 














72 
pe 
7 
= ።ጋ 
وس‎ 
222 
“ሠ 
-Y. ሠ 
5, 


А 
Е 


سے 
> 


> 
۰ 


— 


- 
. 
- 
лү 
ЯС 


ME 


e 


3 

Ге 
سوا سا‎ 
£ 

و 


3 
| 


سر 


2% ሠ 
| 


22 


ው 


X 

ኣ 
ው 

N 


| 


سے 
М»‏ 
iL‏ 
دواخشوا 
с, <‏ 
ሠ‏ > 
وش 


Jas 


سے 
> 
... 


scs; 


سے 


Әрі; 22.9 


هو 


رعن وا 


| 


же 


555 


2% 
لله 


КС ና 


CN 


عید 
2 سے ص 
روما 


де»‏ ا 
<> 977 
تدری نفس 


ሠ 
Tam 
*ላነሠ 
ጋ 

ص سے 
AM‏ < 


| 


2% 


22 


| 











S» 


EN 


xơ 
kí 


4 


QS 


ZS 


በ 


жей) 


=2 


ý 


<= 


8 


5 


تار 


2X 





= 


м 





8 








S 


ІҢ 


2 


` 





9% 


Sürah 31. Luqman Juzu 21 


29.- На Ngươi (Muhammad) không nhận thấy việc Allah nhập ban 
đêm vào ban ngày và ban ngày vào ban đêm và đã chế ngự mặt trời 
và mặt trăng, mỗi vật di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời 
hạn ấn định rằng Allah Hằng Am Tường về mọi việc mà các người 
làm hay sao? 


30.- Sở di như thế là vì Allah là Chân Lý tuyệt đối, và rằng vật (hay 
kẻ) mà chúng cầu nguyện không phải là Ngài chỉ là vật giả tạo dy 
thôi; và rằng Allah, Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 


31.- Há Ngươi không nhận thấy việc những chiếc tàu (buồm) lướt 
sóng băng đại dương được là do Ân huệ của Allah để Ngài chỉ cho 
các người thấy các Dấu hiệu của Ngài hay sao? Quả thật, trong sự 
việc đó là các Dấu hiệu cho từng người kiên nhẫn và biết ơn. 

32.- Và khi một làn sóng to như tấm phü üa dén bao phü chüng, 
chüng van xin Allah, thành khán chi vói riéng Ngài. Nhung sau khi 
Ngài đã cứu chúng lên bờ an toàn, thì có một số người trong bon 
chúng đứng ở chính giữa (đức tin và sự không tin). Và chỉ những tên 
bội phản, vô ơn mới phủ nhận các Dấu hiệu của ТА. 


33.- Hỡi nhân loại! Hãy sợ Rabb (Allah) của các người và sợ Ngày 
mà tuyệt đối người cha sẽ không giải cứu được con cái và con cái 
cũng sẽ không giái cứu được người cha. Quả thật, Lời hứa của Allah 
sẽ thật sự. Bởi thế, chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các 
người và chớ để cho tên trùm lừa gạt (Shaytàn) đánh lừa các người 
về Allah. 


34.- Quả thật, chỉ riêng Allah biết rõ khi nào Giờ (xét xử) sẽ xảy ra. 
Và Ngài cho mưa xuống và biết cái (bào thai) nằm trong dạ con 
(của các bà mẹ). Và không một người (linh hồn) nào biết rõ vật gì y 
sẽ kiếm được ngày mai; và không một linh hón nào biết được đâu là 
mảnh đất mà y sẽ chết (và được chôn). Quả thật, Allah Rất mực 
Hiểu biết, Rất mực Am tường. 
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Sürah 32. As-Sajdah Juzu 21 

















AS- SAJDAH 
Sy Phú п Phuc) 














Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Alif. Làm. ۰ 


2.- Kinh sách (Qur'àn) do Rabb (Dáng Chü Té) cüa уй tru và muón 
loài ban xuống, không có chi phái ngờ vực cá. 


3.- Thế mà chúng (những kẻ không tin) bảo: “Y đã bịa đặt ra Nó 
(Qur ăn)?” Không, đó là Chân lý do Rabb của Ngươi (ban xuống) để 
Ngươi dùng cảnh cáo một đám dân mà trước Ngươi đã không có một 
người báo trước nào đến với họ, để may ra họ được hướng dẫn. 


4.- Allah là Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất trong sáu Ngày rồi lên ngôi trên Ngai vương của Ngài. Ngoài 
Ngài, các người không có một đấng Bảo hộ nào và cũng không có một 
VỊ can thiệp nào cả. Thế các người không chịu nhớ hay sao? 

5.- Ngài sắp đặt mọi công việc từ trên trời xuống dưới đất rồi công 
việc sẽ được trình lên cho Ngài trong một ngày, mà khoảng thời 
gian là bằng một ngàn năm theo cách tính của các người. 


6.- (Allah) là thế, Đấng hằng biết điều vô hình và điều hữu hình, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Rất mực Khoan dung. 


7.- Đấng hoàn thiện mọi vật mà Ngài đã tạo; và khởi sự việc tạo 
hóa con người từ đất sét; 

8.- Rồi, Ngài làm ra dòng dõi của y từ chất tinh dịch của một loại 
dung dịch vô giá trị. 

9.- Rồi, Ngài uốn nắn y thành hình thể và hà vào cơ thể của 1 linh 


hón cüa Ngài; và Ngài làm ra cho các người thính giác (tai) và thị 
giác (mát) và tấm lòng (trái tim). Ít thay ơn mà các người tạ Ngài! 


10.- Và chúng bảo: “Có thật chăng khi chúng tôi (chết) tiêu tan dưới 
đất, chúng tôi sẽ được tao hóa mới trở lai?" Không, chúng phủ nhận 
việc gặp gỡ Rabb của chúng (vào Ngày Phục sinh). 


11.- Нау báo : “Thần Chết, vi phụ | trách các người, sẽ bắt hồn của các 
người rồi các người sẽ được đưa về gặp Rabb của các người trở lại.” 
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12.- Và giá Ngươi có thể nhìn thấy tinh cảnh của những kẻ tội lỗi 
gục đầu trước mặt Rabb (Allah) của chúng van xin: "Lay Rabb 
chüng tôi! Chúng tôi đã thấy và nghe (sự thật). Xin Ngài cho chúng 
tôi 50 lại trần gian, chúng tôi sẽ làm điều thiện. Rõ thật! Bây giờ 
chúng tôi tin tưởng chắc chắn.” 


13.- Và nếu muốn, chắc chắn TA đã ban cho mỗi người (linh hón) 
chi dao của y, nhung Lời phán từ TA (vé nhüng Ке tói 161) sé thé 
hién đúng sự thật, (rằng): “ТА sẽ giam chung loài /іпп và loài người 
vào dày Hỏa ngục.” 


14.- Bởi thế, hãy nếm (hình phạt) về việc các người đã lãng quên 
VIỆC Бар gỡ Ngày này сйа các người. Quả thật, 74 cũng bỏ quên các 
người trở lại (như thể). Thôi, hãy nếm hình phạt bất tận về những 
điều (tội lỗi) mà các người đã từng làm. 


15.- Chỉ thực lòng tin tưởng nơi các Lời mặc khải của 7A, những ai 
khi được nhắc về chúng liền qui xuống phủ phục và tán dương lời са 
tụng Rabb của ho và không tó vé tự cao; 


16.- Họ rời giường ngủ (để) câu nguyện Rabb của họ vừa lo sợ vừa 
hy vọng (nơi lòng Khoan Dung của Ngài) và chi dùng tài sản mà TA 
đã cung cấp cho họ (để làm việc thiện). 


17.- Bởi vì không một người (linh hón) nào biét được nỗi vui  suóng 
dà dugc giáu kín düng làm 1 phần thưởng của ho vé những việc thiện 
mà họ đã từng làm (trên thế gian). 


18.- Thế, một người tin tưởng có giống với một kẻ bất tuân hay 
không? (Chắc chắn) họ không giống nhau. 


19.- Đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
cấp những vườn trời (nơi Thiên Đàng) làm chỗ ngụ: một sự đãi ngộ 
về những điều tốt mà ho đã từng làm. 


20.- Còn đối với những ai bất tuân và phạm giới, thì nhà ở của 
chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). Mỗi lần muốn thoát та khói 46, 
chüng sẽ bị lôi vào trong trở lại với lời phán: “Hãy nếm hinh phat 
của Lửa mà các ngươi đã từng phủ nhận.” 


! Nabi Muhammad (saw) dá báo: "Allah phán, TA 4а chuẩn bị cho bẩy tôi ngay 
chính của TA phần thưởng mà không mắt trần nào đã nhìn thấy, không đôi tai nào 
đã từng nghe và không lương tri nào của con người có thể tưởng tượng nổi.” 
(Bukhari 59:8) 
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21.- Và chắc chắn, TA sẽ bắt chúng nếm hinh phat gần kể (6 trán 
gian) dén hinh phat lón (5 Әді sau) dé chüng (có dip hói cái mà) 
quay vé (vói Islam). 


22.- Và còn ai sai quấy hơn kẻ đã được nhắc các Lời mặc khái của 
Rabb của y nhưng quay lánh xa? Quả thật, 74 sẽ trừng trị những kẻ 
tội lỗi. 


23.- Và chắc chắn TA đã ban cho Миза Kinh sách. Bởi thế, Ngươi 
(Muhammad) chó nghi ngờ về việc tiếp xúc với Người (nhân chuyến 
dạ hành và thăng thiên"). Và TA đã làm cho Nó (Kinh Таигаћ) 
thành một Chỉ dao cho con cháu của Israel. 


24.- Và TA dá bó nhiém trong ho các nhà lánh dao dé huóng dán 
(thién ha) theo Ménh lénh cüa TA khi ho nhán nai và ид thành 
những người tin tưởng chắc chán nơi các Lời mặc khái của TA. 
25.- Quả thật, Rabb của Ngươi (Muhammad) sẽ xét xử giữa họ về 


những điều mà họ thường tranh chấp trong (Kinh sách) vào Ngày 
Phục sinh. 


26.- Há không là một Chỉ đạo cho họ ư việc 7A đã tiêu diệt bao 
nhiêu thế hệ trước mà chỗ ở hoang phế họ đang dẫm đạp? Quả thật, 
nơi sự việc đó là các Dấu hiệu. Thế, họ không nghe hay sao? 


27.- Há họ đã không nhìn thấy việc TA đã dẫn nước (mưa) đến một 
vùng đất khô ráo mà TA dùng để làm mọc ra hoa máu làm thực 
phẩm nuôi gia súc của họ và cả họ nữa hay sao? Thế, họ không thấy 
hay sao? 


28.- Và họ bảo: “Thế, chừng nào xảy ra Quyết định (phân xử giữa 
chúng tôi với quí vị) nếu quí vị (Muslim) nói thật?” 

29.- Hãy bảo (họ): “Vào ngày mà Quyết định (phân xử) thể hiện thì 
niềm tin của những ai không có đức tin sẽ không giúp ích gì được 
cho họ cả và họ cũng sẽ không được dung tha.” 

30.- Do đó, hãy lánh xa họ và đợi (xem kết quả); họ cũng đang đợi 
(như các người). 


! Xem tiểu sử của Nabi Muhammad (saw) về chuyến dạ hành và thăng thiên (Isra 
và al-Mi'ràj) 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hỡi Nabi (Muhammad!) Нау sợ Allah và làm tròn bón phận đối 
với Ngài và chớ nghe theo những kẻ không có đức tin và những tên 
đạo đức giả. Quả thật, Allah Toàn Tri và Chí Minh. 


2.- Và hãy tuân theo điều đã được mặc khái cho Ngươi từ Rabb 
(Allah) của Ngươi bởi vì quả thật, Allah Rất mực Am tường về 
những điều các người làm. 


3.- Và hãy ủy thác cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Bảo Hộ. 


4.- Allah không đặt hai quả tim trong lòng của một người. Ngài cũng 
không biến những người vợ mà các người cho là giống cái lung! của 
mẹ của các người thành mẹ ruột của các người. Ngài cũng không 
làm cho con nuôi của các người thành con ruột. Đấy chỉ là lời nói 
thốt ra từ cửa miệng của các người trong lúc Allah nói sự thật. Và 
Ngài chỉ dẫn con đường (chân chính). 


5.- Hãy goi chüng (con nuôi) theo tên của người cha ruột của chúng. 
Cách gọi đó vô tư hơn đối với Allah. Nhưng nếu các người không 
biết tên thật của người cha của chúng thì chúng là anh em với các 
người trong đạo và là người nô-lệ được giải phóng của các người; và 
các người không có tội nếu các người nhầm lẫn trong VIỆC xưng hô 
này. Ngược lại, điều đáng tội là khi các người có ý xấu trong lòng. 
Và Allah Hằng Tha thứ, Hằng Khoan dung. 


6.- Đối với những người có đức tin thì Nabi thân thiết (và quí) hơn 
bản thân của họ; và các bà vợ của Người là các bà mẹ (đạo) của họ. 
Tuy nhiên, theo Kinh sách (Sắc Chỉ) của Allah thì người bà con ruột 
thịt gần kể nhau (về việc hưởng di sản) hơn là những người có đức 
tin (trong đạo) và hơn những người Di-cư (từ Makkah); ngoại trừ 
trường hợp các người làm một hành động tốt đối với bạn đạo thân 
thiết nhất của các người. Đó là Sắc Chỉ ghi trong Kinh sách. 


! Người dàn óng Á- -гар trước thời kỳ của Islam: đã thường chỉ trích người vợ của 
mình bảo: “Mày giống như cái lưng của mẹ tao," để dễ bé ly dị vợ. Tục lệ ly đị này 
được gọi là az-Zihàr. (Xem О. Chương 5, câu 1-5) 
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7.- Và (hãy nhớ) khi ТА (Allah) đã nhận Lời giao-ước từ các Nabi và 
từ Ngươi (Muhammad) và từ ۸۷۶۸۸ và Ibrahim và Misa và 'Isa con 
trai của Maryam; và nhận từ ho! Lời giao ước long trong; 


8.- Để Ngài có thể hỏi những người chân thật (các Nabi) về sự đích 
thật của họ (về việc truyền đạt Thông điệp của Allah) và chuẩn bị 
cho những kẻ không có đức tin một sự trừng phạt đau đớn. 


9.- Hỡi những ai có піёт tin! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho 
các người khi đoàn quân địch kéo đến tấn công các người”. Nhưng 
TA đã gởi một trận cuồng phong và đoàn thiên binh (Thiên thần) mà 
các người không thể nhìn thấy (bằng mắt thường) đến giúp chống lại 
chúng; và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 


10.- Khi chúng đến tấn công các người từ phía trên và phía dưới của 
Các người và cặp mắt của các người đảo lộn sang một bên và quả 
tim nhảy lên đến tận cổ và các người đâm ra nghĩ bậy về Allah. 


11.- Vào lúc đó, các tín đồ bị thử thách tột độ và đao động tinh thần 
dữ dội. 

12.- Và khi những tên đạo đức giả và những kẻ mang một chứng 
bệnh (nghi ngờ) trong lòng lên tiếng: “Allah và Sứ giả của Ngài chỉ 
hứa hão với chúng tôi.” 

13.- Và khi một phán tử trong bọn chúng lớn tiếng báo: “Һау hỡi 
người dân của Yathrib (ላ1- Madinah)! Các người không thể cầm cự 
nổi (trước sức tấn công của địch). Bởi thế hãy tháo lui." Và một 
nhóm người của bọn chúng đến xin phép Nabi thưa: “Nhà cửa của 
chúng tôi bỏ ngõ”; trong lúc thật ra nhà cửa của chúng không bỏ ngõ 
nhưng chúng chỉ muốn đào tẩu ấy thôi. 


14.- Và nếu địch quân tấn công chúng và đột nhập vào thành phố 
khắp mọi phía và chúng được yêu cầu đầu hàng và chống lại người 
Muslim, thì chắc chắn chúng sẽ không ngần ngại làm điều đó và 
chúng chỉ ngập ngừng một chốc lát. 


15.- Và chắc chắn trước đó chúng đã cam kết với Allah rằng chúng 
sẽ không. quay lưng bỏ chạy; và lời cam kết với Allah chắc chắn sẽ 
bị chất vấn (vào Ngày Phục sinh). 


1 Trong só 25 vi Nabi dugc nhác tén trong Qur'àn, năm vi được liệt vào hang Nabi 
9 ý chí quyết liệt, đó là: Nüh, Ibrahîm, Müsa, ‘Isa và Muhammad. 

2 Vào năm thứ 5 Hijr tức 5 năm sau khi Nabi Muhammad (saw) dời cu vé thành phố 
Madinah, lién quân (аһгаБ) người ngoại đạo kéo nhau đến bao vây và tấn công 
Madinah. Lịch sử Islam gọi trận chiến này là trận Chiến hào. 
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16.- Hãy bảo (chúng): “Bỏ chạy chẳng lợi gì cho các người nếu 
muốn trốn thoát cái chết hay cảnh Qus chóc, bởi vì các người chỉ 
hưởng lạc được trong một chốc lát mà thôi 


17.- Hãy bảo (chúng): “Ai là kẻ có thể che chở các người khỏi Allah 
nếu Ngài muốn hãm hại hoặc khoan dung các người ?” Và chúng sẽ 
không tìm ra một Vị che chở, và một VỊ cứu tinh nào ngoài Allah cả. 


18.- Chắc chắn, Allah thừa biết ai trong các người đã cán trở (người 
khác đi tham chiến) và nói với những người anh em (trong đạo) của 
họ: “Hãy đến cùng với bọn tôi!” trong lúc chúng chỉ đi tham chiến 
chút ít. 


19.- Chúng đê tiện đối với các người. Bởi vì khi xây: ra cảnh hãi 
hùng, Ngươi sẽ thấy chúng dáo dác nhìn Ngươi, cặp mắt đảo quanh 
giống như cặp mắt của một người thất thần sắp chết. Nhưng khi cơn 
nguy khốn đã qua khỏi thì chúng nhiếc mắng các người bằng lời lẽ 
thậm tệ, chỉ muốn bòn rút vật dụng (chiến lợi phẩm). Những người 
này không có một chút đức tin nào cả. Bởi thế, Allah sẽ biến việc 
làm của chúng thành vô nghĩa. Và việc đó quá dễ đối với Allah. 

20.- Chúng nghĩ rằng Liên quân (của người ngoại đạo) chưa rút đi. 
Và nếu Liên quân (địch) có trở lại lần nữa thì chúng sẽ mong ước đi 
(lang thang) trong vùng sa mạc, trà trộn với người A-ráp du muc để 
dọ thám tình hình của các người. Và nếu chúng ở cùng với các người 
đi nữa thì chúng cũng chỉ tham chiến chút ít ấy thôi. 

21.- Chắc chắn nơi Sứ giá của Allah các người có được một gương 
máu tốt đẹp nhất đối với những ai hy vọng về (việc gặp 20) Allah 
và Ngày (Phán xử) cuối cùng và tưởng nhớ Allah nhiều nhất. 


22.- Và khi những người có đức tin thấy liên quân (địch), họ nói: 
“Бау là diéu mà Allah và ٤6 giá спа Ngài đã hứa với chúng tôi bởi 
vì Allah và Sứ giả của Ngài nói sự thật.” Và điều đó chỉ làm tăng 
thêm đức tin và sự tuân phục của họ (đối với Allah). 
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23.- Và trong số người tin tuóng, có những nguoi giữ đúng lời giao- 
ước của mình với Allah. Bói thé trong họ, có người đã hoàn tất lời 
thé (bằng sự tử đạo) và có người còn chờ (đến phiên của họ) và họ 
đã không thay đổi (lời giao ước) một chút nào. 


24.- (Mục đích) để cho Allah trọng thưởng những người chân thật về 
lòng thành thật của họ và trừng phạt những kẻ đạo đức giả hoặc 
quay lại tha thứ cho chúng tùy Ngài muốn. Quả thật, Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


25.- Và Allah đẩy lui những kẻ vô đức tin ra đi trong giận dữ. Chúng 
không thu được một lợi lộc nào. Và Allah đủ giúp những người tin 
tưởng chiến đấu. Bởi vì quả thật, Allah Toàn Lực, Toàn Năng. 


26.- Và trong số Người dân Kinh sách, Ngài đã đuổi những kẻ đã 
tiếp tay cho địch xuống khỏi thành lüy của chúng và gieo khiếp đảm 
trong lòng của chúng: một số người (của chúng), các người đã giết 
và một số khác, các người đã bắt làm tù binh. 


27.- Và Ngài cho các người thừa hưởng đất đai, và nhà cửa và tài 
sản của chúng và một phần đất đai (tại Khaibar) mà các người chưa 
đặt chân đến. Và Allah có toàn quyển làm bất cứ việc gi. 


28.- 81 Nabi (Muhammad!) Нау báo các bà vợ của Ngươi: “Nếu 
quí bà muốn đời sống trần tục này và vẽ hào nhoáng của nó, thì quí 
bà hãy đến đây, tôi sẽ cho quí bà hưởng lac và trả tự do cho quí bà 
một cách tốt đẹp. 


29.- - Ngược lại nếu quí bà yêu quí Allah và Sứ giả của Ngài và 
muốn một mái nhà (xinh đẹp) ở Đời sau thì Allah sẽ thực sự chuẩn 
bi cho các phu nữ làm điều tốt trong quí bà một phán thưởng rất 
lớn.” 


30.- Hài các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Ai trong quí bà là người 
đã công khai pham điều bất nhã thi sẽ bi phạt gấp đôi; và chuyện đó 
quá dễ đối với Allah. 
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31.- Và ai trong các bà là người cung kính Allah và Sứ giá của Ngài 
và làm điều thiện thì 7A sẽ thưởng bà ấy gấp đôi và chuẩn bị cho bà 
bóng lộc rộng rãi nơi Thiên đàng. 


32.- Hài các bà vợ của Nabi (Muhammad!) Các bà không giống các 
phụ nữ khác. Nếu các bà sợ Allah thì chớ ăn nói lả lơi, e rằng những 
ai mang trong lòng một chứng bệnh (dâm dục) sẽ động lòng tà dâm; 
ngược lại, hãy ăn nói đoan trang lịch thiệp. 


33.- Và hãy ở trong nhà và chớ phô trương vẻ đẹp theo lối chưng 
diện của các phu nữ vào thời kỳ ngu muội; và hãy dâng lễ 'Salah' 
một cách chu đáo và đóng Zakah và vâng lệnh Allah và Sứ giả của 
Ngài. Allah chỉ muốn xóa điều nhơ nhuốc đi khỏi các người, hỡi 
người nhà của gia đình Nabi, và tẩy sach các người thành những 
người triệt để trong sạch. 


34.- Và hãy ghi nhớ những điều nằm trong các Lời mặc khải đã 
được đọc ra trong nhà của các bà và điều khôn ngoan đúng dán. 
Quả thật, Allah Rất mực Tinh tế, Rất muc Am tường. 


35.- Quả thật, đối với những người Muslim, nam và nữ; những người 
có đức tin, nam và nữ; những người cung kính, nam và nữ; những 
người chân thật, nam và nữ; những người kiên nhẫn, nam và nữ; 
những người khiêm nhường, nam và nữ; những người bố thí, nam và 
nữ; những người kiêng cử, nam và nữ; những người giữ lòng trinh 
bạch, nam và nữ; những người tưởng nhớ Allah nhiều, nam và nữ; 
Allah sẽ tha thứ và ban thưởng to lớn cho họ. 
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36.- Và khóng thích hop đối với một người có đức tin, nam và nữ, тапа 
khi Allah và 54 giá сйа Ngài dà quyết định một công việc gì rôi lại 
còn đòi quyền được chọn lựa trong công việc của họ nữa; và ai bất 
tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn đã công khai lầm lạc. 


37.- Và hãy nhớ khi Ngươi (Nabi!) nói với người mà Allah đã ban ân 
và Ngươi đã ban ân như sau: “Hãy giữ vo của ngươi lại, và hãy $9 
Allah." Và Ngươi giữ kín trong lòng điều” mà Allah sắp công bố. Và 
Ngươi (Nabi) sợ thiên hạ (đàm tiếu) trong lúc Allah là Đấng mà 
đúng ra Ngươi phái sợ nhất. Bởi thế, khi Zayd (ibn Направ} đã dứt 
khoát với vợ, 7A đã gã nàng cho Ngươi mục đích để cho những 
người có đức tin không gặp trở ngại trong việc kết hôn với các bà vợ 
của các đứa 'con nuôi' của mình khi chúng đã dứt khoát với vợ của 
chúng. Và Lệnh của Allah phải được thi hành. 

38.- Nabi (Muhammad) không phạm tội trong việc mà Allah ra lệnh 
cho Người thi hành. Đó là đường lối của Allah áp dụng cho các 
người đã qua đời! trước đây. Và Mệnh lệnh của Allah là một Chỉ Du 
đã được quyết định. 


39.- Những ai truyền bá Thông điệp của Allah và sợ Ngài; và không 
sợ ai duy chỉ sợ Allah thôi. Bởi vì chỉ riêng Allah thôi đủ xét xử. 


40.- (Nabi) Muhammad không phái là người cha của một ai trong số 
đàn ông của các người. Ngược lại, Người là 411 (Sứ Giả) của 
Allah và là Ап tín của các Nabi’. Và Allah Hằng Biết hết mọi việc. 


41.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy tưởng nhớ Allah thật nhiều. 


42.- Và tán dương Ngài vào (cuộc lễ Fajr) buổi sáng và vào (cuộc lễ 
'Asr) buổi chiều. 


43.- Ngài là Đấng ban Salah (phúc lành) xuống cho các người và các 
Thiên thần của Ngài cũng làm thế (câu xin Allah ban phúc lành và 
tha thứ cho các người), để Ngài đưa các người từ chỗ tăm tốt ra chốn 
ánh sáng. Và Ngài hằng khoan dung những người có đức tin. 


! Zaynab bint Jahsh là người ет ho của Nabi Muhammad (saw). 

? Y dinh cuói Zaynab sau khi Zayd ibn Harithah dà dift khoát vói nàng. 

? Zayd là con trai của Hãrithah đã bị bát làm nô lệ và đã được Nabi Muhammad 
(saw) chuộc về làm con nuôi. 

* Các Nabi của Allah. 

5 Khátam có nghĩa vừa là ấn tín vừa là cuối cùng. Khãtam an-Nabiyyin là vị cuối 
cùng trong số các Nabi của Allah. Nabi Muhammad (saw) là vị Nabi và là vị Thiên 
sứ cuối cùng. 
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44.- Lời kính chào của họ vào ngày ho trình diện Ngài (Allah) sẽ là: 
'Salam' (Bằng an); và Ngài đã chuẩn bị cho họ một phán thưởng 
rộng rái. 


45.- Hài Nabi (Muhammad!) Thật sự, TA đã cử phái Ngươi làm một 
nhân chứng, một người mang tin mừng và một người báo trước,- 


46.- Và làm một người gọi mời (nhân loại) đến với Allah theo sự 
chấp thuận của Ngài; và như một ngọn đuốc (chiếc đèn) phát ra ánh 
sáng (soi đường); 


47.- Và hãy | báo tin mừng cho những người có đức tin rằng họ sẽ tiếp 
nhận một bổng lộc rất lớn từ Allah. 


48.- Và chớ nghe lời những kẻ không có đức tin và những kẻ đạo 
đức giả và hãy bỏ qua thái độ xấc xược của chúng và hãy phó thác 
(công việc) cho Allah bởi vì Allah đủ làm một Đấng Thọ thác. 


49.- Hỡi những : ai có niềm tin! Khi các người kết hôn với những phụ 
nữ có đức tin rồi ly-di họ trước khi chạm đến minh ho, các người sẽ 
không áp dụng thời gian ở vậy ('Iddah) mà các người tính đếm đối 
với Во". Nhưng hãy tặng họ một món quà và trả tự do cho họ một 
cách tốt đẹp. 


50.- Hài Nabi (Muhammad!) N gài (Allah) làm halal (hợp pháp) cho 
Ngươi các bà vợ mà Ngươi đã trả tiền cưới (Mahr), và những người 
mà tay phải của Ngươi làm chủ trong số các (nữ tù binh) mà Allah 
đã ban cho ‚ Ngươi; và con gái của chú bác của Ngươi; và con gái của 
người cô của Ngươi; và con gái của người cậu của Ngươi; và con gái 
của người dì của Ngươi đã cùng di cư (đến Madinah) ۷1 Nguoi; và 
(cưới) phụ nữ có đức tin nào tự hiến mình làm vợ của Nabi nếu Nabi 
muốn kết hôn với họ; điều khoản này đặc biệt dành cho Ngươi chứ 
không áp dụng cho những người có đức tin khác. 7A biết đặc ân mà 
TA đã ban cấp cho họ liên hệ đến các bà vợ của họ và những nữ tù 
binh nằm trong tay của họ để Ngươi không gặp khó khăn (trong việc 
cưới vợ). Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


'*Jddah (thời gian ở vậy) áp dụng cho các người vợ bình thường là ba tháng kinh kỳ. 
Đối với người vợ còn trinh tức chưa động phòng thì không áp dụng “Iddah. 
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51.- Nguoi có thé dời lai (việc di thăm) bà vợ nào của Ngươi tùy 
Ngươi muốn và có thể tiếp bất cứ bà (vợ) nào tùy Ngươi muốn; và 
Ngươi không bị khiển trách nếu muốn tiếp lại bà (vợ) nào mà Ngươi 
đã dời (phiên của) họ (trước đó); như thế để làm dịu mắt các bà và 
để cho họ khỏi buôn và hài lòng với phán mà Ngươi đã ban cấp cho 
tất cả các bà (vợ) của Ngươi. Và Allah biết điều nằm trong lòng của 
các người. Và Allah Hằng Biết, Hằng Chịu đựng (với bây tôi của 
Ngài). 


52.- Sau điều khoản này, N gươi không được phép cưới thêm vợ nữa; 
và cũng không được thay đổi họ để lấy vợ khác dẫu rằng sắc đẹp 
của họ lôi cuốn Ngươi ngoại trừ phụ nữ (nữ tù binh) nào nằm trong 
tay phải của Ngươi. Và Allah là Đấng giám sát mọi việc. 


53.- Hài nhüng ai có niềm tin! Chớ bước vào nhà của Nabi trừ phi 
được mời đến dùng bửa và chớ đến (sớm hơn) khiến phải ngồi đợi 
cho đến khi thức ăn được nấu xong; ngược lại, hãy bước vào nhà 
(của Nabi) khi được mời; và sau khi các người đã dùng bửa, hãy giải 
tán ra về; và chớ nấn ná ngồi lại tán gáu. Quá thật, cách xử sự đó 
làm phién Nabi và Người cám thấy e thẹn yêu cầu các người ra VỀ. 
Ngược lại, Allah không e thẹn mà nói cho các người biết sự thật. Và 
khi các người muốn hỏi chuyện các bà (vợ của Nabi), háy hói các bà 
từ sau một bức màn. Cách đó trong sach cho tấm lòng của các người 
và cho tấm lòng của các bà hơn. Các người không được phép quấy 
ráy Vi Sứ giá của Allah, cũng không bao giờ được phép kết hôn với 
người vợ của Người sau (khi) Người (mất). Quả thật, điểu đó dưới 
cái nhìn của Allah là một trọng tội. 


54.- Dẫu cho các người có tiết lộ hoặc giấu giếm một điều gì thì 
Allah vẫn là Đấng hằng biết hết mọi điều. 
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55.- Các bà (vd сйа Nabi) khóng mác tói khi dé 16 dién (khóng che 
mặt) trước mát người cha, anh em trai, con trai của anh chi em ruột, 
trước mặt các bà (giúp việc), trước những người (nô lệ) nàm dưới tay 
phải của họ và hãy sợ Allah (hỡi các bà!) Quả thật, Allah là Đấng 
chứng giám mọi việc. 


56.- Quả thật, Allah và các Thiên thần của Ngài đều gởi lời chúc 
phúc! cho Nabi (Muhammad). Hỡi những ai có niêm tin! Hãy chúc 
phúc cho Người (Muhammad) và chào Người bằng lời chào tốt 
lành”. 


57.- Quả thật, những ai quấy rêy Allah và Sứ giả của Ngài thì sé bị 
Allah nguyễn rủa ở đời này và Đời sau; và Ngài đã chuẩn bị cho họ 
một sự trừng phạt nhục nhã. 


58.- Còn những ai quấy ráy những người tin tưởng nam và nữ một 
cách không thỏa đáng thì sẽ mang vào mình một tội vu cáo và một 
tội lỗi hiển nhiên. 


59.- Hài Nabi (Muhammad!) Hãy báo các bà vợ của Ngươi và các 
đứa con gái của Ngươi và các bà vợ của các tín 46 dùng áo choàng 
phủ kín thân mình của họ. Làm thế để dễ nhận biết họ và vì thế, sẽ 
không bị xúc phạm. Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


60.- Nếu những tên đạo đức giả và những kẻ mang trong lòng một 
căn bệnh (dâm dục) và những kẻ gây rối (phao tin thất thiệt) tại 
thành phố Madmah không chịu ngưng tay, thì chắc chắn 7A sẽ để 
cho Ngươi trị tội chúng rồi chúng sẽ sống nơi đó với Ngươi với tư 
cách người láng ging nhung chí trong một thời gian ngắn. 


61.- Chúng sé bị nguyén rủa 9 nơi nào chúng bị phát giác và sé bị 
bắt và bị giết không một chút thương xót. 


62.- (Đó là) đường lối của Allah đối với những kẻ đã qua đời trước 
kia và Ngươi sẽ thấy không có một sự thay đổi nào trong đường lối 
của Allah (đối với những kẻ bội phần). 


1 Salàwàt tức nhiều Salah (lời chúc phúc). Allah gởi trực tiếp lời chúc phúc của 
Ngài cho Nabi Muhammad (saw). Còn thiên thần và những người có đức tin thì cầu 
xin Allah ban phúc lành cho Nabi. 

2 Sallimu taslima tức đọc ‘Assalamu ‘alaykum’ 
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63.- Thién ha hói Ngươi về Giờ (xét xử). Hãy bảo (họ): “Chỉ Allah 
biết nó thôi. Và điều gì có thể làm cho Ngươi hiểu? Có lẽ Giờ (xét 
xử) gần kë.” 


64.- Quả thật, Allah nguyén rủa những kẻ không có đức tin và chuẩn 
bị cho chúng Lửa ngọn (nơi Hỏa Ngục). 


65.- Chúng sẽ ở trong đó đời đời; và sẽ không tìm ra một Vi che chở 
hoặc một Vi cứu tinh nào cả. 


66.- Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị lật úp vào Lửa (của Hỏa 
ngục), chúng sẽ than: “Thật khổ thân của chúng tôi! Phải chi chúng 
tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Sứ Giá (Muhammad)!” 


67.- Và chúng sẽ thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã nghe 
theo các vị cầm đầu và các ông lớn của chúng tôi; bởi thế họ đã dt 
chúng tôi đi lạc đường. 


68.- “Тау Rabb chúng tôi! Xin phat họ gấp đôi và гда ho bằng lời 
nguyên гда thậm tệ nhất.” 


69.- На những ai có niém tin! Chớ như là những ai đã quấy тау 
Mūsa bởi vi Allah đã giái oan cho Người khói những điều (vu 
khống) mà chúng đã nói; và Người là (một người (бі) dáng kính. 


70.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và nói năng thật thà. 


71.- Ngài sẽ cải thiện việc làm của các người cho các người và tha 
tội cho các người; và ai vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài, thì 
chắc chắn sẽ thành đạt vẽ vang. 


72.- Quả thật, TA đã trao việc ủy thác trọng trách và sứ mang tinh 
thần cho các tàng trời và trái đất và núi non nhưng chúng từ chối và 
Vì cá sợ nên đã tránh xa nó; nhưng con người lãnh nó; rõ ràng y hết 
sức sai quấy, ngu muội. 


73.- (Làm thế) để Allah trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và 
nữ; và (trừng phạt) những kẻ thờ đa thần nam và nữ; và để Ngài 
lượng thứ cho những người có đức tin, nam và nữ. Và Allah Hằng 
Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 
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(Thi Trấn Sé-Ba!) 





Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.- Mọi lời ca tụng đều thuộc về Allah, Đấng mà mọi vật trong các 
tàng trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài và cũng thuộc về Ngài 
mọi lời ca tụng ở Đời sau; và Ngài là Đấng Rất mực Sáng suốt 
Đấng Am tường (mọi việc). 


2.- Ngài biết mọi vật chui vào lòng đất và mọi vật nhô lên khỏi mặt 
đất và mọi vật từ trên trời rơi xuống và mọi vật bay lên trời; và Ngài 
là Đấng Hằng Khoan dung, Hằng Tha thứ. 


3.- Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Giờ (xét xử) sẽ không xảy 
đến cho chúng tôi.” Hãy bảo họ: “Vâng, thể bởi Rabb (Allah) của ta, 
Đấng biết điều vô hình, chắc chắn Giờ (xét xử) sẽ xảy đến cho các 
người.” Không một vật gì trong các tầng trời và dưới đất có thể thoát 
khỏi (sự kiểm soát của) Ngài dù đó là sức nặng của một hạt nguyên 
tử (hay hạt cải) đi nữa; và không một vật gì dù nhỏ hay lớn hơn cái 
đó mà lại không được ghi sẵn trong một Quyển sổ rõ ràng. 


4.- (Mục đích) để Ngài tưởng thưởng những ai có đức tin và làm 
việc thiện. Họ là những người sẽ được (Allah) tha thứ và sẽ được 
ban cấp bổng lộc rộng rãi. 


5.- Còn những ai phấn đấu để phá hỏng các Lời Mặc Khải của 7A 
(Allah) thì chắc chắn sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


6.- Và những ai đã được ban cho kiến thức thì thấy rằng điều (Mặc 
khái) mà Rabb của Ngươi đã ban xuống cho Ngươi là Chân lý; và 
hướng dẫn (nhân loại) đến con đường của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Rất đáng ca tụng. 

7.- Những kẻ không có đức tin bảo: “Há quí vị muốn chúng tôi chỉ 
cho quí vị một người (Muhammad) y sé cho quí vị biết khi quí vị đã 
hoàn toàn mục rã (dưới đất) quí vị sẽ được tạo hóa mới trở lại?” 


! Saba” có lẽ trùng với danh xưng Sé-ba trong Kinh thánh Bible (Xem 1 CÁC VUA 
x 1-10) .Saba' là một thị trấn của xứ Yemen mà Qur'an đã dé cập tai 27:22. Saba’ 
пат dưới quyền cai trị của nữ vương Balqis. 
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8.- Phải chăng y đã nói dối rồi đổ thừa cho Allah hay là y bi quy 
ám? Không, những ai không tin tưởng nơi Đời sau thì sẽ bị trừng 
phat và lâm lạc rất xa. 


9.- Há họ không nhìn thấy gì trước mắt và sau lưng họ từ trên trời 
xuống dưới đất ư? Nếu muốn, TA (Allah) thừa sức làm cho đất sup 
xuống nuốt tiêu mất họ hoặc làm cho một mảnh trời rơi xuống đè 
chết họ. Quả thật, nơi sự việc đó là một Dấu hiệu cho từng bề tôi 
quay về hối cải (với Allah). 


10.- Và chắc chắn TA đã ban cho 0560 thiên ân của TA, (phán 
bảo):”Hỡi núi non! Hãy cùng với y tán dương (Allah); và hỡi chim 
chóc (cũng thế), và TA đã hóa sắt thành mềm cho y." 


11.- (Và báo y): “Hãy chế áo giáp và ráp các vòng sắt thật cân bằng 
và hãy làm việc thiện (ከ61 Dawid và con cháu của Ngươi!) Quá 
thật, TA (Allah) hằng thấy điều các ngươi làm.” 


12.- Và (TA) bắt gió phục tùng Sulayman; bởi thế (tốc độ của) gió 
lướt đi một buổi sáng bằng (thời gian di chuyển của) một tháng và 
một buổi chiu bằng (thời gian di chuyển của) một tháng. Và TA đã 
hóa một ngọn suối bằng thau (nấu chảy) chảy ra cho y; và trong loài 
Jinn có nhüng tén làm viéc dáng truóc y theo Phép cüa Rabb cüa y; 
và nếu có tên (Jinn) nào cãi lệnh của ТА, thì TA sé cho nó nếm hình 
phạt của Lửa ngọn cháy bùng. 


13.- Chúng (Jinn) làm ra cho y (Sulayman) những vật mà y muốn: 
nhüng cung điện, những hình tượng, những chén bát lớn như những 
bể nước và những chảo nấu cố định một chỗ. “Hỡi gia đình (dòng 
dõi của) Dawud! Hay làm việc với lòng tri-ân (ል]]3ከ)!” Nhung chi 
một số ít bầy tôi của TA tỏ lòng biết ơn. 


14.- Nhưng khi 7A quyết định cho لا‎ (Sulayman) chêt, cháng có gi 
làm cho cháng (Jinn) thấy cái chết của y ngoại trừ một loại sâu đất 
đã gặm mòn chiếc gây của y. Bởi thế, khi y ngã xuống, loài Jinn 
mới vỡ lẽ rằng nếu biết được điều vô hình, thì chúng đâu có phái ở 
lại lâu trong sự trừng phạt nhục nhã đó. 
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15.- Chắc chán có một Dấu hiệu cho người dân Saba' (Sé-ba) ngay 
tai chó cüa ho 6: hai ngói vườn nằm bên phái và bên trái. Hãy ăn 
bổng lộc của Rabb của các người và biết ơn Ngài; một thành phố tốt 
đẹp (với) một Rabb (Đấng Chủ Tể) Hằng Tha thứ. 


16.- Nhưng họ quay lánh xa. Bởi thế, TA đã gởi một trận thủy tai từ 
đập nước đến phạt họ và biến hai ngôi vườn của họ thành hai ngôi 
vườn cho mọc ra loại trái đắng và loại cây tân hoa liễu và một số ít 
cây kè. 

17.- TA bắt phạt họ nhu thé vì tội phụ ơn của họ. Và phải chăng TA 
chỉ bắt phạt những kẻ vong ân? 


18.- Giữa họ (người dân của thị trấn Saba") và những thị trấn mà ТА 
đã ban phúc, TA đã đặt những thị trấn (khác) dễ nhìn thấy từ xa và 
sắp đặt nơi đó những chặng đường du lịch dễ đi; do đó, hãy đi du 
lịch an toàn ban đêm và ban ngày (qua những địa điểm đó). 


19.- Nhưng họ thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài làm cho những 
chặng đường du lịch của chúng tôi dài xa thêm.” Nhưng (mong như 
thế), họ tự làm hại bản thân mình. Bởi thế, 7A đã lấy họ làm thành 
những câu chuyện và đã phân tán họ toàn bộ, tản mác khắp nơi. 
Quá thật, nơi sự việc đó là những Dấu hiệu cho từng người kiên 
nhẫn, biết ơn. 


20.- Và chắc chắn Iblîs (Shaytàn) đã chứng minh điều mà nó phóng 
đoán về họ đúng với sự thật. Bởi thế, họ nghe theo nó ngoại trừ một 
phán tử nhỏ trong số những người có niềm tin. 


21.- Và thật ra, Iblis không có một chút quyền hành nào đối với ho 
mà đó chỉ là để cho 7A biết rõ ai là người. tin tưởng nơi Đời sau so 
với ai trong họ là người hãy còn nghi ngờ về đời đó; và Rabb (Allah) 
của Ngươi là Đấng Giám sát tất cả mọi điều. 

22.- Hãy báo họ (hỡi Muhammad!): “Hãy cầu nguyện ngoài Allah 
những kẻ mà các người xác nhận (là thần linh của các người). 
Chúng chẳng kiểm soát được một vật gì trong các tầng trời và trái 
đất cho dù đó là sức nặng của một hạt nguyên tử (hay hạt cải) đi 
nữa; và chúng cũng không có một phần chia nào trong trời đất; và 
trong bọn chúng không có một tên nào là vị ủng hộ của Ngài cả. 
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23.- Và việc can thiệp với Ngài (Allah) chẳng có hiệu lực gì trừ phi 
VỚI ai mà Ngài cho phép. Mãi đến khi lòng của họ' hết sợ, lúc đó họ 
mới lên tiếng hỏi: “Rabb của quí vị phán gì vậy?” Họ (các tín 46) 
đáp: “Chân lý.” Bởi vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vi-Dai. 


24.- Hãy bảo họ “Ai cung cấp bổng lộc cho các người từ các tầng 
trời xuống dưới đất?” Hãy báo ho: "Allah!" (Giữa chúng ta), chúng 
tôi hay quí vị sẽ là người công khai đi đúng đường hay lạc đường.” 


25.- Hãy bảo họ: “Quí vị sẽ không bị tra hỏi về tội của chúng tôi và 
chúng tôi cũng sẽ không bị tra hỏi về điều quí vị đã làm.” 
26.- Hãy bảo tiếp: “Rabb của chúng ta sẽ tập trung chúng ta trở lại 


rồi Ngài sé xét xÚ giữa chúng ta bằng sự thật bởi vì Ngài là Đại 
Thẩm phán Toàn Tri.” 


27.- Hãy bảo họ: “Hãy chỉ cho ta đâu là những kẻ mà các người đã 
cho là những vị "hợp tác' của Ngài (Allah). Nhất định không có ai. 
Không, Ngài là Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


28.- Và 7A (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một Người 
mang tin mừng và một Người cảnh cáo cho (tất cả) nhân loại nhưng 
đa số người không biết. 


29.- Và họ báo: “Thế chừng nào Lời hứa (về việc xét xử) này sẽ хау 
ra nêu quí vị (Muslim) nói thật?” 


30.- Hãy bảo họ: “Cuộc hẹn cho quí vị sẽ là ngày mà quí VỊ không 
thể dời lại cũng không thé giục đến sớm hơn một giờ khắc nào." 


31.- Và những kẻ không có niềm tin báo: “Chúng tôi sẽ không bao 
giờ tin nơi Qur'an này và cũng không tin nơi điều (Kinh sách) nào 
trước nó.” Giá Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh 
của những kẻ làm điều sai quấy bị bắt đứng trước mặt Rabb của 
chúng, chúng lời qua tiếng lại trách móc lẫn nhau. Những kẻ tự cho 
mình yếu thế sẽ bảo những. tên cường bạo: “Nếu không vì nể nang 
quí ngài thì chúng tôi đã trở thành người tin tưởng rồi!” 


! Thiên thần hay những vị được Allah cho phép can thiệp. 
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32.- Những tên cường bao sé đáp lời những kẻ tự cho minh yếu thế, 
bảo: “Phải chăng bon ta đã ngăn cán không cho các ngươi theo chỉ 
đạo khi nó đến với các ngươi?” Không, chính các ngươi mới là 
những kẻ tội lỗi. 


33.- Và những kẻ tự cho mình yếu thế sẽ đáp lời những tên cường 
bạo: “Không, quí ngài đã cùng nhau bày mưu cả đêm lẫn ngày khi 
quí ngài! ra lénh cho chúng tôi bảo phải phủ nhận Allah và dựng 
những đối thủ ngang vai với Ngài.” Chúng sẽ hối hận khi nhìn thấy 
hình phạt. TA sẽ đóng những chiếc gông vào cổ của những kẻ phủ 
nhận đức tin. Phải chăng chúng bị phạt chỉ vì tội mà chúng đã làm? 


34.- Và không một người cảnh cáo nào được TA cử đến mót thị trấn 
mà không bị những người giầu có của nó tuyên bố: “Chúng tôi 
không tin nơi thông điệp mà quí vị mang đến cho chúng tôi.” 


35.- Và họ bảo: “Chúng tôi có nhiều của cải và đông con và chúng 
tôi sẽ không bị trừng phạt.” 


36.- Нау báo ho: "Quá thát, Rabb của ta thu hẹp hay nới rộng bổng 
lộc của Ngài cho ai mà Ngài muốn, nhưng đa số nhân loại không 
biết.” 

37.- Và không phải của cải cüng không phái con cái của các người 
là những thứ sẽ đưa các người đến gần 74 theo cấp bậc, mà ngược 
lại chỉ ai có đức tin và làm việc thiện, bởi vì họ là những người sẽ 
được tưởng thưởng gấp đôi do những điều (tốt) ho đã làm và sẽ ở 
trong những ngôi nhà an toàn trên cao. 


38.- Còn những ai tích cực hoạt động để phá hỏng các Dấu hiệu của 
TA, thì sẽ bị đưa đến chỗ trừng phạt. 


39.- Hãy bảo họ: “Rabb của ta nới rộng hay thu hep bóng lóc cüa 
Ngài cho ai mà Ngài muốn trong số bây tôi của Ngài. Và bất cứ của 
cải nào mà các người chi dùng (cho Chính nghĩa của Ngài), thì sẽ 
được Ngài hoàn lại bởi vì Ngài là Đấng Cung dưỡng Uu việt.” 
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Sürah 34. Saba' Juzu 22 


40.- Vào Ngày mà Ngài sé táp trung tát cá bon chüng lai rói phán 
báo các thiên thần: “Có phái các ngươi là những Ке mà bon người 
này đã từng tôn thờ?” 


41.- Các thiên thần sẽ thưa: “Quang vinh thay Ngài! Ngài là Chủ 
Nhân của chúng tôi chứ đâu phái chúng. Không, chúng tôn thờ Jinn. 
Đa số bọn chúng tin tưởng nơi chúng (Jinn)." 


42.- Ngày nay (Ngày Phục sinh), không ai được quyền trục lợi và 
hãm hại lẫn nhau. Và 7A sẽ bảo những ai làm điều sai quấy: “Нау 
nếm hình phat của Lửa (Hóa ngục) mà các người đã từng cho là giả 
tạo. 2 


43.- Và khi các Lời mặc khái minh bach của TA được doc ra cho 
chüng thi chúng bảo: “(Muhammad) này chỉ là một người phàm. Y 
muốn cán trở quí vị tôn thờ những vật mà cha mẹ của quí vị đã từng 
tôn thờ.” Chúng bảo: “Đây chỉ là điều giả dối khéo bia đặt.” Và 
những kẻ phủ nhận đức tin nói vé Chân lý khi nó đến với chúng như 
sau: “Đây chỉ là điều mê hoặc hiển hiện.” 


44.- Nhưng TA đã không ban cho chúng (người Quraish) các Kinh 
sách mà chúng có thể học hỏi; và cũng không cử trước Ngươi một 
người cảnh cáo nào đến với chúng. 


45.- Và những kẻ trước chúng cũng đã phủ nhận (Chân lý). Những 
người (Quraish) này đã không nhận được một phần mười ân huệ mà 
TA đã ban cho các tiền nhân của chúng, thế mà chúng đã cho các Sứ 
giả của TA nói dối. Bởi thế, sự trừng phạt của TA sẽ khủng khiếp ra 
зао. 


46.- Нау báo chúng (hỡi Muhammad!) “Ta chỉ khuyên các người 
một dièu: hãy vi Allah các người đứng lên từng cặp hay từng người 
rói tự suy nghĩ; (thì sẽ thấy) người bạn (Muhammad) của các người 
đã không bị quỷ ám (điện) mà chỉ là một người báo trước về một sự 
trừng phạt khủng khiếp sắp đến.” 


47.- Hãy bảo: “Phần thưởng mà ta có thể hỏi từ các người là của các 
người; còn phần thưởng của ta thì do Allah (ban cấp) bởi vì Ngài 
chứng giám tất cá mọi việc." 


48.- Hãy bảo: “Quá thát, Rabb دنہ‎ ta quáng ban Chán lj xuóng; 
Ngài thấu rõ điều vô hinh." 
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Sürah 34. Saba' Juzu 22 


49.- Hãy báo: “Chân lý (Qur' an) dà dén thi su Giá dói khóng khói su 
cũng không phuc hói được gì.” 


50.- Hãy bảo: “Nếu ta làm lạc thì chỉ bản thân ta lầm lạc; và nếu ta 
được hướng dẫn thì là do điều mặc khải mà Allah đã ban cấp cho ta 
bởi vì Ngài Hằng Nghe và Rất gần Кё (chúng ta). 


51.- Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình trang 
mà chúng bị hãi hùng bởi vì chúng sẽ không trốn thoát được và sẽ bị 
túm bắt từ một nơi rất gần. 


52.- Và chúng sẽ báo: “( (Bây 210) chúng tôi tin nơi Nó (Qurãn);” 
nhưng làm sao chúng có thể nhận được đức tin từ một nơi quá xa! 


53.- Và chắc chắn, chúng đã không tin nơi Chân lý từ trước và đã 
từng phỏng chừng về điều vô hình từ một nơi xa. 


54.- Và giữa chúng với những diéu mà chúng mong ước (Chân lý) có 
một bức chắn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xáy ra cho đồng 
bọn của chúng trong quá khứ. Quá thật, chúng là dám người ở trong 
tình trạng ngờ vực trầm trong. 








Nhân danh Allah lah Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi lời ca tụng đều thuộc vé Allah, Đấng đã sáng tao các táng 
trời và trái đất; Ngài đã chỉ định các thiên thần làm thiên sứ có 
cánh: hai, hoặc ba, hoặc bốn (đôi). Ngài thêm vào sự tạo hóa bất cứ 
cái gì Ngài muốn bởi vì Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật 
(việc). 

2.- Bất cứ hồng ân nào mà Allah ban cho nhân loại, không ai có 
quyén ЕШ Ізі và cái nào mà Ngài giữ lai thì không ai ngoài Ngài có 
quyển ban phát nó sau đó. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 


3.- Hỡi nhân loại! Hãy nhớ Ân huệ của Allah đã ban cho các người. Có 
chăng một Đấng Tạo Hóa nào khác Allah đã cung phụng cho các người 
từ trên trời xuống dưới đất? Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài. 
Thế sao các người quay lánh xa? 
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4.- Và nếu chúng phủ nhận Nguoi (Muhammad) thì chắc chán các 
Sứ giả trước Nguoi cũng đã bị chúng phủ nhận, nhưng mọi vấn đề sẽ 
được trình về cho Allah quyết định. 


5.- Hỡi nhân loại! Chắc chắn Lời hứa của Allah sẽ đích thực. Bởi 
thế chớ để cho đời sống trần tục này đánh lừa các người. Và chớ để 
cho tên dai bip (Shaytan) lừa gạt các người vé Allah. 


6.- Quả thật, Shaytàn là kẻ thù của các người. Vậy hãy đối xử với nó 
như một kẻ thù. Nó chuyên dụ dỗ đồ đệ của nó để làm cho chúng 
trở thành những người bạn của Lửa ngọn. 


7.- Những ai không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc; 
ngược lại những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được tha thứ 
và sẽ được ban thưởng rất lớn. 


8.- Thế hẳn một người xem việc làm bất lương của y đẹp mắt rồi tự 
cho đó là điều tốt (có bằng với một người lương thiện hay không?) 
Bởi vì thật ra Allah đánh lạc hướng kẻ nào mà Ngài muốn và hướng 
dẫn người nào Ngài muốn; Bởi thế chớ vì thương xót giùm cho 
chúng mà Ngươi (Muhammad) tự làm hao mòn thân xác. Quả thật, 
Allah hằng biết về những điều chúng làm. 


9.- Và Allah là Đấng đã gởi các luóng gió Бау di; уі thé chüng thói 
dua dám máy lén Cao và TA đưa nó đến một vùng đất khô căn; rồi 
dùng nó để làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc Phục sinh 
(người chết) sẽ giống như thế. 


10.- Ai muốn 'izzah (quyền hành, danh dự và vinh quang) thì mọi 
ባ22ህ8 đều là của Allah cả. Moi lời nói tốt đẹp sẽ bốc lên tận Ngài 
và mọi việc làm phúc thiện sẽ tâng bốc nó trong lúc những ai âm 
mưu điều bất lương thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Và mưu đồ 
của những kẻ đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 


11.- Và Allah đã tạo hóa các người từ đất bụi; rồi từ một giọt tinh 
dịch; rồi Ngài làm cho các người thành cáp (vợ chóng). Và không 
một phụ nữ nào mang thai hoặc hạ sanh (con) mà Ngài không biết. 
Và không một người nào sống thọ hay giảm thọ mà lại không được 
ghi sẵn trong một Quyển Sổ (Định mệnh) bởi vì quả thật, điều đó rất 
dễ đối với Allah. 
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12.- Và hai bién nuóc khóng gióng nhau. Mót loai thi ngot, dé uống 
và một loại thì mặn, chát. Nhưng các người được ăn thịt tươi từ mỗi 
loại biển cả và từ đó (mò) lấy đồ nữ trang để đeo. Và ngươi thấy 
những chiếc tàu (buóra) cày sóng đưa các ngươi đi tìm thiên lộc của 
Ngài và để cho các người tri ân Ngài. 


13.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm; và Ngài chë ngự mặt trời và mặt trăng (theo định luật của 
Ngài); mỗi cái di chuyển (theo quỹ đạo của nó) đến một thời hạn ấn 
định. Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị 
(vạn vật). Ngược lại, những kẻ mà các người cầu nguyện không phải 
là Ngài không kiểm soát được một lớp vỏ hạt chà là. 


14.- Nếu các người cầu nguyện chúng thì chúng sẽ không nghe được 
lời cầu của các người và nếu chúng có nghe đặng thì chúng vẫn 
không đáp lại lời cầu của các người; và vào Ngày Phục sinh, chúng 
sẽ phủ nhận việc các người 'tôn thờ' chúng. Và không ai có thể báo 
cho Ngươi (Muhammad!) biết (sự thật) giống như Đấng Am Tường 
(Allah). 


15.- Hỡi nhân loại! Các người mới là những kẻ nhờ vá Allah; ngược 
lại, Allah Rất mực Giầu có, Rất đáng Ca tụng. 


16.- Nếu muốn, Ngài sẽ xóa bỏ các người và lập nên một sự tạo hóa 
mới (thay thế các người). 


17.- Và việc đó chẳng có gì nặng nhọc đối với Allah cả. 


18.- Và không một người khuân vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội 
lỗi) của người khác cả; và nếu một người nào đó vác quá sức của 
mình cầu cứu một người khác vác giùm gánh nặng của y thì không 
một tí gánh nặng (tội lỗi) nào của y sẽ được (người khác) vác giùm 
dẫu đó là bà con ruột thịt của y đi nữa. Ngươi (Muhammad) chỉ có 
thể cảnh cáo những ai sợ Đấng Rabb vô hình của họ và dâng lễ 
Salah một cách chu đáo; và ai tự tẩy sạch (tội lỗi) thì việc tẩy sạch 
đó chỉ có lợi cho bản thân mình. Và cuối cùng (tất cả) đều trở về 
gặp Allah. 
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19.- Bởi vi người mù và người sáng mắt không nhu nhau; 
20.- Bóng tối và ánh sáng cũng thế; 
21.- Bóng mát và sức nóng của mặt trời cũng thế; 


22.- Người sống và người chết cũng không giống nhau. Quả thật, 
Allah có thể làm cho người nào mà Ngài muốn nghe được; nhưng 
Ngươi (Muhammad) không thể làm cho người nào nằm dưới mộ 
nghe được. 


23.- Bởi vì quả thật, Ngươi chỉ là một Người báo trước. 


24.- Quả thật! 7A (Allah) cử phái Ngươi (Muhammad) mang Chân 
lý đến, vừa làm một Người báo tin lành, báo tin đữ; và không một 
Cộng đồng nào mà không có một Người cảnh cáo đến với họ. 


25.- Và nếu chúng phủ nhận Ngươi nói dối thì chắc chắn những kẻ 
trước chúng cũng đã phủ nhận như thế. Các Sứ giả của chúng đã đến 
gáp chúng với những bằng chứng rõ rệt và với những quyển Kinh 
(Zubür) và với một Kinh Sách (Kitab) soi sáng. 


26.- Rồi, TA bắt phạt những kẻ phủ nhận đức tin. Bởi thế, hãy xem 
sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào! 


27.- Há Ngươi không nhận thấy việc Allah ban nước mưa từ trên trời 
xuống? TA (Allah) dùng nó để làm mọc ra hoa quá mang nhiều máu 
sắc khác biệt; và trên núi có những đường rạch trắng và đỏ, và 
những mầu sắc khác biệt. Và (cũng có những vật) mầu đen sậm. 


28.- Và loài người và dã thú và gia súc cũng mang những máu sắc 
khác biệt như thế. Trong số bầy tôi của Ngài (Allah), chỉ những ai 
hiểu biết mới sợ Allah. Quả thật, Allah Toàn Năng, Hằng Tha thứ. 


29.- Quả thật, những ai đọc Kinh sách của Allah và dâng lé Salah 
một cách chu đáo và chi düng kín đáo hay công khai những vật (tài 
sản) mà 7A đã cung cấp (để làm việc thiện) thì sẽ hy vọng nơi một 
sự 061 chác không bao giờ thất bại. 


30.- Để Ngài trả lại đầy đủ công lao của họ và tưởng thưởng họ 
thêm với thiên lộc của Ngài bởi vì quả thật Ngài Hằng tha thứ, Hằng 
ghi công (cho họ). 
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Sürah 35. Fatir Juzu 22 


31.- Và những điều mà TA đã mặc khái cho Ngươi (Muhammad) 
trong Kinh sách (Qur'an) là Chân lý, xác nhận lai những điều đã ban 
xuống trước nó. Quả thật, Allah Rất mực am tường và nhìn thấy rõ 
các bầy tôi của Ngài. 

32.- Rồi 7A cho những ai trong số bầy tôi của 7A mà 7A đã chọn lựa 
thừa hưởng Kinh sách (Qur'àn). Nhưng trong ho, có người tự làm hai 
bản thân mình, và có người thì theo con đường chính giữa và có 
người, với sự chấp thuận của Allah, thì tiên phong làm những việc 
tốt. Đó mới thật là thiên lộc lớn nhất: 


33.- Những Ngôi vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 'Adn) mà ho sẽ di vào; 
trong đó, họ sẽ đeo vòng vàng và ngọc trai và sẽ mặc áo lụa là. 


34.- Và họ sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
làm cho chúng tôi hết ưu phiền. Quả thật, Rabb của chúng tôi Hằng 
tha thứ và Hằng ghi công (cho chúng tôi)! 


35.- Đấng đã dùng thiên lộc của Ngài mà định cư chúng tôi nơi mái 
nhà vĩnh cửu, một nơi mà chúng tôi khỏi phải vất vả cực nhọc và lao 
tâm (như trước). 


36.- Còn đối với những ai không có đức tin thì sẽ bị phạt bằng Lửa 
của Hỏa ngục. Chúng sẽ không được quyết định cho chết phứt; và 
cũng không được giám nhẹ hinh phạt của Lửa (Hỏa Nguc). Dáy, TA 
bắt phạt tất cả những kẻ không có đức tin như thế. 


37.- Và chúng sẽ la hét trong đó, thưa : “Lạy Rabb chúng tôi! Xin 
thả chúng tôi ra. Chúng tôi hứa sẽ làm điều thiện khác với điều tội 
lỗi mà chúng tôi đã từng làm.” (Sẽ có lời bảo chúng): “Há 7A đã 
không cho các người sống đủ lâu để cho ai được nhắc nhở sẽ nhận 
thông điệp nơi đó hay sao? Và (hơn nữa) đã có Người báo trước đến 
gặp các người. Thôi, hãy nếm (Lửa). Bởi vì không có vị cứu tinh nào 
đến giúp đỡ những kẻ làm điều sai quấy cả. 

38.- Quả thật, Allah là Đấng Biết rõ điều vô hình của các tầng trời 
và trái đất. Rõ thật Ngài biết điểu (bí mật) nằm trong lòng con 
người. 
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Sürah 35. Fatir Juzu 22 


39.- Ngài là Đấng đã làm cho các người thành những người КЕ 
nghiệp trên trái đất. Bởi thế, ai không có đức tin thì sẽ lãnh đủ về sự 
không tin của mình. Và sự không tin của những kẻ vô đức tin chỉ 
làm cho chúng thêm đáng ghét dưới cái nhìn của Rabb của chúng. 
Và sự không tin của nnững kẻ không có đức tin chỉ làm cho chúng 
thêm mất mát. 


40.- Hãy bảo chúng: “Các người có nhìn thấy những kẻ hợp tác của 
các người mà các người cầu nguyện ngoài Allah hay không? Hãy 
chỉ cho ta thấy cái (vật) mà chúng đã tạo dưới đất? Hoặc chúng có 
phán hùn nào trên các tầng trời hay không? Hoặc ТА có ban cho 
chúng Kinh sách nhờ đó chúng có được bằng chứng rõ rệt hay 
không? Không. Những kẻ làm điều sai quấy chỉ hứa hão với nhau. 


41.- Quả thật, Allah nắm vững các tầng trời và trái đất e rằng chúng 
ngưng (hoạt động). Và nếu chúng thật sự ngưng (hoạt động) thì sau 
Ngài chẳng có ai có đủ khả năng nắm giữ (lèo lái) chúng lại được. 
Quả thật, Ngài (Allah) Hằng Chịu đựng, Hằng Tha thứ. 


42.- Và chúng mang Allah ra thể thốt bằng lời thể nghiêm trọng 
nhất (nói rằng) nếu có một người báo trước nào đến gặp chúng thì 
chắc chắn chúng sẽ được hướng dẫn hơn bất cứ cộng đồng nào khác. 
Nhưng khi một Vị báo trước (Muhammad) đến gặp chúng, thì việc 
đó chỉ làm cho chúng chạy xa thêm. 


43.- Chúng ngạo mạn trong xứ và âm mưu làm điều tội lỗi. Nhưng 
mưu đồ độc ác đó không vây hãm ai khác ngoài | kẻ chủ mưu. Phải 
chăng chúng chỉ mong đợi đường lối của các tién nhân? Bởi thế, 
Ngươi sẽ không thấy có một sự thay đổi nào trong đường lối (xử lý) 
của Allah, và sẽ thấy không có sự chuyển hướng nào trong đường 
lối xử lý của Allah. 


44.- Há chúng đã không đi xa trên trái đất để chứng kiến kết cuộc 
của những kẻ trước chúng dẫu rằng họ mạnh hơn chúng về quyền 
lực? Và Allah là Đấng mà không vật gì trong các tầng trời và trái 
đất có thể làm hỏng (kế hoạch của) Ngài đặng. Bởi vì Ngài Toàn 
Tri, Toàn Lực. 
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Sürah 36. Yà-Sin Juzu 22 


45.- Và nếu Allah bát phat loài người vì tội mà họ đã phạm thì Ngài 
sẽ không | để trên mặt đất một loại sinh vật nào, nhưng Ngài gia hạn 
cho họ sống đến một thời kỳ ấn định. Bởi thế, khi thời hạn của họ đã 
mãn thì chắc chắn Allah sẽ thấy lại tất cả bây tôi của Ngài. 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực ic Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ya-Sin 

2.- (TA thể) bởi (Kinh) Qur'an cao minh. 

3.- Chắc chắn, Ngươi (Muhammad!) là một Sứ giả (của Allah), 

4.- Đang ở trên con đường ngay chính (Islam). 

5.- (Qur'àn này) do Đấng Toàn Năng, Đấng Khoan Dung ban xuống, 


6.- Để Ngươi dùng cảnh cáo một dân tộc” mà tổ tiên đã không được 
báo trước cho nên họ khinh suất. 

7.- Chắc chắn, Lời phán xác nhận đúng đối với đa số bọn họ cho nên 
họ không tin tưởng. 

8.- TA đã thật sự đóng những chiếc gông vào cổ của họ cao đến tận 
cằm cho nên họ ngẩng (cứng) cổ; 


9.- Và TA đã đặt một bức chắn (vô hình) trước mát và một bức chán 
sau (lưng) họ, nên họ không nhìn thấy; 


10.- Dẫu Ngươi có cảnh cáo hay không cảnh cáo họ thì điều đó bằng 
thừa đối với họ; (bởi vì) họ nhất định sẽ không tin tưởng. 


11.- ۷ gươi chỉ có thể cảnh cáo người nào tuân theo Lời Nhắc nhở 
(Quran) và sợ Đấng ar-Rahman” Vô hình. Do đó, hãy báo tin mừng 
cho y về sự tha thứ và phần thưởng rộng rãi (nơi Thiên Đàng). 


12.- TA sẽ thực sự làm cho người chết sống lại và ghi chép những 
điều mà họ đã gởi đi trước và những dấu chân (di tích) mà họ đã lưu 
lại. TA cho ghi tất cá mọi điều trong một quyển Sổ minh bach. 


! ‘Ala zahri-ha có nghĩa là “trên lung của пб’ tức là trên mặt đất 


2 Dân tộc Quraish (Cu-rê-sð) tại thị trấn Makkah. 
3 Ar-Rahmán là một danh xưng khác của Allah. Gọi Ngài ‘Allah’ hay ar-Rahmãn. 
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Surah 36. Үа-51п Juzu 22 





13.- Ngươi hãy trình bày cho họ một ngu ngôn: câu chuyện vé dán 
cư của một thị trấn khi những Sứ giả đến gặp họ; 

14.- Khi TA phái hai Sứ giả đến gặp họ, họ cho hai người nói dối. 
Bởi thế, TA tăng cường thêm vị thứ ba, thì Họ đồng thanh báo: 
“Chúng tôi thực sự là những Sứ giả được cử đến với quí vị.” 

15.- Họ (dân cư) đáp: “Các ông chỉ là những người phàm giống 
chúng tôi và Đấng ar-Rahman đã không ban điều (mặc khái) nào 
xuống cả. Rõ thật, các ông chỉ nói dối.” 

16.- (Các Sứ giả) đáp: “Rabb chúng tôi biết rõ chúng tôi là những Sứ 
giả được cử đến với quí vị, 

17.- Và nhiệm vụ của chúng tôi chỉ là truyền đạt công khai. 

18.- Họ bảo: “Chúng tôi thấy có điểm xui nơi các ông. Nếu các ông 
không chịu ngưng thì chắc chắn chúng tôi sẽ ném đá giết các ông và 
chắc chắn chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt đau đớn đối với các ông.” 
19.- (Các Sứ giả) đáp: “Điểm xui của quí vị do nơi quí vị. Sao? (Quí 
vị cho là điều xui ư) khi được nhắc nhở. Không. Quí vị đúng là một 
đám người phạm mọi thứ tội. 

20.- Và có một người đàn ông từ cuối phố chạy đến, bảo: “Này hỡi 
người dân của ta! Hãy tuân theo các vi Sứ giá. 

21.- “Hãy tuân theo những người không đòi quí vị tiên công và là 
những người được hướng dẫn. 

22.- “Và tại sao tôi không thờ phụng Đấng đã sáng tạo ra tôi và là 
Đấng mà quí vị sẽ được đưa trở về gặp lại. 

23.- “Há tôi sẽ phải tôn thờ những thần linh khác thay vì Ngài ư? 
Nếu Đấng ar-Rahmán muốn hãm hại tôi thì chúng chẳng giúp ích gì 
được cho tôi, và cũng không cứu vớt được tôi; 

24.- “Lúc đó, tôi sẽ lầm lạc rõ ràng. 

25.- “Quả thật, bây giờ tôi tin tưởng nơi Rabb của (tất cả) quí vị. Bởi 
thể, quí vị hãy nghe lời tôi.” 

26.- Có Lời phán bảo: “Nhà ngươi hãy bước vào Thiên đàng.” (Y) 
than: “Thật khổ thay! Phải chi người dân của tôi biết được, 

27.- “Việc Rabb của tôi đã tha thứ và ban vinh dự cho tôi.” 
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Sürah 36. Ya-Sin Juzu 23 


28.- Và sau y, ТА đã không gởi một đoàn thiên binh nào xuống 
trừng phạt người dân của y và cũng không cần cho xuống như thể; 
29.- Mà chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì chúng sẽ chết im lìm. 
30.- Thật xót xa cho bầy tôi (nhân loại)! Không một Sứ giả nào đã 
được (TA) cử đến với họ mà không bị họ chế giéu. 

31.- Há họ không thấy việc TA đã tiêu diệt bao nhiêu thế hệ trước 
họ hay sao? Các tiên nhân đó sẽ không bao giờ trở lại gặp họ. 

32.- Và thực sự, từng người trong bọn họ sẽ được đưa đến trước mặt 
TA. 

33.- Và có một Dấu hiệu cho họ là mảnh đất khô cin mà TA làm 
cho sống lai; và từ đó TA làm mọc ra trái hạt mà họ dùng làm thực 
phẩm. 

34.- Và TA đã làm ra nơi đó những ngôi vườn chà-là và vườn nho; 
và đã làm những mạch nước chảy phụt ra trong đó. 

35.- Để cho họ ăn trái của nó; và bàn tay của họ đã không làm được 
việc đó. Thế họ không tri ân (7A) hay sao? 

36.- Quang vinh thay Ngài! Đấng đã tao thành từng сар (âm dương) 
tất cả những vật mà đất đai cho mọc ra và từ chính bản thân của họ 
và từ những vật khác mà họ không biết. 

37.- Và có một Dấu hiệu cho họ là ban đêm; 7A rút ban ngày ra 
khỏi ban đêm thì này họ ở trong bóng tối. 

38.- Và mặt trời di chuyển theo quỹ đạo của nó đến một thời hạn ấn 
định. Đó là quyết định sắp xếp của Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn 
Тя. 

39.- Và mát tráng, TA đã qui dinh cho nó những giai doan cho dén 
khi nó trở lại tình trạng cũ giống như 'Urjan (lưỡi liém). 

40.- Mặt trời không được phép bắt kịp mặt trăng và ban đêm không 
được phép qua mặt ban ngày; mỗi cái bơi đi theo quỹ đạo (của nó). 
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Surah 36. Ya-Sin Juzu 23 


41.- Và có một Dấu hiệu nữa cho ho là việc TA đã chuyên chó con 
cháu của ho trên một chiếc tàu chất đây (vào thời đại của Nah). 


42.- Và TA đã tạo cho họ một chiếc tàu tương tự để chở họ đi. 


43.- Và nếu muốn, TA sẽ nhận họ chết chim và ho sẽ không kêu la 
cầu cứu với ai được và cũng sẽ không được ai cứu sống. 

44.- Trừ phi được 7A khoan dung và cho hưởng lạc trong một thời 
hạn án định. 

45.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy sợ điều trước các người (trên trần 
thế) và diéu sau các người (ở Đời sau) để may ra các người được 
(Allah) khoan dung.” 

46.- Và không một Dấu hiệu nào trong số các Dấu hiệu của Rabb 
của họ được trưng bày cho họ mà họ không quay lưng làm ngơ. 

47.- Và khi có lời bảo họ: “Hãy chi dùng của cái mà Allah đã ban 
cấp cho quí vị,” thì những kẻ không đức tin bảo những người có đức 
tin: “Há chúng tôi phải nuôi ăn người (nghèo) mà nếu Allah muốn, 
chính Ngài phải nuôi hay sao? Rõ thật quí ông làm lac." 

48.- Và họ bảo: “Thế chừng nào Lời hứa (về sự Trừng Phạt) sẽ xảy 
ra nếu quí ông (Muslim) nói thật?” 

49.- Họ chỉ đợi một tiếng Gầm duy nhất. Nó sẽ bất ngờ chụp bắt họ 
trong lúc họ đang cãi nhau! 

50.- Lúc đó, họ sẽ không kịp trối trăng và cũng sẽ không kịp trở về 
gặp gia đình của mình đặng. 

51.- Và tiếng Còi (Phục sinh) sẽ được thói lén thì lúc đó ho (người 
chết) sẽ từ dưới mộ vội vàng chạy đến trình diện Rabb của họ; 

52.- Họ sẽ lên tiếng: “Thật khổ thân chúng tôi! Ai đã đánh thức 
chúng tôi dậy từ những chỗ yên nghỉ của chúng tôi?”; “Đây là điều 
mà Đấng ағ-Каһтап đã hứa và các уі Sứ giá đã xác nhận.” 

53.- Chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì tất cả bọn họ sẽ được đưa 
đến trình diện trước mặt 7A. 

54.- Vào Ngày đó, không một người nào sẽ bi xét xử thiệt thòi một 
máy may; và các người sẽ được trả lại đầy đủ về điều mà các người 
đã làm; 
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Sürah 36. Ya-Sin Juzu 23 





55.- Những cu dân của Thiên dàng vào Ngày đó sẽ vui mừng vé 
những điều mình đã làm. 


56.- Và cùng với các bà vợ, họ sé nằm nghỉ trên những chiếc tràng 
kỷ cao, dưới bóng mát. 


57.- Sẽ hưởng thụ đủ loai hoa quả và sé có đủ mọi thứ mà họ đồi. 
58.- Salam sẽ là lời (chúc mừng) của Rabb Rất mực Khoan dung. 
59.- Hỡi những kẻ tội lỗi Ngày nay, các người hãy dang ra xa. 

60.- НА TA đã không bảo các ngươi, hỡi con cháu của Adam! Chó 
tôn thờ Shaytan bởi vì nó là kẻ thù công khai của các ngươi hay sao? 
61.- Và hãy thờ phụng TA. (Bởi vì) đây là chính đạo. 

62.- Và chắc chắn nó (Shaytan) đã dắt đa số các ngươi đi lạc. Thế 
tại sao các ngươi không chịu hiểu? 

63.- Đây là Hóa ngục mà các người đã được hứa (trước đây). 

64.- Ngày nay, hãy ôm lấy nó (Lửa) vì tội các người đã không tin. 
65.- Ngày đó, TA sẽ khóa chặt miệng của họ, và bàn tay của ho sẽ 
nói chuyện với 7A và chân của họ sẽ làm chứng về những điều mà 
họ đã làm. 


66.- Và nếu muốn, 7A sẽ xóa tiêu cặp mắt của họ vì thế họ phấn 
đấu chạy đi tìm đường, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy? 


67.- Và nếu muốn, 7A sẽ biến dạng họ ngay tại chỗ; do đó, họ 
không thể bước tới cũng không thể bước lui. 


68.- Và người nào được 7A cho sống thọ, TA sẽ đảo ngược y (yếu 
đuối) trở lại trong việc tạo hóa. Thế họ không hiểu hay sao? 


69.- Và TA đã không dạy Người (Muhammad) thơ phú; và điểu đó 
không thích hợp với Người. Thật ra, nó chỉ là Lời Nhắc nhở và là 
một Qur'àn minh bạch; 

70.- Mục đích để Người dùng cảnh cáo những ai đang sống và để 
chứng minh Lời (xử phạt) đối với những kẻ không tin đúng sự thật. 
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Sürah 36. Ya-Sin Juzu 23 





71.- На ho đã không thấy việc TA đã tao hóa cho họ, trong số loài 
vật do bàn tay của 7A đã làm ra, gia súc mà họ làm chủ hay sao? 


72.- Và TA đã bắt chúng (thú vật) phục tùng họ; bởi thế, một số vật 
họ dùng để cưỡi và một số khác, họ ăn thịt. 


73.- Và nơi chúng có nhiều mối lợi khác cho họ và có chất (sữa tươi) 
để uống. Thế, họ không tri ân (7A) hay sao? 


74.- Và ho đã tôn thờ những thần linh khác thay vi Allah với hy 
vọng sẽ được giúp đỡ; 


75.- Nhưng chúng không thể giúp đỡ họ mà chỉ là một lũ sẽ được 
đưa đến đối diện với họ; 


76.- Bởi thế, chớ để cho lời lẽ (chế, giễu) của họ làm Ngươi buồn. 
Quả thật, TA biết rõ diéu họ giấu giếm và điều họ tiết lộ. 


77.- На con người không nhận thấy việc TA đã tao hóa y từ một giọt 
tỉnh dịch hay sao? Nhưng này, y lại là một đối thủ công khai (của 
TA). 


78.- Và X dua ra mót diéu so sánh vé TA nhung lai quén báng viéc 
tao hóa cüa minh. Y báo: *Ai có khá náng phuc sinh lai dugc nhüng 
khúc xương đã rã muc?" 


79.- Hãy báo y: (hỡi Muhammad!) “Đấng đã tạo hóa chúng lúc ban 
đầu sẽ phục sinh chúng lại. Bởi vì, Ngài biết tất cả việc tạo hóa; 


80.- “Đấng đã làm ra lửa cho các người từ một loại cây tươi mà các 
người dùng để nhúm lửa.” 


81.- Há Đấng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất không có khả năng 
tạo hóa được những cái giống như họ hay sao? Vâng, thật vậy, Ngài 
là Đấng Tạo hóa Toàn Tri 


82.- Chỉ thị của Ngài khi Ngài muốn tạo một vật gì, chỉ gồm có Lời 
(phán) với nó: “Hãy Thành!” Thì nó sẽ thành. 

83.- Do đó, quang vinh thay Ngài! Đấng mà quyền thống trị vạn vật 
nằm trong Tay Ngài và các người sẽ được đưa về gặp Ngài trở lại. 













(Các Vị Đứng Sắp Hàng) 
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Surah 37. As-Saffat Juzu 23 





Nhán danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- (Thé) bởi những vị (Thiên thần) đứng sắp hàng chỉnh té. 
2.- Những vị kéo đưa (mây) đi (một cách khéo léo). 
3.- Những vi tuyên đọc Lời Nhắc nhở (Qur'an). 
4.- Thật sự Thượng Đế của các ngươi là Một (Duy nhất). 


5.- Rabb của các tầng trời và trái đất và của vạn vật giữa trời đất và 
là Rabb của những điểm của mặt trời mọc (ở phương Đông). 


6.- Quả thật! TA đã trang hoàng tầng trời thấp với các vì sao; 

7.- Và canh giữ nó xa khỏi từng tên Shaytãn phản nghịch; 

8.- Chúng không nghe trộm được hội nghị trên cao và bị đánh đuổi từ khắp nơi. 
9.- Chúng bị tống đi xa. Và chúng sẽ vĩnh viễn bị trừng phạt. 

10.- Ngoại trừ tên nào lén giật (tin tức) và bị đánh bằng một lửa ngọn đỏ. 


11.- Hãy hỏi ho phải chăng họ khó tao hay là ai khác mà TA đã tạo 
(khó hơn)? Quả thật, 7A đã tạo họ từ một loại đất sét nhão, dính. 


12.- Không, Ngươi ngạc nhiên về việc họ chế giéu. 

13.- Và khi được nhắc nhở, họ không lưu tâm; 

14.- Và khi thấy một Dấu hiệu ho mang nó ra bên cot; 
15.- Và báo: “(Qur'ān) này chỉ là trò ảo thuật hiển hiện! 


16.- “Khi chúng tôi chết và thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ 
được phục sinh trở lại hay sao? 


17.- “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

18.- Hãy bảo họ: “Vâng, đúng thế. Và các ngươi sẽ bị hạ nhục.” 
19.- Do đó, chỉ cần một tiếng gầm duy nhất thì lúc đó họ sẽ thấy, 
20.- Và sẽ than: “Thật khổ thân chúng tôi! Đây là Ngày Xét xử!” 
21.- “Đây là Ngày phân loại mà các người đã từng cho là giả tạo.” 


22.- (Có lệnh phán): “Hãy tập trung những ai làm điều sai quấy và 
bạn đồng hành của chúng và những vật mà chúng đã tôn thờ, 


23.- “Không phải Allah, rồi đưa chúng đến con đường dẫn vào Hỏa ngục; 
24.- “Nhưng hãy bắt chúng dừng lại! Bởi vì chúng phải bị tra hỏi. 
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Surah 37. ۸-1 Juzu 23 


25.- “Các ngươi có chuyện gi? Tại sao các ngươi không giúp đỡ lẫn nhau? 
26.- Không, Ngày đó chúng sẽ tự nạp mình (chịu phạt). 

27.- Chúng sẽ quay lại hỏi nhau. 

28.- Chúng bảo: “Rõ các anh là những người đã đến gặp chúng tôi bên phái." 
29.- “Không, các anh mới là những người không tin tưởng. 


30.- “Chúng tôi đâu có quyền bắt các anh nghe theo. Không, các 
anh mới là đám người bất tuân. 


31.- “Bởi thế, Lời (phán) của Rabb của chúng tôi xác nhận đúng đối 
với chúng tôi. Chúng tôi buộc phải nếm (hình phạt thôi). 


32.- “Do đó, chúng tôi đã dắt các anh đi lạc; và chúng tôi cũng lầm lạc.” 
33.- Bởi thế, vào Ngày đó chúng sẽ cùng nhau san sẻ hình phạt. 
34.- Quả thật, 7A sẽ xử lý những kẻ tội lỗi đúng như thế. 


35.- Quả thật chúng là những kẻ, khi được nhắc: ‘Không có Thượng 
Đế nào khác duy chỉ Allah (là Thượng Dê)’, đã tỏ ra ngạo man; 


36.- Và chúng bảo: “Sao! chúng tôi phải bỏ các thần linh của chúng 
tôi chỉ vì một tên thi sĩ mất trí (Muhammad) hay sao?” 


37.- Không! Người mang Chân Lý đến để xác nhận lại các Sứ giả. 
38.- Rõ thật, các ngươi sẽ phải nếm hình phạt đau đớn;- 

39.- Và sẽ bị trừng phạt chỉ bởi những điều mà các ngươi đã làm;- 
40.- Ngoại trừ các bầy tôi chân thành (trong sạch) của Allah. 

41.- Họ là những người sẽ hưởng bổng lộc được biết rõ: 

42.- Trái cây (hoa quả); và họ sẽ được vinh dự, 

43.- Trong những Ngôi vườn hạnh phúc (của Thiên Đàng), 

44.- (Nằm nghỉ) đối diện trên những chiếc tràng kỷ cao, 

45.- Một cốc (rượu) trong sẽ được chuyển vòng đi cho từng người; 
46.- Trong vắt, ngọt lịm, làm cho người uống thích thú, 

47.- Không làm cho họ nhức đầu, đau bụng... và choáng váng. 
48.- Bên cạnh họ sẽ là những trinh nữ với mắt to xinh đẹp, e-lệ nhìn; 
49.- (Mắt xinh) như những quả trứng non được giữ kỹ. 

50.- Rồi họ quay sang hỏi nhau; 

51.- Một người của họ lên tiếng bảo: “Tôi có một người bạn thân, 
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Sürah 37. As-Saffat Juzu 23 


52.- "Anh ta thường bảo: 'Phái chăng anh là một người có đức tin; 


53.- “Phải chăng sau khi chết và thành cát bụi và xương khô, chúng 
ta sẽ được (dựng sống lại) để chịu xét xử?” 


54.- (Một người của họ) bảo: “Há các anh thử nhìn xuống?” 
55.- Anh ta nhìn xuống và thấy mình đang ở trong Lửa (Hỏa Ngục). 
56.- Anh ta báo: "Thé bởi Allah! Chút xíu nữa là anh đã hại tôi! 


57.- “Nếu không do Ân huệ của Rabb của tôi thì chắc chắn tôi đã là 
một trong những người bị đưa đến (Hỏa ngục)! 


58.- “Phải chăng chúng ta sẽ không chết nữa? 


59.- “Ngoại trừ cái chết đầu tiên của chúng ta và chúng ta sẽ không 
bị trừng phạt?” 


60.- Chắc chắn, đó là một sự thành tựu lớn lao! 

61.- Vì hình ảnh này, những người làm việc hãy cố gắng làm (tốt). 
62.- Phải chăng điều (thành tựu) đó tốt hay cây Zaqqum tốt hơn? 
63.- Quả thật, 7A làm ra nó để trừng phạt những tên làm điều sai quấy. 
64.- Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của Hỏa ngục, 

65.- Chói non của nó giống như đầu của bon ۰ 

66.- Thật sự, chúng sẽ ăn nhét nó vào đây bụng. 

67.- Và sé được cho uống một loai nước sôi 'hamim' lên trên. 

68.- Rồi chúng sẽ được đưa vào Hỏa ngục trở lại. 

69.- Quả thật, chúng thấy cha mẹ của chúng lầm lạc; 

70.- Nhưng chúng lại ùn ùn chạy theo bước chân của họ! 

71.- Và chắc chắn, đa số các người xưa trước chúng cũng đã lầm lạc;- 
72.- Và chắc chắn, TA đã cử những người báo trước đến với ho;- 


73.- Bởi thế, hãy nhìn xem kết cuộc của những kẻ đã được cảnh cáo 
(nhưng làm ngơ) đã xảy ra như thế nào. 


74.- Ngoại trừ các bây tôi chán thành (trong sạch) của Allah. 


75.- Chắc chắn (khi xưa) Nah đã cầu nguyện TA. Bói thế, TA là 
Đấng Uu việt đáp lại lời cầu xin (của Người). 


76.- Và TA đã giải cứu Người và gia đình của Người thoát khỏi đại-họa. 
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Surah 37. As-Sàffat Juzu 23 


77.- Và TA đã làm cho dòng dõi của Người sống sót. 

78.- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (lời chúc phúc): 

79.- Salam (Sự Bằng an) cho Nüh trong thé gian 

80.- Quả thật, TA đã trong thưởng những người làm tốt nhu thế. 

81.- Bởi vì rõ thật, Người là một người bé tôi có đức tin của TA. 

82.- Rồi, 74 nhận chết chìm các tên (tội lỗi) khác. 

83.- Và Ibrahim đã thực sự nhập phái (tôn giáo) của Người (Nüh). 
84.- Khi Người đến với Rabb của Người với một tấm lòng trong sạch. 
85.- Khi Người thưa với phụ thân và người dân: “Quí vị tôn thờ gì vậy? 


86.- “Phải chăng là một điều giả tạo việc quí vị muốn (tôn thờ) các 
than linh khác thay vi Allah? 


87.- “Thế quí vị nghĩ sao về Đấng Rabb của vũ trụ và muôn loài?” 
88.- Rồi Người (Ibrahim) liếc nhìn các vì sao (trên trời), 

89.- Rồi bảo: “Người tôi muốn bệnh 

90.- Bởi thế, họ (người dân) ra đi, bỏ Người ở lại. 


91.- Rồi Người lén đi gặp các tượng thần của họ. Người hỏi chúng 
“Các ông không ăn (các món cúng trước mặt) hay sao? 


92.- “Các ông có chuyện gì vậy? Sao các ông không chịu nói?” 

93.- Rồi Người nhảy xổ đến đưa tay phải ra đập bể chúng. 

94.- Sau đó, họ (người dân) vội vã chạy đến gặp Người. 

95.- Người bảo họ: “Quí ông tôn thờ những bức tượng do quí ông tạc ư? 
96.- “Trong lúc Allah tạo ra quí ông và những vật mà quí ông làm.” 
97.- Họ bảo : “Hãy xây một tòa nhà cho nó rồi bắt nó tháy vào lửa cháy!” 
98.- Họ đã bày mưu hãm hại Người, nhưng 7A đã hạ nhục họ. 

99.- Và Người báo: “Ta sẽ đi gặp Rabb của ta. Ngài sẽ hướng dẫn ta.” 
100.- "Lay Rabb của bề tôi! Xin Ngài ban cho bé tôi một đứa (con) đức hạnh.” 
101.- Bởi thế, TA ban cho Người tin mừng về một đứa con trai chịu đựng. 


102.- Đến khi trẻ đến tuổi biết chạy cùng với Người, Người bảo đứa 
con: “Này con yêu dấu! Cha thấy trong mộng việc cha sẽ tế con. Thế 
con nghi sao? (Isma'îl) đáp: “Thưa cha! Cha cứ làm theo lệnh truyền. 
Cha sẽ thấy, nếu Allah muốn, con sẽ là một đứa con kiên nhẫn.” 
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Surah 37. ۸٩-6 Juzu 23 





103.- Thé nén, khi hai cha con cüng nap minh thán phuc (Allah), 
Người (cha) bát đứa con qui gục đầu xuống đất, (để tế); 


104.- Thì TA gọi Người, (phán bảo): “Này hỡi Ibrahim! 


105.- “Nhà ngươi đã hoàn tất điều (thấy) trong mộng.” Quả thật! TA 
ân thưởng những người làm tốt như thế. 


106.- Quả thật, đây là một sự thử thách công khai cho Người. 

107.- Và TA đã chuộc mạng đứa trẻ (Isma'il) băng một con vật tế lớn. 
108.- Và TA đã để lại cho N gười nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

109.- “Salam (Sự Bằng an) cho Ibrahim." 

110.- TA ân thưởng những người làm tốt nhu thế. 

111.- Quả thật, Người là một người bề tôi có đức tin của 7A. 

112.- Và TA ban cho Người tin mừng vé Ishaq (sau này trở thành) 
một Nabi trong số những người đức hanh. 


113.- Và TA đã ban phúc cho Người và Ishaq nhung trong con cháu 
của hai người (Ibrahim và Ishãq) có một số làm tốt và có một số đã 
công khai tự hại bản thân mình. 


114.- Và chắc chắn TA đã ban ân cho Misa và Нагйп. 


115.- Và đã giải cứu hai người và người dân của hai người thoát 
khỏi đại họa; 


116.- Và đã trợ giúp hai người chiến thắng; 

117.- Và đã ban cho hai người một Kinh sách sáng tỏ; 

118.- Và đã hướng dẫn hai người theo Chính đạo; 

119.- Và TA đã để lại cho hai người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 
120.- 'Salàm (Bằng an) cho Mūsa và Hãrũn!” 

121.- Quả thật, 74 ân thưởng những người làm tốt như thế. 

122.- Quả thật, hai người là bề tôi có đức tin của TA. 

123.- Và quả thật, Ilyas (Elias) là một trong các Sứ giả (của Allah). 
124.- Khi Người bảo người dân của Người: “Các người không sợ Allah ư? 


125.- “Phải chăng các người cầu nguyện Ва! và bó rơi Đấng Tao 
Hóa Uu việt, 


126.- “Allah, Rabb của các người và của tổ tiên xa xưa của các người ư?” 
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Sürah 37. As-Saffat Juzu 23 


127.- Nhung họ phủ nhận Người. Bói thế, họ sé bi dẫn đến (Lửa), 
128.- Ngoại trừ bây tôi trong sạch của Allah. 

129.- Và TA đã để lại cho Người nơi hậu thế (Lời chúc phúc): 

130.- 'Salàm (Sự Bằng an) cho Ilyàs (Elias)!” 

131.- Quả thật, 74 ân thưởng những người làm tốt như thế. 

132.- Quả thật, Người là một người bé tôi có đức tin của TA. 

133.- Và quả thật,  (Lốt) là một trong các Sứ giả (của Allah). 
134.- Khi 7A giải cứu Người và gia đình của Người, tất cả, 

135.- Ngoại trừ một bà lão (vợ của Lũt) trong số người ở lại đằng sau. 
136.- Rồi TA đã tiêu diệt số người còn lại. 

137.- Và quả thật, các ngươi đi ngang qua (chỗ của) họ vào buổi sáng; 
138.- Và ban đêm. Thế các người không hiểu hay sao? 

139.- Và quả thật, Үйпиз là một trong các Sứ giả (của Allah). 

140.- Khi Người bỏ chạy đến một chiếc tàu chở đầy người. 

141.- Người chịu rút thăm và Người thua cuộc. 


142.- Do đó, một con cá lớn nuốt Người vào bụng bởi vì Người đã 
phạm một điều đáng trách. 


143.- Nếu không là người (biết ăn năn sám hối và) tán dương Allah, 
144.- Thì Người đã phải ở trong bụng cá cho đến Ngày Phục sinh. 


145.- Nhung TA đã quáng Người lên một bờ biển trống trải trong lúc 
Người đang bệnh; 


146.- Và TA đã khiến cho cây bầu mọc phủ mình Người; 
147.- Và TA cử Người cho một trăm ngàn người dân hoặc nhiều hơn. 
148.- Do đó, ho có đức tin. Và TA đã cho họ hưởng lạc một thời gian. 


149.- Hãy hỏi họ (những người Quraish thờ đa thần): “Phải chăng 
con gái thuộc vé Rabb của Ngươi, còn con trai là của họ?” 


150.- “Hoặc phải chăng họ đã chứng kiến việc TA đã tao hóa các 
Thiên thân thành nữ giới? 


151.- Ô này! Rõ thật, họ đã nói dối khi họ nói: 
152.- “Allah đã sanh con.” Và quả thật, họ là những kẻ nói dối. 
153.- Ngài (Allah) thích con gái hơn con trai ư? 
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Surah 37. As-Saffat Juzu 23 





154.- Các người có chuyện gi váy? Các người xử trí ra sao? 

155.- Thé сас người không nhớ hay sao? 

156.- Hoặc phái chăng các người có đủ thẩm quyền rõ ràng. 

157.- Thế, hãy mang kinh sách của các người đến nếu các người nói thật! 


158.- Và họ bịa đặt mối quan hệ thân thuộc giữa Ngài và loài Jinn 
trong lúc loài Jinn biết việc chúng sé phải trình diện (Allah). 


159.- Quang vinh và trong sạch thay Allah về những điều họ đã qui cho Ngài! 
160.- Ngoại trừ các bầy tôi trong sạch của Allah. 

161.- Và các người và những kẻ (thần linh) mà các người tôn thờ. 
162.- Các ngươi không thể quyến dụ được ai (có đức tin) chống lại Ngài, 
163.- Ngoại trừ ai muốn đi vào Lửa cháy (của Hỏa ngục). 

164.- Không ai trong chúng tôi lại không có một vị trí ấn định; 

165.- Quả thật, chúng tôi đứng thành hàng. 

166.- Và quả thật, chúng tôi tán dương Ngài. 

167.- Và họ (những người Ả-rập ngoại đạo) thường nói: 

168.- “Giá có được một Lời Nhắc nhở từ tổ tiên của chúng tôi, 

169.- “Thì chắc chắn chúng tôi đã trở thành các bẩy tôi chân thành của Allah.” 
170.- (Nay đã có Qur'àn), nhưng họ phủ nhận nó; rồi họ sẽ sớm biết! 
171.- Và Lời phán của ТА đã được phán cho các bẩy tôi của TA, các Sứ giả, 
172.- Rằng chắc chắn họ sẽ được trợ giúp, 

173.- Bằng đoàn thiên binh (Thiên thần) của 74; và sẽ chiến thắng. 
174.- Bởi thế, hãy tạm lánh xa một thời gian, 

175.- Và xem họ (xử sự ra sao) và họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 

176.- Thế, phải chăng họ giục việc trừng phạt của 74 chóng đến? 


177.- Nhung khi nó (hinh phạt) đáp xuống sân nhà của họ, thì buổi 
sáng sẽ là diéu thê thám cho những người đã được báo trước. 


178.- Bởi thế, hãy lánh xa họ một thời gian ngắn, 
179.- Và xem họ (xử sự ra sao); rồi họ sẽ sớm thấy (kết quả)! 


180.- Quang vinh thay Rabb của Ngươi, Rabb của Danh dự và 
Quyền lực! Ngài vô tội về những điều mà họ đã qui cho Ngài. 


181.- Và Salam (Sự Bằng an) cho các vị Sứ giả! 
182.- Và mọi Lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 
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Sürah 38. Sad Juzu 23 














Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Sad. Thé bởi (Kinh) Qur'an đầy Lời Nhắc-nhở; 

2.- Không, những kẻ không tin lúc nào cũng tỏ vẻ cường bạo và chống đối; 
3.- Có bao nhiêu thế hệ trước họ đã bị 7A tiêu diệt? Nhưng cuối 
cùng họ khóc lóc van xin (khoan hồng) khi đã hết thời hạn cứu chữa. 


4.- Và họ ngạc nhiên về việc một Người báo trước (Muhammad) 
xuất thân từ họ đến cảnh cáo họ. Những người không có niềm tin 
bảo: “Đây là một tên phù thủy, một tên nói dối.” 


5.- Phải chăng Y (Muhammad) nhập (tất cả) các thần linh lại thành 
một Thượng Рё? Đây thật là một điều hết sức quái di! 


6.- Những kẻ cầm đâu trong bon họ đi rong: “Các anh tiếp tục nhẫn nại, 
bám chắc vào các thần linh của các anh, bởi vì đây là một kế hoạch. 


7.- "Chüng ta chua hé nghe đến điểu này noi tín ngưỡng sau cùng 
(của tổ tiên chúng ta). Thật ra, đây chỉ là một điều bịa đặt! 


8.- “Trong chúng ta há Lời nhắc nhở (Qur'an) chỉ được ban xuống 
riêng cho Y thôi hay sao?” Không, họ nghĩ ngờ về Lời nhắc-nhở 
(Qur'an) của TA. Không, họ chưa nếm mùi trừng phạt của TA! 


9.- Hoặc phải chăng họ giữ kho tầng Hồng ân của Rabb của Ngươi 
(Muhammad!), Đấng Toàn Năng, Đấng Ban bố? 


10.- Hoặc phải chăng quyền thống tri các tầng trời và trái đất và vạn 
vật giữa trời đất là của họ? Nếu thế, hãy để cho họ đi lên đó! 


11.- Họ là một đội quán sẽ bị đánh bại trong liên quán. 


12.- Trước họ (đã có nhiều kẻ) phủ nhận (các Sứ giả của Allah) như 
dám dân của Nüh, 'Ad và Firaun, chủ nhân của các cột- trụ. 


13.- Và (đám dân của) Thamüd, và người dân của Lüt và dán cư của 
khu rừng Aykah.; họ là thành phần của liên quân (người ngoại dao). 


14.- Tất cả đều phủ nhận các Sứ giả, cho nên sự trừng phạt của TA ắt xảy ra. 


15.- Và những người này chỉ còn chờ một tiếng gầm duy nhất. Khi 
đó, chắc chắn sẽ không còn sự triễn hạn nữa. 


16.- Và họ thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài nhanh chóng cho chúng 
tôi thấy phần số của chúng tôi trước khi хау ra Ngày Thanh toán.” 
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Sürah 38. Sad Juzu 23 


17.- Ngươi hãy rán chịu đựng về những điều họ nói và hãy nhớ đến 
người bé tôi Dawud của TA, một con người cang cường. Quả thật, Y 
hằng quay về (sám hối với Allah). 


18.- Chính TA đã ché ngự núi non, (phán bảo) hãy cùng với Y tán 
dương 7A đêm và ngày. 


19.- Và chim chóc tụ tập thành đàn; tất cả cùng hợp đoàn với Y 
quay về (tán đương Allah). 


20.- Và TA đã củng cố quyền bính của Y và ban cho Y trí sáng suốt 
trong việc phán xét và ăn nói quả quyết. 


21.- Ngươi (Muhammad) có biết câu chuyện về hai người kiện nhau 
đã 560 tường đột nhập vào phòng tu (của Dãwñd) hay chua? 


22.- Khi ho vào gặp Dawũd, Người đâm hoảng sợ. Họ thưa: “Xin 
ngài chớ sợ! Chúng tôi là hai người kiện nhau, người này muốn chèn 
ép người kia; do đó, xin ngài phân xử giữa chúng tôi bằng sự thật và 
chớ bất công và hướng dẫn chúng tôi đến con đường êm xuôi. 


23.- “Thực sự, đây là người anh em của tôi (trong đạo). Anh ấy có 
chín mươi chín con cừu cái, và tôi chỉ có một con cừu cái duy nhất. 
Thé mà anh # ау còn bảo tôi hãy giao пб cho ta.' Và anh ấy đã tranh 
luán tháng tói 


24.- (Dawüd) vói báo (chua kip hói dói phương): “Chắc chắn, y đã 
bức hiếp ngươi bằng cách đòi nhập con cừu của ngươi vào bây cừu 
của y. Quả thật (trong việc hùn hạp làm ăn), nhiều người "әр tác" 
hay bức hiếp lẫn nhau ngoại trừ những ai có đức tin và làm điều 
thiện; nhưng ít có người như thé." Và Dawüd suc thấy có lẽ ТА ‹ đã 
thử thách Y, cho nên Y đã cầu xin Rabb của Y tha thứ và sụp xuống 
cúi mình và quay về (sám hối với Allah). 


25.- Do đó, TA đã tha thứ cho Y về điều đó; và quả thật, nơi TA Y 
có được một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 


26.- Này hỡi Dawüd! TA đã chỉ định Ngươi làm một Đại diện trên 
trái đất. Bởi thế, hãy xét xử nhân loại theo sự thật (và công bằng) và 
chớ làm theo ý muốn (của Ngươi), bởi vì nó sẽ đưa Ngươi lạc khỏi 
con đường của Allah. Quả thật, những ai lạc khỏi đạo của Allah thì 
sẽ bị trừng phạt khủng khiếp về tội đã quên báng Ngày Thanh toán. 
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Sürah 38. Sad Juzu 23 


27.- Và TA dà không tao ra trời và đất và muôn loài giữa trời đất vô mục 
đích. 2359 chỉ là lối suy nghĩ của những ai không có піёт tin ấy thôi. Và 
khốn khổ cho những ai không có đức tin không tránh khỏi Lửa. 

28.- Há TA sẽ đối xử với những ai có đức tin và làm điều thiện 
giống như (đối) với những kẻ thối nát trên trái đất hay sao? Hoặc 7A 
sẽ đối xử với người sợ Allah như đối với kẻ bất lương hay sao? 

29.- Đây là một Kinh sách (Qur'an) đây phúc đức mà 7A đã ban 
xuống cho Ngươi để giúp họ nghién ngầm vé những Câu của Nó và 
để cho những người thông hiểu ghi nhớ. 

30.- Và TA đã ban cho Dawüd (đứa con trai) Sulaymãn, một người 
bỀ tôi ưu hạng (của 74) bởi vì Y hằng quay về (sám hối với 7A). 
31.- Vào một buổi xế chiéu, có một số ngựa tốt, vó câu le làng được 
mang đến trinh Y (Sulayman). 


32.- Y báo: “Та đã thật sự yêu thích món vật tốt hơn việc tưởng nhớ 
Rabb của Ta” cho đến lúc (mặt trời) khuất bóng sau màn đêm. 


33.- (Và báo): “Нау dắt chúng (ngựa) trở lại cho ta." Và Y lấy tay 
sờ (vuốt) chân và cổ của chúng. 


34.- Và TA đã thử thách Sulaymän. 7A đã đặt lên ngai vàng của Y 
một con quỷ.( Vì thế Y đã mất ngôi trong một thời gian). Rồi, Y 
quay vỀ sám hối (với 74 và được phục ngôi trở lại). 


35.- (Sulayman) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài tha thứ cho bé 
tôi và ban cho bề tôi một quyên bính (triều đại) mà Ngài sẽ không ban 
cho một ai khác sau bề tôi bởi vì Ngài là Đấng Hằng Ban bố.” 


36.- Và 7A đã chế ngự gió cho Y, và bắt nó bay lướt nhẹ đến nơi 
nào tùy theo lệnh của Y. 


37.- Và bắt Shaytàn phục tùng Y, tất cả (gồm) thợ xây nhà và thợ lặn. 
38.- Còn những tên khác thì bị trói xích lại với nhau. 


39.- (Allah phán cho Sulayman): “Đây là quà tặng của 7A ban cho 
Ngươi. Do đó, sử dụng (tặng) hay giữ lại không cần phải tính số.” 


40.- Và thực sự, Y có nơi TA một chỗ gần gũi và một nơi trở về tốt đẹp. 


41.- Và hãy nhớ đến người bể tôi АууйЬ của TA khi Y khóc than cầu 
cứu với Rabb của Y, thưa: “Quả thật, Shaytàn đã chạm phải (thân 
mình của) bé tôi làm cho bé tôi khổ tâm và đau đớn (thể xác).” 
42.- (Allah phán): “Hãy dùng chân của ngươi dậm lên mặt đất. Nơi 
đây, sẽ có nước mát (chảy ra) cho ngươi tắm rửa, và giải khát.” 
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Sürah 38. Sad Juzu 23 


43.- Và TA đã trả gia dinh lại cho Y và ban cùng vi họ hóng à án 
tương tự từ TA và là một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 


44.- “Và hãy nắm trong tay một chùm có, mà Ngươi dù ig để đánh và 
chớ bỏ lời thể.” Quả thật, 7A đã thấy Y hằng chịu đựng, kiên nhẫn. Y 
thật là một người dày tớ ưu hạng bởi vì У hằng quay về sám hối). 


45.- Và hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim, và Ishaq và 4 
của TA. Họ là những người cang cường và nhìn thấu sự việc. 


46.- Quả thật, 7A đã chọn họ đặc biệt tưởng nhớ Ngôi nhà. 


47.- Và quả thật, đối với 74 chắc chắn họ là thành phần ưu tú được 
tuyển chọn! 


48.- Và hãy nhớ đến [5та’И và al-Yasa'a (Elisha) và Zul-kifl. Và tất 
cả đều là thành phần ưu tú. 


49.- (Qur'an) này là Lời Nhắc nhở. Và quả thật những người ngay 
chính sợ Allah sẽ có một nơi trở về tốt đẹp: 


50.- Những Ngôi vườn vinh cửu (của Thiên đàng) với những cánh 
cửa luôn luôn được mở rộng cho họ. 


51.- Trong đó, ho sẽ tựa mình nằm nghỉ thoải mái; và SẼ goi tùy 
thích đủ loại trái cây để dùng và nước giải khát để uống; 


52.- Bên cạnh họ là những trinh nữ bằng lứa tuổi thẹn thùa nhìn. 
53.- Đây là những món mà các người đã được hứa vào Ngày Thanh toán. 
54.- Đây là bổng lộc không hé dứt cạn của TA. 


55.- Рау đà phần của nguoi 59 Allah). Cón đối với những kẻ thái 
quá thì sẽ có một nơi trở về rất xấu xa: 


56.- Hỏa ngục, nơi mà chúng sé bị đốt (nướng); một nơi nghỉ rất xấu. 
57.- Đây (là phán của kẻ thái quá). Bởi thế, һау để cho chúng nếm 
nó: một lọai nước cực sôi và một loại chất mủ hôi tanh. 

58.- Và các hình phạt tương xứng khác. 


59.- Бау là mót doàn người cắm đầu chạy chung với các người, không 
được ai nghinh đón cả! Chắc chắn, chúng sẽ bị nướng trong Lửa. 


60.- (Đám thuộc ha) sé nói (với các lãnh tụ của chúng): “Không, Quí 
ngài (cüng thé!) Khóng ai chào dón quí ngài cá. Chính quí ngài đã 
mang điều này đến cho chúng tôi. Bởi thế, đây là chỗ ngụ xấu xa. 


61.- Và chúng thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Kẻ nào làm cho chúng tôi 
mang tội này thì xin phạt y gấp đôi trong Lửa (của Hỏa ngục).” 
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Surah 38. Sad Juzu 23 


62.- Và chüng sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho chúng tôi? Tại sao chúng 
tôi không thấy những người mà chúng tôi đã liệt vào đám người xấu? 


63.- “Phải chăng chúng tôi đã chế giễu họ hay chúng tôi bị quáng 
mắt không nhìn thấy họ?” 


64.- Đấy là sự Thật về việc tranh cãi của các cư dân nơi Hỏa ngục. 


65.- Hãy bảo (họ): “Ta chỉ là một người báo-trước. Không có Thượng 
Đế nào cả duy chỉ có Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối Thượng. 


66.- "Rabb của các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất, 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thứ” 


67.- Hãy báo họ: “Nó (Qur'an) là một nguồn tin lớn. 

68.- “Mà các người thường lánh xa. 

69.- “Ta không biết gì về các lãnh tụ trên cao khi họ tranh luận với nhau. 
70.- “Ta chỉ được mặc khải cho biết ta là một người báo-trước công khai” 


71.- (Hãy nhớ lại ) khi xưa Rabb của Ngươi (Muhammad) đã phán 
bảo các Thiên thần: “TA sắp tạo một con người phàm bằng đất sét; 


72.- “Bởi thế, khi TA uốn nắn Y (Adam) thành hình thể và hà vào Y 
Кай (linh hên) do TA (làm), các ngươi hãy sụp xuống phủ phuc Y." 


73.- Do đó, tất cả Thiên thần đồng qui lay; 
74.- Ngoại trừ Iblis (Shaytan). Nó tự cao và là một tên phản nghịch. 


75.- Allah phán: “Này hỡi 1511! Điều gì cán nhà ngươi qui lay một 
nhân vật mà TA đã tạo từ hai Bàn Tay của TA? Phải chăng nhà 
ngươi ngạo mạn hay trịch thượng?” 


76.- (Iblis) thưa: “Bë tôi tốt hơn y (Adam) bởi vì Ngài tạo bề tôi 
bằng lửa và y bằng đất sét.” 


77.- (Allah) phán: “Vậy thì nhà ngươi hãy bước ra khỏi đó (Vườn 
trời). Nhà ngươi đáng bị tống cổ ra ngoài. 


78.- “Nhà ngươi sẽ bị TA nguyền rủa cho đến Ngày Phán xử cuối cùng.” 


79.- (ТЫП) thua: "Lay Rabb cüa bé tói! Xin gia han cho bé tói dén 
Ngày mà (người chết) sẽ được phục sinh trở lại.” 


80.- (Allah) phán: “Thế thì nhà ngươi là một kẻ được gia han - 
81.- “Cho đến Ngày của thời kỳ đã được ấn định.” 


82.- (Iblis) thưa: “Do Quyên Năng của Ngài, bể tôi sẽ hướng dẫn tất 
cả bọn chúng lầm lac,- 


83.- “Ngoại trừ những bé tôi chân thành của Ngài trong chúng.” 
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Sürah 39. Az-Zumar Juzu 23 


84.- (Allah) phán: “Đích thực, và TA luôn luôn nói su Thật, 
85.- “Rằng chắc chắn TA sé giam nhà ngươi và kẻ nào trong chúng 
(nhân loại) theo ngươi vào Hỏa ngục, tất cả. 


86.- Hãy bảo (chúng) (Hài Muhammad!): “Ta không đòi hỏi các 
người tưởng thưởng Ta vé (Qurãn) này và Ta cũng không phải là 
một tên giả vờ nói ra điều không có. 

87.- “Nó (Qur'an) chỉ là một sự Nhắc nhở cho muôn loài (người, jinn 
và tất cả những gì hiện có). 


88.- “Và chắc chắn các người sẽ biết sự thật của Nó sau một thời gian.” 








Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.- Kinh sách (Qur'àn) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh 
ban xuống. 


2.- Chắc chắn TA ban Kinh sách xuống cho Ngươi (Muhammad) 
bằng sự thật. Bởi thế, hãy thờ phụng Allah, thành tâm thần phục 
riêng Ngài. 

3.- Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah 
ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã 
nói: “Chúng tôi tôn thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần 
Allah.” Chắc chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng 
thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người 
nói dối và không có đức tin. 

4.- Nếu Allah muốn nhận cho Mình một đứa con thì Ngài đã chon 
trong số nhân vật mà Ngài đã tạo một người vừa ý Ngài. Nhưng 
Ngài quang vinh và trong sạch! Allah là Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 

5.- Ngài vì Chân lý đã tạo các tàng trời và trái đất. Ngài cuốn ban đêm 
bao phủ ban ngày và cuốn ban ngày bao phủ ban đêm. Ngài chế ngự 
mặt trời và mặt trăng. Mỗi vật di chuyển đến một thời hạn ấn dinh. Há 
Ngài không là Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha Thứ hay sao? 
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Sürah 39. Az-Zumar Juzu 23 


6.- Ngài đã tao hóa các người từ một Người duy nhất (Adam). Ебі từ 
Người, tao ra người vợ của Người (Намуға”). Rồi Ngài ban tám con 
gia súc (cặp trừu, cáp dé, cặp bò, cặp lac dà, đực và cái) xuống cho 
các người. Ngài tạo các người trong dạ con của các bà mẹ của các 
người theo từng giai đoạn, cái này sau cái kia, trong ba lớp màn tối. 
Allah, Rabb của các người là thế. Ngài nắm quyền thống trị. Không 
có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa Ngài? 


7.- Nếu các người phủ nhận (Allah), thì chắc chắn Allah không cần 
đến các người nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của 
đám bầy tôi của Ngài. Ngược lại, nếu các người tri ân thì Ngài sẽ 
hài lòng VỚI các người về việc đó. Bởi vì không một người khuân 
vác nào sẽ vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. Rồi các 
người sẽ trở về مقع‎ Rabb của các người trở lại; tiếp đó, Ngài sẽ cho 
các người biết về những điều mà các người đã từng làm. Chắc chắn 
Ngài là Đấng hằng biết những điều nằm trong lòng của mỗi người. 


8.- Và khi вар hoan nan, con người kêu than cầu cứu với Rabb của 
у, quay về sám hối với Ngài. Rôi khi Ngài ban cho y ân huệ từ Ngài, 
y quên bằng điều mà y đã từng cầu xin Ngài trước kia và hơn nữa 
còn bày đặt những đối thủ ngang vai với Allah hầu mong dắt thiên 
hạ lạc khỏi con đường của Ngài. Hãy bảo y: “Hãy hưởng thụ sự vô 
tín của ngươi trong một thời gian ngắn. Chắc chắn ngươi sẽ là một 
người bạn của Lửa (Hỏa ngục). 


9.- Phải chăng một người thức đêm dốc lòng cung kính (Allah), lúc 
thì phủ phục, lúc thì đứng thẳng, luôn luôn chú ý đến Đời sau và hy 
vọng nơi Đức Khoan dung của Rabb của y (giống với một kẻ không 
có đức tin hay sao) Hãy bảo y: “Phải chăng một người (hiểu) biết và 
một người thiếu hiểu biết ngang bằng nhau?” Chắc chắn, chỉ những 
người thông hiểu mới ghi nhớ (lời khuyến cáo). 


10.- Hãy bảo (họ): “Hỡi các bầy tôi có đức tin của TA! Hãy sợ Rabb 
của các ngươi và làm tròn bổn phận đối với Ngài. Ai làm điều lành 
nơi trần thế thì sẽ gặp điều lành trở lại. Và đất đai của Allah rộng 
bao la. Chỉ những người kiên nhẫn mới hưởng trọn phần thưởng của 
mình, không cần phải tính số.” 
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11.- Hãy báo ho: “Quả thật, Ta (Muhammad) nhận lệnh phái thờ 
phung Allah, thành tám thán phuc riéng Ngài. 


12.- “Уа được lệnh phái trở thành một trong những người Muslim 
đầu tiên.” 


13.- Hãy bảo họ: “Ta sợ, nếu bất tuân Rabb của Ta, sẽ bị trừng phạt 
vào một Ngày (xét xử) vĩ đại.” 


14.- Hãy bảo họ: “Ta thờ phụng Allah, thành tâm thần phục riêng 
Ngài.” 

15.- Thế, hãy tôn thờ kẻ nào mà các người thích ngoài Ngài. Hãy 
bảo họ: “Những kẻ mất mát là những ai sẽ đánh mất bản thân (linh 
hồn) và gia đình vào Ngày Phục sinh. Đó thực sự là một sự mất mát 
rõ ràng!” 


16. Chúng sẽ bị các tấm màn bằng lửa bao phủ phía trên và phía 
dưới. Allah dùng nó (Ша) dé (cánh cáo và) làm run sg báy tói сйа 
Ngài nhu thế. “Hỡi bầy tôi của ТА! Hãy sợ TA." 


17.- Còn những ai tránh xa các tà thần, е sợ mắc phái (tội) tôn thờ 
chúng và quay vé sám hối với Allah, thì sẽ được tin mừng. (Hài 
Muhammad!) hãy báo tin mừng đó cho bầy tôi của TA: 


18.- Những ai nghe Lời phán và tuân theo điều tốt nhất của nó. Họ 
là những người đã được Allah hướng dẫn; và là những người thông 
hiểu. 


19.- Thế phải chăng một người mà Lời xử phạt đã được xác nhận 
đúng (bằng với một người vô tội)? Thế Ngươi (Muhammad) muốn 
cứu vớt một người ở trong Lửa (Hỏa ngục) hay sao? 


20.- N gược lại, những ai sợ Rabb (Allah) của ho thì sé có các tầng 
lầu xây cất chồng lên nhau dành riêng cho họ, bên dưới có các dòng 
sông chảy. (Đó là) Lời hứa của Allah. Và Allah không hé thất hứa. 


21. На Ngươi (Muhammad) không thấy việc Allah cho mưa từ 
trên trời xuống, rồi làm cho nó thấm xuống lòng đất cháy thành 
mach nuóc; rói düng nó làm moc ra cáy trái dü máu; гбі sau 46, 
mùa màng bắt đầu tàn úa. Ngươi thấy nó héo vàng; rồi Ngài (Allah) 
làm cho nó khó héo уд vun. Quá thát, trong 46 là su nhác nhó cho 
những người thông hiểu. 
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22.- Thế, phái cháng một người được Allah mở rộng tấm lòng để 
tiếp thu Islam, rồi bước theo ánh sáng của Rabb của y (giống VỚI 
một приб khóng có đức tin)? Bởi thế, khốn khổ cho những ai mà 
tấm lòng đã trở thành chai cứng trước Lời nhắc nhở của Allah! Rõ 
ràng, họ đang lâm lạc. 


23.- Allah đã truyền xuống những Lời tuyên bố tốt đẹp nhất: một 
Kinh sách mang đại ý giống nhau và lập đi lập lại. Khi nghe nó, làn 
da cüa nhüng ai $9 Rabb (Allah) của ho nổi lên vi run sợ. Ебі lóp da 
và tấm lòng của họ mềm di khi nhớ đến Allah. Đó là Chỉ đạo của 
Allah. Ngài dùng Nó để hướng dẫn người nào Ngài muốn; còn ai mà 
Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có người hướng đạo. 


24.- Thế thì một người dùng bộ mặt của mình để che đỡ hình phạt 
xấu xa của Ngày Phục sinh (có bằng với người được vào Thiên dàng 
hay khóng)? Và có lời báo những tên làm điều sai quấy: “Нау nếm 
những điều mà các người đã làm ra.” 


25.- Những ai trước họ đã phủ nhận (các Sứ giả của Allah); cho nên 
sự trừng phạt đã đến với họ từ các hướng mà họ không nhận ra. 


26.- Bởi thế, Allah bắt họ nếm mùi ô-nhục ở đời này nhưng sự trừng 
phạt dành cho họ ở Đời sau chắc chắn sẽ to lớn hơn, nếu họ biết 
điều đó! 


27.- Chắc chắn, 7A đã trình bày cho nhân loại trong Qurãn này tất 
cả các ngụ ngôn để giúp họ ghi nhớ (Lời cảnh cáo). 


28.- Một Qur'an bằng tiếng Ả-rập, không có gì quanh co, để may ra 
họ sợ Allah. 


29.- Allah đưa ra thí du so sánh về một người (nô lệ) phục vụ nhiều 
chủ nhân gồm những kẻ hợp tác nhưng hay tranh chấp nhau và một 
người phục vụ chỉ một ông chủ duy nhất, thế hai người đó, nếu 
mang ra so sánh, có ngang bằng nhau không? Mọi lời ca tụng đều 
thuộc về Allah! Không, đa số bọn họ không biết gì. 


30.- Thật sự, Ngươi (Muhammad!) sẽ chết và họ (cũng) sẽ chết. 
31.- Rồi vào Ngày Xét xử cuối cùng, các người sẽ đối chất với nhau 
trước mặt Rabb của các người. 
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32.- Thế còn ai sai quấy hơn kẻ đã đặt điều nói dối rồi đổ thừa cho 
Allah và phủ nhận Chân lý khi nó đến với y? Há trong Hỏa ngục 
không có một chỗ ngụ dành cho những kẻ không có đức tin hay sao? 
33.- Và những ai mang Chân lý đến và tin nơi nó thì là những người 
ngay chính sợ Allah. 

34.- Ho sẽ có được mọi điều mà họ ước muốn nơi Rabb của họ. Đó 
là phần thưởng của những người làm tốt. 

35.- Mục đích để Allah xóa tội mà họ đã phạm và ân thưởng họ về 
những điều tốt nhất mà họ đã từng làm. 

36.- На Allah không đủ cho bày tôi của Ngài u? Và chúng muốn 
rung nhát Ngươi với những ai khác không phải là Ngài. Và ai mà 
Allah không hướng dẫn thì sẽ không có người hướng đạo. 

37.- Và người nào mà Allah hướng dẫn thì sẽ không bị ai dắt đi lạc. 
Há Allah không Toàn Năng, nắm mọi việc báo dén hay sao? 

38.- Và chắc chắn nếu Ngươi hỏi họ: “Ai đã tạo các tầng trời và trái 
đất” thì chắc chắn họ sẽ đáp 'Allah' Hãy bảo họ: “Các người hãy 
nghi xem, nếu Allah muốn hãm hại ta, thì những ké mà các ngươi 
khấn vái ngoài Allah có thể bốc đi khỏi ta niềm đau đớn ấy hay 
không? hoặc nếu Allah muốn khoan dung ta thì chúng có thể giữ nó 
lại được hay không?” Hãy bảo họ: “Allah đủ cho ta thôi.” Người tin 
cậy (Allah) nên phó thác cho Ngài. 

39.- Hãy bảo họ: “Hỡi dân ta! Các người hãy làm theo khả năng của 
các người, và ta theo khả năng của ta, rồi đây các người sẽ sớm biết: 


40.- “Ai sẽ bị trừng phạt nhục nhã và sẽ bị phạt vĩnh viễn.” 
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41.- Quả thật, TA đã ban Kinh sách (Qur'àn) xuống cho Ngươi (dùng 
làm Chỉ đạo) cho nhân loại bằng sự thật. Bởi thế, ai tiếp thu Chỉ đạo 
thì được lợi cho bản thân y; còn ai lạc hướng thì là bất lợi cho bản 
thân y. Và Ngươi (Muhammad!) không là người Thọ lãnh (dám 
trách) giùm cho họ. 


42.- Allah cho bắt hồn của người chết khi mệnh chung và bắt hồn 
của người chưa chết khi nằm ngủ. Hồn của người nào mà Ngài 
quyết định cho chết, thì sẽ bị giữ. lại; và các hồn khác thì được gởi 
trở về (cơ thể) đến một thời kỳ ấ ấn định. Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người biết ngẫm nghĩ. 


43.- Há họ đã nhận những kẻ không phải là Allah làm nhühg vi can 
thiệp giùm họ? Hãy báo ho: “Dẫu cho chúng không có quyền hành 
gi cũng không có lý trí nữa hay sao?" 


44.- Hãy | bảo họ: “Mọi Việc can thiệp đều thuộc về Allah cả. Ngài 
nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Ебі các người sẽ được 
đưa về gặp Ngài trở lại.” 


45.- Và khi nghe nhắc đến riêng Allah thôi, tấm lòng của những ai 
không tin tưởng nơi Đời sau tràn đầy oán ghét; và khi những kẻ 
không phải là Ngài (Allah) được nhắc đến, thì họ vui thích ra mặt! 


46.- Hãy (cầu nguyện) thưa: “Lạy Allah, Đấng sáng tạo các tầng 
trời và trái đất! Đấng Biết hết mọi điều vô hình (bí mật) và điều bộc 
lộ công khai, xin hãy xét xử giữa bầy tôi của Ngài về những điều 
mà họ thường tranh chấp!” 

47.- Và giá những kẻ làm điều sai quấy có được tất cả mọi vật trên 
uái đất và nhiều hơn thế nữa thi chắc chắn ho sé dùng nó để chuộc 
nỗi đau đớn của việc trừng phạt vào Ngày Phán xử cuối cùng (nhưng 
cũng vô ích thói). Và họ sẽ đón nhận từ Allah điều (hinh phạt) mà 
họ không ngờ đến. 
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48.- Và những điều tội lỗi mà họ đã làm sẽ chạm trán họ và những 
điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây họ. 


49.- Bởi thế, khi gặp hoạn nạn, con người cầu xin TA cứu nạn; rôi 
khi TA ban ân huệ từ TA cho y, thì y nói: “Tôi được nó (án huệ) là 
do hiểu biết của tôi.” Không, đấy là một sự thử thách nhưng đa số 
bọn họ không biết. 


50.- Chắc chắn những kẻ sống trước họ cũng đã nói ra lời đó. Nhung 
những thứ mà ho đã tậu được chẳng giúp ích gi được cho ho cá. 


51.- Bởi thế, những điều xấu xa mà họ đã làm sẽ rơi nhằm phải họ 
trở lại. Và những ai làm điều sai quấy trong số những người (đang 
sống) này sé lãnh đủ vé những điêu tội lỗi mà họ đã gây ra. Và ho 
sẽ không bao giờ thoát khỏi (Allah). 


52.- Há họ không biết việc Allah nới rộng hay thu hẹp bổng lộc của 
Ngài cho người mà Ngài muốn hay sao? Quả thật, trong đó là các 
Dấu hiệu cho đám người có đức tin! 


53.- Hãy báo họ: “Нді các bây tôi của TA! những ai đã làm cho tâm 
hồn mình vương tội thì chớ nên tuyệt vọng về Đức Khoan dung của 
Allah. Chắc chán Allah sẽ tha thứ mọi thứ tội. Quả thật, Ngài là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


54.- “Hãy quay về hối cải với Rabb của các người và thần phục 
Ngài (trong Islam) trước khi đối diện với hình phạt; rồi các người sé 
không được ai giúp đỡ nữa. 

55.- “Và hãy làm theo điều tốt nhất mà Rabb của các người đã ban 


xuống cho các nguoi (trong Оша ап) trước khi hinh phat mà các người 
không nhận thấy sẽ bát ngờ xảy đến cho các người.” 


56.- E rằng một linh hón sé than: “Ôi thật khổ thân tôi! Tôi đã lơ-là 
đối với Allah và là một trong những người hay nhạo báng (Thông 
điệp của Allah).” 
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57.- Hoặc (y) sé nói: “Giá Allah hướng dán tôi thì chắc tôi đã trở 
thành một người sợ Allah rỗi!” 


58.- Hoặc y sẽ nói khi thấy hình phạt: “Giá được dịp trở lại (trần 
gian) thì tôi sẽ trở thành một trong những người làm tốt .” 


59.- Vâng! Chắc chắn các Dấu hiệu của TA đã đến cho ngươi (hỡi 
người!) nhưng ngươi phủ nhận chúng và tỏ ra ngạo mạn và trở thành 
một kẻ không tin tưởng.” 


60.- Và vào Ngày Phuc sinh, ngươi sẽ thấy gương mặt của những kẻ 
nói 061 rồi đổ thừa cho Allah sẽ nám đen. Há trong Hỏa ngục không 
có một chỗ ngụ cho những kẻ ngạo mạn hay sao? 


61.- Allah sẽ cứu vớt những ai ngay chính, sợ Ngài và làm tròn bón 
phận đối với Ngài và đưa họ đến chỗ thành tựu (Thiên đàng) của họ. 
Không một điều xấu xa nào chạm đến mình ho, và họ cũng sẽ 
không buồn phiên. 


62.- Allah là Đấng tạo hóa tất cả vạn vật và là Đấng Bảo hộ. 

63.- Ngài nắm tất cả các chìa khóa của các tầng trời và trái đất; và 
những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah là những kẻ sẽ mất mát. 
64.- Hãy bảo (họ): “Phải chăng các người ra lệnh bảo Ta thờ phụng 
ai đó không phải là Allah hay sao, hỡi những kẻ ngu dốt?” 


65.- Và chắc chắn, Ngươi (Muhammad) và những vị (Sứ giả) trước 
Ngươi đã được mặc khải cho biết: “Nếu N gươi tôn thờ những kẻ hợp 
tác (thần linh) cüng vói Allah thi viéc làm cüa Ngươi sẽ trở thành vô 
nghĩa và chắc chắn Ngươi sẽ trở thành một kẻ mất mát.” 


66.- Không, hãy thờ phụng Allah và hãy là một người biết ơn 
(Ngài). 

67.- Và ho dánh giá Allah khóng dáng với giá trị của Ngài. Vào 
Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong Tay của Ngài 
và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài. 
Thật quang vinh và trong sach Ngài! Ngài Тбі Cao, vugt hán diéu 
mà ho đã qui rằng Ngài сб những kẻ hợp tác. 
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Sürah 39. Az-Zumar Juzu 24 


68.- Và khi Tiéng Cói (Tận thế) được thói lên, ai ở trong các tầng 
trời và dưới đất đều phải ngất xỉu, ngoại trừ ai mà Allah muốn 
buông tha. Rồi Tiếng Còi thứ hai được thổi lên, thì này họ sẽ đứng 
thẳng và ngóng nhìn; 


69.- Và trái đất sẽ chói lòa hào quang của Rabb của nó và quyển Sổ 
(hành động của mỗi người) sẽ được mang ra mở trước mặt; các vị 
Nabi và các người làm chứng sẽ được triệu đến trước mặt và họ sẽ 
được phán xử một cách công bằng và sẽ không bị đối xử thiệt thòi 
một tí nào. 

70.- Và mỗi người (linh hồn) sẽ được thanh toán đầy đủ về việc y đã 
làm bởi vì Ngài (Allah) là Đấng Hằng Biết những điều họ đã làm. 


71.- Và những ai không tin tưởng sé bị lùa đến Hỏa Ngục từng nhóm 
mãi cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của Hỏa ngục sẽ được 
mở toang và các Vị cai ngục sẽ bảo họ: “Há các vị Sứ giả xuất thân 
từ các người đã không đến gặp các người để đọc cho các người các, 
Lời mặc khái của Rabb của các người và cánh cáo các người vé 
Ngày gặp gỡ này của các người hay sao?” Họ sẽ đáp: “Vâng, có.” 
Nhưng Lời xử phạt đã xác nhận đúng đối với những kẻ không có đức 
tin. 

72.- Sẽ có lời bảo họ: “Hãy bước vào các cửa của Hỏa Ngục để vào 
ở trong đó.” Bởi thế, thật xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo 
mạn! 


73.- Ngược lại, những ai ngay chính sợ Allah và làm tròn bổn phận 
đối với Ngài sẽ được đưa đến Thiên đàng từng nhóm, mãi cho đến 
lúc họ đến nơi thì các cánh cửa của Thiên đàng sẽ được mở rộng cho 
họ và những Vi gác cửa (Thiên dàng) sẽ chào họ (nói): Bằng an cho 
quí vị! Quí vị đã thành tựu, hãy bước vào ở trong đó.” 


74.- Và ho sẽ thưa: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Đấng đã 
giữ đúng Lời hứa của Ngài với chúng tôi và cho chúng tôi thừa 
hưởng đất đai (này). Chúng tôi có thể ở trong Thiên đàng bất cứ nơi 
nào chúng tôi muốn. Bởi thế, phần thưởng ban cho những người làm 
việc (tốt) thật là ưu việt!” 
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Sürah 40. Gãfir Juzu 24 


75.- Và Ngươi sé thấy các Thiên thần bao quanh Ngai Vương của 
Allah khắp mọi phía tán dương lời ca tụng Rabb của họ. Và họ (tất 
cả tạo vật) sẽ được phân xử đúng với sự thật (và công bằng) và có 
lời hoan hô: “Mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb của vũ trụ 


Aj? 


và muón loài 

















Nhán mm Allah, Đấng Rất mực 26 lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hà. Mim. 


2.- Kinh sách (Qur'an) do Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Toàn Tri 
ban xuóng, 


3.- Đấng tha thứ tội lỗi, chấp nhận việc sám hối, nhưng nghiêm khác 
trong việc trừng phạt, Đấng ban bố (ân huệ). Không có Thượng Để 
nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Tất cả đều trở về gặp Ngài. 


4.- Không ai tranh cãi vé các Dấu hiệu của Allah ngoài những Ке 
không có đức tin. Bởi thế, chớ để cho sự tung hoành của chúng trong 
xứ làm Ngươi (Muhammad) bị mắc lừa. 


5.- Trước chúng, người dân của Nüh và sau chúng, các liên minh 
(tong pham) dà phú nhận (các Sứ giả của họ); mỗi một cộng đồng 
đều âm mưu chống lại Sứ giả của họ để mong triệt hạ Người và 
dùng lời-lẽ ngụy biện để tranh luận hầu dập tắt Chân lý; nhưng TA 
đã bắt phạt họ. Bởi thế, (hãy xem) việc trừng phạt của TA khủng 
khiếp như thế nào. 


6.- Lời (xử phạt) của Rabb của Ngươi (Muhammad) đối với những 
kẻ không có đức tin đều đúng cả. Rằng chúng sẽ là những người bạn 
của Lửa (Hỏa ngục). 


7.- Những vị (Thiên thần) mang Ngai vương của Allah và những vị 
(Thiên thần) đứng hầu xung quanh nó đều tán dương Lời ca tụng 
Đức Rabb của họ và tin tưởng nơi Ngài; và cầu xin sự tha thứ cho 
những ai có đức tin, thưa: "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài lấy Đức 
Khoan dung và sự Hiểu biết (của Ngài) mà bao góm tát cá moi vát. 
Xin Ngài tha thứ cho những ai quay vé sám hối (với Ngài) và шап 
theo con đường của Ngài và cứu vớt họ khỏi hình phạt của Lửa ngọn 
(trong Hỏa ngục). 
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Sürah 40. Сабг Juzu 24 





8.- "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài cho ho được vào những ngôi 
Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 4d) mà Ngài đã hứa với họ và người 
đạo đức trong số cha mẹ, vợ chông và con cái của họ bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


9.- “Và giữ họ khỏi điều xấu xa (tội lỗi). Và ai được Ngài cứu vớt 
khỏi điều xấu xa vào Ngày (Phán xử) đó thì chắc chắn sẽ được Ngài 
khoan dung. Và đó là một thắng lợi vẻ vang nhất.” 


10.- Quả thật, những ai không có đức tin sẽ bị mắng: “Chắc chắn 
Allah ghét bỏ các người còn hơn việc các người ruóng ghét lán nhau 
khi các người được mời chấp nhận đức tin nhung các ngươi đã từ 
chối.” 


11.- Chúng sé thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Ngài đã làm cho chúng 
tôi chết hai lần và sống hai lần'. Bây giờ chúng tôi thú nhận tội của 
chúng tôi. Thế có lối thoát nào ra khỏi (Hỏa ngục) hay chăng?” 


12.- (Sẽ có lời bảo chúng: ) “Như thế là vi khi Allah, Đấng Duy Nhất 
được khấn vái (trong lời cầu | nguyện) thì các người phủ nhận; và nếu 
có các thần linh nào được câu nguyện cùng ` với Ngài (Allah), thì các 
người tin tưởng. Bởi thế, việc phán xử là của Allah, Đấng Tối Cao, 
Đấng Vĩ Đại.” 


13.- Ngài là Đấng trưng bày cho các người thấy các Dấu hiệu của 
Ngài và ban bổng lộc (nước mưa) từ trên trời xuống cho các người 
và chỉ ai biết sám hối mới ghi nhớ. 


14.- Do đó, hãy thành tâm cầu nguyện Allah, triệt để thần phục chỉ 
riêng Ngài dẫu rằng những kẻ vô đức tin ghét điều đó. 


15.- (Allah) tối cao vé cáp bậc, Chủ nhân của Ngai vương. Ngài 
phái Кий (Jibril, Thiên thần mang mác khái) theo Mệnh lệnh của 
Ngài xuống gặp người nào mà Ngài muốn trong số bầy tôi của Ngài 
để (Người) cảnh cáo nhân loại về Ngày Gặp gỡ (Phục Sinh). 


16.- Ngày mà tát cá sé phái đến trình diện. Không một điều (tội lỗi) 
nào của họ có thể giấu giếm khỏi Allah. Quyền hành (Phán xử) vào 
Ngày đó sẽ thuộc vỀ ai? Thuộc về Allah, Đấng Duy Nhất, Đấng Tối 
Thượng. 





! Chết hai lần: một lân trong trái cật của người cha và một lần lìa đời; sống hai lần: 
một lần chào đời và một lần phục sinh. 
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17.- Vào Ngày đó, mỗi người (linh hón) sé được tưởng thưởng vé 
công trình của mình. Sẽ không có việc (xét xử) bát công vào Ngày 
đó. Quả thật, Allah rất nhanh trong việc thanh toán (việc tưởng 
thưởng và trừng phạt). 


18.- Và hãy cánh cáo họ vé Ngày (Phục sinh) đang tiến đến gần, 
Ngày mà những quả tim sẽ nhảy thót lên cổ hong, làm nghẹt thở. 
Những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có bạn bè hoặc người can 
thiệp nào để nhờ cậy. 


19.- (Allah) biết rõ điểu gian xảo nơi cáp mắt của họ và điều (dối 
trá) giấu kín trong lòng (của họ). 


20.- Và Allah sẽ phán quyết bằng sự Thật, trong lúc những kẻ mà họ 
khấn vái ngoài Ngài sẽ không quyết định được gì cả. Rõ thật là 
Allah, bởi vì Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


21.- Và há họ không đi du lịch trên trái đất để xét xem kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao? Chúng mạnh hơn ho về quyền lực 
và di tích mà chúng còn dé lại trên trái đất. Nhung Allah bắt phạt 
chúng vì tội lỗi của chúng. Và không có ai che chở chúng khỏi (sự 
trừng phạt của) Allah. 


22.- Như thế là vì các Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với những 
bằng chứng rõ rệt, nhưng chúng không tin tưởng, cho nên Allah bắt 
phạt chúng. Quả thật, Ngài rất Hùng mạnh và trừng phạt rất nghiêm 
khắc. 

23.- Và chắc chán TA đã cử Müsa mang các Phép lạ của TA với một 
thẩm quyển rõ rệt, 

24.- Đến gặp Fir'aun (Phê-rô), Haman! và Qarün nhưng chúng bảo 
(Müsa) là một tên phù thủy, một tên nói dối. 

25.- Và khi Người (Müsa) mang Chân lý từ TA đến cho chúng, 
chúng bảo: “Hãy giết các đứa con trai của những ai tin tưởng theo Y 
(Mũsa) và tha sống phụ nữ của chúng.” Và mưu dó của những kẻ 
không có đức tin chỉ rơi vào lầm lạc. 





! Haman là một bó trưởng rất ninh hót của Fir'aun (Phê-rô), quốc vương Ai-cập. 
Phê-rô tiêu biểu cho tính ngạo man, gian ác, cậy quyển; Haman tiêu biểu cho sự 
ninh hót và Qarün tiêu biểu cho sự giầu có và lòng ích kỷ. (Xem Q. 28:38, 76-81) 
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26.- Firaun bảo: “Để ta giết Mũsa, và để nó gọi Rabb của nó (đến 
cứu nó). Ta sợ nó sẽ thay đổi tôn giáo của các ngươi hoặc sẽ dấy 
loạn trong xứ.” 


27.- Và Mūsa bảo: “Tôi cầu xin Rabb của tôi và của quí vị che chở 
tôi khỏi (tay của) từng tên ngạo mạn không tin tưởng nơi Ngày 
Thanh toán (để thưởng và phạt). 


28.- Và một người đàn ông tin tưởng trong đám thuộc hạ của Firaun 
đã từng giấu kín đức tin của mình vội lên tiếng thưa: “Ngài sẽ giết 
một người chỉ vì lý do y nói: 'Rabb của tôi là Allah và chắc chắn đã 
mang những bằng chứng rõ rệt từ Rabb của quí ngài đến cho quí 
ngài hay sao? Và nếu là một tên nói dối thì y sẽ chịu tội về lời gian 
dối của y. Ngược lại, nếu y là một người nói sự thật thì điểu mà y 
hăm dọa quí ngài chắc chắn sẽ nhằm phải quí ngài. Thật sự, Allah 
không hướng dẫn một người phạm tội (giết người, áp bức...), một tên 
nói dối. 

29.- Thưa quí ngài! Ngày nay quyển hành nằm trong tay của quí 
ngài. Quí ngài thắng thế trong xứ. Nhưng ai sẽ cứu chúng ta khỏi 
hinh phạt của Allah nếu nó nhằm phái chúng ta?” Fir'aun đáp: “Ta 
chỉ trình bày cho các người thấy điều mà ta thấy (đúng). Và ta chỉ 
hướng dẫn các người theo con đường chân chính.” 

30.- Và người tin tưởng đó thưa: “Thưa quí ngài! Thật sự, tôi sợ 
giüm cho quí ngài vé (dai họa) giống như (cái đã xảy ra vào) Ngày 
của Liên quân (tòng phạm)! 

31.- “Giống như số phận của người dân của Nüh, của 'Ád và của 
Thamüd và của những kẻ sống sau chúng bởi vi Allah không muốn 
bây tôi của Ngài chịu thiệt thoi. 

32.- “Và thưa quí ngài! Tôi sợ giùm cho quí ngài về Ngày với gọi 
nhau (đau đớn). 

33.- “Ngày mà quí ngài sẽ quay lưng tháo chạy. Quí vị sẽ không có 
một vị che chở nào từ Allah. Và ai mà Allah đánh lạc hướng, thì sẽ 
không được một người hướng đạo nào cả. 


470 


А 


1 


SR 


سے 


9925 











و 


سہ 
ሠ‏ 
e‏ 


A 
^ 
< 


5 
5 


я = 
2 


72 

522 
E 

= x 


سے 


سے سے 
فما 


> 
: 
24) 


3 3539 
سه‎ M)  -- 
هد‎ (۱ ١ K ዉን” 6 
+ 
ኣን 
^ 


7 V : 





و 


152 ۶ 


< > سے 


| 


\ 
ሊ፥ 


) 

















£V 


Sürah 40. Gafir Juzu 24 





34.- “Уа chác chán khi xua Yusuf (Joseph) mang các bằng chứng rõ 
rệt đến Báp quí ngài nhung quí ngài không ngừng nghi ngờ vé thông 
điệp mà Người mang đến; mãi cho đến khi Người qua đời thì quí 
ngài báo: “Allah së khóng bao giờ dựng một sứ giả nào sau Người 
nữa.” Allah đánh lạc hướng kẻ nào là một người áp bức, tội lỗi và 
hay nghi ngờ giống như thế, 


35.- "Nhüng al hay tranh cái vé các Dấu hiệu của Allah nhưng 
không có một thẩm quyền (hay bằng chứng) nào thì thật đáng ghét 
đối với Allah và đối với những người có đức tin. Allah niêm kín tấm 
lòng của từng tên ngạo mạn, bạo ngược giống như thế.” 


36.- Và Fir'aun báo: "Hài Haman! Hãy xây cho ta một cái tháp cao 
để ta có thể đến giáp những con đường; 


37.- “Những con đường của các tầng trời đưa ta lên diện kiến 
Thượng Đế của Mũsa bởi vì ta nghi nó là một tên nói dối.” Và đối 
với Firaun, hành động tội lỗi của y đã tỏ ra hấp dẫn đối với y giống 
như thế và y bị cẩn trở khỏi con đường (của Allah). Và mưu đồ của 
Fir'aun chỉ đưa đến thất bại. 


38.- Người tin tưởng (đó) tiếp: “Hỡi người dân của tôi! Hãy nghe lời 
tôi. Tôi sẽ hướng dẫn quí vị theo con đường chân chính. 


39.- 1 người dân của tôi! Đời sống trần tục này chỉ là một sự 
hưởng thụ ngắn ngủi và chắc chắn Đời sau mới là một ngôi nhà vĩnh 
cửu. 


40.- “Ai làm điều ác thi chỉ bị phạt ngang bằng với tội đã pham. 
Ngược lại, ai làm điều thiện, bất luận nam hay nữ, và có đức tin thì 
sẽ vào Thiên đàng, nơi mà họ sẽ hưởng vô vàn bổng lộc. 
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41.- “Нді người dán của tôi! Tai sao lại có chuyện (ngược ngạo) như 
thế trong lúc tôi kêu gọi quí vị đến chỗ Cứu rỗi thì quí vị lại kêu gọi 
tôi đi vào Lửa (của Hỏa ngục)? 


42.- “Quí vị kêu gọi tôi phủ nhận Allah và tổ hợp thần linh cùng với 
Ngài điểu mà tôi không biết một tí gì trong lúc tôi kêu gọi quí vị 
đến với Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Tha thú. 


43.- “Không có gì phái nghi ngờ cá, quí vi kéu goi tói dén vói mót 
ké khóng có quyên đòi thiên hạ phải cầu nguyện mình ở đời này và 
ở Đời sau; và quả thật, mục tiêu trở về của tất cả chúng ta là Allah; 
và quả thật những kẻ tội lỗi sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục). 


44.- “Rồi sau này quí vị sé nhớ những điều tôi nói. Tôi giao công 
việc của tôi cho Allah bởi vì Allah là Đấng Hằng Thấy bẩy tôi (của 
Ngài)." 


45.- Do đó, Allah giải cứu y (người có đức tin) khói những điều xấu 
xa mà chúng âm mưu hại y; và tai họa bao vây người nhà (thuộc hạ) 
của Fir'aun tứ phía. 


46.- Lửa (Hỏa ngục) mà chúng sẽ bị dắt ra chạm trán cả buổi sáng 
lẫn buổi chiều. Và vào Ngày mà Giờ (Xét xử) sẽ được thiết lập, sẽ 
có lời (bảo thiên thần): “Hãy đưa thuộc hạ của Firaun vào chỗ trừng 
phạt khắc nghiệt nhất.” 


47.- Và khi chúng sẽ cãi nhau trong Lửa; người cô thế sẽ bảo kẻ 
ngao man nhu sau: “Опа thát, chúng tôi là người theo quí ngài. Có 
thể nào quí ngài bốc một phán Lửa đốt khỏi chúng tôi được hay 
không?” 


48.- Những kẻ ngạo mạn sẽ đáp: “Tất cả chúng ta đều ở trong Lửa 
cả! Chắc chắn, Allah sẽ phân xử giữa bầy tôi của Ngài.” 


49.- Và những kẻ ở trong Lửa sẽ nói với những vị Cai ngục (Thiên 
thần): “Нау xin Rabb cüa quí ngài giám bót hinh phat giüm chüng 
tôi một ngày được hay không?” 
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50.- Họ sé đáp: “На các Sứ giá của các người đã không đến gặp các 
người với những bằng chứng ۲6 rệt u?" Chúng sẽ thưa: “Dạ, сб!” Họ 
bảo chúng: “Thế hãy cầu nguyện (theo ý muốn của các người).” 
Nhưng lời cầu nguyện của những kẻ không có đức tin chỉ quanh 
quán trong lầm lạc. 


51.- Chắc chắn, 7A sẽ giúp các Sứ giả của 7A và những ai có đức tin 
ở đời này chiến thắng; và vào Ngày mà các nhân chứng sẽ đứng ra 
(làm chứng); 


52.- Ngày mà lời lẽ phán trần của những kẻ làm điều sai quấy sẽ 
không giúp ích gì được cho chúng. Ngược lại, chúng sẽ nhận lời 
nguyền rủa và một chỗ ngụ xấu xa. 


53.- Và chắc chắn 7A đã ban Chỉ đạo cho Mũsa và làm cho con 
cháu của Israel thừa hưởng Kinh sách (Tauräh). 


54.- Một Chỉ đạo và một sự Nhắc nhở cho những người thông hiểu. 


55.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!) bởi vi Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Và hãy xin Rabb của Ngươi tha thứ lỗi lầm của 
Ngươi và hãy tán dương ca tụng Rabb của Ngươi đêm và ngày. 


56.- Quả thật, những ai tranh cãi vé các Dấu hiệu của Allah | nhưng 
không có một chút thẩm quyền nào được ban cho thì chỉ muốn SỰ vi 
đại trong lòng mình, nhưng chúng sẽ không bao giờ đạt nó được. Bởi 
thế, hãy xin Allah che chở bởi vi Ngài là Đấng Hằng Nghe và Hằng 
Thấy (mọi việc). 


57.- Chắc chắn việc tạo hóa các tầng trời và trái đất lớn hơn việc tạo 
hóa loài người, nhưng đa số nhân loại không biết. 
58.- Người mù mắt và người sáng mắt không ngang bằng nhau; và 


những ai có đức tin và làm việc thiện không ngang bằng với người 
làm ác. Các người ít nhớ thay! 
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59.- Quả thật, Giờ (Xét xử) chắc chắn sẽ đến, không có chi phải 
nghi ngờ cả; nhưng đa số thiên hạ không tin tưởng. 


60.- Và Rabb của các người phán: “Hãy cầu nguyện TA, TA sẽ đáp 
lại các ngươi. Thật sự, những ai kiêu ngạo xem thường việc thờ 
phụng TA thì sẽ đi vào Hỏa ngục một cách nhục nhã.” 


61.- Allah là Đấng đã làm ra ban đêm cho các người để các người 
có thể nghỉ ngơi và ban ngày để nhìn thấy. Và quả thật, Allah có 
đầy đủ thiên lộc cho loài người nhưng đa số thiên hạ không biết ơn. 


62.- Allah, Rabb của các người là thế; Đấng Tạo hóa vạn vật. Không 
có Thượng Đế nào cả, duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Thế tại sao các 
người lánh xa (Ngài)? 


63.- Những ai phủ nhận các Dấu hiệu của Allah thường tránh né như 
thế. 


64.- Allah là Đấng làm trái đất thành một nơi cư ngụ cho các người 
và bầu trời thành cái lọng (mái) che và ban cho các người hình thể 
và tô điểm hình thể của các người thành xinh đẹp và cung dưỡng 
các người với thực phẩm tốt và sạch. Allah, Rabb của các người là 
thế. Bởi thế, Phúc đức thay Allah! Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


65.- Ngài là Đấng Hằng Sống. Không có Thượng Đế nào khác cả, 
duy chỉ Ngài (là Thượng Đế). Do đó, hãy cầu nguyện Ngài, chân 
thành tôn thờ chỉ riêng Ngài. Moi lời ca tụng đều thuộc vé Allah, 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 

66.- Hãy bảo (chúng): “(Allah) cấm Ta không được tôn thờ những ai 
mà các người cầu nguyện ngoài Ngài khi Ta đã nhận được những 
bằng chứng rõ rệt từ Rabb của Ta. Và Ta được lệnh phải thần phục 
Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ trụ và muôn loài. 
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67.- Ngài là Đấng đã tao hóa các người từ đất bụi, rồi từ giọt tinh 
dịch, rồi từ một hòn máu đặc, rồi mang các người ra đời thành các 
đứa bé, rồi làm cho các người lớn mạnh đây đủ sức lực, rồi làm cho 
các người trở thành già yếu. Và trong các người, có người chết trước 
(chết non); và (có người) được để cho sống đến thời hạn qui định và 
để cho các người thông hiểu. 


68.- Ngài (Allah) là Đấng làm cho sống và làm cho chết. Bởi thế, 
khi Ngài quyết định một vật (việc), Ngài chỉ phán với nó “Hãy 
Thành!” thì nó sẽ thành (như Ý Ngài muốn). 


69.- Há Ngươi (Muhammad) không nhận thấy những kẻ đã tranh cãi 
vỀ các Dấu hiệu của Allah rằng chúng xa lánh (Chân lý) như thế 
nào ư? 


70.- Những ai đã phủ nhận Kinh sách (Qur'an) và những điều (mặc 
khái) mà TA đã ban xuống cùng với các Sứ giả của TA. Rôi đây, 
chúng sẽ sớm biết (hậu quả của việc làm của chúng). 

71.- Khi những chiếc gông sẽ được đóng vào cổ của chúng và những 
sợi lòi tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi 

72.- Vào trong loại nước sôi hôi thái; rồi vào trong Lửa, nơi mà 
chúng sẽ bị đốt. 


73.- Rồi sẽ có lời bảo chúng: “Đâu là những thần linh mà các ngươi 
tôn thờ 


74.- Ngoài Allah?" Chúng sẽ thưa: “Họ đã bỏ chúng tôi đi mất biệt. 
Trước đây chúng tôi đã không cầu nguyện và tôn thờ ai (vật gì).” 
Allah đã đánh lạc hướng những kẻ không có đức tin như thé. 

75.- Nhu thế là vì các ngươi đã thỏa thích với những điểu không 
đúng với sự Thật và các ngươi thường hí hửng trên trái đất. 

76.- Hãy bước vào các cánh cửa Hỏa ngục để vào ở trong đó. Thật 
xấu xa thay chỗ ngụ của những kẻ ngạo mạn! 


77.- Bởi thế hãy kiên nhẫn (hỡi Muhammad!). Quả thật, Lời hứa của 
Allah sẽ đích thực. Bởi thế, dẫu 74 có cho Ngươi thấy một phân của 
những điều mà TA đã hứa với chúng hoặc TA có bắt hồn của Ngươi 
(về cõi Ап phúc) trước, thì bé nào chúng vẫn phải trở về gặp TA (để 
chịu xét xử). 
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78.- Và chắc chắn TA đã cử các Sứ |, giả đến (với nhân loại) trước 
Ngươi. Trong số đó có người TA đã kể cho Ngươi câu chuyện của họ 
và có người 7A không kể câu chuyện của họ cho Ngươi, Và không 
một Sứ Giả nào được quyền mang một Dấu hiệu đến nếu không có 
Phép của Allah. Và khi Mệnh lệnh của Allah đã được ban hành, vấn 
đề sẽ được quyết định đúng với sự thật. Và những kẻ tuân theo điều 
giả dối lúc đó sẽ hoàn toàn bị thất bại. 


79.- Allah là Đấng làm ra gia súc cho các người. Một số các người 
dùng để cưỡi và một số các người dùng để ăn thịt. 


80.- Và nơi chúng các người còn được mót số lợi ích khác. Và nhờ 
chúng các người có thể đạt được một ước vọng trong lòng. Và các 
người được chuyên chở trên (lưng) của chúng và trên (boong) tàu. 


81.- Và Ngài trưng cho các người thấy các Dấu hiệu của Ngài. Thế 
đâu là các Dấu hiệu của Allah mà các người phủ nhận? 


82.- Há họ không đi du lịch trên trái đất để nhận xét kết cuộc của 
những ai đã sống trước họ ra sao ư? Chúng đông người và mạnh hơn 
họ và những di tích (lịch sử) mà chúng đã để lại trên trái đất. Tuy 
nhiên, những công trình mà họ đã làm ra chẳng giúp ích gì được cho 
họ cả. 


83.- Bởi vì khi những Sứ giả của họ đến gặp họ với những bằng 
chứng rõ rệt (để răn họ), thì họ y lại và tự hào về kiến thức (và tài 
năng) họ đang có, và những điều mà họ thường chế giễu sẽ bao vây 
họ trong đó. 


84.- Bởi thế, khi thấy sự trừng phat của TA, ho thua: “Chúng tôi tin 
tưởng nơi Đấng Allah Duy Nhất; và phủ nhận những kẻ hợp tác mà 
chúng tôi đã tổ hợp với Ngài.” 


85.- Nhung đức tin của họ vào lúc thấy hình phạt của TA chẳng giúp 
ích gì được cho ho cả. Đó là Sunnah (Đường lối) của Allah mà Ngài 
dùng để đối xử với „Бау tôi của Ngài (ш. thuở nào). Và những Кё 
không có đức tin cuối cùng nhất định sé mất mát. 
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Nhán danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- На. Mim. 


2.- Việc ban (Qur'an) xuống là do Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng 
Rất mực Khoan dung. 


3.- Một Kinh sách với các câu được giá thích chi tiết; một Qur'an 
bằng tiếng Á- -тар ban cho những người hiểu biết; 


4.- (Mang) Tin mừng và Lời Cảnh cáo; nhưng đa số bọn họ quay bỏ 
đi, cho nén họ không nghe được (điều lành và điều ай). 


5.- Ho bảo: “Quả tim của bọn ta được bọc kín tránh khói những điều 
mà Ngươi mời bọn ta chấp nhận, tai của bọn ta điếc và giữa bọn ta 
và Ngươi có một bức màn ngăn cách. Bởi thế, hãy làm (theo đường 
lối của Ngươi); quả thật, bọn ta làm (theo đường lối của bọn ta). 


6.- Hãy bảo họ: “Ta (Muhammad) là một người phàm nhu các 
người, nhung ta được mặc khái cho biết Thượng Рё của các người 
chỉ là một Thượng Đế. Do đó, hãy theo Con-đường ngay-chính dẫn 
đến Ngài và xin Ngài tha-thứ; và khốn khổ cho những người thờ đa- 
thần. 


7.- Những ai không đóng Zakah và không tin có Đời sau. 


8.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện, thì sẽ được ban 
thưởng không dứt. 


9.- Hãy bảo họ (hỡi Muhammad): “Phải chăng các người phủ nhận 
Đấng đã tạo hóa trái đất trong hai Ngày và các người dựng những 
đối thủ ngang vai với Ngài? Đấy là Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


10.- Và Ngài (Allah) đã đặt nơi đó những quả núi vững chắc cao hơn 
mặt đất và ban phúc nơi đó và tính toán lương thực (cho dân cư) của 
nó nơi đó trong bốn Ngày, đồng đều cho những người đòi hỏi. 

11.- Ебі Ngài hướng về bầu trời lúc đó là một lớp khói mờ. Tiếp đó, 
Ngài phán cho nó và cho trái đất: “Hai ngươi hãy đến cùng nhau, 
thuận hay không thuận?” Cả hai cùng thưa: “Chúng tôi thuận đến 
với nhau.” 
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12.- Rồi Ngài hoàn tất chúng thành bẩy táng trời trong hai Ngày và 
Ngài mặc khái cho mỗi táng trời công việc của nó. Và TA đã trang 
hoàng táng trời thấp nhất với những ngọn đèn (tinh tú) và (cử thiên 
thần) canh giữ nó. Đó là Quyết định của Đấng Toàn Năng, Đấng 
Toàn Tri. 


13.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo (họ): “Ta cảnh cáo các 
người về lưỡi tầm sét giống như lưỡi tầm sét đã đánh người dân ۵ 
và 0 

14.- Khi các Sứ giá (của Allah) đã đến gặp chúng từ phía trước lẫn 
phía sau, (bảo:) “Hãy thờ phụng chỉ riêng Allah thôi.” Chúng đáp: 
“Nếu muốn, Rabb chúng tôi sẽ cử thiên thán xuống (làm sứ giả). Bởi 
thế, chúng tôi không tin nơi điểu mà quí vị mang đến .” 


15.- ۷۵ (người dán) 'Аа, chúng đã cư xử ngạo mạn trên trái đất 
không lý do chính đáng. Chúng bảo: “Ai mạnh hơn bọn ta về sức 
mạnh?” Há chúng không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa 
chúng, đã mạnh hơn chúng về sức mạnh hay sao? Và chúng thường 
phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. 


16.- Bởi thế, TA đã gởi một trận cuóng-phong đến phạt chúng suốt 
những Ngày bất-hạnh để TA cho chúng nếm sự trừng phạt nhục nhã 
ở đời này; nhưng sự trừng phạt ở Đời Sau còn nhục nhã hơn; và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

17.- Còn về (người dân) Thamzd, TA đã hướng dẫn chúng nhưng 
chúng thích sự mù quáng (của con tim) hơn là Chỉ đạo sáng sủa. Bởi 
thế, lưỡi tầm sét của sự trừng phạt nhục nhã đã đánh chúng vì những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã làm ra. 

18.- Và 7A đã cứu sống những ai có đức tin và sợ Allah. 

19.- Và vào Ngày mà những kẻ thù của Allah sẽ được tập trung lùa 
vào Lửa (của Hỏa ngục); bởi thế, chúng sẽ được tập họp theo từng 
nhóm; 

20.- Mãi cho đến khi chúng đến đó (Lửa), đôi tai, cặp mắt và các 
làn da của chúng sẽ làm chứng chống lại chúng vé những điều (tội 
lỗi) mà chúng đã từng làm. 
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21.- Và chúng sẽ bảo các lớp da của chúng: “Tại sao tui bây làm 
chứng. chống lại bọn ta?” (Các lớp da sẽ) đáp: “Allah khiến chúng 
tôi nói giống như Ngài khiến cho mọi vật đều nói và Ngài đã tạo ra 
quí vị lần đầu và quí vi sẽ được đưa về gặp N gài trở lại. 


22.- “Quí vị không chịu tìm cách che giấu mình của quí vị bởi vì đôi 
tai, cặp mắt và các làn da của quí vị có thể làm chứng chống lại quí 
VỊ; nhưng quí vị nghĩ rằng Allah không mấy biết về những điều mà 
quí vị đã từng làm. 


23.- “Và ý nghĩ đó của quí vị mà quí vị đã nghĩ về Rabb của quí vị 
đã tiêu diệt quí vị; bởi thế, ngày đó, quí vị sẽ trở thành những kẻ 
hoàn toàn mất mát.” 


24.- Nhưng nếu chúng: có kiên nhẫn chịu đựng thì Lửa (của Hỏa 
ngục) vẫn là chỗ ngụ của chúng. Và nếu có xin được tha thứ, thì lời 
cầu xin của chúng sẽ không được chấp thuận. 


25.- Và TA đã chi định cho chúng những người bạn đường (tương 
đắc) có nhiệm vụ làm cho chúng say đắm với những diéu (tội lỗi) 
đằng trước chúng và những điều (sai trái) đằng sau chúng. Và Lời 
(xử) phạt bọn chúng đều xác minh đúng nơi các cộng đồng của loài 
Jinn và loài người đã qua đời trước bọn chúng. Quả thật, chúng là 
những kẻ mất mát. 


26.- Và những kẻ không tin tưởng bảo: “Chớ nghe Qur'àn này và 
gây náo động 0 ên ào (khi nó được xướng lên) để may ra các người 
nắm ưu thế.” 


27.- Nhưng chắc chắn 7A sẽ cho những kẻ không có đức tin nếm sự 
trừng phạt khắc nghiệt và sẽ trừng phạt chúng vô cùng tàn tệ về 
những điều (tội lỗi) chúng đã từng làm. 


28.- Đấy là quả báo dành cho những kẻ thù của Allah: Lửa (của Hỏa 
ngục), trong đó chúng sé có một mái nhà vĩnh viễn: một quả báo vé 
tội chúng đã từng phủ nhận các Dấu hiệu của 7A. 

29.- Và những kẻ không có đức tin sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! 
Xin Ngài vạch mặt những tên Jinn và lũ người đã dắt chúng tôi đi 
lạc để chúng tôi chà đạp hai chúng nó dưới bàn chân của chúng tôi 
khiến cho chúng thành những tên tỉ tiện nhất.” 
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30.- Quá thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah." rồi đứng 
vüng nhu bàn thach, các Thién thán sé xuóng dóng vién ho, báo: 
“Chớ lo sợ cũng chớ buồn phién mà hãy vui lên với tin mừng vé 
Thiên đàng (hạnh phúc) mà quí vị đã được hứa! 

31.- “Chúng tôi là bạn của quí vị ở đời này và ở Đời sau. Và nơi đó, 
quí vị sẽ được bất cứ món gì mà bản thân của quí vị ước muốn và 
nơi đó quí vị sẽ được ban cấp bất cứ món gì mà quí vị yêu cầu. 


32.- “Một sự khoan đãi của Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Rất mực 
Khoan dung.” 


33.- Và còn ai lịch sự về lời nói hơn người mời gọi (nhân loại) đến 
với Allah và làm việc thiện và bảo: “Tôi đây là một người Muslim.” 
34.- Và điều thiện và điều ác không thể ngang bằng nhau. Hãy dùng 


điều thiện mà đẩy lùi điều ác. Rồi (Ngươi sẽ thấy) kẻ ôm lòng hận 
thù Ngươi sẽ trở thành người bạn thân tình của Ngươi. 


35.- Và không ai được phú cho cái đó (lòng tốt) ngoại trừ những 
người thật sự kiên nhẫn và không ai được phú cho cái đó, ngoại trừ 
người có phần số lớn (được vào Thiên Dàng). 


36.- Và nếu có một lời xúi giục từ Shaytán xúi giuc Ngươi (làm من‎ 
sai trái) thi Һау xin Allah che chở bởi vi quá thật Ngài Hằng Nghe 
và Hằng Biết mọi việc. 


37.- Và ban đêm và ban ngày, và mặt trời và mặt trăng là những 
Dấu hiệu chỉ dẫn của Ngài (Allah). Chớ lay mặt trời và mặt trăng 
mà hãy quì lạy Allah, Đấng đã tạo ra chúng nếu các người tôn thờ 
chỉ riêng Ngài thôi. 


38.- Nhưng nếu chúng ngạo mạn thì những ai (thiên thần) ở cùng VỚI 
Rabb của Ngươi hằng tán dương Ngài cả đêm lẫn ngày và không 
bao giờ mỏi mêt. 
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39.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài (có cái này): rằng đất dai ha 
mình khiêm tốn (khô nứt). Nhưng khi 7A tưới nước mưa lên nó, nó 
cựa mình (sống lại) và cho mọc ra (hoa mâu). Quả thật, Đấng làm 
cho nó sống lại chắc chắn sẽ làm cho người chết sống lại (vào Ngày 
Phục sinh). Quả thật, Ngài thừa khả năng làm được tất cả mọi vật. 


40.- Quả thật, những ai báng bổ các Dấu hiệu của 7A thì sẽ không 
trốn khỏi TA dáng. Thế ai tốt hơn? Kẻ bị ném vào Lửa hay là người 
bước ra an-toàn vào Ngày Phục sinh? (Нб1 những kẻ không có đức 
tin!) hãy làm những điều mà các người muốn bởi vì chắc chắn Ngài 
(Allah) Hằng thấy những điều các người làm. 


41.- Quả thật, những ai phủ nhận Lời Nhắc nhở (Qur'an) khi Nó đến 
với họ (thì sẽ bị trừng phạt). Và quả thật, Nó là một Kinh sách rất 
đỗi quyền năng. 


42.- Không một điều giả dối nào có thể xâm nhập Nó (Qur'an) từ 
đằng trước hay đằng sau. Bởi vì Nó do Đấng (Allah) Rất mực Sáng 
suốt, Rất Đáng Ca tụng ban xuống. 


43.- Những điều mà chúng nói cho Ngươi chẳng khác với diéu đã 
được nói cho các Sứ Giả trước Ngươi. Quả thật, Rabb của Ngươi 
nắm trọn sự tha-thứ và sự trừng-phạt đau đớn. 


44.- Nếu TA làm Qur'àn bằng một thứ tiếng không phái ngôn ngữ Á- 
тар thì (nhũng người Ả-rập ngoại đạo) sẽ bảo: “Tại sao các câu kinh 
của nó không được giải thích chỉ tiết (theo ngôn ngữ của chúng 
tôi?)” Sao! một (Kinh sách bằng) ngôn ngữ khác (tiếng Á- -гар) và 
một (Sứ giá) người Á- -тар u? Hãy báo chúng: “Nó là một Chỉ đạo và 
là một phương thuốc chữa lành bệnh cho những ai có đức tin. Ngược 
lại, những ai không có đức tin, thì tai của chúng điếc và Nó (Qurãn) 
là một sự mù lòa đối với chúng. Chúng là những người được gọi từ 
một chỗ rất xa. 


45.- Và chắc chắn 7A đã ban cho Mũsa Kinh sách nhưng lại có sự 
tranh cãi trong đó. Nếu không vì một Lời phán từ Rabb của Ngươi 
đã được phán ra trước đây thì việc tranh cãi giữa bọn chúng đã được 
giải quyết xong. Nhưng chúng lại rất đỗi nghi ngờ về Nó. 


46.- Ai làm điều thiện thì được lợi cho bản thân mình. Còn ai làm 
điều ác thì bất lợi cho bản thân y. Bởi vi quả thật Rabb của Ngươi 
không bao giờ bất công với bây tôi (của Ngài). 
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47.- Su hiểu biết vé Giờ (Phán Xử) chỉ được qui riêng cho Ngài 
(Allah) thôi. Và không một trái cây nào lá ra khói vỏ của nó, cũng 
không một người phụ nữ mang thai và hạ sanh (đứa con) nào mà 
Ngài không biết. Và vào Ngày mà Ngài (Allah) sẽ gọi chúng đến 
hỏi: “Những kẻ hợp tác (mà các ngươi cho là) của TA hiện ở đâu?” 
Chúng sẽ thưa: “Chúng tôi xin bảo đảm với Ngài không một ai trong 
chúng tôi làm chứng (cho việc Ngài có những kẻ hợp tác cả).” 


48.- Và những kẻ (thần linh) mà chúng đã từng khấn vái trước kia sẽ 
bỏ chúng đi biệt dạng và chúng sẽ thấy mình không thể trốn thoát 
khỏi (sự trừng phạt của Allah). 


49.- Con người (vô đức tin) không cảm thấy mỏi mêt trong việc cầu 
nguyện điều tốt lành (cho bản thân mình). Nhưng nếu gặp phải điều 
xấu xa (hoạn nạn) thì y đâm buông xuôi, tuyệt vọng. 


50.- Và chắc chắn nếu 7A cho y nếm mùi Khoan dung từ 7A sau khi 
У вар hoan nạn thì chắc chắn y sẽ nói: “Điều này do bởi tôi (làm 
га). Và tôi nghĩ sẽ không có Giờ (Phán xử); và nếu tôi có được dua 
trở vé gặp Rabb của tôi lại thì chắc chắn tôi sẽ có được vô vàn cái 
tốt (phú quí giàu sang) nơi Ngài.” Nhưng chắc chắn TA sẽ cho những 
kẻ không có đức tin biết vé những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm và 
sẽ cho chúng nếm sự Trừng phạt to lớn. 

51.- Và khi TA ban ân huệ cho con người, y trở mặt và dang ra xa 
(thay vì đến gần TA) nhưng khi gặp hoan nạn, thi y sẽ cầu nguyện 
(TA) rất lâu. 


52.- Hãy bảo chúng: “Các người có suy xét chăng nếu Nó (Qur'an) 
thật sự do Allah ban xuống, rôi các người phủ nhận Nó thì ai là 
người lầm lạc hơn kẻ chống đối Nó từ xa?” 

53.- TA sẽ sớm cho chúng thấy các Dấu hiệu của TA trong vũ trụ và 
nơi bản thân của chúng; cho đến khi 16 rõ cho chúng thấy Nó 
(Qur'an) là Chân lý. Há không đủ cho Rabb của Ngươi hay sao việc 
Ngài là Nhân Chứng cho tất cả mọi việc? 

54.- Ô này! Quả thật chúng còn nghi ngờ về việc вар gỡ Rabb của 
chúng! ۵ này! Quả thật Ngài (Allah) bao quát hết tất cá mọi vật. 
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Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 











Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Ha. Mim. 
2.- Ayn. Sin. Оа. 


3.- Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh, mặc khái (Kinh sách) 
cho Ngươi và cho các vị (Sứ giả) trước Ngươi đúng như thế. 


4.- Mọi vật trong các tång trời và mọi vật dưới đất đều là của Ngài. 
Và Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại. 


5.- (Do Quyén Uy сйа Ngài) các tầng trời gần ché ra làm hai phía 
bên trên họ và các thiên thần tán dương lời 68 tung Rabb của họ và 
cầu xin tha thứ cho mọi 08901 trên trái đất. Ô này! Quả thật Allah là 
Đấng Hằng Tha thứ, Đấng Rất mực Khoan dung. 


6.- Và những ai nhận kẻ khác ngoài Ngài làm người bảo hộ, thì (nên 
biết) Allah là Đấng Trông chừng họ và Ngươi không là một người 
Thọ lãnh giùm cho họ. 


7.- Và TA đã mặc khái cho Ngươi (Muhammad) Qur'à ап báng tiéng 
Á- -гар dáng nhu thé dé Nguoi dùng cảnh cáo thị trấn mẹ (Makkah) 
và tất cả ai ở xung quanh nó và báo trước vé Ngày Đại- hội mà 
không có chi phải nghi ngờ. (Sau cuộc Phán Xử), một số sẽ đi vào 
Vườn-trời (Thiên Dàng) và một số sé di vào Lửa ngọn (Hóa Nguc). 


8.- Và nếu muốn, Allah thừa sức làm cho họ trở thành một Cộng 
đồng duy nhất, nhưng Ngài thu nhận người nào Ngài muón vào vòng 
Khoan-dung của Ngài. Và những kẻ làm điều sai quấy sẽ không có 
được một Vị che chở lẫn một cứu nhân nào cả. 


9.- Hoặc phải chăng họ đã nhận những kẻ khác ngoài Ngài (Allah) 
làm người bảo vệ ư? Nhưng Allah mới thực sự là Đấng Bảo vệ và 
Ngài làm cho người chết sống lại và Ngài thừa khả năng làm được 
tất cả mọi vật (việc). 


10.- Và bất cứ: điều gì mà các người tranh chấp đều được trình lên 
cho Allah quyết định. Đó là Allah, Rabb của Ta (Muhammad), Đấng 
mà Ta phó thác công việc và quay về sám hối; 
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Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 





11.- Dáng sáng tao các tång trời và trái đất. Ngài tao từ bán thân 
của các người các người vợ cho các người và (tạo) từ các loại gia 
súc các con mái của chúng. Bằng cách đó, Ngài gia tăng các người 
thêm đông đảo. Không có cái gì giống Ngài cả. Và Ngài là Đấng 
Hằng Nghe, Đấng Hằng Thấy. 


12.- Ngài nắm các chìa khóa (kho tài nguyên) của các tầng trời và 
trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc (của Ngài) cho người 
nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Hằng Biết tất cả mọi việc. 


13.- Ngài đã qui định cho các người tôn giáo (Islam) mà Ngài đã 
truyền xuống cho Näh và là cái (tôn giáo) mà 7A đã mặc khải cho 
Ngươi và cũng là cái mà TA đã truyền cho Ibrahim và cho Müsa và 
cho "sa, phán bảo: "Нау thành lập tôn giáo và chó phân chia (thành 
giáo phái) trong đó'. Đối với những người thờ đa thần, điểu mà 
Ngươi mời họ chấp. nhận thật là khó khăn. Allah chọn cho Ngài 
người nào Ngài muốn và hướng dẫn về với Ngài người nào hằng 
quay về sám hối. 


14.- Và từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết (về tôn giáo), do bởi 
muốn lấn át nhau nén ho đã chia ré nhau. Nếu không vì một Lời 
phán từ Rabb của | Ngươi tuyên bố (dời Ngày Phán xử) đến một thời 
hạn ấn định thì vấn để tranh chấp giữa họ đã được giải quyết xong. 
Và quả thật, những ai thừa hưởng Kinh sách (Tauräh và Injil) sau họ 
còn rất đỗi nghi ngờ về nó (Islam). 


15.- Vì lý do đó, hãy mời gọi (nhân loại theo Islãm); và hãy đứng 
vững nhu Ngươi đã được truyền và chó nghe theo @ёи ham muốn 
của họ và bảo (họ): “Ta tin nơi điều (mặc khái) cüa Kinh sách mà 
Allah đã ban xuống và được lệnh thi hành nén công lý giữa các 
người. Allah là Rabb của bọn ta và là Rabb của các người. Việc làm 
của bọn ta là của bọn ta và việc làm của các người là của các người. 
Không có việc tranh cãi giữa bọn ta và các người. Allah sẽ tập trung 
(tất cả) chúng ta trở lại và đưa về gặp Ngài (để chịu xét xử).” 
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Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 





16.- Và những ai tranh cãi vé (tôn giáo của) Allah sau khi nó đã 
được công nhận, thì việc tranh cãi của họ thật là vó-ích dưới cái nhìn 
của Rabb của họ; và họ sẽ đón nhận sự Giận đữ (của Allah) và sẽ 
hứng chịu một sự trừng phạt khủng khiếp. 


17.- Allah là Đấng đã ban Kinh sách (Qur'an) xuống bằng sự thật và 
chiếc Cân (Công lý). Và điều gi sẽ làm cho Ngươi (Muhammad) 
biết có lẽ Giờ (Xét Xử) sắp gần kể? 


18.- Những ai không tin nơi nó (Giờ Phán xử) giuc nó cho mau đến. 
Còn những ai có đức tin thì sợ nó bởi vì họ biết đó là sự Thật. Ô 
này! Quả thật, những ai tranh cãi về Giờ (Phán xử) chắc chắn đi lạc 
Tất xa. 


19.- Allah Rất mực Nhân từ với bây tôi của Ngài. Ngài cung dưỡng 
bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Và Ngài là Đấng Toàn Lực, 
Đấng Toàn Năng. 


20.- Ai mong muốn mảnh đất trồng д Đời sau, ТА sé gia tăng cho y 
nơi mảnh đất của y; và ai mong muốn mảnh đất trồng ở đời này, 7A 
sẽ ban nó cho y nhưng y sẽ không có một phần nào cả ở Đời sau. 


21.- Hoặc phải chăng họ có những kẻ hợp tác (thần linh) đã thiết lập 
cho họ một tôn giáo mà Allah khóng cháp thuận? Nếu không vì một 
Lời phán đã được công bố, thì vấn đề (tranh chấp) giữa họ đã được 
giải quyết xong. Và quả thật, những kẻ làm điều sai quấy sẽ chịu 
một sự trừng-phạt đau đớn. 


22.- Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm điều sai quấy lo sợ 
về những điểu mà chúng đã phạm và chắc chắn nó (sự trừng phat) 
sẽ rơi nhằm phải họ trong lúc những ai có đức tin và làm việc thiện 
sé 9 giữa những cánh đồng xanh tươi của Vườn trời (Thiên đàng). 
Họ sẽ được những thứ mà họ mong ước từ Rabb của họ. Đó là một 
thiên lộc rất lớn. 


485 


54, نه ون‎ 72 
655155 ga 52230 21221 
6 ዱሓ mé - 4 2 1 

















2002 2522) er — 
kh فا‎ usate ሣ 





E 22% ns Z > ж. سس سپ و‎ br 


d ТЕ Jem de S еж 





2 О e G 


ሙረ) 


© 







ез, А ж ` 
w و‎ ሪል መሪ ያ NN e M م‎ NC ĐÀ. سے‎ A 
o 


— 
> 


7 












Thiêm p^ رس و‎ 


٠ 55/62/56) PK: IKEN г 
* c موم‎ ቃው ሠ Қ 

“| бишара Мб الک ون‎ АЗ СӨ 

Ач ጋ ሠ“ Қа Жы m 2 داشا قر‎ -32 | 
xã) са а وه‎ CY SD, Ya, 

| يود‎ » Жы езе Т ቃሥሠ 2 £ „-_£ X 

x SES 5200 IN 


2 


, ej ብ. 
NI © الارض ماسر ُو َو ول وام‎ | 





Go 













Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 


23.- Đó là cái (Thiên đàng) mà Allah đã báo tin vui cho bầy tôi của 
Ngài, những al có đức tin và làm việc thiện. Hãy bảo họ: “Ta không 
đòi hỏi các người phần thưởng vé nó (việc truyền giáo) mà chỉ 
muốn tình thương dành cho một người ruột thị (nhu ta- 
Muhammad).” Và ai làm được một điều tốt, thì TA sẽ tăng thêm cái 
tốt cho y trong đó. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Hằng Ghi Công. 


24.- Nhưng họ bảo: “Y (Muhammad) đã bày đặt nói dối rồi dó cho 
Allah.” Nhung néu Allah muón, thi Ngài sé niém kín quá tim (tám 
lóng) сйа Ngươi lai. Và Allah xóa bó diéu giá dói và thiét láp su 
Thật (Islam) bằng Lời Phán của Ngài (Qur'an). Quả thật, Ngài biết 
rõ điều (thầm kín) trong lòng (của mỗi người). 


25.- Và Ngài là Đấng chấp nhận sự hối cải của Һау 101 2 Ngài và 
lượng thứ điểu xấu xa (tội lỗi) bởi vì Ngài biết rõ điều các người 
làm. 


26.- Và Ngài đáp lại (lời cầu xin của) những ai có đức tin và làm 
việc thiện và tăng thêm Thiên lộc cho họ. Ngược lại, những ai 
không có đức tin thì sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. 

27.- Và nếu Allah nới Tông bóng lóc cho các báy tói cüa Ngài thi 
chác chán ho sé làm diéu bát cóng сеп trái đất nhưng Ngài ban (nó) 
xuống theo định lượng mà Ngài muốn. Quả thật, Ngài Hằng Quen 
thuộc, Hằng Thấy các bây tôi của Ngài. 


28.- Và Ngài là Đấng ban (nước) mưa xuống sau khi (nhân gian) 
tuyệt vọng và Ngài rải tung Hồng ân của Ngài. Và Ngài là Đấng 
Bảo hộ Rất đáng Ca tụng. 


29.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là việc tạo hóa các tầng trời và 
trái đất và tất cả các sinh vật mà Ngài rải tung giữa trời và đất; và 
Ngài có toàn quyền tập trung chúng lại khi Ngài muốn. 


30.- Và bất cứ điều bất hạnh nào rơi nhằm phải các người, đó là do 
bàn tay của các người đã làm ra và Ngài đã lượng thứ cho rất nhiều. 


31.- Và các người không thể trốn thoát khỏi (Allah) trên trái đất và 
ngoài Allah, các người không có được một Đấng Bảo lẫn một Cứu 
nhân nào cả. 
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Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 


32.- Và trong các Dấu hiệu của Ngài là các chiếc tàu (buóm) giữa 
biển khơi, giống như những quả núi. 


33.- Nếu muốn, Ngài sẽ cho ngưng gió lại thì chúng sẽ bất động trên 
lưng (của bién cá). _ Quá thật, trong đó là các Dấu hiệu (bài học) cho 
từng người kiên nhẫn và biết ơn. 


34.- Hoặc Ngài có thể tiêu diệt chúng (các con tàu) vì điều mà họ 
(những người trên tàu) đã làm ra, nhưng Ngài đã lượng thứ cho rất 
nhiều. 


35.- Và những ai thường tranh cãi về các Dấu hiệu của 7A thì nên 
biết họ sẽ không có một chỗ tị nạn. 


36.- Bởi thế, bất cứ cái gì mà các người được ban cấp thì đó là một 
sự hưởng thụ của đời sống trần tục này; và cái gì với Allah sẽ tốt và 
vĩnh viễn hơn cho những ai có đức tin và phó thác cho Đức Rabb của 
họ. 


37.- Và những ai tránh xa các tội lớn (bất hiếu với cha mẹ, và dâm 
loạn, ngoại tình) và khi nổi giận, họ (đè nén cơn giận và) tha thứ. 
38.- Và những ai đáp lại (Lời gọi của) Đức Rabb của họ và dâng lễ 
Salah một cách chu đáo và làm công việc của họ theo lối tham khảo 
ý kiến và chi dùng những vật mà TA đã ban cấp cho họ; 

39.- Và những ai khi bị áp bức một cách bất công sẽ giúp đỡ nhau tự vệ. 


40.- Trả oán bằng cái oán tương tự. Nhưng ai lượng thứ và giải hòa 
thì phần thưởng của y nằm với Allah bởi vì quả thật, Ngài không 
yêu thương những kẻ làm điều bất công, sai trái. 

41.- Và chắc chắn, ai tự vệ sau khi bị áp bức thì sẽ không có lý do 
nào để khiển trách họ. 


42.- Lý do khiển trách chỉ áp dụng với những ai áp bức con người 
một cách sai quấy và dấy loạn trên trái đất không lý do chính đáng. 
Họ là những người sẽ chịu một sự trừng phạt đau đớn. 

43.- Và chắc chắn, ai kiên nhẫn chịu đựng và tha thứ thì đó là một 
sự đòi hỏi quyết tâm cao. 

44.- Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có một Đấng Che 
chở thay thế Ngài. Và Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ làm 


điều sai quấy khi chạm trán với hình phạt sẽ nói: “Còn có con đường 
nào để trở về chăng?” 
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Sürah 42. Ash-Shüra Juzu 25 





45.- Và Ngươi sẽ thấy chúng bị dắt dua đến đó (Hỏa ngục) hạ minh 
khiêm tốn vì nhục nhã và lắm lét nhìn trộm. Và những ai có đức tin 
sẽ bảo: “Những người mất mát thực sự là những ai đã đánh mất bản 
thân (linh hồn) và gia đình mình vào Ngày Phục sinh. Ô này! Những 
kẻ làm điều sai quấy sẽ bị trừng phạt vĩnh viễn.” 


46.- Và ngoài Allah, chúng sẽ không có các Vị Che chở nào để giúp 
đỡ chúng. Và ai mà Allah đánh lạc hướng thì sẽ không có con đường 
nào cả. 

47.- Hãy đáp lại (Lời gọi của) Rabb của các người (bằng cách theo 
Islam) trước khi xảy ra Ngày mà theo Lệnh của Allah sẽ không thu 
hồi lại kịp . Vào Ngày đó, các người sẽ không có một nơi lánh nạn 
cũng không có một lý do để chạy tội. 


48.- Nhưng nếu họ quay bỏ đi thì 74 đã không cử Ngươi đến làm 
một người trông nom họ. Bổn phận của Ngươi chỉ là truyền đạt 
(Thông điệp). Quả thật, khi TA cho con người nếm mùi Khoan dung 
từ TA thi y vui mừng; ngược lại, nếu gặp tai họa do bàn tay của y đã 
làm ra trước đó thì quả thật, lúc đó con người sẽ phụ ơn. 


49.- Allah nắm quyền thống trị các tâng trời và trái đất. Ngài tạo 
hóa vật gì Ngài muốn. Ngài ban con gái cho người nào Ngài muốn 
và con trai cho người nào Ngài muốn. 


50.- Hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và làm cho hiếm hoi người 
nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài Toàn Tri và Toàn Lực. 


51.- Phương cách thích hợp đối với một người phàm khi Allah muốn 
phán bảo với y chỉ là Thiên khải (Mặc khải) hoặc từ sau một bức 
màn (vô hình) hoặc cử phái một Thiên thần (Thiên Sứ) đến mặc 
khái diéu mà Ngài muốn, theo Phép của Ngài. Quả thật, Ngài Tối 
Cao và Chí Minh. 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 





52.- Và đúng nhu thế, TA đã mặc khái cho Nguoi Tinh thần theo 
Ménh Lénh спа ТА. (Truóc 46), Ngươi không hé biết kinh sách và 
đức tin là gì. Nhung TA đã làm cho Nó (Qur'an) thành một nguồn 
sáng mà ТА dùng để hướng dẫn người nào ТА muốn trong số bày 
tôi của 7A. Và quả thật, Ngươi hướng dẫn (nhân loại) đến con 
đường ngay chính: 

53.- Con đường của Allah, Đấng mà tất cả những gì trong các táng 
trời và tất cả những gì dưới đất đều thuộc về Ngài. Xem này! Tất cả 
mọi việc đều được trình lên cho Allah (quyết định) cả. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 

1.- На. Mim. 
2. Thé bởi Kinh sách quang minh (này); 
3.- Quả thật, TA đã làm Nó thành một Qur'an bằng tiếng Ả-rập để 
cho các người đọc hiểu. 
4.- Quả thật, Nó (Qur'an) nằm trong Tập Kinh Mẹ được cất giữ nơi 
TA, rất cao cả và quán thông. 
5.- Há TA sẽ lấy lại Lời Nhắc nhở (Qur'àn) khỏi các người bởi vì các 
người là một đám người phạm tội quá đáng? 
6.- Và có bao nhiêu Nabi dà được TA phái đi cho các dân tộc xa xưa? 
7.- Và không một Nabi nào đến gặp họ mà không bị chế giễu. 
8.- Bởi thế, TA đã tiêu diệt những người mạnh hơn họ (người Ả-rập 
Quraysh) vé quyền lực. Và tấm gương của người xưa đã lui vào di vãng. 


9.- Và chắc chắn nếu Ngươi (Muhammad) hỏi họ: “Ai đã tạo các 
tang trời và trái đất?" thì chắc chắn họ sẽ đáp: “Đấng Toàn Năng, 
Đăng Toàn Tri đã tao hóa chúng.” 


10.- Đấng đã làm trái đất như một chiếc giường ngủ cho các người 
và đã làm nơi đó những con đường cho các người để các người tìm 
đường đi (đến mục tiêu). 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 





11.- Và là Dáng ban nước mưa từ trên trời xuống theo định lượng 
mà 74 dùng để làm sống lại mảnh đất đã chết cứng. Các người sẽ 
được dựng sống lại giống như thế. 


12.- Và là Đấng đã tạo tất cả mọi vật theo cặp (nam nữ, trống mái, 
âm dương) và đã tạo cho các người các con tàu và gia súc để các 
người dùng cưỡi; 


13.- Để cho các người በ861 vững trên lưng của chúng và khi ngồi 
yên trên đó các người nhớ ơn của Rabb của các người và thưa: 
“Quang vinh thay Đấng đã chế ngự con (vật) này cho chúng tôi sử 
dụng bởi vì chúng tôi không đủ khả năng (chế ngự) nó. 


14.- “Và chắc chắn chúng tôi sẽ trở vé gặp Rabb của chúng tôi!” 


15.- Và họ (người Ả-rập Quraysh) đã làm cho một số bây tôi của Ngài 
có một phần chia với Ngài. Rõ ràng con người quả thật vong ân. 


16.- Sao! Há Ngài (Allah) đã nhận những vật mà Ngài đã tạo làm 
con gái và chọn cho các người con trai ư? 


17.- Và khi một người trong bọn họ nhận được tin tức về thí dụ (nói 
về con gái) mà họ đã bia đặt cho Đấng Аг-Кайтап, gương mặt của 
y sa sám, ngập tràn đau thương. 


18.- Và há một người (phụ nữ)” được nuôi nấng bằng vòng vàng và 
không ăn nói rành rõi khi tranh luận (lai là Ке phụ tá của Allah) hay 
sao? 


19.- Và ho đã qui cho các thiên thần vốn là bầy tôi của Đấng Ar- 
Rahman là nữ giới. Phải chăng ho đã chứng kiến việc tao hóa các 
thiên thần? Lời xác nhận của họ sẽ được ghi chép và họ sẽ bị gặn 
hỏi (về việc đó). 

20.- Và họ nói: “Nếu Đấng Ar-Rahmän muốn thì chúng tôi đâu có 
tôn thờ các (nữ thần) làm gì? Họ không có một chút hiểu biết nào về 
điều đó. Họ chỉ phỏng đoán mà thôi. 

21.- Hoặc há 7A (Allah) đã ban cho họ một kinh sách trước (quyển 
Qur'an) này cho nên họ bám chắc theo đó? 


22.- Không! Họ nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo một 
tôn giáo nào đó nên chúng tôi theo dấu chân của họ.” 





' Các lời này ám chỉ các nữ thần mà người Ả-rập vào thời ky truoc Islam đã tôn 
thờ. Ho đã tôn thờ các nữ thần al-Lat, al-"Uzza và al Manat. (Q. 53: 19-23) và đã 
bịa đặt ra lý thuyết cho rằng Allah nhận các thiên thần làm con gái của Ngài. 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


23.- Và gióng nhu thé, khóng mót người báo-truóc nào trước Nguoi 
đã được TA cử phái đến cho một thị trấn mà những người giầu có 
nơi đó lại không nói: “Chúng tôi thấy cha mẹ của chúng tôi theo 
một tôn giáo nào đó và chắc chắn chúng tôi theo dấu chân của họ.” 


24.- (Người Báo-trước báo họ): “Sao? Dáu ta mang đến cho các 
người một Chỉ đạo tốt hơn cái mà các người thấy cha mẹ của các 
người đang theo ư?” Họ đáp: “Chúng tôi không tin nơi điều mà quí 
vị mang đến.” 


25.- Bởi thế, TA đã trừng phat họ. Hãy xem kết cuộc của những kẻ 
đã phủ nhận (Thông điệp của Allah) хау ra như thé nào? 


26.- Và khi Ibrahim thưa với phụ thân và người dân của Người: ”Тбі 
vô can về những kẻ (thân linh) mà quí vị tôn thờ. 


27.- он trừ Đấng đã sáng tạo ra tôi; và quá thật, Ngài sé hướng 
dẫn tôi 


28.- Và Người đã làm cho nó! thành một lời trường cửu cho hậu thế, 
nhờ đó, may ra họ có thể quay trở lại (với Allah). 


29.- Không! TA đã dé cho những người (Quraysh) này và cha mẹ 
của họ hưởng thụ (cuộc đời) cho đến khi Chân lý (Qur'àn) và một 
Sứ giả (Muhammad) minh bạch đến với họ. 


30.- Nhưng khi Chân lý đến với họ, họ bảo: “Đây là trò ảo thuật, và 
chúng tôi không tin nơi Nó (Qur'àn). 

31.- Và họ bảo: “Tại sao Qur'àn này không được ban xuống cho 
những người (lãnh đạo) của hai thị trấn lớn (Makkah và Tã-if?)” 


32.- Phải chăng họ muốn phân chia Hồng ân của Rabb của Ngươi 
hay sao? Chính 7A phân chia sinh kế của. họ giữa họ với nhau trong 
cuộc sống trần tục này và T4 nâng một số người này trội hơn một số 
người khác về cấp bậc để cho người này bắt người kia phục dịch. 
Nhưng Hồng ân (Thiên đàng) của Rabb của Ngươi tốt hơn của cải 
mà họ tích lũy. 


33.- Và nếu không vì lý do muốn cho nhân loại trở thành một cộng 
đồng duy nhất thì 7A đã làm cho ai phủ nhận Đấng Ar-Rahman có 
được những mái nhà bằng bac và cầu thang (bằng bac) để đi lên; 


! La ilãha ill Allah (Chỉ Allah là Thượng Рё). 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 





34.- Và những cửa nhà (bằng bac) và những chiếc tràng ky (bằng 
bạc) để nằm nghỉ; 

35.- Và những món trang sức bằng vàng. Nhưng tất cả những thứ đó 
chỉ là sự hưởng thụ (ngắn ngủi) của đời sống trần tục này. Và Đời 
sau đối với Rabb của Ngươi mới là (sự hưởng thụ) đành cho những 
người ngay chính sợ Allah. 

36.- Ai nhắm mắt (làm ngơ) trước Lời Nhắc-nhở của Đấng Ar- 
Rahman, TA sẽ chỉ định một tên Shaytàn làm một ban đường với y. 
37.- Và quả thật, chúng (những tên Shaytan/Qarin) tìm cách cán trở họ 
rời xa con đường (của Allah) trong lúc họ nghĩ họ được hướng dẫn. 
38.. Mãi cho đến khi đến trình diện TA, y bảo (người bạn 
Shaytan/Qarin): “Phải chi tôi với bạn cách xa nhau bằng khoáng 
cách của hai phương đông (thì tốt biết mấy). Thật tổi tệ thay một 
người bạn đường như thế! 

39.- Vào Ngày đó, nó (lời trách móc) chẳng giúp ích gì được cho các 
người khi các người đã làm điều sai quấy; quả thật các người cùng 
san sẻ sự trừng phạt. 

40.- Có thể nào Ngươi (Muhammad) làm cho người điếc nghe được 
hoặc hướng dẫn một người mù hoặc ai đó đang công khai lầm lạc? 
41.- Bởi thế, nếu 7A có đưa Ngươi đi khỏi (Makkah) thì chắc chắn 
TA sẽ trừng phạt họ. 

42.- Hoặc TA cho Ngươi thấy diéu (trừng phat) mà TA đã hứa với 
họ; quả thật, 74 có quyền đối với họ. 

43.- Bởi thế, hãy bám chắc vào điều đã được mặc khái cho Nguoi. 
Quả thật, Ngươi đang theo đúng Chính đạo. 

44.- Và Nó (Qur'an) là Lời Nhắc-nhở được ban cho Ngươi, và người 
dân của Ngươi, và các người sẽ bị chất vấn (về nó). 

45.- Và hãy hỏi những Sứ giả của TA mà TA đã cử đến trước Ngươi 
xem 7A có chỉ định những thần linh nào khác ngoài Đấng Ar- 
Rahman để cho chúng tôn thờ hay không? 

46.- Và chắc chắn TA đã cử Müsa mang những Phép lạ của TA đến 
вар Firaun và các tên đầu lĩnh của у; do đó, Người bảo (chúng): 
“Ta là Sứ giả của Đức Rabb của vũ trụ và muôn loài.” 

47.- Nhưng khi Người đến gặp chúng với những phép lạ của 7A thì 
chúng cười nhạo những phép lạ đó. 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 





48.- Và TA cho chúng thấy từ phép lạ này dén phép la kia, cái sau 
lớn hơn cái trước và TA đã bắt phạt chúng để may ra chúng thức tỉnh 
mà quay về (với Chính-đạo). 

49.- Và chúng bảo (Müsa): “Hỡi tên phù thủy kia! Hãy cầu xin Rabb 
của Ngươi hộ bon ta theo diéu mà Ngài đã giao ước với Ngươi bởi vì 
bọn ta muốn được hướng dẫn. 

50.- Nhưng khi 7A bốc hình phạt đi khỏi chúng thì này! chúng nuốt 
lời hứa. 

51.- Và Firaun đã tuyên bố với người dân của y, bảo: “Нді dân ta! 
Há ta không làm bá chủ xứ Ai-cập và những dòng sông này đang 
chảy bên dưới ta hay sao? Thế các người không nhìn thấy hay sao? 
52.- “Há ta không trội hơn tên (Müsa) này hay sao, nó đáng khinh 
và ăn nói không được lưu loát? 

53.- “Thế tại sao nó không được ban cho vòng vàng hoặc không 
được thiên thần tháp tùng?” 

54.- Bởi thế, y đã xúi giục người dân của y khiến họ theo y. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân và nổi loạn 

55.- Bởi thế, khi chúng khiêu khích TA, TA bắt phạt và nhận tất cả 
bọn chúng chết chìm (dưới biển sâu). 

56.- Và TA đã lấy chúng làm một tiền sự và một thí dụ (bài hoc) cho 
hậu thế. 

57.- Và khi đứa con trai của Maryam! được đưa ra làm một thí du 
(trong Qur'an) thì người dân của Nguoi la lối về điều đó. 

58.- Và chúng bảo: “На những thần linh của bọn ta tốt hay Y (ва) 
(tốt hơn?) Chúng đưa vấn để đó ra cho Ngươi chỉ vì muốn tranh cãi. 
Không! Chúng là một đám người thích cãi vã. 

59.- Người (Tsa) chỉ là một người bé tôi (của TA-Allah). TA ban án 
cho Người và lấy Người làm một cái gương cho con cháu của Israel. 
60.- Và nếu muốn, 7A đã làm ra thiên thần từ các người để kế tục 
nhau trên trái đất. 





! ‘Isa (Jesus, Giê-su). Người Ả-rập Quraysh tại Makkah la lối phản đối việc cho 
Nabi “Isa ngang bằng với các thần thánh của họ. 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 





61.- Và quả thật Người (Isa) là một Dấu hiệu cho biết Giờ (Phán 
xử) sắp xảy ra, bởi thế chớ nghi ngờ về điều đó, nhưng hãy theo TA 
(Allah); Đây là Chính-đạo. 


62.- Và chớ để Shaytãn cản trở các người (theo Chính-đạo). Quả 
thật, nó là kẻ thù công khai của các người. 

63.- Và khi 'ба đến với những bằng chứng rõ rệt, Người bảo: “Chắc 
chắn Ta đến Бар các người với điều sáng suốt cao minh và để làm 
sáng tỏ một vài điểm mà các người bất đồng ý kiến trong đó. Bởi 
thế, hãy sợ Allah và nghe theo Ta. 


64.- Quả thật Allah, Ngài là Rabb của Ta và là Rabb của các người. 
Bởi thế, hãy thờ phụng Ngài. Đây là Chính-đạo. 


65.- Nhưng các nhóm (giáo phái) giữa bon chúng bất đồng 0 kiến 
với nhau. Bởi thế, khốn khổ cho những ai làm điều sai quấy (đặt 
điểu nói quấy cho Tsa) về sự trừng phạt của Ngày Đau khổ (của 
việc Phán xử). 


66..- Phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử), e rằng nó sẽ bất 
ngờ xảy đến cho chúng trong lúc chúng không nhận thấy? 


67.- Vào Ngày đó những người bạn thân tình sẽ trở thành kẻ thù của 
nhau ngoại trừ những người ngay chính sợ Allah. 

68.- “Нді bây tôi của TA! Ngày nay, các ngươi sẽ không lo sợ cũng 
sẽ không buồn phién: 


69.- Những ai tin tưởng nơi các Dấu hiệu của TA và là người Muslim 
(thần phục Allah). 


70.- Hãy vui vầy bước vào Thiên đàng, các ngươi cùng với vợ của 
các ngươi. 


71.- Đĩa ăn và tách uống bằng vàng sẽ được chuyền đi vòng đến họ. 
Trong đó có tất cả những món vật mà bản thân (linh hồn) mong ước 
và tất cả những món vật làm đẹp mắt. Và các ngươi sẽ ở trong đó 
đời đời. 


72.- Đấy là Thiên đàng mà các ngươi sẽ thừa hưởng vì những điều 
tốt mà các ngươi đã từng làm (trên thế gian). 


73.- Trong đó sẽ có rất nhiều hoa quả để cho các ngươi dùng. 
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Sürah 43. Az-Zukhruf Juzu 25 


74.- Quá thát, nhüng Ке tói 161 sé bi phat Hóa nguc mà chüng sé vào 
ở đời đời. 

75.- Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô 
cùng tuyệt vọng. 

76.- Và TA (Allah) đã không hãm hai chúng nhưng chúng là những 
kẻ làm điều sai quấy. 

77.- Và chúng sẽ kêu la: “Hỡi Málik!. Hãy xin Rabb của ngài giết phút 
chúng tôi di! (Malik) sẽ đáp: “Chắc các ngươi sé phải ở đó đời đời.” 

78.- Chắc chắn, TA đã mang Chân lý đến cho các người nhưng đa số 
các người ghét Chân lý. 

79.- Phải chăng chúng sắp đặt công việc Nhưng chính TA mới sắp đặt. 
80.- Phải chăng chúng nghĩ rằng 7A không nghe đặng những điều bí 


mật và lời mật nghị của chúng? Vâng, các thiên sứ (thiên thần) của 
TA ở cạnh chúng ghi chép lại (điều chúng âm mưu). 


81.- Hãy bảo chúng: “Nếu quả thật Đấng Ar-Rahmãn có một đứa 
con trai thì Ta sẽ là một người thờ phụng đầu tiên.” 

82.- Quang vinh và trong sach thay Rabb của các tẦng trời và trái đất, 
Rabb của Ngai Vương, Ngài vượt hẳn những điều chúng đã qui cho Ngài. 


83.- Bởi thế, hãy để mặc chúng lám nhám và vui đùa cho đến khi 
chúng đối diện với Ngày (tàn) của chúng mà chúng đã được hứa. 


84.- Và Ngài là Thượng Đế trên trời và là Thượng Dé dưới đất; và 
Ngài là Đấng Chí Minh, Đấng Toàn Tri. 


85.- Và phúc thay Đấng nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất 
và vạn vật giữa trời đất; và Ngài biết rõ Giờ (Phán xử) và (tất cả) 
các người sẽ được đưa về gặp Ngài. 


86.- Và những kẻ mà chúng khấn vái ngoài Ngài (Allah) không có 
quyền can thiệp ngoại trừ những ai làm chứng cho sự Thật (xác nhận 
Chân lý) trong lúc họ biết; 


87.- Và nếu Ngươi có hỏi chúng: “Ai đã tạo hóa các người?” thì 
chắc chắn chúng sẽ đáp: 'Allah!' thế sao chúng lại lánh xa (Allah)! 


88.- Và (Allah biết rõ) lời (than của Muhammad) nói: “Thưa Rabb của 
bé tôi! Những người (Quraysh) này là một đám người không tin tưởng.” 


89.- Bởi thế, hãy lánh xa chúng và nói: Salam (Bằng an)! Rồi đây 
chúng sẽ sớm biết (sự thật). 
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Sürah 44. Ad-Dukhàn Juzu 25 


























1.- На. Mim. 
2.- Thé bởi Kinh sách (Qur'an) rang ngời; 


3.- Quả thật TA ban Nó (Qur'an) xuóng yào mót dém đầy ân phúc 
(của tháng Ramadan). Quả thật, TA là Đấng hằng cánh cáo; 


4.- Trong đêm đó, mọi công việc công minh đều được quyết định 
5.- Theo Chỉ thị của TA. Quả thật, TA là Đấng hằng cử (các Sứ giả), 


6.- Như một Hồng ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad). Quả thật, 
Ngài là Đấng Hằng Nghe, Đấng Hằng Biết (mọi việc), 


7.- Rabb (Đấng Chủ Tể) của các táng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất nếu các người khẳng định đức tin một cách vững chắc. 


8.- Không có Thượng Đế nào cả duy chỉ Ngài (là Thượng Đế), Đấng làm 
cho sống và gây cho chết. Rabb của các người và là Rabb của ông bà tổ tiên. 


9.- Không, họ đùa cợt trong hoài nghỉ. 


10.- Bởi thế, Ngươi (Muhammad) hãy đợi xem Ngày mà bầu trời sẽ 
(ба ra một loại khói mờ rõ rệt. 


11.- Phủ mờ cả nhân loại. Đây là một sự trừng-phạt đau đớn. 


12.- (Ho sẽ thưa:) "Lay Rabb chúng tôi! Xin Ngài giải tóa sự trừng 
phạt này đi khỏi chúng tôi, thật sự chúng tôi sẽ là người tin tưởng.” 
13.- Làm sao họ có thể tiếp thu được Lời Nhắc nhở trong lúc một Sứ 
giả minh giải đã đến gặp họ, 

14.- Rồi họ quay lánh xa Người và nói: “Đồ thứ học mót, dó thằng điên.” 


15.- Và chắc chắn, TA sẽ giải tỏa sự trừng phạt đi (khói các người) 
trong một thời gian ngắn; nhưng chắc chắn các người sẽ trở lại (tật cũ). 


16.- Vào Ngày mà TA sẽ tûm bắt ho dit dàn. Quả thật, TA sẽ trừng phạt ho. 


17.- Và trước họ, chắc chắn TA đã xử lý đám người của Firaun và 
đã phái một Sứ giả thật vinh dự (Müsa) đến gặp chúng. 


18.- (Y bảo:) “Hãy giao hoàn cho tôi bầy tôi của Allah (con cháu 
của Israel). Tôi là một Sứ giả tín nhiệm (được cử đến) với quí vị. 
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Sürah 44. Ad-Dukhàn Juzu 25 





19.- “Và chớ tự dé cao mình hơn Allah. Tôi đến gặp quí vị với một 
thẩm quyén rõ rệt. 

20.- “Và tôi cầu xin Rabb của tôi và cũng là Rabb của quí vị che chở 
để khỏi bị quí vị ném đá (giết chết). 

21.- “Và nếu không tin tưởng nơi tôi thì quí vị hãy để cho tôi yên.” 
22.- Bởi thế, Người (Mũsa) cầu nguyện Rabb của Người, thưa: 
“Những người này là một đám người tội lỗi.” 

23.- “Hãy cùng với bầy tôi của TA ra đi ban đêm. Các ngươi sẽ bị truy nã. 


24.- “Và hãy rời biển (Hồng hải) ré đôi (để cho chúng băng qua). 
Quả thật, chúng là một đoàn quân sẽ bị nhận chìm dưới nước.” 


25.- Có bao nhiêu vườn tược và dòng suối chúng đã bỏ lại? 

26.- Và ruộng đồng và biệt thự cao sang? 

27.- Và lạc thú (trần gian) mà chúng đã từng hưởng thụ? 

28.- Đúng như thế. Và 7A đã làm cho đám người khác thừa hưởng chúng. 


29.- Bởi thế, trời và đất chẳng ai nhỏ lệ (khóc thương) giùm chúng. 
Chúng cũng không được tạm tha. 


30.- Và chắc chán TA đã giải cứu con cháu của Israel thoát khói một 
sự trừng phạt nhục nhã, 


31.- Khỏi Firaun, bởi vì quả thật nó ngạo mạn trong số những kẻ 
bạo ngược, tàn ác quá mức. 


32.- Và chắc chắn TA đã chon họ trội hơn thiên ha về kiến thức. 
33.- Và đã ban cho họ những đặc ân mà trong đó là một sự thử thách rõ rệt. 
34.- Rõ thật những người (Quraysh) này tuyên bó: 


35.- “Quả thật, nó (cái chết) chỉ là cái chết đầu tiên của chúng tôi 
và chúng tôi sẽ không được dựng sống lại.” 


36.- Thế hãy đưa tổ tiên của chúng tôi trở lại xem nếu quí vị nói sự thật” 


37.- Phải chăng họ tài ba hơn dám dân của Tubba" và những ai sống 
trước họ hay sao? 7A đã tiêu diệt chúng bởi vì chúng là những kẻ tội lỗi. 
38.- Và TA đã không tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa 
trời đất để vui chơi, 

39.- Chỉ vì chân lý 7A đã tạo hai cái đó. Nhưng đa số bọn chúng không biết. 





! Tubba' có lẽ là danh xưng của các vua Himyuar ở Yeman của bộ lac Hamdan. 
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Sürah 44. Ad-Dukhàn Juzu 25 





40.- Quá thát, Ngày Phán-loai (giữa người có đức tin và kẽ vô đức 
tin) là thời điểm đã được ấn định cho tất cả bọn chúng, 


41-М gày mà khóng mót thán nhán gán nào có thé giüp 48 mót thán 
nhân gần khác vé bất cứ điều gi và họ sẽ không được ai giúp đỡ. 


42.- Ngoại trừ người nào được Allah khoan dung bởi vì Ngài là 
Đấng Toàn Năng, Đấng Hằng Khoan dung. 


43.- Quả thật, cây Zaqqum, 
44.- Sẽ là thực phẩm của những kẻ tội lỗi, 
45.- Giống như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng, 
46.- Như loại nước sôi hừng hực. 
47.- (Sẽ có tiếng vọng lớn:) “Hãy túm bắt nó lôi vào giữa đám lửa 
cháy bùng, 
48.- “Rồi đổ lên đâu nó hình phạt của nước sôi. 

- “(Và mắng): “Нау nếm di! (Khi xưa) mày quyền thế và vinh dự! 
50.- “Đây thật sự là điều mà các ngươi đã hoài nghi.” 


51.- Quả thật! Những người ngay chính sợ Allah sé được ở một nơi 
an toàn (Thiên đàng). 


52.- Giữa các hoa viên và suối nước; 


53.- Phục sức bằng áo lụa min và gấm thêu, (nằm tựa mình) đối diện 
nhau, 


54.- Đúng nhu thế; và TA sẽ kết hôn họ với các tiên nữ có đôi mắt 
to trữ tình. 


55.- Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ gọi đủ loại hoa quả an toàn để dùng: 


56.- Trong đó, họ sẽ không nếm qua cái chết nào khác ngoài cái 
chết lần đầu (ở trần gian); và Ngài (Allah) sẽ bảo vệ họ khỏi sự 
trừng phạt của Lửa cháy bùng, 


57.- Như một Thiên ân từ Rabb của Ngươi (Muhammad)! Đấy mới 
là một sự thành tựu vĩ đại. 


58.- Chắc chắn, ТА đã làm cho Nó (Qur'an) dễ (hiểu) bằng chiếc 
lưỡi (101 nói) của Ngươi dé may ra họ ghi nhớ. 


59.- Thôi hãy chờ đợi và họ cũng chờ đợi (như Ngươi). 
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Sürah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 











AL-JATHIYAH 
(Viéc Qui Gói) 























Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Hà. Mim. 

2.- Kinh sách do Allah, Dáng Toàn Мапр, Dáng Toàn Tri ban xuóng. 
3.- Quá thật, trong các tầng trời và trái đất là các Dấu hiệu cho 
những người có đức tin. 

4.- Và trong việc tạo hóa các người cũng như việc Ngài rải các thú vật 
sống khắp nơi là các dấu hiệu cho những người có một đức tin vững chắc. 


5.- Và trong việc ban dém và ban ngày chay nói duói nhau, và tron 
viéc Allah gói bóng lộc (mưa) từ trên trời xuống mà Ngài dùng dé 
làm sóng lai lóp dát dá chét khó và trong viéc quay chiéu gió, là các 
Dấu hiệu cho những người thông hiểu. 


6.- Đó là các câu kinh của Allah mà 7A đã đọc cho Ngươi bằng sự thật. Thế, 
chúng sẽ tin nơi lời tường trình nàc sau Allah và các Câu kinh của Ngài? 
7.- Khốn khổ cho từng tên láo khoét tội lỗi,- 

8.- Nghe rõ các Lời mặc khải của Allah đã được đọc cho y rồi cứ 


tiếp tục tỏ thái độ ngạo mạn làm như y chẳng hé nghe qua 1 nó bao 
giờ. Thế, hãy báo cho y biết về một sự trừng-phạt đau đớn (về sau). 


9.- Và khi hoc được điều gì từ các Lời mặc khái của TA, y mang chúng 
ra làm trò cười. Họ là những người sẽ nhận một sự trừng phạt nhục nhã. 


10.- Trước mặt chúng là Hỏa Ngục; và bất cứ điều Я mà chüng dá 
kiếm được sẽ không giúp ích gì được cho chúng và những kẻ mà 
chúng nhận làm vị bảo hộ ngoài Allah cũng sẽ không giúp ích gì được 
cho chúng. Và chúng sẽ chịu một sự trừng-phạt vô cùng khủng khiếp. 

11.- (Kinh Qur'àn) này là mót Chỉ đạo. Và những ai không tin tưởng 


nơi các Lời mặc khái của Rabb của họ thì sẽ nhận một sự trừng phat 
đau đớn của một hình phạt vô cùng ghê rợn. 


12.- Allah là Đấng đã chế ngự biển cả cho các người để cho tàu bè 
lướt sóng chạy trên đó theo sự Chỉ- -huy của Ngài và để giúp các 
người tìm kiếm thiên lộc của Ngài và để cho các người có địp tạ ơn. 


13.- Và Ngài đã chế ngự cho các người (sử dụng) | bất cứ vật Я trong 
các tầng trời và bất cứ vật gì duói đất, toàn bó đều từ Naài cả. Quả 
thật, trong đó là các Dấu-hiệu cho những người biết ngẫm nghĩ. 
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Surah 45. Al-Jathiyah Juzu 25 





14.- Нау bảo những ai có đức tin nén tha thứ cho những người tuyệt 
vọng về những Ngày (Phân xử) của Allah, rằng Ngài sẽ đáp dén (ân 
oán) cho từng nhóm người chiếu theo điều mà họ đã từng làm ra. 


15.- Ai làm điều thiện thì bản thân y sẽ được phúc; và ai làm điều 
ác thì bản thân y sẽ chịu họa. Rồi các người sẽ được đưa trở về gặp 
Ngài (để chịu sự Phán xử). 


16.- Và chắc chắn 7A đã ban cho con cháu của Israel Kinh sách, và 
luật lệ và việc tiếp thu thiên khải và cung dưỡng họ với lương thực 
tốt và sạch và đã ưu đãi họ hơn thiên hạ. 


17.- Và TA đã ban cho họ những bằng-chứng rõ rệt vé mọi công 
việc (của tôn giáo). Nhưng chỉ từ sau lúc tiếp thu được sự hiểu biết, 
họ mới đâm ra ganh ti và chia ré nhau (thành giáo phái). Quả thật, 
Allah sẽ giải quyết trường hợp của họ vào Ngày Phục sinh về những 
điều mà họ đã từng tranh chấp. 


18.- Rồi TA đặt Ngươi (Muhammad) trên con đường (luật pháp) của 
công việc (tôn giáo). Bởi thế, hãy tuân theo nó và chớ tuân theo 
những điều ước muốn của những kẻ không biết gì. 


19.- Quả thật, chúng chẳng giúp đỡ được Ngươi thoát khỏi (sự trừng 
phạt của) Allah. Và những kẻ làm điều sai quấy là bạn bè tán trợ 
lẫn nhau. Ngược lại, Allah là Đấng Bảo Vệ của những người ngay 
chính sợ Allah. 


20.- (Qur'àn) này là một Soi roi cho nhân loai và một Chỉ đạo 
(hướng dẫn) và một Hồng ân cho những người có đức tin vững chãi. 


21.- Hoặc phải chăng những kẻ làm điều tội lỗi nghĩ rằng. TA sẽ làm 
cho họ ngang bằng với những người có đức tin và làm việc thiện về 
việc sống và chết của họ hay sao? Thật tệ thay điều chúng xét 
đoán! 


22.- Và vì Chân | 17 Allah đã tạo hóa các tầng trời và trái đất, (mục 
đích) để cho mỗi linh hên sẽ được dên trả (xứng đáng) về những 
điều (tốt và xấu) mà họ đã làm ra và sẽ không bị 061 xử bất công. 
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Surah 45. Al-Jàthiyah Juzu 25 





23.- Thé Ngươi có thấy kẻ đã lấy lòng ham muốn của y làm thần 
linh của y hay không? Biết thế, nên Allah để mặc cho y lạc hướng 
và Ngài niêm kín cái nghe (thính giác) và quả tim (tấm lòng) của y 
và lấy tấm màn che mắt (thị giác) của y lại. Thế ai sẽ hướng dẫn y 
sau (khi) Allah (từ chối y?) Thế, các người không ghi nhớ hay sao? 


24.- Và chúng bảo: “Chẳng có đời sống nào khác hơn đời sống trần 
tục này. Chúng tôi chết và chúng tôi sống. Chỉ có thời gian giết chết 
chúng tôi thôi.” Chúng không có một chút hiểu biết nào về điều đó. 
Chúng chỉ phỏng đoán. 


25.- Và khi các Lời mặc khái rõ rệt của TA được doc ra cho chúng 
(về sự Phục sinh), luận điệu chống chế của chúng chỉ gồm có lời 
này: “Nếu quí vị (Sứ giả) nói sự thật thì hãy đưa ông bà tổ tiên 
chúng tôi trở lại (trần gian) xem!” 


26.- Hãy bảo chúng: “Allah làm cho các người sống, rồi làm cho các 
người chết, rồi sẽ tập trung các người vào Ngày Phục sinh điều mà 
không có chi phái nghi ngờ cả.” Nhung đa số nhân loại không biết. 


27.- Allah nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất, và vào 
Ngày mà Giờ (Phán xử) sẽ được thiết lập, Ngày đó những kẻ làm 
điều gian dối sẽ mất mát. 


28.- Và Ngươi sẽ thấy mỗi cộng đồng sẽ quì gối xuống; mỗi cộng- 
đồng sẽ được gọi đến xem quyển sổ (hành- -động) của mình: “Ngày 
này các người sẽ được dên trả xứng dáng vé những điều mà các 
người đã từng làm. 


29.- “Quyển Sổ này của TA sẽ nói sự thật vé các người. Quả thật, 
ТА đã cho ghi chép lại những điều các người đã từng làm.” 


30.- Bởi thế, đối với những ai có đức tin và làm việc thiện, Rabb của 
họ sẽ khoan dung họ. Đó là một thắng lợi rạng rỡ. 


31.- Ngược lại, 461 với những ai phủ nhận đức tin, (thì sẽ có lời báo 
chúng): “Há các Lời mặc khải của 7A đã không được đọc nhắc các 
người hay sao? nhưng các người đã tỏ ra ngạo mạn và các người là 
một đám người tội lỗi. 


32.- Và khi có lời bảo (chúng): “Quả thật Lời-hứa của Allah là sự 
Thật và Giờ xét xử (cũng thật), không có chi phái nghi ngờ cả thì 
các người thường bảo: Chúng tôi không biết Giờ (xét xử) là gì. 
Chúng tôi nghĩ đó chỉ là điều tưởng tượng. Vì thế, chúng tôi không 
có một đức tin vững chắc vé пб.” 
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33.- Và tói 161 сйа nhüng điều mà chúng đã từng làm sẽ lộ ra cho 
chúng thấy và những điều mà chúng đã từng chế giễu sẽ vây hãm 
chúng lại. 


34.- Và sé có lời bảo (chúng): “Ngày nay, TA sẽ bó quên các người 
giống như việc các người đã từng lãng quên việc gặp gỡ Ngày này 
của các người. Và chỗ ở của các người sẽ là Lửa (của Hỏa ngục) và 
các người sẽ không có ai giúp đỡ.” 


35.- Sở dĩ như thế là vi các người thường chế giễu các Lời mặc khải 
của Allah và đời sống trần tục này đã đánh lừa các người.” Bởi thế, 
vào Ngày đó chúng sẽ không được đưa ra khỏi nơi đó (Hỏa ngục) và 
chúng sẽ không còn có dịp trở lại trần gian để sám hối và sửa mình. 
36.- Do đó, mọi lời ca tụng đều dâng lên Allah, Rabb (Đấng. Chủ Té) 
của các tầng trời và Rabb của trái đất, Rabb của vũ trụ và muôn loài. 


37.- Và Ngài nắm Uy quyền trong các táng trời và trái đất; và Ngài 
là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 







AL-AHQÄF TI 
и Cón 2 















Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 








1.- Hà. Mim. 


2.- Kinh sách (Qur'an) do Allah, Dáng Toàn Мапр, Dáng Chí Minh 
ban xuóng. 


3.- Và TA đã tạo các tầng trời và trái đất và vạn vật giữa trời đất chỉ 
vì Chân lý và trong một thời gian nhất định. Và những kẻ không có 
đức tin đã lánh xa điều mà họ đã được cảnh cáo. 


4.- Hãy bảo chúng: “Các người có thấy những kẻ mà các người khấn 
vái ngoài Allah chăng? Hãy chỉ cho ta vật gì của trái đất mà chúng đã 
tạo? hoặc chúng có một phần chia nào trong các tầng trời hay không? 
hãy mang đến cho ta một kinh sách trước quyển này; hoặc một vài di 
tích hiểu biết mà các người đã thừa hưởng nếu các người nói thật? 


5.- Và còn ai lâm lạc hơn người khấn vái ngoài Allah những kẻ 
(thần linh) sẽ không trả lời y được cho đến Ngày Phục sinh và chính 
chúng cũng không biết việc người ta đang khấn vái chúng? 
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6.- Và khi nhán loại sé được tập trung lai (vào Ngày Phục sinh), 
chúng (các thân linh) sé trở thành kẻ thù của họ và sé phủ nhận việc 
họ tôn thờ chúng. 


7.- Và khi các Lời mặc khải rõ rệt của TA đã được đọc ra cho chúng, 
những kẻ vô đức tin nói vé sự Thật (Qur'àn) sau khi nó đến tai chúng 
như sau: “Đây là trò phù thủy rõ rệt!” 


8.- Hoặc chúng nói: “Y (Muhammad) đã bịa đặt Nó (Qurãn)”? Hãy 
bảo chúng: “Nếu ta đã bịa đặt Nó thì các người sẽ không tài nào 
giúp ta thoát khỏi (hình phạt của) Allah. Ngài biết rõ điều mà các 
người nói về Nó. Riêng Ngài thôi đủ làm một nhân chứng giữa ta và 
các người. Và Ngài là Đấng Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung.” 
9.- Hãy bảo chúng: “Ta không phái là một người bia đặt dióu mới 
trong số các Sứ giả (của Allah), ta cũng không biết điều gi sẽ хау 
đến cho ta và cho các người. Thật sự, ta chỉ tuân theo điều đã được 
mặc khải cho ta và ta chỉ là một Người báo-trước công khai.” 


10.- Hãy bảo chúng: “Các người có nhận thấy chăng, nếu (Qur'àn 
này) do Allah ban xuống và các người phủ nhận Nó, trong lúc một 
nhân chứng trong con cháu của Israel (nhu Abdullah bin Salam) xác 
nhận điều tương tự (ghi trong Kinh sách của họ — Kinh Taurah) cho 
nén y tin tưởng (và theo Islàm), trong lúc các người lại ngạo mạn. 
Chắc chắn, Allah không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy.” 


11.- Và những kẻ vô đức tin nói về những người có đức tin như sau: 
“Nếu nó (Islam) là một điểu tốt thì những người (Muslim nghèo 
khó) này đã không gia nhập nó trước bọn ta.” và khi chúng không 
muốn dé cho Nó (Qur'an) hướng dẫn chúng, chúng báo: “Đây là một 
điều láo khoét từ xa xưa.” 


12.- Và trước Nó (Qur'an) là Kinh sách của Mũsa (Kinh Ташаһ) 
được xem như một Hướng đạo và một Hồng ân. Và (Qur'an) này là 
một Kinh sách bằng tiếng A-ráp xác nhận lai (sự Thật nơi Kinh 
Taurah của Mũsa) dùng để cảnh cáo những ai làm điều sai quấy, và 
báo tin mừng cho những người làm tốt. 


13.- Quả thật, những ai nói: “Rabb chúng tôi là Allah," rói kiên 
quyết đứng vững thì sẽ không lo sợ cũng sẽ không buôn phiền. 

14.- Họ sẽ là những người Bạn của Thiên đàng, nơi mà họ sẽ vào ở 
trong đó (đời đời), một phần thưởng về những điều (thiện) mà họ đã 
từng làm (trên thế gian). 
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Sürah 46. Al-Ahgaf Juzu 26 





15.- Và TA đã truyền cho con người nén hiếu thảo và án cần với cha 
me cüa minh. Me cüa y dà cuu mang y náng nhoc và ha sanh y 
trong đau đớn; thời gian cưu mang và dứt sữa y là ba mươi tháng. 
Mãi cho đến khi y trưởng thành và được bốn mươi tuổi, y cầu 
nguyện, thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin N gài ban cho bể tôi khả 
năng và sức manh để bé tôi có thể dén đáp vé các Ân huệ mà Ngài 
đã ban cho bể tôi và cho cha mẹ của bé tôi và để cho bé tôi có thể 
làm điều thiện được Ngài chấp nhận. Và xin Ngài nhân từ với bé tôi 
về con cháu của bé tôi. Quả thật, bé tôi quay vé sám hối với Ngài 
và là một người Muslim (thần phục Ngài). 


16.- Họ sẽ là những người nằm trong cư dân của Thiên đàng mà TA 
sẽ thu nhận vỀ công đức tốt nhất mà họ đã làm và bỏ qua những 
việc làm xấu xa của họ,. Đây là Lời hứa chân thật đã được hứa với 
họ (trên thế gian). 


17.- Và có kẻ nói tiếng “Hú” với cha mẹ của mình, bảo: “Có phải 
hai ông bà đã (dọa) tôi hứa rằng tôi sẽ được đưa ra (khỏi mộ) trở lại 
trong lúc những thế hệ đã qua đời trước tôi (đâu có ai | sống lại)?” Và 
hai ông bà cầu xin Allah giúp đỡ (và ፲ጳሃ con:) "Khó thán con dáy! 
Con phái tin tưởng! Quả thật, Lời hứa của Allah là sự Thật. ” Nhưng 
y nói: “Điều này chẳng qua chỉ là chuyện cổ tích mà thôi 


18.- Đó là những kẻ mà lời (trừng phạt) đối với dnd dà dugc xác 
minh đúng sự thật nơi những cộng đồng của loài Jinn và loài người 
đã qua đời trước chúng. Chúng quả thật là những kẻ sẽ mất mát nhất 
(ở Đời sau). 


19.- Và tất cả sẽ được ban cho cấp bậc tùy theo công việc mà họ đã 
làm và để Ngài (Alah) đến trả lại họ đầy đủ về việc làm của họ; và 
họ sẽ không bị đối xử bất công. 


20.- Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được đưa đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục) và (có lời bảo chúng): “Các người đã tiêu phí 
các món vật tốt trong đời của các người nơi thế gian và các người đã 
vui hưởng chúng. Bởi thế, Ngày nay các người sẽ được đền bù lại 
bằng hình phạt nhục nhã vì lý do các người đã tỏ ra ngạo mạn trên 
mặt đất, bất chấp lẽ phải và sự thật và bởi vì các người đã bất tuân 
và dấy loạn.” 
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Surah 46. Al-Ahqaf Juzu 26 





21.- Уа hãy nhớ (Had), người anh em của bộ lạc "Ай khi Người cánh 
cáo người dân của Người sống nơi vùng cón cát (ở phía Nam của 
bán đảo A-ráp); và trước và sau (thời kỳ của) Người đã có những 
Người báo-trước đến bảo họ: “Hãy thờ phụng riêng Allah thôi. Thật 
sự, 1а Sợ giùm cho các người về sự trừng phat của một Ngày to tát.” 


22.- Họ đáp: “Có phải ông đến gặp chúng tôi để bắt chúng tôi bỏ 
các thân linh của chúng tôi? Thế hãy mang điều (hình phạt) mà ông 
đã hăm dọa chúng tôi đến cho chúng tôi thấy đi nếu ông nói thật?” 


23.- (Hũd) báo: “Chỉ riêng Allah biết rõ (Giờ khắc mà) tai họa (sẽ 
xảy đến cho các người). Và ta chỉ truyền đạt cho các người điều 
(trừng phạt) mà ta được cử mang đến. Nhưng ta thấy các người là 
một đám người thật ngu xuẩn.” 


24.- Nhưng khi thấy nó (hình phạt) đang tiến đến thung lũng của họ 
như một đám mây dày đặc, họ bảo: “Đám mây này sẽ ban cho 
chúng ta nước mưa.” (Hüd bảo:) “Không, đó là (hình phat) mà các 
người thác giuc cho mau đến! - môt trận gió mang mêt sự trừng phạt 
đau đớn bay đến 


25.- Tàn phá mọi vật theo Mệnh Lệnh của Rabb của nó. Bởi thế, 
sáng hôm sau chẳng còn thấy gì ngoài những căn nhà (đổ nát) của 
họ. TA báo oán đám người tội lỗi đúng như thế. 


26.- Và chắc chắn TA đã định cư họ trong sự (phón thịnh) mà TA đã 
không dùng để định cư các người (hỡi đám người Quraysh!) và TA 
đã ban cho họ thính giác, thị giác và tấm lòng (cùng trí tuệ), nhưng 
thính giác, thị giác và tấm lòng của họ chẳng giúp ích gì được cho 
họ khi họ tiếp tục bài bác các Lời mặc khái của Allah và ho sẽ bi 
vây hãm kín mít bởi các dièu mà họ đã từng chế giéu. 

27.- Và chắc chắn 7A đã tàn phá những thị trấn xung quanh các 
người và đã trình bày các Dấu hiệu bằng nhiều cách để các người có 
dip trở lại (nẻo chánh). 

28.- Thế tại sao những kẻ mà chúng nhận làm những thần linh ngoài 
Allah, một hình thức đưa họ đến gần Ngài- không đến giúp họ di? 
Không, chúng đã bỏ họ đi mất dạng. Và đó chỉ là lời nói dối của họ 
và là một điều mà họ đã bịa đặt. 
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Sürah 46. Al-Ahqaf Juzu 26 





29.- Và khi TA (Allah) quay một nhóm (ba đến mười con) Jinn 
huóng vé phía Мио! (Muhammad) và lắng nghe (Ngươi) doc 
Quran. Và khi chúng hiện diện nơi đó, chúng báo nhau: “Нау im 
lặng nghe (Qur'àn)!" Bởi thế, khi cuộc xướng đọc chấm dứt, chúng 
trở về cảnh cáo người dân của chúng. 


30.- Chúng bảo: “Hỡi người dân chúng tôi! Chúng tôi đã nghe đọc 
một Kinh sách đã được ban xuống sau Mũsa, xác nhận lại điều đã 
có trước Nó, hướng dẫn đến Chân lý và Chính đạo (Islam). 


31.- Hỡi người dân chúng tôi! Hãy đáp lại Người mời-gọi của Allah 
(Nabi Muhammad) và tin tưởng nơi Người; Ngài (Allah) sé tha thứ 
tội lỗi của quí vị cho quí vị và giải cứu quí vị khỏi sự trừng phạt đau 
đớn. 


32.- Và ai không đáp lại Người mời-gọi của Allah, thì sẽ không trốn 
thoát khỏi (Allah) được trên trái đất cũng sẽ không có các vị bảo hộ 
nào ngoài Allah cả. Họ đang lầm lạc rõ rệt.” 


33.- Há họ không nhận thấy rằng Allah, Đấng đã tạo hóa các tầng 
trời và trái đất và không bao giờ mỏi mệt bởi việc tạo hóa chúng, sẽ 
thừa khả năng làm cho người chết sống lại hay sao? Vâng, quả thật, 
Ngài thừa quyền năng làm được tất cá mọi vật. 


34.- Và vào Ngày mà những kẻ vô đức tin sẽ được dắt đến trước 
Lửa (của Hỏa ngục với câu hỏi:) “Há Lửa này không thật hay sao?” 
Chúng sẽ thưa: "Lay Rabb chúng tôi, Vâng a!" (Allah) phán: “Thế 
hãy nếm sự trừng phạt vì tội các ngươi đã từng phủ nhận đức tin.” 


35.- Do đó, hãy kiên nhẫn như các Sứ giả đầy cương nghị (trước 
Ngươi) đã từng chịu đựng và chớ nóng lòng về chúng (những kẻ vô 
đức tin). Bởi vì vào Ngày mà chúng nhìn thấy điều (trừng phạt) đã 
được hứa với chúng, chúng sẽ có cảm tưởng như đã ở lại trên trái 
đất chỉ một giờ trong một ngày. (Qur'an là) một Thông điệp. Thế 
phải chăng chỉ đám người bất tuân mới bị tiêu diệt hay sao? 








Nabi Muhammad) 
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Sürah 47. Muhammad Juzu 26 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Những ai không tin tưởng và cản trở (người khác) không cho theo 
con đường của Allah là những kẻ mà việc làm sẽ trở thành vô nghĩa. 


2.- Còn những ai có đức tin và làm việc thiện và tin tưởng nơi những 
dièu (mặc khái) đã được ban xuống cho Muhammad bởi lẽ đó là 
Chân lý từ Rabb (Allah) của ho, thì sẽ được Ngài (Allah) xóa bó mọi 
điều xấu xa (tội lỗi) và cải thiện điều kiện của họ. 


3.- Sở di như thế là vì những kẻ vô đức tin tuân theo điều giả dối, và 
những người có đức tin tuân theo chân lý từ Rabb của họ. Và Allah 
trình bày những thí dụ (ngụ ngôn) của họ cho nhân loại đúng như thế. 


4.- Do đó, khi các người giao chiến với những kẻ không tin, hãy đập 
vào cổ của chúng cho đến khi các người thắng được chúng, rồi trói 
chặt chúng lai; sau đó, hoặc trả tự do hoặc bắt chúng chuóc mạng 
cho đến khi chiến tranh trút bỏ gánh nàng cúa nó. (Allah truyën lënh 
cho các người) như thế. Và nếu Allah muốn thì đích thân Ngài sẽ 
trừng phạt chúng. Nhưng Ngài muốn dùng người này để thử thách 
người kia. Và những ai bị giết vì Con- đường của Allah, thì chắc chắn 
Ngài sẽ không bao giờ làm phí mất công lao của họ. 


5.- Ngài sẽ sớm hướng dẫn và cải thiện diëu kiện của ho; 

6.- Và Ngài sẽ thu nhận họ vào Thiên đàng mà Ngài sẽ cho họ biết. 
7.- Hài những ai có niềm tin! Nếu các người giúp (Chính nghĩa của) 
Allah thì Ngài sẽ giúp các người trở lại và làm cho bàn chân của các 
người đứng vững chắc. 

8.- Và những kẻ không tin sẽ bị tiêu diệt và (Allah) sẽ triệt tiêu việc 
làm của chúng. 

9.- Như thế là vì chúng ghét nhüng diéu (mặc khái) mà Allah đã ban 
xuóng. Cho nén Ngài dá bién viéc làm сйа chúng thành vô-nghĩa. 


10.- Há ‚ chúng không. đi xa trên trái đất để xét xem kết cuộc (tàn 
khốc) của những kẻ sống (ác đức) trước chúng như thế nào ư? Allah 
đã tiêu diệt chúng. Và những kẻ không có niềm tin sẽ không tránh 
khỏi số phận tương tự. 


11.- Như thế là vì Allah là Đấng Che Chở của những người có đức 
tin, trong lác nhüng ké khóng có niém tin khóng có Dáng che chó 
nào cá. 
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Sürah 47. Muhammad Juzu 26 


12.- Quả thật, Allah sé thu nhận những người có đức tin và làm việc 
thiện vào những Thiên đàng phía dưới có các dòng sông chảy; còn 
những kẻ không có niềm tin thì huởng lạc (ở đời này); và chúng ăn 
uống như thú vật; và chỗ ở của chúng sẽ là Lửa (của Hỏa ngục). 


13.- Có bao nhiêu thị trấn phú cường hơn thị trấn (Makkah) của 
Ngươi (Muhammad), quê hương đã trục xuất Ngươi đi nơi khác, đã 
bị 7A tiêu diệt? Bởi thế, không có ai cứu chúng cả. 

14.- Thế một người có được một bằng chứng rõ rệt từ Rabb của y có 
giống với một Ке mà việc làm tội lỗi của nó فا‎ ra hấp dẫn đối với nó 
và tuân theo dục vọng của nó hay không? 


15.- Hình ảnh của Thiên đàng đã được hứa với những người ngay 
chính sợ Allah sẽ là nơi có những dòng sông nước trong vắt không 
hôi tanh, có những dòng sông sữa tươi mà mùi vị không thay di, có 
những dòng sông rượu mà người uống cảm thấy sảng khoái, có 
những dòng sông mật ong tinh khiết; có đủ loại trái cây ngon ngọt 
và sự Tha-thứ từ Rabb của họ. (Người ở trong Thiên đàng) có giống 
với một kẻ đời đời ở trong Lửa (của Hỏa ngục) và uống một loại 
nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn hay không? 


16.- Trong bon chúng có người đến nghe Ngươi (Muhammad) 
(truyền giảng); cuối cùng khi chúng rời khỏi Ngươi, chúng. nói VỚI 
những ai đã được ban cho sự hiểu biết (như sau:) “Điểu mà Y vừa 
nói là gì vậy?” Chúng là những kẻ mà Allah đã niêm phong quả tim 
(tấm lòng) và chỉ biết theo dục vọng của mình. 


17.- Ngược lại, những ai được hướng dẫn thì sẽ được Allah gia tăng 
thêm Chỉ đạo và được ban cho lòng sùng kính và sợ Allah. 


18.- Thế phải chăng chúng chỉ chờ đợi Giờ (Phân xử)? E rằng nó sẽ 
xảy đến cho chúng bất ngờ. Nhưng chắc chắn đã xảy ra những điểm 
báo trước của nó. Và khi nó thực sự xảy ra thì sự tưởng nhớ của 
chúng có mang (191) gì đến cho chúng? 


19.- Bởi thế, nên biết rằng quả thật, không có Thượng Đế nào khác 
duy chỉ Allah thôi. Và hãy xin (Ngài) tha thứ tội của Ngươi 
(Muhammad) và tha thứ cho các tín dó nam và nữ. Và Allah biết rõ 
việc các người di chuyển và nơi chốn nghỉ ngơi của các người. 
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Sürah 47. Muhammad Juzu 26 


20.- Và những ai có niềm tin bảo: “Tại sao không có một chương 
kinh nào được ban xuống cho chúng tôi?” Nhưng khi có một chương 
dé cập cụ thể vấn dé được ban xuống trong, đó có nói đến việc chiến 
đấu thì Ngươi sẽ thấy những kẻ mang sån trong lòng môt chúng 
bệnh (dao đức giả) sẽ đảo mắt nhìn Ngươi giống như cái nhìn của 
một người thất thần sắp chết; nhưng đáng đời cho chúng. 


21.- Vâng lệnh (Allah) và lời nói lich sự (sé tốt cho chúng hơn!) Bởi 
thế, khi vấn dé (chuẩn bi chinh chiến) đã được giải quyết, sau đó 
nếu chúng chân thật với Allah thì diéu đó tốt cho chúng. 


22.- Thế phải chăng, nếu các người quay lưng (phản dao) thì có lé 
các người sé làm điều thối nát trên trái đất và cát đứt tình máu mú 
ruột thịt? 


23.- Chúng là những kẻ mà Allah đã nguyền rủa; cho nên Ngài đã 
làm cho chúng điếc và mù. 


24.- Há chúng không chịu nghiền ngẫm Qur'àn hay là quá tim (tấm 
lòng) của chúng đã bị khóa chặt (niêm kín)? 


25.- Quả thật, những ai quay lưng phản đạo sau khi đã nhận chân 
Chỉ đạo (của Allah) thì là những kẻ đã bị Shay/ãn xúi giuc và bị nó 
hứa hão. 

26.- Như thế là vì chúng nói với những kẻ ghét điều (mặc khái) do 


Allah dá ban xuống (như sau): “Chúng tôi sẽ tuân theo quí vị về một 
phán công việc.” Nhung Allah biết diëu bí mật của chúng. 


27.- Thế (tình trạng) sẽ ra sao khi các Thiên thần đến bắt hồn của 
chúng lúc chết bằng cách đập vào mặt và lưng của chúng? 

28.- Như thế là vì chúng tuân theo điều làm phật lòng Allah và ghét 
điều làm hài lòng Ngài. Bởi thế, Ngài triệt tiêu việc làm của chúng. 


29.- Phải chăng những ai mang trong lòng một chứng bệnh (đạo đức 
giả) nghĩ rằng Allah sẽ không đưa ra ánh sáng nói oán ghét của 
chüng hay sao? 
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30.- Và nếu muốn, ТА (Allah) có thể vạch mặt cháng cho Nguoi 
(Muhammad) thấy; nhưng Ngươi có thể nhận ra chúng qua những 
nét đặc trưng của chúng. Và chắc chắn, Ngươi nhận ra chúng qua 
giọng nói của chúng; và Allah biết rõ những điều các người làm. 


31.- Và chắc chắn 7A (Allah) sẽ thử thách các người cho đến khi 7A 
biết rõ ai là người trong các người đã chiến đấu anh dũng và kiên 
trì, và 7A sẽ thử thách tình trạng của các người. 


32.- Quả thật, những ai không có đức tin và cản trở (người khác) 
theo con đường của Allah và chống đối Sứ giả (của Allah) sau khi 
đã được hướng dẫn thì sẽ không làm tổn thương Allah một máy 
may; ngược lại, Ngài sẽ biến việc làm của chúng thành vô nghĩa. 


33.- Hài những ai có niềm tin! Hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ 
giả (của Allah) và chớ làm phí mất công lao của các người. 


34.- Quả thật, những al khóng có niém tin và cán tró (thién ha) xa 
khỏi con đường của Allah rồi chết như những kẻ vô đức tin thì chắc 
chắn Allah sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. 


35.- Bởi thế, chớ nán 1 lòng và chớ nhút nhát kêu gào hòa bình trong 
lúc các người đang nắm ưu thế; và Allah đang ở cùng VỚI các người. 
Và không bao giờ Allah sẽ làm phí mất công sức của các người. 


36.- Cuộc sống trần tục này chỉ là một cuộc vui chơi và tiêu khiển. 
Và nếu các người có đức tin và sợ Allah, thi Ngài sẽ đãi ngộ các 
người xứng dáng và không dài hỏi gi từ tài sản của các người. 


37.- Nếu Ngài hỏi nó (tài sản) từ các người và làm áp lực đối với 
các người thì các người sẽ keo kiệt ôm giữ nó và Ngài sẽ đưa ra ánh 
sáng nỗi oán ghét (được giấu kín trong lòng của các người). 


38.- Này các người! Các người là những người được kêu gọi chỉ 
dùng (tài sån) cho Chính nghia сйа Allah nhung trong các người có 
một số keo kiệt (ôm giữ của). Và ai keo kiệt thì chỉ keo kiệt bất lợi 
cho bản thân mình thôi bởi vì Allah Giầu có và Đầy đủ trong lúc các 
người là những kẻ nghèo khó. Và nếu các người quay lưng (bỏ Islàm 
và không tuân lệnh của Allah) thì Ngài sẽ đưa một đám người khác 
đến thay thế các người rồi họ sẽ không giống như các người. 
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Nhán danh Allah, Dáng Rát muc ط‎ lugng, 
Dáng Rát muc Khoan dung 


1.- Quá thật, TA (Allah) dá ban cho Ngươi (Muhammad) một tháng 
lợi гб rêt. 
2.- Để Allah tha thứ cho Ngươi tội lỗi của Ngươi trong quá khứ và 


trong tương lai; và hoàn tất Ân huệ của Ngài cho Ngươi và hướng 
dẫn Ngươi theo Chính đạo; 


3.- Và Allah đã tận tình giúp đỡ Ngươi bằng một sự giúp đỡ mãnh 
liệt. 

4.- Ngài là Đấng ban sự bình ¡lặng xuống tấm lòng của những người 
có đức tin để cho đức tin của họ ngày càng gia tăng; và các lực 


lượng (Thiên thần) trên trời và (ከር lượng, của tín 46) duói dát déu là 
của Allah cá. Và Allah là Đấng Hằng Biết hết, Rất muc Sáng suốt. 


5.- Để Ngài có thể thu nhận các nam và nữ tín dó vào những Thiên 
đàng bên dưới có các dòng sông chảy để vào ở trong đó đời đời; và 
Ngài sẽ xóa bỏ những điều xấu xa của ho; và điều đó dưới nhãn 
quan của Allah là một thắng lợi vẻ vang nhất. 


6.- Và để Ngài có thể trừng phạt những tên đạo đức giả, nam và nữ, 
và những người thờ thần tượng, nam và nữ, đã nghĩ xấu về Allah, 
đến lượt chúng sẽ dén tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của 
Allah, và Ngài sẽ nguyễn rủa chúng và chuẩn bị sắn cho chúng Hỏa 
ngục, một mức đến cuối cùng rất xấu. 


7.- Và các lực lượng trên trời và dưới đất đều là của Allah cả. Và 
Allah là Đấng Hằng Biết hết tất cả, Rất mực Cao Minh. 

8.- Chắc chắn 7A (Allah) đã phái Ngươi (Muhammad) đến làm một 
Nhân chứng, vừa báo tin mừng vừa cảnh cáo. 


9.- Để các người (ከ01 các tín dó!) có thé tin tưởng nơi Allah và Sứ 
giả của Ngài và ủng hộ và tôn vinh Người, và tán dương Ngài 
(Allah) sáng và chiêu. 
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10.- Thật sự, những ai tuyên thé trung thành với Ngươi (tai 
Hudaybiyah) thì chỉ là tuyên thé trung thành với Allah ấy thôi. Tay 
của Allah đặt lên trên tay của họ; bởi thế, ai nuốt lời thể, thì là bội 
ước với chính mình. Ngược lại, ai giữ đúng lời-thể với Allah, thì sẽ 
sớm được Ngài ban cho một phần thưởng rất lớn. 


11.- Những người Ả-rập vùng sa mạc trì trệ (trong việc tham chiến) 
sẽ nói với Ngươi: “Chúng tôi bận lo cho tài зап và gia đình của 
chúng tôi; hãy cầu xin (Allah) tha thứ cho chúng tôi.” Miệng của 
chúng nói ra điều chẳng có trong lòng. Hãy bảo chúng: “Thế ai có 
khả năng can thiệp giúp các người với Allah về bất cứ điều gì nếu 
Ngài muốn trừng phạt hay tưởng thưởng các người? Không, Allah 
rất đỗi am tường những điều các người làm. 


12.- “Không, các người nghĩ rằng Sứ giả (của Allah) và những người 
có đức tin sẽ không bao giờ trở về gặp gia đình, và điều đó làm cho 
các người cảm thấy khoan khoái trong lòng và các người đã có tư 
tưởng xấu; và các người là một đám người sắp bị suy vong.” 


13.- Và ai không tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, thì quả thật 
TA đã chuẩn bị cho những kẻ không có đức tin một ngọn Lửa cháy 
bùng. 


14.- Và Allah nắm quyền thống trị các táng trời và trái đất. Ngài tha 
thứ cho người nào Ngài muốn và trừng phạt kẻ nào Ngài muốn. Và 
Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


15.- Những người trì trệ (trong việc tham chiến) sé nói (với các 
người) khi thấy các người ra đi thu nhặt chiến lợi phẩm: “Hãy cho 
chúng tôi theo quí vị.” Chúng muốn thay đổi Lời-phán của Allah. 
Hãy bảo chúng: “Chớ bao giờ theo chúng tôi! Allah đã phán như thế 
cho các người từ trước.” Nhưng chúng lại bảo: “Không, quí vị ganh tị 
với chúng tôi.” Không, chúng chỉ hiểu được chút ít. 
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16.- Hãy bảo những người Á- -тар vüng sa-mac tri tré (trong viéc 
tham chiến): “Các người được kêu gọi đi tham chiến chống một đám 
người đã từng quen thuộc với chiến tranh dữ dội, hoặc các người 
chiến thắng chúng hoặc các người đầu hàng. Bởi thế, nếu các người 
tuân lệnh thì Allah sẽ trọng thưởng các người; và nếu các người 
quay bỏ đi (đào ngũ) như trường hợp các người đã từng làm trước 
đây, thì Ngài sẽ trừng phạt các người bằng một sự trừng phạt đau 
đớn.” 


17.- Người mù, người què, và người bệnh không bị khiển trách (nếu 
không tham chiến). Và ai tuân lệnh Allah và Sứ giả của Ngài thì sẽ 
được thu nhận vào Thiên đàng bên dưới có các dòng sông chảy; 
ngược lại, ai quay lưng bỏ đi (đào ngũ) thì sẽ bị phạt bằng một sự 
trừng phạt đau đớn. 


18.- Chắc chắn Allah hài lòng với những người có đức tin khi ho 
tuyên thệ trung thành với Ngươi dưới tàn cây (tại Hudaybiyah) bởi vì 
Ngài biết điều nằm trong lòng của họ; bởi thế, Ngài đã ban sự bình 
lặng xuống cho họ; và Ngài ân thưởng họ bằng một cuộc thắng lợi 
gần kë, 


19.- Và họ sẽ thu nhặt rất nhiều chiến lợi phẩm. Và Allah Toàn 
Năng, Rất mực Sáng suốt. 


20.- Và Allah đã hứa với các người VIỆC các người sẽ tiếp thu rất 
nhiễu chiến lợi phẩm: và Ngài đã giục điều này mau đến cho các 
người, và đã giữ tay của người (địch) xa các người, và để cho nó trở 
thành một Dấu hiệu cho những người có đức tin, và để Ngài hướng 
dẫn các người theo Chính đạo. 


21.- Và kể cả những (thắng lợi và chiến lợi phẩm) khác (mà Allah 
đã hứa nhưng) chưa thuộc quyển của các người nhưng Allah đã tóm 
thâu chúng bởi vi Allah có toàn quyên trên tất cá mọi vật. 


22.- Và nếu những kẻ không có đức tin đến tấn công các người thì 
chắc chắn chúng sẽ quay tháo lui rồi chúng sẽ không tìm được một 
Đấng Che chở và một Cứu nhân nào để giúp đỡ. 


23.- Đường lối xử lý của Allah đã „xây ra từ trước. Và Ngươi sẽ 
không bao giờ thấy có một sự thay đổi trong Đường lối của Allah. 
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Sürah 48. Al-Fath Juzu 26 


24.- Và Ngài (Allah) là Đấng đã giữ tay của chúng lai không cho tán 
công các người và giữ tay của các người không cho tấn công chúng 
tại thung lũng Makkah sau khi Ngài đã làm cho các người thắng 
chúng. Và Allah Hằng Thấy những điều các người làm. 


25.- Chüng là những kẻ không có đức tin và cán trở các người không 
cho vào Al- -Masjid а!-Нағат (tai Makkah) và giữ những con vật tế 
lại không cho dắt đến chỗ tế. Và nếu không vì những người có đức 
tin, nam và nữ, mà các người không nhận ra (sống trà trộn với chúng 
nơi đó), và rằng các người có thể giết lầm họ và vì thế vô tình các 
người có thể phạm tội (sát nhân) đối với họ (thì Allah đã cho phép 
các người tấn công vào Makkah rồi; nhưng Ngài đã giữ tay của các 
người lai) dé Allah có thể khoan dung người nào Ngài muốn. Nếu 
họ sống tách biệt thì chắc chắn 7A sẽ trừng phạt những kẻ không có 
đức tin trong họ bằng một sự trừng phạt đau đớn. 


26.- Khi những kẻ không có đức tin bộc lộ trong lòng niềm tự hào và 
tự cao của Thời kỳ Ngu muội (tại Hudaybiyah) thi ngược lại Allah 
ban sự trầm tĩnh của Ngài xuống cho Sứ giả của „Nedi và cho nhüng 
người có đức tin và bắt ho tôn trọng Lời phán vé việc sùng kính và 
sợ Allah và họ xứng danh và xứng đáng với nó. Và Allah Biết hết 
tất cả mọi việc. 


27.- Chắc chán Allah sẽ xác nhận sự thật vé sự mục kích! của Sứ giá 
của Ngài: chắc chắn các người sẽ vào Al-Masjid al-Haräm (tại 
Makkah) an toàn, đầu cạo trọc và tóc cắt ngắn (theo nghi thức làm 
Hajj hay Umrah), không sợ hãi, nếu Allah muốn. Bởi vì Ngài biết 
dièu mà các người không biết. Và ngoài cái đó, Ngài sẽ ban cho 
một thắng lợi gần Кё. 


28.- Ngài là Đấng đã cử Sứ giá (Muhammad) của Ngài, mang Chỉ 
đạo và Tôn giáo của Chân lý (Islam) đến để thắng tất cá mọi tôn 
giáo. Và Allah đủ làm một Nhân chứng (cho sự thật này). 


! Theo Thỏa hiệp Hudaybiyyah, người Muslim sé được phép viếng thăm Ngôi dên 
Ka'bah vào năm sau, đầu cao troc hoặc tóc cắt ngắn đúng với hình ảnh mà Nabi đã 
thấy trong giấc mộng của Người trước đó. 
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Surah 49. Al-Hujuràt Juzu 26 


29.- Muhammad là Sứ giá của Allah. Và những ai theo Người thi 
nghiém khắc với những kẻ không có đức tin nhưng rất thương xót 
lẫn nhau. Ngươi sẽ thấy họ cúi mình, quì mọp (bái phục), üm kiếm 
thiên ân từ Allah và sự hài lòng của Ngài. Dấu vết của họ nổi trên 
gương mặt của họ qua tì vết của việc phủ phục. Đó là hình ảnh của 
họ (được mô tả) trong (Kinh) Таиғаһ; và hình ảnh của ho trong 
(Kinh) thì như là một hạt giống đâm ra chổi và trở thành | cứng, và 
dày đặc và đứng thẳng trên thân cây của nó, làm đẹp mắt và mát 
lòng người gieo. Kết quả là nó làm cho những kẻ không có đức tin 
đâm thù hận họ. Và Allah hứa tha thứ và ban phán thưởng vi đại cho 
những ai trong họ có đức tin và làm việc thiện. 





حل سس تج يي 


` AL-HUJURAT 
(Nội Phóng) 


























Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hài những ai có niềm tin! Chớ tién khởi sự trước mặt Allah và Sứ 
giả của Ngài. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng Nghe và Hằng 
Biết (mọi việc). 


2.- Hỡi những ai có niềm tin! Chó cất giọng của các người cao hơn 
giọng nói của Nabi (Muhammad) và chớ nói lớn tiếng VỚI Người khi 
nói chuyện, giống như việc các người thường ăn nói lớn tiếng với 
nhau, e rằng việc làm của các người sẽ trở thành vô nghĩa trong lúc 
các người không nhận thấy điều đó. 


3.- Quả thật, những ai hạ giọng của mình trước mặt Sứ giả của Allah 
thì là những người mà tấm lòng đã được Allah rèn luyện cho ngay 
chính. Họ sẽ được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 

4.- Quả thật, những ai lớn tiếng gọi Ngươi (Muhammad) từ bên 
ngoài nội phòng, thì đa số đều là những người thiếu suy nghĩ. 
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Sürah 49. A]-Hujuràt Juzu 26 





5.- Phải chi họ chịu khó chờ chốc lát cho đến khi Ngươi bước ra 
ngoài phòng để tiếp họ thì tốt cho họ hơn. Và Allah Hằng Tha Thứ, 
Rất mực Khoan dung. 


6.- Hài những ai có niềm tin! Nếu có một kẻ gây rối mang tin tức 
đến báo cáo với các người, hãy kiểm tra nó cho thật Kỹ e rằng vì 
ngu xuẩn, các người có thể làm hại đến người (khác) rồi sau đó đâm 
ra hối hận về điều các người đã làm. 


7.- Và nên biết rằng Sứ giá cüa Allah dang sống. với các người. Nếu 
Người làm theo sở thích của các người về nhiều vấn đề, thì chắc 
chắn các người sẽ gặp nhiều điều phiền phúc. Nhung Allah làm cho 
düc tin thám thiét vào tám lòng của các người và tô điểm nó Xinh 
dep trong lòng của các người và làm cho việc vô đức tin, gây rối và 
bất tuân đáng ghét đối với các người. Đó là những người được 
hướng dẫn. 


8.- (Đó 13) một thiên süng và một thiên ân từ Allah. Quả thật, Allah 
Biết Hết, Rất Cao Minh. 


9.- Và nếu có hai nhóm tín đồ giao chiến, hãy giải hòa giữa đôi bên. 
Nhưng nếu nhóm này áp bức và lấn át nhóm kia thì hãy đánh nhóm 
áp bức cho đến khi họ trở về phục tùng Mệnh Lệnh của Allah. Bởi 
thế, nếu họ chiêu hồi thì hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công 
bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng, 
VÔ tư. 


10.- Chỉ những người có đức tin mới là anh em với nhau (trong đạo). 
Do đó, hãy giải hòa giữa hai anh em của các người. Hãy sợ Allah để 
may ra các người được khoan dung. 


11.- Hỡi những ai có niém tin! Một đám người này chớ nên cười chê 
một đám người nọ. Biết đâu đám người này tốt hơn đám người nọ 
(và ngược lại). Và một số phụ nữ này khóng nén cuói ché mót só 
phụ nữ no. Biết đâu nhóm phụ nữ này tót hơn nhóm phụ nữ nọ (và 
ngược lại). Chớ nói xấu lẫn nhau và chớ mắng nhiếc nhau bàng cách 
bêu tên tuc (của nhau га trước công chúng). Bêu tên xấu của một 
người sau khi y đã tin tưởng là một việc xấu xa. Và ai không chừa 
bó (thói xấu đó) thì là những người làm diéu sai quấy. 
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Sürah 49. Al-Hujurãt Juzu 26 





12.- Нді những ai có піёт tin! Нау tránh nghi ky càng nhiéu càng 
tót. Quá thát, nghi ky trong một vài trường hợp là một tội. Chó do 
thám cũng chớ nói xấu lẫn nhau. Phải chăng một trong các người 
thích ăn thịt của người anh em của mình đã chết hay sao? Bởi thế, 
nên gớm ghiếc việc đó. Và hãy sợ Allah. Quả thật, Allah Hằng quay 
lại (Tha thứ), Rất mực Khoan dung. 


13.- Hỡi nhân loại! 7A đã tạo hóa các người từ một người nam và 
một người nữ và làm cho các người thành quốc gia và bộ lạc để các 
người nhận biết lẫn nhau (như anh em). Quả thật, dưới cái Nhìn của 
Allah, người vinh dự nhất là người ngay chính và sợ Allah nhất trong 
các người. Quả thật, Allah Biết hết, Rất Am tường (mọi việc). 


14.- Những người Á- -rập (của vùng sa mạc) nói: “Chúng tôi tin 
E " Hãy báo chúng: “Các người chua có đức tin. Ngược lại hãy 

1 i: Chúng tói thán phuc (trong Islam).' Bởi vi đức tin chưa thấm 
sâu vào tấm lòng của các người. Và nếu các người vâng lệnh Allah 
và Sứ giả của Ngài, thì Ngài sẽ không giảm bớt điều Бі trong việc 
làm của các người. Quả thật, Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan 
dung. 


15.- Chỉ những ai tin tưởng nơi Allah và Sứ giá cüa Ngài гбі khóng 
nghi ngờ điều gì và chiến đấu bằng cả tài sản lẫn sinh mạng của họ 
cho Chính đạo của Allah mới là những người có đức tin. Họ là 
những người chân thật. 


16.- Hãy bảo chúng (những kẻ không có đức tin): “Phải chăng các 
người muốn dạy Allah về tôn giáo của các người trong lúc Allah 
biết hết mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất hay sao? Và 
Allah biết hết mọi việc.” 


17.- Chúng xem việc theo Islam của chúng như một ân hué ban cho 
Ngươi. Hãy bảo chúng: “Các người chớ xem (việc theo) Islam của 
các người là một ân huệ dành cho Ta (Muhammad). Không, Allah 
đã ban ân cho các người trong việc Ngài đã hướng dẫn các người 
đến với đức tin, nếu các người chân thật. 


- “Quả thật, Allah biết điều vô hình của các tâng trời và trái đất. 
SA Allah thấy hết tất cá những điều các người làm." 
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Sürah 50. Qaf Juzu 26 









Cum máu tu А-тар) 





МАап danh Allah, Đấng R Rất mực Độ CON Dáng Rát muc Khoan dung 


1.- Qaf. Thé bởi (Kinh) Qur'an quang vinh. 


2.- Khóng, chúng ngạc nhiên về việc có một Người báo-trước xuất 
thân từ chúng đến gặp chúng. Bởi thế, những kẻ không có đức tin 
lên tiếng: “Đây là một điều lạ lùng! 


3.- “Có thật chăng, khi chúng tôi chết và thành cát bụi (chúng tôi sẽ 
sống trở lại?) (Nếu thật nhu thế, thì) đó là một sự trở vé xa xôi.” 


4.- Chắc chắn 7A (Allah) thừa biết việc đất đai ăn tiêu (thân xác 
của) chúng; nhung có một quyển 56 bộ đời còn lưu trữ nơi TA. 


5.- Không, chúng phủ nhận Chân lý (Qur'an) khi Nó đến với chúng 
cho nên chúng đâm ra lúng túng (không biết thật hay giả). 


6.- Há chúng không nhìn lên bầu trời bên trên chúng xem 74 đã dựng và 
trang hoàng nó như thé nào và không có một kë hở nào trong đó u? 


7.- Và trái đất mà TA đã trải rộng và dựng trên đó những quả núi 
vững chắc và làm mọc ra đủ cặp thảo mộc xinh đẹp. 


8.- Một sự quan sát và một sự nhắc nhở cho từng người tôi quay về. 


9.- Và TA ban nước mưa dày ân phúc từ trên trời xuống mà TA dùng 
làm mọc ra vườn tược và trái hạt vào mùa gặt. 


10.- Và cây chà-là cao lớn dám ra trái từng chùm lüng lång, chóng 
lên nhau; 


11.- Làm lương thực cho bây tôi (của Allah). Và TA dùng nó để làm sống 
lại một mảnh đất đã chết khô căn. Và việc Phục sinh sẽ giống như thế. 


12.- Trước chúng, người dân của Миһ, và Dân cư của Rass, người 
dân Thamüd, đã phủ nhận (Chân lý). 


13.- Và "Аа, Fir'aun, và anh em của ІШІ, 


14.- Dân cư của khu Từng (Aykah) và người dán cüa Tubba'; mói dán 
tộc đều cho các Sứ giá nói dối cho nên lời de dọa của ТА thể hiện. 


15.- Phải chăng TA đã mỏi mêt với việc tao hóa đầu tiên? Không, 
chúng nghi ngờ về sự tạo hóa mới (việc Phục sinh). 
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Sürah 50. Qaf Juzu 26 





16.- Và chắc chắn ТА đã tao hóa con người và biết điều та, bán thán y 
thi thào (xúi giuc) y bởi vi TA gần Кё y hơn tinh mach nơi có của y. 


17.- Khi hai vi Thu-nhán (Thién thán) thu nhán (ghi hành dóng), mót 
vi ngói bén phái và mót vi ngói bén trái. 


18.- Không một lời nào y thốt ra mà vi Canh gác (thiên thần) bên 
cạnh lại không sẵn sàng (ghi xuống); 


19.- Và khi tình trạng đau đớn của cái chết thực sự xảy ra, (sẽ có lời 
báo у): “Бау là cái mà nhà ngươi cố tránh!” 


20.- Và tiếng Cài sẽ được hu lên: 287 là Ngày của Lời de dọa. 


21.- Và mỗi người đỉnh hồn) sẽ bước đến (trình diện). Bi theo y là 
mót (vi Thién thán) dán đường và một vị (Thiên thần) làm chứng. 


22.- (Sẽ có lời bảo ‚У: “Nhà ngươi đã 10-13 vé viéc này. Báy 216 ТА 
tháo bỏ tám màn của ngươi và cáp mắt của ngươi ngày пау sáng tỏ.” 


23.- Và người bạn đồng hành của y thưa: “Đây (ከዕ sơ) của y có sẵn nơi tôi!” 
24.- “Hai ngươi hãy ném từng tên vô đức tin ương ngạnh vào Hỏa ngục. 
25.- “Kẻ ngăn cản điều tốt, phạm pháp và nghi ngờ, 


26.- “Kẻ đã dựng một thần linh cùng với Allah. Hãy ném nó vào chỗ 
trừng phạt khắc nghiệt nhất.” 


27.- Người bạn (Ѕһау!ап) của y sẽ thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! (Бе) 
tói dà khóng làm cho y pham giới. Nhưng tự y lac hướng xa ấy thói 


28.- (Allah sé) phán: “Các ngươi không được cãi vã trước mặt TA. 
TA đã gởi cho các ngươi Lời đe dọa (Cảnh cáo); 


29.- “Lời tuyên án nơi TA không thay đổi; và TA không đối xử bất 
công với các bây tôi của TA.” 


30.- Vào Ngày mà TA sẽ phán cho Hỏa ngục: “Nhà ngươi dày hết chó 
hay chua?" Nó sẽ thưa: “(Bẩm Allah!) Còn ai (đến) nữa hay không?” 


31.- Và Thiên đàng sẽ được mang đến trước mặt những người ngay 
chính và sợ Allah, không xa. 


32.- “Đây là món đã được hứa với mỗi người biết hối cải và chăm chú, 
33.- “Người sợ Đấng ar-Rahmán vô hình và đến với một tấm lòng phục thiện. 


34.- “Các ngươi hãy | bước vào đó (Thiên đàng) với sự Bằng an; đó là 
Ngày của một đời sống vĩnh cửu.” 


35.- Trong đó, họ sẽ có vô vàn món vật mà họ ao ước và còn nhiều 
món khác nữa nơi 7A. 
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36.- Và có bao nhiêu thế hệ hùng cường hơn chúng về quyền lực đã 
bi TA tiêu diệt trước chúng và đã trôi giat đi khắp nơi trên mặt đất? 
Có còn chăng một chỗ lánh nạn cho chúng? 


37.- Chắc chắn, trong đó (Qur'àn) có một sự nhắc-nhở cho ai có một 
quả tim (lương tri), hoặc lắng tai nghe và là một nhân chứng. 


38.- Và chắc chắn TA đã tạo hóa các táng trời và trái đất và vạn vật 
giữa hai chúng trong sáu Ngày và TA không hé mỏi mêt. 


39.- Bởi thế, hãy cố gắng chịu đựng với những điều chúng nói và tán dương 
Lời ca tụng Rabb của Ngươi trước khi mặt trời mọc và trước khi nó lặn. 


40.- Và hãy tán dương Ngài suốt một phán của ban đêm (trong các 
cuộc 16 Magrib và 'Ishā) và sau những lần phủ phuc. 


41.- Và hãy chú ý nghe vào Ngày mà Người Gọi sẽ lớn tiếng gọi từ 
một chỗ rất gần, 


42.- Ngày mà chúng sẽ thực sự nghe một Tiếng GÀm (dữ đội). Đó sẽ 
là Ngày (mà mọi người) sẽ bước ra (khỏi mộ). 


43.- Quả thật, 74 là Đấng làm cho sống và gây chết. Và tất cả sẽ trở 
về gặp TA, 


44.- Ngày mà trái đất sẽ ché làm hai, nhá chúng ra để chúng vội 
chạy đến (tập họp). Đó là một cuộc tập họp sẽ thật sự (хау ra) dễ 
dàng đối với TA. 

45.- TA biết rõ điều chúng nói; và Ngươi (Muhammad) không là 
một người cưỡng bách chúng (theo đạo). Bởi thế, hãy dùng Kinh 
Qur'an mà cánh cáo ai là người sợ Lời De d üa ТА 









ADH-DHARIYAT 











mực Độ lượng, 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mụ 
1.- Thé bởi những (trận gió) phán tán; 

2.- Và những (đám mây) mang nặng (hạt mưa); 

3.- Và những (chiếc tàu) lướt đi nhẹ nhàng êm ái; 

4.- Và những vị phân phối (thiên lộc và thiên ân) theo Mệnh Lénh;- 
5.- Điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ (đến) thật. 


6.- Việc Phán xử chắc chắn sẽ xảy ra. 
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7.- Thé bởi bầu trời dày các con đường (quỹ dao), 

8.- Quả thật, các người có nhiều ý kiến dị biệt. 

9.- Lánh xa Nó (Qur'an) là người lánh xa. 

10.- Những kẻ phỏng đoán (và nói dối) bị nguyễn rủa: 
11.- Những ai vô tâm, lơ là, 

12.- Chúng hỏi: “Ngày Phán xử khi nào хау ra?" 

13.- (Đó là) Ngày mà chúng sẽ bị xử (đốt) trên Lửa. 


14.- Hãy nếm sự trừng phạt này của các người. Đây là cái (hình 
phạt) mà các người thường hối thúc cho mau đến. 


15.- Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở trong các hoa viên và suối nước, 


16.- Hưởng mọi thứ mà Rabb (Allah) của họ ban cho. Quả thật, trước 
đó họ là những người làm việc nghĩa. 


L7.- Ban đêm họ thường ít ngủ. 
18.- Và thường cầu xin (Allah) tha thứ trước hừng đông. 


19.- Và trong tài sản của họ, có phần qui định dành cho người ăn xin 
và người túng thiếu nhưng không xin xỏ. 


20.- Và trên trái đất có những dấu hiệu cho những người có đức tin vững chãi, 
21.- Và nơi bản thân của các người. Thế các người chưa nhìn thấy ư? 
22.- Và trên trời có bổng lộc và những thứ mà các người đã được hứa. 
23.- Bởi thế, thể bởi Rabb (Đấng Chủ Tể) của các táng trời và trái 
đất, đó là sự Thật giống như cái (Thực tại) mà các người đang nói. 
24.- Há Ngươi (Muhammad) đã biết câu chuyện về các vị khách 
vinh dự của Ibrahim hay chưa? 

25.- Khi đến gặp Người, họ chào: “Bằng an" (Ibrahim) đáp: “Bằng 
an”. Họ là những người lạ mặt. 

26.- Rồi Người quay vào gặp người nhà; sau đó, mang thịt bò con béo ra. 
27.- Người đặt nó trước mặt khách và thưa: “Ош vị không dùng hay sao?” 
28.- (Khi thấy họ không ăn), (Ibrahim) đâm sợ họ. Ho bảo: “Chớ 


50!” và báo cho Người tin mừng về một đứa con trai hiểu biết. 
29.- Nhưng bà vợ của Người bước đến trước, lớn tiếng than. Bà vừa 
lấy tay đập vào trán của mình vừa nói: “Một bà lão hiếm hoi” 
30.- Họ đáp: “Rabb (Đấng Chủ Tể) của bà đã truyền đúng như thế. 
Bởi vì Ngài là Đấng Rất Cao Minh, Toàn Tri, Biết (hết tất cá). 
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31.- (Ibrahim) báo: “Thế công tác của quí vi là gi, thưa các vi sứ?” 
32.- Họ đáp: “Chúng tôi được phái đến gặp một đám người tội lỗi, 
33.- “Để trút lên chúng (mưa) đá (làm bằng) gạch nung, 


34.- “Đã được Rabb của Ngươi (Ibrahim) đánh dấu để trừng phat 
những kẻ tội lỗi thái quá.” 


35.- Bởi thế, chúng tôi đưa ai là người có đức tin ra khỏi nơi đó; 

36.- Nhưng chúng tôi không thấy ai ngoài một gia đình Muslim. 

37.- Và chúng tôi đã để lại nơi đó một dấu hiệu (làm bài học) cho 
những ai sợ sự trừng phạt đau đớn. 


38.- Và về Mũsa khi 7A phái Người đến gặp Firaun với một thẩm 
quyền rõ rệt. 


39.- Nhưng y vào quyền hành, hắn (Fir aun) quay lưng làm ngơ và 
bảo: “(Đây là) một tên phù thủy hay một thằng điên.” 


40.- Bởi thế, TA đã bắt phạt hắn và lực lượng của hắn. Và 7A đã 
quảng chúng xuống biển; và hắn (Fir'aun) là một tên đáng trách. 


4].- Và vé bộ tộc 'Ãd (là một dấu hiệu) khi TA gởi một trận cuồng 
phong tàn phá đến trừng phạt chúng; 


42.- Nó không bỏ sót một vật gì khi ùa đến, ngoại trừ việc dé lại 
những đống vụn rã rời. 


43.- Và về bộ tộc Thamüd (là một Dấu hiệu) khi có lời bảo chúng: 
“Các người hãy tạm hưởng lạc trong một thời gian ngắn.” 


44.- Nhưng chúng Xác xược thách thức Mệnh Lệnh của Rabb của chúng. 
Do đó, lưỡi tầm sét đã đánh chúng trong lúc chúng đang ngóng nhìn. 


45.- Bởi thế, chúng không đứng dậy cũng không tự cứu mình được. 


46.- Trước đây, người dân của 7 cũng d đã bị tiêu diệt như thế. Quả 
thật, chúng là một đám người bất tuân, nổi loạn. 


47.- Và bầu trời, TA đã dựng nó bằng sức mạnh và TA làm cho nó bao la. 
48.- Và trái đất, 7A đã trải nó ra rộng; và Đấng trải ấy thật là Ưu việt. 
49.- Và TA đã tạo hóa mọi vật theo cặp để cho các người ghi nhớ. 


50.- Bởi thế, hãy chạy đến với Allah, quả thật, Ta (Muhammad) là 
một Người báo- trước rõ rệt do Ngài cử đến với các người. 


51.- Và chớ tôn thờ một thần linh nào cùng với Allah. Quả thật, Ta 
là một Người báo-trước công khai do Ngài cử đến với các người. 
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52.- Đúng như thế; không một Sứ giá nào đến gặp những ai sống trước 
chúng mà không bị xuyên tac là 'mót tên phù thủy hay một thằng Шеп. 


53.- Phải chăng đây là lời di chúc mà chúng truyền cho nhau? 
Không, chúng là một dân tộc thái quá. 


54.- Bởi thế, hãy quay lánh xa chúng. Ngươi không bị khiển trách. 
55.- Và hãy nhắc nhở. Và sự nhắc nhở có lợi cho những người có đức tin. 
56.- Và TA đã tạo ra loài Jinn và loài người chỉ dé thờ phụng TA. 

57.- TA không đòi hỏi bổng lộc từ chúng và cũng không đòi chúng nuôi TA. 
58.- Chính Allah là Đấng Cung cấp bổng lộc (cho tất cả), Chủ Nhân 
của Quyén-Iuc, Rất hùng mạnh. 


59.- Bởi thế, phần của những kẻ làm điều sai quấy giống với phán của 
những người bạn của chúng. Bởi thế, chớ để chúng thúc giục TA. 


60.- Khốn khổ cho những kê vị vô đức tin vé Ngày mà chúng đã được hứa. 























Nhân danh Allah, Đấng R: Rất. mực cĐộ ١ lượng, Đấng R Rất mực Khoan dung 
1.- Thé bởi ngọn Núi (nơi đã xảy ra việc mặc khái); 

2.- Và bởi Kinh sách đã được ghi khắc; 

3.- Nơi miếng da thuộc được mở ra; 

4.- Và bởi Ngôi Dên ở bên trên bẩy tầng trời; 

5.- Và bởi mái vòm (bầu trời) được dựng cao; 

6.- Và bởi đại dương (nổi sóng) dâng trào; 

7.- Quả thật, sự trừng-phạt của Rabb của Ngươi chắc chắn sẽ xảy ra, 
8.- Không ai có thể tránh khỏi đặng; - 

9.- Ngày mà bầu trời sẽ rung chuyển dữ dội; 

10.- Và những ngọn núi sẽ dời đi một cách khủng khiếp. 

11.- Bởi thế, vào Ngày đó những kẻ phủ nhận sự thật sẽ rất thống khổ; 
12.- Những ai bông đùa nói chuyện vô bổ. 


13.- Vào Ngày mà chúng sẽ bị xô xuống Lửa của Hỏa ngục bằng 
một cuộc xô mạnh bạo. 


14.- “Đây là Lửa mà các người thường phủ nhận.” 
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15.- Thế phái chăng đây là trò áo thuật? hay là các người không 
nhìn thấy? 


16.- Hãy chịu đốt trong đó. Dù các người rán chịu hay không chịu 
nổi thì điểu đó bằng thừa đối với các người. Bởi vì các người chỉ 
nhận lấy quả báo về những việc làm của các người mà thôi. 


17.- Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ thực sự ở trong 
Thiên đàng và sẽ sung sướng; 


18.- Hưởng hạnh phúc mà Rabb của ho ban cấp và Rabb của họ sé 
giải cứu họ khỏi sự trừng phạt của Hỏa ngục. 


19.- “Hãy ăn uống thỏa thuê do công trình mà các người đã làm.” 


20.- Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp 
thành hàng và TA sẽ kết hôn họ với những tiên nữ với đôi mắt to, 
đẹp và trữ tình. 


21.- Và những ai có đức tin và con cái của họ cùng theo họ trong Đức 
tin, TA sẽ cho con cái của họ đoàn tụ với họ (nơi Thiên đàng). Và 74 
sẽ ап thưởng họ không thiếu một thứ gì vé những việc làm (tốt) của 
họ. Mỗi người là một bảo chứng cho những điều mà ho đã làm ra. 


22.- Và TA sẽ gia tăng cho họ trái cây và thịt ngon tùy món mà họ thích. 


23.- Trong đó (Thiên đàng), họ sẽ trao cho nhau một cái tách không 
chứa lời tâm phào và không tội lỗi. 


24.- Và được hầu hạ bởi những thiếu niên xinh đẹp như những viên 
ngọc trai được giữ kỹ. 


25.- Họ sẽ bước đến gặp nhau hỏi han. 
26.- Nói: “Trước đây chúng tôi và gia đình thường lo lắng; 


27.- "Nhung Allah đã ban ân cho chúng tôi và cứu chúng tôi khói 
hình phạt của Lửa đốt cháy. 


28.- “Quả thật, trước đây chúng tôi đã từng cầu nguyện Ngài. Rõ 
thật, Ngài là Đấng Rất mực Nhân từ, Rất mực Khoan dung.” 


29.- Bởi thế, hãy nhắc nhở. Do Ân huệ của Rabb của Ngươi, Ngươi 
không phải là một tên thầy bói cũng không phải là một người điên. 


30.- Hoặc có phải chúng nói: “(Y là) một nhà thơ. Bọn ta đợi xem, 
sớm muộn gì y cũng gặp tai nạn.” 


31.- Hãy bảo chúng: “Các người hãy đợi, Ta cùng chờ đợi với các người.” 
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Sürah 52. At- Tür Juzu 27 


32.- Phải chăng đầu óc của chúng bảo nói ra điều này? Hay là chúng thái quá? 
33.- Phải chăng chúng nói: “У đã bia đặt Nó.” Không, chúng không tin tưởng. 


34.- Thế hãy để chúng mang một Lời tường trình giống như Nó (Qur'àn) 
đến nếu chúng nói thật. 

35.- Phải chăng chúng đã được tạo hóa từ cái không là gì cả? Hay chúng là 
những đấng tạo hóa? 

36.- Phải chăng chúng đã tạo hóa các tầng trời và trái đất? Không, chúng 
không có một niỀm tin vững chắc. 

37.- Phải chăng chúng giữ các kho tàng của Rabb của Ngươi? hoặc chúng 
có toàn quyén quản lý (các kho tầng)? 


38.- Hoặc phải chăng chúng có một cái thang dùng đi lên trời để nghe 
(những điều bí mật của Thiên thân?) Bởi thế, hãy để cho những kẻ nghe 
lỏm đưa ra một bằng chứng rõ rệt thử xem? 


39.- Hoặc phải chăng Ngài chỉ có con gái còn con trai thì của các người? 
40.- Phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên chúng nợ nân chóng chất? 
41.- Hoặc phải chăng chúng nắm điều Vô-hình cho nên chúng viết nó xuống? 


42.- Hoặc phải chăng chúng mưu đồ (hại Ngươi?) Nhưng chính những kẻ vô 
niềm tin lại rơi vào mưu đồ của chúng. 


43.- Phải chăng chúng có một Thượng Đế khác hơn Allah? Thật quang vinh thay 
Allah! Ngài vượt hẳn những điều mà chúng đã qui cho Ngài. 


44.- Và dẫu chúng có thấy một mảnh trời rơi xuống thì chúng vẫn nói: “Đó 
là những đám mây kết lại thành đóng lớn!” 

45.- Bởi thế, hãy để mặc chúng cho đến lúc chúng sẽ gặp Ngày (tàn) của 
chúng mà chúng sẽ bất tỉnh; 

46.- Ngày mà âm mưu của chúng sẽ không giúp ích gì được cho chúng và 
chúng sẽ không được ai cứu giúp. 

47.- Và chắc chắn những kẻ làm điều sai quấy sẽ nhận một sự trừng phạt 
ngoài cái đó nhưng đa số bọn chúng không biết. 

48.- Và hãy kiên nhẫn đợi Quyết định của Rabb của Ngươi bởi vì quả thật 


Ngươi nằm dưới Mắt của TA (Allah); và hãy tán dương lời ca tung Rabb 
của Ngươi khi Ngươi thức giấc (hay đứng dâng lễ). 


49.- Do đó, hãy tán ር Du vào ban đêm \ và i vào تسا‎ các vi sao lặn. 
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Sürah 53. An-Najm Juzu 27 


Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất muc Khoan dung 


1.- Thể bởi ngôi Sao khi nó đi xuống (lặn); 

2.- Người Bạn của các người không lạc hướng cũng không nhầm lẫn; 

3.- Và Người không nói theo sở thích; 

4.- Quả thật, nó (Qur'an) chỉ là điều mặc khái đã được mặc khái; 

5.- Người được một vị (Thiên Thán-Jibril) rất quyền lực dạy cho; 

6.- (Một Vị) toàn vẹn về mọi mặt; rồi Người đi lên. 

7.- Và Người (Jibril) xuất hiện trên phần cao nhất của chân trời; 

8.- Rồi Người tiến đến gần; 

9.- Xa bằng khoảng cách của hai cây cung hoặc gần hơn; 

10.- Bằng cách đó, Ngài đã mặc khái cho người bé-tói dióu mà Ngài muốn. 
11.- Tấm lòng (của Muhammad) không dó; trá về điều mà Người đã thấy. 
12.- Thế các người muốn tranh cãi với Người về điều mà Người đã thấy и? 
13.- Và chắc chắn Người đã thấy Vị (Jibril) vào lúc giáng trần lần thứ hai. 
14.- Gần Cây Bách hương của biên giới xa thẳm; 

15.- Gần nó (Cây Bách hương) là Thiên đàng Cư ngụ; 

16.- Khi Cây Bách hương được bao phủ bởi cái vốn bao phủ (nó); 

17.- Mắt nhìn không quay sang cũng không vượt quá tâm mức (giới hạn); 
18.- Chắc chắn Người thấy những Dấu hiệu lớn nhất của Rabb của Người. 
19.- На các người đã thấy (thần) A/-Lãr và (thần) AI-'Uzza, 

20.- Và Manát, (nữ thần) thứ ba hay sao? 

21.- Phải chăng nam giới thuộc về các người còn nữ giới thì thuộc về Ngài? 
22.- Một sự phân chia như thế thật chẳng công bằng! 


23.- Đó chẳng qua là những tên gọi mà các người và cha mẹ của các người 
đã qui cho chúng chứ Allah đã không ban xuống một thẩm quyển nào. 
Chúng chỉ tưởng tượng và theo dióu mà bản thân của chúng mong muốn 
trong lúc một Chỉ đạo từ Røbb của chúng đã đến với chúng. 


24.- Hoặc phải chăng con người sẽ được điều mà y mong ước? 
25.- Nhưng cái sau cùng và cái trước tiên (đời này) đều là của Allah cả. 


26.- Và có bao nhiêu thiên thần trong các tâng trời mà sự can thiệp chẳng 
có kết quả gì trừ phi Allah chấp thuận cho ai mà Ngài muốn và hài lòng? 
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Sürah 53. An-Najm Juzu 27 


27.- Quả thật, những ai không tin tưởng nơi Đời sau đã dùng tên của 
phái nữ mà đặt cho thiên thần. 


28.- Trong lúc chúng chẳng có một chút hiểu biết gì về việc đó. Quả 
thật, chúng chỉ làm theo tưởng tượng. Và điều tưởng tượng chẳng 
thay thế được sự Thật. 


29.- Do đó, hãy lánh xa kẻ nào làm ngơ trước Lời Nhắc nhở (Qur'an) 
của 7A và chỉ ham muốn đời sống trần tục này. 


30.- Đó là mức hiểu biết mà chúng đã đạt đến. Quả thật, Rabb 
(Đấng Chủ Tể) của Ngươi là Đấng biết rõ ai đi lạc khỏi Con-đường 
của Ngài và ai là người đã được hướng dẫn. 


31.- Và mọi vật trong ‹ các tàng trời và mọi vật dưới đất đều là của 
Ngài cả. Mục đích để Ngài trừng: phạt những ai phạm tội ác về 
những điều mà chúng đã làm và để tưởng thưởng những người làm 
tốt với cái tốt nhất (Thiên đàng), 


32.- Những a1 tránh được những tội lớn và các tội а/- Fawahish (như 
thông gian, ngoại tình) ngoại trừ những điều xúc phạm nhỏ nhặt. 
Quả thật, Rabb của Ngươi giầu lòng Tha thứ bao la. Ngài biết rõ các 
người khi Ngài tao ra các người từ đất (bui) và khi các người hãy 
còn là thai nhi nằm trong bụng mẹ của các người. Bởi thế, chớ tự 
cho mình trong sạch. Ngài biết rõ ai là người sợ Allah nhất. 


33.- Há Ngươi (Muhammad) đã thấy một người quay lưng (bỏ di), 
34.- Hắn cho một ít rồi ngưng tay? 
35.- Phải chăng hắn hiểu biết điều vô-hình cho nên hắn thấy (tương lai)? 


36.- Há hắn đã không được thông báo về những điều ghi trong các tờ 
Kinh của Mũsa hay sao? 


37.- Và (nơi các tờ Kinh của) Ibrahim, vốn đã hoàn tất nhiệm vu? 
38.- (Các tờ Kinh đó ghi) rằng: không một người chất đầy (tội lỗi) 
nào lại vác giùm gánh nặng (tội lỗi) của người khác. 

39.- Và rằng: con người chỉ lãnh phần mà hắn cố gắng làm ra; 

40.- Và rằng: nỗ lực của hắn sẽ sớm được thấy; 

41.- Rói hắn sẽ được tưởng thưởng bằng một phán thưởng trọn ven; 
42.- Và cuối cùng là sự trở về gặp Rabb của Ngươi (Muhammad). 
43.- Và chính Ngài là Đấng làm cho cười và làm cho khóc; 

44.- Và chính Ngài là Đấng làm cho sống và gây cho chết. 
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Surah 53. An-Najm Juzu 27 


45.- Và chính Ngài là Đấng tạo ra cặp (đôi), nam và nữ; 

46.- Từ tinh dịch khi nó xuất ra; 

47.- Và rằng Ngài có nhiệm tái tạo (phục sinh) một lần thứ hai; 

48.- Và chính Ngài là Đấng ban cho sự giầu sang và làm cho mãn nguyện; 
49.- Và chính Ngài là Rabb (Đấng Chủ Tể) của Sao Thiên Lang. 
50.- Và chính Ngài là Đấng đã tiêu diệt bộ lạc "44 thuở xưa; 

51.- Và không bỏ sót (bộ tóc) Thamüd. 


52.- Và cả người dân của Nüh trước đây bởi vì chúng đã từng bất 
công và phạm giới quá mức. 


53.- Và (Ngài đã tiêu diệt) những thị trấn đổ phế. 

54.- Bởi thế, cái (hinh phạt) từng bao phủ đã bao phủ chúng. 

55.- Thế Ân huệ nào của Røbb của ngươi mà ngươi hãy còn nghỉ ngờ? 
56.- Đây là một Người báo-trước trong loạt người báo-trước đã có từ xưa. 
57.- (Báo trước) việc sắp đến (Giờ Phán xử) sẽ đến; 

58.- Ngoài Allah ra, không ai có thể chuyển hướng nó được; 

59.- Thế các người ngạc nhiên về lời tường trình (Qur'an) này chăng? 
60.- Và nhẹ dạ cười đùa chứ không khóc lóc; 

61.- Và phí mất thời gian (ham vui); 

62.- Thôi һау qui mọp TP XU HỘ phủ phục Bua và 08 phụng Ngài. 














Nhân danh Allah, Đấng Rất mực c Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Giờ (Phán xử) đã gần ké và mặt Trăng ché làm đôi; 


2.- Và nếu chúng có tháy mót Phép-la chúng ván quay bó di và báo: 
“Đây là một trò áo thuật lién-hói (và dữ-dội). vã 


3.- Và chúng phủ nhận và làm theo sở thích; và mỗi vấn đề đều được kết thúc. 
4.- Và chúng đã tiếp thu tin tức mà nội dung سقط‎ dọa khiến chúng cả sợ; 


5.- (Qur'an chứa) điều khôn ngoan vô cùng thâm thúy; nhưng những 
Lời Cảnh cáo chẳng thấm tháp gì chúng cả. 


6.- Bởi thế, hãy lánh xa chúng (hỡi Muhammad!) và chờ đến Ngày mà 
Người gọi sẽ gọi chúng đến đổi diện với một điều hết sức khủng khiếp, 
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Surah 54. Al-Qamar Juzu 27 


7.- Chúng sé bước ra khỏi mộ, nhìn gục xuống, (hãi hùng) giống nhu 
các con châu chấu bay tán loạn; 


8.- Vội vã hướng nhanh về phía người goi. Những kẻ không có niềm 
tin sẽ bảo: “Đây là một Ngày khó khăn vất vả !” 


9.- Người dân của Nüh trước chúng dà phú nhàn (Sú già cúa ho). 
Bởi thế, ho đã phủ nhận người bé tôi của TA. Và bảo: “Một thằng 
điên.” Và Người bị nhiếc mắng và hăm dọa. 


10.- Người cầu cứu với Rabb của Người, thưa: “Bề tôi đã thua cuộc, 
xin Ngài giúp đỡ.” 


11.- Bởi thế, TA đã mở những cánh cửa của bầu trời cho nước mưa đổ xuống: 


12.- Và TA đã làm cho đất phun nước lên. Và hai loại nước gặp 
nhau cho một vấn dé đã được quyết định. 


13.- Và 7A đã chở Người (Nüh) trên một chiếc (tàu) làm bằng ván 
và bằng sợi dây xe kết bằng thân cây dừa nước. 


14.- Chiếc tàu trôi dưới Mắt (trông chừng) của 74. Một phần thưởng 
ban cấp cho người đã từng bị phủ nhận (và khinh rẻ). 


15.- Và chắc chắn 7A đã để nó lại như một Dấu hiệu. Thế có ai nhớ chăng? 
16.- Bởi thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 
17.- Và TA đã làm cho Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 


18.- (Người dân) 'Ad cũng đã phủ nhận (Sứ giá Hüd của họ). Bởi 
thế, sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA (đáng sợ) dường nào? 


19.- Quả thật, 74 (Allah) dà gói mót trán gió gào thét dit dói dén 
trừng phạt chúng vào một Ngày của dai họa liên hồi. 


20.- Càn quét con người di mất biệt giống như cây chà-là bị thói bứng gốc. 
21.- Hãy xem sự trừng-phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 
22.- Và chắc chán ТА đã làm Qur'an dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
23.- (Người dân) Thamüd phủ nhận những lời cảnh cáo; 


24.- Bởi vì chúng đã bảo: “Một người phàm đơn lẽ giữa chúng ta! 
Há chúng ta nghe theo y hay sao? Trong trường hợp đó, chúng ta 
thật sự lầm lac và điên ۳ 


25.- “Phải chăng giữa chúng ta, Y (Nabi Salih) là người đã nhận 
thông điệp Nhắc nhở? Không, Y là một tên láo toét hỗn xược!” 


26.- Mai đây chúng sẽ biết ai là một tên láo khoét, một tên hỗn xược. 


27.- Quả thật, 7A đã gởi một con lạc-đà cái đến thử thách chúng. Do 
đó, hãy quan sát chúng (hỡi Salih!) và kiên nhẫn. 
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Sürah 54. Al-Qamar Juzu 27 


28.- Và hãy cho chúng biết nước (hồ) sẽ được chia sé giữa chúng 
(và con lạc-đà cái). Mỗi bên thay phiên nhau uống nước (hồ). 


29.- Nhưng chúng gọi bạn bè của chúng đến, cầm dao cắt nhượng 
con lạc đà. 


30.- Hãy xem sự trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA như thế nào? 
31.- Và TA đã gởi tiếng gầm thét duy nhất đến phạt chúng và chúng 
chết như cây khô dùng rào chuồng thú. 

32.- Và TA đã làm cho Qur'àn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
33.- Người dân của Lat (Lốt) phủ nhận lời cánh-cáo; 

34.- Quả thật, 7A (Allah) đã gởi một trận bão đá đến tiêu diệt 
chúng, chỉ trừ gia đình của Lüt; TA đã giải cứu họ vào lúc sáng sớm, 
35.- Như là một Ân huệ từ 74. 7A đãi ngộ người biết ơn đúng như thế. 
36.- Và chắc chắn Lit đã cảnh cáo chúng vé việc TA sẽ tám bắt 
chúng, nhưng chúng nghi ngờ lời cảnh cáo. 


37.- Và chắc chắn chúng dài Lüt trao những vi khách lạ cho chúng. 
Nhung TA làm cho mát của chúng thành mù. (Và phán): “Thôi hãy 
ném mùi trừng phạt và lời cánh cáo của TA.” 


38.- Và một sự trừng-phạt dit dội đã chụp bắt chúng vào buổi sáng. 

39.- Bởi thế, hãy nếm mùi trừng- phạt và lời cảnh-cáo của TA. 

40.- Và TA đã làm cho Qur'àn dễ hiểu và dễ nhớ. Thế có ai nhớ chăng? 
41.- Và chắc chắn những lời cánh cáo đã đến cho người dân của Firaun. 


42.- Nhưng chúng phủ nhận tất cả các Phép lạ của 7A. Bởi thế, 7A 
đã túm bắt chúng bằng một cuộc túm bắt của Đấng Toàn Năng, 
Đấng Quyền Lực Vô Song. 


43.- Phải chăng những kẻ không tin của các người (hỡi đám 
Quraysh!) giỏi hơn những người dân đó hay sao? Hoặc phải chăng 
trong Kinh sách có ghi điều cho các người được miên phat? 


44.- Hoặc phải chăng chúng bảo: “Chúng tôi liên minh giúp đỡ lẫn nhau." 
45.- Nhưng liên quân của chúng sẽ bị đánh bại và quay lưng tháo chay. 
46.- Không, Giờ (Phán xử) là thời điểm ấn định của chúng và Giờ (Phán 
xử) sẽ đau đớn và cay đắng hơn. 

47.- Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên гб. 

48.- Vào Ngày mà chúng sẽ bị lôi úp mặt trong Lửa: “Hãy nếm Lửa chạm!” 
49.- Quả thật, TA (Allah) tạo hóa tất cá mọi vật theo Tiền định. 
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Sürah 55. Ar-Rahmàn Juzu 27 


50.- Và Ménh Lénh cüa ТА duy nhát, nhu mót cái nháy mát. 

51.- Và chắc chán (khi xưa), TA đã tiêu diệt những bè phái của các 

người; thế có ai nhớ (điều răn) chăng? 

52.- Và mỗi một diéu mà chúng đã làm đều được ghi vào quyển Sổ. 

53.- Và bất cứ điều gì nhỏ hay lớn déu được ghi chép. 

54.- Quả thật, những người ngay chính sợ Allah sẽ ở trong những 

Vườn-trời và dòng sông (của Thiên đàng), 

i một ch Đức Vu 
- مم‎ 



























1.- Đấng Rất muc Độ lượng (Allah)! 

2.- Đã day (Kinh) Qur'an. 

3.- Đã tao hóa con người. 

4.- Đã dạy y (con người) ăn nói rành rõi, thông suốt. 

5.- Mặt trời và mặt trăng (đã được) tính toán (sắp xếp); 

6.- Thảo móc (hay tinh tú) và cây cối (cả hai) đều qui lay Ngài. 
7.- Và bầu trời mà Ngài đã dựng cao và Ngài đã thiết lập chiếc Cân. 
8.- Để các người không được vuợt quá mức cân bằng. 

9.- Và hãy cân đúng (thăng bằng) và chớ cân thiếu; 

10.- Và trái đất mà Ngài đã trải rộng cho gia súc. 

11.- Nơi đó mọc ra hoa quả và cây chà-là nặng trĩu hạt. 

12.- Và lúa thóc với cộng rạ và hương thơm (của cây cỏ). 


13.- Thế Ân hué nào của Rabb của hai ngươi (Jinn và con người) mà 
hai ngươi phủ nhận? 


14.- Ngài đã tao con người bằng đất sét kêu như loai làm 46 gốm. 
15.- Và Ngài đã tao loài Jinn bằng lửa ngọn không có khói. 

16.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
17.- Ngài là Rabb của hai phương Đông và hai phương Tây. 

18.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sürah 55. Ar-Rahmàn Juzu 27 


19.- Và Ngài dé cho hai bién nuóc (mặn và ngot) tự do giao lưu. 

20.- Giữa hai chúng có một tấm chán mà chúng không thé vượt qua được. 
21.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
22.- Ngọc trai và san hô được mò lấy từ hai chúng (để làm vật trang sức). 
23.- Thé Ân hué nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
24.- Và tàu bè to như những quả núi lướt sóng trên biển là vật của Ngài. 
25.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
26.- Bất cứ ai (sống) trên trái đất déu phải chết mất (tiêu hủy). 


27.- Nhưng Sắc Diện của Rabb của Ngươi (Muhammad), Đấng đầy 
Quyền uy tối thượng và quang vinh (sẽ bất diệt). 


28.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


29.- Bất cứ ai trong các tầng trời và trái đất đều cầu xin Ngài. Ngài 
biểu thị công việc hằng ngày. 


30.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
31.- 7A (Allah) sẽ lo (giải quyết) cho các ngươi, hỡi hai loại tạo vật! 
32.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


33.- Này hỡi tập đoàn Jinn và loài người! Nếu các ngươi có khả 
năng vượt qua được phạm vi của các tầng trời và trái đất thì hãy 
vượt đi! Nhưng các ngươi chỉ có thể vượt qua được với quyền han 
được ban cấp. 


34.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


35.- Lửa ngon và dêng thau (nấu cháy) sẽ được gởi đến trừng phat 
hai ngươi và hai ngươi sẽ không được ai giúp đỡ. 


36.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
37.- Và khi bầu trời bị chẻ làm hai và sẽ đỏ rực như da thú. 

38.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
39.- Vào Ngày đó, không một người nào hoặc tên Jinn nào sé bị hỏi 
tội của nó. 

40.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


41.- Những kẻ tội lỗi sẽ được nhận diện qua những dấu vết (nám 
đen) của chúng và sé bị tám đầu và tm bàn chân. 
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Sürah 55. Ar-Rahmãn Juzu 27 


42.- Thế Ап huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
43.- Đây là Hỏa ngục mà những kẻ tội lỗi đã từng phủ nhận; 

44.- Chúng sẽ bước đi giữa nó (Lửa) và giữa nước sôi. 

45.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
46.- Và cho ai sợ đứng trước mặt Rabb của y thì sẽ có hai Ngôi vườn. 
47.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
48.- (Ngôi vườn) có những tàn cây tỏa rộng. 

49.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
50.- Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước suối cháy. 

51.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
52.- Trong hai cái (ngôi vườn) có từng cáp trái cây, đủ loai. 

53.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


54.- (Họ) tựa mình nằm nghỉ trên những tấm thám được thêu trổ 
xinh đẹp. Và trái cây trong hai ngôi vườn gần tầm tay hái. 


55.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


56.- Trong chúng sẽ có các tiên nữ trinh trắng, với cái nhìn thẹn thùa 
mà chưa một người hay tên Jinn nào trước ho đã chạm đến thân mình. 


57.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
58.- Họ (đẹp) như hồng ngọc và ngọc trai. 

59.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
60.- Há phần thưởng dành cho cái tốt không phải là cái tốt ư? 

61.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
62.- Và ngoài hai cái (ngôi vườn) đó, có hai ngôi Vườn khác. 

63.- Thế Ап Іше nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
64.- (Ngôi vườn) mầu xanh đậm. 

65.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
66.- Trong hai cái (ngôi vườn) có hai dòng nước mạch phụt lên đổi dào. 
67.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
68.- Trong hai cái (ngôi vườn) có trái cây, trái chà là và trái lựu. 
69.- Thế Ân huệ nào của Røbb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
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Sürah 56. ۸۲۵ Juzu 27 





70.- Trong chúng (Thiên dàng) có các (tiên nif) tươi tốt và xinh dep. 
71.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
72.- Các tiên nữ ở trong đài các; 

73.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
74.- Trước họ chưa có một người hay tên Jinn nào chạm đến thân minh. 
75.- Thế Ân huệ nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 
76.- (Ho) tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc gói máu xanh và trên 
những tấm thảm đẹp đẽ. 

77.- Thế Ân ше nào của Rabb của hai ngươi mà hai ngươi phủ nhận? 


78.- Phúc thay Dai Danh của Rabb của Ngươi (Muhammad!), Đấng 
dày Q yén Tối Thượng v và à Quang ` Vinh. 00 











AWK 


a , Đấng Каі ли muc c Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 








1.- Khi biến có ắt xảy ra (việc Phục sinh) thể hiện, 

2.- Không thể phủ nhận biến cố ắt xảy ra đó. 

3.- Nó sẽ hạ thấp (người này) và sẽ nâng cao (người khác); 

4.- Khi trái đất bi rung chuyển bằng một sự rung chuyển dữ dội. 

5.- Và khi những quả núi bị vỡ nát tan tành, 

6.- Thành bụi bặm rải rác khắp nơi. 

7.- Và các người sẽ được phân thành ba loại: 

8.- Những người Bạn bên Tay Phải; ai là những người Bạn bên Tay 7 
9.- Những người Bạn bên Tay Trái; ai là những người Bạn bên Tay Trái? 
10.- Những Người tiên phong sẽ (vào Thiên đàng) trước tiên. 

11.- Họ là những người sẽ gần Allah nhất. 

12.- Trong những ngôi Vườn Hạnh phúc (Thiên đàng). 

13.- Đa số thuộc các thế hệ trước, 

14.- Thiểu số thuộc các thế hệ sau. 

15.- (Họ sẽ nằm nghỉ) trên những tràng kỷ lót (vàng và cẩm thạch), 
16.- Tựa mình trên đó, mặt đối mặt. 
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Sürah 56. ۸۱-2 Juzu 27 


17.- Được phuc dịch bởi các thiếu niên trẻ trung đi vòng quanh. 

18.- Mang những cốc uống, bình chứa và tách uống từ những suối nước trong. 
19.- Họ sẽ không bị nhức đầu do (uống) nó và sẽ không choáng váng. 
20.- Và có đủ loại trái cây mà họ sẽ tự do lựa chọn. 

21.- Và đủ loại thịt chim mà họ ua thích. 

22.- Và có những tiên nữ với đôi mắt to (trữ tình), 

23.- Giống như những viên ngọc trai được giữ kỹ; 

24.- Một phần thưởng về những việc (thiện) mà họ đã từng làm. 
25.- Họ sẽ không nghe thấy trong đó những câu chuyện tẦm phào và tội lỗi. 
26.- Mà chỉ nghe lời chào “Salam, Salām (Bằng an, Bằng an!” 

27.- Những người Bạn bên tay phải. Ai là những người Bạn bên tay phái? 
28.- (Họ sẽ ở) giữa những cây Bách Hương không gai góc, 

29.- Giữa những cây chuối ra trái chóng lén nhau, 

30.- Và bóng mát tóa róng 

31.- Và nước cháy tràn trê, 

32.- Và trái cáy dói dào 

33.- Không đứt mùa cũng không thiếu hụt, 

34.- Và những tràng kỷ cao. 

35.- Quả thật, TA đã tạo sinh họ bằng một sự tạo sinh đặc biệt. 

36.- TA (Allah) đã tao họ (tiên пй) hoàn toàn trinh tiết; 

37.- Chỉ biết yêu thương (chồng) cùng lứa tuổi; 

38.- Dành cho những người Bạn của bên Tay Phải. 

39.- Một số (người Bạn bên tay phái) thuộc thế hệ trước; 

40.- Và một số thuộc thế hệ sau. 

41.- Và những người Bạn bên tay trái- Ai là những người Bạn bên tay trái? 
42.- (Chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng cháy và nước sôi, 

43.- Giữa đám khói mù nghi ngút; 44.- Không mát cũng không dịu, 
45.- Quả thật, trước đó chúng là những kẻ sống xa hoa lộng lẫy. 
46.- Và ngoan cố phạm những tội lớn. 

47.- Và chúng thường nói: “Phải chăng khi chúng tôi chết và trở 
thành đất bụi và xương khô, chúng tôi sẽ được phục sinh trở lại? 
48.- “Kể cả tổ tiên xa xưa của chúng tôi nữa ư?” 

49.- Hãy bảo chúng: “Vâng, thật vậy, cả người đời trước lẫn người đời sau. 
50.- “Tất cả sẽ được tập trung đi dự đại hội vào một ngày được qui định. 
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510131 56. Al-Wāqi'a Juzu 27 





51.- “Rồi cá các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. 
52.- “Các người sé ăn trái cây Zaqqum. 

53.- “Mà các người sẽ nhét vào đầy bụng, 

54.- “Sau đó các người sẽ uống nước sôi, chóng lên thêm. 

55.- “Uống nó như những con lạc đà chết khát uống nước vậy.” 
56.- Đây là sự chiêu đãi của chúng vào Ngày Phán xử. 


57.- TA (Allah) đã tạo hóa các người, nhưng tại sao các người không 
chấp nhận sự Thật? 


58.- Thế, há các người có thấy cái mà các người đã cho xuất ra chăng? 
59.- Phải chăng các người là vi đã tạo ra nó hay TA là Đấng tạo hóa? 
60.- TA là Đấng đã định cái chết giữa các người, và TA sẽ không bát lực, 


61.- Trong việc thay hình đổi dạng của các người và tạo các người 
(trở lại) theo cái (hình dạng) mà các người không thể biết được. 


62.- Và chắc chắn các người đã thừa biết việc tạo sinh lân đầu 
(Adam), thế tại sao các người không chịu nhớ (lưu ý)? 


63.- Thế, há các người có thấy cái mà các người gieo xuống đất chăng? 

64.- Phải chăng các người đã làm mọc nó hay TA là Đấng làm mọc ra? 

65.- Nếu muốn, ТА sẽ làm cho nó nát bấy và các người sẽ đâm ra ngạc nhiên. 
- “Quả thật, chúng tôi (là những kẻ) bị thất mùa. 

67.- “Không, chúng tôi bị tước mất hết.” 

68.- Há các người có thấy nước mà các người uống chăng? 


69.- Phải chăng các người làm cho nó xuống từ những đám mây hay 
TA là Đấng ban nó xuống? 


70.- Nếu muốn, 7A sẽ làm cho nó hóa mặn, tại sao các người không tri ân? 
71.- Há các người có thấy lửa mà các người nhúm chăng? 
72.- Phải chăng các người đã tạo loại cây cho ra lửa hay TA là Đấng đã tạo? 


73.- TA dùng nó (lửa) làm một vật nhắc nhở (về Hỏa ngục) và làm 
một vật dụng cho những người sống tại những vùng sa mạc. 


74.- Do đó, hãy tán dương Đại Danh của Rabb của Ngươi, Đấng Chí Đại. 
75.- Bởi thế, TA (Allah) thể bởi hiện tượng lặn khuất của các vì sao; 
76.- Và đó là một lời thể trọng đại, nếu các người biết. 
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Sürah 56. А1-\Маага Juzu 27 





77.- Và dó là mót su xuóng doc (Qur'àn) rát vinh du; 

78.- Trong một Kinh Sách được giữ kỹ (trên cao) 

79.- Mà không ai được phép sờ đến ngoại trừ những người trong sạch. 
80.- Một sự Mặc khái do Đấng Rabb của vũ trụ ban xuống. 

81.- Thế, phải chăng đây là lời tường trình mà các người xem nhẹ? 


82.- Và các người đã dùng (Qur'àn) trong việc tìm kiếm bóng lộc; 
(thay vì tri ân Allah) các người đã phủ nhận (nó)? 


83.- Thế tại sao các người không (can thiệp) khi nó lên tận cổ (của y)? 
84.- Và lúc đó các người chỉ lấy mắt nhìn. 

85.- Và 74 ở gần y hơn các người nhưng các người không thấy. 

86.- Nếu tự cho mình không bị phán xử thì tại sao các người không 
87.- Đưa nó (hồn) trở lại (cho thân xác), nếu các người nói thật? 

88.- Bởi thế, nếu y là một trong những người gần Allah nhất, 

89.- Thì sẽ được an nghỉ với hương thơm và Thiên đàng Hạnh phúc. 
90.- Và nếu y là một trong những người Bạn của Tay Phải, 

91.- Thì (sẽ được chào): “Salam!” từ những người Bạn bên Tay Phải. 
92.- Và nếu y là một trong những kẻ phủ nhận (Chân lý) và lạc lối, 
93.- Thì sẽ được chiêu đãi bằng nước sôi, 

94.- Và chịu đốt (nướng) trong Lửa ngọn của Hỏa ngục. 
95.- Quả thật, đây là sự Thật rất chắc chắn; 

96.- Bởi thế, hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Di 































AL-HADID 











1.- Mọi vật trong các tàng trời và trái đất dâng lời tán dương lên 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


2.- Ngài nắm quyên thống trị các tầng trời và trái đất. Ngài làm cho. sống 
và gây cho chết. Và Ngài có toàn quyền định đoạt trên tất cá mọi vật. 


3.- Ngài là Đấng Đầu Tiên và là Đấng Cuối Cùng, và là Đấng Biểu 
Hiện và là Đấng Ап Tàng'; và Ngài là Đấng Toàn Тп, Biết hết mọi vật. 
' Xem (Hadith Muslim, 48:13) 
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Sürah 57. Al-Hadid Juzu 27 





4- Ngài là Dáng dá tao hóa các tầng trời và trái đất trong sáu Ngày 
rói ngu lén Ngai Vương. Ngài Biết rõ vật gì chui xuống dưới đất và 
vật gì từ dưới đất ngoi lên và vật gì từ trên trời rơi xuống và vật gì 
thăng lên trời. Và Ngài ở Cùng với các người bất cứ nơi nào các 
người có тас. Và Allah thấy rõ điều các người làm. 


5.- Ngài nắm quyền thống trị các tầng trời và trái đất. Và mọi việc 
đều được trình về cho Ngài (quyết định). 


6.- Ngài nhập ban đêm vào ban ngày và nhập ban ngày vào ban 
đêm”. Và Ngài biết dióu nằm trong lòng (của mọi người). 


7.- Hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và hãy chi dùng 
(cho Chính nghĩa của Allah) tài sản mà Ngài đã ban cho các người 
thừa hưởng. Bởi thế, những ai trong các người | tin tưởng và chi dùng 
(theo con đường của Allah) thì sẽ nhận một phần thưởng rất lớn. 


8.- Và tại sao các người không tin tưởng nơi Allah trong lúc Sứ giả 
(Muhammad) đã kêu gọi các người hãy tin tưởng nơi Rabb của các 
người và chắc chắn Ngài (Allah) đã nhận lời giao ước của các người, 
nếu các người là những người thực sự có đức tin. 


9.- Ngài là Đấng đã ban cho Người bé-tói (Muhammad) của Ngài 
các Lời mặc khái rõ rệt để Ngài có thể dua các người từ tăm tối ra 
ánh sáng. Quả thật, Allah Đại lượng và Khoan dung các người. 


10.- Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah 
trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? 
Không ngang bằng nhau giữa các người, ai là người đã chi dùng (tài 
sản của mình) và chiến đấu (cho Chính đạo của Allah) trước khi xây 
ra cuộc đại thắng (vào Makkah, với người chi dùng và chiến đấu về 
sau). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu 
vé sau về cấp bậc. Tuy nhiên, Allah hứa ban phán thưởng tốt cho tất 
cả. Và Ngài Hằng am tường những điều các người làm. 


11.- Ai là người sẽ cho Allah mượn một phần mượn tốt? Bởi vì Ngài 
SẼ gia tăng nó lên nhiều cho y. Và y sẽ được trọng thưởng dói-dào. 





! Allah hiện diện với con người qua sự Hiểu biết của Ngài chứ không phải bằng 
Hình thể của Ngài. Allah trông chừng và quan sát hành động của con người ở bất 
cứ nơi nào họ có mặt vào ban ngày hay ban đêm. (Q. 6:59) 

? Allah giảm giờ giấc của ban đêm dùng để nhập vào ban ngày và ngược lại, giảm 
giờ giấc của ban ngày để nhập vào ban đêm. 
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Surah 57. ۸-6 Juzu 27 





12.- Vào Ngày mà Ngươi sé thấy những người có đức tin, nam và 
nữ: Anh sáng của họ sé chạy trước mặt họ và bên phải của họ. 
“Ngày nay quí vi được tin vui: Những Ngôi vườn bên dưới có các 
dòng sông chảy (hiên đàng) để vào ở trong đó đời đời. Đó là một 
thắng lợi vĩ đại.” 


13.- (Cũng là) ngày mà những kẻ đạo đức giả, nam và nữ, sẽ nói với 
những người có đức tin như sau: “Нау dgi chúng tôi với! Hãy cho 
chúng tôi mượn một chút ánh sáng của quí vị.” Sẽ có lời đáp lại: 
“Hãy trở lui về phía sau các anh và tìm ánh sáng đâu đó!” Thế rồi 
một bức tường cao có cửa sẽ được dựng lên để phân cách đôi bên; 
phía bên trong nó (cửa) sẽ là sự Khoan dung (của Allah) và phía bên 
ngoài của nó sẽ là mục tiêu của sự trừng phạt (Hỏa ngục).” 


14.- (Những kẻ đạo đức giả) sẽ goi ho (những người có đức tin), bảo: 
“Há chúng tôi không được ở cùng với quí vị hay sao?” Họ đáp: 
“Vâng, nhưng các anh đã tự để cho mình bị cám dỗ, các anh chờ đợi 
(sự thất bại của chúng tôi); các anh nghĩ ngờ (Lời hứa của Allah); và 
những ước muốn (hão huyền) của các anh đã lừa dối các anh cho 
đến khi Mệnh Lệnh của Allah thể hiện. Và tên đại bip (Shaytàn) dà 
lifa gat các anh vé Allah." 


15.- "Cho nén ngày nay, việc xin chuóc mang từ các anh và từ 
nhüng kẻ không có niềm tin sẽ không được (Allah) chấp nhận. Chỗ 
9 của các anh sẽ là Lửa (của Hỏa ngục), nó xứng đáng với các anh 
và là một nơi đến cuối cùng rất tói tệ.” 


16.- Há chưa phải là lúc để cho những ai có niám tin (y thúc) rằng 
tấm lòng của họ nên khiêm tốn trước Lời Nhắc nhở của Allah và 
trước Chân Lý đã được ban xuống hay sao và không nên như là 
những kẻ đã được ban cho Kinh sách trước đây, do bởi thời hạn đã 
kéo dài cho nên tấm lòng của họ chai cứng lại (và không tin tưởng)? 
Và đa số bọn họ là những kẻ bất tuân, dấy loạn. 


17.- Nên biết rằng Allah làm cho đất sống lại sau khi nó đã chết 
(khô). Chắc chắn Ngài trình bày rõ các Lời mặc khái, cho các người 
để may ra các người hiểu được. 


18.- Quả thật, những người bố thí (5айада), nam và nữ, và cho 
Allah mượn một phần mượn tốt thi (Allah) sé tăng nó lên nhiều cho 
họ, và sẽ ban cho một phần thưởng rộng rãi. 
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Sürah 57. Al-Hadid Juzu 27 


19.- Và những ai tin tưởng noi Allah và các Sứ giá của Ngài thi đều 
là những người chán thật và là những chứng nhân của sự Thật (người 
tử đạo) dưới cái nhìn của Rabb của họ. Họ sẽ được phần thưởng và 
ánh sáng của ከ0. М gược lại, những ai không có niềm tin và phủ nhận 
các Lời mặc khái của TA (Allah) thì sẽ là cư dân của Hỏa ngục. 


20.- Nên biết rằng cuộc sống trần tục này chỉ là trò vui chơi, thú tiêu 
khiển, một sự tô điểm và khoe khoang tâng bốc lẫn nhau và tranh 
đua làm giàu và sinh con dé cái. Hinh ánh cüa nó gióng nhu hoa 
máu (đâm trổ xanh tươi) sau cơn mưa, làm mát dạ người trồng; rồi 
nó bắt đầu héo hon, ngươi (hỡi người!) thấy nó vàng úa; rồi khô 
khan và vỡ vụn. Nhưng ở Đời Sau, sẽ có một sự trừng phạt khủng 
khiếp (đối với những kẻ tội lỗi) và sự Tha thứ và Hài lòng của Allah 
(dành cho những người có đức tin và làm việc thiện). Và đời sống 
trần tục này chỉ là một sự hưởng thụ tạm bợ lừa dối (con người). 


21.- Hãy thi đua nhau chạy đến xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của các 
người tha thứ và (ban cho) Thiên đàng mà khoảng rộng bằng 
khoảng rộng của trời và đất, được chuẩn bị sắn cho những ai tin 
tưởng nơi Allah và các Sứ giả của Ngài. Đó là Thiên lộc mà Allah 
sẽ ban cho người nào Ngài muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của 
Thiên lộc vĩ đại. 


22.- Không một tai hoa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản 
thân của các người mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ 
Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, việc đó rất 
dễ đối với Allah. 


23.- Để cho các người chớ buồn vé vật gì đã mát và chớ mừng 
cuống quýt về vật gì đã được ban cho các người. Và Allah không 
yêu thương bất cứ người khoác lác khoe khoang nào: 


24.- Những ai keo kiệt và xúi giục người khác keo kiệt. Và kẻ nào 
quay lưng (không ‹ chi dùng cho Chính nghĩa của Allah) thì quá thật 
Allah Rất muc Giáu có và Rất dáng Ca tụng (chẳng cần đến của bố 
thí của các người). 
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Sürah 57. Al-Hadid Juzu 27 


25.- Chác chán TA (Allah) 8 cit các Sứ giả của ТА đến với những 
Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với Họ Kinh sách và chiếc 
Cán (Công lý) dé cho nhân loại dựa theo đó mà duy trì nền công lý; 
và TA đã ban Sắt xuống trong đó là một sức tấn công mãnh liệt 
(chiến tranh) và nhiều nguồn lợi khác cho nhân loại, mục đích để 
Allah biết ai là người sẽ ủng hộ (Chính nghĩa của) Ngài và Sứ giả 
của Ngài. Quả thật, Allah Rất Quyền Lực, Rất Quyền Năng. 

26.- Và chắc chắn TA (Allah) đã phái Май và Ibrahim đến (làm Sứ 
giả) và đã chỉ định hậu duệ của hai người lãnh Sứ-mạng tiếp thu 
mặc khải và tiếp nhận Kinh sách. Bởi thế, trong họ, có người đi 
đúng đường, nhưng đa số là những kẻ dấy loạn, bất tuân. 


27.- Rồi TA phái các Sứ giả (khác) của TA (Allah) nói gót chán Ho. 
Và TA dà phái Чва, con trai của Maryam tiếp theo và ban cho Người 
(Kinh) /njil và TA đã đặt trong lòng của những ai tuân theo Người 
(Isa) lòng xót-thương và sự khoan-dung nhung chế độ "Га viện' 
(không lập gia đình) là tự họ bày ra chứ 7A đã không qui định cho 
họ bao giờ, ngoại trừ việc tìm cách làm hài lòng Allah; nhưng họ 
không chăm lo điều mà lẽ ra họ phải chăm lo. Tuy nhiên, TA vẫn 
ban cho những ai trong họ có đức tin phần thưởng của họ. Nhưng đa 
số bọn họ là những người dấy loạn, bất tuân. 


28.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và tin tưởng nơi Sứ giả 
(Muhammad) của Ngài. Ngài (Allah) sẽ lấy lòng Khoan dung của 
Ngài mà ban cho các người gấp đôi (phần thưởng). Ngài sẽ ban cho 
các người ánh sáng nhờ đó các người sẽ bước đi (đúng theo Chính 
đạo) và sé tha thứ cho các người bởi vì Allah Hằng Tha thứ, Rất 
mực Khoan dung. 

29.- Để cho những Người dân Kinh sách biết rằng họ không quyết 
định được điểu gì về thiên ân của Allah. Và rằng Thiên ân hoàn 


toàn nằm trong Tay của Allah. Ngài ban nó cho người nào mà Ngài 
muốn bởi vì Allah là Chủ Nhân của Thiên ân vĩ đại. 
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Surah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 










 AL-MUJADILAH  — 
دسج‎ Phụ Nữ penc) 


Nhán danh Allah, , Dîng Rát muc Бб lugng, 
Dáng Rát muc Khoan dung 


1.- Chắc chán Allah đã nghe lời nói của người phu nữ (tên Khaulah 
bint Tha laba) đã khiếu nại với Ngươi (Muhammad) về việc người 
chóng của bà (tên Aus bin As-Sámit) và than thở với Allah; và Allah 
nghe lời đối thoại giữa hai ngươi (Muhammad và bà). Quả thật, 
Allah Hằng Nghe và Hằng Thấy (mọi việc). 


2.- AI trong Các người (mắng vg): “Mày dói vói tao nhu cái lung cüa 
me tao" để thôi vợ bằng lối Az- Zihàr (thì nên biét) ho (сас bà vợ) 
khóng thé là người me của ho được; bởi vi mẹ của họ chỉ là những 
ai đã hạ sanh họ. Và chắc chắn họ đã thốt ra lời lẽ ác đức và sai 
ngoa (để đạt cho được mục đích của họ). Và quả thật, Allah Hằng 
Độ lượng và Hằng Tha thứ. 


3.- Và những ai thôi vợ theo lối Az-Zihàr rói muốn rút lại lời minh 
tuyên bố thì phải (chịu phạt bằng cách) giải phóng một người nô- Je 
trước khi hai người tró lại án nằm với nhau. Đó là lời cảnh cáo về 
việc đó. Và Allah rất mực am tường về những điều các người làm. 


4.- Nhưng ai không tìm ra (phương tiện để làm việc đó) thì phải nhịn 
chay theo chế độ Siyam suốt hai tháng liên tục trước khi hai người trở 
lại ăn nằm với nhau; nhưng nếu ai không có khả năng (nhịn chay) th 
phải nuôi ăn sáu mươi người nghèo. Như thế là để chứng tỏ các người 
tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài. Và đó là những giới hạn qui 
định bởi Allah. Và những người cãi lệnh sẽ bị trừng phạt đau đớn. 


5.- Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài, thì sẽ bị hạ nhục giống như những ai trước họ đã bị hạ 
nhục; và chắc chắn TA (Allah) đã ban các Lời Мас khái xuống гб 
ràng. Và những người cái lệnh sẽ bi trừng phạt nhục nhã. 


6.- Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn chúng, lúc đó Ngài 
sé báo cho chúng biết vé những điều (tội lỗi) mà chúng đã làm. 
Allah đã cho ghi chép nó (vào 50) nhung chüng lai quén mát nó. Và 
Allah là Nhán Chifng cho tát cá moi viéc. 


! Thành ngữ mà người Á-ráp trước thời Islam thường dùng để thói vợ: “Mày đối với 
tao như cái lưng của mẹ tao.” Am chỉ việc không được phép chăn gối với vợ. 
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Surah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 


7.- Há Nguoi (Muhammad!) khóng nhận thấy rằng Allah biết hết 
mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất. Không có một cuộc 
mật nghị nào giữa ba người mà Ngài không là (người) thứ tư tham 
dự với họ; và không (một cuộc mật nghị nào) giữa năm người mà 
Ngài không là (người) thứ sáu tham dự với họ; hoặc ít hay đông hơn 
số đó mà Ngài không tham dự cùng với họ bất cứ nơi nào họ có mặt. 
Rồi vào Ngày Phục sinh, Ngài sẽ cho họ biết về những điều họ đã 
từng làm. Bởi vì, quả thật, Allah biết rõ hết mọi điều. 


8.- Há Ngươi không nhận thấy những kẻ đã bị cấm không được mật 
nghị, rồi sau đó, tái phạm điều mà chúng đã bị cấm? và chúng mật 
nghị với nhau bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện 
bất tuân Sứ giả. Và khi chúng đến gặp Ngươi, chúng không chào 
Ngươi bằng lời chào mà Allah đã dùng để chào Ngươi và chúng bảo 
nhau: “Tại sao Allah không phat bon ta vì điều mà bọn ta nói?" Hóa 
ngục thôi cũng đủ trừng phạt chúng; chúng sẽ bị đốt trong đó, một 
nơi đến cuối cùng thật xấu! 


9.- Hài những ai có niềm tin! Khi mật nghị với nhau, các người chớ 
nên bàn tính chuyện tội lỗi, chuyện phạm giới và chuyện bất tuân 
Sứ giả, mà hãy bàn chuyện đạo đức và chuyện kính sợ Allah. Và 
hãy sợ Allah, Đấng mà các người sẽ được đưa trở về trình diện (để 
chịu việc Phán xử). 


10.- Chuyện mật nghi (bàn điều tội lỗi) chỉ do Shaytán xúi giuc với 
mục đích gây rối cho những người có đức tin. Nhung nó (Shaytan) 
chẳng hãm hại ho được tí nào trừ phi Allah cho phép. Và những 
người có đức tin nén tin cậy mà phó thác cho Allah. 


11.- Hoi những ai có niềm tin! Khi các người được yêu cầu nói rộng 
chỗ ngồi cho người khác trong cuộc họp, hãy nới ra. Allah (với lòng 
Khoan dung của Ngài) sẽ nới rộng chỗ ngồi cho các người. Và khi 
các người được yêu cầu đứng dậy, hãy đứng dậy. Allah sẽ cất nhắc 
những ai tin tưởng trong các người và những ai được ban sự hiểu biết 
lên điạ vị và cấp bậc cao. Và Allah Rất mực am tường về những 
điều các người làm. 
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Surah 58. Al-Mujadilah Juzu 28 


12.- Hài những ai có niềm tin! Khi các người đến gặp Sứ giá 
(Muhammad) dé tham khảo ý-kiến vé chuyện riêng tư, hãy bố thí 
(cho người nghèo) trước khi các người tham khảo ý kiến. Điều đó tốt 
và trong sạch hơn cho các người. Nhưng nếu các người không tìm 
được phương tiện (dé bố thí) thì quả thật, Allah Hằng Tha thứ và 
Khoan dung (các người). 


13.- Phải chăng các người sợ mất tiền vào việc bố thí trước khi đến 
tham khảo việc riêng (với Sứ giả) hay sao? Nhưng khi các người 
không làm được và Allah quay lại tha thứ cho các người thi (ít ra) 
các người phái dâng lễ Salah một cách chu đáo và đóng Zakah và 
vâng lệnh Allah và Sứ giả của Ngài. Và Allah Rất mực am tường về 
những điều các người làm. 

14.- Há Ngươi không thấy những kẻ (đạo đức giả) quay lại (kết bạn) 
với đám người (Do thái) mà Allah giận dữ ư? Họ không là thành 
phần của các người (Muslim) và cũng không là thành phần của 
chúng (người Do thái), và ho mang điều giả dối ra thể thốt trong lúc 
họ biết điều đó. 

15.- Allah đã chuẩn bị cho họ một sự trừng phạt nghiêm khác. 
Những điều mà ho đã từng làm thật là tội lỗi. 

16.- Họ đã dùng lời thể để làm bình phong (che đậy việc làm tội lỗi 
của họ). Bởi thế, ho đã cán trở (người khác) theo Chính đạo của 
Allah. Vì thế, họ sẽ chịu một sự trừng phạt nhục nhã. 

17.- Của cải và con cái của họ sẽ không bao giờ giúp họ thoát khỏi 
(sự trừng phạt của) Allah. Họ sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa 
ngục), nơi mà họ sẽ vào ở trong đó (đời đời). 

18.- Vào Ngày mà Allah sẽ phục sinh tất cả bọn họ (để chịu việc 
Phán xử), ho sé thé thốt với Ngài nhu ho đã từng thé thốt với các 
ngươi (hỡi Muslim). Và ho nghĩ rằng họ sé y vào một cái gì đó (để 
biện minh với Ngài). Không, thật sự, họ chỉ là những tên nói dối. 

19.- Shaytãn đã làm chủ được ho và làm cho họ quên mất việc tưởng 
nhớ Allah. Họ thuộc bè đẳng của Shaytan. Này, quả thật, bè dáng 
của Shaytãn nhất dinh sé thua. 


20.- Quả thật, những ai chống đối (Mệnh Lệnh của) Allah và Sứ giả 
của Ngài thì sẽ là những kẻ bị hạ nhục. 


21.- Allah đã ban hành chỉ-dụ: “TA và các Sứ giả của TA nhất định 
sẽ thắng.” Bởi vì Allah Toàn Lực và Toàn Năng. 


544 


саң — саах 








x dd 521 S esi P ES A, ota. di 92 427 - 
m SE Asa ©4244 = 
$ وأ‎ g یه‎ ie 22 Е 
AM учар 


رعس 2 


خرن فيه ر АРМ‏ 
етте‏ 


ы ۷ ام‎ 


NEED «© 
Руса уси 
al us c za do 62644200 sa 





ogo 


Sürah 59. Al-Hashr Juzu 28 


22.- Ngươi (Nabi) sé không tìm thấy một dám người nào đã có đức 
tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng lại kết thân với ai là 
người chống đối Allah và Sứ giả của Ngài dẫu rằng đó là cha mẹ, 
con cái, anh em hay bà con ruột thịt của họ đi nữa. Bởi vì họ là 
những người mà Đức tin đã được khắc ghi vào trong quả tim (tâm 
khám) của họ và (Allah) đã tăng cường họ với Tinh thần (Ruh) từ 
Ngài. Và Ngài sẽ thu nhận họ vào những ngôi Vườn (Thiên đàng) có 
các dòng sóng chảy bên dưới dé họ vào ở trong đó đời đời. Allah sẽ 
hài lòng với họ và họ sẽ hài lòng với Ngài. Họ nhập đảng của Allah. 
Thật sự chỉ có đảng của Allah mới ገ 101 vé vang thói. 


AL-HASHR | 
(Сиде Tập Hop Luc с Pug) 





















Nhán danh Allah, سس‎ Rát muc Бб lugng, 
Dáng Rát muc Khoan dung 


1.- Moi vật trong các tầng trời và moi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


2.- Ngài là Đấng đã trục xuất những kẻ phán nghịch (Ха/ағй) trong 
nhóm Người dân Kinh sách (nhóm Do thái Вапӣ An-Nadhir) ra khói 
nhà cửa của chúng nhân cuộc tập họp (lực lượng để trừng phạt 
chúng) lần đầu. Các người không nghĩ rằng chúng sẽ bỏ đi và chính 
chúng cũng nghĩ thành lũy kiên cố của chúng có thể bảo vệ chúng 
tránh khỏi (sự trừng phạt của) Allah. Nhưng (lực lượng của) Allah 
đến tấn công chúng từ một nơi mà chúng không ngờ tới. Và Ngài 
ném sự kinh hãi vào lòng của chúng khiến chúng tự đập phá nhà cửa 
với bàn tay của chúng và với bàn tay của những người tin tưởng. Bởi 
thế, hãy tiếp thu (bài học) cảnh cáo, hỡi những kẻ có đôi mắt biết 
nhìn! 

3.- Và nếu Allah không quyết định trục xuất chúng (ra khỏi thành 
phố Madmah) thì chắc chắn Ngài sẽ trừng phạt chúng ở trần gian 


này. Nhưng chắc chắn chúng sẽ chịu sự trừng phạt của Lửa (Hỏa 
ngục) ở Đời sau. 
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Sürah 59. Al-Hashr Juzu 28 


4.- Nhu thé là vì chúng đã chống đối Allah và Sứ giá của Ngài. Và 
ai chống đối Allah thì (nên biết) Allah rất nghiêm khắc trong việc 
trừng phạt. 


5.- Bất cứ cây chà-là nào mà các ngươi (hỡi Muslim!) đốn ngã hoặc 
cây nào mà các ngươi chừa lại để cho đứng thẳng trên rễ của nó, thì 
(mọi việc làm đó) đều do phép của Allah cả và để cho Ngài hạ nhục 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 


6.- Và chiến lợi phẩm (Fay) nào mà Allah tich thu từ chúng dé ban 
cho Sứ giá của Ngài, thì các người không cán cưỡi ngựa hay lạc đà 
đến chinh phục. Ngược lại, chính Allah ban thẩm quyền cho các Sứ 
giả của Ngài kiểm soát người nào mà Ngài muốn bởi vì Allah có 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 


7.- Chiến lợi phẩm nào mà Allah tịch thu từ dân cư của những thị 
trấn để ban cho Sứ giả của Ngài thì là của Allah, và của Sứ giả 
(Muhammad), và của bà con ruột thịt (của Muhammad), và của các 
trẻ mó côi, và của người thiếu thốn, và của người lỡ đường nhằm 
mục đích để cho nó không nằm trong vòng (шап lưu) của người giầu 
có trong các người. Và vật gì mà Sứ giả ban cho các người thì hãy 
nhận nó và vật gì mà Sứ giả cấm thì hãy từ khước nó. Và hãy sợ 
Allah bởi vì, quả thật, Allah rất nghiêm khắc trong việc trừng phạt. 
8.- (Trong số chiến lợi phẩm đó cũng có phần) dành cho những 
người Muhájir (di cu từ Makkah) nghèo túng vốn đã bị trục xuất 
khỏi nhà cửa của họ (tại Makkah) và bị tước đoạt tài sản, ra đi tìm 
thiên lộc và sự hài lòng của Allah và đã ủng hộ (Chính nghĩa của) 
Allah và Sứ giả của Ngài. Ho là những người chân thật (Sadiqun). 


9.- Và những ai đã có nhà cửa (tại Madmah) và có Đức tin (tức 
người Ansar) trước họ (người Muhajir) yêu thương người (Muhajir) 
nào đã di cư (từ Makkah) đến sống với họ và trong lòng họ không có 
một chút thèm muốn những vật đã được ban cho (những người 
Muhájir); ngược lại, họ đã dành cho (những người Muhajir) 8 
ưu tiên hơn mình mặc dầu họ cũng là những người thiếu thốn. Và ai 
giữ được lòng minh khói tham lam, thì là những người chắc chắn sé 
thành công. 
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Sürah 59. Al-Hashr Juzu 28 


10.- Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Гау Rabb chúng tôi! Xin 
Ngài tha thứ cho chúng tôi và cho những người anh em đã tin tưởng 
trước chúng tôi và xin Ngài chớ đặt trong lòng chúng tôi nỗi oán thù 
đối với những người đã tin tưởng bởi vì quả thật Ngài Rất mực Nhân 
từ, Rất mực Khoan dung.” 

11.- Há Ngươi (Muhammad) đã không nhìn về những kẻ đạo đức 
giả? Chúng nói với những người anh em của chúng gồm những kẻ 
không có đức tin trong nhóm Người dân Kinh sách như sau: “Nếu 
các anh bị trục xuất, thì chúng tôi sẽ ra đi cùng với các anh và chúng 
tôi sẽ không bao giờ nghe theo một ai vé vấn dé của các anh; và 
nếu các anh bị tấn công, thì chúng tôi sẽ trợ chiến các anh.” Nhưng 
Allah làm chứng, chúng là những tên nói dối. 


12.- Kháng định rằng nếu họ (những người Do thái Bana Майи" tại 
Madinah) bi trục xuất, thì chúng (những tên đạo đức giả) sẽ không 
ra đi cùng với họ; và nếu họ bị tấn công, thì chúng sẽ không trợ giúp 
họ; và nếu chúng có giúp họ đi nữa thì chúng cũng sẽ quay lưng 
(phản bội). Và họ sẽ không được ai cứu giúp. 


13.- Chắc chắn trong lòng của chúng, các người đáng sợ hơn Allah. 
Sở di như thế là vì chúng là một dám người không thông hiểu. 


14.- Chúng sẽ không hợp lực đánh các người trừ phi cố thủ trong 
những thị xã có thành lũy kiên cố hoặc chiến đấu đằng sau những 
bức tường. Nỗi thù nghịch giữa bọn chúng với nhau rất kịch liệt. 
Ngươi nghĩ rằng chúng đoàn kết nhưng kỳ thật tấm lòng của chúng 
chia rẽ. Sở di như thế là vì chúng là một đám người không hiểu biết. 
15.- Giống trường hợp của những kẻ (Do thái Banü Qaynüqa') vừa 
bị trừng phạt trước chúng. Chúng đã nếm hậu quả tai hại về lề lối xử 
sự của chúng; và chúng sẽ chịu sự trừng phạt đau đớn (ở Đời sau). 
16.- (Dóng minh của chúng đã lừa gạt chúng) giống trường hợp của 
Shaytãn đã lừa gạt con người khi nó báo y: “Anh chớ tin (Allah)!” 
Bởi thế, khi y (con người) hết tin (Allah), nó lại bảo: “Tôi không 
dính dấp gì đến anh cả. Tôi sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Tể) của vũ 
trụ và muôn loài.” 
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Surah 59. Al-Hashr Juzu 28 


17.- Bói thế, kết cuộc của hai đứa chúng là cả hai déu sa vào Lửa 
(của Hỏa ngục) và ở trong đó đời đời. Và đó là quả báo dành cho 
những kẻ làm điều sai quấy. 


18.- Hỡi những ai có niềm tin! Hãy sợ Allah và mỗi người (linh hồn) 
nên xét lại những điều mà y đã gởi đi trước cho y vào ngày mai. Và 
hãy sợ Allah! Quả thật, Allah Rất mực am tường về những điều các 
người làm. 

19.- Và chớ đối xử như những ai đã quên lãng Allah cho nên Ngài 
đã làm cho chúng lãng quên bản thân của chúng trở lại. Chúng là 
những kẻ dấy loạn, bất tuân Allah. 


20.- Những người Bạn của Hỏa ngục và những người Bạn của Thiên 
đàng không ngang bằng nhau. Những người Bạn của Thiên đàng 
mới là những người thắng lợi. 


21.- Nếu TA (Allah) truyền giáng Qur'àn này lên một quả núi, N Ngươi 
(Muhammad) sẽ thấy Nó khiêm tốn và ché làm đôi vi khiếp 50 
Allah. ظ‎ 18 thí du (hinh ánh) mà ТА trinh bày cho nhán loai dé may 
ra ho biét ngám nghi. 


22.- Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Dé 
nào khác (đáng được tôn thờ); Đấng biết hết điều vô hinh và diéu 
hữu hình. Ngài là Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan 
dung. 


23.- Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Đấng 
Thượng Đế nào khác (xứng đáng được tôn thờ), Đức Vua, Đấng 
Linh Thiêng, Đấng Ban sự Bằng An, Đấng Ban Đức Tin, Đấng Bảo 
Vệ An Ninh, Đấng Toàn Năng, Đấng Không Cưỡng Lại được, Đấng 
Tự Hào. Quang vinh và trong sạch thay Allah! Ngài vượt hẳn những 
dióu hay kẻ 'hợp tác' mà chúng (những kẻ thờ đa thần) đã qui cho 
Ngài. 

24.- Ngài là Allah, Đấng Tạo Hóa, Đấng Khởi Sự, Đấng Ban hình 
thể. Ngài mang những Tên gọi tốt đẹp nhất. Mọi vật trong các tầng 


trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Chí Minh. 










AL-MUMTAHIN AH 
(Eh NI Cán کس‎ Kiểm ' 
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Sürah 60. Al-Mumtahinah Juzu 28 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hài những ai có niềm tin! Chó kết bạn với kẻ thù của TA và kẻ 
thù của các người bằng cách bày tỏ thiện cảm của các người với 
chúng trong lúc (các người biết chắc) chúng phủ nhận sự Thật đã 
đến với các người: chúng đã trục xuất Sứ giả (Muhammad) và kể cả 
các người (di chó khác) bói vi các người tin tưởng nơi Allah, Rabb 
(Đấng Chủ Tê) của các người; nếu các người ; ra đi chiến đấu (Jihad) 
cho Chính đạo của TA và tìm sự Hài lòng của TA (thì chớ kết bạn 
với chúng). Các người đã kín đáo bày tỏ thiện cảm đối với chúng và 
TA biết rõ điều các người giấu giếm và điều các người bộc lộ. Và ai 
trong các người làm [ይህ đó thì chắc chắn đã di lạc rất xa khói 
Chính-đạo. 


2.- Nếu thắng được các người, thì chúng sẽ là kẻ thù của các người 
và sé giăng cá bàn tay lẫn chiếc lưỡi của chúng ra hãm hai các 
người và muốn cho các người phủ nhận (sự Thật như chúng). 


3.- Anh em ruột thịt cũng như con cái của các người chẳng giúp ích 
gì được cho các người vào Ngày Phục sinh. Ngài (Allah) sẽ quyết 
định giữa các người bởi vì Allah thấy rõ những điều các người làm. 
4.- Chắc chắn có một gương tốt nơi Ibrahim và những, ai theo Người 
để cho các người (bắt chước) khi họ bảo người dân của họ: “Chúng 
tói vó can dói vói quí vi và nhüng tượng vật mà quí vị tôn thờ ngoài 
Allah và chüng tói phü nhàn quí vi; giữa chúng tôi và quí vi có một 
mối hiểm thù kéo dài cho đến lúc quí vị tin tưởng nơi Đấng Allah 
Duy Nhất,” ngoại trừ lời nói mà Ibrahim đã thưa với phụ thân của 
Người: “Chắc chán con sé xin (Allah) tha thứ cho cha nhung con 
khóng có quyên đòi Allah ban cho cha bất cứ điều gì (cha muốn). 
(Rồi họ cầu nguyện, thưa:) “Lạy Rabb chúng tôi! Chúng tôi phó thác 
cho Ngài và quay vé sám hói vói Ngài và sé trő vé gáp Ngài.” 


5.- "Lay Rabb chüng tói! Xin Ngài düng düng chüng tói làm mót 
muc tiêu thử thách cho những kẻ không có đức tin, lay Rabb chúng 
tôi, xin Ngài tha thứ cho chúng tôi. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Rất mực Cao Minh. 
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Sürah 60. Al-Mumtahinah Juzu 28 


6.- Chắc chán ho là một gương tốt cho các người noi theo, - cho ai là 
người đặt hy vọng nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai 
quay làm ngo thì quả thật, Allah Rất muc Giáu Có (không thiếu 
thốn chi) và Rất đáng Ca tụng. 


7.- Biết đâu (trong tương lai) Allah sẽ đặt tình thương giữa các người 
với những kẻ mà các người hiện đang xem như kẻ thù bởi vì Allah 
có quyền (trên tất cả). Và Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan 
dung. 


8.- Allah không cấm các người đối xử tử tế và công bằng với những 
ai khóng giao chién vói các người và trục xuất các người ra khỏi nhà 
cửa của các người vì vấn dé tôn giáo bởi vi quả thật Allah yêu 
thương những người công bằng. 


9.- Allah chỉ cấm các người kết bạn và giao hảo với những ai đã 
chiến đấu chống các người vì vấn dé tôn giáo và trục xuất các người 
ra khỏi nhà cửa của các người và пёр tay trong viéc truc xuát các 
người, SỢ rằng các người có thể quay lại (kết thân) với chúng. Và al 
quay vé kết ban với chúng thì đó là những người làm điều sai quấy. 


10.- Hỡi những ai có niềm tin! Khi những người phụ nữ tin tưởng 
chạy đến tị nạn với các người (tai Madinah) hãy kiểm tra (sát hach) 
ho; Allah biết đức tin của ho. Và khi các người biết chắc họ là 
những người (nữ) tin tưởng thật sự, chớ giao trả họ về với những kẻ 
không tin (tại Makkah). Họ không là những (người vợ) hợp pháp cho 
chúng và chúng cũng không là những (người chồng) hợp pháp cho 
họ. Nhưng hãy trả lại cho những người chồng ngoại đạo (tin cưới- 
Mahr) mà chúng đã chi ra (cho người vợ của chúng). Các người 
không có tội nếu cưới họ làm vợ với điều kiện các người chi cho họ 
tiên cưới bắt buộc (Mahr) của ho. Và chó ràng buóc những người 
(vợ) không có đức tin (tại Makkah) thủ tiết với các người: và đòi họ 
(vợ ngoai đạo) trả tiền cưới mà các người đã chỉ ra cho họ và hãy để 
cho chúng (những người chóng ngoai đạo) dài lại tiền cưới mà 
chúng đã chỉ ra (cho những người vợ Muslim đã chạy đến tị nạn với 
các người). Đó là Chỉ Dụ của Allah. Ngài xét xử (công bằng) giữa 
các người bởi vì Allah Toàn Tri, Rất Mực Cao Minh. 


11.- Nếu người vợ nào của các người bỏ các người để đến với những 
kẻ không tin và các người có được một cơ hội tương xứng (qua VIỆC 
những người đàn bà tin tưởng bỏ chúng chạy về phía của các người), 
thì hãy trả lại cho những kẻ (không tin) mà vợ dá bó đi một số tiên 
tương đương với tiền cưới mà chúng đã chi ra (cho vợ). Và hãy sợ 
Allah, Đấng mà các người tin tưởng. 
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Sürah 61. As-Saff Juzu 28 


12.- Hài Nabi (Muhammad!) Khi những người phu nữ tin tưởng đến 
gặp Ngươi dé xin tuyên thé với Ngươi, gồm việc họ sé không tổ hợp 
với Allah bất cứ cái gì (trong việc thờ phụng Ngài), và sẽ không ăn 
cắp, sẽ không ngoại tình (hay thông gian), sẽ không giết con cái của 
họ, sẽ không nói xấu kẻ khác, không cố tình bia đặt điều gian dối 
giữa tay và chân của họ (cho rằng con ngoại tình là đứa con của 
chóng), và sẽ không bất tuân Ngươi (Muhammad) về bất cứ điều tốt 
nào thì hãy chấp nhận lời tuyên thệ của họ và hãy xin Allah tha thứ 
cho ho. Quả thật, Allah Hằng Tha Thứ, Rất mực Khoan dung. 


13.- Hỡi những ai có niém tin! Chó quay lại kết bạn với những kẻ tự 
chuốc lấy sự giận dữ của Allah (người Do thái). Chắc chắn chúng đã 
tuyệt vọng về Đời sau giống như những Ке không có đức tin đang 
tuyệt vọng về những bầu bạn (của chúng) đang nằm dưới mộ. 









AS-SAFF 
(Doi Ngũ Chiến pun 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah bởi vì Ngài là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 


2.- Hỡi những ai có niém tin! Tại sao các người nói ra những điều 
mà các người không làm? 

3.- Điều đáng ghét nhất đối với Allah là các người nói ra những điều 
mà các người không làm. 

4.- Quả thật, Allah yêu thương những ai chiến đấu cho con đường 
(Chính Nghĩa) của Ngài theo đội ngũ, làm như họ là (bộ phận) của 
một kiến trúc rắn chắc. 

5.- Và (hãy nhớ) khi Mũsa bảo người dân của Người: “Này hỡi dân 
ta! Tại sao các người làm tổn thương Ta trong lúc các người biết 
chắc Ta là Sứ giả của Allah được phái đến với các người? Bởi thế, 
khi chúng rẽ lối, Allah làm cho tấm lòng của chúng lệch lạc; và 
Allah không hướng dẫn đám người dấy loạn, bất tuân. 
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Sürah 61. As-Saff Juzu 28 





6.- Và (һау nhớ) khi "Isa, con trai của Maryam, bảo: “Нді con cháu 
của Israel! Ta là Sứ giá của Allah được phái đến với các người, xác 
nhận lại những điều trong Kinh Таиғаһ (đã được mặc khái) trước Ta 
và báo tin mừng vé một Sứ giả (của Allah), tên Ahmad (tức 
Muhammad) sẽ đến sau Ta.” Nhưng khi Người đến gặp chúng với 
những Bằng chứng rõ rệt thì chúng bảo: “Đây là một trò phù thủy 
hiển hiện.” 


7.- Và còn ai gian ác hơn kẻ đặt điều nói 061 rồi đổ thừa cho Allah 
trong lúc y được mời gia nhập Islam? Và Allah không hướng dẫn 
đám người làm điều sai quấy. 


8.- Chúng muốn dập tắt Ánh sáng của Allah bằng miệng lưỡi của 
chúng, nhưng Allah sẽ hoàn thiện Ánh sáng của Ngài dẫu rằng 
những kẻ không tin ghét điều đó. 


9.- Và Ngài là Đấng đã phái Sứ giả của Ngài mang Chỉ đạo và tôn 
giáo của sự Thật đến để làm cho Nó (Islam) tháng tát cá moi tón 
giáo mặc dầu những người tôn thờ da-thán ghét điều đó. 


10.- Hỡi những ai có niềm tin! НА TA hướng dẫn các người đến với 
một cuộc đổi chác sẽ giải cứu các người khỏi sự trừng phạt đau đớn? 


11.- (Đó là việc) các người tin tưởng nơi Allah và Sứ ' giá cüa Ngài; và 
chiến đấu cho Chính nghĩa của Allah bằng cả tài sản lẫn sinh mạng 
của các người. Điều đó tốt nhất cho các người nếu các người biết. 


12.- Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của các người cho các người và thu nhận 
các người ` vào những ngôi Vườn có các dòng sóng chảy bên dưới, và 
những chỗ ở tốt đẹp nơi những ngôi Vườn vĩnh cửu (Thiên đàng 
Adn). Đó là một cuộc thành tựu vi đại. 


13.- Và (ban cấp) một (ân sủng) khác mà các người yêu thích: Sự 
giúp đỡ của Allah và một cuộc thắng lợi gần kể. Và hãy báo tin 
mừng này cho những người tin tưởng. 


14.- Hói những ai có niêm tin! Hãy là những người giúp đỡ (Chính 
nghĩa) của Allah, giống như điều mà ‘ба, con trai của Maryam đã 
báo các Tông 46 (của Người): “Ai là người ủng hộ Ta về (Chính 
nghĩa của) Allah?” Các Tông đồ thưa: “Chúng tôi là những người trợ 
giúp (Chính nghĩa) của Allah.” Nhưng một thành phần của con cháu 
của Israel đã tin tưởng và một thành phần (khác) không có niềm tin. 
Nhưng 7A đã tăng cường sức mạnh cho những ai có đức tin chống 
lại kẻ thù của họ cho nên họ đã chiến thắng. 
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Sürah 62. Al-Jumu'ah | Juzu 28 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah, Đấng Hoàng Đế, Đấng Hiển Linh, Đấng Toàn Năng, Đấng 
Chí Minh. 


2.- Ngài là Đấng đã dựng trong đám người dân (Ả- -rập) thất học (tại 
Makkah) một Sứ giả xuất thân từ họ để đọc các Lời Mặc khải của 
Ngài cho họ và tẩy sạch họ (khỏi sự ô-uế của việc tôn thờ đa- thần) 
và dạy họ Kinh sách và đường lối đúng đắn khôn ngoan. Và quả 
thật, trước đó họ đã lầm lạc rõ rệt. 


3.- Và (phái Người đến) với những người khác thuộc thành phân của 
họ nhưng chưa nhập (đạo) với họ. Và Ngài là Đấng Toàn Năng, 
Đấng Rất mực Sáng suốt. 


4.- Đó là Thiên ân mà Allah ban cho người nào Ngài muốn. Và 
Allah là Chủ Nhân của Thiên ân lớn lao. 


5.- Hình ảnh của những ai gánh (trách nhiệm thi hành) Kinh Таиғаһ 
rồi không gánh nó (trọn nhiệm vụ) sẽ giống như hình ảnh của một 
con lừa chở trên lưng hằng đống sách (nhưng không hiểu sách đó nói 
gi). Thật xấu xa thay hinh ảnh của những ai phủ nhận các Lời Mặc 
khái) của Allah (giống nhu hình ảnh của con lừa chở sách). Và Allah 
không hướng dẫn đám người làm điều sai quấy. 


6.- Hãy bảo (chúng): “Hỡi những ai là người Do thái! Nếu các người 
tự cho mình là những người bạn của Allah, khác với người ta thì hãy 
cầu mong cho được chết đi nếu các người nói thật 


7.- Nhưng chúng sẽ không bao giờ muốn nó (cái ሐይክ bói vi (cháng 
sợ hậu quả của) những điều (tội lỗi) mà bàn tay của chúng đã gởi đi 
trước. Và Allah biết rõ những kẻ làm điều sai quấy. 

8.- Hãy báo (cháng): “Quả thật cái chết mà các người muốn chạy 
trốn sẽ giáp mặt các người. Rồi các người sẽ được đưa trở về (trình 


diện) Đấng biết điều không thấy và điều thấy rõ. Rồi Ngài sé cho 
các người biết những điều các người đã làm." 
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58፣ልከ 63. Al-Munäfiqũn Juzu 28 


9.- 1181 những ai có niềm tin! Khi tiếng Асап! dóng dac goi các 
người đến dâng lễ 'Salāh' vào Ngày Thứ Sáu! (Jumu'ah), hãy vội vã 
đến (Thánh đường) để tưởng nhớ Allah và tạm gác việc mua bán 
sang một bên. Điều đó tốt cho các người nhất nếu các người biết. 


10.- Rồi khi cuộc lễ chấm dứt, hãy tán mác (khắp nơi) trên mặt đất 
đi tìm thiên lộc của Allah và hãy nhớ Allah cho thật nhiều để may 
ra các người được thành công. 


11.- Và khi thấy việc mua bán đổi chác hoặc trò chơi giải trí (như 
đánh trống, hát hò..), họ tán mác đi vé phía đó bó Ngươi 
(Muhammad) đứng (giảng kinh-Khutbah). Hãy báo họ: “Điều gì liên 
hệ đến Allah tốt hơn trò giải trí và việc mua bán”. Và Allah là Đấng 
Cung dưỡng Uu việt. 







AL-MUNÄFIQDN. 
TRUE Nguoi P Đạo Đức хаа, 






Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi đến gặp Ngươi (Muhammad) những người đạo-đức-giả bảo: 
“Chúng tôi xác nhận ngài là Sứ giả của Allah” trong lúc Allah đã 
biết Ngươi thực sự là Sứ giả của Ngài. Và Allah cũng xác nhận 
những người đạo đức giả chắc chắn là những tên nói dối. 


2.- Chúng dùng lời thể của chúng làm binh phong (che đậy việc làm 
tội lỗi của chúng). Bởi thế, chúng cán trở thiên ha theo con đường 
của Allah. Những điều chúng từng làm quả thật là xấu xa, tội lỗi. 


3.- Sở dĩ như thế là vì chúng có niềm tin rôi chúng lại phủ nhận 6 
tin; bởi thế, quả tim của chúng bị niêm Кіп lai cho'nên chúng không 
hiểu gì. 


4.- Và khi nhìn chúng, Ngươi (Muhammad) trâm trổ dáng dấp bể 
ngoài của chúng; và khi chúng nói, Ngươi lắng nghe 101 lé сйа 
chúng. Chúng giống như những khúc gó (bong) dùng dé chóng đỡ. 
Chúng nghĩ rằng mỗi tiếng thét đều nhằm chỉ trích chúng. Chúng là 
kẻ thù. Bởi thế, hãy cảnh giác chúng. Allah nguyễn гда chúng. 
Chúng quay hướng về đâu? 


' Cuộc lé Salah ngày thứ Sáu gồm bài thuyết giảng (Khutbah) được chia thành hai 
phán và hai đơn vị (rak'a) dâng lễ. 
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Sürah 63. A]-Munáfiqün Juzu 28 


5.- Khi có lời bảo chúng: “Hãy đến đây. Sứ giả của Allah sẽ xin 
(Allah) tha thứ cho các anh.” Nhưng chúng quay đầu sang phía khác; 
và Ngươi thấy chúng bỏ đi dáng điệu ngạo mạn. 


6.- Dẫu Ngươi có cầu xin (Allah) tha thứ hay không cầu xin sự tha 
thứ cho chúng, điều đó bằng thừa đối với chúng. Allah sẽ không bao 
giờ tha thứ cho chúng. Quả thật, Allah không hướng dẫn đám người 
dấy loạn, bất tuân. 


7.- Chúng là những kẻ nói: “Chớ chi tiêu (bố thí) cho những người 
theo Sứ giá của Allah cho đến lúc họ bó đi (khói Madinah)." Nhưng 
những người đạo đức giả không hiểu thấu được kho (lương thực) của 
các tầng trời và trái đất đều là của Allah cả. 


8.- Và chúng tuyên bố: “Nếu chúng tôi trở về Madinah, người quyền 
thế nhất (ám chi Abdullah bin Ubay bin Salul) sẽ đuổi thằng tôi nhất 
(ám chỉ Sứ già cüa Allah) ra khói đó.” Nhung những người đạo đức 
giả không biết rằng danh dự và quyền thế déu thuộc vé Allah và Sứ 
giả của Ngài và những người tin tưởng. 

9.- Hài những ai có niềm tin! Chớ để cho tài sán và con cái của các 
người làm cho các người xao lãng việc tưởng nhớ Allah. Và ai làm 
thế thì sẽ là những người thua thiệt. 


10.- Và hãy chi dùng (vào việc thiện) phần tài sản mà TA đã cung 
cấp cho các người trước khi (cái) chết đến cho mỗi một người trong 
các người. Bởi vì lúc đó y sẽ (hối tiếc) thưa: “Lạy Rabb của bể tôi! 
Nếu Ngài gia hạn cho bé tôi sống thêm một thời gian ngắn nữa thì 
bé tôi sẽ bố thí (rộng rãi) và trở thành một người đức hạnh.” 


11.- Và Allah sẽ không bao giờ gia hạn cho một người (linh hón) 
nào cá khi đã mãn hạn. Và Allah rất am tường vé những điều các 
người làm. 




















_ AT-TAGÄBUN - 
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Sürah 64. At-Tagäbun Juzu 28 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều tán dương 
Allah. Quyén hành thống trị là của Ngài; và Lời ca tụng cũng thuộc 
vé Ngài. Và Ngài định đoạt tất cá mọi việc. 


2.- Ngài là Đấng đã tạo hóa các người, nhưng trong các người có kẻ 
không tin tưởng và trong các người có người tin tưởng. Và Allah 
Hằng Thấy điều các người làm. 

3.- Ngài vì Chân lý đã tạo hóa các tầng trời và trái đất; và Ngài đã 
tạo hình thể các người và đã hoàn thiện hình thể của các người. Và 
các người sẽ trở vỀ gặp Ngài. 

4.- Ngài biết mọi vật trong các tầng trời và dưới đất; và biết điều 
các người giấu giếm và điều các người bộc lộ, bởi vì Allah biết rõ 
điều пат trong lòng (của mọi người). 

5.- На các người chưa biết tin tức về những kẻ đã không có niêm tin 
trước đây ư? Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại của những công 
việc của chúng; và chúng đã chịu một sự trừng phạt đau đớn. 


6.- Sở dĩ như thế là vì những Sứ giả của chúng đã đến gặp chúng với 
những bằng chứng rõ rệt nhưng chúng bảo: “Há người phàm lại 
hướng dẫn chúng tôi ư?” Bởi thế, chúng không tin tưởng và quay bỏ 
đi. Và Allah không cần đến chúng bởi vi Allah Rất mực Giáu có, 
Rất đáng Ca tụng. 


7.- Những kẻ không có niềm tin nghĩ rằng chúng sẽ không được 
phục sinh trở lại (để chịu sự Phán xử). Hãy báo chúng (hỡi 
Muhammad!): “Vâng, thể bởi Rabb của ta, chắc chắn các người sẽ 
được dựng sống lại rồi sẽ được báo cho biết về những điều mà các 
người đã làm. Và điều đó rất dễ đối với Allah. 

8.- Bởi thế, hãy tin tưởng Allah và Sứ giả của Ngài và Ánh-sáng 
(Quran) mà TA (Allah) đã ban xuống. Và Allah Rất am tường vé 
những điều các người làm. 

9.- (Hãy nhớ) Ngày mà Ngài (Allah) sẽ tập trung tất cả các người 
vào Ngày Đại hội (Phán xử). Đó là Ngày của (người) thắng và (ké) 
bại. Và ai tin tưởng nơi Allah và làm việc thiện thì Ngài (Allah) sẽ 
xóa bỏ mọi điều xấu xa (tội lỗi) khỏi y và sẽ thu nhận y vào những 
ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên đàng) để vào ở 
trong đó đời đời. Đó là một thắng lợi vĩ đại. 
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Sürah 64. At-Tagabun Juzu 28 





10.- Ngược lại, những ai không có đức tin và phủ nhận các Lời mặc 
khải của 7A thì sẽ là những người bạn của Lửa (Hỏa ngục), nơi mà 
chúng sẽ vào ở trong đó đời đời. Và (là) một trạm đến cuối cùng rất 
xấu. 


11.- Không một tai hoa nào xảy ra mà không do phép của Allah cả. 
Và ai tin tưởng nơi Allah thì Ngài sẽ hướng dẫn tấm lòng của y 
(theo Chính đạo) bởi vì Allah biết rõ hết mọi việc. 


12.- Và hãy tuân lệnh Allah và tuân lệnh Sứ giả (Muhammad). 
Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì nhiệm vụ của Sứ giả của TA chỉ 
là truyền đạt (Thông điệp) một cách công khai. 


13.- Allah (Duy Nhất)! Không có Thượng Đế nào khác duy chỉ Ngài 
(là Thượng Đế). Bởi thế, những người có đức tin nên tin cậy mà phó 
thác cho Allah. 


14.- Hỡi những ai có niềm tin! Quả thật, trong số người vợ và con 
cái của các người, có người thù nghịch (cán trở) các người (tuân lệnh 
Allah và Sứ Giả của Ngài). Bởi thế, hãy cảnh giác họ. Nhưng nếu 
các người lượng thứ bỏ qua và tha thứ cho họ thì quả thật Allah 
Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


15.- Tài sản và con cái của các người chỉ là một sự thử thách (461 
VỚI các người). Ngược lại, Allah có nơi Ngài một phần thưởng rất 
lớn (Thiên đàng để dành cho các người). 


16.- Do đó, hãy sợ Allah (và làm tròn bổn phận đối với Ngài) theo 
khả năng của các người. Và hãy nghe và vâng lệnh. Và chỉ tiêu (bố 
thí) có 101 cho bán thán (linh hón) сйа các người. Và ai giữ bán thân 
của mình khỏi tham lam (ích kỷ) thì là những người sẽ thành đạt. 


17.- Nếu các người cho Allah mượn một phần mượn tốt (để đóng 
góp vào cuộc Thánh chiến) thì Ngài sẽ gia tăng nó gấp đôi (vào 
trương mục tín dụng) cho các người; và sẽ tha thứ (tội lỗi) cho các 
người bởi vi Allah Hằng Ghi công và Hàng Chịu đựng; 


18.- Đấng Biết hết điều ẩn tàng không thấy và điều hiển hiện, Đấng 
Toàn Năng, Đấng Chí Minh. 
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Surah 65. At-Talàq Juzu 28 


Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- 1161 Nabi (Muhammad!) Khi các người ly-dị các bà (vợ), hãy ly- 
di họ vào "Iddah! (thời hạn ấn định) của họ và hãy đếm cho đúng 
Tddah. Và hãy sợ Allah, Rabb (Đấng Chủ Të) của các người. Chó 
đuổi họ ra khỏi nhà cũng chớ để cho họ bỏ đi, ngoại trừ trường hợp 
họ công khai phạm điều (gian dâm) thô bi. Và đó là những giới han 
(qui định) bởi Allah. Và ai vi phạm giới hạn của Allah thì chắc chắn 
tự làm hại bản thân mình. Ngươi đâu biết sau này Allah có thể tạo 
một điều kiện mới nào đó (để hòa giải đôi bên). 

2.- Bởi thế, khi chấm dứt thời hạn ấn định ('"Iddah) của họ, hoặc giữ 
các bà (vợ) lại một cách tử tế hoặc ly hôn các bà một cách tử tế; và 
hãy mời hai người công bằng trong các người đến làm chứng và hãy 
vi Allah mà thiết lập chứng cớ rõ ràng. Dó là điểu khuyến cáo cho 
người nào tin nơi Allah và Ngày (Phán xử) Cuối cùng. Và ai sợ 
Allah thì sẽ được Ngài mở cho một lối thoát. 


3.- Và Ngài sẽ cung dưỡng y từ nơi mà y không thể ngờ tới. Và ai 
phó thác cho Allah, thì Ngài sẽ làm cho y đây đủ. Bởi vì, chắc chắn 
Allah sẽ thực hiện mục đích của Ngài. Chắc chắn, Allah qui định 
mức lượng cho tất cả mọi vật. 


4.- Và bà nào trong số các bà (vợ) của các người đã quá tuổi có 
kinh, nếu các người còn nghi ngờ (kinh kỳ của họ), thì thời hạn ấn 
định '/А4ай (chờ ly-hón) là ba tháng và bà nào không có kinh (thì 
thời hạn cũng thế). Và bà (vợ) nào mang thai thì thời hạn ấn định 
(chờ ly hôn) của họ kéo dài cho đến khi hạ sanh. Và ai sợ Allah, thì 
Ngài sẽ làm mọi việc được dễ dàng cho y. 

5.- Đó là Mệnh Lệnh của Allah mà Ngài đã ban xuống cho các 
người. Và ai sợ Allah thì Ngài sé xóa bó mọi diéu xấu xa (tội lỗi) 
cho y và sẽ nới rộng phần thưởng cho y. 





! Abdullah ibn ‘Umar đã kể lại việc ông đã ly dị vợ trong thời gian bà vợ đang có 
kinh nguyệt. ‘Umar ibn Khattab hỏi Nabi vé việc dó. Nabi đáp: “Hãy bảo y 
(Abdullah) giữ vợ của y lại cho đến khi bà ấy dứt kinh và chờ cho đến lúc người vợ 
có kinh trở lại và dứt kinh thì lúc đó nếu muốn ở lại với vợ thì y ở, còn không thì ly 
di vợ trước khi án nằm với vợ. Đó là ‘Iddah do Allah qui định cho các phụ nữ ly dị. 
(Sahih Bukhari, tập 7 hadith số 178) 
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Sürah 65. At-Talàq Juzu 28 


6.- Нау dé cho các bà (vợ ly dị) trú ngụ nơi nào mà các người đang 
ở tùy theo phương tiện của các người nhưng chớ đày đọa họ để áp 
bức họ bỏ đi. Và nếu họ mang thai thì hãy chi dùng cho họ cho đến 
khi hạ sanh. Và nếu họ cho con bú thì hãy trang trải cho họ; và hãy 
tham khảo ý-kiến lẫn nhau một cách biết điều. Nếu các người gặp 
khó khăn (trong việc cho con bú) thì người đàn bà khác sẽ cho đứa 
con bú giùm cho y (với sở phí của y). 


7.- Người giầu phương tiện sẽ chi tiêu theo phương tiện của mình. 
Và người. eo hẹp phương, tiện. sé chi tiêu theo phương tiện mà Allah 
đã ban cáp. Allah chỉ bắt mỗi người chịu gánh nặng (phí tổn) tùy 
theo phương tiện mà Ngài đã ban cho. Allah sẽ làm nhẹ gánh lo sau 
nỗi khó khăn (túng quẫn). 


8.- Và có bao nhiêu thị trấn đã chống đối Mệnh Lệnh của Rabb của 
chúng và (chống đối) các Sứ giả của Ngài? Bởi thế, 7A đã thanh 
toán chúng bằng một cuộc thanh toán dữ đội. Và TA đã trừng phạt 
chúng bằng một cuộc trừng phạt ghê rợn. 


9.- Bởi thế, chúng đã nếm hậu quả tai hại vé công việc của chúng 
và kết cuộc của công việc của chúng là mất mát thua thiệt. 


10.- Allah đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt nghiêm khắc (ở 
Đời sau). Bởi thế, hãy sợ Allah hỡi những người hiểu biết, những ai 
có đức tin. Chắc chắn, Allah đã ban xuống cho các người Lời Nhắc 
nhở (Qur'an). 


11.- Một Sứ giả (của Allah) đọc cho các người các Lời mặc khải của 
Allah, giải thích rõ sự việc, để Ngài có thể đưa những ai có đức tin 
và làm việc thiện bước từ tăm tối ra ánh sáng; và ai tin tưởng nơi 
Allah và làm việc thiện, thì sẽ được Ngài đưa vào những ngôi Vườn 
bên dưới có các ‚ dòng sông cháy để ở trong đó đời đời. Chắc chán, 
Allah sẽ cung cấp cho y lương thực tốt nhất. 


12.- Allah là Đấng đã tạo hóa bẩy tầng trời và cái giống như chúng 
của trái đất. Mệnh Lệnh (của Allah) đi xuống giữa chúng (các tầng 
иді và táng dát) dé cho các người biết Allah có quyền (định đoạt) 
trên tất cả mọi vật và rằng Allah bao trùm (quán xuyến) hết tất cả 
mọi vật (việc) với sự Hiểu Biết của Ngài. 
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Sürah 66. At-Tahrim Juzu 28 


AT- TAHRĪM 
ы Саш) 





ЕН 


Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hài Nabi (Muhammad!) Tai sao Ngươi tự cấm (dùng) món (thực 
phẩm) mà Allah cho phép Ngươi (dùng) chỉ vì muốn làm vừa lòng 
các bà vợ của Ngươi? Và Allah Hằng Tha thứ, Rất mực Khoan dung. 


2.- Chắc chắn, trước đây, Allah đã qui định cho các người (Muslim) 
phương cách xóa bỏ lời thể (trong một số trường hợp). Và Allah là 
Chủ Nhân của các người; và Ngài là Đấng Toàn Tri, Đấng Rất mực 
Sáng suốt. 


3.- Và khi Nabi thổ lộ chuyện tâm tình cho một bà vợ của Người (bà 
Hafsah) sau đó bà tiết lộ nó (cho một người (vợ) khác, bà '4- -ishah). 
Và Allah cho Người biết việc đó. Người đã xác nhận một phán (câu 
chuyện) và bỏ qua một phán (khác). Bói thế, khi Người cho bà 
(Hafsah) biết sự việc, thì bà bảo: “Ai đã cho mình biết điều này? 
(Nabi) đáp: “(Alah), Đấng Toàn Tri, Đấng Am Tường (mọi việc), 
đã cho tôi biết (sự Thật).” 


4.- Nếu hai ngươi (ከ01 'A-ishah và Hafsah) quay vé sám hói với 
Allah, thì tấm lòng của hai ngươi chịu thuận. Ngược lại, nếu hai 
ngươi tiếp tay nhau | chống lại Người thi Allah, Đấng Bảo Hộ của 
N gười, và (Thiên thần) Jibril và những tín đồ đức hạnh và các thiên 
thân sẽ ủng hộ Người sau đó. 


5.- Nếu Người (Muhammad) ly-di (tất cá) các ngươi, có lẽ Rabb 
(Allah) cúa N gười sẽ đổi lại cho N gười các bà vợ tốt hơn các ngươi: 
các nữ Muslim có đức tin, sùng kính, năng sám hối (với Allah), thờ 
phụng (Allah), nhịn chay (Siyam), đã có một đời chóng hay còn trinh. 


6.- Hài những ai có niêm tin! Hãy giữ gìn bản thân và gia đình của các 
người tránh khỏi Lửa (của Hỏa ngục) mà chất đốt là con người (không 
có đức tin) và đá (bụt tượng), do những Thiên thần lạnh lùng và 
nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah vé diéu gì mà N. gài ra lệnh 
cho họ (Thiên thần) và thi hành đúng những điều họ được truyền. 


7.- Hỡi những kẻ không có đức tin! Ngày nay các người chớ tìm 
cách chạy tội. Các người chỉ được quá báo về những điều mà các 
người đã từng làm. 


360 


























اده 


Sürah 66. At-Tahrim Juzu 28 





8.- Hài nhifng ai có niém tin! Hày chán thành quay vé sám hói vói 
Allah, may ra Rabb của các người sẽ xóa bỏ tội lỗi cho các người và 
thu nhận các người vào những ngôi Vườn bên dưới có các dòng sông 
chảy (Thiên đàng) vào Ngày mà Allah sẽ không hạ nhục Nabi 
(Muhammad) và những ai có đức tin cùng theo Người. Ánh sáng của 
họ sẽ chạy đằng trước và phía bên tay phải của họ; họ (câu nguyện) 
thưa: “Lạy Rabb chúng tôi! Xin Ngài hoàn thiện ánh sáng của chúng 
tôi cho chúng tôi và tha thứ cho chúng tôi bởi vì quả thật, Ngài có 
quyền định đoạt trên tất cả mọi việc." 


9.- Hài Nabi (Muhammad!) Hãy chiến đấu chống những kẻ không 
có đức tin và những kẻ đạo-đức giả và hãy nghiêm khác vói chúng; 
bởi vì nhà ở của chúng là Hỏa ngục và là một trạm đến cuối cùng 
tôi tệ nhất. 


10.- Allah trình bày cho những kẻ không có đức tin thí dụ điển hình 
về bà vợ của Nüh và bà vợ của Lüt: Hai bà ở dưới (quyền của) hai 
người bé tôi đức hạnh của TA (Allah) nhưng hai bà đã phản bội 
chồng. Nhưng họ (các ông chồng đức hạnh) chẳng giúp gì được cho 
hai bà tránh khỏi (Hình phạt của) Allah; và có lời phán bảo: “Hai bà 
hãy bước vào Lửa (Hỏa ngục) cùng với những kẻ đi vào.” 


11.- Và Allah trình bày cho những người có đức tin một thí dụ điển 
hình về bà (Asiyah) vợ của Fir'aun khi bà cầu nguyén thưa: "Lay 
Rabb cüa bé tói! Xin Ngài хау cho bé tói mót mái nhà gán Ngài nơi 
Thiên dàng và cứu bé tôi thoát khói (tay của) Fir'aun cùng việc làm 
(tội lỗi) của y và cứu bé tôi thoát khói đám người làm dióu sai 
quấy.” 

12.- Và (thí dụ vé) Maryam, đứa con gái của 'Imràn: Nàng đã giữ 
mình trinh tiết. Bởi thế, TA (Allah) đã cho Rh (Thiên thần Jibril) 
của ТА hà vào (cơ thể của) Nàng; và Nàng xác nhận sự Thật về Lời 
phán (Kun fayakün "Нау Thành) cüa Rabb (Allah) cüa Nàng và (xác 
nhận sự thật về) Kinh sách của Ngài (Allah) và Nàng là một nữ tín 
đồ sùng tín. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 
Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Phúc thay Đấng dang nắm quyền thống trị trong Tay Ngài và 
toàn quyền định đoạt trên tất cả mọi việc. 


2.- Đấng đã tạo sự chết và sự sống để thử thách ai trong các người là 
người tốt nhất trong việc làm của mình; và Ngài là Đấng Toàn 
Năng, Đấng Hằng Tha thứ. 


3.- Đấng đã tạo hóa bẩy, tầng trời, tầng này chồng lên tầng kia; ngươi không 
thấy có một khuyết điểm nào trong việc tạo hóa của Đấng аг-Кайтап. 
Bởi thế, hãy quay lại nhìn nữa xem, ngươi có thấy một kẽ hở nào không? 


4.- Rồi quay nhìn hai lần nữa xem, cái nhìn của ngươi sẽ trở lại với 
ngươi mờ nhạt và rũ rượi. 


5.- Và chắc chán TA đã trang hoàng tầng trời hạ giới với những chiếc 
đèn và làm cho chúng t thành những chiếc hỏa tiễn dùng đánh đuổi những 
Shaytän và TA đã chuẩn bị cho chúng một sự trừng phạt của Lửa ngọn; 


6.- Và (chuẩn bị) cho những ai phủ nhận Đấng Rabb của họ, một sự 
trừng phạt của Hỏa ngục; và đó là một nơi đến cuối cùng tôi tệ nhất. 


7.- Khi bị quáng vào đó, chúng sé nghe tiếng nó rít (lửa) vào giống 
như nó hà (lửa) ra. 


8.- Nó gân nhu muón phát nó vi gián ай: Mỗi lần một nhóm người bị 
quáng vào đó, những VỊ cai ngục lên tiếng hỏi: “Há không có một 
người báo-trước nào đến gặp các người hay sao?” 


9.- Chúng sẽ đáp: “Vâng, có. Chắc chắn đã có một người báo trước đến 
gáp chüng t tói, nhung chüng tói dà phü nhán và nói: 'Allah dà khóng 
ban một điều (mặc khái) nào xuống cá. Ош vị đã lầm lạc quá to'.” 


10.- Và chúng sẽ nói: “Giá chúng tôi biết nghe hoặc chịu suy nghĩ 
thì đâu đến nỗi trở thành những người bạn của Lửa ngọn.” 


11.- Bởi thế, chúng sẽ thú tội của mình. Nhưng những người bạn của 
Lửa ngọn ở quá xa! 


12.- Quả thật, những a1 SỢ Đấng Rabb (Allah) Vô hình của họ thì sẽ 
được tha thứ và được một phần thưởng rất lớn. 
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Sürah 67. Al-Mulk Juzu 29 


13.- Và dẫu các người có giấu giếm hoặc công bố lời nói của các 
người (cũng không sao) bởi vì quả thật, Ngài biết rõ những điều nằm 
trong lòng (của các người). 

14.- Há Đấng Tạo Hóa không biết ư? Và Ngài là Đấng Rất mực 
Tỉnh tế, Đấng Rất mực Am tường. 


15.- Ngài là Đấng đã làm ra trái đất cho các người sử dụng. Do đó, 
hãy băng qua các nẻo đường của nó và dùng thực phẩm của Ngài 
(Allah). Và sự phục sinh sẽ trở về với Ngài. 


16.- Phải chăng các người cảm thấy an-toàn thoát khỏi Đấng ó trên 
trời (nghi) rằng Ngài sẽ không làm cho đất sụp xuống nuốt mất các 
người khi nó rung động dữ dội hay sao? 


17.- Hoặc phải chăng các người cảm thấy an toàn thoát khỏi Đấng 6 
trên trời, (nghi) răng Ngài sé không gởi một cơn trót dit dội nào đến 
phạt các người hay sao? Rồi các người sẽ biết Lời Cảnh cáo của TA 
(khủng khiếp) thế nào? 


18.- Và chắc chắn những kẻ trước chúng đã phủ nhận (Lời Cảnh cáo 
của TA). Rồi hãy xem sự trừng phạt của TA khủng khiếp thế nào? 


19.- Há chúng không quan sát những con chim xòe cánh và xếp 
cánh bên trên | chúng hay sao? Ngoài Đấng Ar-Rahmün (Allah), 
không ai có thể giữ chúng lơ lững trên không trung được. Quả thật, 
Ngài nhìn thấy hết mọi vật. 


20.- Đấng nào, ngoài Đấng Ar-Rahman (Allah), dù đó là một đạo 
quân (được phái đến) cho các người, có thé giúp các người? Chắc 
chắn, những kẻ không có đức tin chỉ sống trong ảo vọng. 


21.- Hoặc Đấng nào là Đấng ‹ có thể cung dưỡng cho các người nếu 
Ngài (Allah) muốn giữ nguồn lương thực của Ngài lại? Không, 
chúng tiếp tục ương ngạnh và chạy trốn (sự thật). 


22.- Thế, một người gục mặt bước đi với dáng điệu đáng khinh được 
hướng dẫn đúng đường hay một người bước đi bình thản trên chính đạo? 


23.- Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã sản sinh các người và phú cho 
các người cái tai và con mắt và trái tim. Các người tạ ơn Ngài ít thay! 


24.- Hãy bảo chúng: “Ngài là Đấng đã rải rắc các người khắp nơi trên 
mặt đất và các người sẽ được tập trung đưa về trình diện Ngài trở lại. 


25.- Chúng nói: “Chừng nào lời hứa này sẽ xảy ra nếu quí vị nói thật?” 


26.- Hãy bảo chúng: “Chỉ riêng Allah có đủ hiểu biết (về giờ giấc 
đó). Ta-Muhammad- chỉ là một người báo-trước công khai.” 
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Sũrah 68. A-Qaam سار‎ ۶ 


27.- Bởi thế, khi thấy nó đến рап, gương mặt của những kẻ không có đức tin 
tỏ vé buồn rìu và có lời bảo: “Đây là cái mà các người thường cầu nguyện”. 
28.- Hãy bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng, nếu Allah muốn tiêu 


diệt ta và người nào theo ta hoặc muốn khoan dung bọn ta thì ai có thể 
cứu những kẻ không có đức tin thoát khỏi sự trừng phạt đau đớn?” 


29.- Hãy bảo chúng: “Ngài là ar-Rahman, bon ta tin tưởng Ngài và phó 
thác cho Ngài. Rồi đây các người sẽ sớm biết ai là kẻ lạc hướng гб rệt.” 


30.- Нау bảo chúng: “Các người có xét thấy chăng? Nếu vào một buổi 
sáng nào đó mạch nước của các người rút mất tiêu (xuống lòng đất) thì 
ai sé mang nước mạch 70 vắt t đến арп 0 choc các người?” 





Nhân danh Allah, Đấng] Rất mực c Độ Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Nữn. Thé bởi bút viết và điều mà họ (thiên thần) ghi chép. 

2.- Do Ân huệ của Rabb (Allah) của Ngươi (Muhammad!), Ngươi 
không phải là một người mất trí. 

3.- Và quả thật, Ngươi sẽ được một phần thưởng không hé dứt. 

4.- Và quả thật, Ngươi được phú cho những đức tính cao nhã. 

5.- Bởi thế, Ngươi sẽ sớm thấy và chúng cũng sẽ sớm thấy, 

6.- Ai trong các người là kẻ mắc bệnh điên. 


7.- Quá thật, Rabb của Ngươi biết rõ ai lạc khói con đường của Ngài 
và biết ai đi đúng đường. 


8.- Bởi thế, chớ nghe theo những kẻ phủ nhận (Thông điệp của Allah). 
9.- Chúng mong rằng nếu Ngươi nhượng bộ thì chúng cũng sẽ nhượng bộ. 
10.- Và chớ nghe theo từng tên thể thốt đê tiên, << 

11.- Một kẻ vụ khống chuyên tới lui nói xấu người khác, 

12.- Ngăn cán điều thiện, thái quá và tội lỗi, 

13.- Hung bạo, và ngoài ra, hạ cấp, 

14.- Như thế là vì y giầu có và đông con. 


15.- Khi các Câu kinh của 7A (Allah) được đọc nhắc y, y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 


16.- 7A (Allah) sẽ đóng dấu (sỉ nhục) trên mõm (miệng) của y! 
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Surah 68. Al-Qalam Juzu 29 


17.- Quả thật, TA thử thách chúng nhu việc TA đã thử thách những người 
bạn của một ngôi vườn khi chúng thé sẽ hái hết trái cây vào một Бибі sáng. 
18. Nhưng không (dé 441) nói 'Inshā Allah' (nếu Allah muốn). 

19.- Do đó, một tai ương từ Rabb của Ngươi đã đến tàn phá nó trong lúc chúng ngủ; 
20.- Cho nên, sáng hôm sau nó (vườn trái cây) đen thui như bị cháy thui. 
21.- Và khi trời hừng sáng, chúng gọi nhau (bảo); 

22.- “Nếu các anh muốn hái trái thì hãy ra vườn sớm!” 

23.- Rồi chúng vừa đi vừa hạ thấp giọng, thì thào với nhau:” 

24.- “Chớ để cho một người nghèo nào vào vườn hái trái cây trước các anh.” 
25.- Và chúng ra đi thật sớm, nhất quyết trong ý đồ ngăn chận đó. 

26.- Nhưng khi thấy nó, chúng bảo nhau: “Quả thật, chúng ta đi lạc.” 

27.- “Không, chúng ta bị tước mất hoa máu." 

28.- Một người ôn hòa nhất trong bọn lên tiếng: “Há tôi đã không nói với 
các anh tai sao các anh không tán dương (Allah)?" 

29.- Chúng liền thốt: “Quang vinh thay Rabb chúng tôi! Chúng tôi đã sai quấy.” 
30.- Rồi chúng quay lại trách móc nhau. 

31.- Chúng than: “Thật khổ thân chúng ta! Chúng ta là những kẻ phạm tội.” 


32.- Có lẽ Rabb chúng ta sẽ đổi lại cho chúng ta một ngôi vườn khác tốt 
hơn nó. Chúng ta là những người cầu khẩn Rabb chúng ta. 


33.- Sự trừng phạt (ở đời này) đúng nhu thế. Nhung sự trừng phạt ở Đời sau 
chắc chắn sẽ to lớn hơn nếu họ biết. 


34.- Những người sợ Allah sẽ hưởng Thiên dàng Hạnh phúc với Rabb của họ. 
35.- Há TA sẽ đối xử với những người Muslim như những kẻ tội lỗi hay sao? 
36.- Các người gặp chuyện gì vậy? Các người xử lý ra sao? 

37.- Hoặc phải chăng các người có Kinh sách mà các người học hỏi. 

38.- Rằng các người có được trong đó mọi điều mà các người chọn? 


39.- Há các người đã nhận từ 74 một lời thể có hiệu lực cho đến Ngày Phục 
sinh (rằng) các người sẽ có được bất cứ điều gì mà các người muốn? 

40.- Hãy hỏi chúng, ai là người của chúng sẽ đứng ra bảo đảm điều đó! 

41.- Hoặc phải chăng chúng có những kẻ hợp tác (đứng ra bảo đảm)? Hãy 
đưa những kẻ hợp tác' của chúng đến nếu chúng nói thật. 

42.- Vào Ngày mà ống Chân' sẽ được để lộ ra và chúng sẽ được gọi đến để 
phủ phục trước (Allah) nhưng chúng sẽ không thể quì được- 


! (Xem Hadith Bukhari, tập 6, hadith số 441) 
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43.- Cáp mát cüa chüng nhin gục ) xuống, đây xấu hổ. Và chắc chắn trước 
kia chúng đã được mời đến để phủ phục trong lúc hãy còn khỏe mạnh. 


44.- Thôi, hãy để mặc TA với kẻ phủ nhận lời tường trình này 
(Qur'an). TA sẽ lôi chüng dán dàn từ nơi mà chúng không nhận thấy. 


45.- Và TA tạm tha cho chúng. Chắc chắn, kế hoạch của TA rất mãnh liệt. 


46.- Hoặc phải chăng Ngươi đã đòi chúng tiền thù lao cho nên 
chúng nợ пап chồng chất? 

47.- Hoặc phải chăng chúng nắm điều vô hình nên chúng viết nó xuống? 
48.- Bởi thế, hãy, kiên nhẫn chờ đợi Lệnh phán của Rabb của Ngươi và chớ 
như Người Bạn của con Cá! khi № gười cầu cứu trong lúc đau khổ tuyệt vọng. 


49.- Nếu không do một Ân-huệ từ Rabb của Người bạn, cho; và 
Người đã được quáng lên bãi biển hoang vu, và đáng bị khiển trách. 


50.- Rồi Rabb của Người đã chọn Người và làm cho Người trở thành 
một người đức hạnh. 


51.- Và những kẻ không có đức tin muốn làm cho Ngươi sa chân với 
cái nhìn của chúng khi chúng nghe Lời Nhắc nhở (của Qur'an); và 
chúng lên tiếng bảo: “Rõ thật, Y (Muhammad) là một thằng điên.” 


52.- Và Nó (Qur'an) сы là Lời Nhắc nhở (của Allah) ban cu muón n loài. 




















Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực E Khoan du 


].- Thuc-tai! ; 2.- Thuc-tai là gi? 
3.- Và diéu gi cho Nguoi (Muhammad) biét Thuc-tai là gi? 
4.- (Bộ tộc) Thamüd và dân tộc 'Ad phủ nhận Qari'ah (Tận thế)! 


5.- Bởi thế, đối với bộ tộc Thamüd, chúng đã bị tiêu diệt bởi một 
trận bùng nổ dit dội. 


6.- Và đối với dân tộc 'Ad, chúng đã bị tiêu diệt bởi một trận cuồng 
phong hết sức khủng khiếp; 


7.- Mà Ngài (Allah) dà cho thổi ай dội liên tiếp bẩy đêm và tám 
ngày đến nỗi Ngươi có thể thấy người dân nơi đó (chết) nằm la liệt 
như cây chà-là bị bứng gốc và ngã rạp xuống đất. 


8.- Bởi thế, Ngươi có thấy một đứa nào của bọn chúng sống sót hay chăng? 


! Xem Qur'àn, 21:87. 
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Sürah 69. AI-Hãqqah Juzu 29 


9.- Và đến lượt Firaun, và những kẻ trước y và những thị trấn 
(Sodom và Gomorrah) đã bị lật ngược vì quá tội lỗi, 


10.- Bởi vì chúng bất tuân (mỗi) vị Sứ giả của Rabb (Allah) của 
chúng cho nên Ngài bắt phạt chúng bằng một sự túm bắt cường bạo. 


11.- Chính TA đã chuyên chở các ngươi trôi nổi khi nước dâng quá mức. 
12.- Mà 7A đã làm để nhắc nhở các người và những ai (có) tai, ghi nhớ nó. 
13.- Bởi thế, khi Còi Hu hu lên tiếng đâu tiên; 

14.- Và khi đất đai với núi non bị đời đi và bị đập nát; 

15.- Vào Ngày đó, Biến cố trọng dai sẽ xảy ra. 

16.- Và bầu trời sẽ chẻ ra làm đôi bởi vì vào Ngày đó nó sẽ mỏng mảnh, 
17.- Và các Thiên thần sẽ ở trên ranh giới của nó; và vào Ngày đó tám 
Thiên thần sẽ khiêng Ngai Vương của Rabb của ٧ gươi bên trên chúng. 


18.- Vào Ngày đó, các người sẽ được triệu tập để xét xử, không một 
6169 bí mật nào của các người sẽ được giấu nhẹm nữa, 


19.- Bởi thế, đối với ai được trao cho Sổ bộ của mình nơi tay phải thì 
sẽ nói: “Đây, hãy đọc Sổ bộ của tôi.” 


20.- “Tôi nghĩ tôi sẽ hội đủ (điều kiện về) việc thanh toán của tôi.” 
21.- Bởi thế, y sẽ sống một đời sống hạnh phúc, 

22.- Nơi một ngôi Vườn (Thiên đàng) trên cao, 

23.- Cho ra trái từng chùm (thấp và gần) vừa tám tay hái. 

24.- Hãy ăn và uống thoải mái vì điều (thiện) mà quí vị đã gởi đi 
trước cho mình vào những ngày đã qua.” 


25.- Ngược lại, đối với ai được trao cho 56 bộ của mình nơi tay trái thì sẽ 
than: “Thật khổ thân tôi! Thà đừng giao cho tôi sổ bộ này của tôi! 


26.- “Và thà đừng hay biết gì về việc thanh toán (này) của tôi! 
27.- “Ôi, thà chết phút di cho rồi! 
28.- “Của cải của tôi chẳng giúp gì được cho tôi, 
- “Quyền hành của tôi đã rời bỏ tôi!” 
30.- (Có lệnh phán:) “Hãy túm bắt và trói hắn lại, 
31.- “Hãy nướng hắn trong Lửa ngọn (của Hỏa ngục). 
32.- “Rồi xiéng hắn bằng sợi dây xích dài bằng bẩy mươi tác. 
33.- “Rõ thật, hắn thường không tin tưởng nơi Đấng 'Allah' Chí Đại, 
34.- “Và không khuyến khích (người khác) nuôi ăn người túng thiếu; 
35.- “Bởi thế, ngày nay hắn không có bạn tại đây. 
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36.- “Уа không có thức ăn nào khác ngoài chất mủ hôi tanh từ vết thương, 
37.- “ Chỉ để dành cho những kẻ phạm nhân ăn mà thôi.” 

38.- Bởi thế, TA (Allah) thể bằng điều mà các người nhìn thấy, 

39.- Và bằng điều mà các người không thấy, 

40.- Rằng Nó (Qur'an) là lời đọc của một vi Sứ giả rất vinh dự. 

41.- Và Nó không phải là lời của một thi sĩ. Nhưng các người chẳng mấy tin. 
42.- Và Nó cũng không phải là lời của một thầy bói. Các người không lưu ý. 
43.- (Nó là) Lời mặc khái do Rabb của vũ trụ và muôn loài ban xuống. 
44.- Và nếu Y (Muhammad) bia đặt những lời lẽ vé TA (Allah), 

45.- Thi chác chán TA sé tám bát Y bàng tay phái, 

46.- Ебі TA sé cắt đứt động mach (nơi quả tim) của Y, 

47.- Bởi thế, không một ai trong các người có thé báo vé Y (khói TA). 
48.- Và quá thật, Nó là Lời Nhắc nhở ban cho những người sợ Allah. 
49.- Và TA biết chắc trong các người có người phủ nhận (Nó). 

50.- Và quả thật, Nó là nguồn lo-âu cho những kẻ không có niém tin. 
51.- Nhưng Nó là Chân-lý tuyệt đối được khẳng định chắc chắn. 

52.- Bởi thế, hãy tán dương Đại Danh của Rabb Chí Đại của Ngươi. 





AL-MA'ARIJ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Có người hỏi về sự Trừng phạt sắp xáy ra 

2.- Cho những kẻ không có đức tin mà không ai có thể tránh được, 
3.- Từ Allah, Chủ Nhân của những con đường thăng lên trời, 


4.- Các Thiên thần và Rh (Jibril) đi lên châu Ngài trong một Ngày 
tương đương với năm mươi ngàn năm (theo niên kỷ của con người). 


5.- Bởi thế, hãy kiên nhẫn chịu đựng một cách vui tươi, 

6.- Quả thật, chúng (những kẻ không có đức tin) thấy nó xa vời, 
7.- Nhung ТА (Allah) thấy nó gần Кё; 

8.- Ngày mà bầu trời sẽ (tan rã) như đồng thau được nấu chảy; 
9.- Và những quả núi sẽ (nhẹ) như lông trừu; 


10.- Không một người bạn nào sẽ hỏi thăm người bạn mình; 
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Sürah 70. Al-Ma'arij Juzu 29 





11.- Mặc dầu ho nhìn thấy nhau. Kẻ tội lỗi mong muốn nếu y có thể 
dâng các đứa con để thế mạng hầu khỏi bị trừng phạt vào ngày đó; 


12.- (Dâng) cả vợ và anh em của y, 

13.- (Dâng) bà con ruột thịt đã chứa chấp y, 

14.- Và tất cả những gì trên quả đất; rồi để nó (sự dâng cúng) sẽ giải cứu y. 
15.- Nhưng vô phương. Bởi vì chỉ có Lửa ngọn 

16.- Đốt tróc da đầu. 

17.- Nó (Lửa) sẽ gọi ai quay lưng và quay mặt bỏ đi, 

18.- Và tom góp của cải và giấu kỹ. 

19.- Quả thật, con người được tạo ra vốn nôn nóng, 

20.- Hay than van khi gặp điều đữ; 

21.- Và keo kiệt khi gặp điều lành (may mắn, giầu có). 

22.- Ngoại trừ những người dâng lễ ۵/2, 

23.- Những ai kiên trì trong việc dâng lễ 5۵/2 của ho; 

24.- Và những ai trích xuất từ tài sản của họ một phần qui định bắt buộc, 
25.- (Để bố thí) cho người ăn xin và người thiếu hụt; 

26.- Và những ai xác nhận có Ngày Phán xử (Cuối cùng), 

27.- Và những ai sợ sự trừng phạt của Rabb (Allah) của họ; 

28.- Sự trừng phạt của Rabb của họ là điều mà không ai cám thấy an toàn. 
29.- Và những ai giữ gìn phần kín đáo của cơ thể (tiết chế tình dục), 


30.- Ngoại trừ với vợ của mình và với ai nằm trong tay phải của 
mình (các nữ tù binh); bởi vì họ không bị khiển trách (đối với họ). 


31.- Nhưng ai tim cách vượt quá (giới hạn) đó thì sé là những kẻ phạm tội. 
32.- Và những ai tôn trọng sự ký thác và lời giao-ước; 

33.- Và những ai đứng vững trong việc làm chứng của họ; 

34.- Và những ai chăm nom việc dâng 16 'Salah' của ho, 

35.- Những người đó sẽ vinh dự sống trong những Ngôi Vườn (Thiên đàng). 

36.- Chuyện gì хау ra cho những kẻ không tin đổ xô chạy đến trước mặt Ngươi. 
37.- Từng nhóm một, từ phía bên phái và bên trái? 

38.- Há từng tên của bọn chúng muốn được vào Thiên đàng Hạnh phúc? 
39.- Vô phương! Quả thật, 74 đã tạo chúng từ chất mà chúng biết. 


40.- Bởi thế, TA thê nhân danh Rabb của các điểm của hướng Đông 
và của hướng Tây rằng TA có quyền định đoạt 


569 


و 
= 


: Ú 


| 


ሠ 


ዳመ የፌ: 


5» 





15 21:27( د 
eC‏ 


ሠ 
۰ 


لخ 
5 


REE‏ سے 
حار صهم 
“> 5 28 
cL‏ 
" وټ 
à‏ 


2 


ж 
> 
- 





> 25277 же 


ጮቴ” 





پر 

هٌن د 
25 
: 








2) 
c 
5 
NY 


я ж 
02-63 
203 
رو‎ 
يععرد‎ 
: 
ҒА 
2 đ کی << کر‎ 
er 
تخفرله سے سے‎ 
То) 


>. е 9 Dr 
С ума) 
$ 
— 
34 
= 
355 
መሠ EN 
FA 
292) 


-. 





0 
ን 


| ү 


AU, 
ده د‎ 





< > 
2 


Ау») 

2„ 
رس ولو 
وسو x‏ 
.داو . 

9522 
жет 
ያ 


فذرهم 
M‏ 

















41.- Viéc thay thé chüng bằng những người khác tốt hơn chúng. Và 
TA sẽ không thất bại (trong Kế hoạch của TA). 


42.- Bởi thế, hãy để mặc chúng vùi đâu tán gẫu và vui đùa cho đến 
khi giáp Ngày (Phán xử) mà chúng đã được hứa; 


43.- Ngày mà chúng sẽ vội vã đi ra khỏi mộ giống như cảnh chúng 
đâm đầu chạy đến mục tiêu (đã định sẵn cho chúng),- 


44.- Сар mắt nhìn xuống, tràn йду nhục nhã. Рб là Ngày mà chúng 
đã được hứa! 























1.- Quả thật, TA (Allah) đã cử Май (Nô-ê) đến cho người dân của 
Người (với Mệnh Lệnh): “Hãy cảnh cáo người dân của Ngươi trước 
khi một sự trừng phạt đau đớn sẽ xảy đến cho họ.” 


2.- Người bảo: “Này hỡi dân ta! Ta là một Người báo-trước được 
công khai cử đến với các người, 


3.- Rằng “Hãy thờ phụng Allah và sợ Ngài và vâng lời ta, 


4.- “Ngài sẽ tha thứ tội lỗi cho các người và gia hạn cho các người 
(sống) đến một thời hạn ấn định. Quả thật, khi thời hạn do Allah â ấn 
định đã mãn thì sẽ không còn việc gia hạn nữa, nếu các người biết.” 


5.- (Nüh) thưa: "Lay Rabb của bé tôi! Bề tôi đã gọi mời người dán 
của bề tôi ban đêm lẫn ban ngày, 


6.- “Nhưng lời gọi mời của bề tôi chẳng thêm thắt được gì ngược lại 
chỉ làm cho họ chạy xa hơn; 


7.- “Và mỗi lần bể tôi gọi mời họ (theo Islam) để Ngài tha thứ cho 
họ thì họ lấy ngón tay bịt tai lại và lấy áo choàng phủ lén mình và 
tiếp tục ngoan cố và vô cùng ngạo mạn. 


8.- “Rồi, bể tôi gọi mời họ lớn tiếng: 

9.- “Rồi, bé tôi nói với họ có lúc công khai có lúc kín đáo; 

10.- ይ tôi báo ho: "Hãy cầu xin Rabb của các người tha thứ. Quả 
thật, Ngài Hằng Tha thú; 
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11.- Ngài sé cho mưa xuống đổi dào cho các người; 

12.- "Уа gia tăng của cải và con cái cho các người và tạo vườn tược 
và sông ngòi cho các በደህ01.” 

13.- Các người có chuyện gì vậy? Tại sao các người không hy vọng 
nơi Quyên Uy (ban cấp) của Allah? 

14.- Và chắc chắn Ngài đã tạo các người theo từng giai đoạn. 

15.- Há các người không thấy việc Allah đã tạo bẩy tầng trời chồng 
lên nhau như thể nào ư? 

16.- Và đã làm ra trong chúng mặt trăng như một ánh sáng và mặt 
trời như một chiếc đèn. 

17.- Và Allah đã tao sinh và tăng trưởng các người từ đất dai, 

18.- Rồi, Ngài sẽ hoàn các người vào trong đó lại và đưa các người 
đi ra bằng một cuộc đi ra toàn bộ. 

19.- Và Allah làm ra trái đất cho các người như một tấm thảm được trải rộng. 
20.- Để cho các người đi lại trên những con đường thênh thang của nó. 
21.- Nüh thưa: “Lạy Rabb của bề tôi! Họ bất tuân bé tôi và nghe theo người 
mà của cải và con cái chẳng thêm được gì cho y ngoại trừ sự mất mát.” 
22.- Và họ mưu định một kế hoạch to lớn. 

23.- Và họ bảo: “Chớ từ bỏ các thần linh của các người và chớ bỏ 
(các than): Wadd, Suwa', Yagüth, Уа’иа và ۰ 

24.- “Уа chắc chán, ho dà dắt nhiều người đi lac; và xin Ngài đừng 
gia tăng gi cho những kẻ làm điều sai quấy ngoai trừ sự làm lac." 
25.- Do những hành vi tội lỗi của họ mà họ bị nhận chết chìm sau đó bị đưa 
vào Lửa. Bởi thế, ngoài Allah, họ đã không tìm được một ai để giúp đỡ. 
26.- Và Nüh thưa: “Lạy Rabb của bé tôi! Xin Ngài đừng để cho một 
tên phản nghịch nào sống sót trên trái đất. 

27.- “Bởi vì nếu Ngài để chira chúng lại thì chúng sẽ dắt các bầy tôi 
của Ngài đi lạc và sẽ sanh con đẻ cháu gồm toàn là những tên phản 
nghịch, vong ơn. 

28.- "Lay Rabb của bé tôi! Xin Ngài tha thứ cho bé tôi và cho cha 
mẹ của bể tôi và cho ai vào nhà của bé tôi như một người có đức tin 
và cho những người nam và nữ tín đồ và chớ gia tăng gì thêm cho 
những kẻ làm điều sai quấy ngoại trừ sự diệt vong!” 
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Surah 72. Al-Jinn Juzu 29 








AL-JINN 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy báo: “Ta (Muhammad) đã được mặc khái cho biết có một 
đám Jinn đã nghe (doc Qur'an). Chúng bảo: “Chúng tôi đã nghe một 
cuộc xướng doc (Qur'an) hết sức tuyệt diệu! 

2.- “Nó hướng dẫn đến Chân-lý. Bởi thế, chúng tôi tin nơi Nó. Và 
chúng tôi không hội nhập một kẻ nào cùng với Rabb của chúng tôi. 
3.- Quả thật, Quyền Uy của Rabb của chúng tôi hết sức tối cao, 
Ngài không có vợ và không có con. 

4.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có kẻ điên rổ thường nói những 
điều quá đáng cho Allah. 

5.- “Уа chúng tôi nghi loài người và Jinn chớ nén nói những điểu 
gian dối cho Allah. 

6.- "Уа quả thật, có những đàn ông trong loài người đã nhờ những dàn 
ông trong loài Jinn che chở nhưng chúng chỉ làm cho họ mắc thêm tội. 
7.- 'Và quả thật họ (những kẻ không có đức tin) đã nghĩ như các 
người đang nghĩ rằng Allah sẽ không bao giờ phục sinh một ai cả. 

8.- Và chúng tôi đã đi lên đụng trời nhưng thấy đầy những cảnh vệ 
binh hung tợn và lửa ngon sáng rực trong đó. 

9.- Và quả thật, chúng tôi thường ngôi tại những chỗ ngồi của nó 
(trên trời) để nghe lén tin tức nhưng bây giờ ai nghe trộm thì sẽ thấy 
một ngọn lửa đang mai phục ngó y. 

10.- "Уа chúng tôi không biết có phái Rabb của họ muốn giáng tai 
họa xuống cho những ai sống trên trái đất hay là muốn hướng dẫn 
họ đến Chân lý. 


11.- 'Và quả thật, trong chúng tôi có người đức hạnh và trong chúng 
tôi cũng có kẻ khác đi. Chúng tôi theo những con đường khác biệt. 
12.- 'Và quả thật, chúng tôi nghĩ chúng tôi không có cách chi làm cho 
Allah thất bại trên trái đất và chúng tôi vô phương bay trốn khỏi Ngài. 
13.- 'Và quả thật khi chúng tôi nghe Chỉ đạo (Qur'àn) chúng tôi tin 
nơi Nó. Và ai tin tưởng nơi Rabb của y thì sẽ không sợ bị giám (phần 
thưởng) cũng không sợ bị nặng (hình phạt). 
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Sürah 72. Al-Jinn Juzu 29 


14.- "Уа quá thát, trong chüng tói có mót 56 chiu thần phục Allah 
(thành Muslim) nhưng trong chúng tôi cũng có một số lệch lạc.' Bởi 
thế, ai theo Islam (thần phục Allah) thì là tim được Chân lý. 


15.- Ngược lại, đối với những kẻ đi sái đường, chúng sẽ thành chất 
đốt của Hỏa ngục. 


16.- Và nếu họ (người Quraish) tin tưởng nơi Allah và giữ đúng đạo, 
thì chắc chắn 74 (Allah) sẽ ban cho họ nước mưa dồi dào; 


17.- Để TA có thể thử thách họ trong đó. Và ai quay bỏ việc tưởng nhớ 
Rabb của y thì Ngài sẽ đưa đẩy y vào sự trừng phạt gia tăng mãi. 


18.- Và những Thánh đường là của Allah. Bởi vậy, chớ cầu nguyện 
một ai cùng với Allah (trong đó). 

19.- Và quả thật, khi người bé tôi của Allah đứng cầu nguyện Ngài, 
chúng (những kẻ không tin) xúm nhau đến bao quanh Người đông đảo. 
20.- Hãy bảo chúng: “Ta chỉ cầu nguyện Rabb của ta và không tổ 
hợp một ai cùng với Ngài (trong việc thờ phung)." 

21.- Hãy bảo chúng: “Ta không có quyền hãm hại các người cũng 


^) 


không buộc các người theo Chân lý. 
22.- Hãy bảo chúng: “Nhất định không một ai có thể cứu ta khỏi (sự 


Trừng phạt của) Allah (nếu ta bất tuân Ngài) và ngoài Ngài, ta 
không bao giờ tìm được một chỗ nương thân nào khác. 


23.- Trừ phi ta truyền đạt (Chân lý nhận) từ Ngài và Thông điệp của 
Ngài. Và ai bất tuân Allah và Sứ giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp 
nhận Lửa của Hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đời đời. 


24.- Mãi cho đến khi chúng chứng kiến điều (trừng phat) mà chúng 
đã được hứa thì chúng sẽ biết ai là kẻ yếu thế về phương diện người 
giúp đỡ và thiểu số hơn. 


25.- Hãy bảo chúng: “Ta không biết điều (trừng phạt) mà các người đã 
được hứa đã gần КӨ hay Rabb của ta định nó vào một thời gian xa hơn.” 


26.- (Chỉ riêng) Ngài biết điều vô hình. Bởi thế, Ngài không tiết lộ 
điều bí mật của Ngài cho một ai 


27.- Ngoại trừ một Sứ giả mà Ngài đã chọn. Bởi thế, quả thật, Ngài 
phái cảnh vệ binh (thiên thần) tháp tùng Người đằng trước và đằng sau 


28.- Để Ngài có thể biết họ (các Sứ giả) đã truyén đạt Thông điệp 
của Rabb của họ hay chưa và Ngài bao quát (và kiểm soát) moi 
điều nơi họ và đếm từng điều (mặc khải) đã được đánh số. 
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Sürah 73. Al-Muzzammil Juzu 29 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hài người cuốn mình trong áo! (Nabi Muhammad) 

2.- Hãy đứng (dâng lễ) ban đêm nhưng không trọn đêm; 

3.- Phân nửa đêm hay ngắn hơn một chút, 

4.- Hoặc lâu hơn. Và hãy thư thả đọc Quran với âm điệu nhịp nhàng. 
5.- Quả thật, TA sẽ sớm truyền xuống cho Ngươi Lời phán nghiêm trọng. 


6.- Thật vậy, thức dậy ban đêm (để dâng lé Tahajjud) là một điều 
nặng nhọc nhưng tư tưởng sáng suốt và lời nói nghiêm túc; 


7.- Quả thật, ban ngày Ngươi bận bịu với công việc lê thê hằng ngày; 


8.- Nhưng hãy nhắc Đại Danh của Rabb của Ngươi và dốc lòng 
phụng sự Ngài. 


9.- Rabb của phương Đông và phương Tây, không có Thượng Đế nào 
khác cả duy chỉ Ngài. Do đó, hãy tôn Ngài làm Đấng Bảo hộ của Ngươi. 


10.- Và hãy chịu đựng với những điều chúng nói và lánh xa chúng 
một cách đẹp đẽ. 


11.- Và để mặc TA đối phó với những tên phủ nhận sự thật nhưng 
giầu tiện nghỉ (lạc thú); và tạm tha chúng một thời gian ngắn. 


12.- Quả thật, TA có sån những sợi dây xích và Lửa ngon; 
13.- Và loại thức ăn làm nghẹn họng và một sự Trừng phạt đau đớn. 


14.- Vào Ngày mà trái đất và những quả núi bị chấn động dữ dội và 
những quả núi sẽ giống những đổi cát đổ tuôn xuống. 


15.- Quả thật, 7A đã phái | một Sứ giả đến với các người làm một nhân 
chứng đối với các người giống như TA đã cử một Sứ giả đến với Firaun. 


16.- Nhưng Firaun đã bất tuân Sứ giả nên TA đã bắt phat y hết sức gắt gao. 


17.- Thế các người SẼ giữ mình ra sao để khỏi bị họa vào một Ngày 
mà các đứa trẻ sẽ bạc đầu nếu các người không có đức tin. 


18.- (Ngày) bầu trời sẽ chẻ đôi. Lời hứa của Ngài chắc chắn sẽ thể hiện. 


19.- Chắc chắn đây là một Lời cảnh cáo. Bởi thế, ai thích thì hãy tự 
chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 
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Sürah 73. Al-Muzzammil Juzu 29 


20.- Quả thật Rabb của Ngươi biết việc Ngươi đứng dâng lễ gần hai phần ba 
đêm, hoặc phân nửa đêm, hoặc một phần ba đêm với một thành phần của 
những ai theo Ngươi. Nhưng Ngài đã ấn định (thời gian của) ban dêm và 
ban ngày. Май biết các người không thể nhớ đúng (thời gian) nên Ngài đoái 
thương mà quay lại tha thứ cho các người. Do đó, Һау doc Qur'an càng 
nhiều càng tốt, phán nào mà các người nhận thấy dễ cho các người. Ngài 
biết trong các người có một số đau yếu, một số khác đi tìm kiếm thiên lộc 
của Allah xa trên trái đất; và có một số khác đi chiến đấu cho Chính nghĩa 
của Allah. Do đó, hãy đọc Онға, ап phán nào mà các người thấy dễ cho các 
người. Уа hãy chu đáo dâng 16 Salah và đóng Zakãh và cho Allah mượn một 
món mượn tốt. Và điều thiện nào mà các người gởi đi trước cho bản thân của 
các người thì sẽ tìm thấy lại nơi Allah. Vâng, nó sé trở thành một phần 
thưởng tốt và lớn hơn. Và hãy cầu xin Allah tha thứ. Và quả thật, Allah 
Hằng Tha thứ, Rất 














Nhân danh 7 Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.- Hỡi người đắp chăn! (Nabi Muhammad) 

2.- Hãy đứng lên và cảnh cáo (dân chúng)! 

3.- Và hãy vĩ đại hóa Rabb (Allah) của Ngươi. 

4.- Và hãy giữ y-phục của Ngươi sạch sẽ! 

5.- Hãy tránh xa tượng thần; 

6.- Và khi làm ơn (cho người) chớ mong (người) trả ơn; 

7.- Và vì Rabb của Ngươi hãy kiên nhẫn; 

8.- Bởi thế, khi Cài Hu hu lên (lần thứ hai); 

9.- Thì Ngày đó sẽ là Ngày vất vả (cực nhọc). 

10.- Không mấy thoải mái cho những kẻ không có đức tin; 
11.- Hãy để mặc TA với kẻ mà TA đã tạo ra cô đơn; 

12.- Và TA đã làm cho y có được của cải 0۵1 dào (giàu có). 
13.- Và con cái đầy đàn bên cạnh. 

14.- Và suôn sẻ mọi điều; 

15.- Rồi y còn tham lam muốn TA ban thêm; 

16.- Nhất định không! Quả thật, y là kẻ chống đối các Dấu hiệu của TA. 
17.- TA sẽ làm cho y khốn đốn như trèo núi dốc đứng. 

18.- Quả thật, y suy ngẫm và mưu đồ, 
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Sürah 74. Al-Muddaththir Juzu 29 


19.- Bởi thế, у chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

20.- Rồi y chỉ thiệt thân! Y mưu đồ (gian ác) làm sao! 

21.- Rồi y nhìn (ngẫm nghi); 22.- Rói cau mày và nhăn nhó; 

23.- Rồi quay lưng và tó vẻ ngạo man; 

24.- Thế rôi y bảo: “Điều này chẳng qua là trò ảo thuật có từ xưa.” 
25.- “Rõ thật (Qur'an) này chỉ là Lời-nói của một người phàm." 

26.- TA sẽ sớm quẳng y vào Lửa của Hỏa ngục. 

27.- Và điều gì sẽ cho Ngươi biết Lửa của Hỏa ngục là gì? 

28.- Nó không dung tha cũng không bỏ sót (một tên ác nhân nào). 
29.- Nó đốt cháy và lột hết các lớp da. . 

30.- Trên nó có mười chín (vị Thiên thần giữ ngục). 

31.- Và TA đã không chỉ định ai ngoài thiên thần làm những người canh gác 
Lửa của Hỏa ngục. Và TA ấn định con số q9) của chúng như một sự thử 
thách cho những ; 81 không có đức tin và để thuyết phục những ai đã được ban 
cấp Kinh sách và cũng để tăng cường đức tin cho những người tin tưởng; và 
để cho những người được ban cho Kinh sách cũng như những người tin tưởng 
không còn có gì để ngờ vực cả; và để cho những kẻ mang trong lòng một 
chứng bệnh và những kẻ không có đức tin có dịp nói: “Allah định nói gì qua 
thí dụ so sánh này." ” Allah đánh lạc hướng kẻ nào Ngài muốn và hướng dẫn 


người nào Ngài muốn như thế; và không ai biết rõ lực luợng của Røbb của 
Ngươi ngoại trừ Ngài. Và Nó là Lời Nhắc nhở cho người phàm. 


32.- Không, thể bởi mặt trăng; 33.- Và bởi đêm tối khi nó rút đi, 

34.- Và bởi hừng đông khi nó chói rạng; 35.- Quả thật, Nó là một đại họa; 
36.- Một sự cảnh cáo cho người phàm; 

37.- Cho ai trong các người muốn tiên phong đi trước hoặc muốn ở lại sau. 
38.- Mỗi người (linh hôn) sẽ là một cam kết cho những điều mà nó đã làm. 
39.- Ngoại trừ những người Bạn của phía Tay Phải 

40.- Trong Thiên đàng. Họ sẽ hỏi nhau; 41.- Về những kẻ tội lỗi. 
42.- “Điều gì đã đưa các anh vào Lửa của Hỏa ngục vậy?” 

43.- Chúng sẽ đáp: “Chúng tôi là những người không năng dâng lễ ۵۷, 
44.- Và chúng tôi là những người thường không nuôi ăn người nghèo. 
45.- Và chúng tôi thường nói chuyện vô bổ với những người hay 
chuyện vãn tầm phào; 


46.- Và chúng tôi thường phủ nhận Ngày Phán xử 
47.- Cuối cùng chúng tôi gặp điểu chắc chắn (cái chết)”. 
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Sürah 75. Al-Qiyamah Juzu 29 





48.- Bởi thế, không một sự can thiệp nào của những người can thiệp 
có thể giúp ích chúng được. 

49.- Bởi thế, lý do gì đã khiến chúng quay lánh xa Lời Cảnh cáo? 
50.- Chúng giống nhu con lừa khiếp đảm; 51.- Tháo chạy trước con sư tử. 
52.- Không, mỗi người trong bọn chúng muốn được trao cho những 
tờ kinh được trải ra. 

53.- Vô phương! Không, chúng không sợ Đời sau. 

54.- Vô phương! Quả thật Nó (Qur'àn) là Lời Cảnh cáo; 

55.- Bởi thế, người nào muốn, thì hãy (đọc và) cảnh giác; 

56.- Nhưng không ai cánh giác dáng trừ phi Allah muốn bởi vì Ngài 
là Chủ Nhân đáng phải sợ và là Chủ Nhân ban sự tha thứ. 
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Nhân danh Allah, 








1.- TA thé bởi Ngày Phục sinh; 2.- Và TA thé bởi linh hồn tự trách. 
3.- На con người nghĩ rằng TA sẽ không tập hợp xương cốt của y hay sao? 
4.- Vâng, TA thừa sức ráp lại toàn hảo từng đầu ngón tay của y. 

5.- Không! Con người muốn tiếp tục phạm tội; 

6.- Y hỏi: “Lúc nào sẽ xảy ra Ngày Phục sinh?” 

7.- Bởi thế, khi cặp mắt bị chói lòa; 8.- Và mặt trăng bị che khuất, 
9.- Và mặt trời và mặt trăng giao nhau. 

10.- Vào Ngày đó con người sẽ bảo: “Đâu là chỗ để thoát thân?” 
11.- Vô phương! Không có chỗ để nương thân. 

12.- Ngày đó, chỗ nương thân duy nhất là (chay) vé với Rabb của Ngươi. 


13.- Vào Ngày đó, con người sẽ được báo cho biết điều mà y đã gởi 
đi trước và điều mà y còn để lại sau. 


14.- Không! Con người nhìn thấy rõ bản thân của mình nhất; 

15.- Mặc đầu y viện đủ lý do để chạy tội. 

16.- Chó uốn lưỡi của Ngươi vé Nó (Qur'an) háu giuc Nó đến nhanh; 
17.- Quả thật, TA có nhiệm vụ thu nhặt và đọc Nó (cho Ngươi); 

18.- Bởi thế, khi TA doc Nó (Qur'an), hãy đọc theo Nó. 

19.- Rồi chính TA có nhiệm vụ giải thích Nó minh bạch. 
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Sürah 75. Al-Qiyamah Juzu 29 


20.- Không! Không, các người yêu đời sống hiện tai; 

21.- Và quên lãng Đời sau. 

22.- Vào Ngày đó, gương mặt của một số người sáng rỡ. 

23.- Ngắm nhìn Rabb của họ; 

24.- Và vào Ngày đó, gương mặt của một số người buồn hiu, nhăn nhó. 
25.- Lo nghĩ về một tai họa đập nát lưng sẽ giáng lên họ; 

26.- Không! Khi (hồn của người chết) lên đến xương quai xanh; 
27.- Và có tiếng hỏi: “Ai là thầy bùa (có thể cứu y sống)?” 

28.- Và y nghĩ (đã đến lúc) phải biệt ly; 

29.- Và ống chân này nhập vào ống chân nọ; 

30.- Đưa (y) về với Rabb của Ngươi vào Ngày đó. 

31.- Bởi thế, y không tin cũng không dâng 16 'Salāh'; 

32.- Ngược lại, phủ nhận sự thật và quay bỏ đi; 

33.- Rồi y về nhà với dáng điệu ngạo mạn; 

34.- Chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân! 

35.- Rồi, chỉ thiệt thân ngươi thôi (hỡi người!), chỉ thiệt thân. 
36.- Há con người nghĩ rằng y được tự do tác oai tác quái? 

37.- Há y không là một giọt tinh dịch được xuất ra hay sao? 
38.- Rồi trở thành một hòn máu đặc tiếp đó, thành hình thể; 
39.- Rồi từ y, (Allah) làm ra hai giới (tính), nam và nữ. 

40.- Há Dáng dó is dü Quyên مه‎ phuc sinh được ር chét سا‎ pios 





























1.- Phái cháng con người đã trái qua một thời ky mà y không là một 
cái gì đáng nói đến hay sao? 


2.- TA đã tao hóa con người từ một dung dich để TA có thể thử thách 
y. Bởi thế, TA đã làm cho y nghe được và thấy được 


3.- TA đã chỉ dẫn cho y con đường xem y biết ơn hay bội ơn. 
4.- TA đã chuẩn bị cho những kẻ bội ơn sợi dây xích, gông cùm và lửa ngọn. 
5.- Người đức hạnh sẽ uống từ một tách nước chứa dung hợp thơm tho. 
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Sürah 76. Al-Insàn Juzu 29 


6.- (Мас từ) một ngọn suối mà những người bé tôi của Allah sé 
uống, vì thế nó sé phun ra 461 dào. 


7.- Họ đã hoàn tất lời thể và lo sợ Ngày mà sự xấu xa sẽ lan tràn khắp nơi. 


8.- Và vì thương yêu Ngài (Allah), họ đã chu cấp thực phẩm cho 
người nghèo, trẻ mồ côi, và người bị bắt. 


9.- (Và bảo:) “Chúng tôi chu cấp quí vị là vì Sắc Diện (Hài Lòng) của 
Allah thôi. Chúng tôi không mong quí vị tưởng thưởng hoặc đền ơn. 
10.- “Chúng tôi sợ một Ngày cau mặt nhăn nhó và buôn thám từ 
Rabb của chúng tôi .” 

11.- Bởi thé, Allah sẽ giải cứu họ khói sự xấu xa của Ngày đó và 
làm cho họ sáng rỡ và vui sướng. 

12.- Và vì đã kiên nhẫn chịu đựng nên Ngài sẽ ban thưởng họ Thiên 
đàng và lụa là, 

13.- Nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỷ trong đó (Thiên đàng), 
không cảm thấy (sức nóng bức của) mặt trời và cảnh giá lạnh. 


14.- Và bóng mát của nó (Thiên đàng) che họ sát bên trên và trái 
cây từng chùm của nó lủng láng sa xuống gần tằm tay bái; 


15.- Và những bình chứa bằng bạc và những chiếc ly cao chân bằng 
thủy tinh sé được chuyền đi quanh giữa họ. 


16.- (Bình chứa) bằng bạc trong như pha lê; họ sẽ định mức lượng của chúng. 
17.- Và trong đó, họ sẽ được cho uống từ một cái cốc chứa dung hợp gừng, 
18.- Một ngọn suối trong đó được goi là Salsabil. 


19.- Và có những thiếu niên vĩnh viễn tươi trẻ đi vòng quanh ho (dé 
háu ha). Khi thấy chúng, Ngươi ngỡ đó là những hạt trân châu rải rác. 


20.- Và khi nhìn, Ngươi sẽ thấy nơi đó niềm hạnh phúc và một 
vương quốc vĩ đại. 


21.- Họ sẽ mặc áo lụa mịn mâu xanh có thêu trổ xinh đẹp. Họ sẽ đeo vòng 
tay bằng bac. Và Rabb của họ sẽ cho họ uống một loai nước tinh khiết. 


22.- Quả thật, đây là quà tặng ban cho các ngươi như một phần 
thưởng; và sự cố gắng của các ngươi đã được chấp nhận. 


23.- TA là Đấng đã ban Qur'àn xuống cho Ngươi theo từng giai đoạn. 


24.- Do đó, hãy kiên nhẫn chịu đựng với Mệnh Lệnh của Rabb của | 
Ngươi và chớ nghe theo tên tội lỗi hay kẻ không tin nào của bon chúng. 


25.- Và hãy tụng niệm Tên của Rabb của Ngươi vào buổi sáng và buổi tối. 
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Sürah 77. Al-Mursalãt Juzu 29 


a Và hãy phủ phuc trước Ngài Бап đêm và tán dương Ngài thâu đêm. 
- Quả thật, những người (Quraish) này yêu đời sống hiện tại và 
bổ quên sau lưng chúng một Ngày sẽ rất cực nhọc. 


28.- 1A đã tạo hóa chúng và làm cho cơ thể của chúng cường tráng nhưng 
khi muốn, TA có thể đưa những người tương tự đến thay thế chúng toàn bộ. 
29.- Quả thật, cái (Qur'an) này là một Lời Nhắc nhở. Bởi thế, để cho 
người nào muốn, tự chọn lấy con đường đi đến với Rabb của y. 

30.- Nhưng các ngươi không muốn đặng trừ phi Allah muốn (hướng 
dẫn). Quả thật, Allah Toàn Tri và Rất mực Cao Minh. 


31.- Ngài (Allah) sẽ khoan dung người. nào Ngài muốn. Và Ngài đã 
chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai ai quấy n mót sự trừng phat đau đớn. 










AL-MURSALAT 





Nhân danh Allah, Đấng Rất: mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Thé bởi (các luồng gió) được phái đi, luồng này tiếp theo luồng kia; 
2.- Bởi thế, chúng thổi mạnh theo luóng, 

3.- Và chúng rải tung (mọi vật) đi khắp nơi; 

4.- Và tách biệt (cái tốt) khỏi (cái xấu); 

5.- Thé bởi (các vị Sứ) phổ biến Lời Nhắc nhở đi rộng khắp. 

6.- Hoặc để chứng minh hoặc để cảnh cáo; 

7.- Quả thật, điều mà các người đã được hứa chắc chắn sẽ xáy ra. 
8.- Bởi thế, khi những vi sao lu mờ dán; 

9.- Và khi bầu trời bị chẻ làm hai; 

10.- Và khi những quả núi bị thổi rắc đi như bụi; 

11.- Và khi các Sứ giả được gọi tập họp vào một thời điểm; 

12.- Vào Ngày nào (những dấu hiệu đó) được dòi lại? 

13.- Vào Ngày Phân loại (giữa kẻ ác và người thiện). 

14.- Và điều gì giải thích cho Ngươi biết Ngày Phân loại là gì? 
15.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

16.- Há TA đã không tiêu diệt những người xưa (làm ác) hay sao? 
17.- Rồi, TA làm cho những thế hệ sau này theo chúng. 

18.- TA đối xử với những kẻ tội lỗi đúng như thế. 

19.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 
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20.- НА TA đã không tạo các người từ một chát lóng dáng khinh 7 
21.- Mà TA đã đặt an toàn tai một nơi chứa cố dinh. 

22.- Đến một thời kỳ ấn định. 

23.- Do đó, TA quyết định bởi vì TA là Đấng Quyết Định siêu việt. 
24.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

25.- Há 7A đã không làm trái đất thành một nơi đón nhận 

26.- Người sống và kẻ chết? 

27.- Và đã đặt nơi 46 những quả núi cao sừng sững vững chắc và 
cung cấp cho các người nước uống mát rượi hay sao? 

28.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

29.- “Hãy đi đến cái (Hỏa ngục) mà các người đã từng phủ nhận.” 
30.- “Hãy đi đến chỗ bóng tối của ba cột trụ (khói đen bay lên), 

31.- “Không che mát cũng không che chở các người khỏi Lửa ngọn.” 
32.- Quả thật, Nó hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. 

33.- Giống những con lạc-đà màu vàng. 

34.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

35.- Đây là Ngày mà chúng sẽ không nói được, 

36.- Cũng sẽ không được khiếu nại điều gì. 

37.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

38.- Đây là Ngày Phân loại. TA sẽ tập trung các người và những người xưa. 
39.- Nếu các người có mưu dinh gi, thì hãy dùng nó mà phá hỏng TA thử xem! 
40.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

41.- Quả thật, những người sợ Allah sẽ ở dưới bóng mát và gần suối nước trong; 
42.- (Hưởng) loại trái cây nào mà họ thích. 

43.- “Hãy ăn và uống cho mãn nguyện tấm lòng do những việc 
(thiện) mà quí vị đã từng làm.” 

44.- Chắc chắn, 7A sẽ trọng thưởng những người làm tốt đúng như thế. 
45.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

46.- (Hài những kẻ không tin!) Са án uóng và huóng thụ cuộc đời 
ngắn ngủi này. Chắc chắn, các người là những kẻ tội lỗi. 

47.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

48.- Và khi có lời bảo chúng: “Hãy cúi đầu, chúng không cúi đầu.” 
49.- Thống khổ thay Ngày đó cho những kẻ phủ nhận sự thật! 

50.- Thế, chúng sẽ tin tưởng vào Lời tường trình nào sau Nó (Qur'an)? 
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Sürah 78. An-Naba' Juzu 30 





AN-NABA' 


Nhán danh Allah, Dáng Rát muc Độ lượng, Đấng Rất muc Khoan dung 
1.- Chúng đang hỏi nhau diéu gi vậy? 2.- Về các nguồn tin vi đại, 
3.- Điều mà chúng không đồng ý với nhau; 4.- Không, chúng sẽ sớm biết! 
5.- Rồi, nhất định không! Chúng sẽ sớm biết! 

6.- Há 7A đã không làm trái đất như một chiếc giường, 

7.- Và những quả núi như những cột trụ? 

8.- Và TA đã tạo các ngươi thành cặp đôi. 

9.- Và làm giấc ngủ của các ngươi thành một sự nghỉ ngơi. 

10.- Và làm màn đêm thành một tấm phủ, 

11.- Và làm ban ngày để tìm kế sinh nhai. 

12.- Và TA đã dựng bên trên các ngươi bảy cái (tầng trời) vững chắc, 
13.- Và làm một chiếc đèn (mặt trời) chói sáng. 

14.- Và ban nước xuống абі dào từ các dám mây chứa nước mưa. 
15.- Mà 7A dùng để làm mọc ra trái hạt và cây cối. 

16.- Và vườn tược cây lá xum xuê. 

17.- Quả thật, Ngày Quyết định là một cuộc hẹn ấn định, 

18.- Ngày mà Còi hu sé hu vang rén và các ngươi sẽ đến từng đoàn; 
19.- Và bầu trời sẽ được mở toang như cửa mở, 

20.- Và những quả núi sẽ bị dời đi như ảo ảnh. 

21.- Quả thật, Hỏa ngục là một chỗ mai phục, 

22.- Một chỗ ngụ cho những kẻ vượt quá mức tội lỗi, 

23.- Chúng sẽ ở trong đó đời đời, 

24.- Trong đó, không có gì mát để nếm cũng chẳng có gì để uống. 
25.- Ngoại trừ một loại nước cực sôi và chất mủ hôi tanh. 

26.- Một phần dên xứng đáng. 

27.- Quả thật, chúng không màng đến việc phán xử. 

28.- Và chúng triệt để phủ nhận các Lời mặc khái của TA. 

29.- Và TA đã cho ghi mọi diéu vào một quyển Sổ. 


30.- Bởi thế, hãy nếm (Lửa); do đó, TA sẽ không thêm gì cá cho các 
ngươi ngoài hình phạt. 
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31.- Quá thật những người ngay chính sợ Allah sé thành dat; 

32.- Những ngôi vườn tươi tốt và những vườn nho; 

33.- Những trinh nữ với bộ ngực căng tròn cùng lứa tuổi; 

34.- Và một cốc đầy (rượu). 

35.- Không nghe một lời sàm sỡ và gian dối nào trong đó; 

36.- Một phần thưởng từ Rabb của Ngươi, một món quà đã được tính toán 


37.- (Bói) Rabb của các tầng trời và trái đất và của mọi. vật giữa hai 
(trời đất), Đấng Rất Mực Độ Lượng mà không ai được quyền đôi co. 


38.- Ngày mà Thiên thần Jibril và các thiên thần đứng thành hàng. 
Không a1 được nói ngoại trừ người nào mà Đấng Rất Mực Độ Lượng 
cho phép; và y sẽ nói điều nào đúng đắn. 


39.- Đó là Ngày của sự Thật. Bởi thế, người nào muốn, hãy chọn lấy 
một chỗ ngụ với Rabb của y. 


40.- Quả thật, TA đã cánh cáo các ngươi vé một sự trừng- phạt gần kể, 
N gày mà con Е sẽ thấy cái mà bàn tay của y đã gởi di trước Và người 
ô : “Thiệt thân tôi n mất! Phải c chỉ tôi l là i 














1.- Thé bói các vi nM thán) giật i sub (hón cüa kë gian ác); 

2.- Thé bởi các vi rút nhe (linh hên của người lương thiện); 

3.- Thé bởi các vị lướt đi như bơi. 4.- Rồi vội vã tiến nhanh đến trước. 
5.- Để thi hành công việc (đã được truyền). 

6.- Vào Ngày mà trận động đất làm chấn động dữ dội. 

7.- Tiếp theo là trận (động đất) liên hồi. 

8.- Ngày đó, quả tim sẽ đập mạnh; 9.- Cặp mắt của chúng gục xuống. 
10.- Chúng bảo: “На chúng ta sẽ trở lại tình trạng của thuở sinh tiền? 
11.- Ngay sau khi chúng ta đã trở thành xương khô rả mục rồi u?" 
12.- Chúng bảo: “Lúc đó sẽ là một sự trở lại thua thiệt!” 

13.- Quả thật, nó (Lệnh tập trung) chỉ gồm một tiếng Thét kinh sợ, 
14.- Thì lúc đó chúng sẽ nổi lên trên mặt (đất). 

15.- Há Ngươi đã nghe câu chuyện của Mũsa hay chưa? 

16.- Khi Rabb của Người goi Người nơi thung lũng "Tuwa' linh thiêng: 
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Sürah 79. An-Nazi'àt Juzu 30 


17.- “Hãy đi gặp Fir'aun; nó đã thuc sự vượt quá mức tội ác. 

18.- Hãy bảo y: “Há ngài muốn được tẩy sạch (tội lỗi) chăng?- 

19.- “Và tôi sẽ hướng dẫn ngài đến với Rabb của ngài hầu có lòng sợ (Allah?)" 
20.- Bởi thế, (Mũsa) trưng cho y (Firaun) thấy Phép lạ lớn. 

21.- Nhưng y phủ nhận và bất tuân; 

22.- Rồi quay lưng bỏ đi, cố gắng tìm cách chống lại (Allah). 

23.- Bởi thế, y tập trung dân chúng và tuyên bố, 

24.- Rồi bảo: “Ta là đấng tối cao của các ngươi.” 

25.- Thế là Allah bắt phạt y, bằng hình phạt của Đời sau và đời này. 
26.- Quả thật, trong đó là một bài học (cảnh cáo) cho ai sợ (Allah). 

27.- Há các ngươi khó tạo hay bầu trời mà Ngài đã dựng lên khó hơn? 
28.- Ngài đã nhấc chiều cao của nó lên cao và sắp xếp nó đều đặn theo thứ tự. 
29.- Và làm ban đêm của nó tối mịt và đưa ban mai của nó ra sáng tỏ. 
30.- Và sau đó, Ngài trải rộng mặt đất; 

31.- Từ đó, Ngài làm cho nước của nó phun ra và (làm ra) đồng cỏ, 

32.- Và những quả núi mà Ngài dựng đứng vững chắc; 

33.- (Thành) một nguồn lương thực cho các người và gia súc của các người. 
34.- Bởi thế khi đại họa (của Ngày Phục Sinh) xảy đến, 

35.- Ngày mà con người hồi tưởng lại những điều y đã cố gắng; 

36.- Hỏa Ngục sẽ được phô bày cho người nào nhìn thấy, 

37.- Nhưng đối với ai vượt quá mức giới hạn và bất tuân (Allah), 

38.- Và thích đời sống trần tục này (hơn Đời sau), 

39.- Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Hỏa ngục; 

40.- Còn đối với ai sợ việc đứng trước mặt Rabb của y và kiểm hãm 
mình tránh những dục vọng thấp hèn, 

41.- Thì quả thật, nhà ở của y sẽ là Thiên đàng. 

42.- Chúng hỏi Ngươi về Giờ (Phục Sinh) chừng nào sẽ xảy ra? 

43.- Hán điều hiểu biết nào Ngươi có thể công bố cho biết? 

44.- Chỉ Rabb của Ngươi biết thời hạn của nó. 

45.- Ngươi chỉ là một Người báo-trước cho ai sợ nó. 

46.- Vào Ngày mà chúng thấy nó, chúng sé có cảm tưởng như đã ở lại 
trần gian chỉ một buổi chiều hay một buối sáng gì đó! 





'ABASA 
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Surah 80. 'Abasa Juzu 30 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất muc Khoan dung 

1.- Nabi cau mày và quay sang phía khác, 2.- Vì một người mù đến gặp Người. 
3.- Và điều gì cho Ngươi biết, may ra y được rửa sạch tội? 

4.- Hoặc được nhắc nhở bởi vì sự nhắc nhở có lợi cho y? 

5.- Còn đối với kẻ tự cho mình đây đủ giàu có, 6.- Thì Ngươi lai ân cần với hắn; 
7.- Chuyện gì xẩy đến cho Ngươi nếu hắn không được tẩy sạch? 

8.- Còn ai chạy đến với Ngươi, 9.- Vì cả sợ (Allah), 

10.- Thì Ngươi lại lơ là vóiy. 11.- Không, quả thật Nó là Lời Cánh tỉnh. 
12.- Bởi thế, người nào muốn thì hãy lưu ý 

13.- (Các điều) trong các tờ Kinh rất cao-quí, 

14.- Cao-thám, trong-sạch, 15.- Do bàn tay của những người biên chép 
16.- Vinh dự và đạo đức (ghi lại). 

17.- Con người thật đáng chết! Cái gì làm cho y phủ nhận Ngài (Allah)? 
18.- Ngài đã tạo hóa y từ cái gì? 

19.- Ngài tạo hóa y từ tính dịch và định mạng (cho y); 

20.- Rồi làm con-đường cho y được dễ dàng; 

21.- Rồi làm cho y chết; rồi chôn y xuống mộ; 

22.- Rồi khi muốn, Ngài sẽ dựng y sống lại. 

23.- Không, khi Ngài truyền lệnh, y không tuân hành. 

24.- Thế con người hãy quan sát thực phẩm của y: 

25.- Rằng TA xối nước (mưa) xuống dói dào, 

26.- Rồi, TA ché đất nứt ra thành mảnh, 

27.- Bởi thế, 7A làm ra trái giống mọc ra trong đó, 

28.- Và trái nho và rau cải xanh tươi, 29.- Và trái ô-liu và trái chà là, 

30.- Và vườn trái cây rậm rạp, 31.- Và trái cây và cây cỏ, 

32.- Làm lương thực cho các người và cho gia súc. 

33.- Nhưng khi tiếng Thét chát chúa xảy ra, 

34.- Ngày mà mỗi người sẽ chạy bỏ anh em của mình, 

35.- Và bỏ cha mẹ, 36.- Và bỏ vợ, và con cái. 

37.- Ngày đó, mỗi người lo âu cho bản thân đủ làm y quên báng người khác. 
38.- Ngày đó, gương mặt (người tốt) sẽ sáng rỡ 

39.- Cười nói, thỏa thích với tin vui. 40.- Ngày đó gương mặt sám tối; 
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Sürah 81. At-Takwir Juzu 30 


41.- Dính toàn bui Бат: 42.- Đó là những kẻ phü nhán và ác ón 





AT-TAKWIR 





Nhán danh Allah, Dáng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi mặt trời cuốn xếp lại và biến mất; 2.- Và khi các vì sao rụng; 
3.- Và khi các quả núi bị di chuyển mất biệt; 

4.- Và khi các con lạc đà cái mang thai bị bỏ bê; 

5.- Và khi các con dã thú sẽ được lùa tập trung lại; 

6.- Và khi các đại dương dâng trào; 

7.- Và khi các linh hồn sẽ được kết đôi với thân xác; 

8.- Và khi các đứa bé gái bị chôn sống sẽ được tra hói- 

9.- Vì tội gì mà bé đã bị giết? 

10.- Và khi các tờ giấy (ghi hành động) sẽ được mở ra; 

11.- Và khi bầu trời sẽ bị lột trần; 

12.- Và khi Hỏa ngục sẽ được nhúm thành lửa ngọn; 

13.- Và khi Thiên đàng sẽ được mang đến gần, 

14.- Mỗi người sẽ biết diéu mà y trình bày. 

15.- Bởi thế, TA thể bởi các hành tinh lặn khuất, 

16.- Di chuyển nhanh biến mất, 17.- Và bởi ban đêm khi nó ra đi; 
18.- Và bởi ban mai khi nó thổi (màn đêm đi mất) và sáng tỏ; 

19.- Quả thật, Nó (Qur'an) là Lời phán của (Allah do) một VỊ Thiên 
sứ (Jibril) rất vinh dự (đã mang đến), 

20.- Được Chủ Nhân của Ngai Vương ban cho quyền lực và danh dự, 
21.- Được (các thiên thần) tuân theo nơi đó và rất đáng tin cậy. 

22.- Và người Bạn (Muhammad) của các ngươi không bị mất trí. 

23.- Và chắc chắn Người thấy vị (Jibril) tai chân trời sáng tỏ. 

24.- Và Người không giữ cho riêng mình điều huyền bí (vô hình). 
25.- Và Nó (Qur'an) không là lời nói của Shaytan đáng tống xuất. 
26.- Thế các người đi đâu? 

27.- Quả thật, Nó (Qur'an) chỉ là Lời Cánh Tỉnh nhắc nhỡ muôn loài. 
28.- Nhắc nhở ai trong các người muốn đi đúng đường, 

29.- Nhưng điều mà các người muốn sẽ không thành tựu trừ phi 
Allah, Rabb của vũ trụ và muôn loài muốn (hay chấp thuận). 
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Sürah 82. ۸1 657 Juzu 30 














Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Khi báu trời bi ché đôi. 2.- Và khi các vì sao rơi rụng tán mác; 
3.- Và khi các đại dương dâng trào; 4.- Và khi các ngôi mộ bị quật ngược; 
5.- Con người sẽ biết điều mà y đã gởi đi trước và để lại sau; 


6.- Này hỡi người! Điều gì đã đánh lừa ngươi về Rabb rất mực 
Quảng đại của ngươi? 


7.- Đấng đã tạo hóa ngươi, ban hình thể, 101 làm cho ngươi quân bình; 
8.- Ngài sẽ cấu tạo ngươi theo hình thể nào mà Ngài muốn; 

9.- Nhưng không! Các ngươi phủ nhận việc Phán xử. 

10.- Và quả thật, có các vị (thiên thần) theo trông chừng các ngươi, 
11.- Các vị biên chép đáng tôn kính, 12.- Họ biết rõ mọi điều các ngươi làm. 
13.- Quả thật, người đức hạnh chắc chắn sẽ ở trong Thiên đàng Hạnh phúc; 
14.- Và quả thật, kẻ ác đức chắc chắn sẽ ở trong Hóa ngục, 

15.- Nơi mà chúng sẽ sa xuống vào Ngày Phán xử, 

16.- Và là nơi mà chúng sẽ không được vắng mặt. 

17.- Và điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

18.- Rồi điều gì cho ngươi biết Ngày Phán Xử là gì? 

19.- Ngày mà không một người nào có thể làm được một điều gì để giúp 











1.- Khốn khổ cho những kẻ tham lam bón rút: 

2.- Những ai khi nhận của người thì đòi cho đủ, 

3.- Nhưng khi đo (cân) ra cho người thì đưa thiếu; 

4.- Há những người này không nghĩ rằng họ sẽ được phục sinh, 
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Sürah 83. Al-Mutaffifin Juzu 30 





5.- Vào mót Ngày Vi dai? 

6.- Ngày ша nhân loại sé đứng trước mặt Đức Rabb của үй trụ và muôn loài. 
7.- Không! Quả thật, hỗ sơ của kẻ ác nhân được cất giữ trong Sijjin. 
8.- Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Sijjin là gì? 

9.- Một quyển sổ được ghi khắc. 

10.- Và Ngày đó khốn khổ cho những kẻ phủ nhận sự thật; 

11.- Những ai phủ nhận Ngày Phán xử. 

12.- Và không ai phủ nhận nó ngoai trừ rừng kẻ tội lỗi vượt quá mức giới hạn. 
13.- Và khi các Lời mặc khải của 7A được đọc nhắc y thì y bảo: 
“Chuyện của cổ nhân.” 


14.- Nhưn không, vết nhơ dính vào quả tim của chúng do những 
điều (tội lỗi) mà chúng đã phạm. 


15.- Nhất định không! Ngày đó, chúng sẽ bị che khuất khỏi Rabb của chúng. 
16.- Và quả thật, chúng sẽ sa Hỏa ngục; 

17.- Có lời bảo chúng: “Đây là cái mà các ngươi thường phủ nhận!” 
18.- Không! quả thật, hồ sơ của người đức hanh sẽ được giữ trong Illiyyim. 
19.- Và điều gì cho Ngươi biết Шіууйп là gì? 

20.- Một quyển sổ được khắc ghi 

21.- Mà những vị (Thiên thần) tiếp cận (Allah) sẽ xác nhận. 

22.- Quả thật, người đức hạnh sẽ ở trong (Thiên đàng) Hạnh phúc. 
23.- Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

24.- Ngươi sẽ thấy ánh hạnh phúc phản chiếu trên gương mặt của họ. 
25.- Ho sẽ được cho uống một loại rượu tinh khiết được khàn kín. 


26.- Khàn của nó bằng xa hương. Và về việc (ân thưởng) đó, hãy để 
cho những người nổ lực nên cố gắng (thi đua). 


27.- Và chất hòa với nó (rượu) sé là (chất) Tasnim. 

28.- Múc từ một ngọn suối mà những người gần (Allah) nhất sẽ uống. 
29.- Quả thật, những ai phạm tội thường chê cười những ai có đức tin. 
30.- Và mỗi khi chúng đi ngang qua chỗ của họ, chúng nháy mắt với nhau; 
31.- Và khi trở vé gặp gia đình, chúng mang điều giéu cot trở vé; 
32.- Và khi thấy họ, chúng bảo nhau: “Quả thật đây là những kẻ lầm lạc!” 
33.- Nhưng chúng không được cử phái đi trông chừng họ. 
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Surah 84. AL-Inshiqaq Juzu 30 


34.- Bởi thế, Ngày đó những ai có đức tin sẽ cười trả những kẻ vô đức tin; 
35.- Thưởng ngoạn trên các tràng kỷ. 

36.- Phải chăng những kẻ vô đức tin sẽ được dén trả đầy đủ vé 
những điều (tội lỗi) mà chúng đã từng làm? 






AL-INSHIQÄAQ 






, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Khi bầu trời nứt ra, 

2.- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vụ; 

3.- Và khi trái đất được trải bằng, 

4.- Và quáng mọi vật nằm trong nó ra ngoài và trở thành trống rỗng, 
5.- Và tuân (lệnh) của Rabb của nó và thi hành nhiệm vu; 

6.- Này hỡi con người! Quả thật, ngươi làm lụng hết sức vất vả để 
trở vỀ (gặp) Rabb của ngươi, bởi thể ngươi sẽ gặp Ngài (Allah). 

7.- Do đó, đối với ai được trao hó sơ của mình nơi tay phải, 

8.- Thì sẽ được thanh toán bằng một cuộc thanh toán dễ dàng, 

9.- Và được trở về với gia đình vui vẻ. 

10.- Ngược lại, đối với ai được trao ከዕ sơ của mình từ sau lưng, 

11.- Thi sé kêu gào cho được chết phút; 

12.- Và bước vào Lửa ngọn cháy bùng 

13.- Quả thật (trên trần thế), y đã sống thích thú với gia đình! 

14.- Quả thật, y đã nghĩ sẽ không bao giờ trở lại (gặp 74)! 

15.- Vâng! Quả thật, Rabb của y hằng thấy y; 

16.- Bởi thế, TA thể bởi ánh hoàng hôn đỏ rực; 

17.- Và bởi ban đêm và mọi vật mà nó tập trung; 

18.- Và bởi mặt trăng tròn; 

19- Chắc chắn, các ngươi sẽ bước từ chặng này đến chặng khác. 
20.- Nhưng trắc trở chuyện gì mà họ không chịu tin? 

21.- Bởi vì khi nghe đọc Qur'an, họ không chịu phủ phuc; 

22.- Không, những kẻ không có niềm tin phủ nhận sự thật; 

23.- Và Allah biết rõ những điều mà họ giấu giếm. 

24.- Bởi thế, hãy báo cho họ về một sự trừng phạt đau đớn; 
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Sürah 85. A]-Burüj Juzu 30 


25.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sé nhận một 
phần thưởng không hé dứt. — 





AI-BURUJ 





Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Thé bởi bầu trời, chứa dung các chòm sao. 
2.- Thể bởi Ngày (Phán xử) đã được hứa; 


3.- Thể bởi Ngày chứng giám (thứ Sáu), và ngày (tập trung tại thung 
lũng 'Arafat làm Hajj) được nhìn nhận; 

4.- Đám người Ukhdüd! đáng bị nguyễn гда; 

5.- Lửa (nung trong hào) bằng củi đốt, 6.- Khi chúng ngồi bên canh nó; 
7.- Và chứng kiến cảnh mà chúng đang làm đối với những người có đức tin. 
8.- Và chúng hành xác họ (các tín đồ) chỉ vì lý do họ đặt niêm tin 
nơi Allah, Đấng Toàn Năng, Đấng Rất Đáng Ca tụng! 

9.- Đấng nắm quyền thống trị các tâng trời và trái đất! Và Allah là 
Nhân Chứng cho mọi việc. 

10.- Quả thật, những ai hành xác những nam và nữ tín đồ rồi không hối 
cải thì sẽ chịu sự trừng phạt của Hỏa ngục và hình phạt của Lửa đốt. 

11.- Quả thật, những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được 
hưởng những ngôi vườn bên dưới có các dòng sông chảy (Thiên 
đàng). Đó là một sự thành tựu vĩ đại. 

12.- Quả thật, sự tám bắt của Rabb của Ngươi rất mãnh liệt. 

13.- Quả thật, Ngài (Allah) khởi tạo và tái tạo (phục sinh). 

14.- Và Ngài là Đấng Hằng Tha Thứ, Đấng Hằng Yêu Thương. 

15.- Chủ nhân của Ngai Vương, Đấng Quang Vinh 

16.- Đấng làm (tạo) bất cứ điểu (vật) gì mà Ngài muốn. 

17.- Ngươi có nghe câu chuyện về các lực lượng 

18.- Của Fir'aun và Thamüd chưa? 

19.- Không! Những ai không có đức tin thì tiếp tục phủ nhận sự thật. 
20.- Nhưng Allah vây bắt chúng từ đằng sau. 

21.- Không! Nó là Qur'àn quang vinh. 

22.- (Ghi khắc) trong Bản văn lưu trử trên cao. 


! Ukhdüd là cái hào do một ông vua vô đức tin dùng để hoả thiêu những ai tin tưởng nơi Allah. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất r Rất n mực с Độ HN. Đấng Rất mực Khoan dung. 


1.- Thể bởi bầu trời và khách viếng đêm (Sao mai); 

2.- Và điều gì cho Ngươi biết khách viếng đêm là gì? 

3.- (Đó là) một vì sao chiếu sáng; 

4.- Quả thật, mỗi một người đều có một vị (thiên thần) theo trông coi. 
5.- Con người hãy xét xem y được tao hóa từ cai gì? 

6.- Y được tạo từ một giọt nước xuất ra, 7.- Từ xương lưng và xương sườn; 
8.- Quả thật, Ngài (Allah) thừa khả năng làm y (sóng) trở Jai! 

9.- Vào một Ngày mà mọi bí mật đêu được kiểm tra, 

10.- Thì y sẽ bất lực và không được ai giúp đỡ. 

11.- Thể bởi bầu trời (cho mưa) trở lại. 12.- Và bởi đất đai nứt ra. 
13.- Quả thật! Nó (Qur'an) là một Lời phân biệt (phúc và tội). 

14.- Và nó không phải là lời dùng để bỡn cợt. 

15.- Quả thật, chúng đang mưu định một kế hoạch (chống đối) 

16.- Và TA (Allah) cũng đang hoạch định một kế hoạch. 


17.- Thôi, hãy tạm tha (hỡi Muhammad!) cho những kẻ vô đức tin. 
Hãy nhã nhặn tạm tha cho chúng. 




















Nhân danh Allah, Đấng Rấtr mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy tán dương đại danh của Rabb của Ngươi, Đấng Tối Cao, 

2.- Đấng đã tạo hóa (tất cả) và ban hình thể; 

3.- Và đã đo lường và hướng dán; 4.- Và đã làm mọc га dêng cỏ, 
5.- Sau đó, làm cho nó thành cộng ra khô. 

6.- TA sẽ bắt Ngươi đọc thuộc (Qur'an), vì thé Ngươi sẽ không quên, 


7.- Ngoai trừ điều nào mà Allah muốn. Quả thật, Ngài biết rõ điều 
bộc lộ và điều giấu giếm. 


8.- Và TA sẽ làm dễ dàng diéu dé dàng cho Ngươi (theo). 
9.- Bởi thế, hãy nhắc nhở (nhân loai) nếu lời nhắc nhở có lợi. 
10.- Ai sg (Allah) thì sé tỉnh ngộ, 
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Sürah 88. Al-Gàshiyah Juzu 30 


11.- Nhung quán khón nan thi tránh xa nó (Qur'àn), 

12.- Kẻ di vào Lửa lớn (của Hóa ngục), 

13.- Rồi trong đó, y sẽ không chết cũng không sống. 

14.- Chắc chắn sẽ thành đạt ai là người rửa sạch (tội), 

15.- Và tưởng nhớ đại danh của Rabb của y, và dâng lễ 'Salāh'. 
16.- Không, các người thích đời sống trần tục này; 

17.- Trong lúc Đời sau tốt và vĩnh viễn hơn. 

18.- Quả thật, điều này có (ghi) trong các Tờ Kinh cũ, 

19.- Các Tờ Kinh của Ibrahim và Mūsa. | 





AL-GASHIYAH 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lương, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Ngươi có (nghe) câu chuyện về hiện tượng bao trùm hay chưa? 
2.- Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sé sa sám. 

3.- Cực nhọc, rũ rượi. 4.- Sẽ đi vào trong Lửa cháy bùng, 

5.- Sẽ được cho uống nước (sôi) múc từ một ngọn suối nóng bóng, 
6.- Không có thức ăn nào cho họ dùng ngoài loại cây đắng gai góc 
7.- Không dinh dưỡng cũng không làm cho hết đói. 

8.- Vào Ngày đó, gương mặt (của một số người) sẽ hân hoan, 

9.- Mãn nguyện với nỗ lực của mình. 10.- Trong một ngôi Vườn cao đẹp. 
11.- Mà họ sẽ không nghe một lời nhám nhí nào, 

12.- Bên trong có suối nước cháy, 13.- Có bệ ngồi cao, 

14.- Có cốc nước giải khát don sån. 15.- Có gối tựa sắp thành hàng, 
16.- Có thẩm trải xinh đẹp. 


17.- Thế họ không quan sát các con lạc đà, xem chúng đã được tạo 
hóa như thế nào ư? 


18.- Và bầu trời đã được nhấc cao như thế nào ư? 

19.- Và các quả núi đã được dung đứng nhu thế nào ư? 

20.- Và trái đất đã được trải rộng như thế nào ư? 

21.- Hãy nhắc nhở (họ); Ngươi chỉ là một Người Nhắc nhở; 
22.- Chứ không phải là một vị giám-đốc (độc tài) đối với họ. 
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Sürah 89. Al-Fajr Juzu 30 


23.- Trừ phi ai quay bó di và không tin tưởng 
24.- Thi Allah sé trừng phat y bằng một hinh phat to lớn. 
25.- Quá thát, ho sé trở v về 5 gặp 1 TA; 265 Rồi, TA có nhiệm vu thanh toán 00 


AL-FAJR 






Nhân danh Allah, Đấng R. Rût rı mực : Do ) lượng, Đấng Rất mực Khoan dung. 

1.- Thể bởi hừng đông; 

2.- Thé bởi mười đêm (đầu tiên của tháng Dhul-Hijjah) 

3.- Thể bởi (đêm) chán! và lẽ (của mười đêm 52 

4.- Thé bói ban dém khi nó ra di. 

5.- На chẳng là một bằng chứng cho những người hiểu biết trong sự việc đó и? 
6.- На Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối xử với Аа như thế nào u? 
7.- (Người dân) của (thị trấn) тат có nhiều cột trụ cao 

8.- Mà không cái nào trong xứ được tạo giống như chúng cả. 

9.- Và (người dân) Thamud đã đục đá (làm nhà) trong thung lũng như thế nào ư? 
10.- Và (với) Fir'aun, chủ nhân của các cột trụ; 

11.- Đã hành động thái quá trong xứ; 12.- Chồng chất tội ác. 

13.- Bởi thế, Rabb của Ngươi đã giáng những đòn trừng phạt chúng; 
14.- Quả thật, Rabb của Ngươi hằng theo dõi (chúng); 


15.- Bởi thế, về vấn để của con người, khi Rabb của y thử thách y với 
danh dự và ân hué thi y báo: 'Rabb của tôi đã ban cho tôi niém vinh dự.' 


16.- Nhưng khi Rabb của y thử thách y với việc thu hẹp bổng lộc thi y 
bảo: 'Rabb của tôi dá hạ nhục tôi!" 


17.- Nhưng không! Các người không quí trọng các đứa trẻ mồ côi! 
18.- Và cũng không khuyến khích nhau nuôi ăn người thiếu thốn! 
19.- Và tham lam ăn nuốt vô độ di sản (của kẻ khác), 

20.- Và mê muội yêu của cải giầu sang quá đáng! 

21.- Nhất định không! Khi trái đất bị nghiền nát thành bui, 

22.- Và khi Rabb của Ngươi ngự ra với Thiên thần hàng hàng lớp lớp, 


! Đêm chán là đêm thứ mười của tháng Dhull Hijjah. 
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Surah 90. ۸-404 Juzu 30 


23.- Và vào Ngày đó, Hóa ngục sẽ được đưa đến gần. Vào Ngày đó, 
con người sẽ sực nhớ, nhưng sự tưởng nhớ có ích lợi gì cho y? 

24.- Y sé than: 'Thiét thân tôi mất! Phải chi tôi đã gởi đi trước (các việc 
thiện) cho đời sống này của tôi!' 

25.- Bởi thế, vào Ngày đó, sẽ không một ai trừng phạt giống như Ngài 
trừng phạt cả. 

26.- Và không một ai sẽ trói gô giống như Ngài trói cả. 

27.- (Và có lời bảo người đức hạnh:) “Hỡi người an nghỉ và toại nguyện kia! 
28.- “Hãy trở về với Rabb của ngươi, hài lòng với mình và làm hài lòng 
(Ngài)! 

29.- “Hãy nhập vào bây tôi (đức hanh) của TA (Allah), 

ማይ уа рибе VÀO мроі vuaneda ТАҚАЛЫП)! — 


x 











AL-BALAD 





Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- TA (Allah) thể bởi thị trấn (Makkah) này; 

2.- Và Ngươi là một cư dân (tự do) của thị trấn này; 

3.- Và thể bởi đấng sinh thành (Ãdam) và con cháu mà Người đã sinh ra; 
4.- Chắc chắn, 7A đã tạo hóa con người để làm lụng cực nhọc. 

5.- Phải chăng y nghĩ không có ai thắng được y hay sao? 

6.- Y bảo: “Tôi đã tiêu phí vô số tài sản.” 

7.- Phải chăng y nghĩ không có ai thấy được y? 

8.- Há TA đã không làm cho y có cặp mát? 9.- Và chiếc lưỡi và đôi môi? 
10.- Và chỉ cho y hai con đường (chính và tà)? 

11.- Nhưng y không mạo hiểm trên con đường dốc đứng. 

12.- Và Ngươi có biết con đường dốc đứng là gì chăng? 

13.- (Đó là) việc giải phóng một vòng cổ (nô lệ); 

14.- Và nuôi ăn vào một ngày đói lã 15.- Một đứa trẻ mồ côi thân thuộc; 
16.- Hoặc một người túng thiếu dính bụi đường. 


17.- Rồi trở thành một người có đức tin và khuyến khích nhau kiên nhẫn 
và khuyến khích nhau độ lượng. 


18.- Họ là những người bạn phía tay phải (sẽ vào Thiên đàng). 
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Sürah 91. Ash-Shams $. 92. Al-Layl Juzu 30 


19.- Còn những ai phủ nhận các Dấu hiệu của ТА thì sẽ là những người ban 
phía tay trái; 20.- Lia s sé eao 0 liy chung. 

















Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ o lượng, Đấng Rất m ЕЕЕ Khoan dung 


1.- Thé bởi mặt Trời và sức chói sáng của nó; 

2.- Thể bởi mặt Trăng khi đi theo nó; 

3.- Thể bởi ban Ngày khi nó phô bày sự rạng rỡ; 

4.- Thể bởi ban Đêm khi che lắp nó; 5.- Thể bởi bầu trời và Đấng đã dựng nó; 
6.- Thể bởi trái đất và Đấng đã trải rộng nó; 

7.- Thé bởi linh hồn và Đấng đã hoàn chỉnh nó; 

8.- Rồi Ngài làm cho nó linh cảm, bởi thế, nó ý thức được điều ác và thiện; 
9.- Người nào tẩy sạch nó thì chắc chắn sẽ thành đạt. 

10.- Người nào làm nó thối nát thì chắc chắn sẽ thất bại. 

11.- (Bộ tộc) Тратиа, do lòng kiêu căng tự phụ đã phủ nhận sự thật. 
12.- Khi quân khốn nạn nhất trong bọn chúng đứng dậy. 

13.- Thấy thế, Sứ giả của Allah bảo chúng: “Đây là con lạc đà cái của 
Allah, hãy để cho nó uống nước.” 

14.- Nhưng chúng cho Người nói dối và cắt nhượng nó. Bởi thế Rabb của 
chúng đã giận dữ, trừng phạt và san bằng chúng vì tội ác của chúng. 

15.- Và Ngài (Allah) không š 59 háu quá (сйа việc trừng phat) đó. 


























Nhân danh Allah, ấng Rất mực Độ lu lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thể bởi ban đêm khi nó bao phủ; 2.- Thể bởi ban ngày khi nó sáng tỏ; 
3.- Thể bởi Đấng đã tạo hóa nam và nữ giới; 

4.- Quả thật, nỗ lực của các ngươi rõ khác biệt; 

5.- Bởi thế, đối với ai bố thí và sợ Allah; 6.- Và tin nơi cái Tốt; 

7.- Thì 7A sẽ làm con đường đi đến thoải mái được dễ dàng cho y; 

8.- Ngược lại, đối với ai keo kiệt và tự cho mình giầu có đây đủ. 

9.- Và phủ nhận cái Tốt 
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Sürah 93. Ad-Duha S. 94. Ash-Sharh Juzu 30 


10.- Thi TA sẽ làm con đường đưa đến cuc nhọc được dé dàng cho y; 
11.- Và của cải chẳng giúp ích gì được y khi y bị tiêu hủy; 

12.- Quả thật, 74 (Allah) có nhiệm vụ ban Chỉ đạo hướng dẫn. 

13.- Và quả thật, Đời sau và đời này là của TA. 

14.- Bởi thế, TA cảnh cáo các ngươi về ngọn Lửa cháy dữ dội. 

15.- Không ai bị nướng (đốt) trong đó ngoài quân khốn nạn nhất, 
16.- Tên phủ nhận sự thật và quay bỏ đi. 

17.- Và người ngay chính sợ Allah sẽ được giữ xa khỏi nó. 

18.- Người cho (bố thí) của cải của mình nhằm tẩy sạch (bản thân), 
19.- Và không đòi hỏi một ai trả ơn mình về ân huệ đã ban cho người, 
20.- Mà chỉ mong tìm Sắc diện của Rabb của mình, Đấng Tối Cao; 
21.- Và chắc chắn ys sẽ č sớm được hài Ai long (yao Thiên dàng). 











Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Ð Độ lượng, Đống | Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Thé bởi ban mai; 2.- Và bởi ban đêm khi nó tĩnh mich; 

3.- Rabb của Ngươi không bỏ rơi cũng không ghét Ngươi. 

4.- Và chắc chắn, Đời sau tốt cho Ngươi hơn đời-sống (hiện tai). 

5.- Và chắc chán, Rabb của Ngươi sẽ ban cho Ngươi điều làm Ngươi hài lòng; 
6.- Há Ngài đã không thấy Ngươi mồ côi nên đã ban cho một chỗ nương tựa? 
7.- Và thấy Ngươi lang thang (tim Chân-lý) nên đã ban cho Chỉ đạo? 
8.- Và thấy Ngươi nghèo khó nên đã ban cho sự giầu có? 

9.- Bởi thế, đối với trẻ mồ côi chớ nén bạc đãi (chúng); 

10.- Và đối với người ăn xin chớ nên xua đuổi (họ); 

11.- سه‎ у tuyén bó vé Ап hué сйа Rabb của Ngươi. 








N си 


Nhân danh Allah, Dáng Rất mực Độ ke; Đấng R Rất mực Khoan dung 

















1.- Há TA đã không mở rộng lóng ngực cho Ngươi? 
2.- Và trút bó khỏi Ngươi gánh nặng 
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Sürah 95. At-Tin; S. 96. Al-'Alaq Juzu 30 





3.- Ра dé nặng lên lưng của Ngươi? 

4.- Và TA đã nâng cao danh tiếng của Ngươi? 
5.- Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc; 
6.- Quả thật, sự thư thả đi đôi với sự cực nhọc. 
7.- Bởi thế, khi thư thả, hãy đứng dậy (dâng lễ 'Salah"). 
8.- Và hãy chăm chú vào Rabb của Ngươi (mà cầu n 










AT-TIN 


1.- Thé bởi cây Sung, và сау Ô-liu, 2.- Thé bởi ngon Núi Sinai, 

3.- Thể bởi thành phố (Makkah) an ninh này, 

4.- Chắc chắn, 7A đã tạo hóa con người theo một hình thể tốt đẹp nhất, 

5.- Rồi TA lật y xuống thấp nhất trong cái thấp (vì phạm tội), 

6.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện thì sẽ được phần thưởng vô tận. 
7.- Nhưng cái gì làm cho ngươi phủ nhận việc Phán xử? 


8.- Há Allah không là Đấng 


773127777 

















Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 
1.- Hãy đọc! Nhân danh Rabb của Ngươi, Đấng đã tạo, 

2.- Đã tạo con người từ một hòn máu đặc. 

3.- Hãy đọc! Và Rabb của Ngươi Rất mực Quảng đại, 

4.- Đấng đã dạy (kiến thức) bằng cây viết; 

5.- Đã day con người điều mà у không biết; 

6.- Nhưng không! Quả thật, con người thái quá, 

7.- Bởi vi y tự thấy mình dày đủ. 

8.- Quả thật, y sẽ trở lại gặp Rabb của Ngươi (ở Đời sau). 

9.- На Ngươi có thấy một kẻ (Арӣ Jahl) đã ngăn cán 

10.- Một người bé tôi (Muhammad) khi Người dâng lễ Salah? 
11.- Há Ngươi xét thấy y được hướng dẫn hay chăng? 

12.- Hoặc truyền bảo (người khác) nên sợ Allah hay chăng? 
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Surah 97. Al-Qadr S. 98. Al-Bayyinah Juzu 30 


13.- На Ngươi xét thấy y phủ nhận sự thật và quay bó di? 
14.- Há y không biết rằng Allah Hằng thấy (tất cả). 


15.- Nhưng không! Nếu y không chịu ngưng (phá rối) thì chắc chắn 
TA sẽ nắm chùm tóc trán (của y), 


16.- Một chùm tóc láo khoét, tội lỗi. 

17.- Hãy để y gọi bè nhóm của y (đến giúp); 

18.- 7A sẽ gọi các cảnh vệ của Hỏa ngục (đến trừng trị)! 

19.- Nhưng không! Chớ nghe theo y. Và һау phü рс và đến gần (Ngài). 








Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Quả thật, TA đã ban Nó (Qur'an) xuống vào một Đêm Định mệnh. 
2.- Và điều gì cho Ngươi biết Đêm Định mệnh là gì? 
3.- Đêm Định mệnh tốt hơn một ngàn tháng bình thường; 


4.- Trong đêm đó các Thiên thân và Rüh (Jibril) mang Quyét Dinh cüa 
Allah (về tất cả moi vấn dé) xuống trần theo Phép của Rabb của ho; 


5.- Sự Bằng an. Nó kéo dài cho đến hừng đông. 














AL-BAYYINAH 





тат 0 a S e 


Nhân danh Allah, Dáng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Những ai không có đức tin trong số Người dán Kinh sách và 
những người thờ đa- thần không chịu từ bỏ (tín ngưỡng của họ) cho 
đến khi họ gặp minh chứng (Nabi Muhammad): 


2.- Một Sứ giá do Allah phái đến đọc các Tờ Kinh trong sach (Qur'an); 
3.- Trong đó gồm các Sắc-chỉ chính trực. 


4.- Và những ai đã được ban Kinh sách chỉ chia rẽ nhau sau khi họ 
đã gặp minh chứng (Nabi Muhammad) 

5.- Và họ được lệnh chỉ phải thờ phụng riêng Allah, triệt-để thần 
phục Ngài một cách chính trực và dáng 16 'Salàh' một cách chu đáo 
và đóng Zakah và đó là Din (đường lối sống, tôn giáo) đúng dán. 
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Surah 99. Az-Zalzalah; S. 100. ۸۱-۸ Juzu 30 


6.- Quá thật, những ai không tin tưởng trong số Người dán Kinh sách 
và những người thờ đa-thần sẽ vào ở trong Hỏa ngục đời đời. Họ là 
những sinh vật xấu xa nhất. 


7.- Quả thật, những ai có đức tin (nơi Allah và Sứ giả Muhammad) 
và làm việc thiện thì sẽ là những sinh vật tốt đẹp nhất. 


8.- Phần thưởng của họ nơi Rabb của họ sẽ gồm các Ngôi vườn vinh 
cửu (Thiên đàng 'Adn) bên dưới có các dòng sông cháy mà họ sé 
vào ở trong đó đời đời; Allah sẽ hài lòng với họ và họ sẽ toại 
nguyện với Ngài. Cái đó dành cho ai là người sợ Rabb của mình. 
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Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất muc Khoan dung 
1.- Khi trái đất chấn động qua một cuộc động đất (cuối cùng); 

2.- Và trút gánh nặng của nó ra ngoài, 

3.- Và con người sẽ bảo: “Chuyện gì xảy đến cho nó vậy?” 

4.- Vào Ngày đó, nó sẽ kể câu chuyện của nó. 

5.- Bởi vi Rabb (Allah) của Ngươi mặc khái cho nó. 


6.- Vào Ngày đó, nhân loại sé đi rời rac từng đoàn đến chứng kiến 
việc làm của họ. 


7.- Bởi thế, ai làm việc thiện đù nhẹ bằng hạt cải cũng sẽ thấy nó; 


















AL-'ADIYAT 

















መ መመ መመ ና EDS SERES 


Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 





1.- Thể bởi các con chiến mã chạy hào hễn (đi tấn công địch); 
2.- Bởi thế (móng chân của chúng) làm bắn ra tia lửa; 

3.- Rồi tấn công vào buổi hừng sáng; 

4.- Rồi làm tung bụi mịt mù; 

5.- Và chúng xông thẳng vào lòng (quân địch); 
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Surah 101. Al-Qari'ah; S. 102. At-Takáthur Juzu 30 


6.- Quả thật! Con người vong ân đối với Rabb (Allah) của y; 
7.- Và chính y là nhân chứng cho việc đó; 

8.- Và quả thật, y yêu dữ din sự giàu có. 

9.- Há y không biết, khi mọi vật nằm dưới mộ đều bị quật lên? 
10.- Mes mọi 169 (bí mát) trong lòng sé được phơi bày. 
vào Ngày đó, Rabb c сйа hos sé 5 rät n muc Amt 











ھ۸ 


Nhân danh Allah, Đấng Rất muc Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Al-Qari'ah; 2.- Al-Qari'ah là gi? 

3.- Và diéu gì cho Ngươi (Muhammad) biết AI-Qari'ah là gì? 

4.- Đó là Ngày mà nhân loại sẽ như bươm bướm bay tán loạn; 

5.- Và những quả núi sẽ (bắn tung) như cụm lông cừu được chải ra; 
6.- Bởi thế, đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nặng, 

7.- Thì sẽ hưởng một đời sống vui thích. 

8.- Và đối với ai mà bàn cân (chứa việc thiện) nhe, 

9.- Thi nhà ở của y sé là Наилуай. 

10.- Và điều gì cho Ngươi biết Hãwiyah là gì? 

11.- (Đó là) Lửa ngon cháy dữ đội 








Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Việc tom góp của cải (làm giáu) làm cho các ngươi bán tám, 

2.- Cho đến khi các ngươi đi thăm mộ. 

3.- Nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

4.- Rồi nhất định không! Các ngươi sẽ sớm biết! 

5.- Nhất định không! Nếu các ngươi biết với một sự hiểu biết chắc chắn 
6.- Thì chắc chắn sẽ thấy Lửa (của Hỏa ngục)! 

7.- Rồi chắc chắn các ngươi sẽ thấy nó với cặp mắt khẳng định! 

8.- Ебі chắc chắn vào Ngày đó các ngươi sẽ bị tra hỏi về lạc thú. 


600 


Mu, . nM. 2572)‏ شوألفيل 











ve BV D 
2 ሪጋ 9 2226) 
? 


መመ‏ ریو 





a 
3 


асасы о ШЕ 












































| جا 
سو نټ ም‏ 


PROVE 





Sürah 103. Al-'Asr; S. 104. Al-Humazah; S. 105. AI-Fil Juzu 30 






AL-'ASR 


Nhân danh Allah, Đấng R Rất n mực c Độ 3 lượng, Đấng R: Rất mực ic Khoan. dimi 





1.- Thé bởi thời gian. 
2.- Quả thật, con người sẽ đi vào thua thiệt, 


3.- Ngoại trừ những ai có đức tin và làm việc thiện và khuyên bảo 
nhau tôn trọng sự аг з và ን khuyen b: báo ш ещ nhán. 


AL-HUMAZAH 





Nhân danh Allah, Đấng R Rất m mực c Độ jo lưới: Đấng] Rất mực Khoan XP 


1.- Thiệt thân cho từng kẻ vu cáo và nói xấu người khác. 

2.- Những ai vơ vét tiền bạc và luôn tay đếm nó, 

3.- Nghĩ rằng của cải sẽ làm cho y sống đời đời! 

4.- Nhất định không! Chắc chắn, y sẽ bị quẳng vào Hutamah; 
5.- Và điều gì cho Ngươi (Nabi) biết Hutamah là gi? 

6.- Đó là Lửa của Allah, được nhúm lên (thành ngọn), 

7.- Sẽ bốc cao lên tận quả tim; 

8.- Quả thật, nó (Lửa) sẽ vây kín chúng lại; 

9.- Bén trong các cót ш has o tóa کر ریگ‎ 








Nhân danh Allah, Đấng I ٢ muc Ic Độ lớc Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Há Ngươi không thấy Rabb của Ngươi đã đối phó với đoàn quân cưỡi 
voi (của Abrahah Al-Ashram định tiêu diệt Ka'bah) nhu thế nào ư? 


2.- Há Ngài đã không phá hỏng kế hoạch của bọn chúng hay sao? 
3.- Và phái chim bay từng đàn đến tiêu diệt chúng? 

4.- Đánh chúng bằng đá Sijjil (đất sét nung). 

5.- Bởi thế, làm cho chúng (chết) như cọng rạ khô (sau mùa gặt). 
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Sürah 106. Quraysh; S. 107. Al-Ma'ün; S. 108. Al-Kauthar Juzu 30 








Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Nhằm bảo vệ bộ tộc Quraysh, 


2.- Bảo vệ họ đi buôn xa (về phía Nam) vào mùa đông và (về phía 
Bắc) vào mùa ha,- 


3.- Bói vậy, ho phải thờ phụng Rabb (Đấng Chủ Nhân) của Ngôi 
Dên (Ka'bah) này (tại Makkah). 


4.- Бап dà nuói ho khói dói v 





ho ho được an toàn khói sợ 








Nhân danh Allah, Dáng Rất r mực Độ Dê long, 1 Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Há Ngươi có thấy kẻ phủ nhận việc Phán xử (để thưởng và phạt)? 
2.- Bởi lẽ kẻ ấy đã xua đuổi trẻ mó côi; 

3.- Và không khuyến khích việc nuôi ăn những người thiếu thốn; 
4.- Bởi thế, thiệt thân cho những người dáng lễ 5۵/۵ - 

5.- Những ai lơ là trong việc dâng 16 'Salah' của ho, 

6.- Những ai chỉ muốn phô trương cho (người khác) thấy, 























m ርሑ መመ መመ 


Nhán danh Allah, Đấng] Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dune 





1.- Quả thật, ТА đã ban cho Ngươi (Muhammad) А/-Кашйаг (một 
con sóng по! Thién Dàng). 


2.- Bởi thế, hãy dáng lễ 'Salah' và 16-16 (dáng lén Allah thói). 
3.- Quả thật, kẻ xúc pham Ngươi mới thực su bi cắt đứt (mọi hy vong). 
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Sürah 109. Al-Kãfirũn; S. 110. An-Nasr; 5. 111. Al-Masad Juzu 30 























TU 22. 


Nhán danh Allah, Dáng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 





1.- Hãy bảo (chúng): “Này hỡi những kẻ phủ nhận Allah! 

2.- “Ta không tôn thờ những kẻ (thần linh) mà các ngươi tôn thờ, 

3.- “Các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng (Allah) mà Ta thờ phụng. 
4.- “Và Ta sẽ không là một tín đồ của kẻ mà các ngươi đang tôn thờ; 
5.- “Và các ngươi cũng sẽ không tôn thờ Đấng mà Ta đang thờ phụng; 


6.- “Dĩn (tôn giáo, con đường sống) của các ngươi thuộc về các 











AN-NASR ። ረር 


وو سے ست ም‏ === — = 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực 








ዘ 

















1.- Khi sự giúp đỡ của Allah đến (với Ngươi-Muhammad) và sự 
thắng lợi (khi chinh phục Makkah), 

2.- Và Ngươi thấy nhân loại gia nhập Din của Allah (Islàm) từng đoàn; 
3.- Bởi thế, hãy tán dương lời ca tụng Rabb (Allah) của Ngươi và 
cầu xin Ngài tha thứ. Quả thật, Ngài Hằng quay lại tha thứ. 


— - IEEE 


| እርር: 















AL-MASAD 














1.- Hai tay của Abū Lahab bị hủy diệt và y bị hủy diệt! 

2.- Của cải và tất cả những gì mà y tậu tác sẽ chẳng giúp y được gì. 
3.- Y sẽ bị đốt trong Lửa ngùn ngụt cháy! 

4.- Và vợ của y, người đã từng vác củi khô (cũng sẽ bị như thế). 

5.- Cổ của bà ta sẽ bị thắt bởi một sợi dây thốt nốt. 
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Sürah 112. Al-Ikhlas; S. 113. Al-Falaq; S. 114. An-Nàs Juzu 30 









AL-IKHLAS 


Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy bảo (họ): “Ngài, Allah, là Một (Duy nhất). 
2.- “Allah là Đấng Tự Hữu, Độc Lập mà tất cả phải nhờ vả. 
3.- “Ngài không sinh (đẻ) ai, cũng không do ai sinh ra. 


4.- “Và không một ai (cái 





21) có thé so sánh với Ngài dáng." 











1.- Hãy bảo: “Tôi cầu xin Rabb của buổi rạng đông che chở, 
2.- “Tránh khỏi sự tác hại của những vật mà Ngài đã tạo; 
3.- “Và khỏi sự tác hại của màn đêm khi nó bao phủ; 

4.- “Và khỏi sự tác hại của những kẻ thổi (phù phép) vào những 
chiếc gút thắt; 

5.- “Và khỏi sự hãm hai của những kẻ đố ky khi ho ganh tị.” 


1 












AN-NÀS 











Nhân danh Allah, Đấng Rất mực Độ lượng, 


Đấng Rất mực Khoan dung 


1.- Hãy bảo (họ): “Tôi cầu xin Rabb (Đấng Chủ Tể) của nhân loại, 
2.- “Đức Vua của nhân loại, 
3.- “Đấng Thượng Đế của nhân loại, 


4.- “(Che chở) tránh khỏi sự hãm hại của kẻ thì thào (lời xúi giục, 
bùa phép) rồi lẫn mất, 


5.- “Kẻ đã thì thào (những điều tác hai) vào lòng người, 
6.- “Thuộc loài Jinn và loài người.” 
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ВАМС KÉ ТЕМ CÁC МНАМ УАТ TRONG QUR'AN VÀ KINH THÁNH 


Allah God 
Al-Yasa'a Elisha 
Job 
[рама تت‎ | David 
Zulkifl 
Pharaoh 
Abel 
Aaron 
Abraham 
|М — [Enoch 
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Đức Chúa Trời 
A-dam 
E-li-sa 
Gióp 
a-vít 


Tiéng Anh 













hé-ró 
-bén 

-rón 
p-ra-ham 


» 


| 







ሙነ 


"d 


ኤላ |“ 
un 
ы 
34 
т 
"n |> || 
o ih E] 
ЕЕЕ 
= 
Ë 
о 
= 


Uya ርቲ | -li-át 
shmael 
Isra-il srael 
oliath 
briel 


N 


8 
n 
Ог 
^ 
8 
9 
2 





ساب 
о‏ 

[4 

= 

л 

ርነ 

e» 

Ф 

с 


Q 

> 
E 
ES 
ላ 


0 
-bờ-n-ên 


| | 









Magog Ma-góc 
Michael i-ka-én 


| 
<= 





hmed u-hám-mát 
Moses Mói-se 
Noah Nô-ê 









[Qab] аа [ба | 
Qarn [Ков  . . -. - |[ር6:4 | 
Sheba Sé-ba 
Saleh Sa-lé 











Sam'un Samson 
Shu'ayb Shuaib 
Solomon Sô-lô-môn 
Saul Sa-un 
Ezra Ê-sờ-ra 


John the Baptist Giăng Báp-tít 























Gog Góc 

Jacob Gia-cóp 
Jonah Gió-na 
Joseph Gió-sép 
Zacharias Gia-ca-ri-a 
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PHIÉN NGÜ MẪU TU А-ВАР SANG MẪU TỰ LATINH 











Mẫu-tự Агар | Mẫu-tự Latinh Cách phát âm | 
i (Alif) a Nhu 'a' của tiếng Việt. 
= Ta t Nhu 'ta' của tiếng Việt. 








e Tha th Nhu 'thing' của tiếng Anh. 
Jim) і 
| c | Như ha' của tiếng Việt. 
Như 'khá' của tiếng Việt. 

Tựa như 'dan' của tiếng Mã. 



























































UA! 


D 
Ghép f ám 'zó' và 'hó'. 











Nhu 'phái' của tiếng Việt, 
Như 'co' của tiếng Việt. 
Như 'kiếm' của tiếng Việt. 
Như 'lắm' của tiếng Việt. 
Như 'mang' của tiếng Việt. 
Như пау của tiếng Việt. _ 
Như هط‎ của tiếng Việt. 
Như (when) của tiếng Anh. 
Như 'gi' của tiếng 
Năm ở cuối chữ. 




































































Tiếng Á- -rập chi có ba âm chính 'a'. 'i'. và 'u'. Tất cá các nguyén ám déu 
được cấu tạo bằng các ky hiệu nằm phía trên và phía dưới các phụ âm. 
Chúng tôi dùng dấu ngang bên trên các nguyên âm để diễn tả âm dài 
của chúng, như à, ï và ü. 
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Bộ Islam Vu, Auqaf, Da'wah và Irshad 
của Vương quốc Á-ráp Saudi 
giám sát Trung tâm Ấn loát Kinh Qur'an thuộc 


Quốc vương Fahad tại Madinah Munauwarah 


rất hài lòng về việc Trung tâm Ấn loát phát hành 


Thiên kinh Qur'an 
với bán dich ý nghĩa nói dung bằng Việt ngữ. 
Cầu xin Allah làm cho Nó hữu ích cho nhân loại 
và xin Allah ban phần thưởng ưu hạng cho Vị Bảo quản 
hai ngôi Thánh-đường, Quốc vương 
Fahad bin Abdul Aziz al-Saud vé nỗ lực không ngừng 
cüa Ngài trong viéc truyén bá Kinh sách cüa Allah. 


Và Allah là Dáng ban bó su thành cóng. 





су А, 2 ር 

S ኸታ 
5424 
QNI ታሚ ور‎ ሆሪ 


) 
2 و 


АВЕ АНИ 
52፡2 كيت‎ 252M) 


= 


PEL 205. 
3522225229 


مع الملك cổ‏ لطباعة الصحف این 
الراقبة النهائية 
e‏ 


26⁄2 
TSN 4 un ы. (ao 
TAM cá ار‎ М3 
الديئّة النوّرة‎ - ገየገየ ص.ب‎ 
www.qurancomplex.org : موقع الانترنت‎ 
kfcphq(@qurancomplex.org: البرید الالکترون‎ 








Vdi sự giúp 
đỡ và hướng dẫn của 
Allah, việc xuất bản Kinh ۵ 
Qur'an với bản dịch ý nghĩa nội 
dung đã được hoàn tất tại Trung 
tâm Ап loát Quốc vương Fahad 
chuyên phát hành Kinh Qur'an 
tai Madinah Munauwarah dưới 
sự giám sát của Bộ IslamVu, Auqaf, 
Da'wah và Irshad thuộc Vương 
N quốc А-гар Saudi năm / f 
: 1425 A.H. 2004 L- 
dương lịch „4 2 


Bán quyén cüa Trung tám Ап loát Kinh 
Qur'an Quốc vương Fahad 
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Website: www.qurancomplex.org 
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